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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Nhằm góp phần phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với 
các tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung 
ương, công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao 
động trong hệ thống công đoàn toàn quốc nắm bắt và hiểu biết thêm về các 
vãn bản pháp luật mới về lao động, xã hội, Nhà xuất bản Lao Động xuất 
bản cuốn sách “Tìm hiểu các quy định mới về quyền và nghĩa vụ 
của cán bộ, công chức và nguôi lao động”

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I: Các quy định pháp luật mới đối với người lao động. Bộ luật 
Lao động đã được sửa đổi, bổ sung.

Phần II: Các quy định pháp luật mới đối với cán bộ, công chức và 
người lao động.

Chắc chắn cuốn sách sẽ là một cẩm nang tra cứu hữu ích đối với đông 
đáo bạn đọc quan tâm và vận dụng trong thực tế công việc hàng ngày.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này cùng bạn đọc.

Ngày 1 tháng 5 năm 2004 
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
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PHẨN THỨ NHẤT

CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT MÓI 
VỂ QUYỀN VÀ NGHĨA vụ ĐỐI VÔI 

NGƯÒI LAO ĐỘNG
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I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 
(ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đã được sửa đổi, bố sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao 
động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
02-4-2002, Chủ tịch nước ký Lệnh công bô' ngày 12-4—2002, có hiệu lực kể từ ngày 
01-01-2003’

LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con ngưòi, tạo ra của cải vật chất và các 
giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tô' 
quyết định sự phát triển của đất nước.

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của ngưòi lao động và của người sử 
dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp 
phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ 
thông pháp luật của quốc gia.

Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 đến nay, Bộ luật Lao động thế chế hóa đường lô'i đổi mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động.

Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, 
đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngưòi sử dụng lao động, tạo điều kiện cho 
mốỉ quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài 
năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm 
đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quà 
trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì 
mục tiêu dần giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Trong phần này. những chữ in nghiêng và điểu luật có đánh dấu (*)  lồ đã được sửa đổi. bổ sung.
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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa ngưồi lao dộng làm công ăn lương 

với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao 
động.

Điều 2
Bộ luật Lao động được áp dụrig đốì với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở 
hữu.

Bộ luật này cũng được áp dụng đôì với người học nghề, người giúp việc gia đình và một 
sô' loại lao động khác được quy định tại Bộ luật này.

Điều 3
Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vô'n đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam, tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và 
người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên 
lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này và các quy định khác của 
pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 4
Chế độ lao động đối với công chức, viên chức nhà nưốc, người giữ các chức vụ được bầu, 

cử hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người 
thuộc các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do 
các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một sô' 
quy định trong Bộ luật này.

Điều 5
1- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề 

và nâng cao trình dộ nghề nghiệp, không bị phân biệt đô'i xử về giới tính, dân tộc, thành 
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

2- Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức người lao động dưối bất kỳ hình thức 
nào.

3- Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc 
làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động đều được Nhà nước 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.

Điều 6
Người lao dộng là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp 

đồng lao động.
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Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cả 
nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.

Điều 7
1- Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận vơi người sử dụng lao động 

nhưng không thấp hơn mức lương tôi thiểu do Nhà nưốc quy định và theo năng suất, 
châ't lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện bảo 
đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và 
được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và 
chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riên£.

2- Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công doàn theo Luật Công 
đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham 
gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

3- Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp dồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, 
chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự diều hành hợp pháp của 
người sử dụng lao động.

4- Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật.
Điều 8
1- Người sử dụng lao dộng có quyền tuyển chọn lao động, bô' trí, diều hành lao động 

theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thương và xử lý các vi phạm kỷ luật 
lao động theo quy định của pháp luật lao động.

2- Người sử dụng lao động có quýển cử dại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao 
động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thề ngành; có trách nhiệm 
cộng tác với công đoàn bàn bạc các vâ'n đề về quan hệ lao động, cải thiện đòi sông vật 
châ't và tinh thần của người lao động.

3- Người sử dụng lao dộng có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động 
tập thế và những thỏa thuận khác vói người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và 
đốì xử đúng đán vối người lao động.

Điều 9
Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác lập và tiến 

hành qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn 
trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết.

Nhà nước khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều 
kiện thuận lợi hơn so với những quy định của pháp luật lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền giải quyết tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết các tranh 
chấp lao dộng bằng hòa giải và trọng tài.

Điểu 10* ’’
1- Nhà nưỏc thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp luật 
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và có chính sách đế phát triển, phân bô' nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các hình thức 
sử dụng lao động và giới thiệu việc làm.

2- Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa và ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Điều 11
Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh trong 

doanh nghiệp và mọi biện pháp, kể cả việc trích thưởng từ lợi nhuận của doanh nghiệp, 
làm cho người lao động quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt 
hiệu quả cao trong quản lý lao động, sản xuất của doanh nghiệp.

Nhà nước có chính sách dể người lao động mua cồ’ phần, góp vốn phát triển doanh 
nghiệp.

Điều 12
Công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo 

và bảo vệ quyền lợi của người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy 
định của pháp luật lao động.

Chương II

VIỆC LÀM

Điều 13
Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa 

nhận là việc làm.
Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc 

làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội.
Điểu 14
1- Nhà nước định chỉ tiêu tạo việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm và hàng năm, tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ tài chính, cho vay vòn hoặc giảm, 
miễn thuế và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác để ngưòi có khả năng lao động tự 
giải quyết việc làm, để các tố’ chức, đơn vị và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát 
triển nhiều nghề mới nhàm tạo việc làm cho nhiều người lao động.

2- Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao 
động là người dân tộc thiểu sô'.

3- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá 
nhân trong nước và nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư 
phát triển sản xuất, kinh doanh, để giải quyết việc làm cho ngưòi lao động.

Điều 15* ’’
1— Chính phủ lập chương trình quốc gia về việc làm, dự án đầu tư phát triên kinh tê - 
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xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế mói gắn với chương trình giải quyết việc làm; lập 
quỹ quốc gia về việc làm từ ngân sách nhà nưóc và các nguồn khác, phát triến hệ thông 
tổ chức giới thiệu việc làm. Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình 
và quỹ quốc gia về việc làm.

2- ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ứơng lập chương trình và quỹ 
giải quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, các đoàn thề nhân dân và tổ chức xã hội 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình có trách nhiệm tham gia thực hiện các 
chương trình và quỹ giải quyết việc làm.

Điểu 16*" ’
1- Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất 

kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Người cần tìm việc làm ơó quyền trực tiếp liên hệ để 
tìm việc hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc làm để tìm việc tùy theo nguyện 
vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình.

2— Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức giới thiệu 
việc làm để tuyển chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điểu 17(,)
1- Trong trưòng hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc 

thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì người sử 
dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc 
mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì 
phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp 
nhất cũng bằng hai tháng lương.

2- Khi cần cho nhiều người thôi việc theo khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động 
phải công bô' danh sách, căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và thâm niên làm việc tại 
doanh nghiệp, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tô'khác của từng người để lần 
lượt cho thôi việc, sau khi đã trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong 
doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật này. Việc cho thôi 
việc chỉ được tiến hành sau khi dã báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địà 
phương biết.

3- Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của 
Chính phủ để kịp thòi trợ câ'p cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm.

4- Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản 
xuất kinh doanh, cho vay vô'n với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo 
điều kiện để người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho 
những địa phương và ngành có nhiều ngưòi thiếu việc làm hoặc mất việc làm do thay đổi 
cơ cấu hoặc công nghệ.
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Điểu 18'’’
1- Tồ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao 

động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, 
cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tồ’ chức giôi 
thiệu việc làm.

2- Tố chức giới thiệu việc làm được thu phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và 
được tổ chức dạy nghề theo các quy định tại Chương III của Bộ luật này.

3- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối vởi các tô 
chức giới thiệu việc làm.

Điều 19
Cấm mọi hành vi dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc 

lợi dụng dịch vụ việc làm đề thực hiện những hành vi trái pháp luật.

Chương III

HỌC NGHỀ

Điều 20
1— Mọi người có quyền tự do lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp với nhu cầu việc 

làm của mình.
2- Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 

được mỏ cơ sở dạy nghề.
Chính phủ ban hành quy định về việc mở các cơ sở dạy nghề.
Điều 21
1- Cơ sỏ dạy nghề phải đăng ký, hoạt động theo quy định về dạy nghề, được thu học 

phí và phải nộp thuê theo quy định của pháp luật.
2- Cơ sở dạy nghề cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, người dân tộc thiểu sô' 

hoặc ở những nơi có nhiều người thiếu việc làm, mất việc làm, các cơ sở dạy nghề truyền 
thông, kèm cặp tại xương, tại nhà được xét giảm, miễn thuế.

Điều 22
Người học nghề ở cơ sở dạy nghề ít nhất phải đủ 13 tuổi, trừ một sô' nghề do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của 
nghề theo học.

Điều 23
1- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho ngưòi lao 

động và đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh 
nghiệp.
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2- Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghê dế làm việc tại doanh nghiệp 
theo thời hạn cam kết trong hợp dồng học nghề, tập nghề thì không phải đảng ký và 
không được thu học phí. Thời gian học nghề, tập nghề được tính vào thâm niên làm việc 
tại doanh nghiệp. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu trực tiếp hoặc tham gia làm ra 
sản phẩm cho doanh nghiệp thì người học nghề, tập nghề được trả công theo mức do hai 
bên thỏa thuận.

Điều 24r)
1- Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người 

học nghề với người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp dồng học nghề 
bằng văn bản, thì phải làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

2- Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, dịa diêm 
học, mức học phí, thòi hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

3- Trong trường hợp doanh nghiệp nhận ngưòi vào học nghề đế sử dụng thì hợp đồng 
học nghề phải có cam kết về thòi hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết 
hợp đồng lao động sau khi học xong. Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm 
việc theo cam kết thì phải bồi thưòng chi phí dạy nghề.

4- Trong trường hợp hợp đồng học nghề châ'm dứt trước thời hạn vì lý do bất khả 
kháng thì không phải bồi thường.

Điều 25
Nghiêm cấm mọi doanh nghiệp, tố' chức và cá nhân lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, 

truyền nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề 
vào những hoạt động trái pháp luật.

Chương IV

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 26
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về 

việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 
lao động.

Điều 27'* ’
1- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thòi hạn.
Hợp đồng lao động khô Ig xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đỏ hai bên không 

xác dịnh thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;
b) Hợp đồng lao động xác định thòi hạn.
Hợp đồng lao dộng xác định thòi hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thòi 
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hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng 
đến 36 tháng;

c) Hợp đồng lao dộng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 
12 tháng.

2- Khi hợp dồng lao dộng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà 
người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao 
động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao 
động mới, hợp dồng đã giao kết trố thành hợp đồng lao dộng không xác dịnh thời hạn. 
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thòi hạn thì cũng 
chỉ được ký thêm một thòi hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải 
ký kết hợp dồng lao động không xác định thời hạn.

3- Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhâ't 
định mà thời hạn dưới 12 tháng đế làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 
tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thòi thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân 
sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thòi khác.

Điều 28
Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên 

giữ một bản. Đôi với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưỏi ba tháng 
hoặc đốì với lao dộng giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong 
trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định 
của pháp luật lao động.

Điểu 29'* ’
1- Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: công việc phải làm, 

thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, 
điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đôì vói người lao động.

2- Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định 
quyền lợi của người lao động thâ'p hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thỏa 
ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn chế 
các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó phải được sửa 
đổi, bổ sung.

3- Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung quy định tại khoản 2 
Điều này, thì Thanh tra lao động hướng dẫn và yêu cầu các bên sửa đổi, bô sung cho phù 
hợp. Nếu các bên không sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra lao động có quyền buộc huỷ bỏ các 
nội dung đó; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo quy định của 
pháp luật.

Điều 30
1- Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động vởi ngưòi sử dụng lao 

động.
2- Hợp đồng lao động có thể được ký kết giữa ngưòi sử dụng lao động với người được 
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ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động; trong trường hợp này hợp đồng có 
hiệu lực như ký kết với từng người.

3- Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc 
nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng dã 
giao kết.

4— Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao 
cho người khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Điểu SI* ’1
Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyển sở hữu, 

quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động 
kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vối người lao động. 
Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải có phựơng án sử dụng 
lao động theo quy định của pháp luật.

Người lao động phải chăm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều này, được trợ 
cấp mát việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật này.

Điều 32
Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử 

việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của ngưòi lao dộng trong thời gian thử 
việc ít nhâ't phải bàng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không 
được quá 60 ngày đốì với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày 
dối với lao động khác.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thỏa thuận làm thử mà không cần 
báo trước và không phải bồi thường nếu việc, làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã 
thỏa thuận. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì ngưồi sử dụng lao động phải nhận người lao 
động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận.

Điểu 33r)
1- Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giaọ kết hoặc tự .ngày do hai bên thỏa thuận 

hoặc từ ngày người lao động bắt đầu làm việc.
2- Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đối nội 

dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trưóc ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung 
hợp đồng lao động được tiến hành bàng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao 
kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mói. Trường hợp hai bèn không thỏa thuận được việc 
sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao 
động đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này.

Điều 34
1- Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng 

lao động được quyền tạm thòi chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng 
không được quá 60 ngày trong một năm.
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2- Khi tạm thời chuyến người lao dộng làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao 
động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm 
tạm thời và bô trí công việc phù hợp với sức khỏe và giỏi tính của người lao động.

3- Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 Điều này, 
dược trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới tháp hơn tiền lương 
cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thòi hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương 
theo công việc mới ít nhất phải bàng 70% mức tiền lương cũ nhưng không được thấp hơn 
mức lương tốì thiểu do Nhà nước quy định.

Điều 35
1- Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp 

luật quy định;
b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam;
c) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.
2- Hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động dối với các trường hợp quy định tại điếm 

a và điểm c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại 
làm việc.

3- Việc nhận lại người lao động bị tạm giữ, tạm giam khi hết thòi gian tạm hoãn hợp 
đồng lao động do Chính phủ quy định.

Điều 36
Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau dây:
1- Hết hạn hợp đồng;
2- Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;
3- Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
4- Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của 

Tòa án;
5- Người lao động chết; mất tích theo tuyên bô của Tòa án.
Điều 37* ’’
1— Ngưòi lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thòi hạn từ đủ 12 tháng 

đến 36 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thòi 
hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thòi hạn trong những 
trưòng hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoác không được bảo đảm 
các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;

b) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thòi hạn đã thoả thuận trong 
hợp đồng;
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c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia dinh thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện 

hợp đồng;
d) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ 

chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc;
g) Người lao động bị ôm đau, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đốì với người làm việc 

theo hợp dồng lao động xác định thòi hạn từ đủ 12 tháng dến 36 tháng và một phần tư 
thời hạn hợp đồng đôì vởi người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 
một công việc nhất định có thòi hạn dưới 12 tháng mà khả nàng lao động chưa được hồi 
phục.

2- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, 
người lao dộng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Đôì với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g: ít nhất ba ngày;
b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ: ít nhất ba mươi ngày nếu là 

hợp dồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng', ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng 
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưởi 12 tháng',

c) Đô'i với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ 
luật này.

3- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác dịnh thời hạn có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp dồng lao động, nhưng phải báo cho ngưòi sử dụng lao động biết 
trưóc ít nhât 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì 
phải báo trước ít nhất 3 ngày.

Điều 38(’*.
1- Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 

những trưòng hợp sau đây:
a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;
b) 'Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này;
c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thòi hạn ốm đau đã điều 

trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 
tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và ngưòi lao động làm theo hợp 
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 
ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi 
phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp 
đồng lao động;

d) Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của 
Chính phủ, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc 
phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

ĨHU VIẺN (ỊUÔÓ HỘI I
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đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tố chức chấm dứt hoạt động.
2- Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 

Điều này, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhá't trí vối Ban châ'p hành công đoàn cơ 
sở. Trong trường hợp không nhâ't trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tố chức có thấm 
quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa 
phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm 
vể quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao 
động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết 
tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

3- Khi đơn phương châ'm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trưốc:

a) ít nhất 45 ngày đôì với hợp đồng lao động không xác định thòi hạn;
b) ít nhất 30 ngày đô'i với hợp đồng lao động xác định thòi hạn từ đủ 12 tháng đến 36 

tháng;
c) ít nhất ba ngày đốì vơi hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất 

định có thòi hạn dưới 12 tháng.
Điều 39
Người sử dụng lao động không được dơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 

những trưòng hợp sau đây:
1- Người lao động ôm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, 

điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc, trừ trường hợp quy định tại điếm c và điểm đ 
khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này;

2- Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ 
khác được người sử dụng lao động cho phép;

3- Người lao động là nữ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ 
luật này.

Điều 40
Mỗi bên có thể từ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trưởc khi hết thời 

hạn báo trưốc. Khi hết thời hận báo trước, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng lao 
động.

Điều dl**'
1— Trong trường hợp người sử dụng lao động dơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và 
phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong 
những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và 
phụ cấp lương (nếu có).

Trong trưòng hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền 
được bồi thường quy định tại đoạn 1 khoản này, ngưòi lao động còn được trợ cấp theo quy 
định tại Điều 42 của Bộ luật này.
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Trong trường hợp người sử dụng lao động không muôn nhận người lao động trở lại làm 
việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thưòng quy định tại đoạn 1 khoản 
này và trợ câ'p quy định tại Điều 42 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận về khoản tiền 
bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

2- Trong trường hợp người lao động dơn phương châ'm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động 
nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

3- Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải 
bồi thường chi phí dào tạo (nếu có), theo quy định của Chính phủ.

4- Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định 
về thòi hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản .tiền tương 
ứng với tiền lương của ngưòi lao động trong những ngày không báo trưốc.

Điều 42** ’
1- Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên 

trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trơ lên, người sử dụng lao động có 
trách nhiệm trợ câ'p thôi việc, cứ mồi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng vói phụ cấp 
lương, nếu có.

2- Khi chain dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điểu 
85 của Bộ luật này, người lao dộng không được trợ cấp thôi việc.

Điều 43
Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách 

nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyển lợi của mỗi bên; trường hợp 
đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi 
của người lao động được thanh toán theo quy định của Luật Phá sản doanh nghiệp.

Ngưòi sử dụng lao động ghi lý do’chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có 
trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong sổ lao động, người sử 
dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm 
mới.

Chương V
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 44
1- Thỏa ưóc lao động tập thể (sau đây gọi tắt là thỏa ước tập thể) là văn bản thỏa 

thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử 
dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.
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Thỏa ước tập thể do đại diện của tập thể lao động và người sử dụng lao động thương 
lượng và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai.

2- Nội dung thỏa ước tập thể không được trái với các quy định của pháp luật lao động 
và pháp luật khác.

Nhà nưởc khuyến khích việc ký kết thỏa ước tập thể vói những quy định có lợi hơn cho 
người lao động so với quy định của pháp luật lao động.

Điều 45('’
1- Đại diện thương lượng thỏa ước tập thế của hai bên gồm:
a) Bên tập thể lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban. chấp hành công 

đoàn lăm thời;
b) Bên người sử dụng lao động là Giám đô'c doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền 

theo điều lệ tổ chức doanh nghiệp hoặc có giấy ủy quyền của Giám đôc doanh nghiệp.
Sô'lượng đại diện thương lượng thỏa ước tập thế’ của các bên do hai bên thỏa thuận.
2- Đại diện ký kết của bên tập thế lao động là Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ 

sỏ hoặc người có giấy ủy quyền của Ban chấp hành công đoàn. Đại diện ký kết của bên 
người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có giấy ủy quyền của Giám 
đốc doanh nghiệp.

3- Việc ký kết thỏa ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số’ người của tập 
thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thỏa ước đã thương lượng.

Điều 46
1- Mỗi bên đều có quyển đề xuất yêu cầu ký kết về nội dung thỏa ưóc tập thể. Khi 

nhận được yêu cầu, bên nhận yêu cầu phải chấp nhận việc thương lượng và phải thỏa 
thuận thời gian bắt đầu thương lượng chậm nhất 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

2- Nội dung chủ yếu của thỏa ưởc tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đảm 
việc làm; thời giờ làm việc, thời giò nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; 
định mức lao động; an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đôì vởi ngưòi 
lao động.

Điều 47(,)
1- Thỏa ước tập thể đã ký kết phải làm thành bốn bản, trong đó:
a) Một bản do ngưòi sử dụng lao động giữ;
b) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ;
c) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở gửi công đoàn cấp trên;
d) Một bản do người sử dụng lao động gửi đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động tỉnh, thàng phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp chậm 
nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký.

2- Thỏa ước tập thể có hiệu lực từ ngày hai bên thỏa thuận ghi trong thỏa ưởc, trường 
hợp hai bên không thỏa thuận thì thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điểu 48*" ’
1- Thỏa ước tập thể bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản trong 

thỏa ước trái với quy định của pháp luật.
2- Thỏa ước thuộc một trong các trường hợp sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ:
a) Toàn bộ nội dung thỏa ưốc trái pháp luật;
b) Người ký kết thỏa ước không đúng thẩm quyền;
c) Không tiến hành theo đúng trình tự ký kết.
3- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương có 

quyền tuyên bô' thỏa ước tập thể vô hiệu từng phần hoặc vô hiệu toàn bộ theo quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Đối với các thỏa ước tập thể trong các trường hợp quy 
định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, nếu nội dung dã ký kết có lợi cho người lao 
động thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương 
hương dẫn để các bên làm lại cho đúng quy định trong thòi hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 
được hướng dẫn; nếu không làm lại thì bị tuyên bô' vô hiệu. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích 
của các bên ghi trong thỏa ước bị tuyên bô' vô hiệu được giải quyết theo quy định của 
pháp luật.

Điểu 49
1- Khi thỏa ước tập thể đã có hiệu lực, người sử dụng lao động phải thông báo cho mọi 

người lao động trong doanh nghiệp biết. Mọi ngưòi trong doanh nghiệp, kể cả người vào 
làm việc sau ngày ký kết đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước tập thể.

2- Trong trường hợp quyền lợi của người lao dộng đã thỏa thuận trong hợp đồng lao 
động thấp hơn so với thỏa ước tập thể, thì phải thực hiện những điều khoản tương ứng 
của thỏa ước tập thể. Mọi quy định về lao động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi cho 
phù hợp với thỏa ước tập thể.

3- Khi một bên cho rằng bên kia thi hành không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước tập 
thể, thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải 
quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp 
lao động tập thể theo trình tự do pháp luật quy định.

Điểu 50
Thỏa ước tập thể được ký kết với thời hạn từ một năm đến ba năm. Đô'i với doanh 

nghiệp lần đầu tiên ký kết thỏa ước tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới một năm.
Chỉ sau ba tháng thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực đối với thỏa ước tập thể thòi hạn 

dưới một năm và sau sáu tháng đôì với thỏa ước tập thể thời hạn từ một năm đến ba 
năm, các bên mới có quyền yêu cầu sửa đối, bổ sung thỏa ước. Việc sửa đổi, bổ sung được 
tiến hành theo trình tự như ký kết thỏa ước tập thể.

Điều 51
Trưốc khi thỏa ước tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn 

thỏa ưởc tập thể hoặc ký kết thỏa ước tập thể mới. Khi thỏa ước tập thể hết hạn mà hai 
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bên vẫn tiếp tục thương lượng, thì thỏa ước tập thể vẫn có hiệu lực. Nếu quá ba tháng, kế 
từ ngày thỏa ước tập thế hết hạn mà thương lượng không di đến kết quả, thì thỏa ước tập 
thể đương nhiên hết hiệu lực.

Điểu 52'* ’
1- Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sơ 

hữu, quyền quản lý, quyển sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động 
và Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào phương án sử dụng lao động đẽ xem xét 
việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết thỏa ước tập thê mới.

2- Trong trường hợp thỏa ước tập thể hết hiệu lực do doanh nghiệp chấm dứt hoạt 
động, thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo Điểu 66 của Bộ luật này.

Điều 53
Người sử dụng lao động chịu mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, đàng ký, sửa 

đổi, bổ sung, công bô’ thỏa ưốc tập thể.
Các đại diện tập thể lao động là người lao động do doanh nghiệp trả lương, thì vẫn 

được trả lương trong thòi gian tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể.
Điều 54
Những quy định tại Chương này được áp dụng cho việc thương lượng và ký kết thỏa 

ước tập thể ngành.

Chương VI

TIỀN LƯƠNG

Điều 55
Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được 

trả theo năng suâ’t lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao 
động không được tháp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nưóc quy định.

Điểu 56
Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho người lao động làm 

công việc giản đơn nhất trong điểu kiện lao động bình thưòng bù đắp sức lao động giản 
đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng và được dùng làm căn cứ để 
tính các mức lương cho các loại lao động khác.

Chính phủ quyết định và cồng bô’ mức lương tôi thiểu chung, mức lương tối thiêu 
vùng, múc lương tối thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.

Khi chỉ sô’ giá sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tê của người lao động bị giảm 
sút, thì Chính phủ điều chỉnh mức lương tô’i thiểu đế bảo đảm tiền lương thực tê.

Điều 57(*’
Sau khi tham khảo ý kiến của Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của 
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người sử dụng lao dộng, Chính phủ quy dịnh các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng 
lương và dinh mức lao động đế người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng phù hợp vởi 
điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quy định thang lương, bảng lương đối 
với doanh nghiệp nhà nước.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động 
phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở; thang lương, bảng lương phải 
được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tinh, thành phô' trực thuộc 
trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động và công bô công khai 
trong doanh nghiệp.

Điều 58
1- Người sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả lương theo thòi gian (giờ, 

ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải duy trì hình thức trả lương 
đã chọn trong một thòi gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết.

2- Người lao động hưởng lương giò, ngày, tuần được trả lương sau giò, ngày, tuần làm 
việc ấy hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp 
một lần.

3- Người lao động hưởng lương tháng được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng 
một lần.

4- Ngưòi lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thỏa 
thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm 
ứng lương theo khôi lượng công việc đã làm trong tháng.

Điều 59
1- Người lao động được trả lương trực tiếp, dầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.

Trong trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm, thì không được chậm quá một tháng 
và người sử dụng lao dộng phải đền bù cho ngưòi lao động một khoản tiền ít nhất băng 
lãi suất tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

2— Lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu 
do Nhà nước phát hành, do hai bên thỏa thuận vâi điều kiện không gây thiệt hại, phiền 
hà cho người lao động.

Điều 60
1- Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của 

mình. Trước khi khâu trừ tiền lương của ngưòi lao động, người sử dụng lao động phải 
thảo luận vói Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ thì cũng không được 
khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

2- Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bàng hình thức cúp lương 
của người lao dộng.
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Điều 61(’>
1- Ngưòi lao động làm thêm giò được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương 

của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bàng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghi có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều 

này.
Nếu ngưòi lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì ngưòi sử dụng lao động chỉ 

phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền 
lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.

2- Người lao động làm việc vào ban đêm quy đính tại Điều 70 của Bộ luật này, thì 
được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương 
của công việc đang làm vào ban ngày.

Điều 62
Trong trưòng hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1- Nếu do lỗi của ngưdi sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
2- Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao 

động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa 
thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tôì thiểu;

3- Nếu vì sự cô' về điện, nưởc mà không do lỗi của người sử dụng lao dộng hoặc vì 
những nguyên nhân bất khả kháng, thì tiền lương do hai bên thỏa thuận, nhưng không 
được thâ'p hơn mức lương tốì thiếu.

Điều 63
Các chế độ phụ câ'p, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể 

được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định trong quy chế 
của doanh nghiệp.

Điều 64(,>
Căn cứ vàọ kết quả sản xuâ't, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động 
làm việc tại doanh nghiệp.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Điều 65
1— Nơi nào sử dụng ngưòi cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì 

người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người ấy 
kèm theo danh sách những ngưòi lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân 
theo quy định của pháp luật về trả công lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động.
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2- Nếu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự trả thiếu hoặc không 
trả lương và không báo đảm các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao 
động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho người 
lao động. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu 
người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy dinh của pháp luật.

Điểu 66'* ’
Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyển sở 

hữu, quyền quán lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao 
động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động 
từ doanh nghiệp củ chuyển sang. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì tiền 
lương, trợ cap thôi việc, bảo hiếm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo 
thỏa ước tập thể và hợp đồng lao dộng đã ký kết là khoản nợ trước hết trong thứ tự ưu 
tiên thanh toán.

Điều 67
1- Khi bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn, ngưòi lao động được tạm ứng tiền lương 

theo điều kiện do hai bên thỏa thuận.
2- Ngưòi sử dụng lao động tạm ứng tiền lương cho người lao động phải tạm thời nghỉ 

việc để làm các nghĩa vụ công dân.
3- Việc tạm ứng tiền lương cho người lao dộng bị tạm giữ, tạm giam theo quy định 

của Chính phủ.

Chương VII

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục I
THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 68
1- Thời giờ làm việc không quá 8 giò trong một ngày hoặc 48 giò trong một tuần. 

Người sử dụng lao động có quyền quy định thòi già làm việc theo ngày hoặc tuần, nhưng 
phái thông báo trước cho người lao dộng biết.

2- Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ một đến hai gid đối vâi những ngưòi 
làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động — 
Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Điều 69(,)
Người sử dụng lao động và người lao động có thê thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng 
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không được quá bôn giờ t rong một ngày, 200 giò trong một năm, trừ một số trường hợp 
đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ trong một năm do Chính phủ quy đình, sau 
khi tham khảo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử 
dụng lao động.

Điểu 70
Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 gid, tùy theo 

vùng khí hậu do Chính phủ quy định.

Mục II
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điểu 71
1- Người lao động làm việc 8 giờ liên tục thì được nghỉ ít nhất nửa giờ, tính vào giờ 

làm việc.
2- Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc.
3- Ngưòi lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giò trưởc khi chuyển sang ca 

khác.
Điều 72
1- Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục).
2- Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào 

một ngày cô' định khác trong tuần.
3- Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người 

sử dụng lao động phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít 
nhâ't là bôn ngày.

Điểu 73
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây:
- Tết dương lịch: một ngày (ngày 1 tháng 1 dương lịch).
- Tết âm lịch: bôn ngày (một ngày cuôì năm và ba ngày đầu năm âm lịch).
- Ngày Chiến thắng: một ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch).
- Ngày Quốc tế lao động: một ngày (ngày 1 tháng 5 dương lịch).
- Ngày Quô'c khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch).
Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được 

nghỉ bù vào ngày tiếp theo.
Điểu 74
1- Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc vởi một người sử 

dụng lao động thì được nghỉ hàng nàm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây:
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a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc, dối vói người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc 

làm việc ở những nơi có điểu kiện sinh sông khắc nghiệt và đô'i với người dưới 18 tuổi;
c) 16 ngày làm việc, đôi với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, dộc hại, nguy 

hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm ở những nơi có điều kiện sinh 
sông khắc nghiệt.

2- Thời gian di dường ngoài ngày nghỉ hàng năm do Chính phủ quy định.
Điều 75
Số ngày nghi’ hàng năm được tâng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh 

nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm nàm được nghỉ thêm một ngày.
Điều 76
1- Người sử dụng lao dộng có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo 

ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong 
doanh nghiệp.

2- Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động dể nghỉ hàng năm 
thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp sô  ngày 
nghi’ của hai năm dể nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được người sử 
dụng lao dộng đồng ý.

*

3- Người lao động do thôi việc hoậc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng nàm hoặc 
chưa nghỉ hết sô' ngày nghỉ hàng nàm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Điều 77
1- Khi nghỉ hàng năm, người lao dộng dược ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng 

tiền lương của những ngày nghỉ. Tiền tàu xe và tiền lương của ngưòi lao động trong 
những ngày đi đường do hai bên thỏa thuận.

2- Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính 
theo tỷ lệ tương ứng vdi sô  thời gian làm việc và có thể được thanh toán bàng tiền.*

Mục III
NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 78
Người lao động được ngnỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những 

trường hợp sau đây:
1- Kết hôn, nghi ba ngày;
2- Con kết hôn, nghỉ một ngày;
3- Bô  mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày.*
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Điều 79
Người lao động có thề thỏa thuận với người sử dụng lao động dế nghi’ không hưởng 

lương.

Mục IV
THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI Đốl VỚI NGƯỜI LÀM 

CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Điểu 80
Thòi giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm việc trên biển, trong i:,‘ìm 

mỏ và làm các công việc có tính châ't đặc biệt khác do Chính phú quy định.
Điểu 81
Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm hợp đồng không trọn 

ngày, không trọn tuần, làm khoán do người lao động và người sử dụng lao động thỏa 
thuận.

Chương VIII

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điểu 82'’’
1- Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều 

hành sẩn xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động.
Nội quy lao động không được trái vói pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh 

nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trỏ lên phải có nội quy lao động bằng vàn bản.
2- Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý 

kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.
3- Người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại cợ quan quản lý nhà 

nước về lao động tính, thành phố trực thuộc trung ương. Nội quy lao động có hiệu lực, kế 
từ ngày được đăng ký. Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản nội quy lao 
động, cơ quan quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
phải thông báo việc dăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo, thì bản nội 
quy lao động đương nhiên có hiệu lực.

Điều 83
1- Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời giờ làm việc và thòi giò nghỉ ngơi;
b) Trật tự trong doanh nghiệp;
c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;
d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp;
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đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách 
nhiệm vật chát.

2- Nội quy lao dộng phải dược thông báo dến từng người và những điểm chính phải 
được niêm yết ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

Điểu 84(’’
1- Người vi phạm kỷ luật lao dộng, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong 

những hình thức sau đây:
a) Khiển trách;
b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyên làm công việc khác có 

mức lương thâ'p hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức-,
c) Sa thải.
2- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đốì vói một hành vi vi 

phạm ký luật lao động.
Điều 85r’
1- Hình thức xử lý ký luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Người lao động có hành vi trộm cáp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh 

hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;
b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyến làm công việc 

khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái 
phạm\

c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng 
dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

2- Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản 
lý nhà nước về lao động tính, thành phô trực thuộc trung ương biết.

Điều 86
Thòi hiệu đế xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra vi 

phạm, trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng.
Điều 87
1- Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải 

chứng minh được lỗi của người lao động.
2- Người lao động có quyền tự bào chữa hoặc nhd luật sư, bào chữa viên nhân dân 

hoặc người khác bào chữa.
3- Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải có sự tham gia 

của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.
4- Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
Điều 88* ’’
1- Người bị khiển trách sau ba tháng và ngưòi bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn năng 
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lương hoặc chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kế từ ngày bị xử lý, nếu không tái 
phạm thì dương nhiên được xóa kỷ luật.

2- Người bị xử lý kỷ luật kéo dồi thời hạn năng lương hoặc chuyển làm công việc khác, 
sau khi chấp hành dược một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng 
lao dộng xét giảm thời hạn.

Điều 89
Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho 

lài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại dã 
gây ra. Nếu gảy thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất 
ba tháng lương và bị khâu trừ dần vào lương theo quy định tại Điểu 60 của Bộ luật này.

Điều 90
Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp 

giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì tùy trường hợp phải bồi thưòng thiệt 
hại một phần hay toàn bộ theo thời giá thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách 
nhiệm thì phải bồi thường theo hợp dồng trách nhiệm; trong trường hợp bất khả kháng 
thì không phải bồi thương.

Điểu 91
Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và Điều 90 được 

áp dụng như quy định tại Điều 86 và Điều 87 củạ Bộ luật này.
Điểu 92
1- Người sử dụng lao dộng có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao dộng khi vụ 

việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm 
việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành 
công đoàn cơ sỏ.

2- Thời hạn tạm đình chỉ công việc không dược quá 15 ngày, trường hợp dặc biệt cũng 
không dược quá ba tháng. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền 
lương trưóc khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người lao động phải được tiếp tục làm việc.
3- Nếu có lỗi mà bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số 

tiền đã tạm úng.
4- Nếu người lao động không có lỗi thì ngưòi sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương 

và phụ cấp lương trong thời gian tạm đình chi’ công việc.
Điều 93
Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thưòng theo 

chế dộ trách nhiệm vật chãt nếu thấy không thỏa đáng, có quyền khiêu nại với người sử 
dụng lao động, vói cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động 
theo trình tự do pháp luật quy định.

Điểu 94
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Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết dịnh xử lý của người sử dụng lao dộng là 
sai, thì người sử dụng lao dộng phải huỷ bỏ quyết định dó, xin lỗi công khai, khôi phục 
danh dự và mọi quyển lợi vật chất cho người lao dộng.

Chương IX

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điểu 95
1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao 

động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho 
người lao động. Người lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh 
lao dộng và nội quy lao động của doanh nghiệp. Mọi tố chức và cá nhân có liên quan đến 
lao dộng, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao dộng và về 
bảo vệ môi trường.

2- Chính phủ lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao dộng, an toàn lao động, vệ sinh 
lao động, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Nhà nước; dầu 
tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân; ban hành hệ thông tiêu chuẩn, quy 
trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3- Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với Chính phủ trong việc xây dựng 
chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao dộng, vệ sinh lao động, xây dựng 
chương trình nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động.

Điều 96,‘)
1- Việc xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu 

giữ và tàng trữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động, phải có luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động, vệ sinh lao động dôi với nơi làm việc của người lao động và môi trường xung quanh 
theo quy định của pháp luật.

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

2- Việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyến các loại máy, thiết bị, vật tư, nàng 
lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công 
nghệ mói phải được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các 
loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động phải được đăng ký và kiểm định theo quy dịnh của Chính phủ.

Điều 97
Ngưòi sử dụng lao động phải bảo đảm nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ 
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thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép vê bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, diện từ 
trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tô' có hại khác. Các yếu tô' dó phải dược dịnh kỳ 
kiểm tra đo lường.

Điểu 98
1- Người sử dụng lao dộng phải định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, 

kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động.
2- Người sử dụng lao dộng phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây 

nguy hiểm của máy, thiết bị trong doanh nghiệp; nơi làm việc, nơi đặt máy, thiêt bị, nơi 
có yếu tô nguy hiểm, dộc hại trong doanh nghiệp, phải bô' trí đề phòng sự cô', có bảng chi’ 
dẫn về an toàn lao dộng, vệ sinh lao động đặt ở vị trí mà mọi người dễ thây, dễ dọc.

Điều 99
1- Trong trường hợp nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh 

nghê nghiệp, người sử dụng lao dộng phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục 
hoặc phải ra lệnh ngừng hoạt dộng tại nơi làm việc và dô'i vái máy, thiết bị dó cho tới khi 
nguy cơ được khác phục.

2- Người lao động có quyền từ chô'i làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thây rõ 
có nguy cơ xảy ra tai nạn lao dộng đe doạ nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của 
mình và phải báò ngay với người phụ trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được 
buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại nơi làm việc đó nếu nguy cơ 
chưa được khắc phục.

Điều 100
Nơi làm việc có yếu tô' nguy hiếm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải được người sử 

dụng lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tê' và trang bị bảo hộ lao động thích hợp 
đế’ bảo dảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cô', tai nạn lao động.

Điểu 101
Người lao dộng làm công việc có yếu tô' nguy hiếm, độc hại phải được cấp đầy đủ 

phương tiện bảo vệ cá nhân.
Người sử dụng lao động phải bảo đảm các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn 

chất lượng và quy cách theo quy định của pháp luật.
Điều 102
Khi tuyến dụng và sắp xếp lao động, người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu 

chuẩn sức khỏe quy định cho từng loại việc, tổ. chức huấn luyện, hưởng dẫn, thông báo 
cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh và những khả 
năng tai nạn cần đề phòng trong công việc của từng người lao động.

Người lao động phải được khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ 
theo chế độ quy định. Chi phí khám sức khỏe cho người lao động do ngưòi sử dụng lao 
động chịu.
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Điều 103
Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức chăm lo sức khỏe cho người lao động và phải kịp 

thời sơ cứu, cấp cứu cho ngưòi lao động khi cần thiết.
Điều 104
Ngưòi làm việc trong diều kiện có yếu tô' nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện 

vật, hưởng chế độ ưu đãi về thòi giờ làm việc, thòi giò nghỉ ngơi theo quy định của pháp 
luật.

Người làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải 
được người sử dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng, vệ sinh câ nhân.

Điều 105
Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ 

thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền vỏi việc 
thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo. Ngưòi sử 
dụng lao động phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của 
pháp luật.

Điều 106
Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác 

động đối vói người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và đại diện của người sử dụng lao động.

Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khỏe định kỳ, có hồ 
sơ sức khỏe riêng biệt.

Điều 107(’)
1- Người tàn tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để 

xếp hạng thương tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hồi chức 
năng lao động; nếu còn tiếp tục làm việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe 
theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa lao động.

2- Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến 
khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Ngưòi lao động 
được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh 
nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì ngưòi sử dụng lao động 
phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ bảo 
hiểm xã hội.

3- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thưòng ít nhất bàng 30 tháng tiền lương 
và phụ cấp lương (nếu có) cho ngưòi lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trỏ 
lên hoặc cho thân nhân ngưòỉ chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do 
lỗi của người lao dộng. Trong trưòng hợp do lỗi của ngưòi lao động, thì cũng được trợ cấp 
một khoản tiền ít nhất cũng bàng 12 thống tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).
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Chính phủ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động và mức bồi thường tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 
5% đến dưởi 81%.

Điều 108
Tất, cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp dều phải được khai 

báo, điều tra, lập biên bản, thông kê và báo cáo định kỳ theo quy dịnh của pháp luật.
Nghiêm câ'm mọi hành vi che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp.

Chương X

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐÔÌ VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Điều 109
1— Nhà nước bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới, có 

chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc 
làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chê độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc 
không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm tại nhà.

2- Nhà nưóc có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm, cải thiện diều 
kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về 
vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng 
lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sông lao động và cuộc sông gia đình.

Điều 110
1- Các cơ quan nhà nưởc có trách nhiệm mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho 

lao động nữ đế’ ngoài nghề đang làm người lao động nữ còn có thêm nghề dự phòng và để 
việc sử dụng lao động nữ được dễ dàng, phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức 
năng làm mẹ của phụ nữ.:

2- Nhà nưốc có chính sách ưu đãi, xét giảm thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động nữ.

Điều 111<T)
1- Nghiêm câm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đốì xử với phụ nữ, xúc 

phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ.
Ngưòi sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, 

sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.
2- Ngưòi sử dụng lao động phải ưu tiên nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ 

tiêu chuẩn tuyển chọn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang 
cần.

3- Ngưòi sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
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lao động đốì với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 
12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Trong thòi gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động 
nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thòi hiệu xem 
xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt dộng.

Điểu 112
Người lao động nữ có thai có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không 

phải bồi thường theo quy dịnh tại Điều 41 của Bộ luật này, nếu có giấy của thầy thuốc 
chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Trong trường hợp này, thời 
hạn mà người lao dộng nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời 
hạn do thầy thuổc chi’ dịnh.

Điều 113
1- Người sử dụng lao dộng không được sử dụng người lao động nữ làm những công 

việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các châ't độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức 
năng sinh đẻ và nuôi con, theo danh mục do Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội và Bộ 
Y tế ban hành.

Doanh nghiệp nào đang sử dụng lao động nữ làm các công việc nói trên phải có kế 
hoạch dào tạo nghề, chuyến dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng 
cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động hoặc giảm bớt thời giò 
làm việc.

2- Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ bất kỳ độ tuổi nào 
làm việc thường xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước.

Điều 114
1- Người lao dộng nữ được nghỉ trưóc và sau khi sinh con, cộng lại từ bôn đến sáu 

tháng do Chính phủ quy định, tùy theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng 
nhọc, dộc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ 
mỗi con, người mẹ được nghi’ thêm 30 ngày. Quyền lợi của người lao dộng nữ trong thời 
gian nghỉ thai sản được quy định tại Điều 141 và Điều 144 của Bộ luật này.

2- Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoán 1 Điều này, nếu có nhu cầu, người 
lao dộng nữ có thế nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người 
sử dụng lao động. Ngưòi lao động nữ có thế' di làm việc trước khi hết thòi gian nghỉ thai 
sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có giấy của thầy thuốc chứng 
nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người sử dụng 
lao động biết trước. Trong trường hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ 
cấp thai sản, ngoài tiền lương của những ngày làm việc.

Điều 115
1- Người sử dụng lao động không được sử dụng ngưòi lao động nữ có thai từ tháng thứ 

bảy hoặc đang nuôi con dưỏi 12 tháng tuổi làm thêm giò, làm việc ban đêm và đi công tác 
xa.
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2- Ngưòi lao động nữ làm công việc nặng nhọc, khi có thai đến tháng thứ bảy, được 
chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn 
hưỏng đủ lương.

3- Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong 
thòi gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi rigày 60 phút trọng thòi gian làm 
việc, mà vẫn hưỏng đủ lương.

Điều 116
1- Nơi có sử dụng lao động nữ, phải có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh 

nữ.
2- ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao độn^ có trách nhiệm 

giúp đỡ tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí cho lao động nữ có con 
ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo.

Điều 117
1- Trong thdi gian nghỉ việc để đi khám thai, để thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia 

đình hoặc do sảy thai; nghỉ để chăm sóc con dưới bảy tuổi ốm đau, nhận trẻ sơ sinh làm 
con nuôi, người lao động nữ được hưởng trợ câp bảo hiểm xã hội hoặc được người sử dụng 
lao động trả một khoản tiền bằng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ việc và chế 
độ trợ cấp nói tại khoản này do Chính phủ quy định. Trường hợp người khác thay người 
mẹ chăm sóc con ốm đau, thì ngưòi mẹ vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

2- Hết thòi gian nghỉ thai sản theo chế độ và cả trong trường hợp được phép nghỉ 
thêm không hưỏng lương, khi trở lại làm việc, người lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ 
làm việc.

Điều 118
1- Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ phải phân công ngưòi trong bộ máy 

quản lý điều hành doanh nghiệp làm nhiệm vụ theo dõi vấn đề lao động nữ; khi quyết 
định những vân đề liên quan đến quyển và lợi ích của phụ nữ và trẻ em, phải tham khảo 
ý kiến của đại diện những người lao động nữ.

2- Trong số Thanh tra viên lao động phải có tỷ lệ thích đáng nữ Thanh tra viên.

Chương XI

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐÔÌ VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 
VÀ MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC

Mục I 
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 119
1- Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Nơi có 8;ử dụng 

người lao động chưa thành niên phải lập eổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, 
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công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuâ't trình khi 
thanh tra viên lao động yêu cầu.

2- Nghiêm cấm lạm dụng sức lao động của ngưòi chưa thành niên.
Điều 120
Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và công việc do Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học 

nghề, tập nghề thì việc nhận và sử dụng những trẻ em này phải có sự đồng ý và theo dõi 
của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.

Điều 121(,)
Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng ngưòi lao động chưa thành niên vào những 

công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có 
trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, 
tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy 
hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hường xấu tới 
nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban 
hành.

Điều 122
1- Thời giò làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá bảy giò một 

ngày hoặc 42 giờ một tuần.
2- Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng ngưòi lao động chưa thành niên làm thêm 

giờ, lậm việc ban đểm trong một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định.

Mục II
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO Tuổi

Điều 123
Ngưòi lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.
Nàm cuôì cùng trước khi nghỉ hưu, ngưdi lao động cao tuổi được rút ngắn thòi giò làm 

việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần 
theo quy định của Chính phủ.

Điều 124
1- Nếu có nhu cầu, ngưòi sử dụng lao động có thể thỏa thuận vối ngưòi lao động cao 

tuổi kéo dài thòi hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mói theo quy định tại 
Chương rv của Bộ luật này.

2- Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mỏi, thì ngoài quyền lợi theo 
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chế đô hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp 
đồng lao động.

3— Người sử dụng lao động cỏ trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động 
cao tuổi, không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất dộc hại có ảnh hưởng xấu tởi sức khỏe người cao 
tuổi.

Mục III
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT

Điều Ỉ25
1- Nhà nưởc bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu 

nhận, tạo việc làm cho người tàn tật. Hàng năm, Nhà nưốc dành một khoản ngân sách 
để giúp người tàn tật phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có 
chính sách cho vay với lãi suất thấp dể người tàn tật tự tạo việc làm và tự ổn định đòi 
sống.

2- Những nơi thu nhận người tàn tật vào học nghề được xét giảm thuế, được vay vốn 
vói lãi suất thấp và được hưởng các ưu đãi khác đế tạo điểu kiện cho người tàn tật học 
nghề.

3- Chính phủ quy định tỷ lệ lao động là người tàn tật đối với một số nghề và công việc 
mà doanh nghiệp phải nhận; nếu không nhận thì doanh nghiệp phải góp một khoản tiền 
theo quy định của Chính phủ vào quỹ việc làm để góp phần giải quyết việc làm cho người 
tàn tật. Doanh nghiệp nào nhận ngưòi tàn tật vào làm việc vượt tỷ lệ quy định thì được 
Nhà nưởc hỗ trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp để tạo điều kiện làm việc thích hợp cho 
người lao động là người tàn tật.

4- Thời giờ làm việc của người tàn tật không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ 
một tuần.

Điều 126
Cơ sở dạy nghề và những cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được 

giúp đỡ cơ sỏ vật chất ban đầu về nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị và được miễn 
thuế, được vay vốh với lãi suâ't thấp.

Điểu 127
1- Những nơi dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật phải 

tuân theo những quy định về điểu kiện lao động, công cụ lao động, an toàn lao động, vệ 
sinh lao động phù hợp và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của lao động là ngưòi tàn tật.

2- Cấm sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả nàng lao động từ 51% trở lên làm 
thêm giờ, làm việc ban đêm.

3- Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người tàn tật làm những 
công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiêp xúc vói các chất dộc hại theo danh mục do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.
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Điều 128
Người lao động là thương binh, bệnh binh, ngoài các quyển lợi quy định tại các điểu 

trong Mục này, còn được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, bệnh 
binh.

Mục IV
LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO

Điều 129’**
1- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền kiêm việc hoặc kiêm 

chức trên cơ sở giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, vói 
điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng lao dộng đã giao kết và phải báo cho 
ngưòi sử dụng lao động biết.

2- Người lao động dược hưỗng các quyền lợi và có nghĩa vụ liên quan đến các sáng chế, 
giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các đôĩ tượng sở hữu công nghiệp khác do 
minh tạo ra hoặc cùng tạo ra trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật 
sờ hữu công nghiệp, phù hợp với hợp đồng đã ký.

3- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thụật cao có quyền nghỉ dài hạn không 
hưởng lương hoặc dược hưởng một phần lương để nghiên cứu khoa học hoặc để học tập 
nâng cao trình độ mà vẫn được giữ chỗ làm việc, theo thỏa thuận vối người sử dụng lao 
động.

4- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được ưu tiên áp dụng quy 
định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 124 của Bộ luật này.

5- Nếu tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của nơi mình làm việc thì ngoài việc bị xử 
lý kỷ luật theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, người lao động có trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật cao còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điểu 89 và Điều 90 của 
Bộ luật này.

Điều 130
1- Người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với bất kỳ người nào 

có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, kể cả công chức nhà nước trong những công việc 
mà quy chế công chức không cấm.

2- Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được Nhà nưốc và ngưòi sử 
dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để không ngừng phát huy tài năng có lợi 
cho doanh nghiệp và có lợi cho đất nước. Những ưu đãi đối vối người lao động có trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật cao không bị coi là phân biệt đối xử trong sử dụng lao động.

3- Nhà nưỏc khuyến khích và có chính sách ưu đãi đặc biệt đôì vói người lao động có 
trình dộ chuyên môn, kỹ thuật cao đến làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và những 
vùng có nhiều khó khăn.
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Mục V
LAO ĐỘNG CHO CÁC Tổ CHỨC, CÁ NHÂN Nước NGOÀI TẠI VIỆT NAM, 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Điều 131
Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư 

nưởc ngoài tại Việt Nam, trong khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc 
quô'c tế tại Việt Nam, hoặc làm việc cho cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam và 
người nưởc ngoài lao động tại Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam 
và được pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ.

Điều 132(,)
1- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển lao động Việt Nam 

hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm và phải thông báo danh sách lao động đặ 
tuyển được với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

Đôì với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà lao động Việt Nam 
chưa đáp ứng được, thì doanh nghiệp được tuyển một tỷ lệ lao động nước ngoài cho một 
thời hạn nhất định, nhưng phải có chương trình, kế hoạch đào tạo người lao động Việt 
Nam để sớm làm được công việc đó và thay thế họ theo quy định của Chính phủ.

2- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài tại Việt 
Nam được tuyển dụng lao động Việt Nam, lao động nước ngoài theo quy định của Chính 
phủ.

3- Mức lương tôì thiểu đối với người lao động là người Việt Nam làm việc trong các 
trường hợp quy định tại Điều 131 của Bộ luật này, do Chính phủ quy định và công bô' sau 
khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao 
động.

4- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm 
xã hội, việc giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức và các trường 
hợp khác quy định tại Điều 131 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này và của các 
văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 133r)
1— Người nước ngoài làm việc từ đủ ba tháng trở lên cho các doanh nghiệp,’tổ chức, cá 

nhân tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp; thời hạn giấy phép lao động theo thời hạn hợp 
đồng lao động, nhưng không quá 36 tháng và có thê được gia hạn theo đề nghị của người 
sử dụng lao động.

2- Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải 
thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
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Mục Va
LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC ở Nước NGOÀI

Điều 134'’’
1- Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhăn tìm kiếm và mở 

rộng thị trường lao động nhằm tạo việc làm ỗ nước ngoài cho người lao động Việt Nam 
theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật nước sở tại và điều ước 
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

2- Công dãn Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động,, tự nguyện và có đủ 
các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và yêu 
cầu của bên nước ngoài thì được đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 134a<')
Các hình thức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm có:
1- Cung ứng lao động theo các hợp đồng ký với bên nước ngoài;
2— Đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng nhận thầu, khoán công trình ở nước ngoài;
3- Đưa lao động đi làm việc theo các dự án đầu tư ở nước ngoài;
4— Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 135(,)
1- Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải có giấy phép của cơ quan quản lý 

nhà nưóc về lao động có thẩm quyền.
2— Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có những quyền và nghĩa vụ sau:
a) Phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao 

động có thẩm quyền;
b) Khai thác thị trường, ký kết hợp dồng với bên nước ngoài;
c) Công bô' công khai các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ của 

người lao động;
d) Trực tiếp tuyển chọn lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao động;
đ) Tô chức việc đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài theo quy định của pháp luật;
e) Ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với người lao động; tổ chức cho người lao động 

đi và về nước theo đúng hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật;
g) Trực tiếp thu phí xuất khẩu lao động, đóng tiền vào quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 

theo quy định của Chính phủ;
h) Quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời gian làm việc theo hợp 

dồng ở nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại;
ì) Bồi thường thiệt hại cho người lao động do doanh nghiệp vi phạm hợp đồnggăy ra;
k) Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng gây ra;
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I) Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

3- Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dể thực hiện 
hợp đồng nhận thầu, khoán công trình và dự án đầu tư ở nước ngoài phải đăng ký hợp 
đồng với cơ quan quản lý nhà nước về lao động có tham quyền và thực hiện quy định tại 
các điểm c, d, đ, e, h, i, k, và l khoản 2 Điều này.

4- Chinh phủ quy định cụ thể về việc người lao động có hợp dồng đi làm việc ở nước 
ngoài không thông qua doanh nghiệp.

Điều 135a*' 1
1- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có những quyền và nghĩa vụ sau:
a) Được cung cấp các thông tin liên quan tới chính sách, pháp luật về lao động, điều 

kiện tuyển dụng, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở ngoài nước;
b) Được đào tạo, giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài;
c) Ký và thực hiện đúng hợp đồng;
d) Được bảo đảm các quyền lợi trong hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, pháp luật nước sở tại;
đ) Tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và tôn trọng phong tục, tập 

quán nưâc sở tại;
e) Được bảo hộ về lãnh sự và tư pháp;
g) Nộp phí về xuất khẩu lao động;
h) Khiếu nại, tô cáo, khởi kiện với cơ quan có thấm quyền của nhà nước Việt Nam hoặc 

của nước sở tại về các vi phạm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người sử dụng 
lao động nước ngoài;

i) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra;
k) Được bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng gây ra.
2- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 135 có những quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i và k khoản 
1 Điều này.

Điểu 135b* ’’
Chính phủ quy định cụ thế việc đào tạo lao động xuất khẩu; tổ chức, quản lý lao động 

ở nước ngoài và việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.
Điều 135c* ’’
1- Nghiêm cấm việc tuyển và đưa người lao động ra nưỏc ngoài làm việc trái pháp 

luật.
2- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng xuất khẩu lao động đê tuyển chọn, đào 

tạo, tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái pháp luật thì bị xử lý theo 
quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người lao động.
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3- Người lao động lợi dụng việc đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện mục đích khác 
thì bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu gãy thiệt hại thì phải bồi thường.

Mục VI
MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC

Điều 136
Người làm nghề hoặc công việc đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng một sô' 

chế độ phù hợp về tuổi học nghề và tuổi nghỉ hưu; về ký kết hợp đồng lao động; vể thòi 
giò làm việc, thòi giò nghỉ ngơi; về tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, an toàn lao 
•động, vệ sinh lao động theo quy định của Chính phủ.

Điều 137
1- Người lao dộng có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động dể nhận việc về làm 

thường xuyên tại nhà mà vẫn được hưởng nguyên quyền lợi như người đang làm việc tại 
doanh nghiệp.

2— Người lao động làm việc tại nhà theo hình thức gia công không thuộc phạm vi áp 
dụng của Bộ luật này.

Điều 138
ở những nơi sử dụng dưới 10 người lao động, thì người sử dụng lao dộng vẫn phải bảo 

đảm những quyền lợi cơ bản của ngưòi lao động theo quy định của Bộ luật này, nhưng 
được giảm, miễn áp dụng một sô' tiêu chuẩn-và thủ tục do Chính phủ quy định.

Điều 139
1- Người được thuê mướn để giúp việc trong gia đình có thể giao kết hợp đồng lao 

động bằng miệng hoặc bằng văn bản; nếu được thuê mưỏn để trông coi tài sản thì phải ký 
kết bằng văn bản.

2- Ngưòi sử dụng lao động phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia 
đình, có trách nhiệm chăm sóc khi ngưòi giúp việc bị ô'm đau, tai nạn.

3- Tiền lương, thòi giò làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các khoản trỢ cấp do hai bên 
thỏa thuận khi giao kết hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải cấp tiền tàu xe 
đi đường khi ngưòi giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trưòng hợp người giúp 
việc tự ý thôi việc khi chưa hết thòi hạn hợp đồng lao động.

Chương XII
BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điểu 1401’’
1- Nhà nước quy định chính sách về bảo hiểm xã hội nhàm từng bước mở rộng và 

nâng cao việc bảo đảm vật chất, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, góp phần ổn định đời sông 
cho người lao dộng và gia đình trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết 
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tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp, thăt nghiệp, gặp rủi ro hoặc 
các khó khăn khác.

Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại đối vâi người lao động thất nghiệp, tỷ lệ 
đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện và mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập, quản lý 
và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2- Các loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện được áp dụng đối vối từng 
loại đổì tượng và từng loại doanh nghiệp để bảo đảm cho người lao động được hưởng các 
chê độ bảo hiểm xã hội thích hợp.

Điều 141(,>
' 1- Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối vởi doanh nghiệp, cơ quan, tô 

chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở 
lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. O những doanh nghiệp, cơ quan, tô 
chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy 
định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo 
hiểm xã hội ốm .đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.

2— Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng 
thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả 
theo quy định của Chính phủ, để người lao dộng tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình 
tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động 
tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội 
bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 142
1- Khi ôm đau, người lao động được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế 

độ bảo hiểm y tế.
2- Người lao động ốm đau có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc để chữa 

bệnh tại nhà hoặc điêu trị tại bệnh viện thì được trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội 
trả.

Mức trợ câ'p ốm đau phụ thuộc điều kiện làm việc, mức và thdi gian đã đóng bảo hiểm 
xã hội do Chính phủ quy định.

Điều 143
1- Trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh 

nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải trả đủ lương và chi phí cho người lao động theo 
quy định tại khoản 2 Điều 107 của Bộ luật này.

Sau khi điều trị, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, ngưồi lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ 
cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội trả.

2— Trong thời gian làm việc, nếu ngưòi lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, thì thân nhân được nhận chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật 
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này và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền lương tối thiểu 
theo quy định của Chính phủ.

Điều 144(’>
1- Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, người lao 

dộng nữ đã đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và 
được trợ cấp thêm một tháng lương.

2- Các chế độ khác của người lao động nữ được áp dụng theo quy định tại Điều 117 
của Bộ luật này.

Điều 145<’)
1- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi 

đòi và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội như sau:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuổi đời được hưởng chế độ hưu trí của những người 

làm các công việc "nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và một 
số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định;

b) Đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên.
la- Lao động nữ đủ 55 tuổi và đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam đủ 60 

tuổi và đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng cùng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tôi 
đa do Chính phủ quy định.

2- Trường hợp người lao động không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, 
nhưng nếu có một trong các điều kiện sau đây thì cũng được hưởng chê độ hưu trí hàng 
tháng với mức tháp hơn:

a) Ngưòi lao động đủ điều kiện về tuổi đời quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà 
chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng ít nhất đã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã 
hội;

b) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trỏ lên chưa đủ điều kiện về tuổi 
đời nhưng ít nhất đã đủ 50 tuổi đốì vối nam, 45 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng 
lao động từ 61% trở lên;

c) Người lao động làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại theo quy định của 
Chính phủ, đã đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động 
từ 61% trở lên.

3- Ngưòi lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng thảng theo quy định 
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, thì được hưởng trợ cấp một lần.

4- Mức hưởng chế độ hưu trí hàng tháng và trợ cấp một lần quy định tại các khoản 1, 
khoản la, khoản 2 và khoản 3 Điều này, phụ thuộc vào mức và thòi gian đã đóng bảo 
hiểm xã hội do Chính phủ quy định.

Điều 146
1- Ngưòi lao động đang làm việc, ngưòi hưởng chế độ hưu trí, hưỏng trợ cấp hàng 
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tháng về mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi chết thì người lo việc 
mai táng được nhận tiền mai táng do Chính phủ quy định.

2- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người đã dóng bảo hiểm xã 
hội lõ năm trở lên, người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ trợ cấp tai nạn lao 
động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng, khi chết nếu có con chưa đủ 15 tuổi, vợ (hoặc 
chồng), bô, mẹ đã hết tuổi lao dộng mà khi còn sống người đó đã trực tiếp nuôi dưỡng, thì 
những thân nhân này được hưởng chế độ tuất hàng tháng. Trường hợp người chết không 
có thận nhân dủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội 
dủ 15 năm, thì gia đình được hưởng chế độ tuất một lần nhưng không quá 12 tháng 
lương hoặc trợ cấp dang hưởng.

3- Người hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp mất sức lao động, chế độ trợ cấp tai nạn 
lao động hạng 1, hạng 2 hoặc bệnh nghề nghiệp hạng 1, hạng 2 trước ngày ban hành Bộ 
luật này, thì thực hiện chế độ tử tuất theo quy định tại Điều này.

Điều 147
1- Thòi gian làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước trước ngày 

Bộ luật này có hiệu lực, nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ câ'p một lần do quỹ bảo 
hiểm xã hội trả, thì được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

2- Quyền lợi bảo hiểm của những người dang hưởng chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp 
hàng tháng về mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tiền tuất trưốc 
ngày Bộ luật này có hiệu lực vẫn được ngân sách Nhà nước tiếp tục bảo đảm và được điều 
chỉnh phù hợp với chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 148'* ’
Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có trách nhiệm 

tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm sản xuất và sử dụng lao 
động trong từng ngành theo quy định của Chính phủ.

Điều 149'* ’
1- Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây:
a) Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương;

b) Người lao động đóng bằng 5% tiền lương;
c) Nhà nưởc đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đốì 

với người lao động;
d) Tiền sinh lời của quỹ;
đ) Các nguồn khác.
2- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ uà công khai theo chế độ tài 

chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nưác bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội 
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dược thực hiện các biện pháp để bảo tồn giá trị và tăng trưởng theo quy định của Chính 
phủ.

Điểu 150
Chính phủ ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội, thành lập hệ thông tổ chức bảo hiểm xã 

hội, ban hành Quy chế về tố chức, hoạt động của Quỹ bảo hiểm xã hội với sự tham gia 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 1511’’
1- Người lao động tham gia bảo hiếm xã hội dược nhận các khoản trợ câ'p vê bảo hiếm 

xã hội đầy dủ, thuận tiện và dúng thời hạn.
2- Tranh chấp về bảo hiểm xã hội:
a) Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động được giải quyết theo các 

quy định tại Chương XIV của Bộ luật này,
b) Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế dộ với người sử dụng lao dộng 

hoặc với cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiếm xã 
hội do hai bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì do tòa án nhân dân giải quyết.

Điều 152
Nhà nước khuyến khích người lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và các tổ 

chức xã hội khác lập các quỹ tương trợ xã hội.

Chương XỈII

CÔNG ĐOÀN

Điều lõa'^
1- ở những doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất 

sau sáu tháng, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động có 
hiệu lực và ở những doanh nghiệp mởi thành lập thì sau sáu tháng, kể từ ngày bắt đầu 
hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành có trách nhiệm thành lập tô chức 
công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động và tập thể lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo diều kiện thuận lợi đế tổ chức công đoàn 
sớm được thành lập. Trong thòi gian chưa thành lập được thì công đoàn địa phương hoặc 
công đoàn ngành chỉ dịnh Ban chấp hành công đoàn lâm thòi để đại diện và bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động.

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động công đoàn tại doanh 
nghiệp.

2- Chinh phủ hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam.
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Điều 154
1- Khi tổ chức công đoàn được thành lập theo đúng Luật Công đoàn, Điều lệ công 

đoàn thì ngưòi sử dụng lao động phải thừa nhận tổ chức đó.
2- Người sử dụng lao động phải cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để công 

đoàn hoạt động theo các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.
3- Người sử dụng lao động không được phần biệt đôì xử vì lý do người lao động thành 

lập, gia nhập, hoạt động công đoàn hoặc dùng các biện pháp kinh tế và các thủ đoạn khác 
để can thiệp vào tổ chức và hoạt động của công đoàn.

Điều 155
1- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết 

để công đoàn hoạt động.
2- Người lao động làm công tác công đoàn không chuyên trách được sử dụng một số 

thời gian trong giờ làm việc để làm công tác công đoàn và được ngưòi sử dụng lao động 
trả lương. Sô' thời gian này tùy theo quy mô của doanh nghiệp và theo sự thỏa thuận của 
ngưòi sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nhưng ít nhất không được 
dưới ba ngày làm việc trong một tháng.

3- Người làm công tác công đoàn chuyên trách do quỹ công đoàn trả lương, được 
hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp, tùy 
theo quy chế doanh nghiệp hoặc thỏa ước tập thể.

4- Khi ngưòi sử dụng lao động quyết định sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động với ngưòi là ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, thì phải có sự thỏa thuận của 
Ban chấp hành công đoàn cơ sở; nếu là Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn cơ sở thì phải 
có sự thỏa thuận của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp.

Điều 156
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn các cấp tham gia với các cơ quan nhà 

nưốc và*đại  diện của người sử dụng lao động bàn bạc, giải quyết các vấn đề về quan hệ 
lao động; có quyền lập các tổ chức dịch vụ việc làm, dạy nghề, tương tế, tư vấn pháp luật 
và các cơ sở phúc lợi chung cho người lao động và các quyền khác theo quy định của Luật 
Công đoàn và của Bộ luật này.

Chương XIV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Điều 157
1- Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc 

làm, tiền lương, thu nhập và cốc điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đổng lao động, 
thỏa ước tập thể và trong quá trình học nghề.

2- Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa ngưòi lao động với 
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người sử dụng lao động và tranh chấp tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao 
động.

Điều 158
Tranh chấp lao động được giải quyết theo những nguyên tắc sau đây:
1- Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh 

tranh chấp;
2- Thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn 

trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật;
3- Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật;
4- Có sự tham gia của đại diện công đoàn và của đại diện người sử dụng lao động 

trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Điểu 159
Việc giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan, tổ chức giải quyết tranh châp lao 

động được tiến hành khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà 
vẫn không giải quyết được và một hoặc hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao 
dộng.

Điểu 160
1- Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động các bên tranh chấp có quyền:
a) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia quá trình giải quyết 

tranh chap;
b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp;
c) Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính 

đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải 
quyết tranh chấp.

2- Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, các bên tranh chấp có nghĩa vụ:
a) Cung câ'p đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết 

tranh chấp lao động;
b) Nghiêm chỉnh chấp hành các thỏa thuận đã đạt được, biên bản hòa giải thành, 

quyết định đã có hiệu lực của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án 
hoặc quyết định đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân

Điều 161
Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình có quyền yêu cầu các bên tranh chấp lao động, các cơ quan, tổ chức, cố nhân 
hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ; trưng cầu giám định, mòi nhân chứng và người có 
liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
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Mục I
THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH Tự 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Điều 162* ’*
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh châp lao dộng cá nhân gồm:
1- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao dộng của cơ quan quản lý 

nhà nước về lao dộng quận, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp 
huyện) đôì với những nơi không có Hội đồng hòa giải lao động cơ sở;

2- Tòa án nhân dân.
Điểu 163(,)
1- Hội đồng hòa giải lao động cơ sỏ phải được thành lập trong các doanh nghiệp có 

công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lăm thời, gồm sô' đại diện ngang nhau 
của bên người lao động và bên người sử dụng lao động. Sô' lượng thành viên của Hội đồng 
do hai bên thỏa thuận.

2- Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là hai năm. Đại diện của mỗi bên 
luân phiên làm Chủ tịch và thư ký Hội đồng. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở làm việc 
theo nguyên tắc thỏa thuận và nhất trí.

3- Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội dồng 
hòa giải lao động cơ sở.

Điều 164(,>
Trình tự hòa giải tranh chấp lao động cá nhân được quy định như sau:
1- Hội đồng hòa giải lao dộng cơ sở tiến hành hòa giải chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày 

nhận được đơn yêu cầu hòa giải. Tại phiên họp hòa giải, phải có mặt hai bên tranh chấp 
hoặc đại diện được ủy quyền của họ.

2- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Nếu 
hai bên châp nhận phương án hòa giải thì lập biên bản hòa giải thành, có chữ ký của hai 
bên tranh châ'p, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hòa giải lao động cơ sở. Hai bên có 
nghĩa vụ chấp hành các thỏa thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

3- Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt đến lần 
thứ hai theo giấy triệu tập hợp lệ mà không có lý do chính đáng, thì Hội đồng hòa giải lao 
động cơ sỏ lập biên bản hòa giải không thành. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai 
bên tranh chấp trong thòi hạn ba ngày, kể từ ngày hòa giải không thành. Mỗi bên tranh 
chấp đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp. Hồ sơ gửi Tòa án 
nhân dân phải kèm theo biên bản hòa giải không thành.

Điểu 165(,)
1— Hòa giải viên lao động tiến hành việc hòa giải theo trình tự quy định tại Điều 164 

của Bộ luật này đối vói các tranh chấp lao động cá nhân xảy ra ở nơi chưa thành lập hội 
đồng hòa giải lao động cơ sờ, tranh chấp về hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề.
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2- Hòa giải viên lao động phải tiến hành việc hòa giải chậm nhất bảy ngày, kể từ 
ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải.

Điều lôe1’’
1- Tòa án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hòa giải 

lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hòa giải không thành, hoặc Hội đồng hòa giải 
lao động cơ sở, hòa giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn quy định.

2- Tòa án nhãn dãn giải quyết tranh chấp lao động cá nhăn sau đây mà không nhất 
thiết phải qua hòa giải tại cơ sở:

a) Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao dộng theo hình thức sa thải hoặc về trưòng hợp bị 
đơn phương châ'm dứt hợp dồng lao động;

b) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
c) Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
d) Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của Bộ luật 

này;
đ) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuât khâu 

lao động.
3- Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng đế đòi tiền lương, trợ 

cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiếm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, đế giải quyết những vân đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, 
chấm dứt hợp dồng lao động trái pháp luật.

4- Khi xét xử nếu tòa án nhân dân phát hiện hợp đồng lao động trái với thỏa ước tập 
thể, pháp luật lao dộng; thỏa ước tập thế’ trái vdi pháp luật lao động thì tuyên bô” hợp 
đồng lao động, thỏa ưóc tập thể vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ.

Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể bị 
tuyên bô” vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật.

5- Chính phủ quy định cụ thể việc giải quyết hậu quả đối với các trường hợp hợp dong 
lao động, thỏa ước tập thế bị tuyên bõ vô hiệu quy định tại khoản 3 Điểu 29, khoản 3 Điều 
48 và khoản 4 Điều này.

Điều 167’’1
1— Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chap lao động cá nhân, kể từ ngày mỗi bên 

tranh chấp cho ràng quyền và lợi ích bị vi phạm được quy định như sau:
a) - Một năm, đôì vói các tranh chấp lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 

Điều 166;
b) Một năm, đôĩ với các tranh chấp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 166;
c) Ba năm, đôì với các tranh chấp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 166;
d) Sáu tháng, đô”i vói các loại tranh chấp lao động khác.
2- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể là một năm, kể từ ngày 

mỗi bên cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm.
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Mục II
THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH Tự GIẢI QUYẾT TRANH CHẠP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 168
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể gồm:
1- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động của cơ quan lao động 

cấp huyện nơi không có Hội đồng hòa giải lao động cơ sở;
2- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh;
3- Tòa án nhân dân.
Điều 169''’
1- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở quy định tại Điều 163 của Bộ luật này có thẩm 

quyền hòa giải cả những vụ tranh chấp lao động tập thể.
2- Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh gồm các thành viên chuyên trách và kiêm chức 

là đại diện của cơ quan lao động, đại diện của công đoàn, đại diện của những người sử 
dụng lao động và một sô' luật gia, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội có uy tín ở địa 
phương. Thành phần Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh được hình thành theo sô' lẻ, tôi 
đa không được quá chín ngưòi, do đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương làm Chủ tịch.

Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là ba năm.
Hội dồng trọng tài lao động quyết định theo nguyên tắc đa sô', bằng cách bỏ phiếu kín.
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm 

điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.
Điều 170
Trình tự hòa giải tranh chấp lao động tập thể được quy định như sau:
1- Hội đồng hòa giải lao động_cơ sỏ hoặc hòa giải viên lao động tiến hành hòa giải 

chậm nhất bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hòa giải. Tại phiên họp hòa giải, phải 
có mặt hai bên tranh chấp hoặc đại diện được ủy quyền của họ.

2- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa 
giải đế các bên xem xét. Nếu hai bên châ'p nhận phương án hòa giải thì lập biên bản hòa 
giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hòa giải 
lao động cơ sở hoặc của hòa giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa 
thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

3- Trong trường hợp hòa giải không thành, thì Hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc 
hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành, ghi ý kiến của hai bên tranh 
chấp và của Hội đồng hoặc của hòa giải viên lao động, có chữ ký củạ hai bên tranh chấp, 
của Chủ tịch và thư ký Hội đồng hoặc của hòa giải viên lao động; mỗi bên hoặc cả hai bên 
tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động câ'p tỉnh giải quyết.

Điều 171
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1- Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải và giải quyết vụ tranh chấp lao động 
tập thể chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể, phải có mặt các đại diện được ủy 
quyền của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại 
diện công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan nhà nước hữu quan 
tham dự phiên họp.

2- Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem 'xét. Trong 
trường hợp hai bên nhất trí thì lập biên bản hòa giải thành, có chữ ký của hai bên tranh 
chấp, của Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thỏa 
thuận ghi trong biên bản hòa giải thành.

3- Trong trường hợp hòa giải không thành, thì Hội đồng trọng tài lao động giải quyết 
vụ tranh chấp và thông báo ngay quyết định của-mình cho hai bên tranh chấp; nếu hai 
bên không có ý kiến thì quyết định đó đương nhiên có hiệu lực thi hành.

Điều 172
1- Trong trường hợp tập thể lao động không đồng ý vói quyết định của Hội đồng trọng 

tài lao động, thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết hoặc đình công.
2- Trong trường hợp người sử dụng lao động không đồng ý vối quyết định của Hội 

đồng trọng tài lao động, thì có quyển yêu cầu Tòa án nhân dân xét lại quyết định của Hội 
đồng trọng tài. Việc người sử dụng lao động yêu cầu Tòa án nhân dân xét lại quyết định 
của Hội đồng trọng tài không cản trở quyền đình công của tập thể lao động.

Điều 173
1- Trong khi Hội đồng hòa giải lao động, Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành 

việc giải quyết tranh chấp lao động, thì không bên nào được hành động đơn phương 
chông lại bên kia.

2- Việc đình công do Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết dịnh sau khi được quá nửa 
tập thế lao động tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký.

Ban chấp hành công dọàn cơ sở cử đại diện, nhiều nhất là ba người, để trao bản yêu 
cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản thông báo cho cơ quan lao động 
cấp tỉnh, một bản thông báo cho Liên đoàn lao dộng câp tỉnh. Trong bản yêu cầu và bản 
thông báo, phải nêu rõ các vấn đề bất đồng, nội dung yêu cầu giải quyết, kết quả bỏ 
phiếu hoặc lấy chữ ký tán thành đình công và thòi điểm bắt đầu đình công.

3- Nghiêm cấm các hành vi bạo lực, hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của 
doanh nghiệp, các hành vi xâm phạm trật tự, an toàn công cộng trong khi đình công.

Điều 174
Không được dinh công ở một số doanh nghiệp phục vụ công cộng và doanh nghiệp thiết 

yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo danh mục do Chính phủ quy 
định.

Các cơ quan quản lý nhà nước phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến của đại diện tập thể 
lao động và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp này để kịp thời giúp đỡ và giải 
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quyết những yêu cầu chính đáng của tập thế lao động. Trong trưòng hợp có tranh châ'p 
lao động tập thể, thì do Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh giải quyết. Nêu một trong 
hai bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động, thì có quyển yêu 
cầu Tòa án nhân dân giải quyết.

Điều 175
Trong trường hợp xét thấy đình công có nguy cơ nghiêm trọng cho nền kinh tế quôc 

dân hoặc an toàn công cộng, Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định hoãn hoặc ngừng 
cuộc đình công.

Điều 176
1- Những cuộc đình công sau đây là bất hợp pháp:
a) Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể; vượt ra ngoài phạm vi quan hệ lao 

động;
b) Vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp;
c) Vi phạm các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này.
2— Việc kết luận cuộc đình công hợp pháp hay bất hợp pháp thuộc thẩm quyền của 

Tòa án nhân dân.
Điều 177
Tòa án nhân dân có quyền quyết định cuối cùng về những cuộc đình công và tranh 

chấp lao động tập thể.
Điều 178
1- Nghiệm cấm mọi hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công hoặc lãnh đạo 

cuộc Hình công.
2- Người cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc ép buộc người khác đình công, 

ngưòi có hành vi bất hợp pháp trong khi đình công, người không thi hành quyết định của 
Thủ tưổng Chính phủ, quyết định của Tòa án nhân dân, thì tùy theo mức độ vi phạm, 
phải bồi thường thiệt hại, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điểu 179
Việc giải quyết các cuộc đình công và các vụ án lao động do úy ban thường vụ Quốc 

hội quy định.

Chương XV

QUÀN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 180
Quản lý nhà nước về lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
,1- Nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động làm cơ sồ để quyết định chính 

sách quốc gia, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bô' và sử dụng lao động toàn 
xã hội;
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2- Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật lao động;
3- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây 

dựng các vùng kinh tế mói, đưa người đi làm việc ở nước ngoài;
4- Quyết định các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh 

lao động và các chính sách khác về lao động và xã hội; về xây dựng môì quan hệ lao động 
trong các doanh nghiệp;

5- Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thông kê, thông tin về lao 
động và thị trường lao động, về mức sông, thu nhập của ngưòi lao động;

6- Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động và xử lý các vi phạm pháp 
luật lao động, giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này;

7- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vâi nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh 
vực lao động.

Điều 181r)
1- Chính phủ thông nhất quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

quản lý nhà nưóc về lao động.
Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động — Thương binh và Xã 

hội để thực hiện thống nhâ't việc quản lý nhà nước về lao động.
2- Uy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa 

phương mình. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương giúp ủy ban nhân dân 
cùng cấp quản lý nhà nước về lao dộng theo sự phân cấp của Bộ Lao động — Thương binh 
và Xã hội.

3- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp tham gia giám sát việc 
quản lý nhà nưởc vê lao động theo quy định của pháp luật.

4- Đại diện của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động tham gia ý kiến với 
các cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và các vãn đề có liên quan tới quan hệ lao 
động theo quy định của Chính phủ.

Điều 182(’’
Trong thòi hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng 

lao động phải khai trình việc sử dụng lao động và trong quá trình hoạt động phải báo cáo 
tình hình thay đổi về nhân công với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương 
theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt dộng, người sử dụng lao động phải báo cáo vói cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động địa phương về việc chấm dứt sử dụng lao động.

Người sử dụng lao dộng phải lập số lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội.

Điều 183('’
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Người lao động được cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 184<’)
1— Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về xuất khấu 

lao động.
2— ủy ban nhăn dàn tỉnh, thành phố trực thộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước 

về xuất khẩu lao động trong phạm vi địa phương.
3— Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tính, thành phố trực thuộc trung ương cấp 

giấy phép lao động cho người nưởc ngoài vào Việt Nam làm việc, theo quy định tại khoản 
1 Điều 133 của Bộ luật này.

Chương XVI

THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, 
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Mục /
THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 185r)
Thanh tra Nhà nước về lao động có chức năng thanh tra chính sách lao động, an toàn 

lao động, vệ sinh lao động.
Bộ Lào động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa 

phương thực hiện thanh tra nhà nước về lao động.
Điểu 186(,)
Thanh tra Nhà nước vồ lao động có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1- Thanh tra việc chăp hành các quy định về lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao 

động;
2- Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;
3- Tham gia xây dựng và hướng-dẫn áp dụng hệ thông tiêu chuẩn, quy trình, quy 

phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
4- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;
5- Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm 

pháp luật lao động.
Điều 187
Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động có quyền:
1- Thanh tra, điều tra những nơi thuộc đôì tượng, phạm vi thanh tra được giao bâ't cứ 

lúc nào mà không cần báo trưởc;
2— Yêu cầu ngưòi sử dụng lao động và những người có liên quan khác cung cấp tình 

hình và các tài liệu liên quan đến việc thanh tra, điều tra;
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3- Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo vể vi phạm pháp luật lao động theo 
quy định của pháp luật;

4- Quyết định tạm đình chỉ việc sử dụng máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai 
nạn lao động, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động và chịu trách nhiệm vể 
quyết định đó, dồng thòi báo cáo ngay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 188
Thanh tra viên lao động phải là người không có lợi ích cá nhân liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp vối đô'i tượng thuộc phạm vi thanh tra. Thanh tra viên lao động, kể cả khi 
đã thôi việc, không dược tiết lộ những bí mật biết được trong khi thi hành công vụ và 
phải tuyệt đổì giữ kín mọi nguồn tố” cáo.

Điều 189
Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động phải cộng tác chặt chẽ vdi Ban chấp 

hành công đoàn. Nếu vụ việc có liên quan đến câc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên 
môn, nghiệp vụ, Thanh tra viên lao động có thể mời các chuyên gia, các kỹ thuật viên 
lành nghề về lĩnh vực hữu quan làm tư vấn; khi khám xét máy, thiết bị, kho tàng, phải 
có mặt người sử dụng lao động và người trực tiếp phụ trách máy, thiết bị, kho tàng.

Điểu 190
Thanh tra viên lao động trực tiếp giao quyết định cho đương sự, trong quyết định phải 

ghi rõ ngày quyết định bắt đầu có hiệu lực, ngày phải thi hành xong, nếu cần thiết ghi cả 
ngày phúc tra.

Quyết định của Thanh tra viên lao động có hiệu lực bắt buộc thi hành.
Người nhận quyết định có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền, 

nhưng vẫn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định của Thanh tra viên lao động.
Điều 191*" ’
1- Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nhà nước về lao động.
2- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập hệ thông tổ chức thanh 

tra Nhà nưốc về lao động; quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, 
miễn nhiệm, cách chức thanh tra viên; cấp thẻ thanh tra viên; quy định chế độ báo cáo 
định kỳ, đột xuất và các chế độ, thủ tục cần thiết khác.

3- Việc tljanh tra an toàn lao động, thanh tra vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: 
phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy 
đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản 
lý ngành đó thực hiện với sự phối hợp của Thanh tra Nhà nước về lao động.

Mục II
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Điểu’ 192
Ngưòi nào có hành vi vi phạm các quy định của Bộ luật này, thì tùy mức độ vi phạm 
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mà bị xử phạt bằng các hình thức cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ hoặc thu hồi giây phép, 
buộc phải bồi thường, buộc đóng cửa doanh nghiệp hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật.

Điều 193
Người nào có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù những người có thẩm quyền theo Bộ 

luật này trong khi họ thi hành công vụ thì tùy mức độ vi phạin mà bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 194
Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đôì vởi những quyết định 

của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt giám đốc, người quản lý hoặc người đại 
diện hợp pháp cho doanh nghiệp đối với những vi phạm pháp luật lao động trong quá 
trình điều hành quản lý lao động theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm bồi hoàn của 
những người này đối vởi doanh nghiệp được xử lý theo quy chế, điểu lệ của doanh nghiệp, 
hợp đồng trách nhiệm giữa các bên đã ký kết hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 195
Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính đôì vỏi hành vi vi phạm pháp luật lao 

động.

Chương XVII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 196
Những quy định của Bộ luật này được áp dụng đối với các hợp đồng lao động, thỏa ưốc 

tập thể và những thỏa thuận hợp pháp khác đã giao kết trước ngày Bộ luật có hiệu lực. 
Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với những quy định của Bộ luật này 
vẫn được tiếp tục thi hành. Những thỏa thuận không phù hợp vởi những quy định của Bộ 
luật phải sửa đổi, bố’ sung.

Điều 197
Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.
Những quy định trước đây trái với Bộ luật này đều bãi bỏ.
Điều 198
ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành Bộ 

luật này.
Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

NÔNG ĐỨC MẠNH
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II. NHỮNG VÁN BẢN HƯỚNG DAN thi hành 
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐÃ Được SỬA Đổi Bổ SUNG

VIỆC LÀM

1. NGHỊ ĐỊNH số 39/2003/NĐ-CP NGÀY 18 ■ 4 - 2003 
CỦA CHỈNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một sô' điều 
của Bộ luật Lao động về việc làm

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bô sung một sô 

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM

Điều 1. Chỉ tiêu tạo việc làm và chính sách hỗ trợ việc làm.
1. Chỉ tiêu tạo việc làm mối theo quy định tại Điều 14 của Bộ luật Lao động được quy 

định là số lao động mói cần tuyền thêm vào làm việc thưòng xuyên tại doanh nghiệp, tô 
chức, đơn vị và cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần 
kinh tế do nhu cầu mới thành lập hoặc mở rộng thêm về quy mô và các mặt hoạt động, 
sắp xếp lại lao động.

2. Xây dựng và thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm mỏi:
a) Trong các chương trình, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhất thiết 

phải có chỉ tiêu tạo việc làm mói.
b) Hằng năm, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng lao động phải 

báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm mới về các Bộ, ngành và địa phương.
c) Hằng năm, các Bộ, ngành và các địa phương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo chỉ 

tiêu tao viêc làm mối về Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm 
mối năm năm và hằng năm.

3. Chính sách hỗ trợ việc làm:
a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, 

ngành có liên quan trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính 
sách hồ trợ tài chính, miễn giảm thuế và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác đê 
các doanh nghiệp, tổ’ chức, đơn vị và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tạo việc làm 
cho nhiều người lao dộng.

b) Ngân hàng Nhà nưởc Việt Nam chủ trì, phôi hợp với Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính 
sách cho vay vốn để lao dộng đi làm việc có thời hạn ỏ nước ngoài, tự tạo việc làm và 
khuyên khích thu hút nhiều lao động.

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách 
khuyến khích phát triển công nghệ mới, kỹ thuật mới thu hút nhiều lao động.

d) Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các 
Bộ, ngành khác có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo 
thẩm quyền chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là 
ngưòi dân tộc thiểu sôi

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phôi hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu và ban hành chính sách khuyến 
khích tạo việc làm ở khu vực nông thôn.

e) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm nghiên cứu trình Chính phủ 
ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyển:

- Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho các đôì tượng là lao động nữ và lao động là 
người tàn tật;

- Chính sách đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động.
g) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các Bộ, ngành khác có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành 
theo thẩm quyển:

- Chính sách khuyến khích người lao động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp 
ứng phát triển sản xuâ't và công nghệ mới;

- Chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp các trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

h) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và các Bộ, ngành khác có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành 
hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách giải quyết việc làm cho quân nhân, chiên sĩ 
công an nhân dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
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Điểu 2. Chương trình quốc gia về việc làm:
1. Chương trình quốc gia về việc làm theo quy dịnh tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật 

Lao dộng, bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung hoạt động, thòi gian, các giải pháp, 
nguồn tài chính, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính trình Chính phủ Chương trình quốc gia về việc làm và trình Thủ tương 
Chính phủ ban hành cơ chế quản lý điều hành hoạt động Quỹ quốc gia về việc làm.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ tri, phốỉ hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội lập kế hoạch các nguồn tài chính hằng năm và năm nàm cho Chương 
trình quốc gia về việc làm.

Điểu 3. Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành và sử dụng như sau:
1. Quỹ quốc gia về việc làm hình thành từ các nguồn sau:
a) Ngân sách nhà nước.
b) Các nguồn hỗ trợ của các tồ’ chức và cá nhân ở trong và ngoài nưởc.
c) Các nguồn hỗ trợ khác.
2. Quỹ quốc gia về việc làm sử dụng vào các mục đích sau:
a) Cho vay vốh theo các dự án nhỏ dể giải quyết việc làm cho một sô' đô'i tượng.
b) Cho các doanh nghiệp vay để hạn chế lao dộng mất việc làm và nhận người thất 

nghiệp.
c) Hỗ trợ dể củng cô' và phát triển hệ thông tổ chức giới thiệu việc làm và các hoạt động 

phát triền thị trường lao động.
Điểu 4. Chương trình giải quyết việc làm của địa phương:
1. Chương trình giải quyết việc làm của địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 15 

của Bộ luật Lao động, bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung hoạt động, thời gian, các 
giải pháp, nguồn tài chính, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình.

2. Hằng năm, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng 
Chương trình và Quỹ giải quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng 
cấp quyết định; tổ chức thực hiện quyết định đó và báo cáo kết quả vể Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Quỹ giải quyết việc làm của địa phương được hình thành và sử dụng như sau:
1. Quỹ giải quyết việc làm của địa phương được hình thành từ các nguồn sau:
a) Ngân sách của địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 

ương quyết định.
b) Các nguồn hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
c) Các nguỗn hỗ trợ khác.
2. Quỹ giải quyết việc làm được sử dụng theo đúng mục tiêu của Chương trình giải 

quyết việc làm của địa phương.
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Điều 6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vỏi Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ quôc gia 
về việc làm và Quỹ giải quyết việc làm ở địa phương.

Chương II

TUYỂN LAO ĐỘNG

Điều 7. Việc tuyển lao dộng Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 1 
Điểu 132 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyên trực tiếp hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc 
làm để tuyển lao động Việt Nam theo yêu cầu của mình.

2. Người lao động có quyền trực Liếp liên hệ đế tìm việc làm hoặc đăng ký tại các tổ 
chức giới thiệu việc làm đế tìm việc làm.

Điều 8. Thủ tục tuyển lao động:
1. ít nhất bảy ngày trưỏc khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, người 

sử dụng lao động phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết 
tại trụ sỏ về nhu cầu tuyến dụng lao động. Nội dung bao gồm: nghề, công việc, trình độ 
chuyên môn, sô' lượng cần tuyển, thời hạn hợp đồng lao động, mức lương, điều kiện làm 
việc và một sô yêu cầu cần thiết khác nếu doanh nghiệp cần.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyến lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định.
- Bản sao số lao động (không cần công chứng). Trường hợp chưa được cấp sổ lao động 

thì phải có sơ yếu lý lịch theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
- Bản sao các vàn bàng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không cần công 

chứng).
- Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền.
- Các giấy tờ khác do doanh nghiệp quy định do tính chất nghiêm ngặt của công việc.
3. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động phải vào sổ theo 

dõi và trao giấy biên nhận hồ sơ cho người lao động trong đó ghi rõ thời gian tuyển. Khi 
người lao động không trúng tuyển hoặc không đến dự tuyến, thì ngưòi sử dụng lao động 
phải trả hồ sơ cho người lao động và thu lại giấy biên nhận.

4. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí cho việc tuyển lao động 
(trừ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động) và được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu 
thông.

5. Người sử dụng lao động tuyển lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm phải 
trả phí giới thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

6. Người lao dộng dăng ký tìm việc làm thông qua tổ chức giới thiệu việc làm cũng
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phải nộp hồ sơ cho tổ chức giởi thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này và nếu 
nhận dược việc làm thì phải trả phí giới thiệu việc làm cho tố chức giới thiệu việc làm 
theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao dộng đăng ký tìm việc làm thông qua 
trung tâm giới thiệu việc làm theo quy dinh tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này thì 
được miễn phí giới thiệu việc làm. Nhà nước hỗ trợ các trung tâm giới thiệu việc làm đế 
thực hiện việc đăng ký tìm việc làm cho người lao động.

Điều 9. Việc câ'p sổ lao động cho người lao dộng theo quy định tại Điều 183 của Bộ 
luật Lao dộng được quy định như sau:

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, 
đơn vị và cá nhân đều được cap sổ lao động.

2. Đôì với những người từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có giao kết hợp 
đồng lao động thì được cấp sổ lao động.

3. Người được cấp số’ lao động chịu trách nhiệm trả chi phí in ấn và phát hành sổ lao 
động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu sổ, cấp, sử dụng và quản lý sổ lao 
dộng.

Điều 10. Người sử dụng lao dộng, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo 
định kỳ về việc tuyển dụng và sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

Chương III

TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

Điều 11. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ câ'u hoặc công nghệ theo 
quy dịnh tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động:

1. Thay dổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có 
năng suâ't lao động cao hơn.

2. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn.
3. Thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thế một số bộ phận của đơn vị. Những thay 

đổi trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách 
nhiệm đào tạo lại nghề cho ngưòi lao động đế sử dụng vào công việc mởi. Nếu không giải 
quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động 
phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động và 
Điều 12, Điều 13 của Nghị định này.

Điểu 12. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao 
động dược quy định như sau:

1. TrỢ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương quy định tại Nghị định số 
114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một sô' điểu của Bộ luật Lao động vê' tiền lương.
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2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế cho người 
sử dụng lao động đó đến khi bị mat việc làm. Trường hợp, người lao động trước đó có thời 
gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cap mất 
việc làm, thì thời gian đó chỉ được tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 
42 của Bộ luật Lao động. Khoản trợ câ'p thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất 
việc làm của đơn vị mà người lao động bị mât việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm. 
Riêng đôì với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp lại và 
chuyển đổi theo các hình thức giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp và cố’ 
phần hoá thì áp dụng theo các chế độ quy định về lao động của nhà nước đối vỏi các 
trường hợp này.

3. Thời gian làm việc để được hưởng trợ câ'p mất việc làm là từ dủ một năm (12 tháng) 
trở lên, nếu có tháng lẻ được quy định như sau:

a) Dưới 1 tháng không được tính đế’ hưởng trợ cấp mất việc làm.
b) Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc đề hưởng trợ cấp mất việc 

làm bàng 1/2 tháng lương.
c) Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc đế hưởng trợ cấp mất việc làm 

bằng 1 tháng lương.
4. Trợ câ'p mất việc làm và trợ cấp thôi việc được trả trực tiếp một lần cho người lao 

động tại nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và chậm nhát không 
quá 7 ngày, kế’ từ ngày người lao động bị mất việc làm.

Điều 13. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của 
Bộ luật Lao động quy định như sau:

1. Các'doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để kịp thòi trợ câp 
cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm.

2. Mức trích Quỹ dự phòng về trợ câp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm 
cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và được hạch toán vào giá thành hoặc phí 
lưu thông.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 
việc lập, quản lý và sử dụng quỹ dự phòng về trợ cấp mat việc làm của các doanh nghiệp.

Chương rv

TỔ CHỨC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Điều 14. Tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Bộ luật 
Lao động, bao gồm: các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp chuyên giới 
thiệu việc làm.

Điểu 15. Hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm:
1. Trung tâm giới thiệu việc làm do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thành 

lập ỉàđơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thuờng xuyên theo 
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Nghị định số’ 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ, thuộc lĩnh vực 
hoạt động xã hội, được nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội giao chỉ tiêu biên chế cán 
bộ, dược hỗ trự đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nưởc về trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài 
chính và được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp chuyên hoạt động về giới thiệu việc làm phải bảo đảm đủ các điều 
kiện do Thủ tướng Chính phủ quy định trong Quy chế về tổ chức và hoạt động giới thiệu 
việc làm và dược Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép 
hoạt động giới thiệu việc làm.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
về tổ chức và hoạt động giói thiệu việc làm.

Chương V

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 16. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Nghị định này thay thế số Nghị định 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc 
làm.

Điều 17. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bô*  Kế hoạch và Đầu tư 
và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 18. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TUỚNG
PHAN VĂN KHẢI
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2. THÔNG Tư SỐ 20/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22-9-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sô' 39/2003/NĐ-CP ngày 18-4-2003 
của Chính phủ về tuyển lao động

Thi hànhNnghị định sô'39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm 

,(sau đây gọi tắt là Nghị định sô'39 /20031NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39 /2003 /NĐ-CP về tuyển lao 
động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người sử dụng lao động:
Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định sô' 39/2003/NĐ- 

CP bao gồm:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nưởc, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nưởc ngoài tại Việt 
Nam;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nưởc có sử dụng lao động không 

phải là cán bộ, công chức;
- Các tô chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng 

lao động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;
- Các cơ sỏ giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định sô' 

73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đô'i 
với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao:

- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động không phải là xã 
viên.

2. Người lao động Việt Nam
Ngưòi lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điểu 7 của Nghị định sô' 

39/2003/NĐ-CP, bao gồm những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang tìm việc làm theo quy 
định của Bộ luật Lao động, trừ đối tượng là người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ 
quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo quy định tại Nghị định sô' 
85/1998/ND-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người 
lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam vặ các văn bản 
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sửa dổi, bổ sung Nghị định này) và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nưóc ngoài 
(quy định tại Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ỏ nước 
ngoài).

II. THỦ TỤC TUYỂN LAO ĐỘNG

1. Thông báo nhu cầu tuyển lao động:
Thông báo nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại 

khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được quy định như sau:
a) Thời gian và hình thức thông báo tuyển dụng:
Người sử dụng lao động phải thông báo ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi nhận hồ sơ 

đăng ký dự tuyển của ngưòi lao động và phải thông báo trên một trong các phương tiện 
thông tin đại chúng sau:

- Báo ở Trung ương hoặc địa phương;
- Đài phát thanh ở Trung ương hoặc địa phương;
- Đài truyền hình ở Trung ương hoặc địa phương;
Đồng thòi người sử dụng lao động phải niêm yết tại trụ sở ỏ nơi thuận tiện cho ngưòi 

lao động biết về nhu cầu tuyển lao động.
b) Nội dung thông báo tuyển dụng: Phải đầy đủ, chính xác cho từng vị trí công việc 

bao gồm:
- Số lượng lao động cần tuyển cho từng vị trí công việc cần tuyển;
- Nghề, công việờếần tuyển cho từng vị trí công việc cần tuyển;
- Trình độ chuyên môn; ngành nghề và cấp đào tạo;
- Thời hạn hợp đồng lao động sẽ giao kết sau khi được tuyển;
- Mức lương và các khoản thu nhập khác cho từng vị trí cần tuyển;
- Điều kiện làm việc của người lao động (địa điểm làm việc, thdi điểm bắt đầu làm 

việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động);
- Các yêu cầu cần thiết của người sử dụng lao động;
- Các giấy tò trong hồ sơ đăng ký dự tuyển;
- Thòi hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, thòi gian tuyển lao động.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao dộng.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

39/2003/NĐ-CP được quy định như sau:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo Mâu sô' 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản sao sổ lao động (không cần công chứng); trường hợp chưa được cấp sổ lao động 

thì phải có sơ yếu lý lịch theo Mâu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
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- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không cần công 
chứng);

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tê;
- Các giấy tờ khác do người sử dụng lao động quy định do tính chất nghiêm ngặt của 

công việc.
3. Việc nhận và trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động:
- Người lao động phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động cho người sử dụng lao 

động;
- Người sử dụng lao động nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động phải vào sô theo dõi 

và có giây biên nhận trao cho người lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, 
tháng, năm nhận hồ sơ, hồ sơ bao gồm những gì và thời giạn tuyển.

- Sau mỗi đợt tuyển, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả tuyên 
cho từng ngưòi lao động tham gia dự tuyển.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển, người lao động không 
trúng tuyển hoặc không đến dự tuyển có yêu cầu lấy lại hồ sơ đăng ký dự tuyến lao động, 
thì người sử dụng lao động phải trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động cho người lao 
động và thu lại giấy biên nhận.

Đối với tổ chức giới thiệu việc làm, sau khi có hợp đồng tuyển lao động với người sử 
dụng lao động thì nội dung thông báo tuyển lao động, việc nhận và trả lại hồ sơ đăng ký 
dự tuyển đôì với người lao động phải bảo đảm theo quy định tại tiết b điểm 1 và điểm 3 
Mục này.

4. Thông báo danh sách lao động đã tuyển:
Trong thời gian 07 (bảy) ngày sau khi kết thúc mỗi đợt tuyển lao động, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài phải thông báo danh sách lao động đã tuyển được vói sồ Lao 
động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối vói các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu 
chê xuất, khu công nghệ cao) theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểu 10 của Nghị định sô 39/2003/NĐ- 

CP được quy định như sau:
1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 hàng năm, người sử dụng lao động có 

trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm vể sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội địa phương sở tại và các Bộ, ngành quản lý hoặc Ban Quản lý các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với các doanh nghiệp thuộc khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu 
tuyển lao động theo Mâu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm 
tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về số Lao động - Thương binh và 
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Xã hội địa phương sở tại và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng 
lao dộng và nhu cầu tuyển lao động.

2. Trưởc ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 01 hằng năm, sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển lao 
động của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

IV. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư sô' 
16/LĐTBXH-TT ngày 05 tháng 9 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về 
việc tuyển lao động và Thông tư sô' 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 1998 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưống dẫn bổ sung Thông tư sô' 16/LĐTBXH- 
TT ngày 05 tháng 9 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển lao 
động.

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

Bộ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGUYỄN THỊ HẰNG
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Mẩu sô' 1: Ban hành kèm theo Thông tư sô 20/2003 / TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định sô 
30Ị2003ỊNĐ-CP ngày 18-4-2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngay.... tháng... năm....

PHIẾU ĐÁNG KÝ Dự TUYEN lao động

Kinh gửi:

Tên tôi là (Viết chữ in hoa): ............................................Bí danh..................................
Ngày sinh:...................................................................... Nam, nữ:.................................
Số chứng minh thư nhân dân:.......................................Ngày cấp:...............................
Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:................................................................................
Số sổ lao động:..............................Ngày cấp....................................................................
Nơi cấp Sổ Lao động:........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú (*): ..................................................................................................
Địa chỉ đang ở (*): .............................................................................................................

Địa chỉ báo tin (*): .............................................................................................................

Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:..............................................
Trìrih độ ngoại ngữ:...........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi thây bản thân có đủ điều 
kiện và tiêu chuẩn để đãng ký dự tuyển vào vị trí:

Tôi xin gửi các giấy tò kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:
1. Bản sao sổ Lao động (không có công chứng); hoặc sơ yếu lý lịch (đối vởi người chưa 

được cấp Sổ lao động)
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ (không có công chứng);
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3. Giấy khám sức khoẻ;
4. Các giây tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao dộng);
5. Các giấy xác nhận thuộc đốì tượng ưu tiên khi dự tuyển lao dộng và các giấy td có 

liên quan khác.
Tôi xin cam đoan thực hiện dúng các quy định về tuyển lao động.

Người dăng ký dự tuyển lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*)  cần ghi rõ số nhà; thôn/tổ dân phố; xã /phường / thị trấn; huyện I quận I thị 
xã/thành phô thuộc tính; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
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Mầu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số20ì2003 / TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 
30/2003/NĐ-CP ngày 18-4-2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:................................................................Nam, nữ..........................................
Sinh năm: ..........................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thưòng trú hiện nay:....................................................................

Chứng minh thư nhân dân sô':.........................................................................................
Câ'p tại:............................................................................... ...............................................

Ngày... tháng... năm..........................................................................................................
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu:..........................................................................................

Số:.....................
Ký hiệu:
Năm
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Họ và tên:........................................................... Bí danh.................................................
Tên thường gọi:...................................................................................................................
Sinh ngày.... tháng... năm.................................................................................................
Nơi sinh...............................................................................................................................

Nguyên quán:......................................................................................................................

Dân tộc:............................. '........... Tôn giáo......................................................................
Trình độ vàn hoá:...............................................................................................................
Trình độ ngoại ngữ:............................................................................................................
Trình dộ chuyên môn hoặc nghề nghiệp:........................................................................

Tình trạng sức khoẻ hiện nay:.................................................................. .....
Kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rigày.... tháng., năm..................
Nơi kết nạp:.........................................................................................................................
Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày.... tháng.... nàm............................................
Ngày nhập ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam (Thanh niên xung phong)................
Ngày xuất ngũ.....................................................................................................................
Lý do:....................................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bô”: .......................................................................Tuổi:......................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................................
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chi’ dơn vị đang công tác):.............................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................................

Họ và tên mẹ:......................................................................Tuổi:.......................................
Nghề nghiệp:........................................................................................................................
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):.............................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................
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Địa chỉ liên hệ:..........................................................................              ..........................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tén, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp,

nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

Họ và tên vợ hoặc chồng:........................................................................... Tuổi:...........
Nghề nghiệp:............................................................................               ..........................

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):........................................    

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................              .........................

Địa chỉ liên hệ:...........................................................................              ..........................

HỌ VÀ TÊN CÁC CON
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp,

nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

74

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến 
tháng năm

Làm công tác gì Ở đâu Giữ chức vụ gì

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng:.......................................................................................................................

Kỷ luật:................................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những lòi khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin 

chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch 
uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

ngày... tháng... năm...
(Ký và ghi rõ tên, đóng dấu)

..., ngày.... tháng... năm....
Người khai ký tên
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Mẩu sô 3: Ban hành kèm theo Thông tư số20/2003 /TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP ngày 18-4-2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

TÊN ĐƠN VỊ:

Số: /TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.... tháng.... năm....

THÒNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYÊN

Kính gửi: sở Lao động - Thương binh và Xã hội....................
(hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao)

Thực hiện quy định tại Thông tư sô'...... /2003/TT-BLĐTBXH ngày../2003 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định sô' 39/2003/NĐ-CP 
ngày 18-4-2003 của Chính phủ về tuyển lao động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh 
sách lao động đã tuyển được từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng.... năm... như 
sau:

Sô' 
thứ 
tự

Họ và tên Trình độ đào tạo theo nghề 
hoặc chuyên môn, kỹ thuật

VỊ trí công việc Tuyển thông 
qua tổ chức giối 
thiệu việc làm
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li
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--------------------------

---------— —

Nơi nhận:
- như trên;
- Lưu...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẩu sô 4: Ban. hành kèm theo Thông tư số20/2003 / TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định sô 
39Ị2003 ỊNĐ-CP ngày 18-4-2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

TÊN ĐƠN VỊ:

Số: /TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH sử DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐAU năm (HOẶC 
NĂM) VÀ Dự KIẾN TUYỂN LAO ĐỘNG 6 THÁNG cuối NĂM (HOẶC

NÁM)

Kính gửi: - sở Lao động - Thương binh và Xã hội........ ............................
(hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao).

- Bộ, ngành.........................................................................................

Đơn vị: Người

Sò 
thứ 
tự

Nội dung Số 
lượng

Trong đó: Sô’ 
lao dộng đã 
qua đào tạo

Ghi chú

I

II
I

Tổng sô lao động có mặt đầu kỳ:
Trong dó: nử _______________________
Số lạo dộng tăng, giảm trong kỳ:_______
. ^aojWng trong Aij:_____________
Trong đó: Nữ:

—
— —-------------

2 Số lao đông giảm trong kỳ:
a Nghỉ hưởng chế độ hưu trí;

Trong đó: nữ:_____________
“b Thôi việc, mất việc làm:

Trong đó: nữ: __ - —
c Sa thải do kỷ luật lao động:

d Lý do khác:
Trong đó: nữ: _____________ ____ _______ _______ --------------------------.........
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...., ngày.... tháng... năm...
LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

III

Ị 
a

b

c

2__
a

b

Sô lao động có mặt cuối kỳ
Trong đó:Nữ:___  __________________
Phản theo hợp dồng lao động:_________
Số người ký hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn:
Trong đó: Nữ:
Sô' người ký hợp đồng lao động xác định 
thòi hạn từ 1-3 năm:
Trong đó: nữ: __________
Sô' người ký hợp đồng lao động dưới 1 năm:
Trong đó: Nữ:
Phăn theo tình trạng việc làm:____ ___
Sô' người có việc làm:
Trọng đó: nữ:
Sô' người không có việc làm:
Trong đó: nữ:

--------

------- ------ ----------—
(»

 to 
Ị

' ___
'__

1

Dự kiến tuyển laọ động của kỳ sau:
Tổng số:
Trong dó: nữ:________  _______________
Phân theo hợp đồng lao động:_________
Sô' người ký hợp đồng lao động không xác 
định thòi hạn:
Trong đó: nữ:

—— ■----

b Sô' người ký hợp đồng lao động xác định 
thời hạn từ 1-3 năm:
Trong đó: nữ

c Sô' người ký hợp đồng lao động dưới 1 năm 
Trong đó: nữ:

3 Hình thức tuyển
a Tự tuyển:
b Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

Ghi chú: Đơn vị thành viên của các tổng công ty, công ty, liên hiệp ở trên địa bàn của 
tỉnh, thành phô' nào thì báo cáo về sỏ Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đó.
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3. THÔNG Tư SÔ' 11/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22-5-2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12-6-2002 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một sô' điều của Nghị định sô' 

41/2002/NĐ-CP ngày 11-4-2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do 
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Thực hiện Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP ngày 11-4-2002 của Chính phủ về chính sách 
dô'i với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị 
định sô' 41/2002/NĐ-CP), Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ 
về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đồi mối một bưốc cơ chế quản lý tiền lương 
(sau dây viết tắt là Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP), Công văn sô' 328/CP-ĐMDN ngày 21- 
3-2003 của Chính phủ về việc áp dụng Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP đô'i với doanh nghiệp 
thực hiện giao doanh nghiệp cho tập thế người lao động, sau khi có ý kiến của các Bộ, 
ngành có liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư sô' 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12-6-2002 
như sau:

1. Sửa đổi, bô sung điểm 2 Mục I như sau:
"2. Các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cơ cấu lại theo quy định tại điểm 1 nêu 

trên (kể cả đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp hạch toán độc lập khi chuyển thành công ty cổ 
phần) được cơ quan Nhà nước có thấm quyền phê duyệt hoặc xác nhận phương án sắp 
xếp lại lao động do cơ câ'u lại trong giai đoạn từ ngày 26-4-2002 (thời điếm có hiệu lực thi 
hành Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP) đến hết ngày 31-12-2005. Đôì với các doanh nghiệp 
bị giải thể, phá sản thì lây ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt 
phương án giải thế hoặc ngày tuyên bô' phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành nhưng 
phải trong thời gian từ ngày 26-4-2002 đến hết ngày 31-12-2005".

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 Mục I như sau:
"3. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại doanh nghiệp là 

cơ quan có thẩm quyển quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất; quyết định 
chuyển đổi và đa dạng hoá sở hữu, quản lý, được thực hiện theo quy định hiện hành. Đô'i 
với doanh nghiệp bị giải thể, phá sản không duyệt phương án cơ cấu lại mà căn cứ quyết 
định phê duyệt phương án giải thể hoặc tùyên bố phá sản doanh nghiệp của cơ quan có 
thẩm quyền.

Riêng đôi với Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước có thdi gian 
hoạt động không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
theo Luật Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Công ty cổ phần hoạt động trong 12 tháng) 
do Hội đồng quản trị công ty quyết định phương án cơ cấu lại theo Điều lệ của công ty và 
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có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chuyển doanh nghiệp 
nhà nước thành Công ty cổ phần. Trường hợp doanh nghiệp nhà nưốc chuyến thành Công 
ty cồ’ phần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan xác nhận là Bộ, ngành 
đô'i với doanh nghiệp Bộ, ngành Trung ương quản lý; uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương đối với doanh nghiệp địa phương quản lý; Hội đồng quản trị Tổng 
công ty 91 đôì với doanh nghiệp do Tổng Công ty quản lý".

3. Bổ sung điểm 6 vào Mục I như sau:
"6. Thòi điếm tuyển dụng đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị dịnh số 41/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
- Đôi với người lao động làm việc liên tục trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thì 

thời diểm tuyển dụng được tính từ ngày bắt đầu làm việc trong khu vực Nhà nước.
- Trường hợp người lao dộng có thòi gian không làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp 

nhà nước thì thời diểm tuyển dụng được tính là thời điểm tuyển dụng lần cuôì cùng làm 
việc liên tục trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A có quá trình làm việc như sau:
- Giai đoạn 1: Ngày 20-6-1976 được tuyển dụng vào làm việc (lần đầu tiên) trong 

doanh nghiệp nhà nước và làm việc liên tục đến ngày 20-6-1992.
- Giai đoạn 2: Ngày 01-7-1992 được tuyển dụng vào làm việc trong doanh nghiệp 100% 

vô'n nưởc ngoài và làm việc liên tục đến ngày 15-9-1995.
- Giai đoạn 3: Ngày 25-10-1995 được tuyển dụng vào làm việc trong doanh nghiệp nhà 

nước và làm việc liên tục đến ngày doanh nghiệp này thực hiện cơ cấu lại và có quyết 
định nghỉ việc.

Như vậy, thòi điếm tuyến dụng vào khu vực nhà nước của bà Nguyễn Thị A được tính 
thòi điểm tuyển dụng lần cuối cùng là ngày 25-10-1995".

4. Sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 1 Mục II như sau:
"a. Người lao động đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi 

đô'i vói nữ, có thời gian đóng bảo hiếm xã hội đủ 20 năm trở lên dược nghỉ hưu, không 
phải trừ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của Điều lệ Bảo 
hiểm xã hội, ngoài ra còn được hưởng thêm các khoản trợ cấp sau:

a.l. Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương (nếu có) đang 
hưởng cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp có tháng lẻ được tính 
trợ cấp như sau:

+ Nếu đủ 6 tháng trở xuống được trợ cấp 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp 
lương (nếu có);

+ Nếu trên 6 tháng đến dưởi 12 tháng được trợ cấp 02 tháng tiền lương cấp bậc, chức 
vụ, phụ cap lương (nếu có).

a.2. TrỢ cấp 05 tháng tiền lương câ'p bậc, chức vụ,'phụ cấp lương (nếu có) đang hưỏng 
cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
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a.3. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cap 
1/2 tháng tiền lương câ'p bậc, chức vụ, phụ câ'p lương (nếu có). Trường hợp có tháng lẻ 
được tính theo nguyên tác trên 6 tháng được tính là một năm, đủ 6 tháng trở xuống 
không được tính.

Thời gian để tính các khoản trợ cấp hưỏng thêm theo quy định tại a2, a3 tiết a điểm 1 
Mục này được căn cứ vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (kể các thời gian làm việc 
trong khu vực nhà nước được coi là đã đóng bảo hiểm xã hội) theo quy định của pháp luật 
và được tính đến ngày có quyết định nghỉ việc.

Tiền lương và các khoản phụ cấp lương để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị 
định sô 41/2002/NĐ-CP là tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ câp lương quy định tại 
Nghị định số 26/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thòi chế độ tiền lương 
mới trong các doanh nghiệp, Nghị định sô' 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định 
tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực 
lượng vũ trang. Trường hợp người lao động chưa chuyển xếp lương thì thực hiện chuyển 
xếp lương theo quy định tại các Nghị định nêu trên.

Cấc khoản phụ cấp được tính (nếu có) bao gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực.
Đôi vói công ty cổ phần hoạt động trong 12 tháng, tiền lương và các khoản phụ câ'p 

lương (nếu có) được tính tại thòi điểm doanh nghiệp được cấp giây chứng nhận đăng ký 
kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tô'i thiểu làm căn cứ để tính các khoản trợ cấp cho (lối tượng quy định tại 
tiêt a điểm 1 Mục này là mức lương tối thiểu do Chính phửquy định (hiện nay là 290.000 
đồng/tháng).

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A công nhân sửa chữa ô tô, tại thời điểm có quyết định nghỉ 
việc đã đủ 56 tuổi 4 tháng; có thòi gian đóng bảo hiểm xã hội là 25 năm 8 tháng; hệ sô' 
lương cấp bậc đang hưởng 2,84 (bậc 6, nhóm mức lương II, thuộc thang lương A.l cơ khí, 
điện, điện tử - tin học); phụ câ'p khu vực 0,5; tiền lương tôì thiểu 290.000 đồng/tháng. 
Ông A được hưởng chế độ như sau:

+ Tỷ lệ lương hưu được tính:
- 15 nàm đầu tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm (25 năm 8 tháng được 1 ính là 26 năm theo 

quy định tại Nghị định 8ố 01/2003/NĐ-CP ngày 9-1-2003):
(11 năm X 2% = 22%);

- Tỷ lệ % lương hưu là: 45% + 22% = 67%.
+ Tiền trợ cấp do về hưu trưởc tuổi:
- Tiền lương cấp bậc và phụ cấp lương 1 tháng:

290.000 đồng X (2,84 + 0,5) = 968.600 đồng
- SỐ tháng lương được hưởng chế độ trợ cấp:
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Nghĩ hưu trước tuổi 3 năm 8 tháng:
( 3 năm X 3 tháng/ nảm + 2 tháng) =11 tháng
Có 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội = 5 tháng
Từ năm thứ 21 trở di có đóng bảo hiểm xã hội (5 năm 8 tháng tính thành 6

năm X 1/2) = 3 tháng
Cộng =19 tháng

- Sô” tiền được nhận trợ cấp: 18.403.400 đồng
(968.600 đồng/tháng X 19 tháng)".

5. Sửa đổi, bổ sung tiết c điểm 1 Mục II như sau:
c. Người lao động dôi dư không thuộc đổi tượng quy định tại tiết a và tiết b điểm 1 nêu 

trên, thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và hưởng chế độ như sau:
cl. Trợ cấp mất việc làm được tính theo thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà 

nước, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ 
cấp lương (nếu có) đang hưởng nhưng thấp nhất cũng bàng 2 tháng tiền lương, phụ cấp 
lương đang hưởng.

c2. Được trợ cấp thêm 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương (nếu có) 
đang hưởng cho mỗi năm (đủ 12 tháng) thực tế làm việc trong khu vực Nhà nưởc và được 
trợ cấp một lần với mức 5 (năm) triệu đồng.

Thòi gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước, bao gồm:
Thời gian người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp nhà nước; cơ quan hành 

chính nhà nưốc, đơn vị sự nghiệp nhà nưởc, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được hưởng 
lương từ nguồn ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là trong khu vực nhà nước);

Mọi thòi gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp nhà nước, ngân sách Nhà nưởc, 
hưởng chế dộ bảo hiểm xã hội (thòi gian đào tạo, công tác, nghỉ ô”m đau, thai sản...);

Thdi gian làm việc theo hình thức nhận khoân sản phẩm, khối lượng công việc trong 
thời gian này mà doanh nghiệp có trả lương và có đóng bảo hiêm xã hội cho ngươi lao 
dộng theo quy định của pháp luật.

Đối với công ty cổ phần hoạt động trong 12 tháng thì thời gian thực tế làm việc trong 
khu vực Nhà nước tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đàng ký kinh doanh theo 
Luật Doanh nghiệp.

Thời gian được hưởng chế độ trợ câ”p mâ”t việc làm là tông thời gian thực tê làm việc 
trong khu vực Nhà nước được (cộng dồn) và tính từ thòi điểm bắt đầu làm việc lần đầu 
tiên đến thời điểm có quyết định nghỉ việc. Trong tổng thòi gian thực tế làm việc trong 
khu vực Nhà nước phải trừ thòi gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc làm, trợ 
cấp thôi việc, chế độ xuất ngũ hoặc phục viên.

Nếu thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nưóc có tháng lẻ được quy định như 
sau:

+ Dưới 1 tháng không được tính;
+ Từ đủ 1 tháng đêh dưới 7 tháng được tính bàng 6 tháng thực tế làm việc.
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+ Từ đủ 7 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng 1 nàm thực tế làm việc.
c3. TrỢ cấp một lần đi tìm việc làm là 6 (sáu) tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ 

cấp lương (nếu có) đang hưỏng. Nếu có nhu cầu học nghề thì được học nghề miễn phí tôi 
đa là 6 tháng. Cơ sở học nghề do sở Lao động - Thương bình và Xã hội chỉ định.

Ngoài các chế độ quy định tại cl, c2, c3 tiết c điểm 1 mục này, người lao động còn được 
hưởng chế độ chờ nghỉ hưu, bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội; hưởng trợ cấp bảo 
hiểm xã hội một lần theo quy định hiện hành. Tiền lương và các khoản phụ cấp lương để 
thực hiện chính sách đôi với người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 3, Điểu 4 
Nghị định sô’ 41/2002/NĐ-CP được áp dụng theo quy định tại tiết a điểm 1 Mục II của 
Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH.

Đô'i với công ty cô phần hoạt động trong 12 tháng thì tiền lương và các khoản phụ cấp 
lương (nếu có) được tính tại thòi điểm doanh nghiệp được câ'p giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu làm căn cứ tính chế độ đô'i với các đô’i tượng nêu tại tiết c điểm 1 
và điểm 2 Mục II Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH, được-thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Nghị định sô’ 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ về việc 
điều chỉnh tiền lương, trợ câ'p xã hội và đổi mới một bước cơ chê’ quản lý tiền lương, quy 
định cụ thể như sau:

- Trợ cấp mất việc làm cho sô’ thời gian làm việc trước ngày 01-01-2003, được tính theo 
mức lương tối thiểu 210.000 đồng/tháng.

- TrỢ cấp mất việc làm cho sô’ thời gian làm việc từ ngày 01-01-2003 trỏ đi được tính 
mức lương tô'i thiểu là 290.000 đồng/tháng; trợ cấp đi tìm việc làm, 70% tiền lương cho 
những tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, được tính mức 
lương tôì thiểu là 290.000 đồng/tháng.

Trường hợp có tháng lẻ được tính theo quy định tại tiết c điểm 1 Mục II Thông tư sô’ 
11/2002/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung cho từng giai đoạn.

Ví dụ 4: Ông Nguyễn Văn D công nhân sửa chữa đầu tầu hoả và toa xe, tại thòi điểm 
có quyết định nghỉ việc đã đủ 54 tuổi; có thời gian thực tê’ làm việc trong khu vực Nhà 
nước là 30 năm 7 tháng (trong đó tính từ ngày 01-01-2003 có 1 năm 2 tháng); có hệ sô’ 
lương 3,05 (bậc 6 nhóm mức lương III, thang lương A.l cơ khí, điện, điện tử, tin học). Ông 
D được hưỏng chế độ như sau:

- Tiền lương cấp bậc và phụ cấp lương một tháng trước ngày 01-01-2003.
210.000 đồng X 3,05 = 640.500 đồng

- Tiền lương cấp bậc và phụ cấp lương một tháng từ ngày 01-01-2003
290.000 đồng X 3,05 = 884.500 đồng

- Tiển trợ cấp mất việc làm tính theo thời gian thực tê’ làm việc trước ngày 01-01-2003 
là 29 năm 5 tháng, tính quy đổi tháng lẻ là 29 năm 6 tháng thực tê' làm việc.

640.500 đ/tháng X 29,5 tháng = 18.894.750 đồng
Tiền trợ cấp mất việc làm tính theo thòi gian thực tế làm việc từ ngàỵ 01-01-2003 là 1 
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năm 2 tháng, tính quy đổi tháng lẻ là 1 năm 6 tháng thực tể làm việc.
884.500 đồng/tháng X 1,5 tháng = 1.326.750 đồng

Tổng số tiền trợ cấp mất việc làm: 20.221.500 đồng
(18.894.750 đồng + 1.326.750 dồng)

- Tiền trợ câ'p thêm tính theo thời gian thực tế làm việc trước ngày 01-01-2003.
640.500 đ/tháng X 29,5 tháng = 18.894.750 đồng

Tiền trợ cấp thêm tính theo thòi gian thực tế làm việc từ ngày 01-01-2003
884.500 đồng/tháng X 1,5 tháng = 1.326.750 đồng

Tổng sô’ tiền trợ câ'p thêm tính theo thời gian thực tế làm việc:
20.221.500 đồng (18.894.750 đồng + 1.326.750 đồng)

- Tiền trợ cấp một lần: 5.000.000 đồng
- Tiền trợ cấp đi tìm việc làm:

884.500 đ/tháng X 6 tháng = 5.307.000 đồng
Tổng sô’ tiền được nhận: 50.750.000 đồrig

(20.221.500 đ + 20.221.500 đ + 5.000.000đ + 5.307.000đ)’.
- Được hương chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.
Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn E công nhân xây dựng đường giaợ thông tại thời điểm có 

quyết định nghỉ việc đã đủ 54 tuồi; có thòi gian thực tê làm việc trong khu vực Nhà nước 
là 27 năm 7 tháng (trong đó tính từ ngày 01-01-2003 có 2 năm 3 tháng); có hệ sô’lương 
3,45 (bậc 7, nhóm mức lương II, thang lương A.6 xây dựng cơ bản). Ông E đã hưởng chê' 
độ trợ cấp mất việc làm là 15 năm. Ông E được hưởng chế độ như sau:

- Tiền lương cấp bậc và phụ cap lương một tháng trước ngày 01-01-2003
210.000 đồng X 3,45 - 724.500 đồng

Tiền lương cấp bậc và phụ cấp lương một tháng từ ngày 01-01-2003
290.000 đồng X 3,45 = 1.000.500 đồng

- Thời gian thực tê’ làm việc được hưởng chế độ trợ cấp:
27 năm 7 tháng,- 15 năm = 12 năm 7 tháng

- Tiền trợ cấp mất việc làm tính theo thời gian thực tê' làm việc trước ngày 01-01-2003.
724.500 đồng/tháng X 10,5 tháng = 7.607.250 đồng

Tiền trợ cấp mất việc làm tính theo thời gian thực tế làm việc từ ngày 01-01-2003.
1.000.500 đồng X 2,5 tháng = 2.501.250 đồng

Tổng sô’ tiền trợ cấp mất việc làm: 10.108.500 đồng
(7.607.250 đồng + 2.501.250 đồng)

- Tiền trợ cấp thêm tính theo thời gian thực tê' làm việc trước ngày 01-01-2003
724.500 đồng/tháng X 10,5 tháng = 7.607.250 đồng
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Tiền trợ cấp thêm tính theo thời gian thực tế làm việc từ ngày 01-01-2003
1.000.500 đồng X 2,5 tháng = 2.501.250 đồng

Tổng số tiền trợ câ'p thêm theo thòi gian thực tế làm việc:
10.108.500 đồng (7.607.250 đồng + 2.501.250 đồng).

- Tiền trợ cấp một lần là: 5.000.000 đồng
- Tiên trợ cấp đi tìm việc làm là:

1.000.500 đồng X 6 tháng = 6.003.000 đồng
- Tổng số' tiền được nhận: 31.220.000 đồng

(10.108.500 đ + 10.108.500 đ + 5.000.000 đ + 6.003.000đ).
- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.
c4. Ngưòi lao động còn thiếu tôì đa 05 năm tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật 

Lao động (nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi) và đã đủ 15 
nàm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, theo 
quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, nay quy định cụ thế 
như sau:

+ Được hưởng chính sách theo quy định tại cl, c2 tiết c điểm 1 Mục II của Thông tư số 
11/2002/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung.

+ Được đóng tiếp bảo hiểm xã hội hàng tháng vói mức 15% tiền lương cho đến khi đủ 
tuổi nghỉ hưu theo quy định (60 tuổi đối vói nam, 55 tuổi đối với nữ) thì hưởng lương hưu 
hàng tháng theo quy định hiện hành.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội trước thời điểm nghỉ việc, bao gồm: Tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp chức vụ, 
phụ cap khu vực, hệ số chênh lệch bảo lưu lương được tính theo mức lương tối thiểu do 
Nhà nước quy định tại thời điểm nộp bảo hiểm xã hội.

+ Thòi gian đóng tiếp bảo hiểm xã hội kể từ ngày có quyết định nghỉ việc.
+ Hồ sơ, thủ tục đóng tiếp bảo hiểm xã hội thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam.
+ Trong thòi gian tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội, nếu người lao động bị chết thì thân 

nhân được hưởng chế độ tử tuất theo quy định hiện hành.
Ví dụ 6: Ồng Nguyễn Văn F công nhân xây lắp cầu tại thời điểm có quyết định nghỉ 

việc đã đủ 57 tuổi; có thdi gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nưởc 17 năm 6 tháng 
(trong đó tính từ 01-01-2003 có 6 tháng); có hệ số lương 3,05 (bậc 6, nhóm mức lương III 
A.6 xây dựng cơ bản); phụ cấp khu vực 0,4. Ông F thuộc đối tượng đóng tiếp bảo hiểm xã 
hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 60 tuổi) được giải quyết chế độ như sau:

- Tiền lương cấp bậc và phụ cấp lương một tháng trước ngày 01-01-2003
210.000 đồng X (3,05 + 0,4) = 724.500 đồng

Tiển lương cấp bậc và phụ cấp lương một tháng từ ngày 01-01-2003
290.000 đồng X (3,05 + 0,4) = 1.000.500 đồng
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- Tiền trợ cấp mất việc làm theo thời gian thực tế làm việc trước ngày 01-01-2003
724.500 đồng/tháng X 17 tháng = 12.316.500 đồng

Tiền trợ cấp mất việc làm theo thời gian thực tế làm việc từ ngày 01-01-2003
1.000.500 đồng X 0,5 tháng = 500.250 đồng

Tổng sô' tiền trợ cấp mất việc làm: 12.816.750 đồng
(12.316.500 đ + 500.250đ)

- Tiền trợ cấp thêm tính theo thời gian thực tế làm việc trước ngày 01-01-2003
724.500 đồng/tháng X 17 tháng = 12.316.500 đồng

Tiền trợ cấp thêm tính theo thòi gian thực tế làm việc từ ngày 01-01-2003
1.000.500 đồng X 0,5 tháng = 500.250 đồng

Tổng sô' tiền trỢ cấp thêm tính theo thòi gian thực tế:
12.816.750 đồng (12.316.500 đ + 500.250 đ)

- Tiền trợ cấp một lần là: 5.000.000 đồng
- Tổng sô' tiền được nhận là: 30.633.500 đồng

(12.816.750 đ + 12.816.750 đ + 5.000.000đ
- Ông F phải đóng tiếp bảo hiểm xã hội 3 năm (36 tháng); mức đóng bảo hiểm xã hội 

hàng tháng:
1.000.500 đồng X 15% = 150.075 đồng).

6. Sửa đổi, bổ sung bước 2 tiết b điểm 1 Mục IV như sau:
"Bước 2. Xác định sô' lao động cần sử dụng và lao động dôi dư như sau:
- Đối với doanh nghiệp giữ 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chuyển 

thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: xác định sô' lao động cần sử dụng 
trên cơ sở phương án sản xuất - kinh doanh, công nghệ sản xuất sản phẩm, mảy móc 
thiết bị, định mức lao động theo hưống doanh nghiệp phát triển và có lãi, được cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; sô' lao động còn lại là sô' lao động không có nhu cầu 
sử dụng;

- Đồì với doanh nghiệp thực hiện bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp thì 
sô' lao động cần sử dụng là sô' lao động theo thoả thuận giữa hai bền (bán và mua, khoán 
và nhận khoán, cho thuê và thuê) được ghi trong hợp đồng bán, khoán hoặc cho thuê 
doanh nghiệp; sô' lao động còn lại là sô' lao động không có nhu cầu sử dụng;

- Đôì vói doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá trong giai đoạn từ ngày 26-4-2002 đến 
hết ngày 31-12-2005 thì sô' lao động cần sử dụng căn cứ vào phương án cổ phần hoá đã 
được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, sô' lao động còn lại là sô' lao động không 
có nhu cầu sử dụng;

- Đối với Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước có thời gian hoạt 
động không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo 
Luật Doanh nghiệp, khi thực hiện cơ cấu lại nếu có người lao động từ doanh nghiệp nhà 
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nưởc chuyển sang không bô' trí được việc làm-thì được xác định là lao động không có nhu 
cầu sử dụng;

- Dốì với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì sô' lao động cần sử dụng căn 
cứ vào phương án sáp nhập, hợp nhất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sô' lao 
động còn lại là sô' lao động không có nhu cầu sử dụng;

- Đô'i với doanh nghiệp thực hiện hình thức giao doanh nghiệp cho tập thể người lao 
động thì sô' lao động cần sử dụng là sô' lao động hiện có của doanh nghiệp, trừ những 
người tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động và được Ban Chấp hành Công đoàn doanh 
nghiệp hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời hoặc nếu không có Ban Chấp hành 
Công đoàn lâm thời thì người được Đại hội công nhân viên chức bầu làm đại diện xác 
định sô' lao động không có nhu cầu sử dụng.

Sô' lao động không có nhu cầu sử dụng đã xác định tại bưởc 2 nêu trên được phân làm 
2 loại: Sô' lao động được tuyển dụng trước ngày 21-4-1998 là lao động dôi dư được thực 
hiện chê' độ theo quy định tại Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP; sô' lao động tuyển dụng từ 
ngày 21-4-1998, được thực hiện chê' độ theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Đối vói các doanh nghiệp thực hiện giải thể, phá sản thì toàn bộ sô' lao động trong 
danh sách của doanh nghiệp được tuyển dụng trước ngày 26-4-2002 được thực hiện chính 
sách theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP. Sô'lao động tuyển dụng từ ngày 26- 
4:2002 được giải quyết chê' độ theo quy định của Bộ luật Lao động".

7. Sửa đổi, bổ sung cl tiết c điểm 1 Mục rv như sau:
"cl. Ký quyết định cho từng người laọ động dôi dư nghỉ việc theo các nhóm chính sách 

đã dược quy định tại Nghị định sô' 41/2002/NĐ-CP và được thông nhất một thòi điểm 
theo mẫu sô' 6 kèm theo Thông tư này; Quyết định ít nhất là 3 bản: 1 bản gửi cho người 
lao động, 1 bản lưu tại doanh nghiệp, 1 bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội".

8. Sửa dổi, bổ sung tiết d điểm 1 Mục IV như sau:
"d. Giải quyết chê' độ đô'i vởi ngưòi lao động.
- Trách nhiệm của doanh nghiệp.
+ Căn cứ Quyết định nghỉ việc, giải quyết đầy đủ và đúng thời hạn quy định các 

khoản trợ cap đô'i với người lao động dôi dư;
+ Cấp phiếu học nghề miễn phí một lần cho người lao động có nhu cầu học nghề (mẫu 

sô' 12 kèm theo Thông tư này).
+ Làm đầy đủ hồ sơ, thủ tục giải quyết chê' độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp 

luật;
+ Ghi rõ lý do nghỉ việc và các quyền lợi đã giải quyết vào sổ lao động và trả lại đầy đủ 

hồ sơ cho người lao động theo quy định của pháp luật;
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+ Trong thòi hạn 7 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận dược kinh phí từ Quỹ hỗ trợ 
lao dộng dôi dư, doanh nghiệp có trách nhiệin trả trực tiếp, một lần tại doanh nghiệp cho 
người lao dộng các khoản trợ cấp theo phương án dã được phê duyệt.

Trường hợp người lao động không thể trực tiếp đến nhận các khoản trợ cấp thì được uỷ 
quyền cho người khác nhận khoản trợ cấp này theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trường hợp người lao động bị chết sau thời điểm ký quyết định nghỉ việc (thời điểm có 
hiện lực thi hành) mà chưa ký nhận sô' tiền dược hưởng thì doanh nghiệp chuyến sô' tiền 
này cho người quản lý di sản của người chết theo quy định của Bộ luật Dân sự".

9. Sửa đổi, bổ sung tiết a điểm 2 Mục IV như sau
"a. Người lao dộng dôi dư có nhu cầu học nghề đã được cấp phiếu học nghề miễn phí 

thì phải nộp hồ sơ học nghề tại cơ sỏ dạy nghề đã được sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chỉ định. Thòi hạn nộp hồ sơ học nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết 
định nghỉ việc".

10. Sửa đổi, bổ sung mẫu sô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như sau:
- Mẫu sô' 1 bố’ sung một cột: "ngày, tháng, năm bắt đầu làm việc trong khu vực Nhà 

nước) trưỏc cột sô' 6; bổ sung nội dung cột 2: Được tuyển dụng trưởc ngày 21-4-1998 hoặc 
26-4-2002 dô'i với doanh nghiệp giải thể, phá sản; hướng dẫn ghi mẫu bố’ sung nội dung: 
Thời điểm sắp xếp ở các mẫu được ghi ngày tháng năm doanh nghiệp tiến hành xây dựng 
phương án sắp xếp lại lao động do cơ cấu lại".

- Mẫu sô' 2 Phần hướng dẫn ghi biểu bỏ nội dung: "Tại thời diểm sắp xếp dược ghi ngày 
trình hồ sơ phê duyệt phương án cơ cấu lại".

- Mẫu sô' 3 bổ sung hai cột sau cột 5: "Một cột ghi tổng thời gian thực tế làm việc trong 
khu vực Nhà nước trước ngày 01-01-2003; Một cột ghi tổng thời gian thực tê' làm việc 
trong khu vực Nhà nước từ ngày 01-01-2003".

- Mẫu sô' 4 bô’ sung nội dung: "hoặc xác nhận đối vỏi Công ty cổ phần hoạt động trong 
12 tháng".

- Mẫu sô' 5 bố’ sung: "ngày, tháng, năm phê duyệt của cơ quan nhà nưởc có thẩm 
quyền".

- Mâu sô' 6 sửa đổi, bổ sung Điều 1: Thòi điểm tính chê' độ tính đến ngày... tháng... 
nàm (lây theo ngày ký quyết định nghỉ việc; bổ sung vào Điều 4: Quyết định nà}' có hiệu 
lực thi hành từ ngày ký. Các ông (bà) trưởng... Tổ chức, kê' toán tài vụ và ông (bà)... chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này./."

- Mẫu 7, 8, 9, 10 tên biểu được sửa đổi, bổ sung cụm từ "tại thời điểm có quyết định nghỉ 
việc ngày... tháng... năm 200...".

- Mẫu sô' 9: Sửa đổi, bổ sung cột 6: "Cột 6 được ghi sô' năm thực tế làm việc trong khu 
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vực Nhà nước sau khi đã quy đổi tháng lẻ và được chia làm hai cột. Một cột tính trước 
ngày 01-01-2003; một cột tính từ ngày 01-01-2003 trở đi".

- Mẫu số 10: Sửa đồi, bổ sung cột 6 như cột sô 6 của mẫu 9.
11. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, 

các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và địa- phương 

phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

Bộ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
NGƯYỄN.THỊ HANG
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HỌC NGHỀ, DẠY NGHỀ

4. THÔNG Tư SỐ 01/2002/TT-BLĐTBXH NGÀY 04-01-2002
Hướng dẫn việc thành lập, đãng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt 

động, giải thể cơ sở dạy nghề

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề; sau khi có ý kiến 
của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc 
thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thê cơ sở 
dạy nghề như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
Thông tư này áp dụng đô'i vói các cơ sở dạy nghề thuộc các loại hình công lập, bán 

công, dân lập, tư thục, trừ những cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại 
Mục III, Chương II, Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2001.

II. THÀNH LẬP TRƯỜNG, TRUNG TÂM DẠY NGHE
A. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG DẠY NGHỀ.

1. Điều kiện thành lập:
Trường dạy nghề được phép thành lập khi có đề án bao gồm đủ các điều kiện sau:
a- Phù hợp vói quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề đã dược câ'p có thẩm quyền phê 

duyệt;
b- Có quy mô đào tạo tốì thiếu: 300 học sinh;
c- Cô số phòng học lý thuyết, thực hành phù hợp với quy mô dào tạo (tốì đa 35 học 

sinh/lóp; 4-6m2 diện tích nơi thực hành/1 học sinh);
Có đủ máy, thiết bị, phương tiện bảo đảm giảng dạy lý thuyết, có dủ công cụ và 

nguyên, vật liệu để người học thực hành, phù hợp vói nghề dạy; bảo đảm các điều kiện về 
an toàn và vệ sinh lao động.

d- Đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng giáo viên:
- Về sô' lượng: Giáo viên dạy lý thuyết tô'i đa 1 giáo viên/35 học sinh; dạy thực hành tối 

đa 1 giáo viên/18 học sinh;
- Về chất lượng: Giáo viên dạy nghề đạt trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật;
d- Có chương trình dạy nghề theo đúng nguyên tác xây dựng chương trình do Bộ Lao 
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động - Thương binh và Xã hội quy định; có giáo trình phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy 
nghề;

e- Có nguồn tài chính đảm bảo hoạt động dạy nghề.
2. Thủ tục thành lập:
a- Hồ sơ thành lập trường:
- Đốì vởi trường dạy nghề công lập, bán công có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền 

quy định tại Khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định Ọ2/2001/NĐ-CP ngày 09-01-2001 của Chính 
phủ; đối với trường dạy nghề dân lập, tư thục có đơn đề nghị thành lập theo mẫu số 1 ban 
hành kèm theo Thông tư này;

- Đề án thành lập trường theo mẫu sô 2 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo 
dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yêu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Hiệu trưởng của trường (có xác nhận của cơ 
quan có thẩm quyền);

- Đối vói việc thành lập trương dạy nghề dân lập, tư thục có văn bản xác nhận của cơ 
quan tài chính có thẩm quyền về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân dề nghị thành 
lập trường.

b- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:
- ơ Trung ương: Cơ quan quản lý dạy nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Hội đồng quản trị Tổng Công ty 91, của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tố chức xã hội tiêp nhận và thẩm định hồ sơ thành lập trường dạy 
nghề trực thuộc.

- ơ cã'p tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ưý ban nhân 
dân câp tỉnh tiêp nhận và thẩm định hồ sơ thành lập trưòng dạy nghề thuộc phạm vi 
tỉnh quản lý.

- Nội dung thẩm định:
+ Mức độ phù hợp của việc mở trường với quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề;
+ Mục tiêu và quy mô đào tạo dự kiến;
+ Tài chính (vốn, giá trị tài sản) của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường;
+ Sự phù hợp cơ sở vật châ't - kỹ thuật đắ nêu trong đề án vói mục tiêu và quy mô dự 

kiến đào tạo;
+ Hồ sơ sử dụng đâ't, nhà (giấy chúng nhận quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu đất, 

nhà);
+ Đội ngũ giáo việc dạy nghề dự kiến và kế hoạch tuyển dụng giặo viên;
+ Chương trình, giáo trình giảng dạy.
- Trách nhiệm của cơ quan thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trong thòi hạn 10 ngày làm việc, (kể từ ngày 

nhận hồ sơ), cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 
xin thành lập trường. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi.
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+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm 
định phải trình kêt quả thẩm định đến cơ quan có thẩm quyền quyết định.

c- Quyết định thành lập trường: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 15, Nghị 
dinh sô' 02/2001/NĐ-CP ngày 09-01-2001 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị thành lập trường được cơ quan có thẩm quyên ra quyết định chấp thuận 
và có văn bản đề nghị thành lập trường về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm 
theo hồ sơ). Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kề từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội có văn bản thoả thuận hoặc từ chối việc thành lập trường.

Đô'i vởi việc thành lập trường thuộc Tổng Công ty 91, Chủ tịch Hội đồng quản trị trước 
khi ra quyết định thành lập có văn bản thoả thuận của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội và được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

B. ĐIỂU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÀM DẠY NGHỀ.

1. Điều kiện thành lập:
Trung tầm dạy nghề được phép thành lập khi có đề'án bảo đảm các điều kiện sau:
a- Phù hợp vối quy hoạch mạng lưởi trung tâm dạy nghề;
b- Quy mô dào tạo tôi thiểu: 150 học sinh;
c- Có đủ phòng học lý thuyết, cơ sở thực hành, phù hợp với quy mô đào tạo (tôi đa 35 

học sinh/lớp: 4-6m2 diện tích thực hành/học sinh); thiết bị phương tiện bảo đảm giảng dạy 
lý thuyết, thực hành đạt trình độ nghề theo mục tiêu đào tạo; đảm bảo các điều kiện về 
an toàn và vệ sinh lao động; có đủ công cụ và nguyên vật liệu đế người học thực hành;

d- Dự kiến đội ngũ giáo viên dạy nghề và kế hoạch tuyến dụng:
+ Về sô' lượng: Giáo viên dạy lý thuyết tô'i đa 1 giáo viên/35 học sinh; dạy thực hành tô'i 

đa 1 giáo viên/18 học sinh;
+ Về chất lượng: đạt trình độ chuẩn theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tục thành lập:
a. Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề bao gồm:
- Đô'i với trung tâm dạy nghề công lập, bán công, có văn bản đê nghị thành lập trung 

tâm; đô'i với trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục có đơn đề nghị thành lập trung tâm dạy 
nghề làm theo mẫu sô' 1 ban hành kèm theo Thông tư này; gửi cơ quan cỏ thẩm quyền 
quy định tại điểm c, khoản 2, Mục B Thông tư này.

- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề làm theo mẫu sô' 2 ban hành kèm theo Thông 
tư này;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến sẽ làm Giám đốc trung tâm dạy nghề (có xác nhận 
của cơ quan có thẩm quyền).

- Đối với việc thành lập trung tâm dạy nghề dân lập, tư thục: có văn bản xốc nhận cùa 
cơ quan tài chính có thẩm quyền về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị 
thành lập trung tâm dạy nghề.
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b. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ
- ở Trung ương: Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tiếp 
nhận và thẩm định hồ sơ đối với trung tâm dạy nghề trực thuộc và trung tâm dạy nghề 
của các trường Cao đảng, Đại học, Viện nghiên cứu và đơn vị khác thuộc Bộ, ngành quản 
lý;

- ở câ'p tỉnh: sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân 
dân câ'p tỉnh tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đô'i với trung tâm dạy nghề thuộc các sở, Ban, 
Ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh.

- ơ cấp huyện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 
đôì với trung tâm dạy nghề thuộc cấp huyện quản lý.

Nội dung, thủ tục thẩm định và trách nhiệm của cơ quan thẩm định thực hiện theo 
quy dinh tại điểm b, khoản 2 Mục A, phần II thông tư này.

c. Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 
quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc và trung tâm dạy nghề của các 
Trường Cao đảng, Đại học, Viện nghiên cứu, đơn vị thuộc Bộ, ngành quản lý;

- Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương quyết định thành 
lập trung tầm dạy nghề công lập, bán công thuộc cấp tỉnh quản lý; cho phép thành lập 
trung tâm dạy nghề dân lập.

- Chủ tịch uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định thành lập trung tâm dạy 
righề công lập, bán công thuộc cấp huyện quản lý; cho phép thành lập trung tâm dạy 
nghề dân lập, tư thục sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Giám đốc sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

III. ĐẢNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

A. TRÌNH Tự VÀ THỦ TỤC ĐẢNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ:

Trong thời hạn 9 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập, cơ sở dạy nghề phải đăng 
ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và chỉ được tuyển 
sinh sau khi được câ'p giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Trình tự và thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề được thực hiện như sau:
1- Tổ chức hoặc người đề nghị thành lập cơ sở dạy nghề nộp đủ hồ sơ tại cơ quan Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định ở Mục B, Phần II Thông tư này.
Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề bao gồm:
a- Đối với trưdng dạy nghề:
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu sô' 3 ban hành kèm theo Thông tư 

này;
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- Điểu lệ của trường dạy nghề (Quy chế tổ chức và hoạt động dôi vói trường ngoài công 
lập) đã được cơ quan ra quyết định thành lập cơ sở dạy nghề phê duyệt;

- Quyết dịnh thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường và các quyết định 
khác có liên quan dến thành lập trường;

- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng.
b- Đô'i với trung tâm dạy nghề:
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư 

này;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề đã được phê duyệt;
- Quyết định thành lập hoặc quyết dịnh cho phép thành lập trung tâm dạy nghề;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận Giám đốc trung tâm dạy nghề.
c- Lớp dạy nghề.
Tổ chức, cá nhân, các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có nhu cầu 

mỏ lớp dạy nghề có thu học phí (trừ những trường hợp nói tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 
sô' 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001) phải đăng ký hoạt dộng dạy nghề.

Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề làm theo mẫu sô' 3 ban hành kèm theo Thông tư 

này.

B. NƠI ĐẢNG KÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA cơ QUAN CẤP ĐÀNG KÝ HOẠT 
ĐỘNG DẠY NGHỀ

1- Nơi đăng ký hoạt động dạy nghề:
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề 
cho các cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn tỉnh;

- Trưòng dạy nghề, trung tâm dạy nghề công lập, bán công, dân lập, tư thục;
- Lớp dạy nghề tư thục có sô' học sinh từ 10 người trở lên, lốp dạy nghề của doanh 

nghiệp, hợp tác sã, của trưòng trung học chuyên nghiệp, cao đảng, đại học, của tổ chức 
khác có thu học phí.

b. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (thuộc Quận, huyện, thị xã) thực hiện 
đàng ký hoạt động dạy nghề đôì với lốp dạy nghề tư thục, lớp dạy nghề của doanh nghiệp, 
hợp tác xã, dạy nghề ngắn hạn có dưới 10 người học, theo hình thức tại xưỏng, tại nhà có 
thu học phí.

2. Trách nhiệm của cơ quan cấp đăng ký hoạt động dạy nghề:
a. Cơ quan có thẩm quyền nêu tại điểm 1, Mục B, Phần II cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động dạy nghề cho cơ sở dạy nghề theo mẫu sô' 4 ban hành kèm theo Thông tư 
này, trong thòi hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quá thòi hạn 
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trên, nếu chưa nhận được Giây chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thì cơ sỗ dạy 
nghề có quyền hoạt động theo đàng ký.

b- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan câ'p đăng ký hoạt động dạy nghề phải 
thông báo bằng văn bản cho người hoặc tố’ chức thành lập cơ sở dạy nghề biết, trong thòi 
hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa 
đổi và cách thức sửa đổi. Quá thời hạn nói trên mà không thông báo, thì hồ sơ đăng ký 
hoạt động dạy nghề được coi là hợp lệ.

c- Hàng quý, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Tổng Cục Dạy 
nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình đăng ký hoạt động dạy 
nghê trên địa bàn tỉnh.

c. ĐẢNG KÝ BỔ SUNG, THAY Đổi NGHỀ ĐÀO TẠO.

1- Khi có nhu cầu bổ sung, thay đổi nghề đào tạo đã đăng ký, cơ sở dạy nghề làm đơn 
đãng ký bổ sung, sửa đổi gửi đến cơ quan dã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy 
nghề theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp đăng 
ký hoạt động dạy nghề xem xét, nếu chấp nhận thì ghi đăng ký bổ sung hoặc thay đổi vào 
bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy. nghề; nếu không 
chấp nhận phải trả lời bàng văn bản cho cơ sở dạy nghề biết về lý do.

2- Sau thòi hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ, nếu không nhận được 
trả lòi của cơ quan quản lý dạy nghề thì cơ sỏ dạy nghề có quyền thực hiện theo nội dung 
đã đăng ký.

D. ĐÁNG KÝ THAY Đổi TRỤ sở CHÍNH CỦA co sở DẠY NGHÊ:

1- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương, cơ sở dạy nghề phải gửi thông báo dến cơ quan đăng ký hoạt động dạy 
nghề.

Nội dung thông báo gồm có:
a- Tên cơ sở dạy nghề; sô' đăng ký hoạt động, ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động dạy nghề;
■ b- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề;
c- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
d- Họ tên, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề.
Trong thòi hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo, cơ quan cấp đãng ký 

hoạt động dạy nghề ghi đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính-vào bản chính Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề.

2- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của sở dạy nghề sang tỉnh khác:
- Cơ sở dạy nghề phải gửi thông báo (có ý kiến của cơ quan chủ quản) cho cơ quan Lao 

động - Thương binh và Xã hội, nơi cơ sở dạy nghề đã đăng ký) hoạt động;
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- Cơ sở dạy nghề phải đàng ký hoạt dộng dạy nghề vói cơ quan Lao động - Thương binh 
và Xã hội, nơi chuyển đến; trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện theo quy định tại Mục A, 
Phần III Thông tư này; nếu xét thấy phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề, 
phát triển kinh tê - xã hội, phát triển nguồn nhân lạc của địa phương thì cơ quan Lao 
động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho cơ 
sở dạy nghề trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và thu lại 
Giây chứng nhận đàng ký hoạt động dạy nghề cũ.

E- THU HỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÀNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

1. Sau 12 tháng, kế từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đàng ký hoạt động dạy nghề, 
cơ sở dạy nghề không hoạt động hoặc cơ sở dạy nghề ngừng hoạt động thì cơ quan có 
thẩm quyền nêu tại điểm 1, Mục B, Phần III Thông tư này thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động dạy nghề.

2. Trường hợp cơ sở dạy nghề thực hiện không đúng mục tiêu, chương trình, nội dung 
dạy nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề thì cơ quan có thẩm 
quyền nêu tại điểm 1, Mục B, Phần III Thông tư này thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động dạy nghề.

3. Các trường hợp đã thu hồi Giấy chứng nhận đàng ký hoạt động dạy nghề, mà cơ sỏ 
dạy nghề vẫn tiếp tục dạy nghề thì bị xử lý theo pháp luật.

IV. SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, CHUYEN trường, trung tâm dạy nghề 
TỪ CÔNG LẬP SANG BÁN CÔNG, HOẶC RA KHỎI MẠNG LƯỚI Cơ SỞ DẠY 
NGHỀ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, GIẢI THE TRƯỜNG, TRUNG TÂM, LỚP DẠY 
NGHỀ

1. Sáp nhập, chia, tách chuyển trưòng, trung tâm dạy nghề từ công lập sang bán công, 
hoặc ra khỏi mạng lưói cơ sơ dạy nghề.

a. Trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề có yêu cầu sáp nhập, chia, tách để thành lập 
trường, trung tâm mới hoặc chuyển từ công lập sang bán công thì thủ tục và trình tự 
thực hiện như thành lập trường, trung tâm dạy nghề mới được quy định tại Phần II 
Thông tư này; kèm theo phương án sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngưòi lao động 
đang làm việc tại trường, trung tâm và phương án tổ chức học tập cho học sinh đang học 
tập tại trưòng, trung tâm.

b. Trưòng hợp trưòng dạy nghề có nhu cầu chuyển ra khỏi mạng lưởi cơ sỏ dạy nghề 
thì phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đình chỉ hoạt động, giải thể trưòng, trung tâm, lóp dạy nghề.
a. Các Bộ, Tỉnh, Thành phô' trực thuộc Trung ương trưóc khi đình chỉ hoạt động, giải 

thể trưòng, trung tâm, lớp dạy nghề thuộc quyền quản lý trực tiếp; hoặc cốc trưòng, các 
trung tâm, lớp dạy nghề tạm ngừng hoạt động, phải thông báo bằng vân bản với cơ quan 
đã đăng ký hoạt động dạy nghề nêu tại điểm 1, Mục B, Phần II Thông tư này.

Nội dung thông báo gồm có:
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- Tên trường (trung tâm), số giấy chứng nhận và ngày câ'p Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt dộng dạy nghề;

- Địa chỉ trụ sở chính của trường (trung tâm) dạy nghề;
- Thời hạn đình chỉ hoặc tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và kết thúc đình chỉ hoặc 

tạm ngừng hoạt dộng;
- Lý do (giải thể, dinh chỉ, tạm ngừng hoạt động).
b. Quyết định đình chỉ, giải thể trường, trung tâm, lởp dạy nghề chỉ được thực hiện 

sau khi trường, trung tâm, lớp dạy nghề bảo đảm giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, người lao dộng theo quy định của Bộ luật Lao động, Pháp lệnh Cán bộ, 
công chức; quyền lợi của người học nghề được giải quyết theo hợp đồng học nghề, Điều lệ 
của trường, Quy chế của trung tâm. Trường hợp người học có nhu cầu tiếp tục học tập để 
hoàn thành chương trình dào tạo tại trường, trung tâm, lởp dạy nghề khác thì trưòng, 
trung tâm, lớp dạy nghề bị đình chỉ hoạt động, giải thể phải có trách nhiệm sắp xếp và bô' 
trí cho người học tại các cơ sở dạy nghề khác.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Tổng Cục Dạy nghề, Cơ quan quản lý dạy nghề của các Bộ, ngành; Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo 
dôi, kiểm tra hoạt dộng và xử lý vi phạm của các cơ sở dạy nghề, theo quy định của Nghị 
định số: 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001, Thông tư này và Nghị định số 
38/CP ngày 25-6-1996 của Chính phủ và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, dột xuất tình 
hình thực hiện.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với 
Thông tư này đểu bãi bỏ.

3- Các sơ sở dạy nghề đã thành lập trước khi Thông tư này có hiệu lực không phải lập 
hồ sơ đăng ký, nhưng phải báo cáo theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này với cơ 
quan có thẩm quyển đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại điểm 1, Mục B, Phần III 
Thông tư này; thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 01 tháng 3 năm 2002.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc để nghị các Bộ, ngành địa phương, cơ 
sỏ dạy nghề phản ánh Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội nghiên cứu để giải quyết.

BỘ TRƯỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGƯYỄN THỊ HÀNG
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Mỗu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số: 01 /2002 / TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN THÀNH LẬP
TRƯỜNG (TRUNG TÂM, LỚP) DẠY NGHỀ

Kính gửi:

- Tên cơ quan (hoặc họ và tên người) xin thành lập Trường (Trung tâm hoặc Lớp) dạy
nghề:.....

- Ngày, tháng, năm sinh: sô' chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân);
- Tên trưồng (trung tâm, hoặc lớp):...........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................
- Nhiệm vụ:...................................................................................................................
- Quy mô đào tạo:........................................................................................................
(Kèm theo Đề án hoạt động)......................................................................................
- Thời hạn hoạt động:..................................................................................................
Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của 

Nhà nước.

NGUỜI LÀM ĐƠN
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Mẩu sô’2: Ban hành kèm theo Thông tư số: 01 /2002 / TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng... năm...

ĐỀ ÁN 
THÀNH LẬP TRƯỜNG (TRUNG TÂM) DẠY NGHỀ

I. - Sự cần thiết phải thành lập trường (trung tâm) dạy nghề:
II- Tổ chức:
- Tên gọi của Trường (Trung tâm):..................................................................................
- Chủ đề án:........................................................................................................................
- Cơ quan quản lý trực tiếp..............................................................................................
- Họ và tên ngưòi làm Hiệu trưởng (Giám đốc):.............................................................
- Địa điểm của Trường (Trung tâm)
- Điện thoại:.......... Fax:....................................................................................................
- Nhiệm vụ của Trường (Trung tâm)...............................................................................
- Mục tiêu đào tạo; quy mô đào tạo:................................................................................
III - Nội dung hoạt động của Trường (Trung tâm) dạy nghề:
1- Sô' nghề dạy:...................................................................................................................
2- Tên các nghề dạy:..........................................................................................................
+ ..........................................................................................................................................
+ ..........................................................................................................................................
+...........................................................................................................................................
3- Trình độ nghề cao nhất mà Trường (Trung tâm) có thể dạy:...................................
4. Hình thức dạy:................................................................................................................
5. Thòi gian đào tạo cho (khoá học: dài nhất, ngắn nhất, trung bình):.......................
IV- Điểu kiện để Trường (Trung tâm) dạy nghề hoạt động.
A. Cơ sỏ vật chất kỹ thuật:
1- Cơ sở dạy lý thuyết, thực hành; ký túc xá, sân vận động, v.v..................................
2- Thiết bị, mốy móc, phương tiện dạy nghề...................................................................
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3- Nguồn vôn:...................................................................................................................
B- Tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo viên:
Ị- Tổ chức bộ máy: (Sô' Phòng, Ban, Khoa, danh sách các thành viên và Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, người dự kiến Hiệu trưởng):...............................................................
2- Đội ngũ giáo viên (sô'lượng, chất lượng):..........................................................
3- Chương trình giảng dạy:.....................................................................................
4- Giáo trình giảng dạy:..........................................................................................
C- Các điều kiện khác:............................................................................................

CHỦ ĐÊ ÁN
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Mẩu số3: Ban hành kèm theo Thông tư số: 01 í2002 / TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.... ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN ĐÀNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Kinh' gửi:....................................

1- Tên Trường (Trung tâm, Lớp) dạy nghề:.......................................................
2- Địa chỉ trụ sỏ chính:.........................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
3- Người đại diện theo pháp luật của Trưòng (Trung tầm, Lớp) dạy nghề:
+ Chức danh:.........................................................................................................
+ Họ và tên: Nam (Nữ)........................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
+ Ngày... tháng... năm... sinh..............................................................................
+ Dân tộc:..............................................................................................................
+ Chứng minh thư nhân dân số:..... do Công an.... cấp ngày... tháng... năm...
+ Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................
+ Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................
4- Tên các nghề dạy:.............................................................................................
+.............................................................................................................................
+.............................................................................................................................
+..............................................................................................................................
5- Thời gian xin hoạt động của Trường (Trung tâm, Lóp) dạy nghề..............

NGUỞI LÀM ĐƠN

Ghi chú: Kèm theo đơn phải có chương trình đào tạo cùa mỗi nghề. Chương trình đào tạo môi 
nghề bao gồm những nội dung chù yếu sau đây:

+ Mục tiêu đào tạo (đối tượng tuyển sinh: thời gian đào tạo: trình độ sau đào tạo);
+ Nội dung đào tạo (danh mục và thời gian của mỗi môn học: kê hoạch giảng dạy...
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Mầu số 4: Ban hành kèm theo Thông tư số: 0112002.1 TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

UBND tỉnh, thành phố CỘNG H0À XÃ HỘ' CHỦ NGHĨA VÌỆT NAM
Sở LĐ-TB và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
Sô:.../200.../GCNDN-LĐTBXH

1- Tên trưòng (Trung tâm, Lóp) dạy nghề:...........................................................
2- Địa chí trụ sở chính:............................................................................................
Điện thoại:................................................................................................................
3- Tên các nghề được dạy:......................................................................................
+................................................................................................................................
4- Người đại diện theo pháp luật của Trường (Trung tâm, lởp) dạy nghề:
- Chức danh:..............................................................................................................
- Họ và tên: Nam (Nữ).............................................................................................
Điện thoại:.................................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................
- Dân tộc:...................................................................................................................
- Chứng minh thư nhân dân sô': do Công an:........................................................
Cấp ngày.... tháng.... năm.......................................................................................
- Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................
- Chỗ ở hiện tại:........................................................................................................
5- Thời hạn xin hoạt động:......................................................................................
6- Chữ ký:..................................................................................................................

..... ngày.... tháng... năm...
GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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Mỗu số 5: Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 cùa Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ Bổ SUNG (THAY Đổl) NGHỀ đào tạo

Kính gửi:....................

• Tên cơ sỗ dạy nghề:...........................................................................................
- Số dăng ký:..........................................................................................................
- Giấy chứng nhận đàng ký hoạt động dạy nghề số:..... ngày... tháng .. năm....
- Địa chỉ trụ sở chính của cơ sở dạy nghề:.........................................................
- Những nghề đào tạo đã đăng ký:.....................................................................
+...................................................................................................................
- Nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):.......................................................
+...................................................................................................................
- Họ và tên, nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của cơ sở dạy nghề:
Điện thoại:............ -• ..........................................................................................

NGUỠI LÀM ĐƠN
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Mau số6: Ban hành kèm theo Thông tư số: 01 /2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 
năm 2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG 

(TRUNG TÂM, LỚP) DẠY NGHE

I- Tổ chức:
- Tên gọi của Trường (Trung tâm, lớp):..............................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
- Điện thoại:...................Fax:...............................................................................
- Họ và tên, chức danh người đại diện theo pháp luật của Trường (Trung tâm, lớp) dạy

nghề:...........................................................................................................................
Điện thoại:.............................................................................................................
- Nhiệm vụ của Trường (Trung tâm, lớp):..........................................................
- Mục tiêu đào tạo:................................................................................................
- Quy mô đào tạo:..................................................................................................
- Quyết định thành lập:.......................................................................................
II. Nội dung hoạt động của Trường (Trung tâm, lớp) dạy nghề:
1- Số nghề dạy:......................................................................................................
2- Tên các nghê' dạy; thời gian đào tạo; cấp bậc nghê' đào tạo; sô' lượng học sinh của mỗi

nghề.............................................................................................................................
3- Đội ngũ giáo viên (sô'lượng, trình độ giáo viên dạy lý thuyết, thực hành)...
4- Chương trình giảng dạy:..................................................................................
5- Giáo trình giảng dạy:.......................................................................................
6- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho dạy nghề (thiết bị, máy moc, nhà xưồng, phòng

học...):..........................................................................................................................

HIỆU TRUỚNG (GIÁM Đốc)
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5. THÔNG Tư SỐ 02/2002/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 - 01 - 2002 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo vién trường dạy nghề

Căn cứ Bộ luật Lao động, Quyết định sô' 188/1999/QĐ-TTg ngày 17-9-1999 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giò; Nghị định sô' 02/2001/NĐ-CP ngày 09- 
01-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về 
dạy nghề; sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành cỏ liên quan, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hưởng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các trường dạy nghề công lập, bán công, dân lập, tư 

thục; giáo viên dạy nghề trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, dại 
học có dạy nghề dài hạn;

2. Cán bộ làm công tác quản lý ở các trường dạy nghề có tham gia giảng dạy.

II. CHÊ' ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG DẠY NGHỀ

Chê' độ làm việc của giáo viên Trường dạy nghề quy định như sau:
1. Thời gian làm việc:
Thòi gian làm việc của giáo viên dạy nghề là 44 tuần/nàm học, trong đó: giảng dạy 40 

tuần; học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học 4 tuần.
Quỹ thòi gian 40 tuần/năm học là thòi gian giáo viên thực hiện các công việc sau: 

giảng dạy trên lớp, hoặc hướng dẫn thực hành; làm những công việc chuẩn bị trưổc, sau 
khi giảng dạy (nghiên cứu giáo trình và các tài liệu giảng dạy; soạn giáo án; chấm bài 
kiểm tra thường xuyên và định kỳ; sinh hoạt chuyên môn; dự lớp, trao đổi nghiệp vụ; 
chuẩn bị mô hình, học cụ, phương tiện giảng dạy) và thực hiện những nhiệm vụ khác 
theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức đô'i với giáo viên dạy nghề 
theo quy định của Nhà nưởc.

Quỹ thòi gian 4 tuần/năm học dành cho giáo viên học tập nâng cao trình độ và nghiên 
cứu khoa học, thòi gian học tập nếu có yêu cầu dài hơn sẽ lấy ở quỹ thời gian giảng dạy 
(40 tuần) chuyển sang thời gian học tập; trường hợp giáo viên không sử dụng hết 4 tuần 
để học tập nâng cao trình độ thì thời gian còn lại sẽ chuyển sang làm công tác giảng dạy.

2. Tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên:
Tiêu chuẩn giò giảng là sô' giờ định mức (sô' tiết/tuần) mỗi giáo viên phải thực hiện 

giảng lý thuyết hoặc dạy thực hành quy định tại Phụ lục sô' 1 kèm theo Thông tư này 
được áp dụng đối với lóp học lý thuyết có sô' học sinh tối đa 35 người, lớp học thực hành 
tối đa 18 người với nghề bình thường và tối đa 10 người với nghề nặng nhọc, độc hại, 
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những nghề dỗ gây tai nạn nguy hiểm. Trường hợp học lý thuyết cần thiết phải ghép lớp 
có từ 70 học sinh trỏ lên thì 1 tiết thực giảng ở lớp được tính vởi hệ sô' 1,5.

Quy ưỏc: 1 tiết giảng dạy lý thuyết 45 phút, bằng 1 giò chuẩn; 1 tiết giảng dạy lý 
thuyết bàng 1,5 giờ dạy thực hành (1 giò dạy thực hành 60 phút).

Đôì với giáo viên quân sự, giáo viên thể dục thề’ thao thời gian làm công tác tổ chức 
phong trào thế dục, huân luyện quân sự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường được 
tính là thời gian giảng dạy.

Giờ giảng quy định trong phụ lục sô' 2 là tiêu chuẩn giò giảng tô'i thiếu trong một năm 
học cho cán bộ quản lý tham gia giảng dạy. Hiệu trưởng căn cứ vào khối lượng công tác 
thực tê' của cán bộ quản lý quyết định tiêu chuẩn cụ thế đô'i với từng người.

3. Quy định về việc quy đổi một sô' loại giờ lao động khác ra giờ chuẩn.
a) Soạn đề thi, coi thi và chấm thi học kỳ:
- Soạn để thi:
+ Một để thi viết kèm theo đáp án được tính bằng 1 giờ chuẩn; một đề thi vấn đáp kèm 

theo đáp án được tính bàng 0,25 giờ chuẩn;
+ Một đề thi thực hành kèm theo đáp án dược tính bàng 0,5 giờ chuẩn.
- Châ'm thi:
+ Lý thuyết: được tính bằng 0,1 giờ chuẩn/bài;
+ Vân đáp: 0,2 giờ chuẩn/1 học sinh;
+ Thực hành: thời gian thực tê' chấm thi thực hành được tính như giò giảng thực hành.
- Coi thi: 1 giờ coi thi (lý thuyết hoặc thực hành) được tính bằng 0,25 giờ chuẩn.
b) Soạn đề thi, coi thi và châ'm thi tô't nghiệp:
- Soạn dề thi:
+ Một đề thi viết kèm theo đáp án được tính bàng 2 giò chuẩn; một đề thi vấn đáp kèm 

theo đáp án được tính bằng 0,5 giờ chuẩn;
+ Một đề thi thực hành kèm theo đáp án được tính bằng 1,5 giờ chuẩn.
- Coi thi tô't nghiệp (lý thuyết hoặc thực hành): 1 giò coi thi được tính bằng 0,5 giờ 

chuẩn.
- Châ'm thi tô't nghiệp:
+ Chấm thi lý thuyết: được tính 0,2 giờ chuẩn/bài;
+ Châm thi thực hành: thời gian thực tê' châm thi thực hành được tính bàng giờ giảng 

thực hành nhân với hệ sô' 1,2.
c) Hưống dẫn thực tập ngoài trường:
Thòi gian hướng dẫn thực tập bao gồm: thòi gian liên hệ nơi thực tập, thời gian đi và 

về, thời gian hướng dẫn thực tập và thòi gian làm báo cáo kết quả thực tập.
Thời gian hưống dẫn thực tập của giáo viên được tính là thòi gian giảng dạy.
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d) Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy:
Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo chế dộ ký hợp đồng.
4. Chế độ giảm giờ giảng cho giáo viên.
a) Chế độ giảm giờ chung:
- Giáo viên dạy 2 môn học khác nhau, đan xen nhau trong cùng một khoảng thời gian 

(mỗi môn học dược xác định trong kế hoạch đào tạo và có tổng số giờ giảng vượt từ 10- 
30% tiêu chuẩn giờ giảng dạy trong tuần): giảm 1,5 giò chuẩn/tuần.

- Giáo viên mới tốt nghiệp, trong thòi gian tập sự được giảm 2 giờ chuẩn/tuần.
- Giáo viên dạy thực hành trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm (thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành), 
được giảm 1 giò/1 ngày.

b) Chê độ giảm giờ giảng cho giáo viên làm công tác quản lý;
- Giáo viên chủ nhiệm lóp: giảm 2 giờ chuẩn/tuần.
- Giáo viên phụ trách phòng học chuyên môn: giảm 2 giờ chuẩn/tuần.
- Giáo viên kiêm tổ trưởng bộ môn:
+ Tổ bộ môn có từ 5 giáo viên trở xuốhg giảm 1 giờ chuẩn/tuần.
+ Tổ bộ môn có từ 6 giáo viên trở lên giảm 2 giờ chuẩn/tuần.
- Chủ nhiệm khoa, Trưởng trạm, trại và câ'p tương đương: giảm 30% khôi lượng giờ 

giảng.
- Giáo viên cấp phó các chức danh trên: giảm 2/3 so với cấp trưởng.
c) Chê độ giảm giờ giảng cho giáo viên đảm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể:
- Giáo viên kiêm bí thư Đảng uỷ hoặc bí thư Chi bộ nhà trường, kiêm Chủ tịch Công 

đoàn, bí thư Đoàn TNCSHCM trường: giảm từ 20-30% khối lượng giờ giảng.
- Giáo viên cấp phó các chức danh trên: giảm 2/3 so với cấp trưởng.
- Giáo viên kiêm từ 2 chức vụ trở lên (ví dụ như phó bí thư Đảng uỷ, kiêm Chủ tịch 

Công đoàn trường...): giảm từ 30-45% khôi lượng giờ giảng.
Tuỳ theo quy mô của Trường, sô' lượng các thành viên trong từng tổ chức; sau khi thoả 

thuận với Ban Chấp hành Đảng, Đoàn thể, Hiệu trưởng quyết định số giò giảm cho các 
chức danh trong phạm vi quy định.

Trong thực tế, giáo viên còn một số công việc phải làm theo yêu cầu của Hiệu trưởng, 
mang tính đặc thù của từng trưòng. Tuỳ theo các công việc cụ thể, Hiệu trưởng định mức 
cho từng công việc đó bảo đảm tương quan hợp lý với các định mức trong Thông tư này.

III. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Thời giò nghỉ ngơi của giáo viên trường dạy nghề trong một năm học là 8 tuần, bao 

gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày lễ và nghỉ học kỳ.
1. Nghỉ hè 6 tuần:
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Giáo viên đã hoàn thành từ 80% nhiệm vụ được giao trở lên được nghỉ hè 6 tuần. Giáo 
viên hoàn thành dưới 80% nhiệm vụ được giao, tuỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 
Hiệu trưởng quyết định thời gian nghỉ hè của từng giáo viên, nhưng phải đảm bảo thòi 
gian nghỉ hè tốì thiểu của giáo viên là 3 tuần.

- Giáo viên làm nhiệm vụ quản sinh: hoàn thành nhiệm vụ được hưởng chê độ nghỉ hè 
chung như giáo viên.

- Cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tiêu 
chuẩn giờ giảng được nghỉ hè 4 tuần.

2. Nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày lễ và nghỉ học kỳ: 2 tuần.
3. Các ngày nghỉ khác của giáo viên trường dạy nghề thực hiện theo quy định hiện 

hành của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định 

trước đây về chế độ làm việc của giáo viên trưòng dạy nghề trái với Thông tư này đều bãi 
bỏ.

2- Trong quá trình thực hiện, nếu có vưóng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, 
các trường dạy nghề phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, 
giải quyết.

BỘ TRƯỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HÀNG
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PHỤ LỤC 1
Tiễu chuẩn giờ giảng dạy của giáo viêntrường dạy nghề

(Ban hành kèm theo Thòng tư sô 02I2002ITT-BLĐTBXH, ngày 04 tháng 01 năm 2002 của 
Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội)

SỐ
TT

Nội dung công việc Tiêu chuẩn giảng dạy
Lý thuyết 
(tiết/tuần)

Dạy thực hành 
(giờ/tuần)

I Giáo viên dạy nghề
1 Dạy lý thuyết kỹ thuật cơ sơ, kỹ thuật chuyên 

môn và nghiệp vụ
14

2 Dạy thực hành 21
II Giáo viên dạy các môn khác
1 Dạy văn hoá 17
2 Dạy môn chính trị, kỹ thuật cơ sở 16
3 Dạy lý thuyết tin học, ngoại ngữ 16
4 Dạy thực hành trên máy vi tính 24
õ Dạy lý thuyêì về quân sự và thế chất 16
6 Dạy kỹ thuật thực hành quân sự, thể dục thế 

thao
24

7 Dạy các môn chung khác (Luật, Dân sô', môi 
trường...)

16
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PHỤ LỤC 2
Tiêu chuẩn giờ giảng dạy của cán bộ quản lý trường dạy nghề 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2002/TT -BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 
cíta Bộ Lao động -Thưcỉng hình và Xã hội)

SỐTT Nội dung công việc Tiêu chuẩn giảng dạy
Lý thuyết 
(Tiết/năm)

Dạy thực hành 
(giờ/năm)

1 Hiệu trưởng 30
2 Hiệu phó 50
3 Trưởng phòng 60
4 Phó trưởng phòng 70
5 Cán bộ Phòng Đào tạo 80
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6. QƯYÉT ĐỊNH SỚ 448/2002/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2002 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh 
học nghề dài hạn tập trung

BÔ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cừ Nghị định so Ỉ5/CP ngày 02/03/ỉ 993 cùa Chính phũ về nhiệm vụ, quyển hạn 
và trách nhiệm quản lý Nhà nước cùa Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Nghị định số 33/Ỉ998/NĐ-CP ngày 23/5/1998 cúa Chính phù về việc thành 
lập Tong cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Càn cứ Nghị định sổ 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phù quy định chi 
tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Xét đề nghị của Tong cục trường Tổng cục Dạy nghề,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt 
nghiệp đối với học sinh học nghề hệ dài hạn tập trung tại các trường dạy nghề, các trường đại 
học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề hệ dài 
hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Các văn bàn quy định về thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp đổi với học sinh học nghề 

hệ dài hạn tập trung được ban hành trước đây đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thù trưởng 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trường dạy nghề hệ dài hạn tập trung; 
Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng các trường có dạy nghề hệ dài hạn tập trung và Thù 
trưởng các dơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRUỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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QUY CHÉ THI, KIẺM TRA VÀ CÔNG NHẬN TÓT NGHIỆP 
ĐÓI VỚI HỌC SINH HỌC NGHÈ HỆ DÀI HẠN TẬP TRUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/2002/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 09 tháng 4 năm 2002 cùaBậtruờngBỘLaođộng-Thương binh và Xã hội)

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thi, kiểm tra là chế độ bắt buộc đối với học sinh học nghề hệ dài hạn tập trung 
tại các Trường dạy nghề, các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy nghề dài hạn.

Thi và kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

- Kiểm tra, thi cuối học kỳ.

- Thi tốt nghiệp.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu cùa thi, kiểm tra:

1 - Thi và kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh về các mặt kiến 
thức, kỹ năng tay nghề trong quá trình học tập và toàn khoá học để nâng cao tinh thần học tập 
rèn luyện cùa học sinh, đồng thời cùng cố và hệ thống hoá kiến thức, kỹ năng tay nghề của 
học sinh.

Thi và kiểm tra còn nhằm mục đích để giáo viên và nhà trường rút kinh nghiệm nhằm đề 
ra các biện pháp cài tiến phương pháp giảng dạy, để nâng cao khà năng tiếp thu của học sinh.

2 - Yêu cầu đối với thi và kiểm tra là đánh giá đúng kết quả học tập của từng học sinh, 
dồng thời đánh giá được chất lượng công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Điều 3. Trong kế hoạch đào tạo hiệu trưởng trường phải xác định các môn thi và các 
môn kiểm tra trong từng học kỳ và thông báo cho học sinh biết từ đầu khoá học.

Nếu một môn học được phân bổ trong nhiều học kỳ thì mỗi phần cùa môn học theo từng 
học kỳ phài được xác định trước là môn thi hay môn kiểm tra. Các đợt thực tập tay nghề, lao 
động sản xuất kết hợp với ngành nghề được tính như một môn thi hay môn kiểm tra là tuỳ 
thuộc vào khối lượng kiến thức, nội dung, tính chất của môn học.

Trường hợp đào tạo nghề theo mô đun thì việc xảc định môđun là môđun thi hay môđun 
kiểm tra là tuỳ thuộc vào khối lượng nội dung cùa từng môđun.
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Môn học và môdun dưói dây gọi chung là môn học.
Điều 4. Đánh giá kết quà thi, kiểm tra đều dùng thang điểm 10. Đối với các môn học 

tích hợp giữa lý thuyết và thực hành cần kiểm tra hoặc thi cả lý thuyết lẫn thực hành, thì phài 
quy định điểm tối đa cùa từng phần sao cho tổng hai điểm tối da là 10.

Điều 5. Nội quy thi, kiểm tra do nhà trường quy định và phải được phổ biến trước kỳ 
thi, kiểm tra. Cán bộ, giáo viên coi thi, kiểm tra phái chấp hành đúng nội quy và cỏ trách 
nhiệm hưóng dẫn học sinh thực hiện nội quy để việc thi, kiểm tra được nghiêm túc và công 
bằng.

Học sinh vi phạm nội quy, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

a) Cảnh cáo và cho liếp tục thi hoặc kiểm tra.

b) Đình chì thi hoặc kiểm tra môn học và cho diểm o.

c) Đình chi toàn bộ kỳ thi, kiểm tra và cho điểm o, xử lý cho thôi học hoặc xét cho lưu 
ban.

Các mức độ vi phạm tương ứng với càc hình thức xử lý trên do nhà trường quy định trong 
nội quy. Các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản, trong đó có chữ ký cùa học sinh vi 
phạm và cán bộ, giáo viên coi thi, kiểm tra. Trường hợp học sinh vi phạm không ký thì các 
cán bộ. giáo viên coi thi, kiểm tra đều phải ký và ghi rõ trong biên bản là học sinh vi phạm 
không ký. Các trường hợp đình chi thi, kiểm tra phải được báo cáo kịp thời với hội đồng thi 
hoặc với hiệu trưởng dể xem xét và quyết định.

Điều 6. Học sinh thuộc dối tưọng hưởng chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước 
được ưu tiên trong việc xét học tiếp lên năm học sau, xét dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt 
nghiệp.

Chương II

KIÉM TRA THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỊNH KỲ

Điều 7. Tất cả các môn học đều phải được tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra 
định kỳ. Môn học có từ 30 tiết trở lên, mỗi học sinh có ít nhất 03 điểm kiểm tra. Môn học 
dưới 30 tiết, mỗi học sinh có ít nhất 02 điểm kiểm tra.

Điều 8. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành vào giờ lên lớp hàng ngày, bàng các hình 
thức kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, hoặc kiểm tra thực hành từng phân môn học. Thời gian 
kiểm tra không quá 30 phút.

Điều 9. Kiểm tra định kỳ bao gồm các hình thức sau:
- Kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm hoặc viết sau mỗi chương hoặc phân chính của môn học. 

Thời gian kiểm tra từ 30 phút đến 60 phút.

- Kiểm tra thực tập môn học.

- Bài tập thực hành của môn học thực hành.
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Điều 10. Hệ số các điểm kiềm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ được quy định như 
sau:

- Hệ số 1: Các điểm kiểm tra thường xuyên.
- Hệ số 2: Các điểm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực tập môn học và các điểm bài tập của 

môn thực hành.

Chương III

TỔ CHỨC THI VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ

Điều 11. Tất cà các môn học trong học kỳ đều phải thi hoặc kiểm tra cuối học kỳ, trong 
đó số môn thi từ 3 dến 4 môn.

Nội dung thi là toàn bộ kiến thức môn học, kỹ năng tay nghề đã được giảng dạy trong học 
kỳ.

Nội dung kiểm tra là những kiến thức kỹ năng tay nghề chù yếu của chưomg trình đã dạy 
trong học kỳ đó.

Hình thức thi. kiểm tra là viết, vấn đáp. thực hành kỹ nàng tay nghề, trắc nghiệm hoặc kết 
họp giữa các hình thức trên.

Thời gian thi mỗi môn học không quá: 180 phút khi thi viết ;90 phút khi thi trăc nghiệm ; 
thi vấn dáp chuẩn bị 40 phút và trả lời 20 phút; từ 8 giờ đến 16 giờ khi thi thực hành kỹ năng 
tay nghề.

Điểm kiểm tra học kỳ: hệ sổ 3.

Thời gian kiểm tra mỗi môn học: 120 phút khi kiểm tra viết; 60 phút khi kiêm tra trăc 
nghiệm; kiểm tra vấn dáp chuẩn bị 30 phút và trả lời 15 phút; từ 4 giờ đến 8 giờ khi kiêm tra 
thực hành.

Điều 12. Cuối mỗi học kỳ, kết quà học tập từng môn học của học sinh phài được tính 
điềm tồng kết môn học.

Điểm lổng kết môn học trong một học kỳ được xác dịnh như sau:

- Đối với môn kiểm tra, điểm tổng kết môn học là trung bình cộng của tất cà các điểm 
kiểm tra theo hệ sổ cùa từng loại diêm.

- Đổi với môn thi, điểm tổng kết môn học là trung bình cộng cùa điểm thi học kỳ và điểm 
trũng bình cùa các diểm kiểm tra theo hệ số cùa từng loại điểm.

Điểm tổng kết môn học được quy tròn đến số thứ nhất trong phần thập phân.

Điều 13. Học sinh được dự thi, kiểm tra môn học cuối học kỳ khi có đủ các điều kiện 
sau:
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- Có mặt ở lóp ít nhất là 80% thời gian quy định của môn học dó.

- Có đù số lần kiểm tra tối thiểu theo quy định cho môn học đó và ít nhất có 50% số lần 
kiểm tra đạt yêu cầu.

Trường hợp học sinh nghỉ học từ trên 20% đến 40% số tiết theo quy định cỏ lý do chính 
đáng, đồng thời được giáo viên môn học phụ đạo và đề nghị cho thi hoặc kiểm tra môn học đó 
thì hiệu trưởng xem xét và quyết định

Đối với học sinh bỏ thi hoặc kiểm tra môn học cuối học kỳ, khộng có lý do chính đáng thì 
phải nhận điểm 0 làm điểm thi, điểm kiểm tra môn học cuối học kỳ để tính điểm tổng kết môn 
học và chi được quyền thi hoặc kiểm tra môn học cuối học kỳ làn thứ hai.

Trường hợp học sinh không dự thi hoặc kiểm tra môn học cuối học kỳ cỏ lý do chính đáng 
sẽ được trường xem xét cho thi hoặc kiềm tra môn học vào đợt thi, kiểm tra lần thứ hai do 
trường bổ trí. Kết quà thi, kiểm tra được coi là thi, kiểm tra lần đầu.

Điều 14. Học sinh không được dự thi, dự kiểm tra cuối học kỳ theo quy định tại Điều 
13, chỉ có thể được thi, kiểm tra môn học cuối học kỳ nếu trong thời gian từ lúc nghi ôn thi 
đen lúc tổ chức thi và kiểm tra lại cuối học kỳ lần thứ hai, được giáo viên môn học phụ đạo và 
đề nghị. Trên cơ sở đề nghị đó, hiệu trưởng xem xét và quyết định cho thi hoặc kiểm tra môn 
học cuối học kỳ. Việc thi, kiểm tra môn học cuối học kỳ cùa những học sinh này được tính là 
thi, kiểm tra lần thứ hai.

Học sinh phải nộp lệ phí thi, kiểm tra theo quy định của nhà trường.
Điều 15. Kiểm tra môn học cuối học kỳ do giáo viên môn học soạn đề và đáp án, 

trưởng khoa hoặc tô trưởng bộ môn duyệt. Việc châm bài phải do hai giáo viên đảm nhận và 
thông nhất cho điểm. Trường hợp giữa hai giáo viên không thể thống nhất cho điểm thì 
trưởng khoa hoặc tổ trưởng bộ môn xem xét và quyết định.

Việc kiểm tra môn học cuối học kỳ phải được tổ chức trước kỳ thi học kỳ.
Điểm kiểm tra vấn đáp và trắc nghiệm phải được công bố không quá một ngày sau khi 

kiêm tra; các hình thức kiêm tra khác được công bô chậm nhất là 7 ngày sau khi kiêm tra.
Điều 16. Trưởng phòng đào tạo và các trưởng khoa, tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm 

lập kế hoạch và tổ chức thi học kỳ, phân công cán bộ, giáo viên coi thi, hỏi thi hoặc chấm thi.
Các đề thi và đáp án do các khoa, tổ bộ môn soạn và trình hiệu trưởng xét duyệt. Điểm thi 

vấn đáp, trác nghiệm được công bố chậm nhất là một ngày sau khi thi, các hình thức thi khác 
dược công bổ chậm nhất là 7 ngày sau khi thi.

Điều 17. Học sinh có điểm tổng kết môn học dưới 5 được thi hoặc kiểm tra lại môn học 
cuối học kỳ để tính lại điểm tổng kết môn học. Nếu điểm tổng kết môn học lân thứ hai đạt từ 
5 điểm trở lên thì chi được tính là 5 điếm. Nếu điểm tổng kết môn học lân thứ hai dưới 5 diêm 
thì lấy điểm cao nhất trong hai điểm tổng kết môn học để tính điềm trung bình chung.

Việc tổ chức thi, kiểm tra lần thứ hai các môn học được thực hiện theo các quy định như 
thi, kiểm tra lần thứ nhất. Thời điểm tổ chức thi, kiểm tra lại do hiệu trưởng xem xét quyết 
định và thông báo cho học sinh biết trước ít nhất là một tuần.

Học sinh thi, kiểm tra lần thứ hai phải nộp lệ phí thi theo quy dịnh của nhà trường.
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Điều 18. Cuối mỗi học kỳ, điểm trung bình chung học tập của học kỳ, được tính theo 
công thức sau:

n m
2 E ai Ai + E bj Bj 
i=l j=l

ĐTBCHK =---------------------------
n m

2E ai + E bj 
1=1 j=l

Trong đó: n là số môn thi, m là số môn kiểm tra;

- ai là hệ số môn học, Ai là điểm tổng kết môn học của môn thi thứ i;
- bj là hệ số môn học, Bj là điểm tổng kết môn học cùa môn kiểm tra thứ j.

Điểm trung bình chung học kỳ được quy tròn đến số thứ nhất trong phân thập phân.

Hệ số môn học được xác định như sau:
- Đối với môn lý thuyết thì lấy số tiết học cùa môn học đỏ trong học kỳ chia cho 15 tiết, 

quy tròn phần thập phân để hệ số môn học là số nguyên.

- Đối với môn thực hành thì lấy số giờ thực hành của môn học đó trong học kỳ chia cho 
40 giờ, quy tròn phần thập phân để hệ số môn học là số nguyên.

- Đối với các mô đun và các môn học có cả lý thuyêt và thực hành thì tính riêng từng phân 
theo quy định trên rồi cộng lại và quy tròn phần thập phân đê hệ sô môn học là sô nguyên.

- Các hệ số môn học trong tất cả các học kỳ phải được xác định khi xây dựng kế hoạch 
đào lạo và thông báo để học sinh biết.

Chương IV

XÉP LOẠI HỌC SINH

Điều 19. Đối với các khoá học cuối mỗi năm học nhà trường tổ chức xếp loại học sinh. 
Riêng đối với các khoá học từ 18 tháng trở lên, nhà trường còn phải tổ chức xét việc học tiếp, 
học lại hay thôi, học của học sinh.

Việc xếp loại học tập của học sinh được thực hiện dựa trên điểm trung bình chung của tất 
cà các môn học trong năm.

Điểm trung bình chung năm học là điểm trung bình cộng cùa điểm trung bình chung cùa 
hai học kỳ

Học sinh được xếp loại học tập trong năm theo quy định sau:

1 - Loại đạt yêu cầu trở lên gồm:
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- Loại xuất sắc: cỏ điểm trung bình chung năm học tìr 9 điểm trở lên và các điểm tồng kết 
môn học phải đạt từ 7 điểm trỏ lẽn.

- Loại giỏi: Có điểm trung bình chung năm học từ 8 điểm đến cận 9 điểm và các điểm 
tổng kết môn học phải đạt từ 6 điểm trở lên.

- Loại khá: Có điểm trung bình chung năm học từ 7 điểm đến cận 8 điểm và các điểm tổng 
kết môn học phải đạt từ 5 điểm trở lên.

- Loại trung bình khá: cỏ điểm trung bình chung năm học từ 6 điểm đến cận 7 điểm và 
các điểm tổng kết môn học phải đạt từ 5 điểm trở lên.

- Loại trung bình: Có điểm trung bình chung năm học từ 5 điểm đen cận 6 điểm và các 
điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên.

2 - Loại không đạt yêu cầu:

- Loại yếu: Có điểm trung bình chung năm học từ 4 điểm đến cận 5 điểm.

- Loại kém: Có điềm trung bình chung năm học dưới 4 điểm.

Điều 20. Việc xếp loại đạo đức của học sinh được thực hiện theo quy định sau:

- Loại tốt: học tập chăm chi. Có ý thức tổ chức kỷ luật , chấp hành tốt nội quy của nhà 
trường và pháp luật của Nhà nước. Tjch cực tham gia các hoạt động xã hội. cỏ tinh thần xây. 
dựng trường, lớp vững mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn.

- Loại khá: Học tập nghiêm túc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy cùa nhà 
trường và pháp luật của Nhà nước. Tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần xây dựng 
trưởng, lớp, cỏ tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn. Có thể có một vài khuyết điểm nhưng không 
đến mức bị xừ lý.

- Loại trung bình: Có ý thức học tập, chấp hành nội quy cùa nhà trường, có nghi học 
nhưng dưới 20% thời gian học theo quy định. Tham gia các hoạt động xã hội. Có thể phạm kỷ 
luật một lần cảnh cáo toàn lớp trở xuống, đã qua một thời gian sửa chừa và có tiến bộ.

- Loại yếu: Không chăm chi học tập, bò học trên 20% thời gian học theo quy định, vi 
phạm nội quy của nhà trường hpặc vi phạm trật tự nơi công cộng bị xử lý, ý thức tô chức kỳ 
luật yếu. Sửa chữa khuyết điểm chậm hoặc tái phạm khuyết điểm. Đã bị hai lần cảnh cáo toàn 
lớp hoặc một lần cảnh cáo toàn trường.

Việc xếp loại đạo đức của học sinh do giáo viên chủ nhiệm lớp đề xuất, hội đồng xêp loại 
học sinh xem xét, đề nghị và hiệu trưởng quyết định.

Điều 21. Học sinh được học tiếp lên năm học sau nếu được xếp loại học tập và đạo đức 
trong năm từ loại trung binh trở lên.
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Điều 22. Học sinh được xét vớt học tiếp lên năm học sau nếu cỏ điểm trung bình chung 
năm học từ 5 điểm trở lên và thuộc một trong ba trường hợp sau:

1 - Đạo đức loại khá trở lên, chi có một môn thi hoặc hai môn kiểm tra cỏ điểm tổng kết 
môn học từ 4 điểm đến cận 5 điểm.

2 - Có diểm tổng kết môn học tất cả các môn học từ 5 điểm trở lên; bị xử lý kỷ luật nhưng 
đã sửa chữa, có tiến bộ và được hội dồng kỳ luật nhà trường quyết định cho tiếp tục học tập.

3 - Học sinh diện chính sách, những học sinh có nhiều thành tích xuất sac đóng góp cho 
các phorig trào, hoạt động cùa nhà trường trong năm học đó và các cán bộ lớp (lớp trưởng, lớp 
phó, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn cùa năm học đó) có các điểm tổng kết môn học cùa hai 
môn thi hoặc một môn thi và hai môn kiểm tra từ 4 đến cận 5 điểm không vi phạm nội quy, kỳ 
luật của nhà trường.

Đổi với học sinh diện chính sách được xét vớt học tiếp lên năm học sau hai lần trong cả 
khoá học, khi xét vớt học tiếp lên năm học sau lần thứ hai học sinh phải đạt điều kiện khoản 1 
trong Điều 22 này.

Những học sinh được vót học tiếp lên năm học sau thì không phài thi, kiểm tra lại các 
môn chưa đạt yêu cầu.

Điều 23. Những học sinh không được học tiếp lên năm học sau, được giài quyết như 
sau:

1- Cho học lại (lưu ban) theo lớp cùa khoá tiếp theo nhưng chi được lưu ban một lần trong 
suốt khoá học, nếu có đù các điều kiện sau:

a. Có điểm trung bình chung năm học đỏ từ 4 điểm đến cận 5 điểm; đổi với những học 
sinh ghi trong khoản 3 ở Điều 22, có điểm trung bình chung năm học đạt từ 3,5 trở lên đến 
cận 5 điểm.

b. Đạo đức trung bình trở lên.
Học sinh học lưu ban dược quyền bảo lưu kết quả những môn học đã đạt yêu cầu và chi 

phải học lại những môn chưa đạt yêu cầu.

Những học sinh này phài tự túc và nộp các khoàn kinh phí dào tạo theo quy định của nhà 
trường.

2 - Cho thôi học những học sinh không đù các điều kiện ghi ở khoản 1 trong Điều 23 này.

Điều 24. Học sinh được học tiếp lên năm học sau nhưng vì lý do sức khoè mà không 
tiếp tục học được thì được phép nghỉ điều trị. Sau khi đã bình phục sức khoẻ học sinh được 
trở lại học tiếp.

Học sinh đang học nhưng vì'một lý do chính đáng nào đó mà phải ngừng học. thì trong 
khoảng thời gian hai năm trở lại nếu có nguyện vọng được phép học tiếp. Ngoài khoảng thời 
gian đó do hiệu trưởng quyết định đôi với từng trường hợp cụ thể.

Điều 25. Việc xếp loại học sinh và xét học tiếp lên năm học sau do hiệu trường quyết 
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định trên cơ sở đề nghị cùa hội đồng xếp loại học sinh. Hội đồng do hiệu trưởng quyết định 
thành lập.

Thành phần hội đồng bao gồm:

- Chù tịch hội đồng là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

- Phó chủ tịch hội đồng là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc trưởng phòng đào tạo.

- Uỷ viên thư ký là trưởng hoặc phó trưởng phòng đào tạo.

- Các uỷ viên: gồm một số trưởng khoa , tổ trưởng bộ môn , xưởng trưởng xưởng thực tập 
tay nghề. Giáo viên chù nhiệm là uỳ viên cùa hội đồng khi xét đến lóp đó.

Số lượng thành viên của hội đồng là số lẻ không quá chín người.

Điều 26. Uỷ viên thư ký của hội đồng xếp loại học sinh có nhiệm vụ:

- Lập danh sách xếp loại học sinh cùa năm học

- Lập danh sách học sinh được học tiếp lên năm học sau và dự kiến danh sách học sinh 
thuộc diện xét vớt học tiếp lên năm học sau; học sinh lưu ban và học sinh cho thôi học.

-Lập danh sách xếp thứ tự kết quả học tập cùa học sinh sau lần thi, kiểm tra cuối học kỳ 
lần thứ nhất đề làm cơ sở xét cấp học bổng và các chế độ khác.

- Ghi biên bản các cuộc họp cùa hội đồng.

Điều 27. Hội đồng xếp loại học sinh có nhiệm vụ xem xét và thông qua danh sách xếp 
loại học sinh, danh sách học sinh được học tiếp lên năm học sau, được xét vớt học tiếp lên 
năm học sau, danh sách học sinh lưu ban và cho thôi học.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chù tập trung và biểu quyết theo đa số. Trên cơ sở 
các biên bảri và kiến nghị của hội đồng, hiệu trưởng ra quyết định và công bố các danh sách 
trên. Thời gian công bố chậm nhất là mười ngày trước khi bắt đầu năm học mới.

Điều 28. Các biên bàn, kiến nghị cùa hội đồng và quyết định cùa hiệu trưởng được lập 
thành hồ sơ báo cáo kết quả năm học gửi lên cơ quan trực tiếp quản lý trường (Bộ, Tông cục, 
Sở lao dộng - Thương binh và xã hội...) hoặc báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
đối với các trường dân lập và tư thục chậm nhất là mười lăm ngày sau kỳ họp cuối cùng cùa 
hội đồng.

Điều 29. Học sinh có quyền khiếu nại về việc xếp loại học sinh, xét học tiếp lên năm 
học sau, cho thôi học và các hình thức xử lý đối với bản thân mình lên hiệu trưởng. Hiệu 
trưởng phải trà lời cho đương sự trong thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyêt 
khiếu nại tố cáo.
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Chương V

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP VÀ XÉT CÓNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 30: Kết quà học tập cùa năm học cuối khoá hoặc của học kỳ cuối khoá (nêu năm 
cuối khoá chì có một học kỳ) là cơ sở để xét dự thi tốt nghiệp. Học sinh được dự thi tốt nghiệp 
nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Có điểm trung bình chung dạt lừ 5 điểm trở lên ;

b) Tất cà các môn thi đều có điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên ;

c) Không bị xứ lý kỷ luật của nhà trường, không vi phạm pháp luật cùa Nhà nước.

Điều 31. Học sinh được xét vót dự thi tốt nghiệp nếu trong khoá học chưa được xét vớt 
học tiếp lên năm học sau, có điềm trung bình chung từ 5 điểm trở lên và thuộc một trong ba 
trường hợp sau:

1- Chì có một môn thi cỏ điểm tổng kết môn học từ 4 dến cận 5 điểm; không vi phạm nội 
quy, kỳ luật cùa nhà trường và pháp luật cùa Nhà nước.

2- Các môn thi đều có điểm tổng kết môn học từ 5 điểm trở lên; không vi phạm pháp luật 
của Nhà nước, có vi phạm nội quy, kỷ luật cùa nhà trường nhưng được hội đồng kỳ luật quyết 
định cho tiếp tục học tập.

3- Học sinh diện chính sách cỏ điếm tồng kết môn học cùa hai môn thi từ 4 điểm đen cận 
5 điểm; không vi phạm nội quy, kỳ luật cùa nhà trường, pháp luật của Nhà nước.

Học sinh diện chính sách trong khoá học đã được xét vót học tiêp lên năm học sau một lân 
thì phải đạt điều kiện quy định tại khoản 1 trong Điều này mới được xét vớt dự thi tốt nghiệp; 
nếu đã dược xét vót học tiếp lên năm học sau hai lần thì không được vớt dự thi tốt nghiệp.

Điều 32. Đối vói học sinh không dù điều kiện dự thi tốt nghiệp thì hướng giải quyết 
như sau:

1- Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp có tối đa 2 môn thi điểm tổng kết 
môn học từ 4 điểm đến cận 5 điểm thì cho trở lại trường thi, kiểm tra lại một lần nữa các môn 
chưa đạt yêu cầu để tính lại điểm tổng kết môn học và xét lại điều kiện dự thi tốt nghiệp. Thời 
gian thi, kiểm tra lại do nhà trường quyêt định. Nêu học sinh đủ điêu kiện dự thi tôt nghiệp thì 
dược thi lốt nghiệp trong kỳ thi tiếp sau. Nếu học sinh vẫn không dù điều kiện dự thi tốt 
nghiệp thì cho học lưu ban lớp khoá sau (nếu trong khoá học chưa lưu ban lần nào) hoặc cho 
thôi học.

2- Đối với những học sinh không thuộc đối tượng quy định tại khoàn 1 nói trên, cho học 
lưu ban lớp cùa khoá sau, nếu trong khoá học chưa lưu ban lần nào. Học sinh lưu ban được 
quyền bảo lưu kết quà những môn học dà đạt yêu cầu. chi phài học những môn học chưa dạt 
yêu cầu. Những học sinh này phải tự túc và nộp các khoản kinh phí đào tạo theo quy định của 
nhà trường.

3- Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp do vi phạm nội quy, kỷ luật, nếu 
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sau thời gian từ sáu tháng đến một năm. được chính quyền địa phương hoặc CO' quan xác nhận 
dã sữa chữa khuyết diêm, thì học sinh được dự thi tốt nghiệp trong kỳ thi tiếp sau. Hốt thời 
gian một năm. nếu học sinh vần không liến bộ thì cho thôi học.

4- Những học sinh không đù diều kiện dự thi tốt nghiệp mà không thuộc các đối tượng 
trên thì cho thôi học.

Điều 33. I lọc sinh dũ điều kiện được thi nhưng vì lý do chính đáng, không thể tham gia 
kỳ thi được thì có quyền dự thi trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp theo như học sinh thi tốt 
nghiệp lần thứ nhất, nhưng phái có dơn dề nghị.

Điều 34. Thi tốt nghiệp gồm hai phần là lý thuyết nghề và thực hành nghề.

Đề thi tốt nghiệp phãi có tính tổng họp các kiến thức , kỹ năng nghề trong toàn bộ quá 
trình dào tạo và phải giữ tuyệt đối bí mật. Đề thi và đáp án do ban đề thi soạn và trình hiệu 
trướng duyệt. Hiệu trưởng trực tiếp chi định trường ban và các thành viên cùa ban đề thi.

Điều 35. Thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp được xác định lừ trước trong kế hoạch đào 
tạo.

Đối với phần thi lý thuyết, thời gian thi viết từ 120 phút đến 180 phút; thi vấn đáp, mỗi 
học sinh chi dược rút phiếu thi một.lằn, thòi gian chuẩn bị không quá 40 phút, trà lời không 
quá 20 phút; thi trắc nghiệm từ 60 phút đến 90 phút.

Đối với phần thi thực hành thì Hiệu trưởng quyết định nội dung, hình thức và thời gian thi 
cụ thề cho từng nghề, từ 16 giờ đến 24 giờ (mỗi ngày 8 giờ).

Trường hợp thi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành thì thời gian thi được xác định trên cơ 
sở các quy định trên và do hiệu trưởng quyết định.

Điều 36. Với mỗi khoá học, trước khi thi tốt nghiệp một tháng, hiệu trưởng phải lập 
xong kế hoạch tổ chức thi lốt nghiệp, ra quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp và gừi 
các văn bàn đỏ kèm theo báo cáo lên cơ quan trực tiếp quản lý nhà trưòng và Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi trường đóng trụ sở.

Hội đồng thi tốt nghiệp giải thể chậm nhất là một tháng sau khi kết thúc kỳ thi. Đối với 
hai khoá Ihi gần nhau (trong vòng 3 tháng trở lại) có thể thành lập chung một hội dồng.

Điều 37.
1 - Thành phần hội đồng thi tốt nghiệp bao gồm:
- Chù tịch hội đồng là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trướng phụ trách đào tạo.
- Phó chủ tịch hội đồng là phó hiệu trưỏng phụ trách đào tạo hoặc trưởng phòng đào tạo.

- Uý viên thư ký là trưởng phòng hoặc phó trưởng phòng đào tạo.

- Các uỳ viên; gồm một số trường, phó trường khoa và cán bộ cùa trường.
Số lượng thành viên cùa hội dồng là số lẻ không quá mười một người.

2 - Hội đồng thi tốt nghiệp làm việc theo nguyên tắc dân chủ tập trung và biêu quyêt theo 
đa số. Hội dồng phài có lịch họp loàn thể trong thời gian lãnh đạo kỳ thi. quy định rõ nội dung 
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từng phiên họp, mỗi phiên họp đều phải có biên bản. Trong trường hợp cần thiết hội đồng cỏ 
thể tổ chức cuộc họp bất thường do chù tịch hội đồng triệu tập.

3- Ban thường trực hội đồng thi tốt nghiệp gồm chủ lịch, phó chủ tịch, uỷ viên thư ký. 
Ban thường trực có các nhiệm vụ sau:

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết cho các cuộc họp của loàn thề hội đồng.

- Giài quyết các công việc giĩra hai phiên họp của hội đồng theo đúng quy chế, kế hoạch 
thi và báo cáo lại với hội đồng trong phiên họp tiếp sau.

- Tập hợp và phân loại kết quà thi tốt nghiệp trình bày trước hội đồng đe xét công nhận tôt 
nghiệp.

Điều 38. Hội dồng thi tốt nghiệp có các nhiệm vụ sau:

- Tố chức và lãnh đạo kỳ thi tốt nghiệp theo đúng quy chế và kế hoạch thi đã dược hiệu 
trưởng quyết định.

- Trình hiệu trưởng quyết định thành lập ban thư ký, ban coi thi, ban chấm thi và quyết 
định danh sách các thành viên cùa ban đó. ( Trong ban chấm thi thực hành có thể mời chuyên 
gia kỹ thuật cùa doanh nghiệp ).

- Phân công-tổ chức và theo dõi kỳ thi.

- Xét và thông qua danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp, danh sách học sinh không 
được dự thi tốt nghiệp, danh sách học sinh xét vót dự thi tốt nghiệp, trình hiệu trưởng duyệt 
và công bố.

- Bào đảm việc thực hiện nội quy thi và xừ lý các trường hợp vi phạm nội quy.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp. Lập danh sách học sinh được đề nghị công nhận tốt nghiệp 

chính thức và xét vớt trình hiệu trưởng xem xét, quyết định.

Điều 39. Các quy trình hoạt động cụ thề cùa ban đề thi, ban thư ký, ban coi thi và ban 
chấm thi do hiệu trưởng quy định. Hội đồng thi tốt nghiệp có trách nhiệm chi đạo, theo dõi 
các hoạt động đó, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm để báo cáo với hiệu 
trưởng.

Các trưởng khoa (trong trường họp không phài là thành viên cùa hội đồng) được mời 
tham dự một số cuộc họp cùa hội đồng và cùa ban thường trực hội đồng tuỳ theo yêu cầu cùa 
công việc, nhưng không được biểu quyết. Ý kiến phàn ánh cùa các trưởng khoa không phải là 
thành viên hội đồng được ghi vào biên bàn của cuộc họp để hiệu trưởng tham khảo trước khi 
ra quyết định.

Điều 40. Việc tố chức thi tốt nghiệp phài được tiến hành nghiêm túc theo đúng quy chế 
và nội quy cùa nhà trường. Học sinh vi phạm nội quy bị xử lý theo quy định ờ Điều 5 cùa quy 
chế này. Cán bộ. giáo viên vi phạm quy chế và nội quy bị xử lý theo các hình thức kỷ luật của 
nhà tnrởng, ở mức độ nặng có thể bị truy tố tnrớc pháp luật.

Điểu 4ì. Những học sinh có đù các điều kiện sau đây được công nhận tốt nghiệp:
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1- Các điềm thi lý thuyết nghề và thực hành nghề đều đạt lừ 5 điểm trở lên.

2- Không vi phạm nội quy. kỳ luật cùa nhà trường, pháp luật của Nhà nước trong thời gian 
thi tốt nghiệp và lính đến lúc xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 42. Học sinh diện chính sách không đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 41, 
được xét vót công nhặn tốt nghiệp nếu có đù các điều kiện sau:

1 - Không phải là học sinh được VÓI dự thi tốt nghiệp.

2 - Điểm thi thực hành nghề đạt từ 5 diểm trở lèn.

3 - Điểm thi lý thuyết phải đạt 4 điểm.

Điều 43. Học sinh không được công nhận tốt nghiệp đtrợc chia làm bốn loại để giãi 
quyết như sau:

I - Học sinh đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 41 nhưng không đạt tiêu chuẩn quy 
định tại khoản I Điều 41 thì được thi lại trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp theo. Học sinh phải có 
đơn xin thi tốt nghiệp gửi về trường trước kỳ thi ít nhất là 01 tháng, trong đơn có xác nhận cùa 
chính quyền địa phương hoặc cơ quan về tư cách đạo đức dạt từ loại trung bình trớ lên. Học 
sinh được bào lưu điểm thi tốt nghiệp đã đạt yêu cầu trong vòng một năm sau khi kết thúc 
khoá học.

Việc tổ chức thi lại đtrợc tiến hành theo một trong hai phương án sau:

- Bố trí cho học sinh dự thi trong các kỳ thi tốt nghiệp cùa các khoá tiếp theo.

- Tổ chức riêng kỳ thi tốt nghiệp cho những học sinh thi lại.

Học sinh chì được thi lại một lần. Khi thi lại, học sinh phài nộp lệ phí theo quy định của 
nhà trường.

2- Học sinh đạt tiêu chuẩn quy định lại khoản I Điều 41 nhưng dược VÓI dự thi tốt nghiệp 
theo trường hợp 2 Điều 31 và học sinh vi phạm nội quy kỷ luật trong thời gian thi tốt nghiệp 
và lính dến lúc xét công nhận tốt nghiệp thì hoãn công nhận tốt nghiệp. Thời gian hoãn từ 6 
tháng đến một năm. Trong khoảng thòi gian đó nếu học sinh không vi phạm khuyết điểm (có 
giấy xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan) thì được công nhận tốt nghiệp; nếu 
học sinh vẫn vi phạm khuyết điểm thì chì được cấp giấy chứng nhận học hết chương trình, 
không kéo dài thêm thời gian hoãn công nhận tốt nghiệp.

3- Học sinh đủ diều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc được xét vớt dự thi tốt nghiệp theo quy 
dịnh tại khoản 1 và 3 Điều 31 mà không đạt cà hai tiêu chuẩn quy định ở Điều 41 thì được thi 
lại ở kỳ thi sau, nếu trong khoảng thời gian đến khi thi tốt nghiệp lại học sinh đó không vi 
phạm khuyết điểm được chính quyền địa phương hoặc cơ quan xác nhận. Trong trường hợp 
học sinh không có nguyện vọng thi lại thì được nhà trường cấp giấy chứng nhận dã học hết 
chương trinh đào tạo.

4- Học sinh dược xét vớt dự thi tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 31 mà không 
đạt cà 2 tiêu chuẩn quy định tại Điều 41 thì cho thôi học và cấp giấy chứng nhận học hết 
chtrơng trinh.
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Điều 44. Học sinh đã học xong loàn bộ chương trình, có dừ các điều kiện dự thi tốt 
nghiệp, nhưng vì yêu cầu công tác dặc biệt do Nhà nước điều dộng trước khi thi thì được xét 
đặc cách công nhận tốt nghiệp. Hiệu trường quyết định miễn thi và đặc cách công nhận tốt 
nghiệp cho nhũng học sinh nói trên và báo cáo từng trường hợp cụ thể với cơ quan trực tiếp 
quàn lý trường và sỏ' Lao động - Thương binh xã hội nơi trường đóng trụ sở.

Điều 45. Học sinh tốt nghiệp dược xếp thành năm hạng: Xuất sắc, giỏi, khá, trung bình 
khá và trung bình. Cơ sỏ' để xếp hạng lốt nghiệp là điềm trung bình các năm học toàn khoá và 
diểm trung bình thi tốt nghiệp.

Điểm trung bình các nãm học toàn khỏa là trung bình cộng các điểm trung bình chung cùa © • © • © © ©
các năm học. Nếu năm học cuối khoá chì có một học kỳ thì điểm trung bình chung cùa học kỳ 
cuôi khoá đưọc lính như điểm trung bình chung của một năm học.

Điêm trung bình thi tốt nghiệp là trung bình cộng các điềm thi lốt nghiệp, đirọc làm tròn 
đến số thứ nhất trong phần thập phân và cũng dược xếp loại theo quy định lại Điều 19.

Các hạng tốt nghiệp được quy định theo bảng sau:

X. Điềm tiling bình
thi tốt nghiệp

Điềm trung bình 
các năm học toàn khoá \

Xuất 
sắc

Giòi Khá Trung 
bình 
khá

Trung 
bình

Xuất sắc Xuất sẳc Giỏi Khá Khá Khá
Giỏi Xuất sắc Giỏi Khá Khá TB khá
Khá Giỏi Giòi Khá TB khá T bình
Trung bình khá Khá Khá TB khá TB khá T bình
Trung bình Khá Khá T bình T bình T bình

Điều 46. Học sinh được đặc cách công nhận tốt nghiệp thì xếp hạng tốt nghiệp theo điểm 
trung bình các năm học toàn khoá.

Điều 47. Sau khi kết thúc thi tốt nghiệp, chậm nhất là mười ngày, hội đồng thi tốt nghiệp 
phài báo cáo hiệu trưởng vê toàn bộ kết quà kỳ thi, các kiến nghị và biên bản các cuôc họp 
cùa hội đồng. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và lập hồ sơ báo 
cáơ kết quả thi tốt nghiệp lên cơ quan quản lý trực tiếp trường và Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội nơi trường đỏng chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc kỳ thi. ‘

Điều 48. Hồ sơ báo cáo kểt quả thi tốt nghiệp bao gồm:
- Quyết định công nhận tốt nghiệp của hiệu trưởng.
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- Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp (chính thức và xét VÓI).

- Danh sách học sinh dược công nhận tốt nghiệp (chính thức và xét vớt) trong dó có ghi 
các dicm thi tốt nghiệp, diềm trung bình các năm học toàn khoá và kết quả xếp hạng tốt 
nghiệp.

- Danh sách học sinh hoãn công nhận tốt nghiệp.

- Danh sách học sinh không lốt nghiệp

- Danh sách học sinh không dược dự thi tốt nghiệp (nêu lý do cụ thê các trường hợp).

Dồi với những học sinh chưa lốt nghiệp lừ các khoá trước trở về trường để thi lại thì lập 
danh sách riêng.

Điều 49. I liệu trường chịu trách nhiệm loàn bộ các quyết định của mình về kết quả thi tổl 
nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, hiệu trường có thể triệu tập cuộc họp toàn thể hội đồng 
hoặc ban thường trực hội dồng dể xem xct lại toàn bộ hoặc một phần kết quả thi tốt nghiệp 
trước khi ra quyết dịnh. Cơ quan trực tiếp quán lý trường. Tổng cục Dạy nghề , Sò' Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi trường dóng có quyền kiềm tra, thanh tra các công việc cũa hội 
dồng và quyết định cùa hiệu trướng. Cơ quan quàn lý trực tiếp trường và Tổng cục Dạy nghề 
có quyền huy bò một phần hoặc toàn bộ quyết định công nhận lốt nghiệp nếu xét thay quy chê 
thi lốt nghiệp bị vi phạm.

Điều 50. Học sinh có quyền khiếu nại lố cáo về việc xét công nhận tốt nghiệp và xếp 
hạng lốt nghiệp dối với bàn thân mình lên hiệu trướng. Hiệu trưởng phải trà lời cho dương sự 
trong thời hạn theo quy định cùa pháp luật về giài quyết khiếu nại lố cáo.

Diều 51. Hiệu trường cấp bàng lốt nghiệp nghề cho các học sinh được công nhận tốt 
nghiệp theo quy dịnh cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xà hội.

BỘ TRUÔNG
BỘ LAO ĐỘNG - THUONG BINH VÀ XÃ HỘI 

NGUYỄN THỊ HÀNG
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7. QUYẾT ĐỊNH số 1607/2002/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 20-12-2002 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XẢ HỘI
Vé việc ban hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86120021NĐ-CP ngày 05/1 ỉ/2002 của Chính phủ. quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định sô 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định sô'02/2001 /NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chinh phủ quy định chi 
tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết dịnh này Quy định sử dụng, bồi dưởng giáo viên 
dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày ký.
Các quy dinh trước dây về sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trái với Quyết định 

này đều bãi bỏ.
Điểu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám dốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng và Giám dốc các cơ sở dạy nghề, Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRUỚNG
Bộ LAO ĐỘNG - THUONG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HANG
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QUY ĐỊNH SỬ DỤNG, Bồi DƯỜNG GIÁO VIÊN DẠY NGHE
(Ban hành kèm theo Qnyết (lịnh sâ' Ỉ607/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2002 

ciía Bộ trướng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương ỉ

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề nhàm mục đích:
1. Thực hiện chuẩn hoá trình độ giáo viên dạy nghê' theo các quy định hiện hành của 

pháp luật;
2. Sử dụng giáo viên dạy nghề theo dúng trình độ chuyên môn, ngành nghề được đào 

tạo;
3. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề.
Điều 2. Quy định này dược áp dụng đối với:
- Giáo viên dạy nghề ỏ các cơ sở dạy nghề (trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề, lớp 

dạy nghề và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng kỹ thuật có chức nàng và 
nhiệm vụ dạy nghề);

- Cán bộ quản lý (đạt tiêu chuẩn giáo viên) ỏ các cơ sở dạy nghề có tham gia giảng dạy.

Chương //

SỬ DỤNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Điểu 3. Giáo viên dược tuyền dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động trước ngày quy định 
này có hiệu lực mà’chưa dạt trình độ chuẩn về chuyên môn theo quy định tại Điệu 11 và 
Điểu 20 của Nghị định sô' 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề phải được bồi dưỡng, đào 
tạo hoặc dào tạo lại để đạt trình độ chuẩn.

Điều 4.
1. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm hướng dẫn cho giáo viên tập sự hoặc thử việc những 

nội dung chủ yếu sau:
- Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưốc vể dạy nghề;
- Nghĩa vụ của công chức quy định tại Điều 6 Pháp lệnh Cán bộ, công chức (nếu giáo 

viên là công chức);
- Hiểu biết có hệ thống về cơ câu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề; 
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Điều lệ trường dạy nghề hoặc Quy chế trung tâm dạy nghề; Nội quy của cơ sở dạy nghề; 
Quy định vê chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề;...

- Luyện tập soạn đê cương bài giảng, giáo án; giảng thử và những công việc khác có 
liên quan đến công tác giảng dạy.

2. Trong thời gian tập sự, thử việc, cơ sở dạy nghề cần tạo điều kiện và có kế hoạch để 
giáo viên tập sự tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức, kỹ năng để đảm 
bảo thực hiện tô't nhiệm vụ giảng dạy.

3. Cơ sở dạy nghề phải có quyết định bàng vàn bản cử người hướng dẫn tập sự, thử 
việc. Mỗi giáo viên tập sự, thử việc phải có một người hưởng dẫn. Người hướng dẫn tập sự 
phải có năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ sư phạm, có uy tín và kinh 
nghiệm giảng dạy và được hưởng các chê độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5.
1. Cơ sở dạy nghề phải sử dụng giáo viên dạy nghề phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch giáo viên dạy nghề, hoặc thoả thuận trong hợp đồng lao động. Trong trường 
hợp phải bô' trí giáo viên giảng dạy các môn học, hướng dẫn thực hành nghề khác với các 
môn học, ngành, nghề mà giáo viên đã dược đào tạo thì phải đào tạo lại trước khi bô' trí 
giảng dạy, hướng dẫn;

2. Ngoài sô' giò tiêu chuẩn, cơ sở dạy nghề không được bô' trí dạy vượt quả 1/2 sô' giò 
tiêu chuẩn đô'i với giáo viên chuyên nghiệp; không quá 1/3 sô' giờ tiêu chuẩn đôi vởi giáo 
viên kiêm chức và tổng sô' thời gian dạy vượt không quá 200 giờ trong 1 năm học.

Chương IIỈ

BÓI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ

Điểu 6. Tổ chức bồi dưỡng trình độ cho giáo viên dạj' nghề theo 3 hình thức sau:
- Bồi dưỡng chuẩn hoá cho giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn; hoặc tiêu chuẩn của 

chức danh đang dảm nhiệm;
- Bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả giáo viên;
- Bồi dưởng nâng cao cho tất cả hoặc một bộ phận giáo viên tuỳ theo yêu cầu của nghề 

nghiệp và nhiệm vụ được phân công.
Điều 7.
1. Nội dung bồi dưỡng chuẩn hoá:
- Kiến thức chuyền môn, kỹ năng nghề;
- Nghiệp vụ sư phạm;
- Ngoại ngữ;
- Tin học;
- Những nội dụng khác mà tiêu chuẩn chức danh quy định.
2. Nội dung bồi dưởng thường xuyên:
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- Quan điểm, chủ trương, đường lôi, chính sách của Dảng và pháp luật Nhà nước, các 
quy định về dạy nghề;

- Kiến thức chuyên môn, những tiến bộ khoa học, công nghệ mới thuộc chuyên môn 
giăng dạy;

- Kỹ năng nghề (bao gồm cả việc sử dụng những thiết bị sản xuất hiện dại, công nghệ 
sản xuất tiên tiến của nghề...).

- Phương pháp giảng dạy, phương pháp xây dựng chương trình và sử dụng phương 
tiện dạy học mới.

- Ngoại ngữ.
- Tin học.
3. Nội dung bồi dưỡng nâng cao gồm:
- Những vấn đề do yêu cầu công việc và nghề nghiệp;
- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành;
- Các tiêu chuẩn quy định của chức danh cao hơn.
Điều 8.
1. Bồi dưỡng thường xuyên được tiến hành theo kế hoạch bồi dưỡng định kỳ hàng năm 

của Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở dạy nghề với các hình thức tô chức sau:
- Tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giảng dạy;
- Bồi dưỡng chuyên đề;
- Tham quan, nghiên cứu, khảo sát thực tế;
- Hội thảo khoa học.
2. Bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao trình độ được tiến hành vói các hình thức tô chức 

. sau:
- Tập trung hoặc tại chức;
- Thực tập nâng cao tay nghề.
Điều 9. Việc bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề được tố 

chức thực hiện tại các cơ sở dưới đây:
1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm kỹ thuật được tổ chức tại các trường cao đẳng sư 

phạm kỹ thuật, đại học sư phạm kỹ thuật;
2. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ mói được tổ chức tại các trường đại học, 

cao đảng, các viện nghiên cứu kỹ thuật, công nghệ có ngành nghề đào tạo phù hợp; doanh 
nghiệp có thiết bì, phương tiện, công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại;

3. Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề được tổ chức tại các trưòng dạy 
nghể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đủ điều kiện;

4. Bồi dưdng ngoại ngữ, tin học cho giáo viên dạy nghề lổ chức tại các cơ sở có tư cách 
pháp nhân, có điểu kiện đảm bảo chất lượng và thuận lợi cho tố’ chức thực hiện.
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Điểu 10. Giáo viên dạy nghê' các cơ sở công lập, bán công (giáo viên hưởng lương từ 
ngân sách) được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được 
hương lương và các chế dộ khác (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật; giáo 
viên hợp dồng được cử đi bồi dưỡng được hưởng quyền lợi mà hai bên đã thoả thuận trong 
hợp dồng lao dộng.

Diểu 11. Hàng năm, giáo viên dạy nghề phải lập và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng.
Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm kiếm tra, đánh giá kết quả tự bồi dưỡng của giáo viên.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 12. Tống cục Dạy nghê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quản 
lý dạy nghê' của các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm:

1. Hướng dần cơ sở dạy nghê' công lập và ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý thực 
hiện Quy dịnh này.

2. Lập kế hoạch, dự trù kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trình cấp có thẩm 
quyển phê duyệt; khai thác có hiệu quả các nguồn lực và thực hiện xã hội hoá công tác 
bồi dưỡng giáo viên dạy nghề.

3. Theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc, tô chức thực hiện quy định sử dụng, bồi dưỡng 
giáo viên dạy nghê' và xử lý các cơ sở dạy nghề vi phạm Quy định này.

Điều 13. Cơ quan quản lý dạy nghê' của các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm 
quản lý, chỉ đạo, tố chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên đôì với 
các cơ sơ dạy nghê' thuộc phạm vi quản lý. Báo cáo tình hình thực hiện công tác sử dụng, 
bồi dưỡng giáo viên dạy nghê' vê' Tổng cục Dạy nghê' của Bộ Lao dộng - Thương binh và 
Xã hội theo quy định hiện hành.

Điều 14. Các cơ sở dạy nghê' căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển, trình độ hiện 
có của dội ngũ giáo viên, chủ dộng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng dội ngũ giáo viên dạy 
nghê' cho từng giai đoạn, từng năm học. Đảm bảo thực hiện giáo viên được luân phiên bồi 
dường chuyên môn, nghiệp vụ theo chu kỳ 5 năm/lần, bồi dương công nghệ mói 2 
năm/lần, được bồi dưỡng nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện và báo cáo 
tình hình thực hiện lên cơ quan chủ quản và Tổng cục Day nghề.

Điều 15. Từng cơ sở dạy nghê' có thể mở lớp, hoặc kết hợp vói các cơ sở dạy nghề khác 
trên dịa bàn, lãnh thố hay cùng ngành đế mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ hoặc cử 
giáo viên theo học các lóp bồi dưỡng do các cơ sỏ được giao nhiệm vụ thực hiện.

Điều 16. Các cơ sở dạy nghê' cần sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên dạy nghề, tạo điều 
kiện thuận lợi và hỗ trợ để giáo viên dạy nghề tham gia học tập, bồi dường theo Quy định 
này; hoàn thành việc chuẩn hoá dội ngũ giáo viên dạy nghề hiện có trưởc năm 2007.

Bộ TRUÔNG
BỘ LAO ĐỘNG - THUƠNG BINH VÀ XÂ HỘI

NGUYỄN THỊ HÀNG
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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

8. NGHỊ ĐỊNH số 44/2002/NĐ-CP NGÀY 09-5-2003
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sò' điều của 
Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi bổ sung, một sô' 

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Nghị định này quy định chi tiết và hưống dẫn thi hành một sô' điều của Bộ 
luật Lao động và Luật sửa đối, bổ sung một sô' điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi 
chung là Bộ luật Lao động dã sửa đổi, bồ sung) về hợp dồng lao động.

Điều 2.
1. Tổ chức, cá nhân sau đây khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao 

động:
a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư nưởc ngoài tại Việt Nam;
b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
c) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, 

viên chức nhà nước;
d) Các tố chức kinh tê' thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng 

laò động không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.
đ) Hợp tác xã (với người lao động không phải là xã viên), hộ gia đình và cá nhân có sử 

dụng lao động;
e) Các cơ sở giáo dục, y tế. văn hoả, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định 

số 73/1999/NĐ-CP ngày ìg^tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thê thao.
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g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có 
sử dụng lao động là người Việt Nam trừ trường hợp Điểu ước quốc tế mà nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

h) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, câ nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài, 
trừ trường hợp Điều ưởc quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác.

2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ luật 
Lao động được quy định như sau:

a) Những người thuộc đô'i tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các câ'p chuyên trách, người giữ các 

chức vụ trong cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân 
dân và Viện Kiểm sát nhân dân dược Quôc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc 
cử ra theo nhiệm kỳ;

c) Người được cơ quan có thấm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Giám đốc, Phó Giám dốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

d) Thành viên Hội dồng quản trị doanh nghiệp;
đ) Những người thuộc tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Quy 

chế của tổ chức đó;
e) Cán bộ chuyên trách công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghiệp 

nhưng không hưởng lương của doanh nghiệp;
g) Xã viên Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương, tiền công;
h) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực 

lượng quân dội nhân dân, công an nhân dân.

Chương ỉ ỉ
HÌNH THỨC, NỘI DUNG, LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điểu 3. Hình thức, nội dung giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 28 và Điều 
29 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Hội dồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

2. Hội đồng lao động ký kết bằng văn bản hoặc giao kết bằng miệng phải bảo đảm nội 
dung quy định tại Điều 29 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp giao kết bằng miệng, nếu cần có người chứng kiến thì hai bên thoả 
thuận.

Điều 4. Việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao 
động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

1. Hợp đồng lao động không xác dịnh thời hạn áp dụng cho những công việc không xác 
định được thòi điểm kết thúc hoặc những công việc có thòi hạn trên 36 tháng;
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2. Hội đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được 
thòi điểm kết thúc trong khoảng thòi gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng;

3. Hội đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thòi hạn dưới 
12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 
tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có 
thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc 
vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.

4. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 2 Điều này hết hạn mà người 
lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thòi hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp dồng lao động 
hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký dược hợp 
đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 
30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mối, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp 
đồng lao động không xác định thòi hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng 
xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người 
lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký 
thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chương III
GIAO KẾT, THAY Đổl, TẠM HOÃN, CHẤT DỨT HỢP ĐỔNG LAO ĐỘNG

Điều 5. Giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 30 và Điều 120 của Bộ luật Lao 
động được quy định như sau:

1. Hội hợp lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao 
động hoặc có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động vối người được uỷ quyển hợp 
pháp thay mặt cho nhóm người lao động. Trường hợp do người uỷ quyền hợp pháp ký kết 
phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký 
của từng người lao dộng. Hợp đồng này có hiệu lực như ký kết vói từng người và chỉ áp 
dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc 
nhát định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được 
thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

2. Người lao động có thế giao kết nhiều hợp đồng lao động vói nhiều người sử dụng lao 
động nếu có khả năng thực hiện nhiều hội đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã 
nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của 
ngưòi lao động.

3. Đô'i vói ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ lõ tuổi vào làm việc 
theo quy định tại Điều 120 của Bộ luật Lao động, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải 
có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó mối có 
giá trị.

Điều 6. Phương pháp sử dụng lao động quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã 
sửa đôi, bổ sung được quy định như sau:
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Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyển sỏ hữu, quyển 
quản lý hoặc quyển sử dụng tài sản của doanh nghiệp mà không sử dụng hết số lao dộng 
hiện có thì phải lập phưong án sử dụng lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Sô' lao động tiếp tụt được sử dụng; . V.
2. Sô' lao dộng dưa di dào lại dê tiếp tục sử dụng;
3. Sô' lao động nghỉ hưu;
4. Sô' lao dộng phải chấm dứt hợp đồng lao động;
5. Người sừ dụng lao dộng cũ và người sử dụng lao động kê tiếp phải có trách nhiệm 

giải quyết các quyển lợi của người lao động, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm về 
khoản kinh phí đào tạo, kinh phí trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động phải chấm 
dứt hợp dồng lao động.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của Công đoàn cơ sở và 
khi thực hiện phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về lao động.

Điểu 7. Người sử dụng lao dộng và người lao động thoả thuận về việc làm thử quy 
định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần 
trình dộ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đăng trở lên.

2. Thời gian thử việc không dược quá 30 ngày đôi vối chức danh nghề cần trình độ 
trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối vởi những lao động khác.
4. Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả làm thử cho người 

lao động. Nếu đạt yêu cầu hai bên phải tiên hành ký kêt hợp đồng lao động hoặc người 
lao động không dược thông báo mà vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được 
làm việc chính thức’.

Điều 8. Hiệu lực và việc thay dổi nội dung hợp đồng lao động quy định tại Điều 33 của 
Bộ luật Lao dộng đã sửa dối, bổ sung được quy định như sau:

1. Khi ký kết hợp dồng lao dộng hai bên phải thoả thuận cụ thể ngày có hiệu lực cùa 
hợp đồng lao dộng và ngày bắt dầu làm việc. Trưòng hợp người lao động đi làm ngay sau 
khi ký kết hợp dồng lao động, thì ngày có hiệu lực là ngày ký kết. Trường hợp người lao 
dộng đã di làm một thời gian sau đó mới ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động 
miệng, thì ngày có hiệu lực là ngày người lao động bát đầu làm việc.

2. Trong quá trình thực hiện hợp dồng lao động, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội 
dung hợp dồng lao động phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Khi đã chấp 
nhận thì hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục thay đổi hợp đồng theo 
hưóng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc ký kết hợp đồng lao động mới. 
Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn phải tuân theo hợp đồng đã ký kết. 
Trường hợp hai bên không thoả thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã 
giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 
của Bộ luật Lao động.
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Điều 9. Việc tạm thời chuyển những lao dộng làm việc khác trái nghề quy định tại 
Điều 34 Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đội xuất do khấc phục hậu quả thiên tai, 
hoả hoạn, dịch bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khác phục tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp; sự cô điện, nước hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng 
lao động có quyên tạm thời chuyến người lao động làm việc khác trái nghề, nhưng không 
được quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm. Trong thời gian này, nếu người lao động 
không chấp hành quyết định của người sử dụng lao dộng thì cỏ thể bị xử lý kỷ luật lao 
động và không được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ 
luật Lao động và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điểu 84 
của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

2. Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc 
khác trái nghề quả 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của 
người lao động; nếu người lao dộng không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó 
được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động.

Điều 10. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao 
động được quy định như sau:

1. Hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại điểm a, c 
khoản 1 Điều 35 của Bộ luật Lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc; ngữời 
sử dụng lao động có trách nhiệm sắp xếp việc làm cho người lao động, nếu người lao dộng 
đên đơn vị để làm việc đúng thòi hạn quy định mà phải nghỉ chờ việc thì được hưởng 
lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người lao động đã quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp 
đồng lao động không đên địa điếm làm việc mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý 
theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao 
động được giải quyết như sau:

a) Việc tạm giữ, tạm giam hình sự có liên quan trực tiếp dến quan hệ lao động thì khi 
hêt hạn tạm giữ, tạm giam hoặc khi Toà án kết luận là người lao động bị oan thì người sử 
dụng lao động phải nhận họ trở lại làm việc cũ, trả đủ tiền lương và các quyền lợi khác 
trong thòi gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại Nghị định số 
114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Trường hợp ngưdi lao động là người phạm pháp, nhưng Toà án xét xử cho miễn tố, 
không bị tù giam hoặc không bị toà án cấm làm công việc cũ, thì tuỳ theo tính chất mức 
độ vi phạm, người sử dụng lao động bố trí cho ngưòi đó làm việc cũ hoặc sắp xếp công việc 
mới.

b) Trong trưòng hợp người lao động bị tạm giữ, tạin giam hình sự không liên quan trực 
tiếp dến quan hệ lao động, thì khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam người sử dụng lao 
động bố trí cho ngưòi lao động làm việc cũ hoặc sắp xếp công việc mới.
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Điểu 11. Người lao dộng làm việc theo hợp đồng lao động xác dinh thời hạn, theo mùa 
vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm 
dứt hợp dồng trước thời hạn trong trường hợp quy định tại diem c và diểm d khoản 1 
Điều 37 cùa Bộ luật Lao dộng đã sửa dối, bổ sung dược quy định như sau:.

1. Bị ngược dãi, bị cường bức lao dộng là trường hợp người lao động bị đánh dập, nhục 
mạ hoặc bị ép buộc làm những công việc không phù hợp với giới tính, ảnh hưởng đến sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người lao dộng.

2. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thế tiếp tục thực hiện 
hợp đồng lao dộng với những lý do sau dây:

a) Chuyến chỗ ở thường trú đến nơi khấc, đi lại làm việc gặp nhiều khó khăn;
b) Được phép ra nước ngoài định cư;
c) Bản thân phải nghỉ việc dể chăm sóc vợ (chồng); bố, mẹ, kế cả bô’, mẹ vợ (chồng) 

hoặc con bị ốm đau từ 3 tháng trở lên;
d) Gia dinh có hoàn cảnh khó khàn khác dược chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận 

không thể tiếp tục thực hiện hợp dồng lao động.
Điều 12. Người sử dụng lao dộng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trong trường hợp quy định tại điểm a và điểm d khoản Điểu 38 của Bộ luật Lao động đã 
sửa đổi, bồ sung dược quy định như sau:

1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là 
không hoàn thành dịnh Inức lao dộng hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tô’ chủ quan và bị 
lặp biên bản hoặc nhắc nhở bàng văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn 
không khắc phục.

Mức dộ không hoàn thành công việc được ghi trong hợp dồng lao động, thoả ước lao 
dộng tập thể hoặc nội quy lao động của đơn vị.

2. Lý do bất khả kháng khác là trường hợp do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền từ câ'p tỉnh trở lên, do địch hoạ, do dịch bệnh không thề khắc phục được dẫn tới 
việc phải thay đổi, thu hẹp sản xuất kinh doanh.

Điểu 13. Việc bồi thường chi phí đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Bộ luật 
Lao dộng dã sửa đồi, bổ sung được quy định như sau:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao dộng phải bồi thường chi phí đào 
tạo theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định sô’ 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 
năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao dộng và Luật Giáo dục 
về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện dứng và đủ các 
quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao dộng đã sửa đổi, bổ sung.

Điểu 14. Trợ cấp thôi việc khi châ'm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 42 Bộ 
luật Lao động được quy định iihư sau:

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc dối vói ngưòi lao động 
đã làin việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bô luât Lao đông 
trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao 
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động; Điền 37, các diem a, c, d và điểm d khoản 1 Điều 38, khoán ] Diều 41, điểm c 
khoán 1 Điều 85 của Bộ luật Lao dộng dã sửa dối, bô sung.

Trường hợp chấm dứt hợp dồng lao dộng quy dinh lại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 
85 và nghi' hưởng chê’ độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 145 của Bộ luật Lao động 
đã sửa dổi, bô sung người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoân 1 Điều 17 của Bộ luật Lao 
dộng và Điều 31 của Bộ luật Lao dộng đã sửa đổi, bố sung thì người lao dộng không 
hưởng trợ cấp thôi việc quy dinh tại khoản 1 Điều 42, mà được hưởng trợ cấp mất việc 
làm quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động.

Trường hợp người lao dộng chấm dứt hợp dồng lao dộng trái pháp luật quy định tại 
khoản 2 Điều 41 của Bộ luật Lao dộng đã sửa dổi, bổ sung là chấm dứt không đúng lý do 
quy định tại khoản 1 hoặc không báo trước quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điểu 37 của 
Bộ luật Lao dộng đã sửa dổi, bố sung thì không dược trợ cá’p thôi việc.

2. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc:
a) Đối với doanh nghiệp, nguồn kinh phí chi tra trợ câ’p thôi việc hạch toán vào giá 

thành hoặc phí lưu thông;
b) Đôi với cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nưóc có sử 

dụng lao dộng theo hợp dồng lao dộng, nguồn kinh phí chi tra trợ cấp thôi việc do ngân 
sách nhà nước cấp trong chi thường xuyên của cơ quan;

c) Đốì với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có sử dụng lao động theo hội đồng 
lao động thì cơ quan, tố chức, đơn vị đó tự chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc:
a) Thời gian làm việc đế tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các 

bản hợp đồng lao động dã giao kết (kể cả hội đồng giao kết bằng miệng) mà người lao 
động thực tế làm việc cho người sử dụng lao dộng đó;

b) Người lao động trước dây dã Là công nhân, viên chức nhà nước nay vẫn làm việc ở 
dơn vị, thì thời gian làni việc de tính LrỢ cáp thôi việc là tổng thời gian làm việc ở đơn vị 
dó;

c) Trường hợp người lao dộng trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có 
thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa dược trợ cấp 
thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động châ’m dứt hợp đồng lao dộng có trách 
nhiệm chi trả trợ câ’p thôi việc cho người lao dộng đó theo quy định của pháp luật. Các 
đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyến trả cho doanh nghiệp đã chi 
trả, nếu đơn vị đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả.

Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyên quyền sở 
hữu, quyền quản lý hoặc quyển sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 
31 của Bộ luật Lao động đã sửa dổi, bổ sung mà người lao động chấm dứt hợp đông lao 
động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chi tra trợ câp thôi việc cho 
người lao dộng kế cả thòi gian người lao dộng làm việc cho người sử dụng lao động liền kề 
trước đó.
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d) Ngoài thời gian nêu trên, nếu có những thời gian sau dây cũng được tính là thời 
gian làm việc cho người sứ dụng lao động:

- Thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) Lại doanh nghiệp, cơ quan, tố chức;
- Thời gian doanh nghiệp, cơ quan, tồ chức nâng cao trình dộ nghề nghiệp hoặc cử di 

dào tạo nghề cho người lao dộng;
- Thời gian người lao dộng nghỉ theo chế dộ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo 

quy dinh của Bộ luật Lao dộng;
- Thời gian chờ việc khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao dộng phải 

ngừng việc có hưởng lương;
- Thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tồ chức;
- Thòi gian tạm hoãn thực hiện hợp dồng lao động do hai bên thoả thuận;
- Thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

dộng;
- Thời gian người lao động bị tạm dinh chỉ công việc theo quy định tại Điều 92 của Bộ 

luật Lao động.
4. Mức lương cộng với phụ cấp lương (nếu có) đế tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2002 của Chính phủ 
quy dịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Bộ luật Lao động về tiền lương.

5. Thòi gian làm việc khi có tháng lẻ dối với người lao dộng làm việc trên 12 tháng 
dược làm tròn như sau:

- Từ đủ 01 tháng dến dưới 06 tháng dược tính bàng 06 tháng làm việc;
- Từ dủ 06 tháng dến 12 tháng dược tính bằng 01 nám làm việc.
6. Người lao dộng dược trả trợ cấp thôi việc theo mức quy định tại khoán 1 Điều 42 của 

Bộ luật Lao dộng, dược trả trực tiếp, một lần, tại nơi làm việc và đúng thời hạn theo quy 
định tại Điểu 43 của Bộ luật Lao động.

Điều 15. Trách nhiệm của mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 
43 của Bộ luật Lao dộng;

Thời hạn thanh toán các khoản cỏ liên quan đến quyền lợi của mỗi bên dược thực hiện 
theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao dộng.

Đốì vối các trường hợp đặc biệt sau: trả trợ cấp thôi việc dốì vói người lao dộng đã làm 
việc trong nhiều doanh nghiệp dược quy định tại diểin c khoản 3 Điều 14 Nghị định này; 
doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc một trong hai bên gặp thiên tai, hoả hoạn mà 
phải thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc, bồi thường và khoản nợ khác thì việc thực 
hiện thanh toán không được kéo dài quá 30 ngày, kế’ từ ngày chấm dứt hợp đồng lao 
dộng.

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong hợp dồng lao động bị tuyên 
bổ" vô hiệu quy dinh tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Diều 166 của Bô luât Lao dông đã 
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sửa dồi, bồ sung dược giái quyết như sau: những nội dung nào bị tuyên bô vô hiệu thì 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên dược giải quyết theo nội dung tương ứng quy định 
trong pháp luật hiện hành và theo các thoả thuận hợp pháp trong thoả ước lao động tập 
thế (nếu có) tính từ khi hợp dồng lao động dược giao kết và có hiệu lực.

Chương IV
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 17. Những hợp dồng lao động đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực 
thi hành, nếu có nội dung không phù hợp với Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bố sung, thì 
phải sửa đổi, bồ sung; nhưng điều, khoản nào có lợi cho người lao động so với quy định 
của Bộ luật Lao dộng đã sửa dối, bổ sung thì vẫn dược tiếp tục thi hành cho đến khi hết 
thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc sửa đổi, bồ sung hợp đồng lao động phải 
thực hiện chậm nhất trong thời hạn 06 tháng, kế' từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành; nếu quá thời hạn trên mà không sửa đổi, bố sung thì bị coi là hành vi vi phạm 
pháp luật lao dộng và có thế bị các cơ quan có thẩm quyền tuyên bô' vô hiệu theo quy 
dịnh tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điểu 166 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên tròng các doanh nghiệp nhà nước chuyên 
sang giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Điều 18.
1. Nghị định này có hiệu lực sau lõ ngày, kế từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị 

định sô' 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng 
dẫn thi hành một sô' điều của Bộ luật Lao động về hợp dồng lao động.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được giao hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điểu 19. Các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuọc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUÓNG

PHAN VÃN KHẢI
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9. THÔNG Tư SỐ 21/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22-9-2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dần thi hành một sô' điều của Nghị định sô' 44/2003/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao dộng

Thi hành Nghị định sô 44 /2003 !NĐ-Cp ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chinh phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Bộ luật Lao động về hợp dông 
lao dộng (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiên tham gia 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như saú:

I. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỘP đỏng lao động
1. Hình thửc hợp đồng lao động theo Điểu 3 của Nghị dinh sô' 44/2003/NĐ-CP 

được quy định cụ thể như sau:
a) Hợp đồng lao động không xác định thòi hạn, hợp dồng lao dộng xác dịnh thời hạn từ 

đủ 12 tháng dến 36 tháng, hợp dồng lao dộng có thời hạn từ 3 tháng dến dưới 12 tháng 
phải ký kết bàng vãn bản theo Mầu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động 
chuẩn bị hợp dồng lao dộng theo mẫu quy định trên khố’ giấy A4 và dóng dấu giáp lai 
giữa các trang dề sử dụng trong dơn vị.

Trường hợp một bên ký hợp đồng lao dộng là người nước ngoài thì nội dung hợp dồng 
phải bằng tiếng Việt, sau phần tiêhg Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên 
thoả thuận. Nội dung bằng tiếng Việt có già trị pháp lý.

Bản hợp đồng lao dộng có thể viết bàng bút piực các mầu (trừ màu đỏ) hoặc đánh máy.
b) Hợp đồng lao dộng cỏ thời hạn dưởi 03 tháng hoặc hợp dồng lao động để giúp việc 

gia đình hai bên có thể giao kết hợp dồng lao động miệng, nhưng phải bảo dảm nội dung 
theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật Lao động.

c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có thế giảm bót một sỏ' nội dung cho phù hợp với diều kiện của doanh nghiệp.

d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thế ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được 
giao.

2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao dộng theo Điều 4 của Nghị định sô' 
44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp 
dụng một trong các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị 
định sô' 44/2003/NĐ-CP;

Riêng đối vởi người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động 
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thòi hạn dưới 12 tháng.
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b) Hợp đồng lao dộng xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 
mà đến thời điểm đó dang còn hiệu lực thi hành, thì dược tính là hợp dồng lao dộng thứ 
nhát dể áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị dinh sô 44/2003/NĐ-CP.

II. GIAO KẾT, THAY Đổi NỘI DUNG HỌP ĐồNG LAO ĐỘNG

1. Người có thấm quyền giao kết hựp đồng lao động với người lao động theo 
Điều 5 của Nghị định sô 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:

- l)õ'i với doanh nghiệp hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn dầu tư nưỏc ngoài tại Việt Nam là Tống Giáin dốc 
hoặc Giám dô’c doanh nghiệp;

- Dôì với hợp lác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, dối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám dô’c 
Liên hiệp hợp tác xã;

- Đô’i với các cơ quan, tồ chức, các chi nhánh, các văn phòng (lại diện (gọi chung là tô 
chức) của quóc tế hoặc nước ngoài dóng tại Việt Nạm là người dứng đầu tồ chức (Trưởng 
chi nhánh, Trướng văn phòng, Trưởng đại diện...);

- Đô'i với cá nhân, hộ gia dinh là người trực tic’p sử dụng lao dộng. *
Trường hợp những người có thẩm quyền không trực tiếp giao kêì hợp dồng lao dộng 

thì có thê uỷ quyền cho người khác bằng vàn ban, trừ trường hợp dã quy định vê phân 
cấp quán lý nhân sự. Riêng dối với người sứ dụng lao động là cá nhân thì không được uỷ 
quyền.

2. Hợp dồng lao động với người dã nghỉ hưu đang hưởng lương bảo hiếm xã hội hàng 
tháng và người làm việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc công 
việc, người lao dộng còn dược người sử dụng lao dộng thanh toán các khoản sau:

- Bảo hiểm xã hội = 15%;
- Báo hiểm Y tê’ = 2%;
- Nghỉ hàng nAm = 4%;
- Tiền tàu xe di lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%.
Tỷ lệ % nêu trên dược Lính so với tiền lương theo hợp đồng lao dộng.
3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 

44/2003/NĐ-CP dược tiến hành theo trình tự như sau:
- Bên dề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay dổi và thông báo cho bên kia biết bằng 

văn bản;
- Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội 

dung cần thay dối, chậm nhâ’t trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu 
cầu;

- Trường hỢp hai bên thoả thuận được việc thay đối nội dung hợp đông lao dộng thì 
tiến hành ký kết phụ lục hợp dồng lao động theo Mâu S.Ô 2 ban hành kèm theo Thông tư 
này;

142

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc thay dôi nội dung hợp dồng lao dộng, 
thì tiếp tục thực hiện hợp dồng lao động dã giao kết hoặc thoií thuận chấm dứt theo quy 
dinh tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao dộng.

III. CHẤM DỨT HỢP ĐỔNG LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC VÀ Bổi 
THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO

1. Thời gian báo trước đế châm dứt hợp đồng lao dộng thực hiện như sau:
a) Trường hợp chấm dửt. hợp dồng lao dộng theo Diều 36 của Bộ luật Lao dộng thi hai 

bên không phải báo trưởc.
b) Trường hợp dơn phương chấm dứt hợp đồng lao dộng quy dinh tại Điều 37 hoặc 

Điều 38 của Bộ luật Lao động, thì bên có quyền dơn phương phải thực hiện việc báo trước 
cho bên kia bằng vãn bản. Sô’ ngày báo trưỏc của người lao dộng được quy dịnh tại khoản 
2, khoản 3 Điều 37; của người sứ dụng lao dộng tại khoản 3 Điêu 38 của Bộ luật Lao 
dộng. Sô' ngày báo trước là ngày làm việc. Riêng trường hợp người lao dộng bị kỷ luật sa 
thải thì không phải báo trước.

2. Các trường hợp được trự cấp thôi việc và không dược trự cấp thôi việc theo 
khoản 1 Điều 14 ciia Nghị dinh sô 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Các trường hợp được trợ cấp thôi việc:
- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36; Điều 37; các dicm a, c, d 

khoan 1 Điều 38; khoán 1 Điều 41; diem c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao dộng.
- Người lao dộng làm việc trong doanh nghịệp nhà nưởc dược tuyển dụng trước khi có 

chế dộ hợp dồng lao dộng, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người dã ký 
hợp dồng lao dộng.

- Người lao dộng bị chấm dứt hợp dồng lao dộng do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
chấm dứt hoạt dộng quy dinh tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao dộng là các 
trường hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, tố chức dược cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, 
Toà án tuyên bô' phá sản, giấy phép hoạt dộng đã hết hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp 
luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đăng ký 
kinh doanh.

b) Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc:
- Người lao dộng bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao 

động.
- Người lao động dơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm 

dứt hoặc thời hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động.
- Người lao dộng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động.
- Người lao dộng chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điểu 31 của Bộ 

luật Lao động đã được hưởng trợ cấp mất việc làm,
3. Cách tính và chi trả tiền trỢ c:Yp thôi việc được thực hiện như sau:
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Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp:

Tiền ti-ợ Tống thời gian ,,, .. . . , , Tiên lương làm căn cứ .cap thôi = làm việc tại doanh X X 1/2tính trỢcãp thôi việcviệc nghiệp
Trong đó:
- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp là số năm người lao động làm việc tại 

doanh nghiệp được làm tròn theo nguyên tác quy định tại khoán 5 Điều 14 của Nghị định 
số 44/2003/NĐ-CP.

- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân cúa 6 tháng liên 
kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp 
khu vực, phụ câ'p chức vụ (nếu có) quy định tại Điều 15 của Nghị dịnh số 44/2003/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2002 cùa Chính phủ.

a) Trường hợp người lao dộng thực hiện nhiều hợp dồng lao động tại một doanh nghiệp 
mà khi kết thúc từng hợp dồng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp 
cộng thời gian làm việc theo các hợp đồng lao động và lấy tiền lương bình quân 6 tháng 
liền kề trước khi chấm dứt hợp dồng lao dộng cuô'i cùng đế tính trợ câ'p thôi việc cho 
người lao dộng. Trường hợp trong các hợp đồng lao động có một hợp đồng lao dộng người 
lao dộng đơn phương châm dứt trái pháp luật, thì thòi gian làm việc theo hợp đồng lao 
động chain dứt trái pháp luật người lao động không dược trợ câ'p thôi việc, còn các hợp 
đồng khác vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Vi dụ 1: Bà Vũ Thị Tâm chấm dứt hợp dồng lao động tại Công ty Thăng Long sau khi 
đã thực hiện 3 hợp đồng lao dộng: Hợp đồng thứ nhất 14 tháng với tiền lương bình quân 
6 tháng cuốỉ của hợp dồng là 500.000 dồng/tháng; hợp đồng thứ hai 18 tháng vối tiền 
lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 600.000 dồng/tháng và hợp dồng thứ ba 24 
tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 800.000 dồng/tháng. TrỢ cấp 
thôi việc của bà Tâm được tính như sau:

- Tống thời gian làm việc là: 14 tháng + 18 tháng + 24 tháng = 56 tháng (làm tròn 
bàng 5 nàm);

- TrỢ cấp thôi việc là: 800.000 đồng X 5,0 X 1/2 = 2.000.000 đồng.
Trường hợp bà Tâm châm dứt hợp dồng lao động thứ ba trái pháp luật, thì hợp đồng 

thứ ba bà Tâm không được trợ cấp thôi việc. Công ty Thăng Long chỉ cộng thòi gian làm 
việc theo hợp đồng thứ nhâ't và hợp dồng thứ hai dế tính trợ cấp thôi việc là:

- Tổng thời gian làm việc là: 14 tháng +18 tháng = 32 tháng (làm tròn bằng 3 năm);
- Trợ cấp thôi việc là: 600.000 đồng X 3 X 1/2 = 900.000 đồng.
Công ty Thăng Long thanh toán cho bà Tâm sô tiền trợ cấp thôi việc sau 7 ngày, kê từ 

ngày chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba.
b) Trường hợp ngưdi lao động làm việc cho doanh nghiệp nhà nươc nhưng co ca thơi 

144

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



gian làm việc theo chế độ biên chế và có cả thòi gian làm việc theo hợp dồng lao động, thì 
cộng cả hai thòi gian đó để tính trợ cấp thôi việc.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn Toàn công nhân cơ khí (thang lương AI nhóm II) làm việc 
tại công ty B từ tháng 4 năm 1991 đến tháng 02 năm 1994 theo biên chế và làm việc theo 
chế độ hợp đồng lao động từ tháng 3/1994. Đến tháng 6 năm 2003 ông Toàn chấm dứt 
hợp đồng lao động là 147 tháng (quy tròn bằng 12,5 năm) có tiền lương bình quân 6 
tháng cuối là 823.600 đồng/tháng (hệ số 2,84). Khoản tiền trợ cấp thôi việc của ông Toàn 
được tính như sau:

823.600 đồng X 12,5 X 1/2 = 5.147.500 đồng.
c) Trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nưóc do chuyển công 

tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, thì tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ở từng 
doanh nghiệp. Tiền lương của người lao dộng trước ngày 01 tháng 4 năm 1993 được quy 
đổi theo Nghị định số’ 25/CP, 26/CP tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 1993.

Ví dụ 3: Bà Lê Thị Bé là công nhân xây dựng cơ bản (thang lương A6 nhóm II) có quá 
trình làm việc tại 3 đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước: Tại Công ty Y biên chế từ tháng 
10 năm 1988 đến tháng 12 năm 1990 (22 tháng quy tròn bằng 2 năm) với tiền lương bình 
quân 6 tháng cuối quy đổi theo Nghị định sô’ 26/CP tại thời điểm ngày 01 tháng 4 nàm 
1993 là 142.000 đồng/tháng (hệ sô’ 1,55); tại Công ty z theo biên chế từ tháng 1 năm 1991 
đến tháng 5 nàm 1994 (41 tháng quy tròn bằng 3,5 năm) với tiền lương bình quân 6 
tháng cuối là 186.000 đồng/tháng (hệ sô' 1,55); tại công ty X theo hợp đồng lao động từ 
tháng 6 năm 1994 và đến ngày 31 tháng 5 năm 2003 chấm dứt hợp đồng lao động vói 
tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 823.600 đồng/tháng (hệ sô' 2,84). Thời gian làm việc 
tại Công ty X là 108 tháng (quy tròn bằng 9 năm). Tiền trợ cấp thôi việc của bà Bê được 
tính như sau:

- Tại Công ty Y là: 142.000 đồng X 2,0 X 1/2 = 142.000 đồng.
- Tại Công ty z là: 186.000 đồng X 3,5 X 1/2 = 325.500 đồng.
- Tại công ty X là: 823.600 đồng X 9 X 1/2 = 3.706.200 đồng.
Tổng cộng: 4.173.700 đồng.
Công ty X thanh toán toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc trên cho bà B, rồi sau đó thông 

báo theo Mẫu sô' 3 ban hành kèm theo Thông tư này để Công ty Y và Công ty z hoàn trả 
sô' tiền mà minh đã chi hộ.

Trường hợp Công ty Y hoặc Công ty z đã chấm dứt hoạt động, thì Công ty X sẽ được 
ngân sách nhà nưởc hoàn trả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d) Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sỏ 
hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà người lao động chấm 
dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kê' tiếp phải có trách nhiệm trả trợ cấp 
thôi việc cho người lao động, kể cả thòi gian làm việc cho ngưòi sử dụng lao động liền kề 
trước đó. Riêng doanh nghiệp nhà nước thực hiện phương án sáp xếp lại hoặc chuyển đổi 
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hình thức sở hữu (cổ phần hoá, giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp), thì 
áp dụng theo quy định của Nhà nưóc đôi với các trường hợp này.

Vi dụ 4: Ông Bùi Văn An làm việc ở doanh nghiệp nhà nưốc A từ tháng 6 năm 1990. 
Đến tháng 6 năm 1998 doanh nghiệp này cổ phần hoá trở thành công ty cô phần và hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp. Đến tháng 6 năm 2003 ông An chấm dứt hợp đồng lao 
động. Ông An có tiền lương bình quân 6 tháng trước khi cổ phần hoá là 300.000 
đồng/tháng và 6 tháng trước khi chấm dứt hợp dồng lao động là 800.000 dồng/tháng. Trợ 
cấp thôi việc của ông An dược tính như sau:

- Trợ câ'p thôi việc ở doanh nghiệp nhà nước là: 300.000 dồng X 8 X 1/2 = 1.200.000 
đồng.

- TrỢ cấp thôi việc ở công ty cồ’ phần là: 800.000 dồng X 5 X 1/2 = 2.000.000 đồng.
Tổng cộng: 3.200.000 đồng.
Công ty cổ phần phải thanh toán toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho ông An. Nguồn 

chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo Điều 27 của Nghị định sô’ 64/2002/NĐ-CP ngày 09 
tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyến doanh nghiệp nhà nước thành công ty 
cổ phần.

4. Việc bồi thường chi phí đào tạo theo Điểu 13 của Nghị định sô’ 44/2003/NĐ- 
CP được thực hiện như sau:

a) Người lao động được đào tạo ở trong nước hóặc ngoài nước từ kinh phí của người sử 
dụng lao động, kể cả kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho người sử dụng lao động, sau 
khi học xong phải làm việc cho người sử dụng lao động một thời gian do hai bên thoả 
thuận.

b) Người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các 
trường hợp quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động, khi chưa học xong hoặc học xong 
không làm việc cho người sử dụng lao động đủ thòi gian như đã thoả thuận, thì phải bồi 
thường mức chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi phí cho người dạy, tài liệu học tập, 
trường lớp, máy móc thiết bị, vật liệu thực hành và các chi phí khác hỗ trợ cho người học 
do người sử dụng lao động tính có sự thoả thuận của người lao động.

Thoả thuận nêu ở điểm a và điểm b trên đây phải bằng văn bản có chữ ký của người 
sử dụng lao động và người lao động.

rv. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các văn bản 
sau đây: Quyết định số 66/LĐTBXH-QĐ ngày 12 tháng 02 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về phát hành và quản lý bản hợp đồng lao động; Quyêt 
định số 207/LĐTBXH-QĐ ngày 02 tháng 4 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về mẫu hợp đồng lao động; Thông tư sô’ 21/LĐTBXH-TT ngày 12 
tháng 10 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dân thực hiện một 
số điều của Nghị định số 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phu vê hợp đông 
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lao dộng; Thông tư sô' 02/2001/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ diểin 4 Mục III của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT 
ngày 12 tháng 10 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Không áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc quy dịnh tại Thông tư này để tính lại trợ 
câ'p thôi việc đốì với những trường hợp dã chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày Thông 
tư này có hiệu lực thi hành.

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị có sử dụng lao động theo hợp đồng lao 
động phải báo cáo sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công 
nghiệp dịa phương nơi có trụ sở chính của đơn vị về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt 
hợp dồng lao động theo quy định của pháp luật.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương cỏ trách nhiệm giúp uỷ ban nhân dân tố chức hướng dẫn, đôn 
dốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, dề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội dể nghiên cứu giải quyết.

BỘ TRUÔNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Mâu SỐ 1 MẨU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
ban hành kèm theo Thông tư sô 21 /2003 / TT-BLĐTBXH 

ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lặp - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị:..............
Số:......................

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: Quô'c tịch:
Chức vụ:
Đại diện cho (1): Điện thoại:
Và một bên là Ông/Bà: Quốc tịch:
Sinh ngày.... tháng.... năm.... tại
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú:
Sô'CMTND: cấp ngày tại
Sô' sổ lao động (nếu có):.........cấp ngày tại
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Loại hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày... tháng... nàm... đến ngày... tháng... năm...
- Thử việc từ ngày... tháng... năm đến'ngày... tháng... năm...
- Địa điểm làm việc (4):
- Chức danh chuyên môn: Chức vụ (nếu có):
- Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc
- Thòi giò làm việc (6)
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:
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Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7):
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương:
- Phụ cấp gồm (9):
- Được trả lương vào các ngày hàng tháng
- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):
- Chế độ đào tạo (11):
Những thoả thuận khác (12):
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn 

lao động...
- Bồi thưòng vi phạm và vật chất (13):

Điểu 4. Nghĩa vụ và quyển hạn của người sử dụng lao dộng
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao 

động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho ngưòi lao động theo 

hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, 

tạm ngừng việc...).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng ]ao động, kỷ luật ngưòi lao động theo quy định của 

pháp luật, thoả ước lao dộng tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy 

định của thoả ưốc tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của 
pháp luật lao động.

- Hợp dồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một
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bản và có hiệu lực từ ngày ... tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao   
động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản    

hợp đồng lao động này.  
“ ■ “ .  

Hợp đông này làm tại....... ngày ... tháng... năm....

Người lao động
(Ký tên)

Ghi rõ họ và tên

Người sử dụng lao dộng
(Ký tên, đóng dấu)

Ghì rõ họ và tên
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HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐồNG LAO ĐỘNG

1. Ghi cụ thế tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà 
Nội.

2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: 
. Kỹ sư.

3. Ghi rõ loại hợp đồng lao dộng, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.
4. Ghi cụ thê dịa diểm chính, ví dụ: Sô' 2 - Đinh Lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có) 

ví dụ: Sô' 5 - Tràng Thi - Hà Nội.
5. Ghi các công việc chính phái làm, ví dụ: Lắp dặt, kiếm tra, sửa chữa hệ thông điện; 

thiết bị thông gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp
6. Ghi cụ thê sô' giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 

giò/tuần.
7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đám nhiệm, ví dụ: xe đơn vị dưa đón hoặc cá 

nhân tự túc.
8. Ghi cụ thế tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: 

Thang lương A.l. Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III: Bậc 4/7; Hệ sô' 2,04; Mức 
lương tại thòi điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400đồng/tháng.

9. Ghi tên loại phụ cấp, mức phụ câ'p tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: 
Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng: Hệ sô' 0,3; Mức phụ câ'p 63.000 dồng/tháng.

10. Đô'i vối người lao dộng thuộc đối tượng dỏng bảo hiểm xã hội bát buộc thì ghi tỷ lệ 
% tiền lương hàng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiếm xã hội, ví dụ: Hàng 
tháng người sử dụng lao dộng trích 6"ó từ tiền lương tháng của người và sô' tiền trong giá 
thành tương ứng bàng 17% tiền lương tháng của người lao động đế đóng 20% cho cơ quan 
bảo hiếm xã hội và 3% cho cơ quan B;io hiểm y tế.

Đô'i vối người lao động không dóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm 
xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự 
lo lâ'y bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiếm xã hội dã tính thêm vào tiền lương cho người 
lao động là 17% tiền lương tháng.

11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử di dào tạo thì ngưòi lao động phải có nghĩa vụ gì 
và được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử di học người lao động phải 
hoàn thành khóa học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như 
người di làm việc, trừ tiền bồi dưỡng dộc hííi.

12. Ghi những quyển lợi mà chưa có trong Bộ luật Lao dộng, trong thoả ước lao động 
tập thế hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ 
mát, quà sinh nhật.

13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hựp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà 
không làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi I hường 06 (sáu) triệu dồng; không làm việc 
đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.
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Mau số 2 MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐồNG LAO ĐỘNG
ban. hành kèm theo Thông tư số21 /2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNỌ HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: ............ngày... tháng... năm...
Số:

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:.........................Quốc tịch:............................................
Chức vụ:..............................................................................................................................
Đại diện cho (1):.....................;...........................Điện thoại:..........................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................
Và một bên là Ông/Bà:........................................ Quốc tịch:..........................................
Sinh ngày.... tháng.... năm... tại......................................................................................
Nghề nghiệp (2):.................................................................  ’.................
Địa chỉ thường trú:............................................................................................................
Số CMTND:...’...  cấp ngày.../..../.... tại....................................................................
Số sổ lao động (nếu có):.............. câ'p ngày.... /..../... tại.................................................

Căn cứ Hợp đồng lao động Sôi... ký ngày và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên
cùng nhau thoả thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên đã ký 
kết như sau:

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào...):...........................

2. Thòi gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu 
lâu): •.............

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số...., được làm thành hai bản có giá trị 
như nhàu, mỗi bên giữ một bảri và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động./.

Người lao động
(Ký tên)

Ghi rõ Họ và tên

Người sử dụng lao động
(Ký tên)

Ghi rõ Họ và tên
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Mẩu số 3
MẪU THÔNG BÁO CHUYÊN TRẢ TRỢ CẤP THÒI VIỆC 
ban hành kèm theo Thông tư sô'21 /2003 /TT-BLĐTBXH 
ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên đơn vị: ...., ngày... tháng... năm...
Số:

THÒNG BÁO
Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc

Kinh gửi: Công ty B

- Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

- Căn cứ Thông.tư sô'..... của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội....

Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày... tháng.... năm... 
(Thông báo hoặc Quyết định kèm theo).

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn A có thời gian làin việc tại Công ty B là .... nàm (từ ngày
... tháng .... nàm... đến ngày... tháng .... năm...)

Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối vối thời gian làm việc tại Cống 
ty B với sô' tiền là:.... đồng.

Đề nghị Công ty B chuyển trả sô' tiền trợ cấp thói việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ 
theo sô' tài khoản /.

Nơi nhận: Giám đô'c hoặc Thủ trưởng đơn vị
- Như trên Ký tên, đóng dấu
- Lưu đơn vị. (Ghi rõ họ và tên)
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THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

10. NGHỊ ĐỊNH số 93/2002/NĐ-CP NGÀY 11-11-2002 
CỦA CHÍNH PHỦ

Sửa đổi, bổ sung một số điều cúa Nghị định số 196/CP ngày 31-12-1994 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sỏ điều của

Bộ luật Lao động vé thoa ước lao động tập the

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tô chửc Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sô 

điểu của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đối, bố sung một số diều của Nghị định sô' 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 
1994 của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô' điều của Bộ luật Lao 
dộng về thoả ước lao dộng tập thể căn cứ theo Luật sửa đổi, bô sung một sô' điều của Bộ 
luật Lao dộng (sau dây gọi chung là Bộ luật Lao dộng đã sửa dổi, bô sung) như sau:

1. Sửa đôi, bó sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“Điều 1.
1. Đô'i tượng và phạm vi áp dụng thoả ước lao dộng tập thể là các doanh nghiệp, tổ 

chức có tố chức công doàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công doàn lâm thời, bao gồm:
a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
b) Các cơ sở sán xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tô 

chức chính trị, chính trị - xã hội;
c) Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp dồng lao 

động;
d) Các cơ sở giáo dục, y tê', văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định 

sỏ' 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyên 
khích xã hội hóa;

d) Các cơ quan, tổ chức quô'c tế hoặc nưởc ngoài đóng trên lãnh thô Việt Nam có sử
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dụng lao dộng hợp dồng là người Việt Nam, trừ trường hợp diều ước quốc tế mà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy dinh khác”.

2. Sửa dõi Điều 3 như nau:
Thay cụm từ "(ổ chức công doàn lâm thòi” bằng cụm từ “Ban chấp hành Công đoàn 

Lâm thời”.
3. Sửa đối, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Việc dăng ký thoả ước lao dộng tập thố theo Điều 47 cua Bộ luật Lao dộng đã 

sửa dổi, bố sung được quy định như sau:
Trong thời hạn 10 ngày, kế Lừ ngày ký kết thoả ưởc lao động tập thể, người sử dụng 

lao dộng phải gửi bản thoả ưốc lao dộng tập thể đến sở Lao dộng- Thương binh và Xã hội 
tinh, thành phô’ trực thuộc Trung ương, nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tố 
chức dế đăng ký. Doanh nghiệp trong khu chế xuâ't, khu công nghiệp, khu công nghệ cao 
(gọi chung là khu công nghiệp) dăng ký tại Ban Quản lý khu công nghiệp theo ủy quyền 
cùa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi cỏ trụ sở chính của Ban Quản lý đó”.

4. Bõ sung Điều 5a như sau:
“Điều 5a. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thoả ước lao dộng tập thê 

bị tuyên bô’ vô hiệu quy định tại khoản 3 Điều 48 của Bộ luật Lao động đã sửa dối, bô’ 
sung dược giái quyết như sau: nhung nội dung nào bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghía vụ và 
lợi ích của các bén được giải quyết theo các nội dung tương ứng quy dinh trong pháp luật hiện 
hành và theo các thoa thuận hợp pháp trong các hợp dồng cá nhân (nếu có)”.

5. Sửa đôi, bố sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Lao động dã sửa dổi, bố' sung được quy dịnh 

như sau:
1. Thoa ưóc lao động tập thể tiếp tục có hiệu lực đối với trường hợp sáp nhập doanh 

nghiệp, mà doanh nghiệp nhận sáp nhập có sô lao dộng dược tiếp tục sữ dụng chiếm trên 
50% tổng sô' lao dộng sau khi sáp nhập.

2. Các trường hựp hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyển 
quản lý, quyền sử dụng tài san của doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp không theo 
quy định tại khoản 1 Điều này thì hai bên phai tiên hành thương lượng để ký kết thoả 
ước lao dộng Lặp thể mới trong thời hạn 6 tháng”.

Điều 2. Nghị dịnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' tiực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh 
nghiệp, tố chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này.

TM. CHÍNH PHỦ 
THÚ TUÓNG 

PHAN VÃN KHÁI
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TIỀN LƯƠNG

I. NHỮNG QUY Đ|NH CHUNG

11. NGHỊ ĐỊNH số 114/2002/NĐ-CP NGÀY 31-12-2002 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Bộ luật Lao động về tiền lương

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điêu 1. Nghị định này quy định chi tiêt và hưởng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động và Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây goi tắt 
là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) vê tiền lương.

Điểu 2. Theo Điểu 2 và Điều 3 của Bộ luật Lao động, đổì tượng và phạm vi áp dụng 
tiền lương theo quy định tại Nghị định hày là người lao động làm việc theo chế độ hợp 
đồng lao động trong các tố’ chức sau đây:

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
2. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
4. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội;
5. Đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế;
6. Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và cá nhân có sử dụng lao động;
7. Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng 

lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp điểu ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.
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Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, dơn vị nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp, cơ quan.
Điểu 3. Theo Điều 4 của Bộ luật Lao động, đối tượng và phạin vi không áp dụng tiền 

lương theo quy định tại Nghị định này gồm:
1. Những người thuộc đôi tượng áp dụng Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
2. Những người thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Quy 

chế của tố’ chức đó.
3. Xã viên hợp tác xã theo Luật hợp tác xã.
4. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức làm việc 

không theo chế độ hợp đồng lao dộng trong lực lượng vũ trang.

Chương II

LƯƠNG TÕÌ THIỂU, HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Điều 4.
1. Mức lương tôì thiểu theo Điều 56 của Bộ luật Lao động và khoản 3 Điều 132 của Bộ 

luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung là mức lương được quy dinh trên cơ sở cung cầu lao 
động, khả năng kinh tế và chỉ số giá sinh hoạt theo từng.thời kỳ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam, đại diện của người sử dụng lao động và các Bộ, ngành liền quan, trình Chính phủ 
công bô' mức lương tô'i thiểu chung; mức lương tốì thiểu đối với người lao động Việt Nam 
làm việc trong các doanh nghiệp có vốh đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.

2. Tuỳ theo điều kiện và khả năng hoạt động kinh doanh, cho phép doanh nghiệp, cơ 
quan áp dụng mức lương tô'i thiểu cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để 
làm căn cứ trả lương cho người lao động.

Điều 5. Theo Điều 57 của Bộ luật Lao động đã sủa đổi, bổ sung thang lương, bảng 
lương và dịnh mức lao dộng được quy định như sau:

1. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.
a) Thang lương, bảng lương được xây dựng cho lao động quản lý, lao dộng chuyên môn 

kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo công việc và ngành 
nghề được đào tạo;

b) Bội sô' của thang lương, bảng lương là hệ sô' mức lương cao nhất của người lao động 
có trình độ quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhài so vởi người có trình độ 
thấp nhâ't;

c) Sô' bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công 
việc đòi hỏi. Khoảng cách của bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích nâng cao 
trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, các tài năng, tích luỹ kinh nghiệm.

d) Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương tối thiểu do 
nhà nưởc quy định. Mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 
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dộc hại, nguy hiểm phái cao hơn mức lương của nghề hoặc công việc có điêu kiện lao dộng 
bình thường.

2. Nguyên tắc xây dựng định mức lao dộng:
a) Định mức lao dộng dược xây dựng trên cơ sở câ'p bậc công việc và phù hợp vởi cấp 

bậc công nhân; bâo dảm cải.thiện diều kiện làm việc, đổi mới kỹ thuật công nghệ và bảo 
dam Cite tiêu chuẩn lao dộng;

b) Mức lao dộng quy định là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm sô’ đông người lao dộng 
thực hiện dược mà không phai kéo dài quá thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định 
ciia pháp luật;

c) Mức lao động mới hoặc dược sửa dôi, bồ sung phái dược áp dụng thử tô'i đa không 
quá 3 tháng, sau dó mới dược ban hành chính thức.

3. Người sủ dụng lao dộng có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định 
mức lao dộng theo các nguyên lác trên, sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công 
doàn cơ sớ và phải công bô' công khai trong doanh nghiệp, cơ quan. Thang lương, bảng 
lương phải dược đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao dộng tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan dặt trụ sở chính.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn lao 
dộng Việt Nam trình Chính phủ quy định thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh 
nghiệp nhà nước; hướng dẫn phương pháp xây dựng thang lương, bảng lương, dịnh mức 
lao dộng và Quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp, cơ quan.

Diều 6. Thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan áp dụng làm cơ sở để:
1. Thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp dồng lao động;
2. Xác định dơn giá tiền lương, thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận trong 

hợp đồng lao dộng và thoả ưóc lao dộng tập thể;
3. Đóng và hưởng các chê dộ bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tê' theo quy định của pháp 

luật;
4. Trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động;
5. Giải quyôt các quyền lợi khác theo thoả thuận của hai bên và theo quy định của 

pháp luật lao dộng.

Chương III

CHÊ'Độ TRẢ LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG

Điều 7. Hình thức trả lương theo Điều 58 của Bộ luật Lao động dược quy định như 
sau:

1. Tiền lương theo thời gian dược trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc 
thực tế, cụ thể như sau:

158

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



a) Tiền lương tháng dược trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp dồng lao 
dộng;

b) Tiền lương tuần dược trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng 
nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác dịnh trên cơ sở tiền lương tháng 
chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy dịnh của pháp luật mà doanh 
nghiệp, cơ quan lựa chọn, nhưng tôì da không quá 26 ngày;

d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày 
chia cho số giờ tiêu chuẩn quy định tại Điều 68 của Bộ luật Lao động.

2. Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao dộng căn cứ vào số lượng, chất 
lượng sản phẩm làm ra.

3. Tiền lương khoán được trả cho người lao dộng theo khôi lượng và chất lượng công 
việc phải hoàn thành.

4. Bộ Lao dộng-Thương binh và Xã hội hưởng dẫn người sử dụng lao động trả lương 
theo các hình thức quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điểu này.

Điều 8. Trường hợp dặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 59 của Bộ luật Lao động là 
những trường hợp do thiên tai, hoả hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác quy định tại 
điểm d, khoản 1 Điểu 38 của Bộ luật Lao động dã sửa đổi, bổ sung mà người sử dụng lao 
động đã tìm mọi biện pháp nhưng không khắc phục được thì dược phép trả lương chậm, 
nhưng không quá một tháng và phải đền bù cho người lao dộng như sau:

1. Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày, thì không phải đền bù.
2. Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên, thì phải đền bù một khoản tiền ít 

nhất bằng sô' tiền trả chậm nhân với lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của ngân 
hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời 
điếm trả lương.

Điểu 9. Việc khâ‘u trừ vào tiền lương của người lao động theo khoản 1 Điều 60 của Bộ 
luật Lao động được quy định như sau:

Căn cứ vào sô' tiền lương hàng tháng người lao động nhận được sau khi đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiếm y tê' và nộp thuê' thu nhập đối với người có thu nhập cao (nếu có), ngưòi 
sử dụng lao động khấu trừ dần những khoản đã tạm ứng theo quy định tại Điều 12, Điều 
13 của Nghị định này và khoản bồi thường thiệt hại vật chất được quy định tại Điều 89 
của Bộ luật Lao động.

Điều 10. Việc trả lương khi người lao động làm thêm giò, làm việc vào ban đêm theo 
Điểu 61 của Bộ luật Lao động đã sửa đối, bổ sung được quy định như sau:

1. Nếu trả lương theo thời gian, thì người lao động được trả lương làm thêm giò khi 
làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn.

2. Nếu trả lương theo sản phẩm, lương khoán, thì người lao động được trả lương làm 
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thêm giờ khi người sử dụng lao động có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lương sản phẩm, 
công việc ngoài sô'lượng, khối lượng sản phẩm, công việc làm trong giò tiêu chuẩn.

3. Người lao động làm thêm giờ nói tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được trả lương 
làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm 
như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ luật Lao động, ít nhất bàng 

200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương quy định tại các Điều 73,74,75 và 78 của Bộ 

luật Lao động, ít nhất bằng 300%.
4. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật Lao động, 

thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền 
lương của công việc dang làm vào ban ngày. Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, thì người lao 
động còn được trả tiền lương làm thêm giờ.

5. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giò, làm việc vào ban đêm được tính 
tương ứng vởi hình thức trả lương quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Điều 11. Việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của 
Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nưóc, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm 
và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, doanh nghiệp trích lập quỹ khen 
thưởng từ lợi nhuận sau thuế để thưỏng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. 
Mức trích lập quỹ khen thưởng thực hiện theo hưóng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, 
kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng 
lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao 
động, thoả ước lao động tập thể mà hai bên đã thoả thuận.

3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế thưởng để thực hiện dốì với 
người lao động sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Quy chế 
thưởng phải được công bô' công khai trong doanh nghiệp.

Điểu 12. Việc tạm ứng tiền lương cho ngưòi lao động theo khoản 1 và khoản 2 Điều 67 
của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Khi bản thân hoặc gia đình người lao động gặp khó khăn thì người lao động được 
tạm ứng tiền lương nhưng ít nhất bằng 1 tháng lương. Cách trả tiền lương tạm ứng do 
hai bên thoả thuận, nhưng không được tính lãi đôì với sô' tiền tạm ứng này.

2. Khi người lao động phải tạm thời nghỉ việc để làm nghĩa vụ công dân từ một tuần 
trở lên, thì ngưòi lao động được tạm ứng tiền lương tương ứng vởi sô' ngày tạm thời nghỉ 
việc và được khấu trừ vào tiển lương theo quy định của pháp luật lao động.
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Điều 13. Việc tạm ứng tiền lương cho người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo khoản
3 Điểu 67 của Bộ luật Lao dộng được quy dịnh như sau:

1. Người lao dộng bị tạm giữ, tạm giam do vi phạm có liên quan đến quan hệ lao động 
giữa người sứ dụng lao dộng và người lao dộng thì trong thời gian tạm giữ, tạm giam, 
hàng tháng người lao dộng được người sử dụng lao động tạm ứng 50% tiền lương theo hợp 
dồng lao dộng của tháng trước liền kề, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, 
phụ cấp chức vụ (nếu có).

2. Khi hết hạn tạm giữ, tạm giam, nếu do lỗi của người lao động thì người lao động 
không phải hoàn trá khoán tiền lương đã tạm ứng theo khoản 1 Điều này. Nếu do lỗi của 
người sử dụng lao dộng, thì người sử dụng lao động phải trả dầy dủ tiền lương theo hợp 
dồng lao động và tiền dóng bảo hiểm xã hội theo quy dịnh của pháp luật cho người lao 
dộng trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam; nếu do lỗi của cơ quan tiến hành tố tụng, thì 
cơ quan này phải hoàn trả cho người sử dụng lao động số tiền lương đã tạm ứng cho 
người lao dộng theo khoản 1 Điều này và bồi thường cho người lao dộng số tiền lương còn 
lại, tiền dóng bảo hiểm xã hội theo quy dinh của pháp luật trong thời gian bị tạm giữ, 
tạm giam theo mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

3. Người lao dộng bị tạm giữ, lạm giam do vi phạm không liên quan dến quan hệ lao 
dộng thì người sử dụng lao động không phải tạm ứng tiền lương cho người lao động.

Điểu 14.
1. Tiền lương trả cho người lao dộng nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ về việc riêng 

có hưởng lương được tính theo lương thòi gian, bằng tiền lương theo hợp đồng lao động 
của tháng trưỏc liền kề gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức 
vụ (nếu có) chia cho sô" ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng theo quy định của pháp luật 
mà doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn nhưng tôi da không quá 26 ngày, nhân vói số ngày 
dược nghỉ theo quy định.

2. Trong một ca làm việc, nếu ngừng việc theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ 
luật Lao động từ 2 giờ trỏ lên, thì được trả lương ngừng việc theo Điều 16 của Nghị định 
này.

Điểu 15. Tiền lương làm căn cứ tính các chế dộ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, 
bồi thường do dơn phương chấm dứt hợp dồng lao động trái pháp luật, bồi thường tai nạn 
lao dộng, bệnh nghề nghiệp là tiền lương theo hợp đồng lao dộng, được tính bình quân 
của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp 
khu vực, phụ câ'p chủc vụ (nêu có).

Điểu 16. Tiền lương được trả trong thời gian nghỉ theo quy định tại các 'ìiều 53, 62 và 
Điều 92 của Bộ luật Lao dộng là tiền lương theo hợp đồng lao dộng của tháng trước liền 
kề và dược tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thòi gian quy định tại khoản 1 
Điểu 7 của Nghị định này.
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Chương IV

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Điềụ 17. Người học nghề, tập nghề theo khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động, nếu 
trực tiếp làm ra sản phẩm, thì được trả lương. Mức lương do hai bên thoả thuận nhưng 
không thấp hơn 70% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của người lao động cùng làm công 
việc đó.

Trường hợp kéo dài thời gian học nghề, tập nghề so với cam kết trong hợp đồng học 
nghề, tập nghề, thì ngưòi sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương theo công việc cho 
người học nghề, tập nghề.

Điều 18. Lao động nữ quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động, nếu cùng làm công 
việc như lao động nam, thì được trả lương như nhau.

Điều 19. Lao động chưa thành niên quy định tại Điều 121 của Bộ luật Lao động, nếu 
cùng làm công việc như lao động thành niên, thì được trả lương như nhau.

Điều 20. Lao động là ngưòi cao tuổi được rút ngắn thời gian làm việc quy định tậi 
Điều 123 của Bộ luật Lao động và được trả nguyên lương.

Điều 21. Lao động là người tàn tật quy định tại Điều 125 của Bộ luật Lao động, nếu 
cùng làm công việc như lao động bình thường, thì được trả lương như nhau.

Điều 22. Lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao quy định tại Điều 129 của Bộ 
luật Lao động được trả lương theo thoả thuận phù hợp vói mức độ đóng góp vào hiệu quả 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan. Ngưdi sử dụng lao động xây dựng quy 
chế trả lương để thu hút lao động này.

Điểu 23. Công dân Việt Nam đi lao động ở nưóc ngoài theo các hình thức quy định tại 
Điều 134a của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung mà do doanh nghiệp, cơ quan Việt 
Nam điều hành và trả lương thì trong thời gian làm việc ở nưóc ngoài được trả một phần 
tiền lương bàng tiền của nước sở tại hoặc ngoại tệ quy đổi.

Điều 24. Căn cứ quy định tại Điều 136 của Bộ luật Lao động, Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội phôi hợp với các Bộ, ngành có liên quan ‘trình Chính phủ quyết định một 
số chế độ về tiền lương, phụ cấp lương đối với ngưòi làm nghề hoặc công việc đặc biệt 
trong lĩnh vực nghệ thuật.

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dân thi hành 
Nghị định này; hướng dẫn cơ quan, tổ chức nưóc ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thô 
Việt Nam, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và cá nhân có sử dụng lao động áp dụng 
một số quy định tại Nghị định này cho phù hợp.
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Điểu 26. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 nâm 2003 và thay thế 
Nghị định số 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về quy định chi tiết và 
hưởng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Điều 27. Các Bộ trưởng, Th,ủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TUỚNG 
PHÓ THỦ TUỚNG

NGUYỀN TẤN DŨNG
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12. NGHỊ ĐỊNH số 03/2003/NĐ-CP NGÀY 15-01-2003
CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh tiền lưoiig, trự cấp xã hội và đổi mới
một bước CƯ chế quân lý tiền lương

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tò chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một sô

điều cúa Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 2: Nghị quyết số

09I2002IQH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 "Về dự toán ngăn sách nhà nước năm 2003"
và Nghị quyết sô' 14/2002 /QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 "Về nhiệm vụ năm 2003";

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội và Bộ trưởng Bộ Tài chinh,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 diều chỉnh mức lương lôi thiểu, mửc trợ cấp
và sinh hoạt phí dô'i với các đôi tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí như
sau:

1. Nâng mức lương tối thiểu từ 210.000 dồng/tháng theo quy dịnh tại Nghị dinh sô
77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ lên 290.000 dồng/tháng áp
dụng dô'i vối các đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách
nhà nước và người lao dộng trong các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vô'n đầu tư nưóc
ngoài tại Việt Nam).

  2. Tảng thêm mức sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn dang
   công tác'và dã nghi’ hưu quy định tại Nghị dịnh sô' 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm

2000 của Chính phủ tương ứng với mức tâng lương tối thiếu từ 210.000 dồng/tháng lên
290.000 đồng/tháng.

3. Tăng thêm lương hưu và trợ cấp xã hội hàng tháng so với quy dinh tại Nghị định sô
77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ như sau:

a) Tàng thêm 46% lương hưu dô'i với những người nghỉ hưu theo Nghị dịnh sô 218/CP
ngày 27 tháng 12 nílm 1961 của Chính phủ, Nghị định só' 161/CP ngày 30 tháng 10 năm
1964 của Chính phủ và các vân bán sửa dổi, bô sung ban hành trước ngày 18 tháng 9
năm 1985.

b) Tảng thêm 42% lương hưu dối với những người nghỉ hưu theo Nghị định sô
236/HĐBT ngày 18 tháng 9 níim 1985 của Hội dồng Bộ trưởng (nay là Chính phu).

c) Tàng thêm 38,1% lương hưu đối vói những người nghỉ hưu theo Nghị dịnh sô 43/CP
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ngày 22 tháng 6 nftm 1993, Nghị định sô'66/CP ngày 30 tháng 9 nftm 1993, Nghị định sô' 
12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 và Nghị định sô'45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 của 
Chính phủ.

d) Tăng thèm 38,1% trợ câ'p mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội đô'i với những 
người hưởng trợ cấp báo hiem xã hội.

•1. Tăng thêm 38.1 "ó quỹ trợ cấp, phụ cấp ưu dãi người có công so với quỹ hiện hành 
(đò'i tượng của nãm 2003) tính theo quy dinh tại Nghị định sô' 77/2000/NĐ-CP ngày 15 
tháng 12 nrtm 2000 của Chính phú.

Điểu 2. Bò' trí ngân sách năm 2003 dể bảo đảm nguồn thực hiện điểu chính tiền lương 
và trợ cấp xã hội như sau:

1. Các Bộ, cơ quan H ung ương và các dịa phương trong phân bổ ngân sách phải giao 
nhiệm vụ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất 
lương) dõ'i với từng cơ quan hành chính, từng dơn vị sự nghiệp dể thực hiện diều chỉnh 
liền lương.

2. Các dơn vị sự nghiệp có thu (gồm ca các dơn vị đã thực hiện cơ chê' tài chính theo 
Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 nảm 2002 của Chính phủ) sử dụng tối 
thiêu 40% nguồn thu dược dể Lại cho dơn vị (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu là 35%) 
de thực hiện diều chỉnh tiền lương.

3. Các cơ quan hành chính có nguồn thu theo quy định sử dụng tô'i thiểu 40% sô' thu 
dược de lại theo chế dộ đồ thực hiện diều chinh tiền lương.

4. Ngân sách dịa phương bố trí 50% sô' tăng thu năm 2002 (chênh lệch giữa sô' thu 
thực nộp ngân sách đến 31 tháng 12 năm 2002 so với dự toán thu do Hội dồng nhân dân 
tinh, thành phô' giao dầu năm) và 50% sô' tăng dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao 
năm 2003 so với dự toán thu do Thủ tướng Chính phủ giao năm 2002 để thực hiện điều 
chỉnh tiền lương; dành 50% sô' tăng thu năm 2003 so với dự toán do Thủ tướng Chính 
phú giao nàm 2003 dể thực hiện diều chỉnh tiền lương và gô'i dầu cho năm 2004.

5. Bộ Tài chính bô' trí ngán sách trung ương bâo dam chi trả lương hưu dô'i với những 
người nghi hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 (dô'i với những người nghỉ hưu từ ngày 
01 tháng 01 nỉhn 1995 trở về sau do Bảo hiểm xã hội chi trả); chi trả trợ câ'p ưu dãi người 
có công; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định việc bố sung nguồn cho các Bộ, ngành, 
dịa phương trong trường hợp dã thực hiện dũng các quy dịnh tại khoản 1, khoản 2, khoản 
3 và khoán 4 của Điều này mà vẫn còn thiêu.

Điều 3. Thực hiện quy định mới về quản lý biên chế, tiền lương và thu nhập đô'i với 
các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp như sau:

1. Đó'i với các cơ quan hành chính nhà nước, hành chính của Đàng, doàn thể, mở rộng 
thực hiện khoán biên chê' và kinh phí qutin lý hành chính theo quy dịnh tại Quyết định 
sô' 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tương Chỉnh phủ; đong thòi 
thực hiện tinh gian biên chế theo quy dịnh tại Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 nilm 2000 của Chính phủ.

2. Dối với các dơn vị sự nghiệp, thực hiện quyền tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 
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về sử đụng biên chế và trả lương đô'i với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị theo 
các quy định hiện hành.

Điều 4.
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phốỉ hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tôì thiểu và mức sinh hoạt phí đôì 

với các đôì tượng hưởng lương, phụ câp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước quy 
định tại khoản 1 và khoăn 2 Điều 1 của Nghị định này.

b) Hưóng dẫn việc quản lý biên chế và trả lương đốì vởi các cơ quan hành chính quy 
định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này.

c) Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, về sử dụng biên 
chế và trả lương đổì với các đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 2 Điểu 3 của Nghị định 
này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vói các Bộ, ngành liên quan 
chịu trách nhiệm:

a) Hưóng dẫn thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu đốì với các doanh nghiệp 
quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.

b) Hưởng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 
ưu đãi người có công quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 của Nghị định này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phôi hợp vởi các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
a) Hướng dẫn việc bảo đảm nguồn thực hiện điểu chỉnh tiền lương và trợ cấp xã hội 

quy định tại Điều 2 của Nghị định này.
b) Sau khi có Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, giao sô' bổ sung nguồn còn thiếu để 

thực hiện chi tiền lương tăng thêm ở các bộ, ngành và địa phương quy định tại khoản 5 
Điều 2 của Nghị định này.

c) Kiểm tra, đôn đô'c các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm 
nguồn thực hiện chi tiền lương tăng thêm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và 
khoản 4 Điều 2 của Nghị định này.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phôi hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách 
nhiệm:

a) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định sô' 
70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 nàm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử 
dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thông giáo dục quô'c dân, 
để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 
2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ đối vói các cơ sở giáo dục, đào tạo và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm 
vi quản lý.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vỏi các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm:
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a) Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 
nàm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23 
tháng 5 năm 1995 của Chính phủ vê' việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 95/CP, 
để thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 
2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định sô’ 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ đôì vỏi các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm 
vi quản lý.

6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm:
a) Sửa đổi hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi chế độ thu, phân phôi 

và sử dụng các khoản thu, các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền, để thực hiện quy định 
tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ đối vỏi các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

7. Văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hưởng dẫn thực hiện Nghị định này (nêu tại 
khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này) và các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi (nêu tại các điểm a của các khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này) 
phải được ban hành trong quý I năm 2003.

8. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:
a) Triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp 

xã hội theo quy dịnh tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Nghị định 
này.

b) Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của 
Chính phủ đối vởi các đơn vị sự nghiệp có thu thuộc phạm vi quản lý.

Điểu 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi có thoả thuận của Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành nhũng quy định của 
Nghị định này đối vói các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Điều 6. .
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Mức tiền lương điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này được 

sử dụng để tính khoản trợ cấp thôi việc theo thòi gian đối với lao động dôi dư theo Nghị 
dịnh số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ và đối với ngưòi thôi 
việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 
2000 của Chính phủ cho sô’ năm làm việc từ năm 2003, sô’ năm làm việc từ năm 2002 trỏ 
về trưốc tính toán theo hưóng dẫn trước ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Quy định về tính trợ cấp thôi việc theo thòi gian đối với lao động dôi dư tại Nghị định 
này thay thê’ các quy định vể tính trợ cấp đôì với lao động dôi dư và lao động thôi việc do 
tinh giản biên chế quy dịnh tại Nghị định sô’ 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 
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cùa Chính phủ và Nghị quyết sô*  16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính 
phù.

3. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương hoặc sinh hoạt phí theo 
quy đinh của Nhà nước được tính lại tương ứng với việc điều chỉnh mức lương tôi  thiếu và 
mức sinh hoạt phí quy định tại Nghị định này.

*

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÚ

THỦ TUÓNG
PHAN VÁN KHrÚ
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13. THÔNG Tư LIÊN TỊCH số 03/2003/TTLT-BNV-BTC 
NGÀY 17-02-2003 CỦA BỘ NỘI vụ - BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn thực hiện đicu chinh tiền lưoìig, trợ cáp và sinh hoạt phí đói với các đổi 
tượng hướng lương, phụ cấp, trợ cup và sinh hơụt phí thuộc ngân sách nhà nước

Thực hiện Nghị định HÔ'03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chinh phủ về việc điều 
chỉnh tiền lương, trỢcấp xã hội và đối mới một bước cơ chê quản lý tiền lương, sau khi có 
ý kiên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn sô 290/LĐTBXH-TL ngày 
28-01-2003 và cùa Ban Tô chức Trung ương tại Còng văn sô 2239-CV/TCTW ngày 24-01- 
2003, Liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chinh hướng dẫn thực hiện việc điều chính tiền lương, 
trỢcấp và sinh hoạt phí thuộc ngàn sách nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Cán bộ. công chức khu vực hành chính, sự nghiệp, dáng, đoàn thể, bao gồm những 

người dược tuyến dụng, hợp dồng trong chí liêu biên chế dang làm việc, di học, thực tập, 
công tác. diếu trị, diều dưỡng trong và ngoài nước, cụ thể:

- Cán bộ, cõng chức hành chính, sự nghiệp thuộc các cơ quan quản lý nhà nitởc từ 
Trung ương dến cấp huyện và các tô chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

- Cán bộ. công chức trong biên chế hưởng lương từ ngán sách nhà nước thuộc các cơ 
quan dang, đoàn thể từ Trung ương dến cấp huyện;

- Cán bộ, công chức hương lương từ ngân sách nhà nước dược biệt phái làm việc ở xã, 
phường, thị trấn;

- Cán bộ, công chức trong biên chế nhà nước được biệt phái làm việc ở các hội, các dự 
án và tô chửc quốc lê dật tại Việt Nam mà tiền lương do ngân sách nhà nước đài thọ.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung Là cán bộ xã), cụ thể:
- Cán bộ xã dang công lác theo quy định tại Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 

23-01-1998 của Chính phú;
- Phó trướng công an xã, Công an viên tại xã theo quy định tại Nghị định 40/1999/NĐ- 

CP ngày 23-6-1999 của Chính phủ;
- Phó chi' huy quân sự xã theo quy định tại Nghị dinh sô 35/CP ngày 14-6-1996 và 

Nghị định số 16/2000/ND-CP ngày 12-9-2000 của Chính phủ;
- Cán bộ xã già yếu nghi việc hướng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP 

ngày 20-6-1975 và Quyết định sô 111/HDBT ngày 13-10-1981 ciia Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ).

3. Giáo viên mầm non trong biên chê nhà nước theo Quyết (lịnh số 161/2002/QD-TTg 
ngày 15-11 -2002 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyết định số 58/TTg ngày 
03-02-1994 và Quyết định sô' 131/TTg ngày 04-3-1995 của Thủ tướng Chính phủ.
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5. Đại biểu Hội dồng nhân dân các câ'p hương sinh hoạt phí theo quy định tại khoản 2 
Điều 48 Quy chê hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị 
quyết sô' 301/NQ-UBTVQH ngày 25-6-1996 của uỷ ban Thường vụ Quô'c hội.

II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP VÀ SINH HOẠT PHÍ

Các đô'i tượng nêu tại Mục I của Thông tư này được tính lại mức lương, phụ cấp, trợ 
câ'p và sinh hoạt phí từ ngày 01 tháng 01 nàm 2003 như sau:

1. Đôi với cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thế:
Căn cứ vào hệ sô' mức lương và mức phụ cấp hiện hưởng quy định tại Nghị quyết sô' 

35/NQ-ƯBTVQHK9 ngày 17-5-1993 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định sô' 
69/QD-TW ngày 17/5/1993 của Ban Bí thư Trung ương, Nghị định sô' 25/CP ngày 23-5- 
1993 của Chính phủ và mức lương tô'i thiếu được điểu chỉnh lại theo quy định tại khoản 1 
Điểu 1 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ đế tính lại mức 
lương và mức phụ cấp như sau:

1.1. Công thức tính lại mức lương:

Mức lương thực = Mức lương tô'i thiểu X Hệ sô' mức lương 
hiện từ 01-01- 290.000 đồng/tháng hiện hưởng

2003

1.2. Công thức tính lại mức phụ câ'p:
a) Đô'i vối các khoản phụ câ'p tính theo mức lương tô'i thiểu:

Mức phụ cấp 
thực hiện từ 01- 

01-2003

Mức lương tối thiểu 
290.000 đồng/tháng

X Hệ sô' phụ
cấp 

hiện hưởng

b) Đô'i với các khoản phụ cấp tính theo tiền lương ngạch, bậc, chức vụ (chức vụ dân cử, 
bầu cử):

Mức phụ câ'p thực = Mức lương thực X Tỷ lệ % phụ cấp 
hiện từ 01-01-2003 hiện từ 01-01'2003 được hưởng theo 

quy định

c) Riêng khoản phụ câ'p của các chức danh bầu cử chuyên trách các cấp Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam được tính theo tỷ lệ quy định hiện hành với mức lương chực vụ tương 
đương của đoàn thế cùng cấp đã điều chỉnh tại Thông tư này.

1.3. Công thức tính lại mức tiền của hệ sô' chênh lệch bảo lưu lương:
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Mức tiền của hệ sô' = Mức lương tô'i X Hệ sô' chênh
chênh lệch bảo lưu thiểu 290.000 lệch bảo lưu

lương (nếu có) thực hiện dồng/tháng lương hiện
từ 01-01-2003 hưởng

1.4. Đô'i với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy 
định hiện hành.

2. Mức sinh hoạt phí đối vói đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cán bộ xã đang công 
tác và dã nghỉ việc hưởng trợ cấp tù ngân sách nhà nước tính cụ thế như sau:

2.1. Mức sinh hoạt phí đối với đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp.
Căn cứ vào hệ số mức sinh hoạt phí hiện hưởng đô'i với đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp quy định tại khoản 2 Điều 48 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các câ'p ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 301/NQ-UBTVQH ngày 25-6-1996 của uỷ ban Thường vụ 
Quốc hội, tính lại mức sinh hoạt phí theo công thức sau:

Mức sinh hoạt phí Mức lương tối Hệ sô' mức sinh
thực hiện từ = thiểu 290.000 X hoạt phí hiện 
01-01-2003 đồng/tháng hưởng

2.2. Mức sinh hoạt phí đô'i vỏi cán bộ xã dang công tác.
a) Đô'i vối chức danh bầu cử theo nhiệm kỳ và chức danh khác thuộc Uỷ ban nhân dân 

xã, được điều chỉnh mức sinh hoạt phí như sau:
- Bí thư Đảng uỷ xã hoặc Bí thư chi bộ nơi chưa có Đảng uỷ xã, từ 393.800 đồng/tháng 

lên 543.800 đồng/tháng.
- Phó Bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã, từ 379.200 dồng/tháng lên 523.700 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã, Thường trực 

Đảng uỷ xã (nơi Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm chức danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội 
dồng nhân dân hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã), Chủ tịch Mặt trận, trưởng các 
đoàn thể nhân dân xã (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh), chỉ huy trưởng Ban chi’ huy quân sự xã, Trưởng công an xã, từ 
350.000 đồng/tháng lên 483.300 đồng/tháng;

- uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã, từ 335.400 dồng/tháng lên 463.200 dồng/tháng;
- Các chức danh khác thuộc uỷ ban nhân dân xã, từ 306.300 đồng/tháng lên 423.000 

đồng/tháng.
Đô'i vỏi các chức danh bầu cử và các chức danh khác thuộc Uỷ ban nhân dân xã nêu 

trên khi được tái cử hoặc được tiếp tục công tác (tính từ nàm thứ 6 trở đi) được hưởng chế 
độ phụ cấp 5% tính theo mức sinh hoạt phí đã điều chỉnh tại Thông tư này.

b) Đối với cán bộ chuyên môn:
- Cân bộ thuộc bôn chức danh chuyên môn (Tư pháp - hộ tịch; địa chính; tài chính - kế 

toán; vàn phòng uỷ ban nhân dân xã) đã được vận dụng xếp mức sinh hoạt phí theo hệ
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sô lương ngạch, bậc công chức quy (lịnh tại Nghị định sô 25/CP ngày 23-5-1993 của 
Chính phủ, thì á]) dụng công thức tính lại mức sinh hoạt phí như sau:

Mức sinh hoạt 
phí thực hiện từ 

01-01-2003

Mức lương tôi 
thiêu 290.000 

dồng/t hang

Hệ sô' mức sinh hoạt phí 
hiện hương dã dược vận 

dụng xếp theo tiến 
lương công chức

Việc nâng mức sinh hoạt phí tương ứng vói bậc và hệ sô’ lương của công chức dối với 
bôn chức danh chuyên môn này thực hiện theo quy định tại tiết 1.2 diem 1 Mục II Thông 
tư liên tịch sô 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLDTBX11 ngày 19-5-1998 của Ban Tỏ chức - 
Cán bộ Chính phú (nay là Bộ Nội vụ) - Bộ Tài chính - Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội.

- Cán bộ chuyên môn chưa có bằng cấp chuyên môn qua dào tạo do Nhà nước cấp, 
không dược vận dụng xếp mức sinh hoạt phí theo hệ sô lương ngạch, bậc công chức, thì 
áp dụng còng thức tính lại mức sinh hoạt phí như sau:

Mửc sinh hoạt phí 
thực hiện từ 
01-01-2003

Mức sinh hoạt 
phí dã hướng 

tháng 12-2002 
theo quy dịnh

290.000 đồng

210.000 đồng

e) Cán bộ xã dược phân công nhiều chức danh khác nhau thì dược hưởng mức sinh 
hoạt phí và phụ càp (nêu có) của một chức danh có mức sinh hoạt phí và phụ cấp cao 
nhất. Khi không kiêm nhiệm, thì díim nhjin chức danh nào hưởng sinh hoạt phí và phụ 
cấp (nếu cỏ) theo chức danh dó.

2.3. Mức phụ câp hàng tháng dô’i vói Phó trưởng công an xã và Phó chí huy quân sự xã 
dược diều chinh bàng mức sinh hoạt phí của các chức danh khác thuộc Uỷ ban nhân dân 
xã; mức phụ cấp hàng tháng dô’i với Công an viên lại xã bằng một phần ba (1/3) mức sinh 
hoạt phí của Trương công an xã.

2.4. Mức trợ cấp dôi vói cán bộ xã già yếu nghi việc theo Quyết dịnh số 130/CP ngày 
20-6-1975 và Quyết định sô’ 111/HĐBT ngà.y 13-10-1981 của Hội dồng Bộ trưỏng (nay là 
Chính phủ) do ngân sách nhà nước đài thọ, được diều chỉnh mức trợ cấp như saú:

- Mức trợ cấp của nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân xã, từ 197.000 
đồng/tháng lên 272.000 đồng/tháng;

- Mức trợ câ’p của nguyên Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng uỷ, uỷ viên 
thư ký Hội dồng nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã dội trương, Trưởng công an 
xã, từ 189.600 dồng/tháng lên 261.800 dồng/tháng;

- Mức trợ câ’p của các chức danh còn lại, từ 175.000 dồng/tháng lên 241.700 
đồng/tháng.

2.5. Dôi với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyêt định sô’ 58/TTg 
ngày 03-02-1994 và Quyết định sô' 131/TTg ngày 04-3-1995 của Thủ tưóng Chính phủ và 
giáo viên mầm non trong biên chế nhà nước theo Quyêt định sô 161/2002/QĐ-TTg ngày 
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15/1 1/200'2 của Thủ tướng Chính phủ, thì ihực hiện việc diều chính mức tiền lương và 
phụ cấp như dôi với cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp theo cách lính quy dinh lại 
diem 1 Mục II của Thòng tư này.

III. XÁC ĐỊNH NHU CẨư QUỸ TIEN LUƠNG, phụ cấp, trợ cấp và sinh 
HOẠT PHÍ TẢNG THÊM NĂM 2003

1. Các cơ quan, dơn vị trực tiêp quan lý các dôi tượng hướng lương, phụ cap. trợ cãp và 
sinh hoại phí căn cứ vào hướng dẫn dối tượng và cách tính lại mức lương, phụ câp, trợ 
cap và sinh hoạt phí quy dịnh tại Mục 1 và Mục II cùa Thông tư này và thực lê sô dối 
lưựngcó mặt dến 31-12-2002 có trách nhiệm:

- Xác (lịnh quỹ tiền lương, phụ cãp, trợ cáp và sinh hoạt phí dã dược diều chinh theo 
quy dịnh lại Thông tư này;

- Xác dịnh nhu cầu quỹ tiền lương, phụ cap, trợ cấp và sinh hoạt phí lăng ihêm;
- Căn cứ hướng dẫn cùa Bộ Tài chính xác dinh kha nồng dam báo quỹ tiền lương, phụ 

cấp, LrỢ cấp và sinh hoạt phí tăng ihêm. gửi cơ quan quán lý cấp irên (theo mẫu số 1 dối 
với cơ quan, dơn vị hành chính, sự nghiệp, mau số 3 và mẫu sô 4 dôi với dơn vị xã 
phường, thị Iran), dế cơ quan quan lỹ cãp trên lông hợp gửi Bộ, cơ quan T rung ương irực 
liếp quan lý theo mẫu số 2a hoặc Uý ban nhân dãn lỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo mầu sô' 2b dối với khối hành chính, sự nghiệp, đang, doàn thê, sô 3 đôi vởi khôi 
xã phường, ihị trấn dang công lác và mầu số 4 dôì với cân bộ xã, phường nghi việc hướng 
IrỢ cấp hàng tháng lừ ngân sách nhà nùóc.

2. Bộ. cơ quan Trung ương. Uý ban nhãn dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm lố chức, kiêm tra. thẩm dịnh và tống hợp nhu cầu quỹ liền lương, phụ 
cap, trợ cap và sinh hoạt phí tăng thêm; lính toán, xác dịnh, lổng hợp kha năng dam biio 
nguồn quỹ liền lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí tàng thêm theo các mẫu Số2a và 
mầu sô 6 (dối vói các Bô, ngành ơ Trung ương); theo các máu sô 2b, sô 3, sô 4 và sô 5 (dôi 
với các lỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) báo cáo về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 
(mỗi Bộ 1 bán) trước ngày 15-3-2003.

3. Bộ Tài chính kicm tra, dánh giá khâ nâng dam biio nguồn quỹ tiền lương, phụ cấp, 
trợ cấp và sinh hoại phí de xác dịnh nhu cầu bổ' sung nguồn nftm 2003 cho các Bộ, ngành 
và dịa phương trình Thủ urớng ('hình phủ quyết dịnh bỏ' sung nguồn cho các Bộ, ngành 
và dịa phương theo quy dịnh lại khoán 5 Điều 2 Nghị dịnh sô' 03/2003/NĐ-CP 
ngày 15-01 2003 của (’hình phủ. Sau khi có quyết, dinh của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài 
chính thực hiện giao sò bố sung nguồn còn thiếu cho các Bộ, ngành và dịa phương theo 
quy dinh lại liếi b khoán 3 Diíàt 1 Nghị dinh số 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của 
Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên Bộ Nội vụ - Tài chính yêu cầu Thủ trương các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỵ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chí 
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đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện theo đúng các quy định tại 
Thông tư này. Liên Bộ sẽ tố chức kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và kết quả thực 
hiện Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ ở một sô' Bộ, ngành, 
địa phương.

2. Đô'i vói lao động thực hiện theo chê' độ hợp đồng, nếu tiền lương trong hợp đồng lao 
động được ký theo hệ sô' mức lương quy định của Nhà nước thì cũng được vận dụng điêu 
chỉnh tiền lương theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng nguồn kinh phí để chi trả tiền 
lương và phụ cấp đô'i với các đô'i tượng này được thực hiện như sau:

2.1. Đô'i với lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị dinh sô' 68/2000/NĐ-CP ngày 17- 
11-2000 của Chính phủ, nguồn kinh phí chi trả tiền lương và phụ cấp thực hiện theo quy 
định hiện hành, không thuộc quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị;

2.2. Đô'i với lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chê dược cấp cỏ thẩin quyền giao, 
nguồn kinh phí chi trả Liền lương và phụ cấp được lấy từ nguồn thu ngoài kinh phí ngân 
sách nhà nưóc câ'p, không thuộc quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị.

3. Khi chi trả mức lương, phụ cấp, trợ câ'p và sinh hoạt phí được diều chỉnh đô'i vối các 
dô'i tượng quy định tại Thông tư này, thì phải thu ngay tiền bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y 
tê' và trích nộp kinh phí công đoàn (nêủ có) theo quy định của Nhà nưỏc trên cơ sở mức 
lương, phụ cấp và sinh hoạt phí đã được tính lại theo hướng dẫn tại Thông tư này.

4. Tô chuyên viên liên Bộ giúp việc Ban chỉ dạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền 
lương Nhà nước giúp Ban Chi’ đạo nghiên cứu, phân tích các kết quả thực hiện Thông tư 
này và các kết quả thực hiện Nghị định số 03/2003/NĐ-CP để hoàn thiện Đề án cải cách 
chính sách tiền lương, bảo hiêrn xã hội và trợ cấp ưu đãi ngưòi cỏ công.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Nghị định sô' 
03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ.

Tiền lương, phụ câ'p, trợ cấp và sinh hoạt phí của các đô'i tượng thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Thông tư này được hưởng từ 01-01-2003.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác đề nghị phản ánh về liên Bộ Nội vụ - Bộ 
Tài chính nghiên cứu, giải quyết.

Bộ TRUỚNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRUỚNG BỘ NỘI vụ
NGUYỄN SINH HÙNG Đỗ QUANG TRUNG
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14. THÔNG Tư SỐ 04/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 17-02-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Thực hiện khoản 1, Điều 1, Nghị định số 03 /20031NĐ-CP ngày 15-01-2003 của 
Chính'phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đôi mới một bước cơ chế 
quản lý tiền lương, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc diều chỉnh tiền lương và phụ cấp 
trong các doanh nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đốì tượng áp dụng các quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc trong 

các tổ chức sau:
- Doaiih nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vô'n điều lệ;
- Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
- Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình 

công ty mẹ - công ty con;
- Tổ chức, đơn vị, Nhà nước không giao biên chế thuộc cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp của Nhà nưởc, Đảng, đoàn thể và các Hội được phép hoạt động sản xuất, 
kinh doanh;

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư 
nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

(Các tổ chức nêu trên gọi tát là doanh nghiệp) f

II. CÁCH TÍNH LẠI MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP

1. Đối vói doanh nghiệp đang áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do 
Nhà nước ban hành, căn cứ vào hệ số mức lương, mức phụ cấp lương quy định tại Nghị 
định số 25/CP và 26/CP ngày 23-5-1993, Nghị định số 110/1997/NĐ-CP ngày 18-11- 
1997 của Chính phủ và mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng quy định tại khoản 1, 
Điều 1, Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ để tính lại mức 
lương, phụ cấp lương, đơn giá tiền lương, tính chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tê, 
tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định 
của pháp luật lao động áp dụng từ-ngày 01-01-2003, cụ thế như sau:

a) Tính lại mức lương:
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Mức lương thực ■ Mức lương tối thiểu Hệ số mức lương
_ ” '__ = ___ ' ' ... X ..............

hiện từ 01-01-2003 290.000 đồng/tháng hiện hưởng

b) Tính lại mức phụ cấp:
- Đôi vởi các phụ cấp tính trên tiền lương tôi thiểu:

Mức lương tối Hè số phụ cấp
Mức phụ cấp thực ______ ,

= thiểu 290.000 X được hưởng theo 
hiện từ 01-01-2003

đồng/tháng quy định

- Đôi với các phụ cấp tính trên tiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ:
Mức lương Tỷ lệ phụ cấp được

Mức phụ cấp thực .................. .
= thực hiện từ X hưởng theo quy 

hiện từ01-01-2003 ■__
01-01-2003 định

c) Tính lại mức tiền lương của hệ sô' chênh lệch bảo lưu:
Mức tiền lương của hệ sỏ' Mức lương tối ... ...................

. _ ___ Hệ số chênh lệch
chênh lệch bào lưu (nếu = thiểu 290.000 X ■..................■

bảo lưu hiện hướng
có) từ 01-01-2003 đổng/tháng

d) Đối với doanh nghiệp được Nhà nước quy định chế độ tiền thưởng tính trong quỹ 
tiền lương thì tính lại theo mức lương tôì thiểu 290.000 đồng/tháng.

2. Đôì với doanh nghiệp nhà nước khi áp dụng hệ sô điều chỉnh tăng thêm không 
quá 1,5 hoặc 2 lần trên mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định (từ 01-01- 
2003 là 290.000 đồng/tháng) để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương thì phải bảo đảm các 
điều kiện quy định tại khoản 1, Điểu 1 và Điều 2 Nghị định sô' 03/2001/NĐ-CP ngày 
11/01/2001 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 
28-3-1997 của Chính phủ và Thông tư sô' 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29-01-2001 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản 
lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước.

Riêng các doanh nghiệp xây dựng của nhà nước và doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động công ích, khi áp dụng mức lương tô'i thiểu 290.000 đồng/tháng thì không áp dụng 
hệ sô' điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu 0,4; 0,3; 0,2 quy định tại Thông tư so 
03/2002/TT-BLDTBXH và Thông tư so 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09-01-2002 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội mà áp dụng hệ sô' điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
tô'i thiểu quy định tại Thông tư sô' 05/2001/TT-BLĐTBXH nói trên để xác định chi phí 
tiền lương, lập dự toán công trình xây dựng hoặc chi phí tiền lương trong đơn giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích.

3. Đô'i với doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của pháp 
luật lao động thì căn cứ vào mức lương tô'i thiểu 290.000 đồng/tháng, doanh nghiệp 
tính lại mức lương ghi trong hợp đồng lao động, đơn giá trả lương, tính chế độ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các 
chê' độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

4. Mức ăn ca tính theo ngày công chê' độ trong tháng đối vói công nhân viên chức 
làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999/TT- 
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BLĐTBXH ngày 22-6-1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kể từ ngày 01-01- 
2003 không vượt quá mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dán tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91/TTg có 
trách nhiệm chỉ đạo, đôn đô'c kiếm tra các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy dinh 
của Thông tư này.

2. Đốì với các doanh nghiệp Nhà nước, khi xác định đơn giá tiền lương, bữa ăn giữa 
ca trong nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm, cần cổ các giải pháp tích 
cực để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, gắn việc tăng thu nhập của người 
lao động với việc tăng lợi nhuận, tăng đóng góp cho Nhà nước theo các văn bản đã quy 
định.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo, các chế 
độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01 thảng 01 năm 2003.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp 
phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

BỘ TRƯỚNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGƯYỄN THỊ HẰNG
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15. THÔNG Tư Số 06/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 19-02-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện (liều chinh mức lưưng hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo 
Nghị địnhsô'03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 cua Chính phủ

Thì hành khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định sò'03 /2003 /NĐ-CP ngày 15 tháng 01 
năm 2003 của Chính phủ về việc điều chinh tiến lương, trợ cấp xã hội và dối mới một 
bước cơ chế quản lý tiền lương; sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chính mức lương hưu và trợ cấp bảo hiếm xã hội 
như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đô'i tượng thực hiện diều chỉnh mức lương hưu và trợ câ'p bảo hiểm xã hội theo quy 

định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của 
Chính phủ, bao gồm:

1. Người hương lương hưu (bao gồm hưu cán bộ, cóng chức, viên chức, công nhân; 
hưu quân dội, công an, cơ yếu);

2. Người hưởng trợ cấp mất sức lao dộng (kê cả người hưởng trợ cấp theo Quyết định 
sô' 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ);

3. Người hưởng trợ cấp công nhân cao su;
4. Người hưởng trợ cấp ốm dau, thai sản, tai nạn lao dộng, bệnh nghề nghiệp, tư 

tuất;
5. Cán bộ xã, phường nghi việc hưởng trợ câ'p theo Nghị dịnh sô' 09/1998/NĐ-CP 

ngày 23-01-1998 của Chính phủ.

II. CÁCH TÍNH MỨC LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIEM xã hội
Các đôì tượng quy định tại Mục I nêu trên dược tính mức lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội như sau:
1. Đô'i với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 

công nhân cao su, trợ cấp tai nạn lao dộng, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng 
trước ngày 01-01-2003 thì mức hưởng từ ngày 01-01-2003 được tính như sau:

a) Những người hưởng lương hưu theo Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo 
Nghị định sô' 218/CP ngày 27-12-1961, Nghị dịnh số 161/CP ngày 30-10-1964 của 
Chính phủ và các văn bản sửa dổi, bổ sung ban hành trước ngày 18-9-1985, kể cả 
người hưởng lương hưu sau ngày 18-9-1985 mà lương hưu vẫn tính hưởng theo Nghi 
định số 218/CP và Nghị định sô' 161/CP nêu trên thì mức lương hưu tính như sau:
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Mức lương hưu hưởng từ Mức lương hưu hiện
= , ___ X 1,46

01-01-2003 hường tháng 12-2002

Mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 bao gồm cả mức trợ cấp tăng thêm 25.000 
đồng/tháng dô'i với những người hưởng theo Quyết định sô' 234/QĐ-TTg ngày 22-12- 
1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A nghi’ hưu tháng 7-1985 (theo Nghị định sô' 218/CP), có 
mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 là 425.000 dồng (trong đó 400.000 đồng là 
tiền lương hưu tính theo thang lương, bảng lương và có khoản trợ câ'p 25.000 
đồng/tháng dược hưởng theo Quyết định sô' 234/QĐ-TTg ngày 22-12-1999 của Thủ 
tướng Chính phủ) thì từ ngày 01-01-2003, mức lương hưu tính như sau:

425.000 dồng X 1,46 = 620.500 đồng
Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B nghỉ hưu tháng 11-1985, nhưng lương hưu được tính 

theo Nghị định sô' 218/CP, có mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 là 450.000 
đồng thì từ ngày 01-01-2003 mức lương hưu tính như sau:

450.000 đồng X 1,46 = 657.000 đồng
b) Những người hưởng lương hưu theo Nghị định sô' 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của 

Hội dồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), kể cả người hưởng lương hưu sau ngày 01-01- 
1994 mà lương hưu vẫn tính hưởng theo Nghị định sô' 236/HĐBT ngày 18-9-1985 của 
Hội dồng Bộ trương thì mức lương hưu tính như sau:

Mức lương hưu hưởng từ _ Mức lương hưu hiện 42
01-01-2003 " hưởng tháng 12-2002 x

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn c nghỉ hưu tháng 7-1990 (theo Nghị định sô' 236/HĐBT), 
có mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 là 576.000 đồng thì từ ngày 01-01-2003 
mức lương hưu tính như sau:

576.000 đồng X 1,42 = 817.920 đồng
Ví dụ 4: Ồng Nguyễn Văn D nghỉ hưu tháng 8-1993, nhưng lương hưu được tính 

theo Nghị định sô' 236/HĐBT, có mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 là 581.000 
đồng thì từ ngày 01-01-2003 mức lương hưu tính như sau:

581.000 đồng X 1,42 = 825.020 đồng
c) Những người hưởng lương, hưu theo Nghị định sô' 43/CP ngày 22-6-1993, Nghị 

định sô' 66/CP ngày 30-9-1993, Nghị định sô' 12/CP ngày 26-01-1995, Nghị định sô 
45/CP ngày 15-7-1995 của Chính phủ, kế cả người hưởng lương hưu theo các văn bản 
sửa dối, bố sung ban hành sau ngày 22-6-1993 và ngưòi hưởng lương hưu theo mức ấn 
định thì mức lương hưu tính như sau:

Mức lương hưu hưởng từ _ Mức lương hưu hiện 1 381
01-01-2003 ” hưởng tháng 12-2002

Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn Đ nghỉ hưu tháng 6-1994 (theo Nghị định sô'43/CP), có 
mức lương hưu hiện hưởng tháng 12-2002 là 555.000 đồng thì từ ngày 01-01-2003 mức 
lương hưu tính như sau:
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555.000 đồng X 1,381 = 766.455 đồng
d) Những người hưởng trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp theo Quyết định số 

91/2000/TTg ngày 04-8-2000 của Thủ tưởng Chính phủ; trợ cấp công nhân cao su; trợ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiền tuất hàng tháng thì mức trợ cấp được 
tính như sau:

Mức trợ cấp hưởng từ Mức trợ cấp hiện 381
01-01-2003 " hưởng tháng 12-2002 x

Vi dụ 6: Ông Nguyễn Văn E nghỉ việc hưởng trợ cấp mốt sức lao động tháng 5-1985, 
có mức trợ cấp hiện hưởng tháng 12-2002 là 250.000 dồng, từ ngày 01-01-2003 mức trợ 
cấp tính như sau:

250.000 dồng X 1,381 = 345.250 đồng
e) Cán bộ xã, phường nghỉ việc hưởng trợ cấp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

09/1998/NĐ-CP ngày 23-01-1998 của Chính phủ thì mức trợ câ'p tính như sau:
Mức trợ cấp hưởng từ _ Mức trợ cấp hiện hưởng 1 381

01-01-2003 - tháng 12-2002 x

2. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 01-01-2003 trở di theo quy 
định tại Điều lệ Bảo hiềm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26-01- 
1995, Nghị định sô' 45/CP ngày 15-7-1995, Nghị định sô' 09/1998/NĐ-CP ngày 23-01- 
1998 của Chính phủ và các văn bản sửa đối, bổ sung ban hành sau ngày 26-01-1995 
thì mức lương hưu và trợ cấp bảo hiếm xã hội được tính theo mức tiền lương tô'i thiểu 
290.000 đồng/tháng đối vởi ngưòi đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương 
do Nhà nước quy định; người nghỉ hưu vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo 
thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thòi gian đóng bảo hiểm xã hội 
không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định.,thì việc tính mức bình 
quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 nàm cuô'i cùng trong khu vực Nhà nước 
được tính theo mức tiền lương 290.000 đồng/tháng đô'i với thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định.

3. Đô'i với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trưốc ngày 01-01-2003 hoặc 
nghỉ việc hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp ô'm đau, thai sản hoặc chết trước ngày 
01-01-2003 nhưng sau ngày 01-01-2003 vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp hoặc mới tính 
hưởng trợ câ'p thì tính như sau:

a) Đô'i vói người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp diều trị và ra viện trưỏc ngày 
01-01-2003 thì mức trợ câ'p 1 lần hoặc mức trợ cấp hàng tháng của thòi gian trưóc 
01-01-2003 được trả theo mức trợ cấp tháng 12-2002. Trường hợp điều trị trưởc ngày 
01-01-2003 và ra viện từ ngày 01-01-2003 trở di thì các khoản trợ câ'p được tính theo 
mức tiền lương tô'i thiểu 290.000 đồng/tháng.

Ví dụ 7: Ông Trần Vàn N, bị tai nạn lao động được diều trị và ra viện ngày 01 tháng 
12 năm 2002, tháng 22003 được xếp hạng thương tật 41%; trợ cấp tai nạn lao động 
hàng tháng của ông N được tính hưởng như sau:
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- Trợ câp tháng 12-2002 được tính theo mức lương tôì thiếu 210.000 dồng/tháng.
- Trợ cap hàng tháng từ 01-01-2003 dược tính theo mức tiền lương tốì thiểu 290.000

đồng/tháng.
Vi dụ 8: Ông Trần Vàn M, bị tai nạn lao dộng dược diều trị ngày 01-11-2002, ra viện

ngày lõ tháng 01 năm 2003, dược xếp hạng thương tật 45%; trợ cấp tai nạn lao động
hàng tháng của ông M dược tính hưởng theo mức tiền lương tối thiểu 290.000
đồng/tháng.

b) Đối với người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm dau, thai sản trước ngày 01-01-2003 mà
từ ngày 01-01-2003 trở di vẫn còn thời hạn hưởng trợ cấp thì thời gian nghỉ việc do ôm
dau, thai sản trước ngày 01-01-2003 được hưởng trợ cấp theo mức tháng 12-2002. Thời
gian từ ngàyOl-01-2003 trở di tính theo mức tiền lương tốì thiểu 290.000 dồng/tháng.  

Vi dụ 9: Ông Nguyễn Văn Q đóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương trong hệ  
thông thang lương, bảng lương của Nhà nước, nghỉ việc hưởng trợ câ'p ốm đau từ ngày
15-12-2002, thòi gian dược hưởng ti'Ợ câ'p ôm đau là 30 ngày, cách tính hưởng trợ cấp
như sau: 17 ngày hưởng mức trợ cấp của tháng 12-2002, thời gian còn lại là 13 ngày
dược hưởng trợ cấp theo mức tiền lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng.

Ví dụ 10: Bà Trần Thị T dóng bảo hiểm xã hội theo mức tiền lương trong hệ thống
thang lương, bảng lương của Nhà nước, nghi’ việc hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 01-
11-2002, thời hạn nghỉ sinh con là 4 tháng, cách tính hưởng trợ cấp như sau: mức trợ
cấp tháng 11 và 12-2002 Lính theo tiền lương tối thiểu 210.000 dồng/tháng, thòi gian
còn lại 2 tháng dược hưởng trợ cấp theo mức tiền lương tối thiểu 290.000 dồng/tháng.

c) Đốì với người nghi việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần đã nghỉ việc trước
ngày 01-01-2003 nhưng từ ngày 01-01-2003 trở đi mới có quyết định trợ cấp 1 lần của
cơ quan Bảo hiểm xã hội thì tính theo mức tiền lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng.

d) Dốì với người bị chết trước ngày 01-01-2003 nhưng thân nhân chưa nhận tiền
mai táng và trợ cap 1 lần thì trả theo mức trợ câp tháng 12-2002.

4. Đốì với quân nhân, công an nhân dân chuyến ngành nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao
động hưởng trợ cấp theo quy dịnh tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12-12-1995
của Thủ tướng Chính phủ; người hương lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội cư trú ở nơi
có phụ cấp khu vực thì khoản trợ cấp chuyển ngành hoặc phụ câ'p khu vực dược tính
trên mức tiền lương tôi thiếu 290.000 đồng/tháng. Người về hưu sông cô đơn hưởng chế
dộ theo quy dịnh tại Điều 2 Quyết định sô 812/TTg ngày 12-12-1995 được điều chỉnh
mức lương hưu bằng 435.000 dồng/tháng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiêm xã hội
Việt Nam tổ chức hướng dẫn các cơ quan: sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài
chính • Vật giá, Bao hiểm xã hội các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương thực hiện

188

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



đúng quy dinh tại Nghị dịnh sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15-01-2003 của Chính phủ và 
hướng dẫn tại Thông tư này.

2. uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ dạo Sở Lao dộng - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức nâng kiếm tra, đôn dõ'c việc thực hiện các 
quj' định tại Thông tư này.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tố chức thực hiện và lập báo cáo theo quy dinh sau: •
a) Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và tố chức chi trả cho 

các đô'i tượng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng quy định.
b) Bảo dảm kinh phí chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đó'i với các đô'i tượng 

thuộc quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.
c) Lập báo cáo theo mẫu kèm theo Thông tư này, gửi Bộ Lao dộng - Thương binh và 

Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
d) Thực hiện thu báo hiểm xã hội dối với các dối tượng hưởng lương theo thang 

lương, bảng lương do Nhà nước quy dịnh Lính trên mức tiền lương tô'i thiếu đã dược 
điều chỉnh theo Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 nỉim 2003 của Chính 
phủ.

4. Kinh phí tàng thêm do diều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các dôi 
tượng thuộc Ngân sách chi trả do Bộ Tài chính bảo đảm.

IV. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kế từ ngày dăng Công báo; các chê' 

độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

BỘ TRƯỚNG
Bộ LAO ĐÔNG - THUONG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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16. THÒNG Tư SỐ 12/2003/TT-BLĐTBXH, NGÀY 30-5-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Hướng dản thực hiện một sô' Điều của Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 nãm 2002 của Chính phủ về tiền lương đời với người lao động 

làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Thi hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một sô điều của Bộ luật Lao dộng vê tiên 
lương, sau khi trao dổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dần thực hiện về tiền lương đôi với người lao dộng làm việc trong doanh 
nghiệp nhà nước như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao 
dộng làm việc theo chế độ hợp dồng lao động trong các tổ chức sau:

1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
2. Công ly trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nưóc nắm giữ 100% vốn điều 

lệ;
3. Doanh nghiệp của tố’ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội; các tố’ chức kinh tế 

thuộc lực lượng vũ trang;
4. Công ty cổ phần có trên 50% tổng sô' vốn của Nhà nước; công ty cố’ phần gồm các 

cố dông là doanh nghiệp nhà nước;
5. Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước chuyến sang hoạt động theo 

mô hình công ty mẹ - công ty con;
6. Các tổ chức, đơn vị, Nhà nước không giao biên chế thuộc cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp của Nhà nưởc, Đảng, đoàn thể, Hội được phép tổ chức hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị nêu trên gọi tắt là doanh nghiệp nhà 
nước.

II. LƯƠNG TỐI THIỂU

Mức lương tô'i thiểu theo Điểu 4, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ 
thể như sau:

1. Áp dụng mức lương tôi thiếu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 là 
290.000đồng/tháng theo quy định tại Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 
năm 2003 của Chính phủ đế tính mức lương, phụ cấp lương, đơn giá tiền lương, tiên
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lương ngừng việc, nghỉ ngày lễ, nghi hàng năm, tính bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế và 
các chế dộ khác theo quy dịnh của pháp luật lao động.

Khi Nhà nước điều chính mức lương tối thiều chung thì thực hiện theo quy dịnh 
mới.

2. Căn cứ vào năng suất lao dộng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp 
tiếp tục áp dụng hệ số diều chỉnh tăng thêm tiền lương tốì thiểu dế tính đơn giá tiền 
lương và trả lương cho người lao dộng theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 
tháng 3 năm 1997 và Nghị dinh số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của 
Chính phủ vê' dổi mới quán lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước 
cho dến khi có quy định mới.

III. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG
Theo khoản 4, Điểu 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp tiếp tục áp 

dụng thang lương, báng lương và phụ cấp lương quy dịnh tại Nghị định số 25/CP, Nghị 
dinh sô 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền 
luơng mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trong 
các doanh nghiệp và các văn bản bổ sung, hưóng dẫn tại phụ lục số 1 kèm theo Thông 
tư này cho đến khi có quy định mới.

IV. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG.
Định mức lao động theo khoản 2, 3, Điểu 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy 

định cụ thể như sau:
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng hệ thông mức lao động để xác định kê 

hoạch lao động, tồ’ chức, sử dụng lao động, xác định đơn giá tiền lương và trả lương cho 
người lao dộng. Việc xây dựng mức lao động phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại 
khoản 2, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP.

2. Việc xây dựng mức lao động trong doanh nghiệp thực hiện như sau:
a) Doanh nghiệp thành lập Hội đồng định mức lao động đế tổ chức xây dựng hoặc rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thông mức lao động áp dụng trong doanh nghiệp. Thành 
phần Hội đồng gồm có Giám dốc doanh nghiệp, một sô' thành viên có đủ năng lực 
chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ do Giám đô'c lựa chọn và đại diện Ban Chấp hành 
Công đoàn cơ sở.

b) Căn cứ vào thực tế tố’ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp lựa chọn 
phương pháp xây dựng mức lao động tại điểm 1, phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

c) Hằng năm doanh nghiệp tổ chức đánh giả tình hình thực hiện mức lao động để 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vói tổ chức sản xuất, tổ chức lao động. Nếu mức lao động 
thực hiện thấp hơn 5% hoặc cao hơn 15% so với mức được giao, thì trong thời hạn 3 
tháng, doanh nghiệp phải xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp (quy định này thay thế 
quy định điều chỉnh mức tại diểm 2, Mục A, Phần IV, Thông tư sô' 14/LĐTBXH-TT 
ngày 10 tháng 4 năm 1997 hưởng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối 
với các doanh nghiệp Nhà nưóc và tại tiết a, điểm 2.2, Mục 2, Phần II, Thông tư số 
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09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 hưởng dẫn thực hiện cơ chế quản lý 
lao động, tiền lương và thu nhập dôi với cõng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Nhà nước nắm giữ 100% vô'n diều lệ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

d) Doanh nghiệp báo cáo Hội dồng quản trị hoặc cơ quan Chủ sở hữu các mức lao 
dộng mới được áp dụng đề theo dõi.

3. Khi xây dựng, diều chỉnh, bố sung mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý 
kiến Ban châp hành Công đoàn cơ sở và công bô' công khai trong doanh nghiệp.

V. CHẺ' ĐỘ TRẢ LƯƠNG.
1. Hình thức trá lương:
Hình thức trả lương theo Điều 7, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP dược quy dịnh cụ 

thể như sau:
a) Tiền lương theo thòi gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giò), áp 

dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; 
những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những 
người làm các công việc mà trả lương thời gian có hiệu quả hơn các hình thức trả lương 
khác.

b) Tiền lương theo sản phẩm, áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, 
căn cứ vào mức dộ hoàn thành sô' lượng, chất lượng sản phẩm dược giao.

c) Tiền lương khoán, áp dụng đô'i với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ 
vào khô'i lượng, châ't lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Càn cứ các hình thức trả lương nêu trên, doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương 
phù hợp với tính chát công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, gắn tiền lương vỏi 
kết quả công việc, bảo đảm khuyến khích người lao dộng nâng cao hiệu quả, năng suất 
lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng 
lao động và thoả ước lao động tập thế.

2. Trả lương làm thêm giờ:
Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo khoản 1, 2 và 3, Điều 10, Nghị định 

sô' 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a) Đối với lao động trả lương theo thòi gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì 

doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

... 150% hoặc
Tiến lương Tiến lương Sô giơ

.... ... = ,7. X 200% hoặc X .7.
làm thêm giờ giờ thực trả ■ 'ăm thêm

300%

Trong đó:
- Tiền lương giò thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà 

người lao động làm thêm giò (trừ tiền lương làm thêm giò, tiền lương trả thêm khi làm 
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việc vào ban dêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) 
chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không 
quá 208 giờ, đôi với công việc có diều kiện lao động, môi trưòng lao động bình thường 
hoặc 156 giờ, đốì với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở 
tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả 
thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có 
tính chát lương) chia cho số giò thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) 
nhưng không quá 8 giờ, đối vởi công việc có điều kiện lao động, môi trường lao dộng 
bình thường hoặc 6 giờ, dô'i vói công việc có diều kiện lao dộng đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;

- Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;
- Mức 200%, áp dụng đôi vôi giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại 

Điều 72 của Bộ luật Lao động;
- Mức 300%, áp dụng đôi vói giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương 

(trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên 
lương theo Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao dộng);

- Thời giò làm thêm dược quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bố’ sung một số diều của Nghị định số 195/CP 
ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một sô' điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh 
nghiệp chỉ phải tra phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang 
làm, nếu làm thêm giò vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ 
hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ 1: Tiền lương và các khoản thu nhập khác thực trả trong tháng của anh A 
(làm việc trong điều kiện lao động bình thưòng vối sô' ngày làm việc thực tế bằng sô' 
ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 đồng (trong đỏ 
tiền thưởng là 150.000 đồng; tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm là 57.600 
đồng; tiền ăn giữa ca là 180.000đồng; tiền hỗ trợ phương tiện đi lại là 50.000 đồng):

- Tiền lương tháng thực trả (gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương) là: 
1.013.60C đồng " (150.000 đồng + 57.600 đồng + 180.000 dồng + 50.000 dồng) 
= 576.000 đồng.
- Tiền lương giờ thực trả là:
576.000 đồng: (24 ngày X 8 giờ) = 3.000 đồng.
- Tiền lương làm thêm 1 giò vào ngày thường được trả là:

: 3.000 đồng X 150% X 1 giờ = 4.500 đồng.
Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giò làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả 

phần chênh lệch so vài tiền lương của công việc dang làm, 1 giờ là: 1.500 dong (4.500 
đồng - 3.000 đồng).
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Ví dụ 2: Tiền lương giò thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào 
ngày nghỉ hàng tuẩn thì được trả 6.000 dồng (3.000 dồng X 200% X 1 giờ). Trường hợp 
anh A được bô' trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 
so với tiền lương của công việc dang làm vào ngày bình thường, 1 giờ là 3.000 dồng 
(6.000 đồng - 3.000 đồng);

Ví dụ 3: Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào 
ngày lễ, ngày nghi’ có hưởng lương thì dược trả 9.000 đồng (3.000 đồng X 300% X 1 giò). 
Trường hợp anh A được bô' trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả 
phần chênh lệch so vái tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ 
là 6.000 đồng (9.000 đồng - 3.000 đồng).

b) Đô'i vói lao động trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp 
có yêu cầu làm thêm sô' lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài dịnh mức hoặc 
những công việc phát sinh chưà xác định trong kê' hoạch sản xuất, kinh doanh năm, 
mà doanh nghiệp cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công 
việc làm thêm được trả bằng 150% so với giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ 
tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bàng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ 
hàng tuần; bằng 300%, nếu là thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ 4. Đơn giá tiền lương của sản phẩm B làm trong giờ tiêu chuẩn là 1.000 
đồng/sản phẩm, trường hợp doanh nghiệp yêu cầu làm thêm ngoài định mức và ngoài 
giờ tiêu chuẩn thì đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm dược trả như sau:

- 1.500 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm dược làm thêm vào ngày thường (1.000 dồng 
X 150%);

- 2.000 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm dược làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần 
(1.000 dồng X 200%);

- 3.000 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có 
hưởng lương (1.000 đồng X 300%).

3. Trả lương làm việc vào ban đêm:
Tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 4, Điểu 10, Nghị 

định sô' 114/2002/NĐ-CP dược quy định cụ thể như sau:
a/ Đô'i với lao động trả lương theo thòi gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh 

nghiệp phải trả lương làm việc vào ban đêm theo cách tính sau:

_ Tiền lương Sô'giò làm việc
làm việc vào = .. . . , X 130% X _ . .

QÍỞ thực trả vào ban đêm
ban đêm

Trong đó:
- Tiền lương giò thực trả được tính theo tiết a, điểm 2 nêu trên;
- Mức 130% gồm tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiên lương 

giò thực trả làm việc vào ban đêm;
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- Thòi giờ làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 6, Nghị định sô 195/CP ngày 
31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 
giờ ngày hôm sau đôi với các tỉnh, thành phô' từ Thừa Thiên - Huê trở ra phía Bác; từ 
21 giờ ngày hôm trưóc đến 5 giờ ngày hôm sau đối vói các tỉnh, thành phô từ Đà Năng 
trở vào phía Nam.

Ví dụ 5. Tiền lương thực trả của công việc dang làm vào ban ngày 1 giờ là 2.000 
dồng, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì tiền lương 1 giò vào ban đêm được 
trả là:

2.000 dồng X 130% X 1 giò = 2.600 đồng.
b) Đô'i với lao động trả lương theo sản phẩm:

Đơn giá tiền lương Đơn giá tiền lương của sản
của sản phẩm làm = phẩm làm trong giờ tiêu X 130%

vào ban đêm chuẩn vào ban ngày

Vi dụ 6. Đơn giá tiền lương làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày của sản phẩm c 
là 1.000 đồng thì đơn giá tiền lương của sản phẩm đó khi làm vào ban đêm là 1.300 
dồng (1.000 đồng X 130%) và căn cứ vào sô'lượng sản phẩm làm vào ban đêm để thanh 
toán trả lương theo thực tế thực hiện.

c) Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban dêm thì tiền lương làm thêm giờ 
dược tính trả như sau:

- Đối với lao động trả lương theo thời gian:
Tiền lương Tiền 150% hoặc

Sô' giò

làm thêm giò lương “ X 130% X 200% hoăc X
làm thêm

vào ban giờ thực 300%
vào ban

đêm trà đêm

Ví dụ 7. Người lao động làm việc vào ban đêm 1 giò được trà 2.600 đồng (ví dụ 5), 
nếu làm thêm vào ban dêm của ngày thường thì 1 giờ được trả là:

2.600 đồng X 150% X 1 giò = 3.900 đồng.

- Đối vối lao động trả lượng theo sản phẩm:
Đơn giá tiền lương Đơn giá tiền lương 150%hoộc
của sàn phẩm làm = củà sản phẩm làm X 200% họặc 

vào ban đêm vào ban ngày 300%

Ví dụ 8. Đơn giá tiền lương của sản phẩm c làm vào ban đêm được trả 1.300 đồng 
(ví dụ 6), nếu sản phẩm c được làm thêm vào ban dêm của ngày thưòng thì đơn giá 
tiền lương được trả là:

1.300 dồng X 150% = 1.950 đồng.
d) Tiền lương.làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại điểm 2, 3 nêu trên 

được lấy trong quý tiền lương năm ứng với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trường hợp 
phát sinh số lượng, khôi lượng công việc mói chựa xác dịnh trong quỹ tiền lương kế 
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hoạch năm, doanh nghiệp cần làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì tiền lương làm 
thêm gid, làm việc vào ban đêm này được bổ sung vào quỹ tiền lương của doanh nghiệp 
và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Mức trả lương làm thêm giờ bằng 150%; 200%; 300%, làni việc vào ban đêm bằng 
130% quy định tại điểm 2, 3 nêu trên là mức bắt buộc doanh nghiệp phải trả khi làm 
thêm giờ, làm việc vào ban đêm, còn mức cao hơn thì người sử dụng lao động và người 
lao động thoả thuận.

4. Quy chế trả lương:
Theo khoản 4, Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp căn cứ vào các 

chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện để xây 
dựng quy chế trả lương cho người lao động bảo đảm gắn tiền lương vối năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao 
động, khuyến khích tài năng, chông bình quân. Doanh nghiệp căn cứ vào hướng dẫn 
tại văn bản sô' 4320/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để xây dựng quy chế trả lương áp dụng trong doanh nghiệp.

VI. CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG
1. Chê' độ nâng bậc lương:
Chê' độ nâng bậc lương theo khoản 2, Điều 6, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được 

quy định cụ thể như sau:
a) Hằng năm, càn cứ vào yêu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau khi 

tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp lập kê' hoạch và tô 
chức nâng bậc lương đô'i với người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

b) Căn cứ để nâng bậc lương đôì vái lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh là tiêu 
chuẩn câ'p bậc kỹ thuật ứng với công việc đảm nhận; đô'i vối viên chức chuyên môn, 
nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ là tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức và 
thâm niên làm việc trong doanh nghiệp.

c) Điều kiện xét để nâng bậc lương hằng năm:
- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về sô' lượng, chất lượng theo hợp 

đồng lao động đã ký kết;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao 

động và nội quy lao động của doanh nghiệp;
- Đối vởi viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại 

doanh nghiệp ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối vởi các ngạch có hệ sô mức lương khởi 
điểm (bậc I) thấp hơn 1,78, có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đốì với các ngạch có hệ sô 
mức lương khởi điểm (bậc I) từ 1,78 trở lên, đối với công nhân viên trực tiếp sản xuâ't, 
kinh doanh đạt kết quả thi nâng bậc theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ứng với công 
việc đảm nhận.

d) Các trưòng hợp được nâng bậc lương sớm, rút ngán thời hạn nâng bậc lương:

196

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trong thời gian giữ bậc nêu tại tiết c, nếu người lao động đoạt giải tại các cuộc thi 
chuyên môn, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế do doanh nghiệp cử tham dự, đạt 
danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc thì được xét nâng bậc lương sỏm như sau:

- Người đoạt giải nhất, giải nhì tại các cuộc thi cấp quốc tế được nâng sớm 2 bậc 
lương;

- Người đoạt giải nhất tại các cuộc thi cấp quốc gia, giải ba tại các cuộc thi cấp quốc 
tế, đạt danh hiệu chiến sĩ thi dua toàn quốc theo quy định tại Nghị định số 
56/1998/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ được nâng sớm 1 bậc lương;

- Người đoạt giải nhì tại các cuộc thi cấp quốc gia được rút ngắn 2/3 thời hạn xét 
nâng bậc lương;

- Người đoạt giải ba tại các cuộc thi cấp quốc gia được rút ngắn không quá 1/2 thời 
hạn xét nâng bậc lương.

Việc nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương cụ thể cho ngưòi lao 
lộng do doanh nghiệp quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn 
:ơ sờ.

e) Trường hợp kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương:
Trong thời gian giữ bậc nếu ngưòi lao động bị kỷ luật lao động theo điểm b, khoản 1, 

Diều 84 của Bộ luật Lao động thì kéo dài thời hạn xét. nâng bậc lương không quá 6 
háng.

í) Doanh nghiệp phải thành lập Hội đồng để tổ chức nâng bậc lương theo kế hoạch, 
rhành phần Hội đồng gồm có Giám đốc doanh nghiệp, một số thành viên do Giám đốc 
lựa chọn và đại diện của Ban chấp hành Công đoàn cơ sỗ.

Hội đồng nâng bậc lương có trách nhiệm công bô' kê hoạch nâng bậc lương; tổ chức 
thi nâng bậc đô'i với lao dộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh; xét nâng bậc lương hằng 
năm đô'i vói viên chức chuyên nghiệp, nghiệp vụ.

g) Chê độ nâng bậc lương dô'i với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng 
lao động và thoả ưởc lao động tập thể.

2. Chế độ nâng ngạch lương:
Hằng năm, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, Hội đồng nâng bậc lương của doanh 

nghiệp có trách nhiệm tổ chức thi nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, 
nghiệp vụ theo quy dinh tại Thông tư sô 04/1998/TT-LĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 
1998 của Bộ Lao dộng - Thương binh và 'Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi 
nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
- Đánh giá, rà soát để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức, quy chế áp dụng 

trong doanh nghiệp gồm:
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+ Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ viên chức;

+ Định mức lao động;
+ Quy chế trả lương, tiền thưởng;
+ Quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương;
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, hợp dồng lao 

động cho phù hợp với những nội dung quy định nêu trên;
- Trực tiếp phố biến kịp thời đến người lao động các chính sách, chế độ của Nhà 

nước về lao động, tiền lương, thu nhập; các quy định của doanh nghiệp về tiêu chuẩn 
cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ,viên chức; 
định mức lao động; quy chế trả lương, tiền thưởng; quy chế nâng bậc, nâng ngạch 
lương;

- Chấn chỉnh, củng cố bộ máy, viên chức làm công tác lao động, tiền lương của 
doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng có trách nhiệm:

- Hưởng dẫn các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện các chính sách, chế độ 
của Nhà nước về lao động, tiền lương, thu nhập;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ đốì vói người lao động 
trong các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

VIII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Bãi bỏ Thông tư sô' 10/LĐTBXH-TT ngày 19 tháng 4 năm 1995 hướng dẫn một sô' 

điều của Nghị định sô' 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về tiền 
lương và Thông tư sô' 05/LĐTBXH-TT ngày 22 tháng 3 năm 1995 hướng dẫn nâng bậc 
lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

BỘ TRƯỚNG
Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Phụ lục 1

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ THANG LƯƠNG, BẢNG 
LƯƠNG VÀ CHÊ' ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ÁP DỰNG, TRONG DOANH 

NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư SỐ12I2003ITT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Nghị định sô' 26/CP ngày 23 tháng 5 nàm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời 
chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp;

2. Nghị định sô 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời 
chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ 
trang (vận dụng một sô' bảng lương đế xếp cho ngưòi lao động ở một sô' doanh nghiệp);

3. Nghị dịnh sô' 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý 
tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước;

4. Nghị dịnh 110/1997/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về bổ 
sung hệ sô mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp ban 
hành kèm theo Nghị định 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993;

5. Nghị định sô' 03/2001/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ 
về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nưóc;

6. Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2002 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một sô' diều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

7. Nghị dịnh sô' 03/2003/NĐ-CP ngày lõ tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về điều 
chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và dổi mới một bưởc cơ chê' quan lý tiền lương;

8. Quyết dịnh sô' 574/TTg ngày 25 tháng 11 năm 1993 bổ sung một sô' chê' độ đối với 
công chức, viên chức, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đôì tượng hưởng 
chính sách xã hội;

9. Quyết định sô' 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về 
doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt;

10. Quyết định sô' 611/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về 
chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chửc một sô' nghi- đặc biệt trong doanh 
nghiệp;

11. Quyết định sô' 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 nàm 1998 của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đô'i với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước độc lập quỵ mô lốn;
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12. Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính 
phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

13. Quyêt định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiền lương của cán bộ viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng;

14. Quyêt dinh sô 17/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế dộ tiền lương, phụ cấp đôì với cán bộ, viên chức Quỹ hỗ trợ phát 
triển;

15. Quyêt định sô 187/2002/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về chê độ tiền lương và phụ cấp đốì với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính 
sách xã hội;

16. Thông tư số 12/LB-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đốì 
với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp;

17. Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút;

18. Thông tư sô 17/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 nàm 1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm;

19. Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động;

20. Thông tư sô 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 7 năm 1993 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn chê độ phụ câp độc hại nguy hiểm;

21. Thông tư sô 28/LB-TT ngày 02 tháng 12 năm 1993 của liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn bố sung thực hiện chế độ tiền lương mới 
đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp;

22. Thông tư sô 02/LB-TT ngày 25 tháng 01 năm 1994 của liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính hưởng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt;

23. Thông tư số 15/LB-TT ngày 25 tháng 6 năm 1996 của Liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn xếp hạng đặc biệt đôi với doanh nghiệp 
nhà nước và xêp lương đốì vởi viên chức quản lý doanh nghiệp hạng đặc biệt;

24. Thông tư sô' 06/LB-TT ngày 28 tháng 02 năm 1997 của liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn chê độ bồi dưỡng đốì với công nhân viên 
chức một số ngành, nghề đặc biệt trong doanh nghiệp;

25. Thông tư sô 14/LĐTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với 
doanh nghiệp nhà nưốc;

26. Quyết định số 238/LĐTBXH-QĐ ngày 08 tháng 4 nám 1997 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mẫu số lương của doanh nghiệp nhà nưốc;
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21. Thông tư sô' 15/LĐTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao dộng - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn sử dụng sổ lương của doanh nghiệp;

28. Thông tư sô' 23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1997 của 
liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn xếp lương dốì với viên 
chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định sô' 
90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ;

29. Thông tư liên tịch sô' 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2000 
của Liên tịch Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chê' độ 
bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Địa 
chất;

30. Thông tư sô' 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hưởng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên 
chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;

31. Thông tư sô' 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC ngày 20 tháng 10 năm 1998 
của Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) - Bộ Lao dộng - 
Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫi. thực hiện Quyết dịnh sô' 83/1998/QĐ- 
TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền hrơng và phụ 
cấp đô'i vối các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty nhà nước và 
doanh nghiệp nhà nưỏc độc lặp quy mô lớn;

32. Thông tư sô' 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 của 
Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng 
doanh nghiệp nhà nước;

33. Thông tư liên tịch sô' 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
1998 của Liên tịch Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hưởng dẫn xác 
định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp không bảo đảm chỉ tiêu nộp ngân sách 
và lợi nhuận;

34. Công văn sô' 4320/LĐTBXH-TL ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng quy chế trả lương trong doanh nghiệp;

35. Thông tư sô' 04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 01 năm 1999 của 
Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn mức khoán 
chi phí ăn định lượng bàng ngoại tệ dô'i vói công nhân, viên chức làm việc trên tàu vận 
tải biến di. nước ngoài;

36. Thông tư sô' 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hương dẫn thực hiện chế độ ftn giữa ca đô'i với công 
nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước;

37. Công văn sô' 2395/BLĐTBXH-TL ngày 13 tháng 7 năm 1999 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về bổ sung đô'i tượng áp dụng chế độ bữa ăn giữa ca;

38. Quyết định sô' 821/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 19 tháng 7 năm 1999 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn xếp hạng 
doanh nghiệp cà phê;
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39. Thông tư liên tịch sô' 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1999 
của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hưóng dẫn bổ sung 
Thông tư liên tịch sô' 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 1998 về 
xác định quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nưỏc;

40. Thông tư sô' 20/1999/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 9 năm 1999 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định sô' 121/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 
năm 1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam;

41. Quyết định sô' 1300/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 10 năm 1999 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp 
cao su;

42. Thông tư sô' 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định sô' 198/1999/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 9 nàm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đô'i với Ban quản lý 
dự án xây dựng;

43. Thông tư liên tịch sô' 33/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 12 năm 
1999 của Liên tịch Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hưởng dẫn chế 
độ bồi dường khi đi biển đô'i với công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc ngành 
Địa chính;

44. Thông tư sô' 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 ngày 4 năm 2000 của Liên 
tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính bô sung Thông tư sô' 
17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước;

45. Thông tư liên tịch sô' 1Õ/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2000 
của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hưóng dẫn chế độ 
bồi dưỡng khi di biến dô'i với công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Địa 
châ't;

46. Thông tư sô' 19/2000/TTLT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng đẫn xếp lương đô'i với lao động làm việc ở khu 
vực khác chuyên đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước;

47. Thông tư sô' 22/2000/TTLT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2000 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chê' độ đô'i với người lao động tham 
gia xây dựng đường Hồ Chí Minh;

48. Thông tư sô' 23/2000/TTLT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2000 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hưởng dẫn thực hiện chê' độ đô'i với lao động làm việc 
trong câc trang trại;

49. Quyết định sô' 1037/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 10 nàm 2000 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định tiền lương của chuyên gia và 
lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng dô'i với các nhà thầu nước ngoài trúng thâu 
lại Việt Nam;

50. Thông tư liên tịch sô' 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 29 tháng 12 năm
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2000 của Liên tịch Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn chê 
độ bồi dưỡng khi di biên đô'i vói công nhân, viên chức dơn vị sự nghiệp thuộc ngành 
Thuỷ sản, Khí tượng - Thuỷ văn;

51. Thông tư sô' 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm
2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân 
tộc và Miền núi (nay là uỷ ban Dân tộc) hưởng dẫn thực hiện chế độ phụ câ'p khu vực;

52. Thông tư số 04/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2001 của 
Liên Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính hưỏng dẫn bô sung chế độ phụ 
cấp dặc biệt;

53. Thông tư sô' 05/2001/TT-BLDTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng dơn giá tiền lương và quản lý tiền 
lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước;

54. Thông tư số 06/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính tô'c độ tăng nàng suất lao động bình 
quân và tô'c độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước;

55. Thông tư sô' 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 1998 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hưởng dẫn cách tính sô' lao dộng bình quân nám theo quy 
định tại Nghị định sô' 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 nẳm 1998 của Chính phủ;

56. Quyết định sô' 712/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 6 năm 2002 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực;

57. Thông tư sô' 03/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hưóng dẫn thực hiện Nghị định sô 28/CP ngày 28 tháng 
3 năm 1997 và Nghị định sô' 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi 
mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của Nhà nước;

58. Thông tư sô' 04/2002/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối 
vởi doanh nghiệp nhà nước hoạt dộng công ích;

59. Thông tư sô' 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chê quản lý lao động, tiền lương 
và thu nhập đô'i với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước nám giữ 
100% vô'n điều lệ;

60. Thông tư sô' 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hương dẫn diều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong doanh 
nghiệp;

61. Quyết định sô' 369/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Bộ 
trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội vể việc kéo thòi gian bảo lưu mức phụ cấp 
khu vực;

62. Thông tư sô' 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 nAm 2003 của Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết dịnh sô' 187/2002/QĐ-TTg 
ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Thủ tương Chính phủ về chê' độ tiền lương và phụ cấp 
dô'i với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội.
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Phụ lục 2

PHƯƠNG PHÁP XÂY DựNG MỨC LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2003ITT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất, tổ chức 
lao động, doanh nghiệp tiên hành xây dựng mức lao động chi tiết và mức lao dộng tổng 
hợp theo các phương pháp sau:

1. Xây dựng mức lao động chi tiết (hay mức nguyên công):
a) Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bằng cách phân chia 

quá trình sản xuất, quậ trình lao động, càc bước công việc ra các bộ phận hợp thành và 
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng dến thời gian hao phí lao động dể thực hiện các bộ 
phận hợp thành dó. Trên cơ sở dó xác định cơ cấu và trình độ hợp lý để thực hiện các 
bước công việc, hoàn thiện tổ chức sản xuất, tố chức lao động, áp dụng các thành tựu 
khoa học, kỹ thuật mới, các kinh nghiệm của những người sản xuâ't tiêji tiến. Tuỳ theo 
điều kiện sản xuất, doanh nghiệp có thể xây dựng mức lao động bằng phương pháp 
phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển hình, cụ thể:

- Phương pháp phãn tích khảo sát: Mức lao động được xây dựng căn cứ vào các tài 
liệu kháo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thời gian làm việc. Phương pháp này thường áp 
dụng trong sản xuât hàng loạt lốn hoặc các khâu công việc có tính chất hàng khối. Các 
bước xây dựng mức lao dộng theo phương pháp này như sau:

+ Phân tích và nghiên cứu kôì cấu bước công việc, xác định các nhân tô' ảnh hưởng 
đên thời gian hoàn thành bước công việc;

+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cứu khảo sát tại nơi làm việc xác định 
thời gian của từng bộ phận bước công việc và thời gian trong ca làm việc của người lao 
dộng (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu cầu cần 
thiết...).

+ Dùng phương pháp tính toán để xác định mức thời gian, mức sản lượng.
- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài liệu 

tiêu chuẩn được xây dựng sản (tiêu chuẩn thòi gian, tiêu chuẩn sô' lượng...), vận dụng 
các phương pháp toán, sử dụng các công thức đế tính toán các thời gian chính và thời 
gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đô'i với điểu kiện sản xuất 
hàng loạt. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích tính toán như 
sau:

+ Phân tích bước công việc cần định mức ra các bộ phận hợp thành về lao động cũng 
như về công nghệ, loại bỏ những bộ phận thừa và thay thê' những bộ phận lạc hậu 
bằng nhũng bộ phận tiên tiến để có được kết cấu bước công việc hợp lý.
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+ Phân tích các nhân tô' ảnh hường dến hao phí thời gian hoàn thành từng bộ phận 
của bước công việc, trên cơ sớ đó xác dịnh trình độ lành nghể của người lao động cần 
có, máy móc, dụng cụ cần dùng, chế dộ làm việc tối ưu và tổ chức nơi làm việc hợp lý 
nhất.

+ Dựa vào quy trình cóng nghệ và tiêu chuẩn các loại thời gian cho từng bộ phận 
của từng bước công việc. Tổng cộng các hao phí thời gian này dược mức thời gian cho 
bước công việc.

- Phương pháp so sánh điển hình: Mức lao động dược xây dựng dựa trên những hao 
phí theo mức diển hình. Mức diến hình dược xây dựng theo phương pháp phân tích 
khảo sát, có căn cứ khoa học đại diện cho nhóm công việc có những dặc trưng công 
nghệ hay nội dung kết cấu trình tự thực hiện giông nhau nhưng khác nhau về kích cỡ. 
Phương pháp này thường áp dụng đối với điều kiện sản xuất nhỏ, dơn chiêc. Các bước 
xây dựng mức lao động theo phương pháp so sánh điển hình như sau:

+ Phân tích bước công việc phải thực hiện thành các nhóm theo những dộc trưng 
nhất định về kết cấu và quy trình công nghệ tương đô'i giông nhau. Trong mỗi nhóm 
chọn một hoặc một số bước công việc điển hình

+ Xấc dịnh quy trình công nghệ hợp lý và các điều kiện tố’ chức - kỹ thuật thực hiện 
bước công việc điển hình.

+ Xây dựng mức lao dộng cho bước công việc diến hình bàng phương pháp phân tích 
khảo sát hoặc phân tích tính toán.

+ Xác định hệ sô' quy dối Kị cho các bước công việc trong nhóm vỏi quy ước: hệ sô'của 
bước công việc điển hình bằng 1 (tức là K, = 1), hệ sô' của các bưởc công việc còn lại 
trong nhóm dược xác định trên cơ sở phân tích diều kiện tổ chức, kỹ thuật cụ thể của 
từng bước công việc đó, các nhân tô' ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành và so 
sánh với bưởc công việc điển hình. Nếu điều kiện tổ chức kỹ thuật, các nhân tô' ảnh 
hưởng của bước công việc dó thuận lợi hơn bước công việc điển hình thì K, <1, nếu 
tương tự như bước công việc điển hình thì Kj = 1; nếu khó khăn hơn thì Ki > 1.

+ Căn cứ vào mức của bước công việc điển hình và các hệ sô' quy đổi Kj xác định mức 
lao động cho mỗi bước công việc trong nhóm theo công thức sau:

Msll
M,,., = Mlgl X Ki hoặc M,h =-------

Ki
Trong đó: Mlgi là mức thòi gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

M,ui là mức thòi gian cho bước công việc điển hình;
K, là hệ sô' quy đổi cho các bước công việc trong nhóm;
MB|ị là mức sản lượng cho mỗi bước công việc i trong nhóm;
M,„ là mức sản lượng cho bước công việc điển hình.

b) Phương pháp tổng hợp: Mức lao động dược xây dựng dựa trên các tài liệu 
thống kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bước công viêc, kinh nghiêm tích 
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luỹ của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia 
dể xác định.

2. Xây dựng định mức lao động tổng hợp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
sô' 14/LĐTBXH-TT ngày 10 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dần phương pháp xây dựng định mức lao động trong các doanh nghiệp nhà 
nước.
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17. THÔNG Tư SỐ 13/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 30-5- 2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2002 của Chính phủ về tiền lưưng đỏi với người lao động làm việc trong doanh 

nghiệp hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp.

Thì hành Nghị định sô 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chinh 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền 
lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với lao động lao động làm việc trong 
doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đô'i tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao 

dộng làm việc theo chế dộ hợp dồng lao dộng trong các tổ chức, sau:
1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn;
b) Công ty cổ phần;
c) Công ty hợp danh;
d) Doanh nghiệp tư nhân.
2. Tố chức và cá nhân có thuê mướn lao động, bao gồm: H íp tác xã, trang trại, tô 

hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác.
Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, dơn vị và cá nhân nêu trên gọi tắt là doanh 

nghiệp.

II. LƯƠNG TỐI THIỂU

Múc lương tối thiểu theo Điều 4, Nghị dinh số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ 
thể như sau:

1. Mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 đốì với ngưòi lao 
dộng làm công việc dơn giản nhất (chưa qua đào tạo) vối điều kiện lao động bình 
thưòng trong doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu chung là 290.000 
đồng/tháng theo quy định tại Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năi:i 
2003 của Chính phủ.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì thực hiên theo quy đinh 
mởi.

2. Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp 
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được quyển định mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tô'i thiểu chung do Chính phủ 
quy định để làm cán cứ tra lương cho người lao động.

III. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

1. Thang lương, bảng lương theo khoản 1, 3, Điều 5, Nghị dịnh sô' 114/2002/NĐ-CP 
dược quy định cụ thế như sau:

a) Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, báng lương, tiêu chuẩn cấp 
bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức làm 
cơ sở ký kết hợp dồng lao động và thoả ước lao dộng tập thể, xác định quỹ lương, trả 
lương và giải quyêt các chế độ khác cho người lao động.

Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại 
khoan 1, Diều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp lựa chọn phương pháp 
tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này hoặc áp dụng các phương pháp khác phù hợp 
đế xây dựng thang lương, bảng lương.

b) Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham 
khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoậc Ban chã'p hành Công đoàn lâm thời 
và công bố công khai trong doanh nghiệp trước khi áp dụng.

c) Doanh nghiệp phải dãng ký hệ thông thang lương, bảng lương vối cơ quan quản 
lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp dóng 
trụ sở chính trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương dược công bô' áp 
dụng. Hồ sơ bao gồm công văn đề nghị, kèm theo hệ thông thang lương, bảng lương 
doanh nghiệp đã xây dựng.

2. Phụ cã'p lương:
Ngoài việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định nêu trên, doanh nghiệp 

được quyển quy định các khoản phụ cap lương hoặc áp dụng chê' độ phụ câ'p lương do 
Chính phủ quy dinh đô'i với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động.

IV. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
Định mức lao động theo khoản 2, 3, Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được quy 

định cụ thế như sau:
1. Doanh nghiệp‘có trách nhiệm xây dựng hệ thông mức lao động đế xác định kê 

hoạch lao động, tố chức, sử dụng lao dộng và trả lương cho ngưòi lao động. Việc xây 
dựng mức lao động phải bảo dảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị 
định sô' 114/2002/NĐ-CP.

2. Việc xây dựng mức lao động được thực hiện như sau:
a) Doanh nghiệp thành lập Hội dồng dinh mức lao động dê tô chức xây dựng hoặc rà 

soát, diều chỉnh, bổ sung hệ thông mức lao động áp dụng trong doanh nghiệp. Thành 
phần hội dồng gồm cỏ Giám đô'c doanh nghiệp, một sô thành viên có đu năng lực, trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ do Giám dôc lựa chọn và đại diện Ban châp hành 
Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thòi.
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b) Càn cứ vào thực tế tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp lựa chọn 
phương pháp xây dựng mức lao động tại phụ lục sô' 2 kèm theo Thông tư này hoặc áp 
dụng các phương pháp xây dựng mức lao động khác phù hợp để xây dựng mức lao dộng 
bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

c) Hằng năm doanh nghiệp tổ chức đánh giá tình hình thực hiện mức lao động để 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vói tổ chức sản xuất, tổ chức lao động. Nếu mức lao động 
thực hiện thấp hơn 5% hoặc cao hơn 15% so vởi mức được giao, thì trong thời hạn 3 
tháng, doanh nghiệp phải xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Khi xây dựng, điều chỉnh, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý 
kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thòi và công 
bô' công khai trong doanh nghiệp.

V. CHÊ' ĐỘ TRẢ LƯƠNG.
1. Hình thức trả lương:
Hình thửc trả lương theo Điều 7, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ 

thế’ như sau:
a) Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo’giờ), áp 

dụng đô'i với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; 
những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những 
người làm các công việc mà trả lương thòi gian có hiệu quả hơn các hình thức trả lương 
khác.

b) Tiền lương theo sản phẩm, áp dụng đô'i với cá nhân hoặc tập thể ngưòi lao động, 
căn cứ vào mức dộ hoàn thành sô'lượng, chất lượng sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán, áp dụng đô'i với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ 
vào khôi lượng, chất lượng công việc và thòi gian phải hoàn thành.

Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương 
phù hợp với tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, gắn tiền lương vói 
kết quả công việc, bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất 
lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng 
lao dộng và thoả ước lao động tập thê.

2. Trả lương làm thêm gid:
Trả lương khi người lao động làm thêm gid theo khoản 1, 2 và 3, Điều 10, Nghị định 

sô' 114/2002/NĐ-CP được qữy định cụ thể như sau:
a) Đô'i vởi lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì 

doanh nghiệp phải trả lương làm thêm gid theo cách tính sau:

Tiền lương _ Tiến lương ■ ” ■ _ 2 Số giò
làm thêm giờ giở thực trà ’' ■ • làm thêm

3UU /ữ
Trong đó:
■ Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sỏ tiền lương thực trả của tháng mà 
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ngưòi lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm 
việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính châ't lương) 
chia cho số giò thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không 
quá 208 giờ, đôì với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường 
hoặc 156 giờ, đối với công việc có điểu kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giò thực trả được xác định trên cơ sở 
tiền lương thực trả của ngày làm việc dó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả 
thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có 
tính chất lương) chia cho sô giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giò làm thêm) 
nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điểu kiện lao động, môi trường lao động 
bình thường hoặc 6 giò, đôi với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm;

- Mức 150%, áp dụng đốì với giò làm thêm vào ngày thường;
- Mức 200%, áp dụng đô’i vối giò làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại 

Điều 72 của Bộ luật Lao động;
- Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương 

(trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên 
lương theo Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động);

- Thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 
12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP 
ngày 31 tháng 12 nàm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về thời giò làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trường hợp làm thêm giờ nếu được bô’ trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh 
nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang 
làm, nêu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ 
hàng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ 1. Tiền lương và các khoản thu nhập khác thực trả trong tháng của anh A 
(làm việc trong điều kiện lao động bình thường với sô’ ngày làm việc thực tê’ bằng sô' 
ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 đồng (trong đó 
tiền thưởng là 150.000 đồng; tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm là 57.600 
đồng; tiền ăn giữa ca là 180.000 đồng; tiền hỗ trợ phương tiện đi lại là 50.000 đồng):

- Tiền lương tháng thực trả (gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương) là: 
1.013.600 đồng - (150.000 đồng - 57.600 đồng + 180.000 đồng + 50.000 đồng) =

576.000đồng.
- Tiền lương giờ thực trả là:
576.000 đồng: (24 ngày X 8 giờ) = 3.000 đồng, ỉ

- Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ngày thường được trả là:
3.000 đồng X 150% X 1 giò = 4.500 đồng.
Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giò làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả 

phần chênh lệch so vởi tiền lương của công việc đang làm, 1 giờ là:
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4.500 đồng - 3.000 đồng = 1.500 dồng.
Ví dụ 2: Tiền lương giò thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào 

ngày nghỉ hàng tuần thì dược trả 6.000 đồng (3.000 dồng X 200% X 1 giờ). Trường hợp 
anh A dược bó’ trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp chỉ phải trả phần chênh lệch 
so vởi tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ là 3.000 đồng 
(6.000 đồng - 3.000 đồng);

Ví dụ 3. Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào 
ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả 9.000 dồng (3.000 đồng X 300% X 1 giò). 
Trường hợp anh A dược bô' trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp chi’ phải trả 
phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ 
là 6.000 đồng (9.000 đồng - 3.000 đồng).

b) Đô'i với lao động trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giò tiêu chuẩn doanh nghiệp 
cỏ yêu cầu làm thêm sô' lượng, khôi lượng sản phẩm, công việc ngoài dịnh mức hoặc 
những công việc phát sinh chưa xác dịnh trong kế hoạch sản xuất, kinh doarih năm, 
mà doanh nghiệp cần làm thêm giờ thì dơn giá tiền lương của những sản phẩm, công 
việc làm thêm được trả bằng 150% so vởi giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ 
tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nêu làm thêm vào ngày nghi’ 
hàng tuần; bằng 300%, nếu là thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ 4. Đơn giá tiền lương của sản phẩm B làm trong giờ tiêu chuẩn là 1.000 
đồng/sản phẩm, trường hợp doanh nghiệp yêu cầu làm thêm ngoài định mức và ngoài 
giờ tiêu chuẩn thì đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm được trả như sau:

- 1.500 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày thường (1.000 đồng 
X 150%);

- 2.000 dồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần 
(1.000 đồng X 200%);

- 3.000 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có 
hưởng lương (1.000 đồng X 300%).

3. Trả lương làm việc vào ban đêm:
Tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 4, Điều 10, Nghị 

định sô' 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
a/ Đô'i với lao động trả lương theo thòi gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh 

nghiệp phải trả lương làm việc vào ban dêm theo cách tính sau:

Tiền lương „
_ Tien lương sógiờlàmviệc

"' giò thực trả vào ban đêm
ban đêm

Trong đó:
- Tiền lương giờ thực trả được tính theo tiết a, điểm 2 nêu trên;
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- Mức 130% gồm tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiền lương 
giờ thực trả làm việc vào ban đêm;

- Thời giò làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điêu 6, Nghị định số 195/CP ngày 
31 -tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ốược xác định từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 
giờ ngày hôm sau đôì với các tỉnh, thành phô' từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc; từ 
21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau đô'i vỏi các tỉnh, thành phô' từ Đà Nẳng 
trở vào phía Nam;

Ví dụ 5. Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ban ngày 1 giờ là 2.000 
đồng, nêu người lao động làm việc vào ban đêm thì tiền lương 1 giờ vào ban đêm được 
trả là:

2.000 đồng X 130% X 1 gid = 2.600 đồng.
b) Đô'i với lao động trả lương theo sản phẩm:

Đơn giá tiền lương Đơn già tiền lương của
của sản phẩm làm = sản phẩm làm trong giờ X 130% 

vào ban đêm tiêu chuẩn vào ban ngày

Ví dụ 6. Đơn giá tiền lương làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày của sản phẩm c 
là 1.000 đồng thì đơn giá tiền lương của sản phẩm đỏ khi làm vào ban đêm là 1.300 
đồng (1.000 đồng X 130%) và căn cứ vào sô' lượng sản phẩm làm vào ban đêm để thanh 
toán trả lương theo thực tê' thực hiện.

c) Trường hợp người lao động làm thêm giò vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giò 
được tính trả như sau:

- Đô'i với lao động trả lương theo thòi gian:

Tiền lương làm Trê" 150% hoăc Số giở làm
thêm giở vào ban = ... "g X 130% X 200% hoặc X thêm vào

đêm giờf300% ban đêm
trà

Ví dụ 7. Người lao động làm việc vào ban đêm 1 giờ được trả 2.600 đồng (ví dụ 5), 
nếu làm thêm vào ban đêm của ngày thường thì 1 giờ được trả là:

2.600 đổng X 150% X 1 giờ = 3.900 đồng.
- Đôì vởi lao động trả lương theo sản phẩm:

Đơn giá tiền 
lương của sản 

phẩm làm thêm 
vào ban đêm

Đơn giá tiền lương 
của sản phẩm làm X 

vào ban ngày

150% hoặc
200% hoặc

300%

Ví dụ 8. Đơn giá tiền lương của sản phẩm c làm vào ban đêm được tra 1.300 đông
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(ví dụ 6), nếu sản phẩm c được làm thêm vào ban dêm của ngày thường thì đơn giá 
tiền lương được trả là:

1.300 đồng X 150% = 1.95Ọ đồng.
d) Tiền lương làm thêm giò, làm việc vào ban đêm quy định tại điểm 2, 3 nêu trên 

được lấy trong quỹ tiền lương năm ứng với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trường hợp 
phát sinh sô' lượng, khôi lượng công việc mới chưa xác định trong quỹ tiền lương kế 
hoạch năm, doanh nghiệp cần làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì tiền lương làm 
thêm giò, làm việc vào ban đêm này được bổ sung vào quỹ tiền lương của doanh nghiệp 
và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Mức trả lương làm thêm giờ bằng 150%; 200%; 300%, làm việc vào ban đêm bằng 
130% quy dịnh tại điểm 2, 3 nêu trên là mức bắt buộc doanh nghiệp phải trả khi làm 
thêm giò, làm việc vào ban dêm, còn mức cao hơn thì người sử dụng lao động và người 
lao động thoả thuận.

4. Chế độ nâng bậc lương:
Chế độ nâng bậc lương theo khoản 2, Điều 6, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được 

quy định cụ thể như sau:
a) Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản, xuất, kinh doanh, sau 

khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công 
đoàn lâm thòi, doanh nghiệp lập kê' hoạch và tổ chức nâng bậc lương đốỉ vói người lao 
động làm việc trong doanh nghiệp.

b) Nsưòi lao động có đủ điều kiện dưới đây thì được xét nâng bậc lương hằng năm:

- Có thòi gian làm việc...
- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về sô' lượng, chất lượng theo hợp 

đồng lao dộng đã ký kết;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy dinh của Bộ luật Lao 

động và nội quy lao động của doanh nghiệp.
c) Chê' dộ nâng bậc lương đô'i với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng 

lao động và thoả ưởc lao động tập thể. Khuyến khích ngưòi sử dụng lao động nâng bậc 
lương sớm dô'i với người lao dộng tài năng, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp.

5. Quy chế trả lương:
Theo khoản 4, Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp có trách nhiệm 

xây dựng và ban hành quy chế trả lương, khuyên khích ngưòi lao động nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả, tài năng, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp và 
.người lao dộng.
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VI. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm:
- Xây dựng, ban hành và đăng ký hệ thông thang lương, bảng lương áp dụng trong 

doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về lao dộng tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trường hợp sửa dổi, bồ’ sung hệ thông 
thang lương, bảng lương thì doanh nghiệp phải đăng ký phần sửa dổi, bổ sung đó;

- Xây dựng, ban hành phụ cấp lương, hệ thông mức lao động, quy chế trá lương, tiền 
thưởng, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ viên chức để áp dụng trong doanh nghiệp.

Đô'i với hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn lao 
động không nhất thiết phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo 
đúng quy định tại Mục III và IV nêu trên mà có thế vận dụng hoặc tự quy định cho 
phù hợp;

- Rà soát, sửa đổi, bố’ sung nội quy lao động, thoả ước lao dộng tập thể, hợp đồng lao 
động cho phù hợp với những nội dung quy dịnh nêu trên;

- Trực tiếp phổ biến kịp thời đến người lao động các chính sách, chế độ của Nhà 
nước về lao dộng, tiền lương, thu nhập; các quy định của doanh nghiệp về thang lương, 
bảng lương, phụ cấp lương; tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh, tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức; định mức lao động; quy chế trả lương tiền 
thưởng.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện các chính sách, chê' độ 
của Nhà nước về lao động, tiền lương, thu nhập.

- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi bản đăng ký hệ thông thang lương, bảng lương của các 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Trường hợp thang lương, bảng 
lương của doanh nghiệp xây dựng không theo đúng quy định tại Điều 5, Nghị định sô' 
114/2002/NĐ-CP thì trong 15 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký, sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội phải thông báo cho doanh nghiệp sửa lại;

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chê' độ, chính sách đối vối người lao động 
trong doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

VIII. ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo.
Các quy định tại Thông tư này không áp dụng đô'i vối người lao động làm việc trong 

những doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thuộc đối tượng, phạm vi áp 
dụng Thông tư sô' 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô điều của Nghị định sô' 114/2002/NĐ- 
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CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động 
làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Bãi bỏ Thông tư sô' 10/LĐTBXH-TT ngày 19 tháng 4 năm 1995 hướng dẫn một sô' 
diều của Nghị định sô' 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ vê tiền 
lương và Thông tư sô 05/LĐTBXH-TT ngày 22 tháng 3 nảm 1995 hướng dẫn nâng bậc 
lương đôi vởi công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp cùa Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Phụ lục 1

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ' 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 

của Bộ Lao động - Thuomg binh và Xã hội)

Càn cứ nguyên tắc xây dựng thang lương, bạng lương, điều kiện tổ chức sản xuất, 
kinh doanh, tô chức lao động, doanh nghiệp tiến hành xây dựng thang lương, bảng 
lương đốì với lao động quản lý, lao động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ và lao động 
trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình tự sau:

1. Phân tích công việc.
- Tiến hành thông kê đầy đủ các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong 

doanh nghiệp;
- Thu thập những thông tin chi tiết về từng vị trí công việc cụ thế để xác định nhiệm 

vụ chính, nhiệm vụ phụ, các mối quan hệ của từng chức danh công việc và xác định các 
yêu cầu chuyên môn về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng, 
thể chất điều kiện làm việc cần thiết của từng công việc.

2. Đánh giá giá trị công việc.
Trên cơ sở phân tích công việc, tiến hành đánh giá giá trị công việc đế xác định 

những vị trí công việc tương tự nhau có thể được tập hợp thành nhóm làm cơ sở xác 
định thang lương, bảng lương cho mỗi nhóm. Các bước đánh giá giá trị công việc như 
sau:

ạ) Lập danh sách các yếu tố công việc theo nhóm yếu tố công việc chủ yếu về:
+ Kiến thức và kỹ năng;
+ Trí lực;
+ Thể lực và cường độ lao động;
+ Môi trường;
+ Trách nhiệm.
Trong mỗi nhóm yếu tố công việc, doanh nghiệp xác định cụ thể các yếu tô thành 

phần theo các mức độ từ thấp đến cao. Các yếu tố công việc là cơ sở đế so sánh giữa các 
vị trí công việc trong doanh nghiệp.

b) Lựa chọn các vị trí để đánh giá: Trên cơ sở danh sách các yếu tô công việc, đánh 
giá giá trị công việc cho từng vị trí riêng biệt trong doanh nghiệp, đồng thời so sánh 
các yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.

c) Đánh giá và cho điểm các mức độ của các yếu tố để đánh giá và cho diêm các yếu 
tố thành phần theo các mức độ, trên cơ sở đó xác định thang điểm các yếu tô phù hợp 
vởi từng công việc.
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d) Cân đốì thang điểm giữa các yếu tô' nhằm dánh giá mức độ phức tạp hay giá trị 
của mỗi yếu tô' trong tổng thể các yếu tô' cấu thành công việc, từ đó điều chỉnh lại 
thang điểm cho hợp lý.

3. Phân ngạch công việc.
. Sau khi phân tích, đánh giá giá trị từng công việc, tiến hành nhóm các công việc có 

chức năng và yêu cầu kiến thức, kỹ năng tương tự nhau. Mỗi nhóm công việc được quy 
dịnh thành một ngạch công việc tuỳ theo tầm quan trọng của nhóm công việc. Trình tự 
phân ngạch công việc tiến hành theo các bước sau:

- Tập hợp các công việc riêng lẻ thành các nhóm công việc;
- Thiết lập các mức ngạch công việc và tiêu chuẩn phân ngạch;
- Quy dịnh một ngạch công việc cho mỗi nhóm cóng việc.
4. Thiết lập thang lương, bảng lương cho từng ngạch công việc.
Thang lương, bảng lương theo ngạch công việc xác dịnh theo trình tự sau:
a) Xác định các yếu tô' ảnh hưởng, bao gồm: Khả năng cạnh tranh tiền lương so với 

các doanh nghiệp khác; các quy định của pháp luật, trước hết là so vỏi mức lương tối 
thiểu Nhà nưởc quy định; năng suất lao động; kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc 
thâm niên công tác của người lao động trong doanh nghiệp; các hình thức khuyến 
khích hiện có, các khoản tiền lương...

b) Thiết lập thang lương, bảng lương: Trên cơ sở các thông tin đã thu thập được và 
các yếu tô' ảnh hưởng đã xem xét, việc thiết lập thang lương, bảng lương tiến hành 
theo trình tự:

- Xác định sô' ngạch lương trong doanh nghiệp thông qua việc lấy thông tin từ khâu 
phân ngạch công việc.

- Xác dịnh sô' bậc lương trong mỗi ngạch cãn cứ vào việc tính các điểm ưu thê' theo 
kết quả làm việc và xem xét mức độ phức tạp cần có dô'i với thang lương, bảng lương.

Quyết định mức lương theo ngạch và theo bậc.
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Phụ lục 2

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 

của Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội)

Trôn cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất, tổ chức 
lao động, doanh nghiệp tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết theo các phương 
pháp sau:

1. Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bàng cách phân chia quá 
trình sản xuất, quá trình lao động, các bước công việc ra các bộ phận hợp thành và 
nghiên cứu các nhân tô’ ảnh hưởng đến thời gian hao phí lao động dế thực hiện các bộ 
phận hợp thành đó. Trên cơ sở đó xác dịnh cơ cấu và trình độ hợp lý để thực hiện các 
bước công việc, hoàn thiện tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, áp dụng các thành tựu 
khoa học, kỹ thuật môi, các kinh nghiệm của những người sản xuâ't tiên tiến. Tuỳ theo 
điều kiện sản xuất, doanh nghiệp có thề xây dựng mức lao động bằng phương pháp 
phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển hình, cụ thế:

- Phương pháp phân tích khảo sát: Mức lao dộng được xây dựng căn cứ vào các tài 
liệu khảo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thời gian làm việc. Phương pháp này thường áp 
dụng trong sản xuất hàng loạt lớn hoặc các khâu công việc có tính chất hàng khối. Các 
bước xây dựng mức lao động theo phương pháp này như sau:

+ Phân tích và nghiên cứu kết câ’u bước công việc, xác định các nhân tô’ ảnh hưởng 
đến thời gian hoàn thành bưởc công việc:

+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cítu khảo sát tại nơi làm việc xác định 
thòi gian của từng bộ phận bước công việc và thời gian trong ca làm việc của người lao 
động (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghi’ ngơi, nhu cầu cần 
thiết...).

+ Dùng phương pháp tính toán dể xác định mức thời gian, mức sản lượng.
- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài liệu 

tiêu chuẩn được xây dựng sẵn (tiêu chuẩn thời gian, tiêu chuẩn sô lượng...), vận dụng 
các phương pháp toán, sử dụng các công thức đế tính toán các thời gian chính và thời 
gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đốì vối điều kiện sản xuất 
hàng loạt. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích tính toán như 
sau:

+ Phân tích bước công việc cần định mức ra các bộ phận hợp thành vê lao động cũng 
như vể công nghệ, loại bỏ những bộ phận thừa và thay thê những bộ phận lạc hậu 
bàng những bộ phận tiên tiến để có dược kết cấu bước công việc hợp lý.

+ Phân tích các nhân tô ảnh hương đến hao phí thòi gian hoàn thành từng bộ phận 
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của bước công việc, trên cơ sở đó xác dịnh trình độ lành nghề của người lao động cần 
có, máy móc, dụng cụ cần dùng, chế độ làm việc tô'i ưu và tổ chức nơi làm việc hợp lý 
nhất.

+ Dựa vào quy trình công nghệ và tiêu chuẩn các loại thòi gian cho từng bộ phận 
của từng bước công việc. Tổng cộng các hao phí thòi gian này được.mức thời gian cho 
bước công việc.

- Phương pháp so sánh điển hình: Mức lao động được xây dựng dựa trên những hao 
phí theo mức điển hình. Mức điển hình được xây dựng theo phương pháp phân tích 
khảo sát, có căn cứ khoa học đại diện cho nhóm công việc có những đặc trưng công 
nghệ hay nội dung kết cấu trình tự thực hiện giống nhau nhưng khác nhau về kích cỡ. 
Phương pháp này thường áp dụng dô'i vâi diều kiện sản xuất nhỏ, dơn chiếc. Các bưỏc 
xây dựng mức lao dộng theo phương pháp so sánh diển hình như sau:

+ Phân tích bưỏc công việc phải thực hiện thành các nhóm theo những đặc trưng 
nhất định về kết cấu và quy trình công nghệ tương đối giông nhau. Trong mỗi nhóm 
chọn một hoặc một sô'bước công việc diền hình

+ Xác định quy trình công nghệ hợp lý và các điều kiện tố’ chức - kỹ thuật thực hiện 
bưỏc công việc điên hình.

+ Xây dựng mức lao động cho bưởc công việc điển hình bằng phương pháp phân tích 
khảo sát hoặc phân tích tính toán.

+ Xác định hệ sô' quy đổi Kj cho các bước công việc trong nhóm với quy ước: Hệ sô' 
của bước công việc điển hình bàng 1 (tức là Ki = 1), hệ sô' của các bước công việc còn lại 
trong nhóm dược xác định trên cơ sở phân tích điều kiện tố chức, kỹ thuật cụ thể của 
từng bưđc công việc đó, các nhân tô' ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành và so 
sánh với bưởc công việc diển hình. Nếu điều kiện tố chức kỹ thuật, các nhân tô ảnh 
hưởng của bưóc công việc đó thuận lợi hơn bước công việc điển hình thì Kj <1, nếu 
tương tự như bước công việc diển hình thì Kj = 1; nếu khó khăn hơn thì Ki > 1.

+ Căn cứ vào mức của bước công việc điển hình và các hệ sô' quy đôi Kj xác định mức 
lao động cho mỗi bước công việc trong nhóm theo công thức sau:

_ M.u
M1(íi = Mlgl X Kị hoặc Mb|j = -------

Ki
Trong đó: MtKi là mức thòi gian cho mỗi bưởc công việc i trong nhóm:

Mibi là mức thòi gian cho bước công việc điển hình;
K| là hệ sô' quy đổi cho các bưốc công việc trong nhóm;
Mbli là mức sô' lượng cho mỗi bưởc công việc i trong nhóm;
Mwll là mức sô' lượng cho bước công việc diển hình.

2. Phương pháp tổng hợp: Mức lao dộng được xây dựng dựa trên các tài liệu 
thông kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bựớc công việc, kinh nghiệm tích 
luỹ của ngưòi làm cạnh mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia 
để xác định.
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18. THÒNG Tư SỐ 14/2003/TT-BLĐTBXH, NGÀY 30-5-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP 
ngày 31 tháng Í2 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế 
tại Việt Nam

Thi hành Nghị định sô' 114120021NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một sô'điều của Bộ luật Lao động về tiền 
lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt 
Nam như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đô'i tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao 

động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:
1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
2. Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nưốc 

ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh, tố’ chức tín dụng 100% vốn nưởc ngoài hoạt động 
tại Việt Nam;

3. Nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) của nưởc ngoài nhận thầu các công trình tại 
Việt Nam;

4. Cơ quan dại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan dại diện các tô 
chức quốc tế thuộc hệ thông Liên Hợp Quốc, các tố chức khu vực, tiểu khu vực có thuê 
lao dộng, trừ trưồng hợp Điêu ước quôc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

5. Văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình 
nước ngoài;

6. Văn phông đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi Chính phủ nước 
ngoài;

7. Văn phòng các dự án nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại 
diện các tổ chức: Kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiêm, khoa học - kỹ 
thuật, văn hoá, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật của nước ngoài; Chi nhánh tô chức luật 
sư nưốc ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;

8. Người nước ngoài hoặc ngưòi Việt Nam định cư ở nưởc ngoài lưu trú tại Việt Nam 
có thuê lao động.
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(Các doanh nghiệp, cơ quan, dơn vị, tổ chức, cá nhân nêu trên dược gọi tát là doanh 
nghiệp, cơ quan).

II. LƯƠNG TỐI THIỂU

Mức lương tô'i thiểu theo Điều 4, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP đổì với lao động làm 
công việc giản đơn nhâ't (chưa qua đào tạo) vơi điều kiện lao động bình thường trong 
doanh nghiệp, cơ quan dược quy định như sau:

1. Mức lương tối thiểu hiện hành quy dinh và trả bằng tiền Đồng Việt Nam theo 
Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ 
Lao dộng - Thương binh và Xã hội, tiếp tục được áp dụng đô'i vối doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh, cụ thể như sau:

a) Không thấp hơn 626.000 đồng/tháng, áp dụng dối với doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn các quận của thành phô' Hà Nội và các quặn của thành phô' Hồ Chí Minh;

b) Không thấp hơn 556.000 dồng/tháng, áp dụng dôi với doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn các huyện của thành phô' Hà Nội và các huyện của thành phô' Hồ Chí Minh; các 
quận của thành phô' Hải Phòng, thành phô' Biên Hoà và thành phô'Vũng Tàu;

c) Không thâ'p hơn 487.000 đồng/tháng, áp dụng đô'i với doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn các huyện, tỉnh, thành phô' còn lại;

d) Đô'i với một sô' doanh nghiệp đóng trên địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém 
(ngoài phạm vi quy định tại tiết a, b nêu trên) cần phải áp dụng mức lương tô'i thiểu 
thấp hơn (từ 417.000 dồng/tháng dến dưới 487.000 đồng/tháng) thì Chủ tịch uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cho phép áp 
dụng trong một thời gian nhất định.

2. Mức lương tô'i thiểu hiện hành theo quy định tại Quyết định sô' 385/LĐTBXH-QĐ 
ngày 01 tháng 4 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp 
tục dược áp dụng đô'i với cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tê' tại Việt Nam.

3. Căn cứ vào năng suâ't lao động, hiệu quả sản xuâ't, kinh doanh, doanh nghiệp, cơ 
quan được quyển định mửc lương tối thiếu cao hơn mức lương tốì thiểu do Nhà nước 
quy định tại diểm 1, 2 nêu trên làm căn cứ trả lương cho người lao dộng.

III. THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG
1. Thang lương, bảng lương theo khoản 1, 3, Điều 5 của Nghị định sô' 114/2002/NĐ- 

CP, được quy định cụ thể như sau:
a) Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu 

chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên 
chức làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, xác định quỹ 
lương, trả lương và giải quyết các chê' độ khác cho ngưòi lao động.

Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy đinh tai 
khoản 1, Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp, cơ quân lựa chọn 
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phương pháp tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này hoặc áp dụng các phương pháp 
khác phù hợp để xây dựng thang lương, bảng lương.

b) Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp, cơ quan phải 
tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công doàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công doàn lâm 
thời và công bô’ công khai trong doanh nghiệp, cơ quan trước khi áp dụng.

c) Doanh nghiệp, cơ quan phải dàng ký hệ thông thang lương, bảng lương với cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương nơi doanh 
nghiệp, cơ quan đóng trụ sở chính trong vòng một tháng kể Lừ ngày thang lương, bảng 
lương dược cõng bô' áp dụng. Hồ sơ bao gồm công văn đề nghị dăng ký, kèm theo hệ 
thông thang lương, bảng lương doanh nghiệp, cơ quan dã xây dựng.

2. Phụ cấp lương:
Ngoài việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy dinh nêu trên, doanh nghiệp, 

cơ quan được quyển quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chê' dộ phụ câ'p 
lương do Chính phủ quy định đô'i với doanh nghiệp nhà nưởc dể trả cho người lao động.

IV. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Định mức lao động theo khoản 2, 3, Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP được quy 
định cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm xây dựng hệ thống mức lao dộng để xác 
định kê' hoạch lao động, tổ chức, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động. 
Việc xây dựng mức lao động phải bảo đảm càc nguyên tắc quy dinh tại khoản 2, 
Điều 5, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP.

2. Việc xây dựng mức lao động dược thực hiện như sau:
a) Doanh nghiệp, cơ quan thành lập Hội dồng định mức lao dộng dể tố chức xây 

dựng hoặc rà soát, diều chỉnh, bổ sung hệ thông mức lao dộng áp dụng trong doanh 
nghiệp, cơ quan. Thành phần Hội dồng gồm có Giám đô'c doanh nghiệp, cơ.quan, một 
sô' thành viên có đủ năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ do Giám dô'c lựa chọn 
và đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công doàn lâm thời.

b) Căn cứ vào thực tế tổ chức sản xuất, tố chức lao dộng, doanh nghiệp, cơ quan lựa 
chọn phương pháp xây dựng mức lao động tại phụ lục sô' 2 kèm theo Thông tư này hoậc 
áp dụng các phương pháp xây dựng mức lao dộng khác phù hợp dế xây dựng mức lao 
động bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

c) Hằng năm doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện mức lao 
động để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vối tổ chức sản xuất, tổ chức lao động. Nếu mức 
lao động thực hiện thấp hơn 5% hoặc cao hơn 15% so với mức được giao, thì trong thời 
hạn 3 tháng, doanh nghiệp, cơ quan phải xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Khi xây dựng, điểu chỉnh, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp, cơ quan phải
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tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công doàn cơ sở hoặc Ban chấp hành ('ông đoàn lam 
thời và công bô' công khai trong doanh nghiệp, cơ quan.

V. CHÊ' ĐỘ TRẢ LƯƠNG

1. Hình thức trả lương:
Hình thức trả lương theo Điều 7, Nghị định sô 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ 

thể như sau:
a) Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ), áp 

dụng dô'i với những người làm công tác quán lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; 
những người làm các công việc theo dây chuyên cóng nghệ, máy móc thiết bị và những 
người làm các công việc mà trả lương thời gian có hiệu quả hơn các hình thức trả lương 
khác.

b) Tiền lương theo sản phẩm, áp dụng đô'i với cá nhân hoặc tập thế’ người lao động, 
cồn cứ vào mức dộ hoàn thành sô' lượng, chất lượng sản phẩm dược giao.

c) Tiền lương khoán, áp dụng đôi với cá nhân hoặc tập thê’ người lao động, căn cứ 
vào khôi lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, doanh nghiệp, cơ quan ìựa chọn hình thức 
trả lương phù hợp với tính châ't công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, gán tiền 
lương với kết quả công việc, bảo dảm khuyên khích người lao động nằng cao hiệu quá, 
năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phái thê hiện 
trong hợp dồng lao dộng và thoả ước lao động tập thể.

2. Trả lương làm thêm giờ:
Trả lương khi ngưòi lao dộng làm thêm giờ theo khoản 1, 2 và 3, Điểu 10, Nghị định 

sô' 114/20Ọ2/NĐ-CP được quy dịnh cụ thế’ như sau:
a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nêu làm thêm ngoài giò tiêu chụân thì 

doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giò theo cách tính sau:

. 150% hoặc
X 200% hoặc X s,9?

làm thêm giờ giờ thực trà ■ làm thêm0UU/0
Trong đó:
• Tiền lương giò thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà 

người lao động làm thêm gid (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm 
việc vào ban dêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không cỏ tính chất lương) 
chia cho sô' giờ thực tê' làm việc trong tháng (không kể sô' giờ làm thêm) nhưng không 
quá 208 giờ, đối với công việc cỏ điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường 
hoặc 156 giò, đô'i vói công việc có diều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở 
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tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giò, tiền lương trả
thêm khi làm việc vào ban dêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có
tính chất lương) chia cho sô’ giò thực tế làm việc trong ngày (không kể sô’ gid làm thêm)
nhưng không quá 8 giờ, dô’i với công việc có diều kiện lao động, môi trường lao động
bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc cỏ diều kiện lao dộng đặc biệt nặng nhọc, dộc
hại, nguy hiểm;

- Mức 150%, áp dụng dô'i với giờ làm thêm vào ngày thường;
- Mức 200%, áp dụng dốỉ vói giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại

Điều 72 của Bộ luật Lao dộng;
- Mức 300%, áp dụng dô’i với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ cỏ hưởng lương

(trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên
lương theo Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động);

- Thòi giờ làm thêm dược quy định tại Nghị định sô' 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng
12 năm 2002 của Chính phủ sửa dổi, bô’ sung một sô' điều của Nghị định sô’ 195/CP
ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một sô' diều của Bộ luật Lao dộng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Trường hợp làm thêm giờ nếu được bô' trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh
nghiệp, cơ quan chi' phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giò thực trả của công việc
đang làm, nếu làm thêm giò vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngàý
nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Ví dụ 1: Tiền lương và các khoản thu nhập khác thực trả trong tháng của anh A
(làm việc trong điều kiện lao động bình thường với sô' ngày làm việc thực tế bằng sô'
ngày làm việc của doanh nghiệp, cơ quan chọn là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 đồng
(trong đó tiền thưởng là 150.000 dồng; tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm là
57.600 dồng; tiền àn giữa ca là 180.000dồng; tiền hỗ trợ phương tiện đi lại là 50.000
dồng):

- Tiền lương tháng thực trả (gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương) là:
1.013.600 dồng - (150.000 dồng + 57.600 dồng + 180.000 dồng + 50.000 đồng) = 576.000 dồng.
- Tiền lương giờ thực trả là:
576.000 đồng: (24 ngày X 8 giò) = 3.000 dồng.
- Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ngày thường được trả là:
3.000 đồng X 150% X 1 giờ = 4.500 đồng.
Trường hợp anh A được bô' trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chi’

phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm, 1 giờ là: 1.500 dồng
(4.500 đồng - 3.000 đồng).

Ví dụ 2. Tiền lương giò thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào
ngày nghỉ hàng tuần thì được trả 6.000 đồng (3.000 đồng X 200% X 1 gid). Trường hợp
anh A được bố trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chĩ phải trả phần
chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thưòng, 1 giờ là
3.000 đồng (6.000 đồng - 3.000 dồng);
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Vi dụ 3. Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giò vào 
ngày lễ, ngày nghi’ có hưởng lương thì được trả 9.000 đồng (3.000 đồng X 300% X 1 gid). 
Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giò làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải 
trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 
giờ là 6.000 đồng (9.000 dồng - 3.000 đồng).

b) Đõỉ với lao dộng trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giò tiêu chuẩn doanh 
nghiệp, cơ quan có yêu cầu làm thêm số lượng, khôi lượng sản phẩm, công việc ngoài 
định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất, kinh 
doanh năm, mà doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của 
những sản phẩm, công việc làm thêm dược trả bàng 150% so với giá tiền lương của sản 
phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu làm 
thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu là thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có 
hưởng lương.

Ví dụ 4. Đơn giá tiền lương của sản phẩm B làm trong giò tiêu chuẩn là 1.000 
đồng/sản phẩm, trường hợp doanh nghiệp, cơ quan yêu cầu làm thêm ngoài định mức 
và ngoài giờ tiêu chuẩn thì đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm được trả như 
sau:

- 1.500 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày thường (1.000 đồng 
X 150%);

- 2.000 dồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần 
(1.000 đồng X 200%);

- 3.000 dồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có 
hưởng lương (1.000 đồng X 300%).

3. Trả lương làm việc vàp ban đêm:
Tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 4, Điều 10, Nghị 

định sô' 114/2002/NĐ-CP dược quy định cụ thể như sau:
a/ Đô'i với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh 

nghiệp, cơ quan phải trả lương làm việc vào ban đêm theo cách tính sau:

Tiền lương ...___Tiền lương ___ _ số giờ làm việc
làm việc vào = ' X 130% X _____ .

giờ thực trả vào ban đêm
ban đêm

Trong đó:
- Tiền lương giờ thực trả dược tính theo tiết a, điểm 2 nêu trên;
- Mức 130% gồm tiền lương gid thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiền lương 

giò thực trả làm việc vào ban đêm;
- Thời giờ làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 195/CP ngày 

31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ dược xác định từ 22 giờ ngày hôm trưóc đến 6 
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giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phô' từ Thừa Thiên - Huế trở^rạ phía Bác; từ 
21 giờ ngày hôm trước đến 5 giò ngày hôm sau đô'i vôi các tỉnh, thành phô' từ Đà Năng 
trỏ vào phía Nam.

Ví dụ 5. Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ban ngày 1 giò là 2.000 
dồng, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì tiền lương 1 giờ vào ban đêm được 
trả là:

2.000 dồng X 130% X 1 giờ = 2.600 dồng.
b) Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

„ . ...... ... Đơn giá tiền lương của
• • Đơn giá tiến lương , . J .

san phám làm trong giờ __
của san phàm làm = .. . J . X 130%

, . — tiêu chuãn vào ban
vào ban đêm ;

ngày

Ví dụ 6. Đơn giá tiền lương làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày của sản phẩm c 
là 1.000 dồng thì đơn giá tiền lương của sản phẩm đó khi làm vào ban đêm là 1.300 
dồng (1.000 đồng X 130%) và căn cứ vào sô' lượng sản phẩm làm vào ban đêm đề thanh 
toán trả lương theo thực tế thực hiện.

c) Trường hợp người lao dộng làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giò 
được tính trả như sau:

- Đối vói lao động trả lương theo thòi gian:

Tiền lương làm 150% hoặc số giờ làm
thêm giờ vào = .. J’9, X 130% X 200% hoặc X thêm vào

ban đêm 91 T ■c 300% ban đêm
trà

Ví dụ 7. Người lao dộng làm việc vào ban đêm 1 gid được trả 2.600 đồng (ví dụ 5), 
nếu làm thêm vào ban đêm của ngày thường thì 1 giờ được trả là:

2.600 đồng X 150% X 1 giờ = 3.900 đồng.
- Đô'i với lao động trả lương theo sản phẩm:

Đơn giá tiền _ . ...... . ____ _
, ~ , Đơn giá tiền lương 150% hoặc
lương của sản , , . J __ ■; ■

. , , = của sản phãm làm X 200% hoặc
phãm làm vào . ■

L ’ vào ban ngày 300%
ban đêm

Ví dụ 8. Đơn giá tiền lương của sản phẩm c làm vào ban đêm được trả 1.300 đồng 
(ví dụ 6), nếu sản phẩm c được làm thêm vào ban đêm của ngày thường thì đơn giá 
tiền lương được trả là:

1.300 đồng X 150% = 1.950 đồng.
d) Tiền lương làm thêm giò, làm việc vào ban đêm quy định tại điểm 2, 3 nêu trên 

được lấy trong quỹ tiển lương năm ứng với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trưòng hợp 
phát sinh số lượng, khôi lượng công việc mới chưa xác định trong quỹ tiển lương kế 
hoạch năm, doanh nghiệp, cơ quan cồn làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì tiền 

226

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm này được bổ sung vào quỹ tiền lương của 
doanh nghiệp, cơ quan và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Mức trả lương làm thêm giờ bàng 150%; 200%; 300%, làm việc vào ban đêm bàng 
130% quy định tại điểm 2, 3 nêu trên là mức bắt buộc doanh nghiệp, cơ quan phải trả 
khi làm thêm giờ, làm việc vào ban dêm, còn mức cao hơn thì người sử dụng lao động 
và người lao dộng thoả thuận.

4. Chế độ nâng bậc lương:

Chế dộ nâng bậc lương theo khoản 2, Điểu 6, Nghị định sô' 114/2002/NĐ-CP dược 
quy dịnh cụ thế như sau:

a) Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau 
khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn 
lâm thời, doanh nghiệp, cơ quan lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương dối vói người 
lao dộng làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan.

b) Người lao dộng có dủ các điều kiện dưởi dây thì được xét nâng bậc lương hàng 
năm:

- Có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng);
- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp 

đồng lao dộng dã ký kết;
- Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao 

động và nội quy lao động của doanh nghiệp, cơ quan.
c) Chế dộ nâng bậc lương dối vói người lao dộng phải được thể hiện trong hợp đồng 

lao dộng và thoả ước lao dộng tập thê. Khuyến khích người sử dụng lao động nâng bậc 
lương sớm dôi với những người lao động tài nàng, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan.

5. Quy chế trả lương:
Theo khoản 4, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp, cơ quan có 

trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế trả lương, khuyến khích lao động nâng cao 
năng suất, chát lượng, hiệu quả, tài năng, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp, 
cơ quan và người lao động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệnì:
- Xây dựng, ban hành và dăng ký đăng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng 

trong doanh nghiệp, cơ quan với cơ quan quản lỹ nhà nưóc về lao động tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan đóng trụ sở chính. Trường hợp sửa 
đổi, bổ sung hệ thông thang lương, bảng lương thì doanh nghiệp, cơ quan phải đãng ký 
phẩn sửa đổi, bổ sung đó;

- Xây dựng, ban hành phụ cấp lương, hệ thống mức lao động, quy chế trả lương, tiền 

227

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thưởng, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ viên chức để áp dụng trong doanh nghiệp, cơ quan.

Đối vói cơ quan, tổ chức nưốc ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam; 
ngưòi nưởc ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam có 
thuê lao động không nhất thiết phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao 
động theo đúng quy định tại Mục III và IV nêu trên mà có thể vận dụng hoặc tự quy 
định cho phù hợp;

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao 
động cho phù hợp vói những nội dung quy định nêu trên;

- Thông báo công khai, kịp thời đến người lao động các chính sách, chế độ của Nhà 
nước về lao động, tiền lương, thu nhập; các quy định của doanh nghiệp, cơ quan về 
thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức 
danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức; định mức lao động; quy chế trả 
lương, tiền thưởng.

2. uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chi’ đạo sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan thuộc quyền quản lý thực hiện các chính 
sách, chế độ của Nhà nước về lao động, tiền lương, thu nhập;

- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi bản đăng ký hệ thông thang lương, bảng lương của các 
doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Trường hợp thang 
lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan xây dựng không theo đúng quy định tại 
Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP thì trong 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 
đăng ký, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo cho doanh nghiệp, cơ 
quan sửa lại;

• Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao dộng 
trong doanh nghiệp, cơ quan thuộc quyền quản lý.

VII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Bãi bỏ Thông tư sô' 11/LĐTBXH-TT ngày 03 tháng 5 năm 1995 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hưởng dẫn thực hiện Nghị định sô' 197/CP ngày 31 tháng 12 
năm 1994 của Chính phủ về tiền lương đối vởi lao động Việt Nam làm việc trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tô chức 
quốc tê' tại Việt Nam.

Bộ TRUỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THUDNG BINH VÀ XĂ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Phụ lục 1

PHƯƠNG PHÁP XÂY DựNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14I2003ITT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Căn cứ nguyên tác xây dựng thang lương, bảng lương, điều kiện tổ chức sản xuất, 
kinh doanh, tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng thang lương, 
bảng lương dối với lao động quản lý, lao động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ và lao 
động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình tự sau:

1. Phân tích công việc.
- Tiến hành thông kê đầy đủ các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong 

doanh nghiệp, cơ quan;
- Thu thập những thông tin chi tiết về từng vị trí công việc cụ thể để xác định nhiệm 

vụ chính, nhiệm vụ phụ, các mối quan hệ của từng chức danh công việc và xác định các 
yêu cầu chuyên môn về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng, 
thể chất điều kiện làm việc cần thiết... của từng công việc.

2. Đánh giá giá trị công việc.
Trên cơ sở phân tích công việc, tiến hành đánh giá giá trị công việc để xác định 

những vị trí công việc tương tự nhau có thể được tập hợp thành nhóm làm cơ sở xác 
định thang lương, bảng lương cho mỗi nhóm. Các bưởc đánh giá giá trị công việc như 
sau:

a) Lập danh sách các yếu tô' công việc theo nhóm yếu tô' công việc chủ yếu về:
+ Kiến thức và kỹ năng;
+ Trí lực;
+ Thế lực và cường độ lao động;
+ Môi trường;
+ Trách nhiệm.
Trong mỗi nhóm yếu tô' công việc, doanh nghiệp, cơ quan xác định cụ thể câc yếu tô' 

thành phần theo các mức độ từ thấp đến cao. Các yếu tô' công việc là cơ sở để so sánh 
giữa các vị trí công việc trong doanh nghiệp, cơ quan.

b) Lựa chọn các vị trí để đánh giá: Trên cơ sở danh sách các yếu tô' công việc, đánh 
giá giá trị công việc cho từng vị trí riêng biệt trong doanh nghiệp, cơ quan đồng thòi so 
sánh các yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.

c) Đánh giá và cho điểm các mức độ của các yếu tô' đê đánh giá và cho điểm các yếu 
tô' thành phần theo các mức độ, trên cơ sở đỏ xác định thang điểm các yếu tô' phù hợp 
với từng công việc.
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d) Cân đôì thang điếm giữa các yêu tô nhằm đánh giá mức độ phức tạp hay giá trị 
cùa mỗi yếu tố trong tổng thể các yếu tô' cấu thành công việc, từ đó điều chỉnh lại 
thang điểm cho hợp lý.

3. Phân ngạch công việc.
Sau khi phân tích, đánh giá giá trị từng công việc, tiến hành nhóm các công việc có 

chức năng và yêu cầu kiến thức, kỹ năng tương tự nhau. Mỗi nhóm công việc được quy 
định thành một ngạch công việc tuỳ theo tầm quan trọng của nhóm công việc. Trình tự 
phân ngạch công việc tiến hành theo các bưỏc sau:

- Tập hợp các công việc riêng lẻ thành các nhóm công việc;
- Thiết lập các mức ngạch công việc và tiêuiChuẩn phân ngạch;
- Quy định một ngạch công việc cho mồi nhóm công việc.
4. Thiết lập thang lương, bảng lương cho từng ngạch công việc.

Thang lương, bảng lương theo ngạch công việc xác định theo trình tự sau:
a) Xác định các yếu tô' ảnh hưởng, bao gồm: Khả năng cạnh tranh tiền lương so với 

các doanh nghiệp, cơ quan khác; các quy định của pháp luật, trưốc hết là so với mức 
lương tôì thiểu Nhà nước quy định; năng suất lao động; kiến thức, kỹ năng, kinh 
nghiệm hoặc thâm niên công tác ciia người lao dộng trong doanh nghiệp, cơ quan; các 
hình thức khuyến khích hiện có, các khoản tiên thưởng...

b) Thiết lập thang lương, bảng lương: Trên cơ sơ các thông tin đã thu thập được và 
các yếu tô' ảnh hưởng dã xem xét, việc thiết lập thang lương, bảng lương tiến hành 
theo trình tự:

- Xác định sô' ngạch lương trong doanh nghiệp, cơ quan thông qua việc lâ'y thông tin 
từ khâu phân ngạch công việc.

- Xác định sô' bậc lương trong mỗi ngạch căn cứ vào việc tính các diếm ưu thê theo 
kết quả làm việc và xem xét mức độ phức tạp cần có đô'i với thang lương, bảng lương.

- Quyết định mức lương theo ngạch và theo bậc.
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Phụ lục 2

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MỨC LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 14Ỉ2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuâ't, tổ chức 
lao dộng, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết theo các 
phương phấp sau:

1. Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bàng cách phân chia quá 
trình sản xuâ't, quá trình lao động, các bước công việc ra các bộ phận hợp thành vả 
nghiên cứu các nhân tô’ ảnh hưởng đến thời gian hao phí lao động đế thực hiện các bộ 
phận hợp thành đó. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu và trình độ hợp lý để thực hiện các 
bưởc công việc, hoàn thiện tồ chức sản xuất, tổ chức lao động, áp dụng các thành tựu 
khoa học, kỹ thuật mới, các kinh nghiệm của những người sản xuất tiên tiến. Tuỳ theo 
điều kiện sản xuất, doanh nghiệp có thể xây dựng mức lao động bằng phương pháp 
phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển hình, cụ thể:

- Phương pháp phàn tích khảo sát: Mức lao động được xây dựng căn cứ vào các tài 
liệu khảo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thòi gian làm việc. Phương pháp này thường áp 
dụng trong sản xuất hàng loạt lớn hoặc các khâu công việc có tính chất hàng khối. Các 
bước xây dựng mức lao dộng theo phương pháp này như sau:

+ Phân tích và nghiên cứu kết cấu bưởc công việc, xác định các nhân tô' ảnh hưởng 
đến thời gian hoàn thành bước công việc;

+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cứu khảo sát tại nơi làm việc xác định 
thời gian của từng bộ phận bước công việc và thời gian trong ca làm việc của người lao 
dộng (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu cầu cần 
thiết...).

+ Dùng phương pháp tính toán để xác định mức thời gian, mức sản lượng.
- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài liệu 

tiêu chuẩn dược xây dựng sẵn (tiêu chuẩn thòi gian, tiêu chuẩn sô' lượng...), vận dụng 
các phương pháp toán, sử dụng các công thức để tính toán các thòi gian chính và thdi 
gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đô'i với điều kiện sản xuất 
hàng loạt. Các bưóc xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích tính toán như 
sau:

Mall
Mlei = Mlgl X Kị hoặc Mb|ì =

Ki
Trong dó: M,Bi là mức thòi gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;

Mlg| là mức thdi gian cho bưóc công việc điển hình;
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Kị là hệ sô’quy dổi cho các bưởc công việc trong nhóm;
M,|j là mức sô’ lượng cho mỗi bước công việc i trong nhóm;
M,n là mức sô’ lượng cho bước công việc điển hình.

2. Phương pháp tổng hợp: Mức lao động được xây dựng dựa trên các tài liệu 
thông kê về thời gian hao phí thực tê' để hoàn thành bưác cóng việc, kinh nghiệm tích 
luỹ của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia 
để xác định:
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THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

19. THÔNG Tư SỐ 15/2003/TT- BLĐTBXH NGÀY 03-6-2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của 
Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27-12-2002 của Chính phủ

Thi hành Nghị định sô' 109/2002 / NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sôđiều cửa Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Ytế, Bộ Tài chính, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao dộng 11 Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đô'i tượng áp dụng làm thêm giò quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định sô' 

109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ bao gồm:
1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật 

Lao động dã được sửa đổi, bổ sung trong các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức sau:
a. Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

b. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

d. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: 
doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

d. Doanh nghiệp của tố’ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;
e. Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
f. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ 

chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang, kể cả các tổ 
chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

g. Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, 
khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

h. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
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1. Các cơ quan, tồ chức quốc tế hoặc nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử 
dụng lao dộng là người Việt Nam, trừ trường hợp điều ưởc quô'c tế mà nưởc Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoậc gia nhập có quy định khác;

j. Các tổ chức khác có sử đụng lao động là những tổ chức chưa quy định tại khoản 1 
này.

2. Người lao động, xã viên làin việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động theo 
quy định của Bộ luật Lao động đã dược sửa dổi, bổ sung trong các hợp tác xã thành 
lập, hoạt dộng theo Luật Hợp tác xã.

3. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nêu tại khoản 1 và các hợp tác xã nêu tại 
khoản 2 trên sau dây gọi chung là doanh nghiệp, đơn vị.

II. CÁC QUY ĐỊNH VE THỜI GIỜ LÀM THÊM

1. Các điều kiện và nguyên tắc làm thêm đến 200 giờ trong một năm:
Doanh nghiệp và dơn vị có thể tổ chức cho mỗi người lao động làm thêm dến 200 

giò trong một năm khi bảo đảm đầy đủ các diều kiện và nguyên tắc sau:
1.1. Điều kiện làm thêm dến 200 giò trong một năm:
a. Xử lý sự cố sản xuất;
b. Giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn;
c. Xử lý kịp thời các mặt hàng tươi sông, công trình xây dựng và sản phẩm do yêu 

cầu nghiêm ngặt không thể bỏ dở được;
d. Giải quyết công việc dôi hỏi lao dộng có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị 

trường lao động không cung ứng đầy dủ, kịp thời được.
1.2. Nguyên tắc khi tồ’ chức làm thêm đến 200 giò trong một năm:
a. Phải thỏa thuận vói từng người lao dộng làm thêm giò theo Mẫu số 1 kèm theo 

Thông tư này;
b. Số giờ làm thêm trong một ngày không quá 4 giờ; riêng dô'i vối người lao động 

làm các nghề, công việc dặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì số giờ làm thêm 
trong một ngày không quá 3 giờ;

c. Tổng số giò làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ; riêng đô'i với người lao 
động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tống sô' giò 
làm thêm trong một tuần không quá 12 giò;

d. Tổng sô' giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ; riêng đối với ngưòi 
lao dộng làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng sô' 
giò làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 10 giò;

e. Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất Ingày (24 giờ liên tục). Trong trường 
hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể bô' trí nghi’ hàng tuần thì phải bảo đảm 
hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghi' cho người lao động;

f. Trong trường hợp người lao động làm thêm trên 2 giò trong ngày, thì trước khi 
làm thêm, phải bô' trí cho họ dược nghi’ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm;
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g. Bô' trí cho người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đii các ngày lễ, tết, nghỉ hàng 
năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của pháp luật hiện 
hành;

h. Thực hiện đúng các quy định tại Điều 115, Điều 122, Điều 127 của Bộ luật Lao 
động đã sửa đổi, bổ sung về việc cấm hoặc hạn chế làm thêm giờ đô'i với lao động nữ, 
lao động chưa thành niên, lao động là người tàn tật;

i. Thực hiện trả lương và các chế độ khác liên quan đến làm thêm giò đúng theo quy 
định của pháp luật hiện hành.

2. Các điều kiện và nguyên tắc làm thêm đến 300 giờ trong một năm:
2.1. Các doanh nghiệp, đơn vị có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm 

sản phẩm: dệt, may, da, giầy và chế biến thủy sản được tổ chức làm thêm từ trên 200 
giờ đến 300 giờ trong một năm, thì phải thực hiện dầy dủ các điều kiện và nguyên tác 
sau:

a. Điểu kiện làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: khi phải giải quyết 
công việc cấp bách, không thể trì hoãn do yêu cầu câ'p thiết của sản xuất, hoặc do tính 
chất thời vụ của sản xuâ't hoặc do yếu tô' khách quan không dự liệu trước mà đã tổ 
chức làm thêm đến 200 giò nhưng không thể giải quyết hết khôi lượng công việc.

b. Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giò đến 300 giờ trong một năm:
- Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện nêu tại điểm 1.2 khoản 1 trên;
- Thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban châ'p hành Công đoàn 

lâm thời tại doanh nghiệp, đơn vị về phương án làm thêm giò theo Mẫu sô' 3 kèm theo 
Thông tư này.

2.2. Các doanh nghiệp, đơn vị khác nếu có nhu cầu làm thêm từ trên 200 giờ đến 
300 giờ trong một năm thì phải gửi văn bản xin phép tới các Bộ, ngành và uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (theo Mẫu sô' 2 kèm theo Thông tư 
này).

3. Trường hỢp phải khắc phục hậu quả do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, 
dịch bệnh lan tràn.

Doanh nghiệp, đơn vị được phép huy động người lao động làm thêm quá 4 giờ trong 
một ngày khi phải khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, 
dịch bệnh lan tràn trong phạm vi doanh nghiệp, dơn vị nhưng phải được sự đồng ý của 
người lao động. Sô' giò làm thêm này không tính vào tổng sô' giờ làm thêm trong năm, 
nhưng phải trả lương và thực hiện các chê' độ khác liên quan đến làm thêm giờ đúng 
theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị:
- Đưa các nội dung quy định về làm thêm giờ vào nội quy lao động và thỏa ước lao 

dộng tập thể phù hợp với hoạt động sản xuâ't kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị. 
Trên CG sở dó, niêm yết công khai đế người lao dộng biết và thực hiện.
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- Phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát vởi thực tế sản xuất, kinh doanh 
hàng năm của doanh nghiệp, đơn vị để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng làm thêm 
giò. Khi tổ chức làm thêm giò phải thực hiện đúng các quy định của Thông tư này.

- Đôì với người lao động mà doanh nghiệp, dơn vị bô' trí làm thêm nhiều gid trong 
năm, thì doanh nghiệp, đơn vị phải có sự quan tâm chăm lo sức khỏe, khám sức khỏe 
định kỳ và nghỉ ngơi hợp lý để bảo dảm sức khỏe lâu dài cho họ;

- Báo cáo với Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp, 
đơn vị có trụ sở chính về tình hình làm thêm giờ trong năm của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phô trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nhà nưởc có thẩm quyền thuộc Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, đôn đốc, 
hướng dẫn, kiếm tra và giám sát việc thực hiện Thông tư này;

- Chỉ dạo các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận văn bản xin phép, ra quyết định cho 
phép các doanh nghiệp, dơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm. Chậm nhất 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản xin phép, phải trả lời cho 
doanh nghiệp, đơn vị theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư .này.

3. Trách nhiệm của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội:
- Phôi hợp vỏi Liên doàn Lao động tỉnh, thành phô' thường xuyên đôn đô'c, kiểm tra, 

giám sát việc làm thêm giò; đồng thòi phải tăng cường công tác thanh tra việc thực 
hiện, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng về làm thêm giờ thì phải xử lý nghiêm 
minh;

- Tiếp nhận văn bản xin phép và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương ra quyết định cho phép những doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ 200 
giò đến 300 giờ trong năm;

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội việc thực hiện làm thêm gid trong năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
dóng trên địa bàn.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày dăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện nếu có vưởng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

Bộ TRUỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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MẪU SỐ 1
(Ban hành kèm theo Thông tư sò' ỉ5/2003ITT - BLĐTBXH ngày 03/6/2003 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Bộ, ngành, địa phương:.....................................
Doanh nghiệp, đơn vị:.........................................
Phân xưỏng/ phòng/ban:......................  ...............

VÂN BẢN THỎA THUẬN CỦA NGUỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM GIỜ

- Thòi gian làm thêm: Kể từ ngày.... đến ngày... tháng... năm...
- Địa điếm làm thêm:..........................................

....... , ngày.....tháng........năm
ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN NGƯỜI SỬDỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu) HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYEN
(Ký tên, đóng dấu)

stt Họ và tẻn Nghề, cõng 
việc đang làm

Số giờ làm việc 
trong ngày (giờ)

Số giờ làm 
thẻm trong 
ngày (giở)

Chữ ký của 
ngưởi lao đông

1
2
3
4
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MẪU SỐ 2
(Ban hành kèm theo Thông tư sò' 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 

cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doanh nghiệp, đơn vị... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:........................ ........ , ngày...tháng......năm...
V/v:Xin phép làm thèm từ trên 200

giờ đến 300 giờ trong năm

Kinh gửi1:..................................

Đế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm...... doanh nghiệp (đơn vị)....... có
một số nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giò đến 300 giò trong năm (có 
phương án gửi kèm theo)2

Đê' nghị Bộ (ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố)............................... xem xét
châp thuận và cho phép doanh nghiệp (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương 
án trên.

Nơi nhận QUYÊN hạn, chức vụ người ký

....... Chữ ký và đóng dấu

Họ và tên người ký

1' Văn bản xin phép được lập thành 02 bản:

- Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản:

- Gửi 01 bàn tới cơ quan có thẩm quyền:

+ Bộ, ngành quản lý dô"i vởi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, 
ngành đó;

+ Sỏ Lao dộng - Thương binh và Xã hội dối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác.

2. Phương án làm thòm từ trên 200 giờ đến 300 giò trong một nồm theo đúng hướng dẫn tại 
Mảu sô" 3 kèm theo Thông tư này.
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MẪU SỐ 3
(Ban hành kèm theo Thông tư sõ' /5/2003/TT- BLDTBXH ngày 03/6/2003 

của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xa hội)

Bộ, Ngành, dịa phương..............
Doanh nghiệp, dơn vị:.................

PHƯƠNG ÁN LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 
GIỜ TRONG MỘT NĂM 

Năm....
1. Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 

trong một năm:

Số Các chức danh nghề, cóng việc phải làm thêm từ trẽn 200 giờ 
đến 300 giờ trong một năm

Lỷ do phải làm thêm giờ

1

Lưu ý: Những lý do này phải phù hợp với các diều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 
2 Mục II của Thông tư sô'..............................

2. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm

Lưu ý:
- Những cam kết này không được trái vỏi các nguyên tác quy định tại diêm 2.1
khoản 2 Mục II của Thông tư sô'..................

- Khuyến khích mở rộng các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham 
gia làm thêm giò như tăng cường bồi dưỡng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng 
cường kiểm tra sức khỏe...

3. Ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công 
đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, đơn vị...........................................................................

ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN 
(Ký tên, đóng dấu)

........, ngày...tháng.......năm.....
NGUỜI SỬDỤNG LAO ĐỘNG 

HOẶC NGUỜI ĐUỢC ỦY QUYÊN

(Ký tên, đóng dấu)
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MẨU số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 1512003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG... CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số:..................
V/v: Làm thêm từ trên 200 giờ , ngày ....tháng....năm...

đến 300 giờ trong năm

Kính gửi: Doanh nghiệp (đơn vị)............................

Những nội dung cơ bản nêu trong phần này:
■ Những nghề, công việc dược phép làm thêm từ trên 200 đến 300 giờ trong năm;
- Những nghề, công việc không được phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ 

trong năm. Nêu lý do không chấp thuận.

Nơi nhận QUYỀN HẠN, CHÚC vụ NGUỜI KÝ 
Chữ ký và đóng dấu

Họ và tên người ký
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20. THÔNG Tư SỐ 16/2003/TT- BLĐTBXH NGÀY 03-6-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động 
làin các cóng việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đạt hàng

Thi hành Nghị định sô' 109/2002 /NĐ-CP ngày 27112/2002 của Chính phủ về việc 
sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời 
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; sau khi có ý kiến tham khảo của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, 
Tống Liên đoàn Lao dộng Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động 11 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi 
đối với người lao động làm các công việc sản xuất theo thời vụ và gia công hàng xuất 
khâu theo đơn đặt hàng như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng của Thông tư này bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) sau:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 

Doanh nghiệp hoạt động sản xuâ't, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp bao gồm: Công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: 
doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vôn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp có tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;
- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo chế độ hợp 

đồng lao dộng;
- Hộ sản xuâ't, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác.
2. Đốì tượng áp dụng là người lao động có hợp đồng lao động xác định thòi hạn từ 

1 năm đến 3 năm và hợp dồng lao động không xác định thòi hạn, thuộc các doanh 
nghiệp nêu tại khoán 1 trên, bao gồm:

- Làm các công việc có tính thời vụ trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đòi hỏi 
phải thu hoạch ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được;

- Các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đạt hàng thưòng phụ thuộc vào 
thòi diểm các chủ hàng yêu cầu;
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II. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
1. Thòi giò làm việc của các đôì tượng trên được quy định như sau:
1.1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm:

Tq = [Tn - (Tt + Tp + T,)] X tn (giờ)
+ Tq: Quỹ thời giò tiêu chuẩn làm việc trong năm của người lao động;
+ TN: Sô' ngày trong năm tính theo năm dương lịch là 365 ngày; hoặc là 366 ngày 

nếu là năm nhuận;
+ T,: Tổng số ngày nghỉ hàng tuần trong năm được xác định theo quy định tại Điều 

72 của Bộ luật Lao động;
+ Tp: Sô’ ngày nghỉ hàng năm là 12, 14 hoặc 16 ngày và được tăng thêm thâm niên 

làm việc theo quy định tai Diếu 74, Điều 75 của Bộ luật Lao động và khoản 2, Mục II 
của Thông tư sô’ 07/TT-LĐTBXH ngày 11/4/1995;

+ TL: Sô' ngày nghỉ lễ trong nàm là 8 ngày;
+ tn: Sô’ giờ làm việc bình thường trong một ngày là 8 giờ; riêng đối với người lao 

dộng làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành là 6 giò.

Ví dụ 1: Công nhân A làm việc 15 năm trong điều kiện lao động bình thường cho 
Công ty X. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc năm 2003 của công nhân A tính như sau:

- Sô’ ngày nghỉ hàng năm của công nhân A là:
15

12 + ------- = 15 ngày
5

Trong đó:
+ 12 ngày được xác định theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Lao động;
+ 15/5 là sô’ ngày nghỉ tăng theo thâm niên được xác định theo quy định tại Điều 75 

của Bộ luật Lao động.
- Lập bảng tính sau:

Vậy Quỹ thòi giò tiêu chuẩn làm việc của công nhân A năm 2003 là 2320 giò.

1. Số ngày trong nàm (theo dương lịch) Tn = 365
2. Tổng sô' ngày nghỉ hàng tuần trong năm 2003 T.= 52
3. Số ngày nghỉ hàng năm Tp = 15
4. Số ngày nghỉ lễ Tl = 8
5. Số giờ làm việc bình thường trong một ngày t„ = 8

Tq = [365 -(52 + 15 + 8)] X 8 = 2320 giò
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Ví dụ 2: Công nhân B làm nghề đặc biệt nặng nhọc cho Công ty Y đã 15 năm. Quỹ 
thòi giờ tiêu chuẩn làm việc năm 2003 của công nhân B tính như sau:

15
Sô' ngày nghỉ hàng năm của công nhân B là: 16 +-------- = 19 ngày

5
Trong đó:
- 16 ngày được xác dịnh theo quy định tại Điều 74 của Bộ luật Lao động;
- 15/5 là sô' ngày nghỉ tăng theo thâm niên dược xác dịnh theo quy định tại Điều 75 

của Bộ luật Lao động;
- Lập bảng tính sau:

1. Sô' ngày tính theo năm theo dương lịch_____________ _ Tn.=... 365
2. Tổng sô' ngày nghỉ hàng tuần trong năm 2003_________ .T. - • 52 _
3. Sô' ngày nghỉ hàng năm Tp = ._ . 19
4. Sô'ngày nghỉ lễ __ ___________________ 8
5. Sô' giờ làm việc bình thường trong một ngày _ ___ ,t„ = 6

Tq - [365 -(52 + 19 + 8)] X 6 = 1716 giờ 1

Vậy Quỹ thời giò tiêu chuẩn làm việc của công nhân B năm 2003 là 1716 giò.
1.2. Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày:
Hàng năm, căn cứ vào Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm (Tq) đã tính ở 

trên, doanh nghiệp lập kế hoạch xác định sô' giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày của 
người lao dộng theo các trường hợp sau:

a. Ngày làm việc bình thường là 8 giờ; hoặc là 6 giò đối với người lao động làm các 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm;

b. Ngày làm việc nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ; hoặc nhiều hơn 6 giò 
nhưng không quá 9 giờ đô'i với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng 
nhọc, nguy hiểm, độc hại;

c. Ngày làm việc trên 4 giờ nhưng ít hơn 8 giò; hoặc trên 3 giờ nhưng ít hơn 6 giờ đô'i 
với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm;

d. Cho nghỉ trọn ngày.
Ví dụ 3: Công nhân A theo ví dụ 1 có Quỹ thdi giò tiêu chuẩn trong năm 2003 là 

2320 giờ. Công ty X phân bổ sô' giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày của công nhân.A 
năm 2003 như sau:
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Các tháng 
theo 

dương l|ch

Số gld tiêu chuẩn làm việc 

hàng ngày
Số ngày 
làm việc 

trong 
tháng

Tổng số glà 

làm việc 
trong tháng

Ghi chú

Tháng 1 e 25 200 Nghỉ 1 ngày tết Dương lịch

Tháng 2 7 10 70 Nghỉ 4 ngày tết Âm lịch

Thảng 3 7 26 182

Tháng 4 9 25 225 Nghỉ ngày Chiến tháng

Tháng 5 11 giờ tử thứ hai đến thứ năm 
10 giờ vão thứ sáu, thứ bày hàng 
tuần

26 287 Nghỉ ngày Quốc tế lao động

Tháng 6 10 giờ từ thứ hai đến thứ sáu
9 giở vão thứ bảy

25 245

Tháng 7 7 23 161 4 ngày nghỉ hàng năm

Tháng 6 8 15 120 11 ngày nghỉ hàng năm

Tháng 9 6 20 120 Nghỉ trọn 5 ngày làm việc 

Nghỉ ngáy Quốc khánn

Thảng 10 11 giở từ thứ hai đến thứ sáu
8 giờ vảo thứ bày

27 282

Tháng 11 9 giờ từ thứ hai đến thứ bày của 
2 tuần đáu tháng, 8 giở vào các 
ngày làm việc khác trong thảng

25 212

Tháng 12 8 27 216
Tổng 2320

1.3. Các nguyên tắc sử đụng Quỹ thời gid tiêu chuẩn làm việc:
a. Trong năm, tổng sô' giò tiêu chuẩn làm việc được lập kế hoạch xác định theo 

hưóng dẫn tại khoản 1.2 trên (gồm cả thời giờ nghỉ ngơi trong ngày dược tính là thời 
giò làm việc) không được vượt quá Quỹ thòi giò tiêu chuẩn làm việc trong năm (Tq) dã 
xấc định tại khoản 1.1 trên;

b. Số giò tiêu chuẩn làm việc hàng ngày ít hơn 8 giò; hoặc ít hơn 6 giờ đôì với người 
lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, nếu đã được 
lập kế hoạch xác định theo hưóng dẫn nêu tại điểm c và điếm d khoản 1.2 trên, thì 
không phải trả lương ngừng việc;

Ví dụ 4: Trong tháng 2, Công ty X bô' trí cho công nhân A làm việc 7 giò/ngày trong 
10 ngày làm việc, sau đó nghỉ trọn 11 ngày làm việc, Công ty dã bô' trí theo đúng kê' 
hoạch đã lập nêu tại ví dụ 3 trên, như vậy:

- SỐ giò làm việc ít hơn 80 với 8 giò của ngày làm việc bình thường là:

244

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



8 giò - 7 giờ = 1 giờ; 1 giò này không phải trả lương ngừng việc;
- Sô' ngày nghỉ việc là 11 ngày cũng không phải trả lương ngừng việc;
c. Sô' giò tiêu chuẩn làm việc hàng ngày đã được lập kế hoạch mà thực tế không bố 

trí cho người lao động làm việc thì phải trả lương ngừng việc;
Ví dụ 5: Tháng 3, do tình hình sản xuất kinh doanh Công ty X vô' trí cho công nhân 

A làm việc 5 giờ/ngày trong 13 ngày làm việc, sau đó cho nghỉ trọn 10 ngày làm việc. 
Như vậy, so với kế hoạch đã được Công ty lập ra cho công nhân A vào tháng 3 nêu tại 
Ví dụ 3 trên, thì:

- Sô' giờ làm việc thực tê' ít hơn so với sô' giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày là: 
7 giò - 5 giờ = 2 giờ; 2 giờ này phải trả lương ngừng việc;

- Sô' ngày ngừng việc so với kê' hoạch là 10 ngày; 10 ngày này phải trả lương ngừng 
việc.

d. Sô' giò tiêu chuẩn làm việc hàng ngày nhiều hơn 8 giò, hoặc nhiều hơn 6 giò đô'i 
với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, đã 
được xác định tại điếm b khoản 1.2 trên, thì sô' giờ chênh lệch đó không tính vào tổng 
sô' giò làm thêm trong năm, nhưng phải trả tiền lương và thực hiện các chê' độ khác 
liên quan đến làm thêm giò theo đúng quy định tại Thông tư sô' 15/2003/TT- 
BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng 
dẫn thực hiện làm thêm giò theo quy định của Nghị định sô' 109/2002/NĐ-CP ngày 
27/12/2002 của Chính phủ;

Ví dụ 6: Trong tháng 4, Công ty X bô' trí cho công nhân A làm việc 9 giờ/ngày từ thứ 
hai đến thứ bảy theo đúng kê' hoạch của Công ty nêu tại Ví dụ 3 trên. Như vậy, số giò 
làm việc nhiều hơn so vởi 8 giờ làm việc bình thưòng là: 9 giò — 8 giờ = 1 giò. Một giờ 
này không tính vào tổng sô' giò làm thêm trong năm, nhưng phải trả tiền lương và thực 
hiện các chế độ khác liên quan dến làm thêm giò theo đúng quy định tại Thông tư số 
15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định sô' 109/2002/NĐ-CP 
ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

e. Sô giờ làm việc thực tê' hàng ngày vượt quá sô' giờ tiêu chuẩn đã được lập kê' 
hoạch theo hướng dẫn tại khoản 1.2 trên thì sô' giờ đó được tinh là giò làm thêm để 
cộng vào tổng sô' giờ làm thêm trong năm, đồng thời trả tiền lương và thực hiện các chế 
độ khác liên quan đến làm thêm giờ theo đúng quy định tại Thòng tư sô' 15/2003/TT- 
BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP 
ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

Ví dụ 7: Trong tháng 7, Công ty X bô' trí cho công nhân A làm việc 8 giờ/ ngày. Như 
vậy, so với kế hoạch đã được Công ty lập ra cho công nhân A vào tháng 7 tại Ví dụ 3 
nêu trên thì sô' làm việc nhiều hơn so vởi sô' giò tiêu chuẩn làm việc là: 8 giò — 7 giò = 1 
giò. Một giờ này được tính vào tổng sô' giò íàm thêm trong năm, đồng thòi phải trả tiền 
lương và thực hiện các chê' độ khác liên quan đến làm thêm giò theo đúng quy định tại 
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Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 
109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

f. Tổng số giò tiêu chuẩn làm việc và sô' giò làm thêm trong một ngày không quá 12 
giờ; riêng đôì với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy 
hiểm, độc hại không quà 9 giờ.

g. Tổng sô' giò tiêu chuẩn làm việc và giờ làm thêm trong một tuần không được vượt 
quá 64 giờ; riêng đốì với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, 
nguy hiểm, độc hại không quá 48 giò.

Ví dụ 8: Do yêu cầu đột xuâ't, trong tháng 5 và tháng 6 Công ty X có nhu cầu phải 
làm thêm giờ, Công ty dược phép bô' trí như sau:

- Tháng 5, chỉ được tổ chức làm việc theo đúng kê' hoạch đã nêu tại ví dụ 3, không 
được tổ chức làm thêm giờ vì tổng sô' giờ làm việc trong tuần là: (11 giò/ ngày X 4 ngày) 
+ (10 giờ/ngày X 2 ngày) = 64 giờ;

- Tháng 6 có thể bô' trí làm thêm mỗi ngày 1 giò từ thứ hai đến thứ sáu.
h. Tổng sô' giờ làm thêm trong một năm đô'i với mỗi người lao dộng thực hiện đúng 

theo quy định tại Thông tư sô' 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy dinh của 
Nghị định sô' 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

2. Thời giờ nghỉ ngơi của các đối tượng trên được quy định như sau:
2.1. Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong 

những tháng thời vụ hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, 
nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 
ngày nghỉ cho người lao động.

2.2. Chê' dộ nghỉ trong ca, nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển tiếp giữa hai ca đô'i với từng 
ngưòi lao động thực hiện theo đúng quy dinh của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 
Trong trường hợp người lao động làm việc trong ngày trên 10 giò, thì trước giò làm việc 
thứ 9, phải bô' trí cho họ nghĩ thêm ít nhất 30 phút tính vào giò làm việc;

2.3. Doanh nghiệp phải bô' trí để ngưòi lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày 
lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo quy định của 
Bộ luật Lao động đã sủa đổi, bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của doanh nghiệp .
- Hàng năm, căn cứ vào kê' hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động lặp kế hoạch thời 

giò làm việc, thòi giò nghỉ ngơi trong năm. Khi lập kê hoạch phải lấy ý kiến của Ban
Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công doàn lâm thời tại doanh 

nghiệp;
- Thông báo kế hoạch ihdi giò làm việc, thòi giò nghỉ ngơi trong phạm vi doanh 
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nghiệp để người lao động biết trước khi thực hiện. Thỏa thuận với người lao động khi 
làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư sô' 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giò 
theo quy định của Nghị định sô' 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ;

- Hàng nàm, nếu doanh nghiệp thực hiện chê' độ thòi giờ làm việc, thời giò nghỉ ngơi 
theo quy định tại Thông tư này thì phải đăng ký vối sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội địa phương theo mẫu kèm theo Thông tư này. Trưòng hợp xác định sô' giờ làm việc 
bình thường hàng ngày là 8 giờ; hoặc là 6 giò đối vói người lao động làm các nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì không phải đàng ký.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương:
- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phô' phổ biến Thông tư này đến các 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn; thường xuyên đôn đô'c, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện; đồng thòi phải tăng cưòng công tác thanh tra việc thực hiện, nếu phát hiện vi 
phạm thì phải xử lý nghiêm minh;

- Tiếp nhận bản đăng ký kê' hoạch thòi giò làm việc, thời giò nghỉ ngơi theo hưởng 
dẫn của Thông tư này. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, 
kinh doanh;

- Tống hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội việc thực hiện Thông tư này của các doanh nghiệp đóng trên địa bàri.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký Công báo.
Bãi bỏ Thông tư sô' 14/1999/TT- BLĐTBXH ngày 18/5/1999 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hưỏng dẫn thực hiện chê' độ thòi giờ làm việc, thời giò nghỉ ngơi 
đô'i vói người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất 
khẩu theo đơn đặt hàng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để giải quyết.

BỘ TRUỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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(Mầu ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ6Ỉ2003/TT- BLĐTBXH ngày 031612003 
của Bộ Lao động - Thưong binh và Xã hội)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
.......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:............. ...ngày..... tháng.....năm.......

ĐẢNG KÝ KỂ HOẠCH THỜI GIỜ LÀM VIỆC, 
THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

NĂM......

Tên doanh nghiệp :
Loại hình sản xuất kinh doanh:
Nghề, công việc sản xuất theo thòi vụ, hoặc gia công xuất khẩu:
1. Quỷ thời giò tiêu chuẩn làm việc trong năm.... tính bình quân cho một người lao 

động làm việc trong điểu kiện lao dộng bình thường.
Tq =

2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thòi giò tiêu chuẩn làm việc trong năm:

Tháng Số già tiêu chuẩn làm 
việc hàng ngày

Số ngày làm việc 
trong tháng

Tổng số giờ làm 

việc
Ghi chú

1 2 3 4 5

1

2

11

12

Tổng To =

Ngày tháng năm
Đại diện công đoàn Người sử dụng lao dộng
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, dóng dấu)
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KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

21. NGHỊ ĐỊNH số 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 - 4 - 2003 
CỦA CHÍNH PHỦ

Sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP sửa đổi, bổ sung một sô' điều 
của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phu quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một sô' diều của Bộ luật Lao động VC kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chất

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một sô' 

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đối, bô’ sung một sô' diều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 
1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô' diều của Bộ luật 
Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã dược sửa đổi, bổ sung theo 
Luật sửa đổi, bố’ sung một sô' điêu của Bộ luật Lao động (sau đây gọi là Bộ luật Lao 
động) như sau:

1. Điêu 5 dược sửa dôi, bổ sung như sau:
"Điều 5. Việc dăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ luật Lao động được quy 

dịnh như sau:
1. Nội quy lao động được đăng ký tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 

thành phô' trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là sở Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội). Khi dăng ký nội quy lao động phải kèm theo các văn bản của đơn vị quy định có 
liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (sau đây 
gọi chung là khu công nghiệp), nội quy lao động được đăng ký tại Ban Quản lý khu 
công nghiệp theo uỷ quyền của sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sờ 
chính của Ban Quản lý đó. Định kỳ sáu tháng một lần Ban Quản lý khu công nghiệp 
có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình 
hình đảng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc) kế' từ ngày nhận được nội quy lao động 
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của doanh nghiệp, sỏ Lao dộng - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công 
nghiệp, phải thông báo bằng văn bản vê' việc đàng ký nội quy lao động, nếu hết thời 
hạn trên mà không có thông bào thì bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực. 
Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản trái 
pháp luật thì hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký 
lại".

2. Điều 6 dược sửa dổi, bổ sung như sau:
"Điều 6. Việc áp dụng câc hình thức xử lý, vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84, 

Điều 85 của Bộ luật Lao động được quy dinh như sau:
1. Hình thức khiến trách bằng miệng hoặc bằng văn bản dược áp dụng đối với người 

lao dộng phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.
2. Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển 

làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức 
được áp dụng dốì với người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong 
thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi vi phạm đã được quy 
định trong nội quy lao động. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vi phạm kỷ 
luật của người lao động, tình hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người 
lao động để lựa chọn một trong ba hình thức quy định tại khoản này.

3. Hình thức sa thải được ắp dụng đối với người lao động vi phạm một trong những 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động cụ thể hoá trong nội 
quy lao động được quy định như sau:

a) Người lao động vi phạm một trong câc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 
Điều 85 của Bộ luật Lao động, nếu hành vi vi phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác 
dinh chứng cứ thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận để làm 
căn cứ xử lý kỷ luật.

b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng 
dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, 
năm dương lịch.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: bị thiên tai; hoả hoạn; bản 
thân, thân nhân bị ôm có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp, các trưòng 
hợp khác dược quy định trong nội quy lao dộng".

3. Điều 8 được sửa dổi, bổ sung như sau:
"Điều 8. Thòi hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao dộng theo Điều 86 của Bộ luật Lao 

động được quy định như sau:
1. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra 

hoặc phát hiện ó phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài 
sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thòi hiệu xử lý kỷ luật 
lao động tối đa là 6 tháng.

2. Không dược xử lý kỷ luật lao động đôì với người lao động dang trong thời gian:
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a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động.
b) Bị tạm giam, tạm giữ.
c) Chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối vói 

hành vi vi phạm được quy định tại điếm a khoản 1 Điểu 85 của Bộ luật Lao động.
d) Người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản; nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người 

lao dộng nam phải nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.
Khi hết thòi gian quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, nếu còn thời hiệu 

để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động 
ngay, nếu hết thời hiệu thì được khôi phục thòi hiệu để xử lý kỷ luật lao động, nhưng 
tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, mà thòi hiệu xử lý kỷ luật 
lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối 
đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

4. Điều 10 dược sửa dổi, bổ sung như sau:
"Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ 

công việc được quy định tại Điềú 87 và Điều 92 của Bộ luật Lao động là người sử dụng 
lao động; ngưòi được người sử dụng lao động uỷ quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động 
theo hình thức khiển trách. Các hình thức kỷ luật khác chỉ được uỷ quyền khi người sử 
dụng lao động đi vắng và phải bằng văn bản".

5. Điểm a khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Người có thẩm quyển xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng 

văn bản (trừ hình thức khiểm trách bằng miệng), trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình 
thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành Công 
đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo 
cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Sau 20 ngày kể từ ngày báo cáo sỏ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, người sử dụng lao dộng mỏi có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình".

6. Khoản 1 Điều 12 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xoá kỷ luật đối vói người lao động bị xử lý vi 

phạm kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, chuyển việc làm khác có mức lương 
thấp hơn thì người sử dụng lao động ra quyết định bàng văn bản và giải quyết như 
sau:

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, thì việc nâng bậc 
lương cho người lao động được thực hiện ngay sau khi có quyết định giảm thòi hạn 
hoặc xoá kỷ luật, nếu người lao động đã đủ điều kiện nâng bậc lương.

Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì bô' 
trí người lao động trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết".
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7. Điều 18 dược sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Nghị dinh này có hiệu lực thi hành, những 

dơn vị chưa cỏ hoặc dã có nội quy lao dộng thì phải xây dựng mới hoặc sửa đôi, bô sung 
cho phù hợp và phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhũng đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bát đầu hoạt động, người 
sử dụng lao dộng phải dăng ký nội quy lao dộng tại sở Lao dộng - Thương binh và Xã 
hội".

8. Bãi bỏ Điều 2.
Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công báo.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hưởng dẫn Nghị định này.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÙ
THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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22. THÔNG Tư số 19/2003/TT- BLĐTBXH NGÀY 22-9-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thi hành một sỏ' điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một sô' điều cua Bộ luật Lao động về 

ký luật lao dộng và trách nhiệm vật chất đã đưực sửa đổi, hổ sung tại Nghị định 
sò' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 nâm 2003 của Chính phủ

Thi hành Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hưởng dẫn thi hành một sô' điều của Bộ luật Lao dộng về ký luật lao dộng và 
trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị dịnh sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 
02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định sô' 41/CP), sau 
khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan, 
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
Đô'i tượng và phạm vi áp dụng theo quy dịnh tại Điều 1 của Nghị dinh sô' 41/CP là 

người sử dụng lao dộng và người lao động làm việc theo chê' dộ hợp đồng lao động trong 
các doanh nghiệp, cơ quan, tố chức sau đây:

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hước ngoài tại ViệiNam.*

2. Doanh nghiệp của tố chức chính trị, tố chức chính trị- xã hội.
3. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao dộng không phải là công chức, 

viên chức nhà nước.
4. Các tổ chức kinh tê' thuộc lực lượng quân dội nhân dân, công an nhân dân sử 

dụng lao dộng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;
5. Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động;
6. Các cơ sở giáo dục, y tế, vàn hóa, thể thao, ngoài công lập thành lập theo Nghị 

định sô' 73/1999/NĐ- CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích xã hội hóa dô'i với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, 
thể thao;

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quô'c tê' đóng trên lãnh thổ Việt Nam 
có sử dụng lao động là ngưòi Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tê' mà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác;

8. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài 
trừ trưòng hợp điều ước quốc tê' mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác.

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu trên sau đây được gọi chung là đơn vi.
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II. TRÌNH Tự XÂY DỰNG VÀ ĐẢNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG
Các đơn vị xây dựng, dăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của 

Nghị định số 41/CP được thực hiện theo trình tự sau đây:
1. Căn cứ dặc điềm sản xuất- kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo 

quy định của pháp luật lao dộng và pháp luật khác có liên quan và thể hiện dầy đủ 
những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 4 của Nghị định số 41/CP;

2. Lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành 
công đoàn lâm thời trong dơn vị trước khi ký quyết định ban hành;

3. Thủ trưởng đơn vị ký quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công 
khai trong dơn vị;

4. Dô'i với dơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên nội quy lao dộng được đăng ký 
tại Sỏ Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương nơi có 
trụ sỏ chính của dơn vị; hoặc tại Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) đối với các đơn vị thuộc khu công 
nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì được đàng ký tại 
nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó. Khi đăng ký nội quy lao động, đơn vị có thể 
trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm.

Đôì với cơ quan hành chính, sự nghiệp quy định tại điểm 3 Mục I của Thông tư này 
nội quy lao động được quy định trong nội quy hoặc quy chế của cơ quan và không phải 
đăng ký.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm có:
- Văn bản để nghị dăng ký nội quy lao động (Mẫu sô' 1 kèm theo Thông tư này).
- Quyết định ban hành nội quy lao dộng (Mẫu sô' 2 kèm theo Thông tư này).
- Bản nội quy lao động.
- Các văn bản quy định của dơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm 

vật chat (nếu có).
5. Trong thời hạn 05 ngày kế từ ngày ký quyết dịnh, đơn vị phải nộp hồ sơ đăng ký 

nội quy lao động. Sau 02 ngày (ngày làm việc) nhận dược hồ sơ, sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp phải thông báo cho đơn vị biết ngày, 
tháng, năm nhận được hồ sơ (Mẫu sô' 3 kèm theo Thông tư này). Trường hợp đơn vị 
trực tiếp nộp hồ sơ thì thông báo nhận hồ sơ ngay sau khi nộp.

Thời hạn thông báo kết quả dăng ký nội quy lao động thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 5 của Nghị định sô' 41/CP, nội dung thông báo (Mẫu sô' 4 kèm theo Thông 
tư này). Trường hợp nội quy lao động có sửa đổi, bổ sung thì ngưòi sử dụng lao động có 
thể ban hành nội quy lao động mới thay thê' nội quy lao động cũ hoặc ban hành quyết 
định sửa đổi, bổ sung (Mầu sô' 5 kèm theo Thông tư này).

III. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
1. Ngưòi lao động vi phạm một trong các trưòng hợp quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 6 của Nghị định số 41/CP quy định cụ thể như sau:
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Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi 
phạm một trong các trường hợp quy định tại tiết a khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao 
động thì người sử dụng lao dộng căn cứ đặc diểm sản xuât kinh doanh của dơn vị đế 
quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiêt lộ bí mật cồng nghệ kinh 
doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích 
của đơn vị dể quyết định việc sa thải người lao động.

2. Người lao dộng tự ý bỏ việc trong 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày 
cộng 'dồn trong một năm theo quy dinh tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Nghị định sô 
41/CP'được tính theo ngày làm việc của đơn vị, kể cả ngày làm thêm dã dược thỏa 
thuận bàng văn bản.

3. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng theo quy định tại diểm b khoản 3 
Điều 6 của Nghị định sô' 41/CP quy định cụ thế’ như sau:

a. Do thiên tai, hỏa hoạn có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường nơi xảy ra;
b. Do bản thân ốm đau có giấy nghỉ ô'm của cơ sở y tế có thẩm quyển theo quy định 

của pháp luật hoặc có xâc nhận của cơ sở y tê được thành lập hợp pháp khám và điểu 
trị;

c. Do thân nhân bị ô'm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tê được 
thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và diều trị. Thân nhân bị ôm bao gồm: bô, mẹ đẻ; 
bô', mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con;

d. Các trường hợp khác do người sử dụng lao động quy dinh trong nội quy lao động.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. Viêc xử lý kỷ luât lao động theo quy định tại khoản 2 Điêu 8 cua Nghị 
định sô' 41/CP quy định cụ thể như sau:

Trường hợp hợp dồng lao động hết hạn mà người lao động tiêp tục làm việc hoặc hai 
bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao dộng mới thì người sử dụng lao động tiến hành xử 
lý kỷ luật lao động đúng thời hiệu theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 11 của 
Nghị định sô' 41/CP quy định cụ thể như sau:

a. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm:
- Bản tường trình của người lao động được nộp cho ngưòi sử dụng lao động tối đa 05 

ngày (ngày làm việc) kể’ từ ngày người sử dụng lao động yêu cầu (Mâu sô' 6 kèm theo 
Thông tư này)

- Các tài liệu có liên quan như:
+ Biên bản sự việc xảy ra.
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+ Dơn tô cáo, chứng từ hóa đơn và các tài liệu khác (nếu có).
- Hồ sơ dược bố’ sung thêm trong các trường hợp sau:
+ Trường hợp bị tạm giam, tạm giữ văn bản của cơ quan có thẩm quyền bát tạm 

giam, tạm giữ; văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi hết thời hạn tạm 
giam, tạm giữ.

+ Trường hợp dương sự váng mặt vàn bản thông báo ba lần (Mẫu sô' 7 kèm theo 
Thông tư này).

+ Trường hợp nghỉ việc có lý do chính dáng: giấy tờ được coi là có lý do chính dáng;
b. Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao dộng phải lập thành biên bản (Mẫu số 8 kèm theo 

Thông tư này);
c. Tố chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động:
- Nhân sự gồm có:
+ Người sử. dụng lao dộng hoặc ngưdi được người sử dụng lao động ủy quyền là 

người chủ trì.
+ Người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công doàn 

lâm thòi trong dơn vị.
+ Đương sự (trừ trường hợp dang thi hành án tù giam).
+ Cha, mẹ hoặc ngưòi đỡ đầu hợp pháp nếu đương sự là người dưói 15 tuổi.
+ Người làm chứng (nếu có).
+ Ngứời bào chữa cho dương sự (nếu cỏ).
+ Những người khác do người sử dụng lao dộng quyết dịnh (nếu có).
- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.
- Nội dung phiên họp gồm có:
+ Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có 

bản tường trình của người lao động thì ngưdi chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc 
phát hiện sự việc (ghi rõ lý do không có bản tường trình).

+ Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật.
+ Người làm chứng trình bày (nếu có).
+ Ngưòi chủ trì chứng minh lỗi của ngưòi lao động và xác định hành vi vi phạm ứng 

vdi hình thức kỷ luật lao dộng theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội 
quy lao động.

+ Ngưòi đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn 
lâm thòi trong đơn vị, đương sự, ngưòi bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội 
dung mà ngưòi chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm 
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ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy 
lao động.

+ Kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng vói hình thức kỷ luật 
lao dộng.

+ Thông qua và ký biên bản.
+ Người sử dụng lao dộng ký quyết định kỷ luật lao động (Mẫu số 9 kèm theo Thông 

tư này), nếu tạm đình chỉ công việc (Mẫu sô' 10 kèm theo Thông tư này);
d. Hồ sơ được lưu tại đơn vị.
3. Việc giảm và xóa kỷ luật theo quy dinh tại Điều 12 của Nghị định sô' 

41/CP quy định cụ thể như sau:
a. Người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức kéo dài thòi hạn nâng lương không 

quá sáu tháng thì thời gian kéo dài dó không được tính vào thòi hạn nâng lương theo 
quy định.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A dến ngày 20 tháng 5 năm 2003 đủ thòi hạn nâng lương 
theo quy định nhưng ông Nguyễn Văn A có hành vi vi phạm kỷ luật lao động với hình 
thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng, do đó ông Nguyễn Văn A phải 
kéo dài thời hạn nâng lương tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày 20 tháng 5 năm 
2003;

b. Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn 
trong thời hạn tô'i da là 6 tháng, khi hết thời hạn chuyển làm công việc khác thì người 
sử dụng lao động bô' trí người lao động trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao dộng đã 
giao kết. Trường hợp không còn công việc cũ hoặc không thể bô' trí công việc cũ thì hai 
bên thỏa thuận để giải quyết.

V. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

1. Việc xem xét quyết định bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại 
thực tê' khi quyết định mức bồi thường cần xét đên thực trạng hoàn cảnh gia đình, 
nhân thân và tài sản của đương sự.

2. Các trường hợp được coi là nguyên nhân bất khả kháng bao gồm: Do thiên tai; 
hỏa hoạn; các trưòng hợp khác do người sử dụng lao động quyết định và được quy định 
vào nội quy lao động của đơn vị.

VI. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

1. Ban Quản lý khu công nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả đông ký nội quy lao động 
6 tháng trước ngày 15 tháng 7 hàng nàm và bâo cáo một năm trưóc ngày 15 tháng 2 
nàm sau (Mẫu sô' 11 kèm theo Thông tư này) và gủi vể Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội;
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2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo hàng năm trựớc ngày 15 
tháng 3 nàm sau và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 12 kèm theo 
Thông tư này)

VII. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Bãi bỏ Công văn sô' 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/8/1995 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc hương dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội dể nghiên cứu giải quyết.

BỘ TRUỚNG
Bộ LAO ĐỘNG -THUƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HÀNG
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Mau số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô': Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v: Đăng ký nội quy

lao động ... ngày.....tháng ... năm...

Kính gửi:.................................................. (1)

Thực hiện Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định sô' 41/CP ngày 06 
tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy dinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô' điều 
của Bộ luật Lao dộng về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật châ't, Nghị định số 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định sô' 41/CP của Chính phủ, Thông tư sô' 19/2003/TT- BLĐTBXH ngày 22 
tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, (ghi tên đơn vị....), đề 
nghị (xem mục (1) xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm 
theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động
2. Bản nội quy lao động
3. Các vàn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách 

nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận
- Như trên
- Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở (để theo dõi)
- Lưu đơn vị

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 

(đô'i với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương).
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chê' xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vi 

trực thuộc khu công nghiệp, khu chê' xuất, khu công nghệ cao).
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Mau số 2: Ban hành kèm theo Thông tư sô' 19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô': Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

ngày.... tháng.... năm...

QUYẾT ĐỊNH CỦA..............................
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)

Về việc ban hành nội quy lao động

- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một sô' 
điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002.

- Căn cứ Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm 
vật chất, Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 nàm 2003 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính 
phủ.

- Căn cứ Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
dộng — Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 nàm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một 
số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định sô' 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

- Cân cứ ngày.... tháng... năm... của (cơ quan có thẩm quyền) quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Theo đề nghị của......
QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1: Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái 
với Quyết định này đểu .bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng (Phó) Phòng, (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- Như Điều 3
■ Ghi tên cơ quan thông báo 
việc đăng ký nội quy lao động

■ Lưu đơn vị

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mau số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị:
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

ngày... tháng.... nàm.

THÒNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Kinh gửi: (ghi rõ tên đơn vị đăng ký nội quy lao động)

Thực hiện Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháqg 9 năm 2003 của Bộ 
Lao động — Thương binh và Xã hội hướng dẫn một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP 
ngày 06 tháng 7 năm 1995 và Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ 
luật lao động và trách nhiệm vật chất (tên cơ quan thông báo) xin thông báo như sau:

Ngày... tháng ... năm... (tên cơ quan nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động) đã nhận 
được hồ sơ đăng ký nội quy lao động của (ghi tên đơn vị).

Thủ trưởng
Cơ q.uan có thẩm quyền thông báo

Nơi nhận
■ Như trên
- Lưu VP

(Ký tên, đóng dấu)
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Mau số 4: Ban hành kèm theo Thõng tư số 19 /2003 / TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động— Thương binh và Xã hội

Tên cơ quan có CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thẩm quyền thông báo: Dôc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

.... ngày... tháng.... năm....

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký nội quy lao động

Kinh gửi: (ghi rõ tên đơn vị đăng ký nội quy lao động)

- Càn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một sô' 
điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.

- Căn cứ Nghị dịnh số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm 
vật chất, Nghị định sô 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 nàm 1995 của Chính 
phủ.

- Căn cứ Thông tư sô 19/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
động — Thương binh và Xã hội hưởng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một 
sô điều cua Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định 
sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đàng ký nội quy lao động của (ghi tên đơn vị), sở Lao 
dộng — Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chê' xuất, khu công 
nghệ cao, thông báo việc đãng ký nội quy lao dộng như sau:

1. Nội quy lao động của.... (ghi tên đơn vị) đã xây dựng đúng theo quy định của 
pháp luật.

2. Để nghị sửa dổi, bổ sung một sô điểm trong nội quý lao động chưa phù hợp với 
pháp luật (nếu có thì bổ sung nội dung Mục 2 của Thông báo) như sau:
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Số thứ tự Chương Điểu Trang Lý do sửa đổi, bổ sung
1
2

3. Đề nghị (ghi tên dơn vị) thông báo nội quy lao động đến từng người lao động và 
niêm yết ở những nơi cần thiết trong đơn vị.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP.

Thủ trưởng 
cơ quan có thẩm quyền thông báo 

(Ký tên, đóng dấu)
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Mau sô*  5: Ban hành kèm theo Thông tư sô' 19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô': Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm....

QUYẾT ĐỊNH CỦA.................
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động
Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm

- Càn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một sô' 
điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002.

- Căn cứ Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn một sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm 
vật chất, Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính 
phủ.

- Căn cứ Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dẫn một 
sô' điều của Bộ luật Lao dộng về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định sô' 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

- Căn cứ .... ngày... tháng... năm... của (cơ quan có thẩm quyền qui dinh về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị).

Theo đề nghị của....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một sô' điều của nội quy lao động đã dược ban hành theo 
Quyết định sô'... ngày... tháng... năm... như sau:

1...
2...
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Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có 
thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái 
vởi Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng, (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- Như Điều III
- Ghi tên cơ quan thông báo 

việc đăng ký nội quy lao động
- Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mau số 6: Ban hành kèm theo Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH DIEN biến sự VIỆC XẢY RA

Kinh gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên :
Sinh ngày tháng năm
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Trình độ chuyên môn được dào tạo:
Công việc chính hiện đang dảm nhiệm:
Đơn vị đang làm việc (Phòng, Ban, Phân xưởng............... ):
Hệ sô' lương đang hưởng:
Thời điếm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm
Trình tự diễn biến sự việc:
Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:
Căn cứ quy dinh của pháp luật và nội quy lao động của dơn vị đã ban hành, tôi 

nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao dộng 
hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều....

Tội hứa sẽ sửa chữa sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)
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Mau số 7: Ban hành kèm theo Thông tư sô 19/2003 /TT-BLĐTBXH
„ ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị.................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô'...................../ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lần thứ.......

ngày... tháng.... năm

THÔNG BÁO
Về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chỉ)

- Cản cứ Điều 11 Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chất.

- Căn cứ Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dẫn một 
sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định sô' 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ.

(Ghi tên đơn vị) đề nghị ông (bà) có mặt tại đơn vị vào lúc...... giò....phút...
ngày....tháng....năm.... để xem xét xử lý kỷ luật lao dộng, nếu ông (bà) không có mặt 
đơn vị sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu đơn vị

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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Mau sô 8: Ban hành kèm theo Thông tư sô 19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng.... năm

BIÊN BẢN
Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đô'i với ông (bà) bắt đầu lúc .... 
giờ... ngày.... tháng... năm....

Địa điểm tại..............

I- THÀNH PHẨN Dự HỌP GổM:
1. Ngưdi sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
Theo.... ủy quyền ngày.... tháng.... năm... (nếu có văn bản ủy quyền).
2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thòi trong đơn 

vị.
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
3. Đương sự:
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
Đơn vị làm việc:
Công việc đang làm:
4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ dầu hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi
Họ tên:
Chức danh:
Nơi làm việc hoặc nơi thưòng trú:
5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có)
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
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Đơn vị công tác:
6. Người làm chứng (nếu có)
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú:
7. Người được người sử dụng lao dộng mời tham dự
Họ tên:
Chức vụ hoặc chức danh:
Đơn vị công tác:

II. NỘI DUNG
1. Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) 

như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động... 
trong trường hợp dương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình 
bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện.

2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một sô nội 
dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động... Trường 
hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền 
đồng Việt Nam), phương thức bồi thường.

3. Ngưòi làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến 
sự việc xảy ra.

4. Người đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thòi 
trong đơn vị, ngưòi bào chữa cho đương sự (cần ghi rõ việc ngưòi sử dụng lao động 
chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai vói quy định của pháp luật).

5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.
Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp 

bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức độ bồi thường, phương thức bồi 
thưòng.

6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có).
7. Kết thúc cuộc họp vào lúc....giò....ngày...tháng...năm...

Đương sự 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện Ban chấp hành 
công đoàn cơ sở

(Ký tên, ghi rõ họ, tên)

Thù trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ, tên)
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Mẩu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư sô' 19/2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động — Thương bình và Xã hội

Tên đơn vị. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô: Đôc lâD - Tư do - Hanh phúc

ngày.... tháng... năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA
(Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) 

về việc thi hành kỷ luật lao động

■ Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 , Luật sửa đểi, bổ sung một sô' 
diều của Bộ luật Lao dộng ngày 02/4/2002.

- Càn cứ Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một sô' điều của Bộ luật Lao dộng về kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chết, Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ, sửa dổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 
1995 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô' điểu của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã 
được sửa đổi, bố’ sung tại Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ.

Căn cứ .... ngày.... tháng... năm của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị).

Căn cứ biên bản xử lý kỷ luật lao động ngày... tháng... năm...
Theo đề nghị của.....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thi hành kỷ luật lao động đôì vói ông (bà)....
Đơn vị làm việc:
Công việc đang làm:
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Trình độ chuyên môn dược đào tạo:
Mức độ phạm lỗi:
Hình thức kỷ luật:
Điều 2: Thòi hạn thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày... tháng... năm... đến hêt 

ngày... tháng... năm....
Điều 3: Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm...
Điều 4: Các ông (bà) Trưởng Phòng (Ban) tổ chức, kê toán tài vụ trong đơn vị và 

đương sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận. Thủ trưởng đơn vị
- Như Điều 4 (Ký tên, đóng dấu)
■ Ban chấp hành công đoàn cơ sở
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, 
khu chê xuất, khu công nghệ cao đôi 
với đơn vị thuộc các ban quản lý 
(nếu kỷ luật theo hình thức sa thải)

- Lưu dơn vị.
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Mau số 10: Ban hành kèm theo Thông tư sô' 19 /2003 / TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội

Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô': Dôc láp - Tư do - Hanh nhúc

ngày... tháng... năm

QUYẾT ĐỊNH CỦA................
(ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)
Về việc tạm đinh chỉ công việc

- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 , Luật sửa đổi, bố’ sung một sô' 
điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002.

- Căn cứ Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 nàm 1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một sô' diều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và 
trách nhiệm vật chất, Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 
1995 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư sô' 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô' điều của Nghị định sô' 
41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một 
sô' điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa 
đổi, bổ sung tại Nghị định sô' 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính 
phủ.

Căn cứ ... .ngày.... tháng... năm của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị).

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ngày... tháng... 
năm...

Theo đề nghị của....

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm đình chỉ công việc đôì vói ông (bà).....
Đơn.vỊ làm việc:
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Công việc đang làm:
Trình độ chuyên môn được đào tạo:
Lý do tạm đình chỉ công việc:
Thòi hạn tạm đình chỉ công việc kể từ này.... tháng... năm... đến hết ngày... 

tháng... năm...
Được tạm ứng 50% tiền lương: Tổng số ngày hoặc tháng, tổng số tiền... đồng.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng... năm...
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng Phòng (Ban) tổ chức, kế toán tài vụ trong đơn vị, đơn 

vị đương sự làm việc và dương sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- Như điều 3
- BCHCĐ cơ sở
- Lưu đơn vị.

Thủ trưởng dơn vị
(Ký tên, dóng dấu)
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Mẫu sô’ 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội

Tên Ban Quản lý: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sô': Dôc lâp - Tư do - Hanh phúc

ngày... tháng... năm

BÁO CÁO
Tình hình đăng ký nội quy lao động 

6 tháng đầu năm hoặc năm

Kính gửi'. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phôz

1. Tổng số đơn vị tính đến thòi điểm báo cáo:.... đơn vị
2. Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ nhất:.... đơn vị.
Trong dó:
Số đơn vị đã dược thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động:.... ơn vị
Chia ra:
- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật:... đơn vị.
- Sô' đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái với pháp luật cần hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung:.... đơn vị.
3. Tổng sô' đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phù hợp với 

thực tế sản xuất- kinh doanh hoặc có điều khoản trái pháp luật:... dơn vị.
4. Những vưởng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận Thủ trưởng đơn vị
- Như trên (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu VP.
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Mẩu số 12: Ban hành kèm theo Thông tư sô 19/2003/TT-BLĐTBXH
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
và Xã hội Tỉnh, thành phố’ Dôc lâp - Tư do - Hanh phúc
Số:........

ngày.... tháng.... năm...

BÁO CÁO
Tình hình đăng ký nội quy lao động và xử lý kỷ luật lao độtịg 

theo hình thức sa thải năm....
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

STT Chỉ tiêu Đdn vị 
tinh ’

Tổng 
SỐ 

đơn vị

Trong đó
Đơn vị 

100% vốn 
nhã nưãc

Đơn vị có 
vốn đẩu tư 
nưđc ngoài

1 II III IV V VI
1 Tổnq số đơn vi tính đến thởi điểm báo cáo Đơn vi
2 Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần 

thứ nhất
Trong đó:
Số đơn vị đã thông báo kết quà đăng kỹ nội 
quy lao động
Chia ra
- Số đơn vị xây dựng nôi quy lao đông đủng 
pháp luật
- SỐ đơn vị xây dựng nội quy lao động có điểu 
khoản trái pháp íuâí cần hướng dằn sửa đổi, 
bổ sung

Đơn vị

Đơn vị

Đơn vị

Đơn vị

3 Tổng sỏ' đơn vị đăng ký nôi quy lao đông lẩn 
thứ hai trở lên do chữa phù hạp VỚI thực te sản 
xuất- kinh doanh hoăc có điểu khoản trái pháp 
luât

Đơn vị

4 Tổng số người đã xử lý kỷ luật theo hlnh thức 
sa thải

Nguâi

5. Những vướng inắc vể kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu Văn phòng.

Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(ký tên, đóng dấu)
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AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

23. NGHỊ ĐỊNH số 110/2002/NĐ-CP NGÀY 27-12-2002 
CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 06/CP ngày 20-01-1995 
ciia Chính phù quy định chi tiết một sò' điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cử Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sô' 

điều cùa Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đền nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội,

NGHỊ ĐINH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Nghị định sô' 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 
1995 của Chính phủ quy định chi tiết một sô' điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động càn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một sô' diều của Bộ luật Lao 
dộng (sau đây gọi tắt là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bố’ sung) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Việc xây dựng mói, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở dể sản xuâ't, sử 
dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các châ't có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì chủ đầu tư, người sử dụng lao động phải lập 
báo cáo khả thi về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao dộng. Trong 
báo cáo khả thi phải có những nội dung chính sau dây:

- Địa điếm, quy mô công trình, trong đó nêu rõ khoảng cách từ công trình, cơ sở sản 
xuất đến khu dân cư và các công trình khác;

- Nêu rõ những yếu tô' nguy hiểm, có hại, sự cô' có thể phát sinh trong quá trình hoạt 
động; các giải pháp phòng ngừa, xử lý.

Báo cáo khả thi về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phải 
được cơ quan nhà nưác có thẩm quyền phê duyệt; chủ đầu tư, người sử dụng lao động 
phải sao gửi cho cơ quan Thanh tra Nhà nước về lao động địa phương để theo dõi và 
giám sát theo luật định”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:
“2. TỔ chức, cá nhân khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có
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yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc danh mục do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định, phải thực hiện đăng ký và kiểm 
định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hưóng dẫn thủ tục đãng ký và 
kiểm định”.

3. Sửa dổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
Thay thế cụm từ “Thanh tra Nhà nước vể an toàn lao động” bàng cụm từ “Thanh tra 

Nhà nưóc về lao động”.
4. Sửa dổi, bổ sung Điểu 11 như sau:
“Việc bồi thường cho người lao dộng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo 

quy dinh tại khoản 3 Điểu 107 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định 
như sau:

1. Người sử dụng lao dộng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị tai nạn 
lao động hoặc bệnh nghề nghiệp:

a) ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị 
suy giảm khả năng lao dộng từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động chết do 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trưòng 
hợp do lỗi trực tiếp của người lao dộng thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất 
cũng bàng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

b) ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người bị suy 
giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 
10% dến dưới 81% thì cứ tăng 1% dược cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ cấp 
lương (nếu có) mà không do lỗi của người lao động. Trưòng hợp do lỗi của người -lao 
dộng, thì cũng dược trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức bồi thường đã quy 
định theo các tỷ lệ tương ứng nêu trên.

c) Tiền lương làm cân cứ tính tiền bồi thường theo điểm a, b của khoản 1 Điều 11 là 
tiền lương theo hợp đồng lao dộng, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi 
tai nạn lao động xảy ra hoặc trước khi được xác định bị bệnh nghề nghiệp, gồm lương 
cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nêu có) theo quy định hiện hành 
của Chính phủ.

Trường hợp thời gian làm việc không đủ để tính tiền lương theo hợp đồng bình quân 
của 6 tháng liền kể, thì lấy mức tiền lương của tháng liền kề hoặc tiền lương theo hình 
thức trả lương Lại thòi điểm xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để tính bồi 
thường, trợ cấp tai nạn, bệnh nghê' nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển hoặc nhạn người vào học nghề, tập nghề để làm 
việc tại Cioanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động, nếu 
trong quá trình học nghề, tập nghề bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì ngưòi sử 
dụng lao dộng có trách nhiệm bồi thưòng hoặc LrỢ cấp cho hẹ theo quy định tại điểm a, 
b khoản 1 Điều 11. Tiền lương để bồi thường hoặc trợ cấp trong trưòng hợp này là mức 
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lương tôì thiểu của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng tại thời điểm xảy ra 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trong trường hợp mức lương học nghề, tập nghề được thỏa thuận theo hợp đồng 
giữa người sử dụng lao động và ngưòi học nghề, tập nghề cao hơn mức lương tô'i thiểu 
của doanh nghiệp thì tính theo mức lương đã thỏa thuận.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc nộp hồ sơ và thủ tục bồi 
thưòng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Khi xảy ra tai nạn lao động, người sử dụng lao động phải tổ chức việc điều tra, 

lập biên bản, có sự tham gia của đại diẹn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban 
chấp hành Công đoàn lâm thời theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:
Thay thế cụm từ “Thanh tra viên lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động” 

bằng cụm từ “Thanh tra viên lao động”.
7. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 2, 5 và khoản 6 Điều 19:
“1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có 

thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản pháp luật, các chính sách, chế độ về 
bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng, ban hành và quản lý 
thông nhát hệ thông quy phạm nhà nước về an toàn lao động, tiêu chuẩn phân loại lao 
động theo điều kiện lao động; hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kiểm tra về an 
toàn, vệ sinh lao động; thực hiện thanh tra nhà nước về lao động; tổ chức thông tin, 
huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức 
quốc tế trong lĩnh vực an toàn lao động.”

“2. Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quản lý thông nhất các văn bản 
quy phạm pháp luật, hệ thông tiêu chuẩn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khỏe đổi với 
các nghề, các công việc; hướng dẫn các ngành, câc cấp thực hiện về vệ sinh lao động, 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động; hưống dẫn việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, 
khám sức khỏe khi tuyển dụng lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; hướng 
dẫn việc tổ chức điều trị và phục hồi chức năng đối với người lao động bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiêp; hợp tác với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực vệ 
sinh lao động.”

“5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp 
dụng hệ thông tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp ngành. 
Trước khi ban hành các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động cấp 
ngành phải có sự tham gia của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đô'i vởi tiêu 
chuẩn, quy phạm an toàn lao động, Bộ Y tế đối với tiêu chuẩn, quy phạm vệ sinh lao 
động”.

“6. Bãi bỏ khoản 6 và sửa khoản 7 thành khoản 6 mới Điều 19 của Nghị định số 
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06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ 
luật Lao dộng về an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Bãi bỏ Nghị định số 162/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1999 sửa đổi, bổ sung 

một số điểu của Nghị định 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điểu của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điểu 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp vói Bộ Y tế hướrig dẫn thi 
hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
chính phủ; Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi thành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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24. THÔNG Tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 18-4-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÂ HỘI 

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với 
người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thi hành Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bô sung Nghị định sô' 06 /CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi 
tiết một sô điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; sau khi có 
ý kiến tham gia của Bộ y Tế, Bộ Tài Chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các 
cơ quan có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện 
như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của 
Chính phủ bao gồm:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đổng lao động trong các doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:

a/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 
doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động 'công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

b/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

c/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
bao gồm: doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn dầu tư nước ngoài;

d/ Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
đ/ Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
e/ Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang, kể cả các 
tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

g/ Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, 
khoa học, thể dục. thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

h/ Trạm y tế xã, phưòng, thị trấn;
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i/ Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trưòng hợp 
điều ước quô'c tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
định khác;

k/ Các tể chức khác có sử dụng lao động là những tổ chức chưa quy định tại điểm 1 
này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
3. Người lao động, xã viên làm việc và hưỏng tiền công theo hợp đồng lao động trong 

các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
4. Người lao động quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 Mục này bao gồm cả người 

học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cũng thuộc đối 
tượng thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

II. CHÊ' ĐỘ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP

1. Chế độ bồi thường:
a) Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp theo quy định dưói đây làm suy giảm 

khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết khi được bồi thường:
- Tai nạn lao động xảy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao 

dộng gây tổn thương cho bâ't kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc 
gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền vởi việc thực hiện công việc, nhiệm vụ 
lao động (kể cả thời gian giải quyết các nhu cầu cần thiết trong thòi gian làm việc thẹo 
Bộ luật Lao động quy định như: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ 
sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, thòi gian chuẩn bị và kết thúc công 
việc).

- Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do các yếu tố điều kiện lao động có hại của 
nghề nghiệp tác dộng tói ngưòi lao động theo danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do 
Bộ Y Tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành (Phụ lục 1).

b) Điều kiện để người lao động được bồi thường:
- Đôi với tai nạn lao động:
Người lao động bị tai nạn lao động theo quy định tại khoản a, điểm 1 nêu trên nếu 

có nguyên nhân tai nạn lao động xảy ra do lỗi của người sử dụng lao động theo kết 
luận của biên bản điều tra tai nạn lao động.

Việc bồi thưòng thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện bồi 
thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trưóc đó.

- Đối với bệnh nghề nghiệp:
Người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo <iuy định tại khoản a, điểm 1 nêu trên 

được bồi thường theo kết luận của biên bản kết luận của cơ quan Pháp y hoặc của Hội 
đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền trong cac trường hợp:

+ BỊ chết do bệnh nghề nghiệp khi đang làin việc hoặc trước khi chuyển công việc 
khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu.
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+ Thực hiện khám giám định bệnh nghề nghiệp định kỳ (theo quy định của Bộ Y tế 
dể xác định mức độ suy giảm khả năng lao động.

Việc bồi thường bệnh nghề nghiệp được thực hiện từng lần theo quy định sau:
- Lần thứ nhâ't: căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động lần khám đầu và 

sau đó kể từ lần thứ hai trở đi càn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng 
lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả nàng lao dộng tăng hơn so 
với lần trước liền kề.

c) Mức bồi thường:
- Mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản b 

nêu trên được tính như sau:
- ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ câ'p lương (nếu có) đôi với ngưòi lao động 

bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trỗ lên hoặc bị chết do tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp.

- ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đô'i với người bị suy 
giảih khả năng lao động từ 5% đến 10% sau đó nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 
trên 10% đến dưỏi 81% thì cứ tăng 1% cộng thêm 0,4 tháng tiền lương và phụ câ'p 
lương (nếu có).

Cách tính mức bồi thường:
- Cách tính mức bồi thường đối với ngưòi bị suy giảm khả năng lao động từ trên 

10% đến dưới 81%, được tính theo công thức dưôi đây hoặc trả theo bảng tính mức bồi 
thường, trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động từ 5% đến tử vong (Phụ lục 2).

Tbt = 1,5 + ((a-10) X 0,4)
Trong đó:
Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở lên 

(đơn vị tính: tháng lương và phụ cấp lương nếu có);
1,5: Mức bồi thường bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%;
a: Tỷ lệ (%) suy giảm khả năng lao động của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp;
0,4: Hệ sô'bồi thường khi suy giảm khả năng lao động tăng 1%
Ví dụ:
Ông A, bị bệnh nghề nghiệp, sau khi giám định lần thứ nhất xác dinh mức suy giảm 

khả năng lao động là 15%. Mức bồi thường được tính như sau:
Mức bồi thường lần thứ nhất cho ông A là:
Tbt = 1,5 + ((15-10) X 0,4) = 3,5 (tháng lương và phụ cáp lương nếu có).
Định kỳ, ông A giám định mức sức khoẻ lần thứ hai mức suy giảm khả năng lao 

động là 35% (mức suy giảm khả năng lao động đã tăng hơn so với lần thứ nhất là 20%)
Mức bồi thường lần thứ hai cho ông A là:
Tbt = 20 X 0,4 = 8,0 (tháng lương và phụ cấp lương nếu có).
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2. Chê' độ trợ cấp:
a) Người lao động bị tai nạn lao động trong các trưòng hợp sau thì được trợ câ'p:
- Tai nạn lao động theo quy định tại khoản a, điểm 1 nêu trên nhưng do lỗi trực tiếp 

của người lao động theo kết luận của Biên bản điểu tra tai nạn lao động;
- Tai nạn được coi là tai nạn lao động là tai nạn xảy ra đô'i với người lao động khi đi 

từ nợi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc vế nơi ỏ hoặc tai nạn do những nguyên nhân 
khách quan như thiên tai, hoả hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền vối việc 
thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động hoặc không'xác định được người gây ra tai 
nạn xảy ra tại nơi làm việc.

Việc trợ cấp được thực hiện từng lần. Tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ 
câ'p lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó.

b) Mức trợ cấp:
Mức trợ cấp tai nạn lao động được tính như sau:
- It nhất bằrig 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động 

bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động;
- ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với ngưòi bị suy 

giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%, nếu bị suy giảm khả năng lao động từ trên 
10% đến dưới 81% thì theo công thức dưới đây hoặc trả bảng tính mức bồi thường, trợ 
cấp theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 5% đến tử vong (Phụ lục 2).

Cách tính mức trợ cấp:
(Như tính mức bồi thường và nhân kết quả tính mức bồi thường với 0,4).

Ttc = Tbt X 0,4.
Trong đó:
Ttc: Mức trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trở 

lên (đơn vị tính: tháng lương và phụ cấp lương nếu có).
Tbt: Mức bồi thường cho người bị suy giảm khả năng lao động từ trên 10% trờ lên 

(đơn vị tính: tháng lương và phụ cấp lương nếu có);
Ví dụ:
Ông B, bị tai nạn lao động (nguyên nhân: lỗi trực tiếp do ông B đã vi phạm quy định 

về an toàn), sau khi giám định lần thứ nhất xác định múc suy giảm khả năng lao động 
là 15%. Mức trợ cấp được tính như sau:

Mức trợ cấp lần thứ nhất cho ông B là:
Ttc = Tbt X 0,4 = 3,5 X 0,4 = 1,4 (tháng lương và phụ cấp lương nếu có).
Lần thứ 2 ông B bị tai nạn xảy ra khi đi từ nơi làm việc về nơi ở (tai nạn được coi là 

tai nạn lao động), sau khi giám định sức khoẻ lần thứ hai mức suy giảm khả năng lao 
động là 20%.

Mức trợ cấp lần thứ hai cho ông B là:
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Ttc - 5,50 X 0,4 = 2,2 (tháng lương và phụ cấp lương nếu có).
3. Các mức bồi thường, trợ cấp quy định là tôì thiểu. Nhà nước khuyến khích người 

sử dụng lao động thực hiện bồi thường, trợ cấp cho người lao dộng bị tai nạn lao động, 
bệnh nghê' nghiệp ỏ mức cao hơn.

4. Tiền lương làm căn cứ tính tiền bồi thường hoặc trợ cấp là tiền lương theo hợp 
đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi tai nạn lao động xảy 
ra hoặc trước khi dược xác định bị bệnh nghê' nghiệp, gồm lương cấp bậc, chức vụ, phụ 
cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy dinh hiện hành.

Trường hợp thời gian làm việc không đủ 6 tháng thì lấy mức tiền lương của tháng 
liền kề hoặc tiền lương theo hình thức trả lương tại thòi diểm xảy ra tai nạn lao dộng, 
xác định bị bệnh nghê' nghiệp dế tính bồi thường, trợ câ'p.

5. Các đốì tượng dược bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghê' nghiệp theo 
Thông tư này vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp (nếu có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) quy dinh tại Nghị định số’ 12/CP 
ngày 26/01/1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội.

III. HỐ Sơ VÀ THỦ TỤC

1. Lập hồ sơ và thủ tục:
a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đôi với người bị tai nạn lao dộng 

theo quy định sau:
- Biên bản diều tra tai nạn lao động theo quy dinh hiện hành của pháp luật (Phụ 

lục 3 và Phụ lục 4);
- Biên bản giám định (văn bản xác định mức dộ suy giảm khả năng lao dộng do tai 

nạn lao động) của Hội đồng Giám dinh Y khoa có thẩm quyền.
- Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động (Phụ lục 5).
b) Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ dốì với người bị bệnh nghê' 

nghiệp theo quy định sau:
- Hồ sơ bệnh nghề nghiệp của người lao động theo quy dịnh hiện hành của Pháp 

luật (Phụ lục 6);
- Biên bản xác định người lao động bị chết do bệnh nghê' nghiệp của cơ quan pháp y 

hoặc biên bản giám định xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề 
nghiệp của Hội đồng Giám định Y khoa cỏ thẩm quyền;

- Quyết định bồi thường của người sử dụng lao dộng (Phụ lục 7).
c) Hồ sơ được lập thành 3 bản:
+ Người sử dụng lao dộng giữ một bản;
+ Người lao động (hoặc thân nh;:n của người lao động bị chết) bị tai nạn lao dộng 

hoặc bệnh nghề nghiệp giữ một bản;
+ Một bản gửi Sở Lao động - Thưo Ig binh và Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức trụ sồ chính.
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2. Thời hạn thực hiện bồi thường, trợ câ'p:
- Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động đối với ngưòi bị tai nạn 

lao dộng, bệnh nghề nghiệp phải được hoàn tất trong thòi hạn 5 ngày kể từ ngày có 
biên bản giám định của Hội đồng Giám định Y khoa hoặc của cơ quan Pháp y:

- Tiền bồi thường, trợ cấp phải được thanh toán một lần cho người bị taí nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của người sử 
dụng lao động.

3. Chi phí bồi thường, trợ cốp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 
hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh. Đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp được tính vào kinh phí 
thường xuyên của cơ quan. Đô’i vói hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm chi bồi 
thường, trợ cấp.

rv. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:
- Tăng cường các biện pháp cải thiện diều kiện lao động, biện pháp phông ngừa, 

tuyên tuyền giáo dục nâng cao nhận thức để hạn chế tối đa tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp có thể xảy ra đôì với người lao dộng.

- Thường xuyên chăm lo sức khoẻ đô'i với người lao động, khám sức khoẻ dinh kỳ; 
nếu phát hiện trường hợp bị mắc bệnh nghề nghiệp phải thực hiện diều trị; điều dưỡng 
phục hồi chức nàng đốì với người bị bệnh. Tổ chức khám, đưa đi giám định mức độ suy 
giảm khả năng lao dộng; thực hiện bồi thường cho ngưòi lao động bị bệnh nghề nghiệp 
(nếu có).

- Thực hiện đúng các chính sách, quy định về bồi thường tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp và trợ cấp tai nạn lao động cho người lao động hoặc thân nhân của người 
lao động bị chết vì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thực hiện định kỳ báo cáo tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp việc thực 
hiện chế độ bồi thưòng, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng và một 
năm theo báo cáo chung cho sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động 
địa phương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính.

2. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phôi hợp vói Liên đoàn Lao động các 
địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ về an 
toàn, vệ sinh lao động và các quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện sai sót thì 
hướng dẫn người sử dụng lao động chấp hành đúng quy định, nếu vi phạm nghiêm 
trọng thì phải xử lý nghiêm minh.

3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương tố chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư này dến từng doanh 
nghiệp, cơ quan, tố’ chức thuộc quyền quản lý.

4. Các dô'i tượng đã xác định bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp từ ngày 01 
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tháng 01 năm 2003; thì được hưởng chế độ bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động, 
bệnh nghê' nghiệp theo quy định tại Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký Công báo. Bãi bỏ Thông 
tư số 196/LĐTBXH-TT ngày 02/8/1997 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành vể hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thưòng cho ngưòi bị tai nạn lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vưỏng mắc đê' nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội dể nghiên cứu, giải quyết.

Bộ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HÀNG
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PHỤ LỤC 1
Danh mục 21 - Bệnh nghề nghiệp được bồi thường

(Ban hành kèm theo các Thông tư liên Bộ sô' 08ỈTTLB ngày 191511976. Thông tư liên Bộ sô 
29HT-BL ngày 25H2H99Ì và Quyết định sô' 167!BYT-QĐ ngày 41211997 cùa Bộ Y tế)

NHÓM 1. CÁC BỆNH BỤI PHổI VÀ PHÊ' QUẢN
1.1. Bệnh bụi phổi Silic nghề nghiệp
1.2. Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng)
1.3. Bệnh bụi phổi bông
1.4. Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp

NHÓM II: CÁC BỆNH NHIEM độc nghề nghiệp
2.1. Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì
2.2. Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đảng của benzen
2.3. Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất của thuỷ ngân
2.4. Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan
2.5. Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen)
2.6. Bệnh nhiễm dộc asen và câc chất asen nghề nghiệp
2.7. Nhiễm độc chát Nitotin nghề nghiệp
2.8. Bệnh nhiễm độc hoấ châ't trừ sâu nghề nghiệp

NHÓM III: CÁC BỆNH NGHỀ NGHIỆP DO YẾU Tố VẬT LÝ
3.1. Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ
3.2. Bệnh điếc do tiếng ồn
3.3. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp
3.4. Bệnh giảm áp mạn tính nghề nghiệp

NHÓM IV: CÁC BỆNH DA NGHE NGHIỆP
4.1. Bệnh sạm da nghề nghiệp
4.2. Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viên da, chàm tiếp túc

NHÓM V: CÁC BỆNH NHIEM khuân nghề nghiệp
5.1. Bệnh lao nghề nghiệp
5.2. Bệnh viêm gan virut nghề nghiệp
5.3. Bệnh do xoắn khuẩn Leptospira nghề nghiệp
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PHỤ LỤC 2
Bàng tính mức bồi thường từ người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp
(Ban hành kèm theo Thông tư sô' 10I2003IBLĐTBXH- TT ngày 18 tháng 4 năm 2003 về 
hướng dẫn việc thực hiện chế độ hồi thường, trợ cấp đối với người lao dộng bị tai nạn 

lao động, bệnh nghê nghiệp)

SỐTT Mức suy giảm khả 
năng lao động (%)

Mức bốLthưàng it nhất Tbt 
(tháng lương)

Mức trợ cấp It nhất Ttc (tháng 
lương)

1 Từ 5 đến 10 1,50 0,60

2 11 1,90 0,76

3 12 2,30 0,92

4 13 2,70 1,08

5 14 3,10 1,24

6 15 3,50 1,40

7 16 3,90 1,56

8 17 4,30 1.72

9 18 4,70 1,88

10 19 5,10 2,04

11 20 5,50 2,20

12 21 5,90 2,36

13 22 6,30 2,52

14 23 6,70 2,68

15 24 7,10 2,84

16 25 7,50 3,00

17 26 7,90 3,16

18 27 8,30 3,32

19 28 8,70 • 3,48

20 29 9,10 3,64

21 30 9,50 3,80

22 31 9,90 3,96

23 32 10,30 4,12

24 33 10,70 4,28

25 34 11,10 4,44

26 35 11,50 4,60

27 36 11,90 4,76
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SỐTT Mức suy giảm khả 
năng lao động (%)

Mức bói thường it nhất Tbt 
(tháng lương)

Mức trợ cấp ft nhất Ttc 
(tháng lương)

28 37 12,30 4,92

29 38 12,70 5,08

30 39 13,10 5,24

31 40 13,50 5,40

32 41 13,90 5,56

33 42 14,30 5,72

34 43 14,70 5,88
35 44 15,10 6,04

36 45 15,50 6,20

37 46 15,90 6,36

38 47 16,30 6,52

39 48 16,70 6,68

40 49 17,10 6,84

41 50 17,50 7,00

42 51 17,90 7,16

43 52 18,30 7,32

44 53 18,70 7,48

45 54 19,10 7,64

46 55 19,50 7,80

47 56 19,90 7,96

48 57 20,30 8,12

49 58 20,70 8,28

50 59 21,10 8,44

51 60 21,50 8,60

52 61 21,90 8,76

53 62 22,30 8,92

54 63 22,70 9,08

55 64 23,10 9,24

56 65 23,50 9,40

57 66 23,90 9,56

58 67 24,30 9,72

59 68 24,70 9,88

60 69 25,10 10,04

61 70 25,50 10,20

62 71 25,90 10,36

63 72 26,30 10,52

64 73 26,70 10,68

65 74 27,10 10,84
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SỐTT Mức suy giảm khà 
năng lao động (%)

Mức bối thường ft nhất Tbt 
(tháng lương)

Mức trợ cấp it nhấtTtc 
(tháng lương)

66 75 27,50 11,00
67 76 27,90 11,16
68 77 28,30 11,32
69 78 28,70 11,48
70 79 29,10 11,64
71 80 29,50 11,80
72 81 đến tử vong 30,00 12,00
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25. THÔNG Tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 03-11-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các 
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao dộng, vệ sinh lao động

Thi hành Nghị định sô' 110/2002/NĐ-CP ngày 27112/2002 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một sô'điều của Nghị định sô'06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô' điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao 
dộng; sau khi có ý kiến tham gia của Bộ y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan có 
liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký 
và kiếm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, câ nhân (gọi chung là cơ sở) có sử dụng các loại 

máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động (gọi chung là đôì tượng) thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này và Bộ Y tế quy định tại Phụ lục kèm 
theo Thông tư sô' 05/1999/TT-BYT ngày 27/3/1999 hưởng dẫn việc khai báo, đăng ký và 
cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao 
động, trước khi đưa vào sử dụng đều phải đàng ký và kiểm định:

- Doanh nghiệp thành lặp, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 
Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

- Doanh nghiệp .thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: Công ty 
trách nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
bao gồm: Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
- Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, cá nhân;
- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; kể cả các tổ chức, đơn vị được 
phép hoạt dộng sản xuâ't, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, 
Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

- Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành vàn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, 
khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
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- Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam trừ 
trường hợp điều ước quô'c tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia có quy định khác.

II. KIỂM ĐỊNH

Kiểm định là việc kiểm tra. thử nghiệm, phân tích của cơ quan kiếm định nhằm 
đánh già tình trạng an toàn của các loại mày, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại các tiêu chuẩn, 
quy phạm Nhà nước về an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng.

Thủ tục kiểm định dược quy định như sau:
1. Dối với cơ sở
a) Trực tiếp đề nghị vói cơ quan kiểm dịnh tiến hành kiểm định, khi có nhu cầu 

kiểm định dốì tượng;
b) Cung cấp các tài liệu kỹ thuật liên quan dến đô'i tượng được kiểm dịnh, cử người 

đại diện chứng kiến quá trình kiểm dinh;
c) Khắc phục các hiện tượng không bảo đảm an toàn liên quan đến công việc kiềm 

định.
2. Đối với cơ quan kiểm định
a) Khi nhận dược đề nghị của cơ sở, chậm nhâ't là 10 ngày (ngày làm việc) phải tiến 

hành kiểm định. Trường hợp không thực hiện được dề nghị của cơ sở, chậm nhâ't là 05 
ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được dề nghị phải trả lời cho cơ sở bằng văn bản 
và nêu rõ lý do;

b) Thực hiện việc kiếm định đối tượng theo dúng quy trình kiểm định do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành và tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước vể an toàn 
lao động, vệ sinh lao động;

c) Lập biên bản kiểm định và ghi đầy dủ kết quả kiểm định vào lý lịch đổì tượng;
d) Khi đô'i tượng đủ diều kiện an toàn để đưa vào sử dụng, chậm nhất là 05 ngày kể 

từ ngày công bô' biên bản kiểm định, cơ quan kiểm định phải câ'p cho cơ sở Phiếu kết 
quả kiểm định (02 bản) theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

e) Trong quá trình kiểm định, nếu phát hiện đổi tượng có nguy cơ dẫn đến sự cô', tai 
nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc 
phục;

g) Trong quá trình kiểm định nếu vi phạm quy trình kiểm định, các tiêu chuẩn, quy 
phạm Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, mà gây thiệt hại vật chất đôì vói 
cơ sở thì phải bồi thưòng theo quy định của pháp luật.

m. ĐÀNG KÝ

Việc đăng ký được quy định như sau: Đô'i vởi dôì tượng lưu động thì đăng ký tại sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của cơ sỏ; đôì với đối tượng cô' 
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định thì đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đôi tượng được lắp đặt, 
sử dụng. Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần trước khi đưa đốì tượng vào sử dụng.

1. Đổì với cơ sở
a) Chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được Phiếu kết quả kiểm định phải gửi 

hồ sơ đăng ký đến Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội địa phương để đăng ký;
b) Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;
- Lý lịch đôì tượng theo mẫu quy định tại các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước về an 

toàn lao động, vệ sinh lao động (đôì với các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao 
động và vật liệu nổ công nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 
này);

- Phiếu kết quả kiếm định (đô'i với vật liệu nổ công nghiệp là bản sao "Giấy phép sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp").

c) Khi chuyển dổi sở hữu phải đăng ký lại; khi cằi tạo, sửa chữa làm thay đổi các 
thông sô' kỹ thuật của đôì tượng đã đăng ký thì phải kiểm định và đăng ký lại.

2. Đô'i với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Sau khi nhận hồ sơ đăng ký thì cấp phiếu nhận hồ sơ đăng ký cho cơ sở theo mẫu 

quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này;
b) Chậm nhất là 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ phải 

tiến hành đăng ký (mẫu sổ đăng ký theo quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư 
này), ký và đỏng dấu vào phần dành riêng cho cơ quan đăng ký trong lý lịch đốì tượng 
(đô'i vởi các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động và vật liệu no công nghiệp 
thì ký, đóng dấu vào phía dưói của tóm tắt lý lịch)..Sau khi hoàn thành cấc thủ tục 
trên'thì cấp giấy chứng nhận dăng ký cho cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm 
theo Thông tư này và chuyển trả cho cơ sở lý lịch đối tượng; thu lại phiêu nhận hồ sơ 
đăng ký dã cấp.

Trưòng hợp dối tượng không đủ điều kiện dăng ký, thì phải thông báo cho cơ sở và 
nêu rõ lý do bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này.

IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ sở có trách nhiệm
a) Rà soát các đôì tượng phải đăng ký, kiểm định thuộc phạm vi quản lý của mình 

dể thực hiện việc đăng ký, kiểm định theo đúng quy định của Thông tư này;
b) Hàng năm lập kế hoạch kiểm định đối tượng để đề nghị cơ quan kiểm định tiến 

hành kiểm định:
c) Quản lý, sử dụng đôì tượng theo đúng quy định tại các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà 

nưỏc về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
d) Đối vói đôì tượng đã được đăng ký và cấp giấy phép sử dụng trưóc khi Thông tư 

này có hiệu lực mà đang còn hạn sử dụng thì được tiếp tục sử dụng. Khi đô'i tượng hết 
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hạn sử dụng phải thực hiện việc dăng ký, kiểm định theo quy dịnh của Thông tư này.
2. Các cơ quan kiểm định có trách nhiệm
a) Tổ chức kiểm định kịp thời theo yêu cầu của cơ sở;
b) Định kỳ 3 tháng (trước ngày 05 của tháng dầu quý sau), báo cáo sở Lao dộng - 

Thương binh và Xã hội nơi đô’i tượng được đăng ký tình hình kiểm định theo mẫu quy 
dinh tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
a) Thực hiện việc dăng ký theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư này, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cơ sở giải quyết nhanh thủ tục đăng ký;
b) Thanh tra, kiểm tra .việc kiểm định, sử dụng đối tượng theo thẩm quyển thuộc 

phạm vi quản lý;
c) Thông nhất quản lý giấy chứng nhận đăng ký theo mẫu quy định tại Thông tư 

này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7), một năm (trưởc ngày 31 tháng 01 năm 
sau) báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình dăng ký, kiểm dinh ở 
dịa phương theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này.

4. Cục An toàn lao động có trách nhiệm
a) Giúp Bộ thông nhất quản lý nhà nưởc về đăng ký, kiểm định; quy định mẫu giấy 

chứng nhận đăng ký;
b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;
c) Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội về tình hình đăng ký và kiểm định trong phạm vi cả nưác.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc cơ sở 
thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo và thay 
thế Thông tư sô’ 22/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/1996 của BỘ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hưâng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, 
thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao dộng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác dề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

BỘ TRƯỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THUONG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT 
CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm theo Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

1. Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) có áp suất làm việc 
định mức của hơi trên 0,7 Kg/cm2;

2. Nồi dun nưdc nóng có nhiệt độ môi chất lớn hơn 115°C;
3. Các bình chịu áp lực có áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 Kg/cm2 (không kể 

áp suất thuỷ tĩnh), trừ các bình có dung tích nhỏ hơn 25 lít nếu tích sô' giữa dung tích 
(tính bằng lít) với áp suất (tính bằng Kg/cm2) không lớn hơn 200 và các bình không 
làm bằng kim loại;

4. Bể (xi téc) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất lỏng có 
áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2 hoặc chất lỏng, chất rắn dạng bột không có áp 
suất nhưng khi tháo ra dùng khí có áp suất cao hơn 0,7 Kg/cm2;

5. Hệ thông lạnh các loại, trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không 
khí; hệ thông lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đôi vối môi chất làm lạnh 
thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg dối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 2 (theo phân loại 
tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6104: 1996);

6. Đường ông dẫn hơi nưỏc, nước nóng cấp I và II có dưòng kính ngoài từ 51mm trở 
lên, các đường ông dẫn cấp III và cấp IV có đường kính ngoài từ 76mm trở lên (theo 
phân loại tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6158: 1996 và 6159: 1996);

7. Các đường ông dẫn khí đốt;
8. Cần trục các loại: cần trục ô tô, cần trục bánh lô'p, cần trục bánh xích, cần trục 

đường sắt, cần trục tháp, cần trục chân đế, cần trục công xôn, cần trục thiếu nhi;
9. Cầu trục: cẩu trục lăn, cầu. trục treo;
10. Cổng trục: cổng trục, nửa cổng trục;
11. Trục cáp;
12. Pa lăng diện;
13. Xe tời điện chạy trên ray;
14. Tời diện dùng để nâng tải theo phương thảng đứng;
15. Tòi (thủ công, điện) dùng để nâng ngưòi;
16. Máy vận thăng;
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17. Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng, khí hoà tan có áp suất 
làm việc, áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2;

18. Hệ thống điều chế, nạp khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan;
19. Thang máy các loại;
20. Thang cuốn;
21. Các loại thuốc nổ;
22. Phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...).

DANH MỤC CÁC CHẤT CÓ YÊU CẨU NGHIÊM NGẶT VỂ VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Phụ lục 4 kèm theo Thông tư sô' 05/ J999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm ỉ 999 của Bộ Y tế)

I. Danh mục các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động I:
1. 2. Acetylaminofluorene
2. 4. Aminobipheny (M3)
3. Arsenic và các hợp chất của arsenic (1A)
4. Asbestos (amosite và chrysotil)
5. Benzene (Tj.MJ
6. Benzidine (1A)
7. Bis (chloromethyl) ether
8. 1,4- Butanediol dimethanesufonate (M3)
9. Cvctophosphamide (T2, M2)
10. Diamino - 4,4 diphenyl
11. Diethylstilboestrol
12. 4- Dimethylaminoazobenzene
13. Naphthylamine (A và B)
14. Thorium dioxide
15. 4. Amino 10-methyl formic acid (T])
16. Dinitrogen pentoxide (Tj)
17. 2,4 DB
18. 2,4 DP
19. 2,4,5 D
20. 2,4,5 T
21. Các hoá chất bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam (theo 

Danh mục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
II. Danh mục các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động II:
1. Acetothioamide
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2. Acrylic amide
3. Alachlor
4. Allyl catechol methylene ether
5. 2. Aminofluorene
6. 3. Amino 1,2,4-triazole
7. Aniline và các hợp chất
8. Antimony và các hợp chất (1B)
9. Aziridine
10. Benzidine dihydro chloride
11. 2,3-Benzofuoroethene
12. 2,3-Benzophenanthrene
13. Benzo (a) pyrene (C2)
14. Bis (Chloro-2 ethyl) amino) phenyl butyric acid (T3)
15. Bis chloroethyl nitroso urea (T3M3)
16. Benomyl
17. Benzyl chloride
18. Beryllium và các hợp chất
19. Boric acid và các borate
20. Bromodichloromethane
21. Cadmium và các hợp chất (1A)
22. Calcium cyanide
23. Carbondisulfide (T3-A8OO)
24. Carbon monoxide
25. Carbon tetrachloride
26. Chloroethyl ether
27. Chloromethyl ether
28. Chloropicrine
29. Chlomium và các hợp chất (C|)
30. Coal tar (hắc in) (C[)
31. Dactinomycin
32. Daunorubicin (T3)
33. Demention (o&s)
34. Dieldrin
35. Di-sec-octyl phthalate
36. Dibez (A-H) anthracene
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37. 1,4-Dichlorobenzene
38. Diethylstiboestrol
39. Dimethylformamide
40. 1,4-Dioxane (C^
41. Dimethyl mercury
42. Dinitro toluene (DNT)
43. Dinitrogen pentoxide
44. Dioxin và dẫn xuất
45. Endosulfan
46. Epichlorohydrin (C3, 1A)
47. Epoxy 1-propanol
48. Ethylene dibromide (C2)
49. Ethylene dichloride
50. Ethyiene dioxide (C2, 1A)
51. Fluorouracil
52. Formalin
53. Formaldehyde (1A)
54. Hexa methyl phosphoramide (C2)
55. Hydrazine và Hydrazine hydrate, hydrazine sulfate (1A)
56. Lead (chì) và các hợp chất chứa chì
57. Mechloethamine
58. Mechloethamine hydrochloride (C2, T2. A0600, A0800)
59. Melfalan (A0600, A0800)
60. Mercury và các hợp chất
61. Endrine
62. Methallyl chloride
63. 2-Methyl aziridine Mercury và các hợp chất (1A)
64. Methylazoxy methanol B-D-Glucosite
65. Methyl bromide
66. Methyl chroride
67. Methylen chloride
68. Nickel (carbonyl, dioxide, disulfide, monoxide) (Qj)
69. N-Nia-osodiisopropylamine
70. Nitrosomorpholine
71. Ortho-amino azotoluene
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72. Perchloropentacyclodecane
73. Phosphine
74. Phosphorus (vàng)
75. Polychlorinated Biphenyls
76. Procarbazine hydrochloride
77. Propyl thiouracil
78. Sodium cyanide
79. Stibine
80. Thallium và các hợp chất
81. Thionyl chloride
82. Thiophosphamide
83. Toluene (o,m,p)
84. Uracil mustard
85. Urethane (C1( M2)
86. Vinyl chloride
87. Vinyl cylohexen dioxide
88. Xylene (o,m,p)
Ghi chú: Các ký hiệu dùng kèm theo các chất như sau:
Cp Đã thấy gây ung thư trên ngưòi
C2: Đã thấy gây ung thư trên động vật, nghi ngờ có tác hại trên người.
c3: Nghi ngờ gây ung thư trên động vật.
M,: Đã thấy gây biến đổi gien trên ngưòi
M2: Đã thây gây biến đổi gien trên động vật, nghi ngờ có tác hại trên người.
M3: Nghi ngò gây biến đổi gien hại trên động vật.
Tp Đã thấy gây quái thai trên người.
T2: Đã thấy gây quái thai trên động vật, nghi ngờ có tác hại trên ngưòi.
T3: Nghi ngờ có gây quái thai trên động vật.
A0600: Gây rối loạn sinh dục nam.
A0800: Gây bất thường cho tinh trùng
A1000: Qua nhau thai, gây độc phôi, trứng ở người.
1A: Vật liệu rất độc có hậu quả tức thòi và trầm trọng.
1B: Vật liệu độc có hậu quả tức thòi và trầm trọng
2A: Vật liệu rất độc cỏ các tác hại khác.
2B: Vật liệu độc có các tác hại khác.
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Phụ lục 2

MẨU PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
(Kèm theo Thông rư sô' 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 

cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

MẶT TRƯỚC 

• CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KẾT QUẢ 
KIỂM ĐỊNH

Số 1 2

(Kích thước 15x21 cm, có 2 mặt)

Ghi chú:
- 0 số 1 ghi: Thứ tự của đối tượng theo danh mục tại Phụ lục 1.
- Õ số 2 ghi: Số thứ tự theo quy định của cơ quan kiểm định.
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MẶT SAU

1. Cơ quan kiểm định:
2. Cơ sở sử dụng
Trụ sở chính:
3. Đô'i tượng:
+ Mã hiệu:
+ Năm chế tạo:
+ Số chế tạo:
+ Nhà chế tạo:
+ Đặc tính kỹ thuật:

Đã dược kiểm định (lần đầu, định kỳ, bất thưòng) đạt yêu cầu theo
biên băn kiểm định số... ngày... tháng... năm...

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn lần tới....

..., ngày... tháng... năm...
Giám đô'c

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục 3

MẨU TỜ KHAI ĐẢNG KÝ
(Kèm theo Thông tư sô' 23I2003ITT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 

cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do • Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm...
TỜ KHAI ĐẢNG KÝ

Kinh gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội...

Căn cứ theo Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm 
định các mày, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động;

Cơ sở hoặc cá nhân:..................................................................................................
Trụ sở chính tại:.......................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax:..................... E-mail:...............................
Đề nghị được đăng ký các dối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ 

sinh lao dộng như sau:
1. Máy, thiết bị

Thứ 
tự

Quy cách kỹ thuật

Loại đối tượng

Mã 
hiệu

Nơi 
chế 
tạo

Nơi lắp 
đặt

Đặc tinh kỹ thuật cơ bản Mục 
đích sử 
dụng

(A) (B) (C)

2. Các chất

Thứ tự Tên chật Số lượng (kg) Nống độ sử 
dụng

Mục đích sử 
dụng

SỐ ngựởi tiếp 
xúc
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3. Các loại vật liệu nổ công nghiệp

Thứ 
tự

Loại vật liệu nổ công 
nghiệp

Địa điểm 
sử dụng

Phương 
pháp nổ min

Mục 
đích sử 
dụng

Danh sách ngưdi lãnh 
đạo, thợ bắn min và 

thủ kho VLN CN

Các loại thuốc nổ
Các loại phương tiện nổ

Thủ trưởng đơn vị (hoặc cá nhân) 
(Ký, ghi rõ họ tên. và dóng dấu)

Ghi chú: * Đặc tính kỹ thuật ghi các số liệu sau:
• Đối với Thiết bị áp lực, A: áp suất (Kg /cm2); B: dung tích (lít); C: năng suất (Kg/h, 

Kcal / h);
- Đối với Thiết bị nâng, trọng tải (T), B: khẩu độ (m); C: vận tốc nâng (m/s);
- Đối với Thang máy, A: trọng tải (Kg), B: sô'tầng dừng; C: vận tốc (m/s);
* Nếu đăng ký lại cần ghi dòng chữ (Đăng ký lại) dưới dòng chữ "Tờ khai đăng ký".
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Phụ lục 4

MẪU TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CHẤT CÓ YÊU CÀU NGHIÊM NGẶT
VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ VẬT LIỆU Nổ CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư sô' 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003

cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CHẤT CÓ YÊU CẨU NGHIÊM NGẶT
VỂ VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Phụ lục 4 kèm theo Thông tư sô'05! 1999/TT-BYT
ngày 27 tháng 3 năm 1999 của Bộ y tế)

1. Tên hoá chất:........................................................................................................
Tên khoa học:...........................................................................................................
Tên thương mại:.......................................................................................................
Công thức hoà học:...................................................................................................
2. Công dụng:...........................................................................................................
3. Nước sản xuất: ........................................................ngày... tháng... năm...........
4. Ký hiệu trên nhãn:...............................................................................................
5. Chất lượng:...........................................................................................................
6. Các vị trí công việc phải tiếp xúc:

7. Tính chất độc hại

8. Biện pháp bảo đảm vệ sinh lao động:

9. Phương án xử lý sự cô', cấp cứu:

..., ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng cơ quan đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Mỗi một chất phải có 1 bản lý lịch riêng.
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TÓM TẮT LÝ LỊCH VẬT LIỆU Nổ CÔNG NGHIỆP

I. Thuốc nổ:
1. Tên loại thuốc nổ:..................................................................................................
Tên khoa học:............................................................................................................
Tên thương mại:........................................................................................................
2. Tháng, năm sản xuất:............................. .............................................................
3. Nước sản xuất:......................................................................................................
4. Ký hiệu trên nhãn:................................................................................................
5. Thời hạn bảo hành:..............................................................................................
II. Phương tiện nổ:...................................................................................................
1. Kíp (các loại kíp):..................................................................................................
2. Dầy nổ:..................................................................................................................
3. Dây cháy chậm:....................................................................................................
4. Các phương tiện nổ khác:....................................................................................
III. Mục đích sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:......................................................
IV. Các địa điểm sử dụng:.......................................................................................

V. Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: (ghi số rõ, ngày, tháng, năm, đơn vị 
cấp)

VI. Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp: (ghi rõ tên, địa điểm đặt kho, trữ lượng vật 
liệu nổ công nghiệp)

VII. Biện pháp bảo đảm an toàn lao dộng, vệ sinh lao động (ghi rõ cấp quản lý phê 
duyệt, ngày tháng năm):

..., ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng cơ quan đăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghì chú: Mỗi loại vật liệu nô phải có 1 bản lý lịch riêng.

305

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục 5

MẪU PHIẾU NHẬN HỔ sơ ĐẢNG KÝ
(Kèm theo Thông tư sô' 23/2003HT-BLĐTBXH ngày 03 tháng ! ỉ năm 2003 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tính TP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...» ngày... tháng... năm...

PHIẾU NHẬN HỒ Sơ ĐĂNG KÝ 
SỐ:...

Tên lôi là:............................................Chức vụ:.......................................................
Ngày... tháng... năm... đã nhận hồ sơ các dối tượng có yêu cầu nghiêm ngật về an 

toàn lao dộng, vệ sinh lao động của cơ sở:....................................................................
.....................................có trụ sở tại:.........................................................................

gồm các loại như sau:
1. Máy, thiết bị, vật tư

Thứ tự Loại đối tượng Số lượng hồ sơ Ghi chú

2. Các chát

3. Vật liệu nổ công nghiệp

Thứ tự Tên các chất Số lượng hố sơ Ghi chú

Dự kiến thời gian trả hồ sơ: Ngày... tháng... năm...

Thứ tự Loại vật liệu nổ Số lượng hố sơ Ghi chú

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
■ Sau 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký nếu không nhận được trả lời, cơ sở có 

quyền đưa dối tượng vào sử dụng.
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Phụ lục 6

MẨU SỔ ĐÁNG KÝ
(Kèm theo Thông tư sô' 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 

ciia Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

SỔ ĐẢNG KÝ CÁC CHẤT

Số đăng 
ký

Tên chất Nước sản 
xuất

Số lượng Nống độ 
sử dụng

Cơ sỏ sử 
dụng - 
địa chỉ

Ngày 
đăng ký

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8
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sổ ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ NÂNG

Số 
đăng 

ký

Loại 
thiết 

bị

Mã 
hiệu

Số 
chế 
tạo

Nước 
chế 
tạo

Năm 
chế 
tạo

Trọng 
tải (T)

Khẩu 
độ - 
tầm 
vói 
(m)

Vận 
tốc 

nâng 
(m/ph)

Cơ 
sỏ sử 
dụng 
- địa 
chỉ

Ngày 
đăng 

ký

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

•

Ghi chú:
■ Loại thiết bị (cột 2): Ghi rõ là cần trục ô tô, cần trục xích, cổng trục, cầu trục, 

palăngv.u:
- Mã hiệu thiết bị (cột 3): Ghi theo mã hiệu của nhà chế tạo.
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sổ ĐĂNG KÝ THANG MÁY VÀ THANG CUỐN

Số 
đăng 

ký

Loại 
thiết 

bị

Mã 
hiệu

Số 
chế 
tạo

Nước 
chế 
tạo

Năm 
chế 
tạo

Trọng 
tải 

hoặc 
năng 
suất

Số 
tẩng 
hoặc 
bề 

rộng

Vận 
tốc 

(m/ph)

Cơ 
sỏ sử 
dụng 
- địa 
chỉ

Ngày 
đăng 

ký

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ghi chú:
- Loại thiết bị (cột 2): Ghi rõ là. thang máy chở người, thang máy chỗ hàng không 

kèm người, thang cuốn V.V.. - .
- Mã hiệu thiết bị (cột 3): Ghi theo mã hiệu của nhà chế tạo
- Cột 7: Thang máy ghi trọng tải (Kg); thang cuốn ghi năng suất (người ỉ h)
- Cột 8: Thang máy ghi sô'tầng phục vụ; thang cuốn ghi bề rộng bậc thang (mm).
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sổ ĐẢNG KÝ THIẾT BỊ ÁP Lực

Số 
đăng 

ký

Loại 
thiết 

bị

Mã 
hiệu

Số 
chế 
tạo

Nước 
chế 
tạo

Năm 
chế 
tạo

Áp suất 
làm việc 
(Kg/cm2)

Dung 
tích 
công 
suâ't

Cơ sỏ 
sử 

dụng 
- địa 
chỉ

Ngày 
đăng 

ký

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú:
- Loại thiết bị (cột 2): Ghi rõ là nồi hơi, nồi đun nước nóng, hệ thống lạnh, bình khí 

nén u.v.
- Mã hiệu thiết bị (cột 3): Ghi theo mã hiệu của nhà chế tạo.
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sổ ĐÀNG KÝ VẬT LIỆU Nổ CÔNG NGHIỆP

Sổ đăng kỷ Tên loại 
vật liệu nổ

Mục đích 
sử dụng

Địa điểm 
sử dụng

Cơ sỏ sử 
dụng - địa 

chỉ

Ngày 
đăng kỷ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7
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Phụ lục 7

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
(Kèm theo Thông tư SỐ23/2003ỈTT-BLĐTBXH ngày 03 tháng II năm 2003 

cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

MÀT TRƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU CHỨNG NHẬN 
ĐÁNG KÝ

Số 12 3

(Kích thưác 15x21 cm, có 2 mặt)

Ghi chú:
- Õ sô' 1 ghi: Thứ tự của đối tượng theo danh mục tại Phụ lục 1.
- 0 số2 ghi: Số mã hiệu đăng ký của địa phương.
- 0 số 3 ghi: Số thứ tự trong sổ đăng ký.
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MẶT SAU

Căn cứ trách nhiệm của Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội được 
quy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 
2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ 
tục đăng ký và kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ.

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỨNG NHẬN
Cơ sở:........................................................ .........................................
Địa chỉ:...............................................................................................
Đã đăng ký sử dụng:... với các đặc tính kỹ thuật cơ bản sau:

Trong quá trình sử dụng đô'i tượng cơ sở phải tuân thủ đầy đủ các quy 
định của các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

.... ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng cơ quan dăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên và dóng dấu)

Giấy chứng nhận đăng ký có kích thưóc 15 X 21 cm, có 2 mặt, nền mầu trắng, hoa 
văn lượn sóng mầu xanh da tròi, có quốc huy chìm ở giữa và mã sô'; dòng chữ "Giấy 
chứng nhận đăng ký" in đậm mầu đỏ.
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MẢ HIỆU ĐẢNG KÝ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thử
tự

Địa phương Mã
hiệu

Thứ
tự

Địa phương Mã hiệu

1 An Giang AGI 31 Kiên Giang KGI
2 Bà Rịa - Vũng Tàu BRI 32 Kon Turn KTU
3 Bạc Liêu BLI 33 Lao Cai LCA
4 Bác Cạn BCA 34 Lai Châu LCH
5 Bắc Giang BGI 35 Lạng Sơn LSO
6 Băc Ninh BNI 36 Lâm Đồng LĐO
7 Bến Tre BTR 37 Long An LAN
8 Bình Dương BDU 38 Nam Định NĐI
9 Bình Định BĐI 39 Nghệ An NAN
10 Bình Phước BPH 40 Ninh Bình NBI
11 Bình Thuận BTH 41 Ninh Thuận NTH
12 Cà Mau CMA 42 Phú Thọ PTH
13 Cao Bằng CBA 43 Phú Yên PYE
14 Cần Thơ CTH 44 Quảng Bình QBI
15 Đà Năng ĐAN 45 Quảng Nam QNA
16 Đắc Lác ĐLA 46 Quảng Ngãi QNG
17 Đồng Nai ĐON 47 Quảng Ninh QNI
18 Đồng Tháp ĐTH 48 Quảng Trị QTR
19 Gia Lai GLA 49 Sơn La SLA
20 Hà Giang HGI 50 Sóc Trăng STR
21 Hà Nam HNA 51 Tây Ninh TNI
22 Hà Nội HNO 52 Thái bình TBI
23 Hà Tây HTA 53 Thái Nguyên TNG
24 Hà Tĩnh HTI 54 Thanh Hoá THO
25 Hải Dương HDU 55 Thừa Thiên - Huế TTH
26 Hải Phòng HPH 56 Tiền Giang TGI
27 Hoà Bình HBI 57 Trà Vinh TVI
28 Thành phô' Hồ Chí Minh HCM 58 Tuyên Quang TQU
29 Hưng Yên HYE 59 Vĩnh Long VLO
30 Khánh Hoà KHO 60 Vĩnh Phúc VPH

61 Yên Bái YBA

314

 

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Phụ lục 8

MẨU GIẤY TRẢ HỒ Sơ ĐÁNG KÝ
(Kèm theo Thông tư SỎ23/2003ỈTT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

UBND tỉnh, tP.....................
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH

Số: ..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm...

GIẤY TRẢ HỒ Sơ ĐẢNG KÝ

Kinh gửi:.................................................................

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký đô'i tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động, vệ sinh lao động của cơ sở theo tờ khai đăng ký ngày... tháng... năm... Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội nhận thấy đối tượng sau đây chưa đủ điều kiện để đăng
ký:_____________________ ' _______________________________

Thứ tự Đối tượng Lý do Biện pháp giải quyết

Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội gửi trả hồ sơ dể cơ sở thực hiện các biện pháp
giải quyết dã nêu trên.

Thù trưởng cơ quan dăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên uà đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu.
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Phụ lục 9

MẨU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIEM định

(Kèm theo Thông tư sò' 2312003ITT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xa hội).

Bộ.............. (địa phương........... ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN Cơ QUAN KIỂM ĐỊNH: Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô':.................. ■■■> ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIÊM ĐỊNH

Kinh gửi: sở Lao dộng - Thương bỉnh và Xã hội.....

Thực hiện quy định theo Thông tư sô' 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 
2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký 
và kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, cơ quan kiểm định... báo cáo tình hình kiểm định trong quý... 
năm... như sau:

1. Máy, thiết bị, vật tư:

Thứ 
tự

Tên cơ sỏ Đối 
tượng

Mã 
hiệu

Số 
lượng

Nơi 
chế 
tạo

Đặc tính kỹ thuật cơ 
bản

Mục 
đích 
sử 

dụng

Kết 
quà 
kiểm 
định

(A) (B) (C)

ì ' Công ty A

2 Công ty B
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2. Các chat:

Thứ 
tự

Tên cơ sở Tên chất Sô' lượng Nõng độ Mục đích 
sử dụng

Ghi chú

1 Công ty A
2 Công ty B

Giám đô'c
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
+ Đặc tính kỹ thuật cơ bản các sô'liệu sau:
- Dô'i với thiết bị áp, A: Áp suất (Kg/cm2), B: Dung tích (lít); C: Năng suất (Kg/h, 

Kcal/h)
- Đối với thiết bị nâng, A: Trọng tải (T); B: Khẩu độ (m); C: Vận tốc nâng (m/s)
- Đô'i với thang máy, A: Trọng tải (Kg); B: Sô' tầng dừng; C: Vận tô'c (m/s)
+ Kết quả kiểm định ghi: Đảm bảo hoặc loại bỏ.
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Phụ lục 10

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÁNG KÝ, KIÊM định

(Kèm theo Thòng tư số2312003/TT -BLĐTBXH ngày 03 tháng J l nãm 2003 
cùa Bộ Lao (lộng - Thương binh và Xã hội)

UBND Tình (TP).............. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ LAO ĐỘNG - TBXH Độc lập • Tự do - Hạnh phúc

Sô'; ..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO TÌNH HỈNH ĐÀNG KÝ, KIEM định

Kính gửi: Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội .

Thực hiện quy định theo Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 
2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký 
và kiểm định các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
dộng, vệ sinh lao dộng, sở Lao động - Thương binh và Xã hội.... xin báo cáo tình hình 
đăng ký và kiếm định tại địa phương trong... (6 tháng, một năm)... như sau:

Thứ tự Đối tượng Số lượng đối 
tượng đã kiểm 

định

Sô' lượng đối 
tượng đã đăng 

ký

Ghi chú

1 Thiết bị áp lực

2 Thang máy

3 Thang cuốn

4 Thiết bị nâng

5
Các chẩt
Các loại vật liêu nổ
Tổng số

Giám dốc sở Lao động ■ TBXH 
(Ký, ghì rõ họ tên và đóng dấu)
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LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

26. NGHỊ ĐỊNH số 81/2003/NĐ-CP NGÀY 17-7-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy dinh chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao dộng VC người lao dộng Việt Nam 

làm việc ở nước ngoài

CHÍNH PHÚ

Căn cứ Luật Tô chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sủa đồi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Lao dộng ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động — Thương bình và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH

Chương í

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh
Nghị dinh này quy dinh diều kiện cấp, thu hồi giây phép hoạt động xuất khẩu lao 

động; dăng ký hợp dồng xuất khẩu lao động; quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp đưa 
lao dộng Việt Nam di làm việc ở nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của người lao dộng Việt 
Nam làm việc ỏ nước ngoài; Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động quản lý nhà nước về lao 
dộng Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

Điều 2. Đổì tượng áp dụng:
1. Doanh nghiệp được phép dưa người lao dộng di làm việc ở nưởc ngoài bao gồm:
a. Doanh nghiệp có giấy phép hoạt dộng xuất khẩu lao. dộng.
b. Doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, nhận khoán công trình ở nước ngoài có sử 

dụng lao động Việt Nam.
c. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ỏ nước ngoài có sử dụng lao động Việt Nam.
2. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nưởc ngoài theo các hình thức quy định tại 

khoản 2 Điểu 3 Nghị định này bao gồm: người lao động, 'chuyên gia và tu nghiệp sinh 
(sau đây gọi chung là người lao động).

Điều 3. Nguyên tắc, hình thức đi làm việc ở nước ngoài.
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1. Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ điều kiện theo 
quy định của Nghị định này.

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức sau đây:
a. Thông qua doanh nghiệp Việt Nam được phép cung ứng lao động theo hợp dồng 

ký kết với bên nước ngoài;
b. Thông qua doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu 

tư ở nước ngoài;
c. Theo hợp đồng lao động do cá nhân người lao động trực tiếp ký kết vói người sử 

dụng lao động ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là hợp đồng cá nhân).
Điều 4. Đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng cá 

nhân.
1. Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này phải đăng ký hợp đồng 

đưa lao động di làm việc ở nước ngoài tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 3 Nghị định này phải đăng ký hợp đồng tại sở Lao động — Thương binh 
và Xã hội nơi cư trú. Trường hợp người lao động đang ở nước ngoài thì đăng ký tại cơ 
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng 
lãnh sự của Việt Nam (sau đây gọi tắt là cơ quan đại diện Việt Nam) ở nưởc ngoài.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông nhất quản lý nhà nưóc về lao động Việt 

Nam làm việc ở nưỏc ngoài trong phạm vi cả nưởc.
Điều 6. Áp dụng pháp luật.
1. Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo các 

quy định của Nghị định này và điều ưóc quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác 

so vói quy định tại Nghị định này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 7: Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở khu vực, nghề và công việc mà pháp 

luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận lao động cấm.
2. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trái với quy định tại Nghị 

định này.

Chương II
DOANH NGHIỆP ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Mục I:
DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU lao động

Điều 8. Đối tượng được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
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Doanh nghiệp được xem xét cấp giây phép hoạt động xuất khẩu lao động bao gồm:
1. Doanh nghiệp nhà nước;
2. Công ty cổ phần mà Nhà nước giữ cổ phần chi phôi;
3. Doanh nghiệp thuộc cơ quan trung ương các tể chức, Mặt trận Tô quốc Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hộị Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam.

4. Các doanh nghiệp khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.
Điều 9. Điều kiện dể được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao dộng.
1. Có dề án hoạt dộng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội;
2. Có VÔÌ1 diều lệ từ 5 (năm ) tỷ đồng trở lên;
3. Có trụ sở làm việc ổn định, có cơ sở đào tạo- giáo dục định hướng cho người lao 

động di làm việc ở nưởc ngoài.
4. Có ít nhất 7 (bảy) cán bộ chuyên trách có trình dộ từ cao dẳng trở lên thuộc các 

chuyên ngành kinh tế, pháp luật và ngoại ngữ. Đội ngũ cán bộ chuyên trách này phải 
có lý lịch rõ ràng, phẩm chất dạo dức tôi, không có tiền án, không bị kỷ luật từ cảnh 
cáo trở lên trong hoạt động xuất khẩu lao động;

5. Ký quỹ 500 (năm trăm ) triệu đồng tại ngàn hàng.
Điều 10. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
1. Hồ sơ đê' nghị cấp giấy phép gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao 

gồm:
a. Đơn đề nghị cap giấy phép theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quy định.
b. Vàn bản dề nghị của Bộ, ngành, cơ quan trung ương của các tổ chức nêu tại 

khoản 3 Điều 8 Nghị dịnh này, uỷ ban nhân dân câp tỉnh quản lý doanh nghiệp;
c. Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh;
d. Tài liệu chứng minh các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định này.
2. Thời hạn cấp giấy phép.
Trong thòi hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cap giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy 
phép phải trả lòi bàng vãn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Điểu 11. Đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động xuâ't khẩu lao động.
1. Doanh nghiệp bị dinh chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trong 

các trường hợp sau:
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a. Vi phạm khoản 1 Điều 7 Nghị định này;
b. BỊ xử phạt vi phạm hành chính 3 lần;
c. Sau 18 tháng, kể từ ngày được câ'p giấy phép mà không đưa được trên 100 người 

lao động đi làm việc ỏ nước ngoài.
d. Bị giải thể hoậc phá sản.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc dinh chỉ, thu hồi giấy phép 

theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Khi doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt dộng xuất khẩu lao động thì doanh nghiệp vẫn 

phải có. trách nhiệm tiếp tục quản lý người lao dộng do doanh nghiệp dưa đi trong thời 
gian làm việc theo hợp dồng ở nước ngoài và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng 
đã ký vởi họ.

4. Khi doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản, cơ quan quản lý doanh nghiệp chịu 
trách nhiệm xử lý các vâ'n dề liên quan đến người lao động do doanh nghiệp dưa đi 
theo hưởng dẫn của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội.

Điều 12. Đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động khi doanh nghiệp chuyển đổi 
hình thức sở hữu.

Doanh nghiệp đã dược câ'p giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, khi chuyển dổi 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoặc công ty cổ phần mà Nhà 
nưóc giữ cổ phần chi phối, nếu hoạt động xuất khẩu lao dộng của doanh nghiệp có hiệu 
quả và không vi phạm quy định tại Nghị dinh này thì được đổi giấy phép mỏi; trường 
hợp đặc biệt, khi chuyển dổi thành công ty cổ phần mà Nhà nước không giữ cổ phần 
chi phôi, thì do Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Điều 13. Thủ tục đàng ký hợp đồng xuất khẩu lao dộng.
1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng gồm:
a. Bản dăng ký hợp đồng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định;
b. Bản sao hợp đồng cung ứng lao động ký với bên nước ngoài;
c. Bản sao các văn bản khác của nước tiếp nhận lao động.
2. Thời hạn đăng ký:
Trong thòi hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội xét thấy hợp đồng gửi đăng ký khôrig đủ điều kiện quy định thì 
có văn bản chưa cho thực hiện hợp dồng.

Điều 14. Quyển và nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.
1. Chủ động khảo sát thị trường lao động, trực tiếp ký kết và thực hiện hợp đồng 

cung ứng lao động với nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp 
luật nước tiếp nhận lao động.

Đối với các nghề đặc thù và các thị trường mói thì thực hiện theo hưởng dẫn của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội.
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Doanh nghiệp được Nhà nước tạo các diều kiện thuận lợi trong việc khảo sát, phát 
triển thị trường, dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động và bồi dưỡng nâng cao năng 
lực cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động.

2. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và 
Điều 13 Nghị định này.

3. Công bô' công khai các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn, quyển lợi và nghĩa vụ 
của ngưòi lao động.

4. Phôi hợp chặt chẽ với địa phương, cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo để tạo nguồn lao 
động xuâ't khẩu và trực tiếp tuyển chọn lao động; ưu tiên tuyển chọn ngưòi thuộc diện 
chính sách, ngưòi nghèo; không được thu phí tuyển chọn của người lao động.

Sau 6 tháng, kể từ ngày trúng tuyển mà doanh nghiệp chưa đưa được người lao 
động đi nước ngoài làm việc thì phải thông báo rõ lý do cho người lao động; nếu người 
lao động không côn nhu cầu hoặc doanh nghiệp không thực hiện được hợp đồng thì 
phải thanh toán lại đầy đủ các khoản mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp.

5. Tổ chức đào tạo- giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ỏ 
nựớc ngoài theo quy định của pháp luật.

6. Ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với người lao động; tổ chức đưa người lao 
động đi và về nước, thanh lý hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật.

7. Thu, nộp các khoản sau đây:
a. Thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động của người lao động theo quy định tại khoản 6 

Điều 18 Nghị định này; nộp tiền vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định tại 
khoản 2 Điều 23 Nghị định này;

b. Thu và nộp toàn bộ số- tiền đặt cọc (nếu có) đã thu của người lao động theo quy 
định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định này vào tài khoản của doanh nghiệp mở tại Ngân 
hàng Thương mại Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thu tiền đặt cọc của 
người lao động; thanh toán đầy đủ tiền đặt cọc và lãi tiền gửi cho người lao động khi 
hoàn thành hợp đồng đã ký với doanh nghiệp ;

Trong trường hợp xét thấy tiền mặt đặt cọc theo quy định không đủ để thực hiện 
việc bồi thường, doanh nghiệp có thể thỏa thuận với ngưòi lao động về biện pháp ký 
quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người lao động theo hợp đồng ký 
kết vói doanh nghiệp và người sử dụng lao động nước ngoài. Việc giao kết và thực hiện 
thỏa thuận ký quỹ, bảo lãnh tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự.

c. Thu tiền bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập (nếu có) của người lao động để nộp cho 
cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan Thụế cấp tỉnh; bảo quản và xác nhận vào sổ bảo 
hiểm xã hội của người lao động.

8. Có trách nhiệm theo dõi, quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động 
trong thòi gian làm việc theo hợp đồng ỏ nước ngoài. Tùy thuộc vào thị trường lao động 
nước ngoài, doanh nghiệp phải có cán bộ quan lý lao động. Trong trường hợp người iao 
động bị tai nạn, bị bệnh nghề nghiệp, chết, doanh nghiệp phải phối hợp với các bên 
liên quan kịp thời xác định nguyên nhân và giải quyết chế độ cho ngưòi lao động.
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9. Bồi thường hoặc yêu cầu đốì tác nước ngoài bồi thường thiệt hại cho người lao 
dộng về những thiệt hại đo doanh nghiệp hoặc dô'i tác nước ngoài gây ra theo pháp 
luật Việt Nam và pháp luật nước sỏ tại.

10. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân dõi bồi thường thiệt hại do người lao dộng vi 
phạm hợp dồng theo quy định của pháp luật.

11. Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao dộng.

12. Thực hiện báo cáo dinh kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội.

13. Được giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động cho không quá 02 đơn vị trực thuộc cỏ 
trụ sở trên dịa bàn tỉnh (thành phô) khác nhau và phải báo cáo với Bộ Lao dộng - 
Thương binh và Xã hội.

Mục //
DOANH NGHIỆP NHẬN THẦU, NHẬN KHOÁN CÔNG TRÌNH HOẶC ĐẨU TƯ 

ở NƯỚC NGOÀI CÓ SƯ DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điều 15. Điều kiện đăng ký hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nưởc 
ngoài.

Doanh nghiệp nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước ngoài đưa lao 
dộng Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ các diều kiện sau đây:

1. Có hợp đồng nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc dự ân đầu tư ở nước ngoài 
trong đó có nhu cầu sử dụng lao động từ Việt Nam.

2. Có phương án thực hiện hợp đồng dã dược phê duyệt đúng thẩm quyền.
Điều 16. Thủ tục đăng ký hợp đồng đưa lao dộng đi làm việc ở nước ngoài.
1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng bao gồm:
a. Bản dàng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nưởc ngoài theo mẫu do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định;
b. Các giấy tờ liên quan đến việc sử dụng lao dộng Việt Nam ỏ nước ngoài để thực 

hiện hợp dồng nhận thầu, nhận khoán công trình, dự án đầu tư ở nước ngoài bao gồm:
- Bản sao quy định của hợp đồng nhận thầu, nhận khoán công trình, dự án dầu tư 

có liên quan đến sử dụng lao dộng Việt Nam ở nước ngoài;
- Bản sao các văn bản của nước tiếp nhận lao động liên quan đến nhận lao động 

nước ngoài;
- Phương án đưa lao động Việt Nam sang làm việc ở nước ngoài, các quy định có liên 

quan đến quyền lợi của người lao động như: tiền lương, bảo hiểm...
2. Thời hạn đăng ký:
Trong thòi hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội xét thây hợp đồng gửi đăng ký không đủ điều kiện quy định thì 
có văn bân chưa cho thực hiện hợp đồng.
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Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận thầu, nhận khoán công trình 
hoặc đầu tư ở nước ngoài có sử dụng lao động Việt Nam.

Doanh nghiệp có hợp đồng nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước 
ngoài có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật lao dộng Việt Nam và quyền, 
nghĩa vụ quy định tại các khoản 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 14 Nghị dịnh này.

Chương III
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC ở NƯỚC NGOÀI

Điều 18. Quyển và nghĩa vụ của ngưòi lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua 
doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

1. Được cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật về xuất khẩụ lao động; các 
thông tin về tiêu chuẩn và diều kiện tuyển dụng, thòi hạn hợp dồng, loại công việc sẽ 
làm và nơi làm việc, diều kiện làm việc và sinh hoạt, tiền lương, tiền làm thêm giò, 
phụ câ'p khác (nếu có), chế độ bảo hiểm và những thông tin cần thiết khác theo hợp 
dồng cung ứng lao động.

2. Được đào tạo-giáo dục dinh hướng và cáp chứng chỉ; đóng học phí theo'quy định 
của pháp luật.

3. Ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp xuất khẩu lao động, ký 
hợp dồng lao động với người sử dụng lao động nước ngoài; thực hiện đúng các hợp đồng 
đã ký và nội quy nơi làm việc, nơi ở. Không được tự ý bỏ hợp đồng hoặc tổ chức, lôi kéo 
người khác bỏ hợp đồng lao động.

4. Được bảo dảm các quyền lợi trong hợp dồng đã ký theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và pháp luật nưởc sở tại. Được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bào 
hộ về lãnh sự, tư pháp.

5. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật nưóc sở tại, tôn trọng phong tục tập 
quán và có quan hệ tốt với nhân dân nước sở tại. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy 
dịnh của Nhà nước về quản lý công dân Việt Nam ỏ nước ngoài.

6. Nộp phí dịch vụ xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp xuất khẩu lao dộng:
Không quá 01 tháng lương theo hợp đồng cho một năm làm việc. Riêng đôì với sĩ 

quan và thuyền viên làm việc trên tầu vận tải biển không quá 1,5 tháng lương theo 
hợp đồng cho một năm làm việc.

7. Nộp tiền dặt cọc (nếu có) và thực hiện thỏa thuận ký quỹ hoặc bào lãnh cho 
doanh nghiệp xuất khẩu lao động để bảo đảm việc thực hiện hợp dồng đi làm việc ờ 
nước ngoài.

8. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sờ 
tại.

9. Tham gia chế dộ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luât Viêt 
Nam.
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10. Được chuyển về nước thu nhập bàng ngoại tệ và thiết bị, nguyên liệu theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.

11. Khiếu nại, tô  cáo, khởi kiện với các cơ quan nhà nưỏc có thẩm quyền về những vi 
phạm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động; khiếu nại với các cơ qùan có thẩm quyền 
của nưóc sở tại về những vi phạm của người sử dụng lao động.

*

12. Bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động và bị xử lý do vi 
phạm hợp đồng theo quy định pháp luật.

13. Được bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm hợp 
đồng theo quy định của pháp luật.,

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc cho doanh nghiệp nhận 
thầu, nhận khoán công trình, doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài.

Người lao động đi làm việc cho doanh nghiệp nhận thầu, nhận khoán công trình và 
đầu tư ở nưốc ngoài có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật lao động Việt 
Nam và quyền, nghĩa vụ quy định tại câc khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Điều 18 Nghị định này.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người lao dộng trực tiếp ký hợp đồng với người sử 
dụng lao động nưóc ngoài.

Ngưdi lao động trực tiếp ký hợp đồng với ngưòi sử dụng lao động nước ngoài có 
quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 Điều 18 và thực hiện đăng ký 
hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này. Thủ tục đăng ký hợp đồng 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Điều 21. Gia hạn hợp đồng lao động.
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp hoạt 

động xuất khẩu lao động,nếu được gia hạn hoặc ký tiếp hợp đồng lao động, thì phải báo 
cáo với doanh nghiệp và có các quyền, nghĩa vụ theo quy dịnh của Nghị định này.

2. Người lao động trực tiếp ký hợp đồng với ngưòi sử dụng lao động nước ngoài khi 
hết hạn hợp đồng lao động, nếu được gia hạn hoặc ký hợp đồng lao động mói, thì báo 
cáo với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại và có các quyền và nghĩa vụ theo quy 
định của Nghị định này.

Chương IV
QUỸ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Điều 22. Thành lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.
Thủ tưâng Chính phủ quyết định thành lập và quy định tổ chức, hoạt động Quỹ hỗ 

trợ xuất khẩu lao động nhằm phát triển thị trường lao động ngoài nưởc; nâng cao chất 
lượng và khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế; 
đồng thòi, hỗ trợ rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu 
lao dộng.
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Điều 23. Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.
1. Ngân sách nhà nước cấp.
2. Đóng góp của các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.
3. Doanh nghiệp trích 1% số thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động để đóng góp vào 

Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động và được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp .
Các nguồn khác.
Điểu 24. Sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động.
1. Hỗ trợ chi phí cho phát triển thị trường lao động mới.
2. Hỗ trợ việc đào tạo nguồn lao động xuất khẩu.
3. Hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp dể giải quyết rủi ro trong hoạt động xuất 

khẩu lao dộng.
4. Thưởng cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong 

hoạt động xuất khẩu lao động.
5. Hỗ trợ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương V

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU lao động

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1. Phối hợp vói các cơ quan liên quan nghiên cứu phát triển thị trường, xây dựng 

chiến lược, kế hoạch, quy hoạch về xuất khẩu lao động và chỉ đạo thực hiện.
2. Nghiên cứu xây dựng vàn bản quy phạm pháp luật, chính sách, cơ chế xuât khâu 

lao dộng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; hưởng dẫn và tô 
chức thực hiện.

3. Đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế vể việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo ủy quyền.

4. Quy định hồ sơ của ngưòi lao động đi làm việc ỏ nước ngoài; danh mục các nghề 
và công việc câm, các khu vực cấm lao dộng Việt Nam làm việc ở nước ngoài.

5. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động xuất khẩu; 
quy dịnh chương trình đào tạo- giáo dục định hướng và ngoại ngữ cho người lao động 
trước khi đi làm việc ở nước ngoài; bồi dưởng cán bộ doanh nghiệp xuất khẩu lao động, 
cán bộ quản lý lao động ở nước ngoài.

6. Cấp giấy phép theo quy định tại Điều 10; đình chỉ có thời hạn hoạt động xuất 
khẩu lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 35; đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt 
dộng xuất khẩu lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định này.

7. Tiếp nhận đăng ký hợp đồng và quản lý hợp đồng của các doanh nghiệp theo quy 
định tại Điều 13 và Điều 16; tạm dinh chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 35 Nghị định này.
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8. Thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan đến việc 
thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nưỏc ngoài.

9. Phôi hợp vói các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung 
ương cùa các tổ chức nêu tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này và Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh có liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc quản lý người lao dộng 
Việt Nam làm việc ở nước ngoài; phôi hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ tổ chức Ban 
quản lý lao động thuộc Cơ quan Đại diện Việt Nam ở những nước và khu vực có nhiều 
lao dộng Việt Nam phù hợp vói Pháp lệnh vê' Cơ quan Đại diện nưởc Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

10. Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao dộng Việt Nam làm 
việc có thòi hạn ở nước ngoài.

Điểu 26. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan.
1. Bộ Ngoại giao chỉ đạo câc cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước ngoài phối hợp với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đổì với lao dộng Việt 
Nam ờ nưóc ngoài; cung cấp kịp thòi cho Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội và các Bộ, ngành chức năng thông tin về thị trường lao động ngoài nước và tình 
hình ngưòi lao động Việt Nam ở nước sỏ tại.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp vởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 
chi tiết việc thu, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động; lệ phí cấp giấy 
phép, phí đào tạo- giáo dục định hưởng, phí dịch vụ xuất khẩu lao động, phí môi giới 
trong xuất khẩu lao động (phí tư vấn khai thác hợp dồng), mức và thể thức quản lý 
tiền đặt cọc của người lao động.

3. Bộ Công an cấp hộ chiếu cho người lao động theo quy định của pháp luật và trong 
phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
trong việc phòng ngừa và chông các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt 
động xuất khẩu lao động.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính quy định thông nhất mức phí kiểm tra sức khỏe 
cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; chỉ đạo các cơ sở y tế tố’ chức kiểm tra sức 
khỏe và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra sức khỏe cho người lao động.

.5. Bộ Kế hoạch và dầu tư phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây 
dựng kế hoạch xuâ't khẩu lao động hàng năm và 5 năm.

6. Bộ Thương mại và Ngân hàng Nhà nưỏc Việt Nam nghiên cứu trình Chính phủ 
ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách tạo điều kiện đê ngưòi lao 
động và doanh nghiệp xuâ't khẩu lao động thực hiện các quyền quy định tại khoản 10 
Điều 18 Nghị định này. Ngân hàng Nhà nưóc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc ký quỹ hoạt dộng xuất khẩu lao động 
theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định này.

7. Bộ Văn hóa- Thông tin phôi hợp vói các cơ quan liên quan định hướng và chỉ đạo 
các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thông tin, tuyên truyền phục vụ chiến lược 
xuất khẩu lao động của Đảng và Nhà nước; xử lý kịp thời và nghiêm minh những 
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trường hợp đưa tin thiếu khách quan, thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến họat động 
xuất khẩu Lao động.

8. Bộ Tư pháp chủ trì, phôi hợp vỏi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tôì cao thực hiện nội dung quy định tại 
Điều 32 Nghị định này.

Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan trung ương của các tổ chức nêu tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này, Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh có doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

1. Thực hiện quản lý hoạt động xuất khẩu lao động đối vói các doanh nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý.

2. Chỉ dạo các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nưởc ngoài thuộc phạm vi 
quản lý thực hiện quyển và nghĩa vụ theo quy định tại các Điểu 14, 16 và 17; đảm bảo 
và tạo điều kiện cho người lao động đi làin việc ở nước ngoài thực hiện quyền và nghĩa 
vụ của mình theo quy định tại Điểu 18 và 19 Nghị định này.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý; phát hiện và xử lý kịp thòi các hành vi vi phạm liên quan dến hoạt 
động xuâ't khẩu lao động.

4. Hàng năm đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nưóc ngoài thuộc 
phạm vi quản lý và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo 
Chính phủ.

Điều 28. Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
1. Thực hiện quản lý nhà nước về xuất khẩu lao dộng trong phạm vi địa phương.
2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và uỷ ban nhân dân cấp dưới:
a. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về xuất khẩu lao động;
b. Tạo nguồn và giỏi thiệu người lao động có ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành tốt 

các quy dinh của pháp luật để tham gia dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài;
c. Phối hợp vởi các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động tuyển lao động tại 

địa phương; xác định trách nhiệm của gia đình người lao động đê lao dộng thực hiện 
tốt quyền và nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng đã ký với doanh nghiệp và hợp 
đồng lao dộng làm việc tại nước ngoài.

3. Thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương; phát hiện và 
xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Điều 29. Trưòng hợp bâ't khả kháng.
Trong trường hợp bất khả kháng mà không thể để người lao động tiếp tục làm việc 

tại nước tiếp nhận lao động thì cơ quan quản lý doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm chỉ đạo doanh nghiệp tổ chức đưa người lao 
động về nước; trường hợp vượt quá khả nàng thì phôi hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Lao 
động — Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính lập phương án đưa lao động về nước 
trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
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Chương VI

GIÀI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG 
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.
1. Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa các bên tranh chấp một cách khách 

quan và kịp thòi.
2. Thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng các quyền và lợi ích của các 

bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, tuân theo pháp luật Việt Nam và pháp luật 
nước sở tại.

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt 
động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp mình. Trường hợp tranh chấp phức tạp, 
ảnh hưông đến quan hệ lao động giữa hai nước phải báo cáo kịp thòi, đầy đủ và trình 
phương án giải quyết với cơ quan quản lý doanh nghiệp và Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

Điều 31. Pháp luật giải quyết tranh chấp
1. Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam và doanh nghiệp đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài được giải quyết trên cơ sồ hợp đồng di làm việc ở nước ngoài đã ký 
giữa hai bên và quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Tranh chấp giữa người lao động Việt Nam và người sử dụng lao động ở nước 
ngoài được giải quyết trên cơ sỏ hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên và quy định của 
pháp luật nước nhận lao động.

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp Việt Nam và đôì tác nước ngoài không trực tiếp sử 
dụng lao động được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa hai bên. Trường hợp hợp 
đồng không quy định pháp luật áp dụng thì áp dụng pháp luật nước nhận lao động.

4. Tranh châ'p giữa doanh nghiệp Việt Nam và ngưòi sử dụng lao dộng nưởc ngoài 
được giải quyết trên cơ sở hợp dồng ký kết giữa hai bên (nếu có), hợp dồng khác có liên 
quan. Trường hợp hợp đồng không quy định pháp luật áp dụng thì áp dụng pháp luật 
nưởc nhận lao động.

5. Tranh chấp liên quan đến nhiều bên được giải quyết Luân theo pháp luật do các 
bên thỏa thuận lựa chọn; nếu không thỏa thuận được, thì áp dụng pháp luật nưóc 
nhận lao động.

Điểu 32. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
Những tranh châp về xuất khẩu lao động liên quan đến pháp luật Việt Nam được 

giải quyết theo hướng dẫn liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động — Thương binh và Xã 
hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tô'i cao.

Điều 33. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo về xuất khẩu lao động.
1. Khiếu nại của người lao động, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động do 

Cục trưởng Cục quản lý lao dộng ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
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hội xem xét, kết luận và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội 
biện pháp giải quyết; tô’ cáo về xuất khẩu lao động do Thủ trưởng cơ quan thanh tra 
thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kết luận và kiến nghị Bộ Trường 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biện pháp giải quyết.

2. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tô' cáo thì ngưòi lao động, 
doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có quyền khiếu nại vổi Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện ra Tòa hành chính theo quy định của 
pháp luật.

Điều 34. Khen thưởng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích trong hoạt động xuất 

khẩu lao động thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 35. Xử lý vi phạm.
1. Các cơ quan, tồ chức, cá nhân vi phạm những quy định của Nghị định này, tùy 

theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
2. Doanh nghiệp đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài vi phạm các quy định 

của Nghị định này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; ngoài ra, tùy theo tính chất và 
mức độ vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung: bồi 
thường thiệt hại (nếu có), tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội.

3. Người lao động vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký vói doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động thì bị xử lý như sau:

- Cảnh cáo và thông báo về gia đình, địa phương nơi cư trú và đơn vị làm việc trưóc 
khi đi.

- Bồi thường thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trưòng hợp người lao động vi phạm các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký với 

chủ sử dụng lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật nước sở tại.
4. Trong thòi gian làm việc ở nước ngoài, nếu ngưòi lao động tự ý bỏ hợp đồng thì bị 

xử lý như sau:
a. Bồi thưòng các thiệt hại cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam bao 

gồm:
- Chi phí tuyển chọn, đào tạo (nếu có) phục vụ cho việc đi làm việc ở nưóc ngoài;
- Phí dịch vụ của thòi gian còn lại theo hợp đồng;
- Các khoản tiền phạt, tiền bồi thưòng mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho doanh 

nghiệp tiếp nhận của nước sở tại;
- Các thiệt hại thực tế, hợp lý khác mà việc tự ý bỏ hợp đồng đã gây ra cho doanh 

nghiệp Việt Nam.
b. BỊ buộc về nước và phải chịu toàn bộ chi phí đưa về nước; không được đi làm viêc 

ở nước ngoài trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày về nước.
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c. Bị thông báo về gia đình, địa phương nơi cư trú và dơn vị làm việc trước khi di.

Chương VII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kế từ ngày đàng ký Công báo và thay thế 

Nghị định sô 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định việc 
người lao động và chuyên gia Việt Nam di làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp dã hoạt dộng xuất khẩu lao dộng theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ dược tiếp tục sử dụng giây phép trong thòi 
gian 12 tháng, kế từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Doanh nghiệp có đủ điều kiện 
theo quy dịnh tại Nghị định này sẽ được đổi giấy phép mới.

Mức phí dịch vụ xuất khấu lao dộng quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này 
được áp dụng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực.

Điểu 37. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành.
Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội, các Bộ và cơ quan liên quan có trách nhiệm 

phối hợp hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trương cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phó’ trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VĂN KHẢI
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27. THÔNG Tư số 22/2003/TT-BLĐTBXB NGÀY 13-10-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÀ HỘI 

Hướng dẫn thực hiện một sỏ diều của Nghị dịnh sô' 81/2003/NĐ-CP ngày 17-7-2003 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao dộng 

về người lao động Việt Nam làm việc ớ nước ngoài.

Thi hành Nghị định sò 81 /2003 /NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam 
làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định 81 /2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến 
tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện như sau:

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU LAO ĐỘNG

1. Hồ sơ để nghị cấp giấy phép hoạt động xuâ't khẩu lao dộng:
1.1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định 

tại khoản 1 Điều 10 Nghị dịnh sô' 81/2003/NĐ-CP bao gồm:
a. Đơn dề nghị cấp giây phép (theo Mẫu sô' 1 kèm theo Thông tư này).
b. Văn bản dề nghị của cơ quan quản lý doanh nghiệp :
- Văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nưóc 
hoạt động theo mô hình quy định tại Quyết dịnh sô' 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ 
tướng Chính phủ dô'i với doanh nghiệp nhà nước;

- Vàn bản của người dứng đầu các tổ chức nêu tại khoản 3 diều 8 Nghị định sô' 
81/2003/NĐ-CP đô'i vói doanh nghiệp do tổ chức dó quản lý;

- Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính dô'i với doanh nghiệp quy định tại các khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định sô' 
81/2003/NĐ-CP.

c. Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận dăng ký kinh 
doanh (đối vái doanh nghiệp quy định tại các khoản 1, 3 Điều 8 Nghị định sô' 
81/2003/NĐ-CP); bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đô'i với doanh nghiệp 
quy định tại các khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP).

d. Đề án về hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp (theo Mẫu số 2 kèm 
theo Thông tư này) đã được cơ quan quản lý doanh nghiệp phê duyệt.

đ. Bản xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp về vốn điều lệ cùa doanh nghiệp 
tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép.

e. Tài liệu chứng minh về trụ sở làm việc và cơ sở đào tạo- giáo dục định hưóng của 
doanh nghiệp :
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- Bản sao một trong các giấy td sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, văn bản 
giao nhà cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê 
nhà với thời hạn trên 3 năm;

- Bản sao quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở 
đào tạo- giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp .

g. Sơ yếu lý lịch của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp, của người đứng 
đầu đơn vị xuất khẩu lao động và người đúng đầu cơ sở đào tạo- giáo dục định hướng 
trực thuộc doanh nghiệp (theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này); danh sách trích 
ngang của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động (theo Mẫu sô 4 kèm theo 
Thông tư này).

h. Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động tại ngân hàng.
Các bản sao phải có công chứng hợp pháp.
1.2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 

81/2003/NĐ-CP bao gồm:
' a. Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp kèm theo bản 

chính giấy phép đã được cấp.
b. Tài liệu quy định tại khoản đ, e, g, h diểm 1.1 Mục I Thông tư này.
c. Giấy xác nhận của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc doanh nghiệp đã nộp 

đủ phí quản lý theo quy định của Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của 
Chính phủ, xấc nhận về việc doanh nghiệp dã đóng đủ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 
theo quy định của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP.

1.3. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 12 Nghị định sô' 
81/2003/NĐ-CP bao gồm:

a. Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động kèm theo bản chính giấy phép đã 
được cấp.

b. Tài liệu quy định tại điểm 1.1 và khoản c điểm 1.2 Mục I Thông tư này; điều lệ tổ 
chức và hoạt động của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 4 
Điều 8 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP).

2. Thời hạn câ'p giây phép hoạt động xuất khẩu lao động theo khoản 2 
Điểu 10 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

2.1. Doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1 Mục I nêu trên, gửi Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước). Trong thòi hạn 15 
ngày làm việc đô'i với doanh nghiệp đề nghị cấp mói giấy phép và 07 ngày làm việc đô'i 
với doanh nghiệp câ'p đổi giây phép, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp 
(theo Mâu số 5 kèm theo Thông tư này). Trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định, 
Cục Quản lý lao động ngoài nưóc thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về nội 
dung cần bổ sung; nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện, Bộ Lao động — Thương binh 
và Xã hội trả lòi bằng văn bản nêu rõ lý do để cơ quan quản lý doanh nghiệp và doanh 
nghiệp biết.
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Đốì với doanh nghiệp quy dịnh tại khoản 4 Điều 8 Nghị dinh số 81/2003/NĐ-CP thì 
Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội trình Thủ tưởng Chính phủ xem xét quyết định.

2.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp mới hoặc câ'p đổi giấy phép, doanh 
nghiệp phải đãng ký ít nhất trên một tò báo của địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ 
sở chính và một tờ báo của Trung ương trong ba sô' liên tiếp với các thông tin chủ yếu 
sau:

a. Tên dầy đủ, dịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa chỉ của đơn vị xuâ't khẩu 
lao động, cơ sở đào tạo- giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp, sô' điện thoại, sô' 
fax; chức năng hoạt động của doanh nghiệp .

b. Họ tên Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đô'c hoặc Giám đô'c doanh. 
nghiệp, người đứng đầu dơn vị xuất khẩu lao dộng, cơ sở dào tạo- giáo dục định hưởng 
trực thuộc doanh nghiệp .

c. Vô'n điều lệ tại thời điểm cấp giấy phép.
d. Sô' và ngày câ'p giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, thời điểm bắt đầu hoạt 

dộng theo giấy phép.

II. ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRựC THUỘC DOANH NGHIỆP

Đơn vị trực thuộc theo khoản 13 Điều 14 Nghị dịnh sô' 81/2003/NĐ-CP quy định 
như sau:

1. Doanh nghiệp có giây phép chỉ được giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động cho không 
quá hai đơn vị trực thuộc có trụ sở trên dịa bàn tỉnh (thành phố) khác nhau. Doanh 
nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động xuất khẩu lao động của các đơn vị trực thuộc và 
chỉ doanh nghiệp mới thực hiện giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước về xuâ't khẩu 
lao động.

Doanh nghiệp quy định rõ phạm vi trách nhiệm, chức năng, quyển hạn cho đơn vị 
xuâ't khẩu lao động; dồng thời báo cáo bằng văn bản (theo Mẫu sô' 6 kèm theo Thông tư 
này) cho cơ quan quản lý doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nưỏc và sỏ Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở dơn vị trực thuộc, kèm theo bản sao hợp lệ 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh về trụ sở làm việc và danh 
sách trích ngang của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động.

Đô'i vái doanh nghiệp có quá hai đơn vị xuất khẩu lao động trực thuộc thì phải sắp 
xếp lại trong thòi hạn 60 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Khi doanh nghiệp, dơn vị trực thuộc, cơ số đào tạo- giáo dục định hưởng thay đổi 
trụ sở và cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động thì báo cáo bằng văn bản với 
cơ quan quản lý doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước, sở Lao động — 
Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

III. HỢP ĐỒNG VÀ ĐẢNG KÝ HỢP ĐồNG

1. Hợp đồng ký với bên nước ngoài theo khoản 1 Điều 14 và khoản 4 
Điều 25 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:
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1.1. Hợp đồng cung ứng lao dộng ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp 
nước ngoài (không trực tiếp sử dụng hoặc trực tiếp sử dụng lao động), hợp đồng nhận 
thầu, nhận khoán công trình hoặc dự án dầu tư ở nước ngoài có sử dụng lao dộng Việt 
Nam và hợp dồng do người lao động trực tiếp ký với người sử dụng lao dộng ở nước 
ngoài (hợp đồng cá nhân) sau dây gọi chung là hợp dồng.

Hợp dồng phải đảm bảo các điều kiện cơ bản vê' tiền lương, thu nhập; thời gian làm 
việc, thời gian nghỉ ngơi, thòi gian làm thêm giờ; điều kiện ăn, ở, làm việc; bảo hiểm xã 
hội; bảo hộ lao dộng; chi phí di từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; trách nhiệm 
giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao dộng phải thông nhất trong các hợp 
dồng: giữa người lao động và người sử dụng lao dộng nước ngoài, giữa doanh nghiệp 
Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài, giữa người lao động và doanh nghiệp Việt 
Nam.

1.2. Đối vối một sô' lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nữ và một sô' ngành nghề đặc 
thù; những nơi chưa có lao động Việt Nam hoặc chưa có cơ quan đại diện Việt Nam; 
hợp đồng tiếp nhận sô' lượng lớn lao động Việt Nam, doanh nghiệp báo cáo vói Cục 
Quàn lý lao động ngoài nước về nội dung hợp đồng trước khi ký kết. Trong thòi gian 07 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Cục Quản lý lao dộng 
ngoài nưóc thông báo bàng văn bản cho doanh nghiệp ý kiến của Cục về việc ký kết 
hợp dồng này.

1.3. Hợp đồng chỉ được ký dể đưa Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài các 
nghề, công việc, khu vực không thuộc danh mục cấm quy định tại Phụ lục sô' 1 kèm 
theo Thông tư này.

2. Thủ tục đăng ký hợp đổng đối với doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 4, 
Điều 13 và Điều 16 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

2.1. Hồ sơ dăng ký.hợp đồng gồm:
a. Một bản đàng ký hợp đồng (theo Mẫu sô' 7 kèm theo Thông tư này).
b. Một bản sao hợp đồng ký vởi bên nưởc ngoài kèm theo bản dịch và các văn bản 

của nưóc nhận lao động liên quan đến hợp đồng có xác nhận của Tổng Giám đô'c hoặc 
Giám đô'c doanh nghiệp. Đô'i với các hợp đồng đã được đăng ký và chấp thuận trưóc đó 
thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao hợp đổng.

Trường hợp doanh nghiệp nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc đầu tư ở nước 
ngoài có sử dụng lao động Việt Nam, ngoài các tài liệu trên, nộp bản sao giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh (đô'i vói doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động-xuất 
khẩu lao động) và phương án sử dụng lao động Việt Nam để thực hiện hợp đồng có xác 
nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp .

2.2. Thời hạn đăng ký hợp đồng:
a. Hồ sơ đăng ký hợp đồng được gửi Cục Quản lý lao dộng ngoài nước. Cục Quản lý 

lao động ngoài nước cấp cho doanh nghiệp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng 
(theo Mẫu số 9a kèm theo Thông tư này) khi đã nhãn đủ hồ sơ hợp lệ.
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b. Sau 05 ngày làm việc dô'i với hợp dồng cung ứng lao động và 07 ngày làm việc đối 
với hợp đồng nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc dự án đầu tư ở nước ngoài, kể từ 
ngày cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ dăng ký hợp đồng, nếu Cục Quản lý lao động ngoài 
nước không có ý kiến khác bàng văn bản thì doanh nghiệp đương nhiên được tổ chức 
thực hiện hợp đồng. Trường hợp chưa đủ điều kiện cần phải bổ sung hoặc không đủ 
điêu kiện theo quy dinh thì Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản 
cho doanh nghiệp biết.

3. Thủ tục đàng ký hợp dồng đối với người lao động có hợp đồng cá nhân 
theo khoản 2 Điểu 4 và Điều 20 Nghị định sô’ 81/2003/NĐ-CP quy định như 
sau:

3.1. Hồ sơ đăng ký hợp dồng:
a. Giây đàng ký di làm việc ở nước ngoài có xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã 

nơi cư trú hoặc đơn vị quản lý trực tiếp (theo Mẫu sô’ 8 kèm theo Thông tư này).
b. Bản sao công chứng hợp đồng hoặc vàn bản tiếp nhận làm việc có nội dung cơ bản 

như hợp đồng, dược cơ quan có thẩm quyền của nước đến làm việc cho phép.
3.2. Thòi hạn đăng ký hợp đồng:
Hồ sơ đăng ký hợp dồng được gửi sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú. 

Nếu hồ sơ dủ và hợp lệ, sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội cấp cho người lao động 
phiếu tiếp nhận hồ sơ dăng ký hợp đồng (theo Mẫu sô’ 9b kèm theo Thông tư này).

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ dăng ký hợp dồng, nếu 
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội không có ý kiến khác thì người lao động làm thủ 
tục xuất cảnh.

3.3. Người lao động đang ở nước ngoài không do doanh nghiệp quản lý, nếu có hợp 
dồng lao động thì dăng ký hợp đồng với cơ quan dại diện Việt Nam ở nước sở tại, hồ sơ 
gồm: Giấy dăng ký làm việc theo hợp đồng; bản chụp hộ chiếu; bản sao hợp dồng lao 
động. Trong thòi hạn 05 ngày làm việc, nếu cơ quan đại diện Việt Nam không có ý kiến 
khác thì người lao dộng có quyền thực hiện hợp đồng.

4. Gia hạn hợp dồng hoặc ký hợp đổng lao dộng mới theo Điều 21 Nghị 
định sô’ 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

4.1. Người lao động do doanh nghiệp dưa đi đang làm việc ở nước ngoài, nếu được 
gia hạn hoặc ký hợp đồng mới thì báo cáo với đại diện của doanh nghiệp tại nước đỏ 
(nếu có) hoặc với doanh nghiệp dưa đi đế theo dõi và quản lý.

4.2. Người lao động làm việc ở nước ngoài quy định tại điểm 3.3 Mục III Thông tư 
này, nếu được gia hạn hoậc ký hợp dồng mới thì báo cáo vỏi cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước sở tại để ghi chú vào sổ đàng ký lao động.

IV. QUY E>ỊNH VỀ TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG

1. Tuyển chọn lao động theo khoản 3 và khoản 4 Điều 14 Nghị định số 
81/2003/NĐ-CP quy định như sau:
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1.1. Doanh nghiệp trực tiếp tuyển chọn những người lao dộng phù hợp với yêu cầu 
của bên sử dụng lao dộng, không được ủy quyền qua trung gian, môi giới; không dược 
thu phí tuyển chọn của người lao động.

1.2. Việc tuyển chọn lao dộng chỉ dược tiến hành khi hợp dồng đã đăng ký theo quy 
định tại điểm 2.2 Mục III Thông tư này.

1.3. Doanh nghiệp xuất trình giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, kế hoạch và 
phương thức tuyền chọn vỏi sở Lao động — Thương binh và Xã hội hoặc đơn vị có 
nguồn lao động cung cấp; phôi hợp vởi chính quyền cấp huyện và xã, hoặc các cơ sở dào 
tạo, cơ sở sản xuất khác (đôi với lao động có nghề) để tuyển chọn người lao động có đạo 
đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gia đình chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

1.4. Trước khi tuyển chọn, doanh nghiệp thông báo công khai tại trụ sở doanh 
nghiệp và địa bàn tuyển chọn các yêu cầu về số lượng lao động cần tuyển; giới tính, độ 
tuổi; công việc mà người lao dộng sẽ dảm nhận, nơi làm việc và thời hạn hợp dồng; điều 
kiện làm việc và sinh hoạt; tiền lương, tiền công; các khoản chi phí phải đóng trước khi 
đi; các khoản phải trích nộp từ tiền lương trong thòi gian làm việc ở nước ngoài; quyền 
lợi và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.5. Doanh nghiệp dành ít nhất 10% sô'lượng lao động theo hợp đồng đã ký để tuyển 
chọn những người đủ tiêu chuẩn thuộc diện chính sách người cỏ công, bộ đội, thanh 
niên xung phong, thanh niên tình nguyện tham gia các công trình, dự án ở những nơi 
khó khăn (biên giỏi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa) đã hoàn thành nghĩa vụ và người lao 
động thuộc diện hộ nghèo. Chính quyền cơ sở nơi tuyển chọn giới thiệu cho doanh 
nghiệp danh sách những lao động thuộc diện nêu trên dể doanh nghiệp tuyển chọn.

1.6. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động dự tuyển, doanh 
nghiệp thông báo công khai kết quả tuyển chọn.

1.7. Doanh nghiệp thông báo thời gian đào tạo - giáo dục định hướng, thời gian dự 
kiến đưa di cho người lao động đã trúng tuyển. Nếu sau 6 tháng kể từ ngày trúng 
tuyển, doanh nghiệp chưa đưa được ngưòi lao động đi làm việc ở nước ngoài, thì thông 
báo rõ lý do cho người lao động và chính quyền cơ sở hoặc đơn vị nơi cung cấp nguồn 
lao động biết; nếu ngưòi lao động không có nhu cầu đi nữa hoặc doanh nghiệp không 
thể sắp xếp cho người lao động di theo nguyện vọng đã đăng ký thì hoàn trả hồ sơ (hộ 
chiếu, giấy chứng nhận sức khỏe...) cho ngưòi lao động và thanh toán các khoản tiền 
mà ngưòi lao động đã nộp cho doanh nghiệp theo hướng dẫn của liên Bộ Tài chính - 
Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hồ sơ của người lao động di làm việc ở nước ngoài theo khoản 4 Điều 25 
Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

2.Ị. Đơn tự nguyện đi làm việc ở nưốc ngoài (có cam kết của bản thân và gia đình).
2.2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của đơn 

vị quản lý trực tiếp.
2.3. Hộ chiếu phổ thông. Đối với thuyền viên tầu cá có thêm sổ thuyền viên; đôi vói 

BĨ quan và thủy thủ làm việc trên tầu vân tải biển phải có hộ chiêu thuyền viên.
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2.4. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe di làm việc ở nước ngoài của bệnh viện do Bộ Y 
tế quy định.

2.5. Chứng chỉ dào tạo - giáo dục định hướng. Đôì với sĩ quan và thủy thủ làm việc 
trên tầu vận tải biển có giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản và chứng chỉ chuyên môn 
theo chức danh. Đối với chuyên gia có văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoại ngữ 
theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành và nưóc tiếp nhận lao động.

2.6. Bảng kê chi phí của người lao động trước khi đi làm việc ở nưởc ngoài.
2.7. Các giấy tò cần thiết khác theo yêu cầu của bên nước ngoài.

V. ĐÀO TẠO - GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

Đào tạo- giáo dục định hướng theo khoản 5 Điều 14, khoản 2 Điều 18 và khoản 5 
Điều 25 Nghị dinh sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

1. Nội dung:
1.1. Học ngoại ngữ: Người lao dộng phải đạt yêu cầu về ngoại ngữ do Cục Quản lý 

lao động ngoài nưác quy định; đô'i vởi chuyên gia do nước tiếp nhận lao động quy định.
1.2. Đào tạo, bố túc kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghê cho người lao động trong 

trường hợp cần thiết để có đủ điều kiện thực hiện hợp đồng.
1.3. Giáo dục định hướng:
a. Nội dung hợp dồng doanh nghiệp ký với doanh nghiệp nước ngoài, hợp đồng đi 

làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp sẽ ký với người lao dộng, hợp dồng lao động người 
sử dụng lao động sẽ ký với ngưòi lao động; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
người lao động trong việc thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

b. Những hiểu biết cơ bản về pháp luật lao động, hình sự, dân sự, xuất nhập cảnh 
Việt Nam, pháp luật củà nước nhận lao động; nghĩa vụ chấp hành và tuân thủ pháp 
luật và các quy định hiện hành của Nhà nưóc về lao động Việt Nam làm việc ở nước 
ngoài.

c. Phong tục, tập quán, tôn giáo và sinh hoạt của nước nhận lao động; kinh nghiệm 
giao tiếp, quan hệ ứng xử với người sử dụng lao động và những người lao động khác tại 
nơi làm việc.

d. Kỷ luật và tác phong lao động công nghiệp, những quy định, quy phạm về an 
toàn, vệ sinh lao động.

2. Chương trình và tài liệu:
2.1. Cục Quản lý lao động ngoài nước quy định chương trình và phát hành tài liệu 

giáo dục định hướng đối với ngưdi lao động.
2.2. Chương trình và tài liệu đối với chuyên gia theo quy định của Bộ quản lý 

chuyên ngành.
2.3. Chương trình và tài liệu đối với sĩ quan, ùiủy thủ làm việc trên tầu vân tải biển 

theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
3. Kiểm tra và cấp chứng chỉ:
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Việc tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ đào tạo - giáo dục dịnh 
hướng cho những người đạt yêu cầu do cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm.

4. Trách nhiệm cùa doanh nghiệp :
Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức dào tạo - giáo dục định hướng cho người lao 

động đã được tuyển chọn tại cơ số dào tạo- giáo dục định hưởng của doanh nghiệp theo 
quy chế của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội.

VI. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Quản lý lao động theo khoản 3j 4 Điều 11, khoản 6, 7, 8, 12 Điều 14, khoản 9 
Điều 18, khoản 4 Điều 27 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

1. Quản lý ở trong nước:
1.1. Ký hợp đồng di làm việc ở nước ngòai và quản lý hồ sơ:
a. Doanh nghiệp ký hợp đồng đi làm việc ở nưóc ngoài vởi người lao dộng (theo Mẫu 

sô' 10 kèm theo Thông tư này) ít nhất 07 ngày trước khi họ xuâ't cảnh và chịu trách 
nhiệm quản lý hồ sơ của người lao động.

b. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý hồ sơ của ngưòi lao động di làm 
việc ở nước ngoài theo các hợp đồng cá nhân.

1.2. Bảo hiểm xã hội
a. Đôì với người lao động
- Người lao dộng chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở trong nước hoặc đă có 

quá trình tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đã được giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội 
một lần thì tham gia bảo hiếm xã hội tự nguyện theo quy định của Chính phủ.

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở trong nước mà chưa 
được giải quyết trợ câ'p bảo hiểm xã hội một lần thì thực hiện như sau:

Nếu người lao dộng muôn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì đóng thông qua 
doanh nghiệp đưa di, đô'i với người lao động đi làm việc theo hợp đồng cá nhân thì đóng 
tại nơi đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi đi; trường hợp không tiếp tục tham gia 
bảo hiểm xã hội thì được giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc bảo lưu thời 
gian đã đóng bảo hiếm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

b. Đối với doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài:
Doanh nghiệp có trách nhiệm thu tiền dóng bảo hiểm xã hội của người lao động 

(đô'i vói những người tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội), nộp cho cơ quan bảo hiêm xã 
hội Việt Nam nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội xác 
nhân vào sổ bảo hiểm xã hội của người lao động.

1.3. Thanh lý hợp đồng:
a. Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh lý hợp đồng vái người lao động. Nội dung 

thanh lý hợp đồng gồm: lập biên bản thanh lý hợp đồng trong đó nêu rõ lý do về nước, 
các khoản thanh toán giữa doanh nghiệp và người lao động; thực hiện các chính sách, 
chế độ theo quy định của Nhà nước và các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuận; 
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trả sổ bảo hiểm (nếu có); làm thủ tục đế người lao động về đơn vị cũ hoặc nơi cư trú 
trước khi đi.

Việc thanh toán tiền đặt cọc khi thanh lý hợp đồng thực hiện theo hưởng dẫn của 
liên Bộ Tài chính - Lao dộng - Thương binh và Xã hội.

b. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân khi về nước có 
trách nhiệm báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hợp đồng và 
Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trưóc khi đi.

2. Quản lý ở ngoài nước:
Doanh nghiệp có trách nhiệm:

2.1. Lập danh sách lao động (theo Mẫu sô' 11 kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan 
dại diện Việt Nam ở nước sở tại, Cục quản lý lao động ngoài nưỏc chậm nhâ't 05 ngày 
làm việc sau mỗi chuyến dưa lao dộng đi.

2.2. Quản lý và bảo vệ quyển lợi hợp pháp của người lao động trong thòi gian làm 
việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Những vấn đề về lao động vượt quá thẩm quyền thì 
doanh nghiệp báo cáo bàng văn bản với cơ quan quản lý doanh nghiệp; đồng thòi gửi cơ 
quan dại diện Việt Nam ở nước sở tại, Cục Quản lý lao động ngoài nước.

2.3. Cử cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ 
và thông báo địa chỉ vãn phòng đại diện (nếu có); họ tên, địa chỉ, số điện thoại của cán 
bộ quản lý cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, Cục Quản lý lao động ngoài 
nước.

2.4. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện để cấp đổi giấy phép hoặc bị đình 
chỉ hoạt dộng xuất khẩu lao động thì có trách nhiệm tiếp tục quản lý người lao động do 
doanh nghiệp đưa di cho dến khi thanh lý xong hợp dồng vỏi người lao dộng.

2.5. Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện xem xét giải thể hoặc lâm vào tình trạng 
phá sản thì bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đên sô lao động đang làm việc ở nước 
ngoài cho cơ quan quản lý doanh nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến người lao 
động theo quy định của Nghị định sô 81/2003/NĐ-CP và các văn bản hướng dân kèm 
theo. Đô'i với những người lao động dã được doanh nghiệp tuyển chọn và làm xong thủ 
tục hồ sơ thì doanh nghiệp chủ động thỏa thuận để chuyển hợp đồng cho doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động khác thực hiện hoặc báo cáo cơ quan quản lý doanh nghiệp xem 
xét quyết dịnh.

3. Chế độ báo cáo
3.1. Doanh nghiệp lập báo cáo về lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo Mẫu số 12a 

kèm theo Thông tư này) gửi Cục Quản lý lao động ngoài nưởc trước ngày 20 hàng 
tháng; lập báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm (theo Mẫu sô' 12b kèm theo Thông tư 
này) gửi Cục Quản lý lao dộng ngoài nước, cơ quan quản lý doanh nghiệp, Sở Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp và đơn vị xuất khẩu lao động trực 
thuộc dạt trụ sở trước ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 hàng năm.

3.2. Cơ quan quản lý doanh nghiệp tổng hợp và báo cáo về lao dộng đi làm việc ở 
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nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý dinh kỳ 6 tháng và cả năm 
(theo Mẫu sô' 12c kèm theo Thông tư này) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
trước ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm dể tổng hợp báo cáo Chính phủ.

3.3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổng hợp và báo cáo về 
lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài (sô' lao động của các doanh nghiệp 
thuộc địa phương quản lý và sô' lao động của các doanh nghiệp khác ) định kỳ 6 tháng 
và cả năm (theo Mâu sô' 12d kèm theo Thông tư này) gửi Bộ Lao dộng - Thương binh 
và Xã hội trước ngày 25 tháng 6 và ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3.4. Trường hợp người lao động bỏ hợp đồng, đình công, tai nạn, chết, mất tích, 
doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời vối cơ quan quản lý doanh nghiệp, cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại và Cục Quản lý lao dộng ngoài nước.

VII. KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

1. Khen thưởng theo Điểu 34 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như 
sau:

Tập thể và cá nhân người Việt Nam, tổ chức và cá nhân người nước ngoài có thành 
tích suất sắc trong hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia, được cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam đề nghị thì được xét khen thưởng theo quy chê' khen thưỏng về 
xuất khẩu lao động và chuyên gia.

2. Xử lý vi phạm theo Điều 35 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP quy định như 
sau:

2.1. Đốì với doanh nghiệp:
Doanh nghiệp vi phạm Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP thì bị xử phạt theo quy dinh 

của Nghị định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Trường hợp 
gây thiệt hại cho người lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
Ngoài ra, tùy theo tính chất và mức dộ vi phạm sẽ bị áp dụng một trong các biện pháp 
xử phạt bổ sung sau:

a. Các biện pháp xử phạt bổ sung gồm:
- Tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng;
- Đình chỉ có thời hạn hoạt động xuất khẩu lao động.
a.l. Tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng:
Doanh nghiệp bị tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng dối với một trong các trường hợp 

sau:
- Vi phạm việc tuyển chọn lao động theo quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.3 và 1, 4 

Mục IV Thông tư này;
- Không tổ chức đào tạo- giáo dục định hướng cho ngưòi lao dộng trước khi đưa đi 

làm việc ở nước ngoài;
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- Thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động, thu và quản lý tiền đặt cọc của người lao 
động không đúng quy định;

- Không thực hiện ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với người lao động;
- Không xử lý kịp thời mâu thuẫn phát sinh về việc làm, tiền lương, thu nhập, các 

khoản khâu trừ, điều kiện sinh hoạt giữa ngưòi sử dụng lao động ở nưóc ngoài và tập 
thể người lao động.

a. 2. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động xuất khẩu lao động:
Doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt dộng xuất khẩu lao động từ 1 tháng đến 6 tháng đôì 

vởi một trong các trường hợp sau:
- Đã bị xử phạt với hình thức tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng tái phạm hoặc 

có vi phạm tương tự trong quá trình thực hiện các hợp dồng khác;
- Chưa thực hiện việc đăng ký hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 

sô' 81/2003/NĐ-CP nhưng đã đưa lao động di làm việc ở nước ngoài;
- Không báo cáo trước khi ký kết hợp đồng đô'i với các nghề đặc thù và một sô' lĩnh 

vực quy định tại diểm 1.2 Mục III Thông tư này nhưng đã tổ chức tuyển chọn lao động;
- Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết tranh chấp gây phương hại đến quyển lợi 

hợp pháp của người lao dộng;
- Lợi dụng danh nghĩa hoạt động xuất khẩu lao động để tuyển chọn, đào tạo - giáo 

dục định hưởng nhàm thu lời bất chính.
b. Thẩm quyền xử lý vi phạm:
b.l. Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có quyền tạm đình chỉ thực hiện 

hợp đồng; đình chỉ hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp từ 1 tháng đên 6 
tháng.

b.2. Bộ trưởng Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội quyết định đình chí, thu hồi 
giấy phép hoạt dộng xuâ't khẩu lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 
sô' 81/2003/NĐ-CP.

2.2. Đối với người lao động.
Người lao động vi phạm các điều khoản của hợp đồng đã ký với doanh nghiệp Việt 

Nam, hợp đồng đã ký với người sử dụng lao động ở nưởc ngoài, hoặc vi phạm pháp luật 
Việt Nam, pháp luật nước sở tại, hoặc tự ý bỏ hợp đồng thì tùy theo tính chất và mức 
độ vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử lý theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 
Điểu 35 Nghị định sô'81/2003/NĐ-CP.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương, các tổ 
chức nêu tại khoản 3 Điều 8 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
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thành phô trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước hoạt động 
theo mô hình quy định tại Quyết định sô' 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính 
phù cỏ trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền pháp luật về xuất khẩu lao động, chỉ đạo 
phát triển thị trường lao dộng, xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động hàng năm và 5 
năm; quàn lý, chỉ đạo và hàng năm đánh giá hoạt động xuất khẩu lao dộng của các 
doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; phối hợp vói các Bộ, cơ quan liên quan kịp thời 
giải quyết những vấn đê phát sinh liên quan dến hoạt động xuất khẩu lao động thuộc 
phạm vi trách nhiệm.

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thanh tra thuộc Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, cơ quan quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 27 Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP 
tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động xuất khẩu lao dộng, phát hiện và xử lý kịp thời 
các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động — Thương binh và Xã hội giúp uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' 
thực hiện quản lý nhà nưóc về hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương, hướng 
dẫn các doanh nghiệp tuyển chọn lao dộng đi làm việc ồ nước ngoài theo đúng các khu 
vực được phân công; kiểm tra, thanh tra công tác tuyển chọn, dào tạo - giáo dục định 
hướng cho người lao dộng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật 
của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khấu lao động.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ Thông tư 
sô'28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/1999.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mác, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

Bộ TRƯỚNG
Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ HẰNG
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Phụ lục số 1

DANH MỤC
CÁC NGHỀ VÀ CÔNG VIỆC, KHU vực CẤM ĐƯA NGƯỜỊ LAO ĐỘNG 

VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 

của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội)

I. NGHỀ VÀ CÕNG VIỆC CẤM:

- Nghê vũ công, ca sĩ, massage dô’i với lao dộng nữ tại các nhà hàng, khách sạn hoặc 
các trung tâm giải trí.

- Công việc phải tiếp xúc thường xuyên vỏi chất nổ’, chất độc hại trong luyện quặng 
kim loại mầu (đồng, chì, thủy ngân, bạc, kẽm), dọn rác vệ sinh, tiếp xúc thường xuyên 
vói mangan, điôxít thủy ngân;

- Công việc phải tiếp xúc vỏi nguồn phỏng xạ hở, khai thác quặng phóng xạ các loại;
- Công việc sản xuất, bao gói phải tiếp xúc thường xuyên với các hóa chất axít nitric, 

natri sunfat, disunfua cacbon, các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt chuột, sát trùng, 
chống mốì mọt có độc tính mạnh;

- Những công việc săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập;
- Những công việc phải điều trị hoặc trực tiếp phục vụ bệnh nhân các bệnh xã hội 

(phong), HIV, những công việc mổ tử thi, liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bóc mồ 
mả;

- Những công việc mà pháp luật nưởc tiếp nhận lao động cấm.

II. KHU Vực CẤM:

- Khu vực đang có chiến sự hoặc có nguy cơ xảy ra chiến sự;
- Khu vực bị nhiễm xạ, nhiễm độc;
- Những khu vực mà pháp luật nước tiếp nhận lao động cấm.
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Mau số 1
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương bỉnh và Xã hội

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tèn doanh nghiệp ) Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng.... năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Câ'p giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động

Kinh gửi: Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

1. Tên doanh nghiệp:..................................................................................................
Tên giao dịch:.........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................
Điện thoại:............. ; Fax:.....................E.mail:......................................................

3. Tài khoản tại Ngân hàng:.......................................................................................
- Tiền Việt Nam:......................................................................................................
- Ngoại tệ:...............................................................................................................

4. Quyết định thành lập doanh nghiệp sô':.... ngày....tháng....năm..........................
của (tên cơ quan ra quyết định)..................................................................................
5. Vốn điều lệ tại thòi điểm dề nghị câ'p giấy phép:...................................................
6. Họ và tên Tổng giám đô'c (hoặc Giám dô'c) doanh nghiệp:.....................................
7. Hồ sơ kèm theo gồm:..............................................................................................

Đề nghị cấp giây phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện 

hành của Nhà nước.
Tổng giám đốc

Hoặc Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau sô' 2
Ban hành kèm theo Thông tư sô 22I2003ITT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội________________________

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên doanh nghiệp ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng.... năm...

ĐỀ ÁN 
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU lao động

1. Tên doanh nghiệp:...............................................................................................
Tên giao dịch:......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................
Điện thoại:............. ; Fax:.....................E.mail:...................................................

3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (sô', ngày và cơ quan ký):.........................
4. Họ tên Tổng giám đô'c (hoặc Giám <lò'c) doanh nghiệp: .....................................
5. Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh (sô', ngày và cơ quan cấp)......................
6. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của (loanh nghiệp:..............
7. Vô'n điều lệ của doanh nghiệp .............................................................................
- Trong đó: Vô'n cô' định:.........................................................................................

Vô'n lưu dộng:.......................................................................................
- Nguồn vốn: ............................................................................................................
8. Tài khoản tại Ngân hàng:
- Tiền Việt Nam:.......................................................................................................
- Ngoại tệ:........... .....................................................................................................

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 
DOANH NGHIỆP (*):

- Cơ sở vật châ't của doanh nghiệp:
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của doar.h nghiệp;
- Các hoạt dộng kinh doanh chíiih cứa doanh nghiệp ;
- Hiệu quả trong sản xuất - kinh Iloanh, kèm theo bảng nân đô'i kê' toán theo mẫu 

B01/DN và báo cáo tình hình tài chínn của doanh nghiệp nân. trước liền kề về kết quả 
hoạt dộng theo Mẫu B02/DN ban hài.h kèm theo Quyết dinh ìò 1141/TC-CĐKT ngày
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01-11-1995 của Bộ Tài chính cỏ xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp .

II. ĐỂ ÁN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU lao động của doanh nghiệp
1. Sự cần thiết hoạt dộng xuất khẩu lao dộng của doanh nghiệp.
Nêu rô yêu cầu khách quan và chủ quan cần thiết có chức năng hoạt động xuất 

khẩu lao động nhàm đáp ứng nhiệm vụ mới trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
doanh nghiệp.

2. Phân tích đánh giá khả năng hoạt động xuất khẩu lao dộng của doanh nghiệp :
- Khả năng tiếp cận và khai thác thị trường lao động ngoài nước: các thị trường và 

đô’i tác nước ngoài mà doanh nghiệp dã thiết lập mối quan hệ hoặc dã tiến hành thăm 
dò, ký kết bản ghi nhớ, thư trao dổi về cung ứng lao động, nội dung các vân bản đó;

- Nguồn vốn dự kiến có thể dành cho dầu tư phục vụ hoạt dộng xuất khẩu lao dộng;
- Khả năng về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của doanh nghiệp để thực hiện hoạt 

dộng xuất khẩu lao dộng.
3. Dự kiến mục tiêu, kế hoạch xuâ't khẩu lao động:
- Dự kiến kế hoạch dựa lao động di'trong năm đầu và những năm tiếp theo (tổng số, 

phân theo từng thị trường, cơ cấu lao dộng theo giói tính và ngành nghề); dự kiến sô' 
lao động được giải quyết việc làm tại chỗ, tại dịa-pkương...;

- Dự kiến nguồn thu cho xã hội, doanh nghiệp và người lao động thông qua hoạt 
động xuất khẩu lao động.

III. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THựC HIỆN:

Nêu kế hoạch triển khai hoạt cỊộng xua't khẩu lao dộng và các biện pháp kèm theo 
khi đơn vị được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động:

- Kế hoạch tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao dộng;
- Kế hoạch cụ thể vể chuẩn bị cơ sở vật châ't, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho 

hoạt động xuâ't khẩu lao động của doanh nghiệp, đơn vị xuất khẩu lao động lao dộng 
trực thuộc và cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng cho người lao dộng;

- Kế hoạch chuẩn bị nguồn lao dộng và đào tạo - giáo dục định hướng cho lao động 
đi làm việc ở nước ngoài (địa bàn tuyển chọn, phương thức tuyển chọn và đào tạo);

- Kế hoạch chuẩn bị cho công tác quản lý lao động làm việc ở nước ngoài.

Phê duyệt cùa Tổng giám dốc
Cơ quan quản lý doanh nghiệp hoặc Giám dôc doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú: Đối với doanh nghiệp thành lập mới không yêu cầu trình bày Mục I.
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Mẩu số 3
Ban hành kèm theo Thông tư số 22I2003ITT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và Lên:.............................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................
3. Nơi ở hiện nay: ............................................................................................ :.......
4. Chức vụ:................................................................................................................
5. Tên doanh nghiệp:...............................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................... .............................
6. Trình độ chuyên môn: .........................................................................................
7. Trình dộ ngoại ngữ: ............................................................................................
8. Điện thoại:......................................Fax:..............................................................
E.Mail:......................................................................................................................
1. Quá trình đào tạo:

II. Quá trình công tác:

III. Khen thưởng:

IV. Kỷ luật:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu khai man tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự.

..., ngày.... tháng.... năm...
Người khai ký tên

(Ghi rõ họ tên)
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Mau số 4
Ban hành kèm theo Thông tư sô 22I2003ITT- BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp )
(Tên đầy đủ và tên giao dịch của doanh nghiệp )

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
CÁN BỘ TRỰC TIẾP THỰC HIỆN NHIỆM vụ 

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Sô' 
thứ tự

Họ và 
tên

Ngây, 
tháng 
năm 
sinh

Giãi 
tinh

Ngày 
vào làm 
việc tại 
doanh 
nghiệp

Loại 
hợp 

đóng ký 
vái 

doanh 
nghiệp

Chức 
vụ

Trinh độ 
chuyên 

môn

Trinh 
độ 

ngoại 
ngữ

Khen 
thưởng

Kỷ 
luật

ngày.... tháng.... năm...
Tổng Giám đô'c hoặc Giám dô'c doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau số 5
Ban hành kèm Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 

2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động - Thương binh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
và Xả hội Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

Sô: /BLĐTBXH-GPXKLĐ Hà Nội, ngày... tháng... năm...

GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 củạ Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư sô' 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP;
- Xét đề nghị của............................ và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép.............................................................................
Tên giao dịch:..................................................................................
Cơ quan quản lý doanh nghiệp:..........................................................
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:................................................
Điện thoại:............................. Fax........................E.mail.................
Sô' tài khoản:.................Tại............. được hoạt động xuất khẩu lao động.
Điểu 2:...................................................................................có trách nhiệm thực hiện đầy

đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về xuất khẩu lao động lao động.
Điều 3: Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ TRƯỞNG
Bộ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ghi chú: Giấy phép mầu xanh lơ có vân, giấy trắng, cứng, có Quốc huy ở giữa in 
đậm
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Mau số 6
Ban. hành, kèm theo Thông tư sô 22/2003ỈTT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 cùa Bô Lao dông - Thương binh và Xã hội

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên doanh nghiệp ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.... tháng.... năm...

BÁO CÁO VỀ ĐON VỊ TRỰC THUỘC Được GIAO 
NHIỆM VỤ XUẤT KHẤU LAO ĐỘNG

Kính gửi :................................................................

Tên doanh nghiệp:................................................................................
Tên giao dịch:.......................................................................................
Cơ quan quản lý doanh nghiệp................................................................
Giây phép hoạt động xuất khẩu lao động sô’ và ngày cấp:.............................
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp :......................................................
Điện thoại:....................................; Fax:......................... .......................
E-mail:........................................ ; Website:............................................
Các ngành nghề kinh doanh chính:..............................................................
Giao nhiệm vụ xuâ't khẩu lao dộng cho đơn vị trực thuộc: .............................
1. Tên đơn vị trực thuộc:...........................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................
Điện thoại:...................................Fax:................................................

E-mail:........................................... ; Website:.......................................
Ngành nghề kinh doanh:........................................................................

2. Họ và tên người dứng dầu dơn vị trực thuộc:...........................................
Chức vụ:................................  ...........................................................

3. Nhiệm vụ được giao:........................ .....................................................
Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trấch nhiệm về nội dung Báo cáo này.

Nơi nhận Tổng giám đô'c hoặc Giám dốc doanh nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 7
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh uà Xã hội

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Tên doanh nghiệp ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày.... tháng.... năm...

ĐÀNG KÝ HỢP ĐỒNG
đưa người lao dộng và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Cục quản lý lao động ngoài nước

1. Tên doanh nghiệp:..................................................................................................
Tên giao dịch:.........................................................................................................

2. DỊa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................
Điện thoại:.................. ; Fax.......................E-mail..................................................

3. Giấy phép hoạt dộng xuất khẩu lao động (số và ngày cấp)....................................
4. Họ và tên Tổng giám dô’c (hoậc Giám dốc) doanh nghiệp.....................................
5. Tên dơn vị xuất khẩu lao dộng thuộc doanh nghiệp trực tiếp thực hiện hợp

dồng......
- Địa chỉ trụ sở:............................................................................................................
Điện thoại:................ ; Fax.............................E-mail..................................................
- Họ và tên, chức vụ người dứng dầu đơn vị xuất khẩu lao dộng..............................
6. Doanh nghiệp dăng ký hợp dồng dưa người lao dộng và chuyên gia Việt Nam di

làm việc có thời hạn tại.................. dể thực hiện hợp đồng dã ký ngày....tháng....niim...
với dôì tác..........................................................................................................................

- Địa chi’ trụ sở chính của dốì tá<::...............................................................................
Điện thoại:...................... Fax.....................j...E-mail..................................................
- Người dại diện của đô'i tác:........................................................................................
Chức vụ:........................................................................................................................
7. Tên đơn vị sử dụng lao dộng:...................................................................................
- Địa chỉ của đơn vị sử dụng lao dộng:........................................................................
Điện thoại:...................... Fax........................................................................................

353

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Họ tên và người sử dụng lao động:............................................................................
8. Những nội dung chính trong hợp đồng dã ký với dô'i tác:
- Số lượng:...............................trong đó nữ...................................................................
• Ngành nghề:............. , trong đỏ: số có nghề..........sô'không nghề.............................
- Nơi làm việc (nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tầu vận tải,

tầu cá....)...........................................................................................................................
- Thời hạn hợp đồng:.....................................................................................................
- Thời gian làm việc: (giò/ ngày): ............................................ ; sô' ngày làm việc

trong tuần..........................................................................................................................
- Mức lương cơ bản:......................................................................................................
- Các phụ cà'p khác (nếu có).........................................................................................
- Chê' độ làm việc thêm giờ, làm việc thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:..........................
- Điều kiện àn, ở:..........................................................................................................
- Các chê' độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến làm việc:.................
- Bảo hộ lao động tại nơi làm việc:...............................................................................
- Phí tuyển chọn do đô'i tác đài thọ (nếu có):..............................................................
- Phí dào tạo do đối tác đài thọ (nếu có):.....................................................................
- Vé máy bay:...............................................................................................................
- Phí quản lý hoặc phí môi giới, tư vấn cho đô'i tác (nếu có).......................................
9. Dự kiến của doanh nghiệp xuâ't khẩu lao động:
- Dự kiến kê' hoạch tuyển chọn:
+ Một đợt:.................. thời gian tuyển:.........................................................................
+ Nhiều đợt: Đợt 1:.............. thời gian tuyển:..............................................................

Đợt 2:.............. thời gian tuyển:..............................................................
- Địa bàn dự kiến tuyển chọn:......................................................................................
- Dự kiến dào tạo và giáo dục định hướng tại:....... thời gian đào tạo.........................
- Dự kiến thu của người lao động trước khi đi:
+ Phí dịch vụ xuâ't khẩu lao động (sô' tháng và sô' tiền thỏa thuận thu trưởc).........
+ Dặt cọc:.......................................................................................................................
+ Học phí đào tạo - giáo dục định hướng:.....................................................................
+ Bảo hiểm xã hội (đóng cho Bảo hiếm xã hội Việt Nam):.......................................
+ Vé máy bay lượt đi:....................................................................................................
+ Visa:............................................................................................................................
+ Lệ phí sân bay:...........................................................................................................
+ Phí môi giói, tư vấn cho phía dối tác (nếu có)...........................................................
+ Thu khác, nếu có (ghi cụ thể các khoản):..................................................................
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- Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thòi gian làm việc ở nước
ngoài: (phí dịch vụ xuất khẩu lao động của những tháng còn lại, thuế hoặc các loại phí 
theo quy dinh của nưởc dến làm việc.... ).........................................................................

- Dự kiến thời gian xuất cảnh:.....................................................................................
* Đô’i với hợp đồng nhận thầu, nhận công trình hoặc dự án đầu tư ở nước ngoài phải 

có thêm các thông tin sau:
- Giá trị công trình hoặc dự án đầu tư:.......................................................................
- Tiền dặt cọc nhặn thầu, nhận công trình:................................................................
- Thòi gian hoàn thành công trình (tháng):................................................................
- Dự kiến Quỹ lương:....................................................................................................
Doanh nghiệp cam kết thực hiện d.-ìy dủ trách nhiệm theo dúng quy định hiện 

hành của Nhà nước.
Tổng giám đô’c

Hoặc Giám dô'c doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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Mau sô’ 8
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐẢNG KÝ 
đi làm việc ở nước ngoài 

(đô'i với hợp dồng cá nhân)

Kính gửi: Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội (tính, thành phô’....)

1. Tên tôi là:..................................................................................................................
2. Ngày,tháng, năm sinh:.............................................................................................
3. Địa chỉ thường trú:..................................................................................................

- Sô' điện thoại:..........................................................................................................
4. Trình độ học vấn:.......................... ........................................................................
5. Nghề nghiệp:.............................................................................................................
6. Đơn vị công tác:.......................................................................................................
7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:.........................................................................

Đăng ký thực hiện hợp đồng cá nhân di làm việc có thòi hạn tại nước...................  dã
ký sô’... ngày........ tháng....... năm........với....................................... (tên người sử dụng lao
động):..................địa chỉ:.......................................

- Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:.............................................................................
- Thòi hạn hợp đồng:.....................................................................................................
- Thòi gian dự kiến xuất cảnh:.....................................................................................
- Hồ sơ gồm có:
+ Hợp dồng lao động (bản sao có công chứng)
+......................................................................................................................... ;..........
Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước đên làm việc, chịu 

trách nhiệm hoàn toàn về hợp dồng mà tôi dã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực 
hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của Nhà nước Việt Nam.
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8. Xác nhặn của gia đình: (bô' hoặc mẹ dối với người chưa kết hôn; vợ hoặc chồng dối 
với người đã kết hôn; anh chị em ruột dối với người không có bô', mẹ, vợ hoặc chồng)

+ Họ và tân người dại diện gia dinh:
+ Ngày tháng năm sinh:
+ Địa chi thường trú:
+ Sô' Chứng minh thư nhân dân:..........ngày cấp..........Nơi cấp..................................
+ Quan hệ với người lao dộng:.....................................................................................
Gia dinh đồng ý để................. (tên người lao động) đi làm việc ở nước ngoài theo nội

dung dã dăng ký trên dây.

Xác nhận
Uý ban nhân dân 

phường, xả hoặc Cơ 
quan quán lý trực tiếp

...ngày ...tháng...năm...
Người dại diện gia đình Người làm giấy dăng ký

(ký tên, ghi rõ họ tên) (ký tên, ghi rõ họ tên)
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Mau sô' 9a
Ban hành kèm theo Thông tư sô 22I2003ITT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 cùa Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

Bộ I~-\0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cục quản lý lao động Ngoài nước ngày.... tháng.... năm...

Số:........ /200.../QLLĐNN

PHIẾU TIỂP NHẬN 
Hồ sơ đăng ký hợp đồng

1. Tên doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng...................................................
Giấy phép hoạt động xuâ't khẩu lao dộng số:............. ngày cấp...../...../.................
2. Hồ sơ gồm:.............................................................................................................

3. Hợp dồng dăng ký với đô'i tác:......ngày........ tháng.......... năm......
4. Tên đơn vị sử dụng lao động:................................................................................
5. Nước đến làm việc:................................................................................................
6. Thòi gian làm việc:................................................................................................
7. Sô lượng:.....................người;
trong đó nữ:...................người;
8. Cơ cấu nghề............................................................................................................
Sau.... ngày làm việc, kể từ ngày cấp phiếu này, nếu Cục Quản lý lao động ngoài

nưóc không có ý kiến thì doanh nghiệp được tố’ chức thực hiện hợp đồng.
Phiếu này dược lập thành 3 bản: 2 bản gửi doanh nghiệp đế’ chuyển 1 bản cho cơ 

quan quản lý doanh nghiệp ; 1 bản lưu tại Cục quản lý lao động ngoài nước.

Cục trưởng
Cục quản lý lao động ngoài nước
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Mau sô' 9b
Ban hành kèm theo Thông tư sô' 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương bỉnh và Xã hội

UBND TÍNH CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội ..., ngày.... tháng.... năm...

Số:........ /200

PHIẾU TIẾP NHẬN 
Hồ sơ dăng ký hợp dồng 

(theo hợp dồng cá nhàn)

1. Tên của người lao động hoặc chuyên gia nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng cá nhân

2. Hồ sơ gồm:...............................................................................................................

3. Nước đến làm việc: ...................................................................................................
4. Thời hạn làm việc: ..................................................................................................
5. Công việc:................................................................................................................
6. Thời gian dự kiến xuất cảnh: tháng.......năm.....

Sau....ngày làm việc, kể từ ngày cấp phiếu này, nếu sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội..........không cỏ ý kiến thì người lao động hoặc chuyên gia được làm các thù tục 
tiếp theo.

Phiếu này được lập thành 2 bản: 1 bản cho người lao dộng hoặc chuyên gia có hồ sơ 
đăng ký hợp dồng, 1 bản lưu tại sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giám đốc
Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội

359

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mau sô’ 10
Ban hành kèm theo Thông tư sô' 22Ỉ2003ỈTT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 cùa Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỔNG
ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC...............

Hôm nay, ngày.... tháng.....năm.... tại:.....................................................
Chúng tôi gồm:...................................................................... ..................................
1 ................(Tên doanh nghiệp xuâ't khẩu lao dộng Việt Nam) sau dây gọi là doanh

nghiệp .
Đại diện là ông (bà)..................................................................................................

- Chức vụ:..................................................................................................................
- Địa chỉ cơ quan:......................................................................................................
- Điện thoại...............................................................................................................
2 ..........................................(họ và lên người lao dộng)
- Sinh ngày:............... tháng........ năm......
- Địa chỉ trước khi đi:...............................................................................................
- Sô’ Chứng minh thư:...............................ngày cấp..................................................
cơ quan cấp:........................................ ; nơi cấp:.......................................................
- Nghề nghiệp trưóc khi đi:.......................................................................................
- Sô hộ chiếu:....................................... ; ngày cấp.....................................................
- Khi cần báo tin cho:.............................; địa chỉ:.....................................................

Hai bên thỏa thuận và ký kết thực hiện các diều khoản hợp đồng sau đây:
Điều 1: Điều khoản chung
Doanh nghiệp dưa ngưòi lao động di làm việc tại............theo hợp dồng cung ứng lao

động số... ngày... tháng... năm ký kết giữa doanh nghiệp và........ (đô'i tác nước ngoài)
vói thòi hạn và công việc như sau:

- Thòi hạn làm việc ở nưởc ngoài....................tính từ ngày.............
- Loại công việc:.........................................................................................................
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- Nơi làm việc (nhà máy, công trường, trường học, viện diều dưỡng, lầu vận tái, tầu
đánh cá....... ):.....................................................địa chỉ:.........................................................................

- Người sứ dụng lao dộng:..............................................................................................................

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người lao dộng:

A. Trước khi đi làm việc ở nước ngoài:
1. Đã tham dự khóa dào tạo - giáo dục dịnh hướng trước khi di làm việc ớ nước 

ngoài, kiểm tra dạt kết quá và dược cấp chứng chỉ.

2. Làm dủ hồ sơ di làm việc ở nước ngoài theo quy dịnh tại diem 2 Mục IV Thông tư 
sỏ 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sô’ diều của Nghị định sô’ 81/2003/NĐ-CP ngày 
17/7/2003 của Chính phủ.

3. Nộp cho doanh nghiệp các khoán 'iển sau:

+ Tiền dật cọc:.........................................................................................................

+ Tiền mua 1 lượt vé máy bay từ Viét Nam den nước làm việc:.......................

+ Lệ phí sân bay: ..................................................................................................

+ Lộ phí visa: .........................................................................................................

+ Phí môi giới, tư vâ’n (nêu có)........................................................................

+ Phí dịch vụ xuất khẩu lao dộng (thu trước).......................................................

+ Tiền dóng bao hiểm xã hội (dô’i với người tham gia BHXH)..........................

+ Các chi phí khác (nếu có thì ghi cụ the từng khoản):.......................................
Tổng cộng:............................................................................................................

B. Trong thời gian làm việc ở nước ngoài:
1. Ký và thực hiện hợp dồng lao dộng với người sử dụng lao dộng

2. Thời gian thử việc (nêu có):................................(chế độ và trách nhiệm trong thòi
gian thử việc).......................................................................................................

3. Thời gian làm việc (giờ/ngày, sô’ người làm việc trong tuần, các ngày nghi)..

4. Tiền lương cơ bản: ..........................................................................................

5. Các khoan thu nhập khác (ghi rõ mức dược trả)
- Tiền làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ:..........................................

- Tiền thương (nếu có)..........................................................................................

- Các khoân khác (nếu có).................................................................................
6. Phương thức chi trâ lương (trả hàng tháng, mấy lần trong tháng, 0 đâu):...
7. Diêu kiện sinh hoạt, ăn, ở (ghi rõ diều kiện cụ thể, ai chịu chi phí về chỗ ơ, tiền

ăn).........................................................................................................................

8. Các chế độ bảo hiếm người lao dộng dược hưởng (bảo hiểm tai nạn, báo hiểm y tế,
bảo hiểm xã hội...)...................................................................................

9. Trường hợp ô’m dau, chết (chế dộ, trách nhiệm giải quyết)...............................
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10. Trang thic't bị bảo hộ lao dộng:...........................................................
11. Chi phí đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc (ghi rõ ai chi phí)........................
12. Chi phí vé máy bay về nước (ghi rõ ai chịu và trong trường hợp nào)........
13. Các khoản trích nộp từ tiền lương, thu nhập (ghi cụ thế từng khoản, mức và

phương thức nộp) .............................................................................
14. Nghĩa vụ chấp hành các quy định: (pháp luật, phong tục tập quán nước đến làm 

việc; nội quy, quy chế, chế độ làm việc của doanh nghiệp tiếp nhận lao dộng...)
lõ. Các điểu không dược làm: (tham gia các hoạt dộng chính trị hoặc hội họp bất 

hợp pháp: dinh công trái pháp luật hoặc vận dộng, đe dọa, lôi kéo người khác dinh công 
trái pháp luật; tự ý nghỉ việc; tự ý bỏ hợp dồng lao dộng hoặc tố’ chức, lôi kéo người 
khác bỏ hợp dồng....)

16. Nghĩa vụ thực hiện thời hạn hợp đồng: (khi kết thúc hợp đồng phải về nước 
không ở lại bất hợp pháp; nếu vi phạm hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp dồng hoặc 
gây thiệt hại phái bồi thường theo quy dịnh của pháp luật Việt Nam và pháp luật nưốc 
sở tại...)

c. Sau khi về nước:
Trách nhiệm thanh lý hợp đồng: (trong thòi hạn 1 thảng, kê từ ngày về dến Việt 

Nam, người lao dộng phải đến doanh nghiệp dể thực hiện thanh lý hợp đồng này; sau 6 
tháng, kế từ ngày doanh nghiệp thông báo, nếu người lao động không đến thanh lý hợp 
dồng thì doanh nghiệp dơn phương thanh lý hợp dồng theo quy định của pháp luật...)

Điểu 3: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp Việt Nam.
A. Quyền hạn:
1. Được thu phí dịch vụ xuất khẩu lao dộng và thu các khoản tiền khác theo thỏa 

thuận tại Điều 2 của hợp đồng này.
2. Yêu cầu người lao động phải bồi thường thiệt hại do lỗi của ngưòi lao dộng gây ra 

(nếu có).
3. Đơn phương thanh lý hợp dồng đã ký vởi người lao động theo quy dịnh của pháp 

luật.
B. Nghĩa vụ
1. Tồ chức dào tạo - giáo dục dịnh hướng cho người lao dộng trước khi dưa di làm 

việc ở nước ngoài.
2. Làm thủ tục xuất, nhập cảnh hợp pháp, mua vé máy bay cho người lao dộng.
3. Đảm bảo để người lao động được hưởng các quyền lợi theo Điều 2 của hợp dồng 

này.
4. Giải quyết và xử lý các vấn dề phát sinh đôi với người lao động trong thời gian 

làm việc theo hợp dồng ở nước ngoài.
õ. Tổ chức cho người lao dộng di và về theo dúng hợp đồng dã ký với đôi tác nưốc 

ngoài.
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6. Thực hiện thanh lý hợp dồng với người lao dộng, thanh toán tiền dặt cọc (nếu có)
kế cá tiền lãi cho người lao dộng theo quj' dịnh tại Thông tư liên tịch sô...../2003/TTLT- 
BTC- BLDTBXH ngày......... /....... /...... của Bộ Tài chính - Bộ Lao dộng - Thương binh
và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế dộ tài chính theo Nghị dịnh số 81/2003/NĐ-CP 
ngày 17/7/2003 của Chính phủ, thanh toán các khoán tiền khác có liên quan (nếu có), 
tia số BHX1I cho người lao dộng tham gia BHXH, làm thủ tục để người lao dộng vể 
dơn vị cũ hoặc nơi cư trú trước khi di.

7. Bồi thường hoặc yêu cầu đổi tác nước ngoài bồi thường thiệt hại cho người lao 
dộng về những thiệt hại do doanh nghiệp hoặc dối tác nước ngoài gây ra theo pháp 
luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại.

Điểu 4. Gia hạn hợp dồng.
Quy định về quyển, nghĩa vụ của người lao dộng và doanh nghiệp trong trường hợp 

người lao dộng được gia hạn hợp dồng lao dộng.
Điểu 5. Giải quyết tranh chấp.
Quy dịnh về trình tự giải quyết tranh chấp: (bằng thương lượng, hòa giải giữa hai 

bên; trường hợp không thương lượng hòa giải dược thì giải quyết theo pháp luật Việt 
Nam).

Hợp dồng này dược làm thành hai bản có giá trị như nhau, doanh nghiệp giữ inột 
bán, người lao dộng giữ một bản dế thực hiện, có hiệu lực kế từ ngày ký và có giá trị 
trong thời hạn.... nàm.

Hai bẽn: Đại diện doanh nghiệp và người lao động đã dọc kỷ và hiểu rõ các điều 
khoản trên đây và nhất trí ký tên.

Người lao động Đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, ghi rõ họ tên) (Ký tên, dóng dâu)
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Mẩu sô' 11
Ban hành kètn theo Thõng tư sô 22/2003/TT- BLĐTBXH ngáy 13 tháng 10 

nám 2003 cùa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Tên doanh nghiệp )

DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC.................

Tén (loanh nghiệp :.....................................................................................................................

Tôn giao (lịch:..............................................................................................................................

Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp :..............................................................................

DỊa chi trụ sỏ chính cùa doanh nghiệp....................Điện thoại...................................

Tên đôi lác ký hợp dồng:.......................................... Điện thoại:...................................

Tên dơn vị sử dụng lao dộng:..................................   Diện thoại:...........................

Thời hạn hợp dồng:.................................................................................................

Số 
thứ 
tự

Ị
1 Họ vá tên ị Ngày

í___ năm

Nam

hãng 
sinh

Nữ

Số hộ 
chiếu

Ngày 
cấp hộ 
chiếu

Ngày đi Địa chỉ 
làm việc 
ã nưãc 
ngoài

Nghề 
hoặc 
câng 

việc làm

Ghi chú

1 2 ! 3 4 5 6 7 8 9 10

.... ngày.... tháng.... năm...
Người lập biểu Tống Giám đốc hoặc Giám dốc doanh nghiệp
(ghi rỏ họ tên) (Ký tên, dỏng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu sô’ 12b
Ban hành kèm theo Thông tư số 22I2003ITT- BLĐTBXH ngáy 13 tháng 10 

năm 2003 của Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hôi

(Tên cơ quan quản lý doanh nghiệp )

(Tên đầy đủ và tên giao dịch của doanh nghiệp )

BÁO CÁO
VỀ LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

(6 THÁNG ĐẨU NÁM HOẶC CẢ NĂM)
Tính từ ngày... tháng... nâm.... đến ngày... tháng... lựỉm...

SÔ' 
thứ 
tự

Nước
nhận 

LÕ

Sỏ 
LĐ 

đăng 
ký 

theo
HĐ

Sô' lao động đi số lao dộng vể Chết, 
mất 
tlch

số ra 
ngoải

Số 
dang 
lảm 
việc

Dự kiến 
kố 

hoạch 6 
tháng 
cuối 
nãm 
hoặc 

nôm sau

Tổng 
sỏ

Nữ Cỏ 
nghế*

Tổng 
sô'

Nữ Hoàn 
thành

Trước 
hạn

Ở 
lại

Trục 
xuất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng công:

Ghi chú:
*Sô'có nghề (cột 6) dược ghi cụ thể số lượng cua từng loại nghề lại điếm này: chuyên 

gia, san xuất chế tạo, diện lử, dệt, may, xây dựng, nội trợ, chíìm sóc người 
bệnh........................

Người lập biểu
(ghi rõ họ tên)

..., ngày.... tháng.... năm...
rống Giám đốc hoặc Giám đô’c doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu uà ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 12c
Ban hành hèm theo Thông tư sô 22/2003/TT- BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 ciia Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội

(Tên cơ quan quán lý doanh nghiệp )

BÁO CÁO
VỀ LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

(6 THÁNG ĐẨU NĂM HOẶC CẢ NÁM)

số 
thứ 
tự

Tèn 
doanh 
nghiệp

Sõ’ lao dõng đi Số lao động vé Chết, 
mất 
tích

Số ra ngoai Số 
đang 
làm 
việc

Dự 
kiến kế 
hoạch 

6 
tháng 
cuối 
năm 
hoặc 
năm 
sau

Tổng 
sô'

Nữ Có 
nghé'

Tổng 
số

Nữ Hoàn 
thành

Trước 
hạn

ở 
lại

Trục 
xuất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tổng cõng:

Người lập biểu
(Ghi rõ họ tên)

.... ngày.... tháng.... năm...
Cơ quan quản lý doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau sô' 12d
Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT- BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 

năm 2003 cửa Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội

(UBND tinh, thành phố........... )
(Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

BÁO CÁO
VỀ LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐI LÀM VIỆC ở 

NƯỚC NGOÀI (6 THÁNG ĐAU nám hoặc cả NÁM)

số 
thứ 
tự

Tên doanh 
nghiệp

Sõ' lao 
động 
trúng 
tuyển

Số lao động đi chia theo nưãc vả khu vực tiếp nhãn Tổng 
các 

nước

Diện 
gia 

đinh 
chính 
sách

Đài 
Loan

Nhật 
Bàn

Hàn 
Quốc

Malaysia Nước 
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I

1
2
II

_7~
2

Các DN 
thuộc đìa 
phương 
quàn lỷ 
tuyển lao 
động tại 
địa phương

... —— ... ...........—
——

-------

Các doanh 
nghiệp 
khác tuyển 
lao đông 
tại địa
phựơng_

Tổng 
cộng

Người lập biếu
(Ghi rõ họ tên)

ngày.... tháng.... năm...
Giám đô'c Sở Lao dộng - Thương binh và Xâ hội

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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28. THÒNG Tư LIÊN TỊCH số 107/2003/TTLT-BTC-BLDTBXH 
NGÀY 07-11-2003 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Hirứng dẫn thực hiẹn chẻdộ tài chính dôi với ngtròi lao dộng và doanh nghiệp dưa 

người lao dộng Việt Nam di làm việc có (hòi hạn ó nuức ngoài theo quy dinh tại Nghị 
dinh số 81/2003'NĐ-CP ngày 17/7/2003 cùa Chính phù quy dinh chi tiẽì và hướng dan 

(hi hành Bộ luật Lao dộng ve người lao dộng Việt Nam làm việc O nước ngoài

Căn cữ Nghị định sõ'Sl /2003 / ND-CP ngày 17/7/2003 cùa Chính phú quy định chi 
tiêì và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao đông về người lao dộng Việt Nam lồm uiệc ở 
nước ngoài (sau đây gọi tắt lá Nghị định sô 81/2003/ND-CP). liên tịch Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chê độ tài chinh dõi với 
người lao dộng uà doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam di làm việc có thời hạn ớ 
nước ngoài như sau:

A. NHỬNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông từ liên tịch này hướng dẫn chẽ dộ tài chính với người lao dộng và doanh 

nghiệp dưa lao dộng Việt Nam di làm việc có thời hạn ớ nưởc ngoài (san dây gọi là 
doanh nghiệp) dược quy dịnh tại Nghị định sô'81/2003/NĐ-CP, gồm:

! •
1.1. lịệ phí cấp giấy phép hoạt dộng xuất khấu lao dộng:

1.2. Tiền dặt cọc:
1.3. Phí dịch vụ xuất khẩu lao dộng;

1.1. Học phí dào tạo - giáo dục dịnh hướng cho người lao dộng;
1.5. Bâo hiểm xã hội và thuế thu nhập dối với người lao dộng có thu nhập cao;

1.6. Phí môi giới xuất khẩu lac dộng;
1.7. Dóng góp Quỹ hỗ IrỢ xuất khẩu lao dộng;

1.8. Các quy định về tài chính khác.
2. Doanh nghiệp chỉ được phép thu tiền dặt cọc, phí dịch vụ xuất khẩu lao động, phí 

môi giới sau khi người lao dộng dược phía nưởc ngoài châ'p nhận vào làm việc hoặc cấp 
visa.

3. Trường hợp người lao động dược dài thọ một phần hoộc toàn bộ chi phí thì doanh 
nghiệp không dược thu của người lao động phần chi phí dã dược dài thọ.

4. Doanh nghiệp không dược thu thêm của người lao dộng bâ't kỳ một khoản nào 
khác ngoài quy định tại Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên 
tịch này.

5. Trưòng hợp trong Hiệp định hoặc Thoả thuận về hợp tác lao động mà Việt Nain 
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ký kết vói nước sử dụng lao động có quy định khác so với quy định tại Nghị định số 
81/2003/NĐ-CP và Thông tư liên tịch này thì áp dụng theo quy định tại Hiệp định 
hoặc Thoả thuận đó.

6. Việc ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 9 của Nghị dinh số 
81/2003/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

7. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 
thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đối với 
doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo 
quy định của Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẵn có liên quan.

8. Các đô'i tượng thuộc Điều 2 tại Nghị định sô’ 81/2003/NĐ-CP chịu sự kiểm tra, 
thanh tra các hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật.

B. NHỬNG QUY ĐỊNH cụ thê’
I. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xuâ't khẩu lao động
Khi được cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, doanh 

nghiệp phải nộp lệ phí cấp giấy phép là 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) cho Cục Quản 
lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được hạch toán vào chi 
phí hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp.

II. Tiền dặt cọc
1. Mức, cách thức và loại tiền đặt cọc:
a) Mức và cách thức đặt cọc:
- Càn cứ vào từng thị trường và từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp thoả thuận 

với người lao động để thu một lần trước khi ngưdi lao động xuất cảnh ra nước ngoài 
làm việc hoặc thu nhiều lần nhưng tổng số không vượt quá mức sau đây:

Số thứ tự Nước, khu vực Mức đặt cọc
1 Nhật Bản 01 lượt vé máy bay và 3 tháng lương hợp 

đồng.
2 Hàn Quốc 01 lượt vé máy bay và 2 tháng lương hợp 

dồng.
3 Đài Loan 01 lượt vé máy bay và 1 tháng lương hợp 

đồng.
4 Các nước, khu vực khác 01 lượt vé máy bay.

- Đối vói một số thị trưòng lao động, nếu xét thấy tiền đặt cọc theo quy định không 
đủ để thực hiện việc bồi thưòng, doanh nghiệp có thể thoả thuận với ngưòi lao động về 
biện pháp ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người lao động 
theo hợp đồng ký kết với doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động nước ngoài. Việc thực
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hiện thoả thuận ký quỹ, bảo lãnh tuân theo các quy định của Bộ luật Dân sự.
- Đôi với một sô' thị trường lao động hoặc dô'i tượng lao động xét thấy không cần 

thiết phải đặt cọc thì doanh nghiệp không thu tiền đặt cọc của người lao động. Mức và 
cách thức thu tiền đặt cọc hoặc không thu tiền đặt cọc đều phải được thể hiện trong 
hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa doanh nghiệp và ngưòi lao động (sau dây 
gọi là hợp đồng).

b) Loại tiền đặt cọc:
- Doanh nghiệp thu tiền đật cọc bằng đồng Việt Nam.
- Tỷ giá áp dụng:
Trường hợp tiền đặt cọc được tính trên cơ sở đôla Mỹ thì áp dụng tỷ giá giao dịch 

bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đôla Mỹ so với dồng Việt Nam; 
nếu dược tính trên cơ sở các loại ngoại tệ khác thì áp dụng tỷ giá tính chéo giữa đồng 
Việt Nam so với ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại thời 
điểm thu nộp.

Đối với những ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nưỏc Việt Nam không thông báo tỷ giá 
tính chéo so với đồng Việt Nam thì doanh nghiệp tham khảo trực tiếp thông tin của 
Hãng Thông tấn Roi-tơ về tỷ giá của những ngoại tệ nói trên so với Đôla Mỹ; việc quy 
đổi từ đôla Mỹ sang đồng Việt Nam áp dụng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng của đôla Mỹ so với đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bô' tại thời điếm thu nộp.

2. Quản lý tiền đặt cọc:
a) Doanh nghiệp mở tài khoản "Tiền đặt cọc" tại ngân hàng thương mại nhà nưóc 

nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (hoặc nơi đơn vị trực thuộc dược giao nhiệm vụ 
xuất khẩu lao động quy định tại khoản 13 Điểu 14 của Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP) 
và báo cáo Cục Quản lý lao dộng ngoài nước bằng văn bản về việc mở tài khoản "Tiền 
đặt cọc", trong đó ghi rõ tên tài khoản, sô' tài khoản, ngần hàng nơi mở tài khoản.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ khi nhận tiền đặt cọc của ngưòi lao động, doanh nghiệp 
phải nộp toàn bộ sô' thu tiền đặt cọc của người lao động vào tài khoản "Tiền đặt cọc".

Việc mở tài khoản "Tiền đặt cọc" và nộp tiền đặt cọc vào tài khoản thực hiện theo 
hướng dẫn của ngân hàng thương mại nhà nước nơi doanh nghiệp mở tài khoản "Tiền 
đặt cọc".

b) Doanh nghiệp chỉ được rút tiền đặt cọc để chi trả cho người lao động theo hưởng 
dẫn tại khoản 3 Mục II Phần B Thông tư liên tịch này.

c) Toàn bộ số dư tiền đặt cọc mà doanh nghiệp đã thu của người lao dộng trước khi 
Thông tư liên tịch này có hiệu lực được chuyển về tài khoản "Tiền đặt cọc" nêu tại 
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điểm a khoản này và quản lý, sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.
3. Thanh toán tiền đặt cọc:
Thanh toán tiền dặt cọc được thực hiện cùng với việc thanh lý hợp dồng
Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi người lao động về nước, doanh nghiệp có trách 

nhiệm thông báo bằng "Thư bảo đảm" cho người lao động đến để thanh lý hợp đồng và 
phải thông báo thêm ít nhất là 3 lần trong vòng 06 tháng tiếp theo. Việc thanh lý hợp 
dồng thực hiện như sau:

a) Trường hợp người lao dộng (hoặc ngưòi được uỷ quyền hợp pháp) đến thanh lý 
hợp đồng:

al) Đốì với người lao động hoàn thành hợp đồng:
- Nếu người lao động không gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp thì doanh 

nghiệp phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đặt cọc và lãi tiền gửi ngân hàng cho người lao 
dộng.

- Nếu người lao dộng gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp thì tiền đặt cọc và 
lãi tiền gửi của ngưòi lao động được sử dụng để bù đắp các thiệt hại và chi phí hợp lý 
cho doanh nghiệp. Sô' tiền dặt cọc còn thừa (nếu có), doanh nghiệp phải hoàn trả cho 
người lao động.

a2) Đốì với người lao động vi phạm hợp dồng hoặc vi phạm pháp luật nước đến làm 
việc (bỏ trôn, đánh nhau, trộm cắp, đình công...) phải về nước trước thòi hạn: Trong 
trưòng hợp này ngưòi lao động không được hoàn lại tiền đặt cọc. Doanh nghiệp và 
ngưdi lao động (hoặc người được uỷ quyền hợp pháp) lập Biên bản thanh lý hợp đồng 
khấu trừ tiền đặt cọc, lãi tiền gửi ngân hàng của người lao động để bù đắp các thiệt hại 
và chi phí hợp lý cho doanh nghiệp. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thanh lý hợp 
đồng, doanh nghiệp nộp toàn bộ số tiền dặt cọc sau khi khấu trừ (nếu còn) vào Quỹ hỗ 
trợ xuất khẩu lao dộng, đồng thời báo cáo bàng văn ban cho Cục Quản lý lao động 
ngoài nước Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

a3) Trường hợp vì lý do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá ■ 
sản...) hoặc không phải do lỗi của người lao động mà ngưòi lao độnế phải về nước trưóc 
thòi hạn: Doanh nghiệp và người lao động lập Biên bán thanh lý hợp đồng theo các 
diều kiện tài chính mà doanh nghiệp và người lao động đã ký ban đầu, hoàn trả toàn 
bộ tiền đặt cọc và lãi tiền gửi ngân hàng cho người lao dộng.

b) Doanh nghiệp được đơn phương thanh lý hợp đồng trong các trường hợp: Người 
lao động đơn phương bỏ hợp đồng ở lại làm ăn bất hợp pháp hoặc sau 06 tháng kể từ 
khi doanh nghiệp đã 3 lần thông báo bằng "Thư bảo dảm" mà người lao động (hoặc 
người được uỷ quyền hợp pháp) không đến thanh lý họp đồng thì doanh nghiệp được 
khâu trừ những thiệt hại (nếu có) từ úền đặt cọc và lãi tiền ('ứi ngân hàng để bù đáp 
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các thiệt hại và chi phí hợp lý cho doanh nghiệp (đô'i với những trường hợp người lao 
động gây thiệt hại). Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày thanh lý hợp dồng, doanh 
nghiệp nộp toàn bộ sô' tiền còn lại (nếu có) vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động, đồng 
thòi báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội.

III. Phí dịch vụ xuâ't khẩu lao động

1. Căn cứ tính phí dịch vụ.
Tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) để làm căn cứ tính phí dịch vụ là tiền 

lương cơ bàn không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác.
Riêng đôì với sĩ quan, thuyền viên tầu vận tải biến: Tiền lương theo hợp dồng (tính 

theo tháng) dể làm căn cứ tính phí dịch vụ là tiền lương bao gồm lương cơ bản và lương 
phép.

2. Mức phí dịch vụ.
a) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp xuất khấu lao 

động phải nộp phí dịch vụ cho doanh nghiệp không quá 01 tháng lương (hoặc tiền trợ 
cấp tu nghiệp) theo hợp đồng cho 01 năm làm việc; riêng sĩ quan và thuyền viên làm 
việc trên tầu vận tải biển không quá 1,5 tháng lương theo hợp dồng cho 01 năm làm 
việc.

b) Mức phí dịch vụ phải được ghi trong hợp dồng.
c) Trưòng hợp ngưòi lao động được gia hạn hợp dồng hoặc ký tiếp hợp đồng mới thì 

mức phí dịch vụ đô'i vói thòi gian gia hạn hoặc thời gian thực hiện hợp dồng mói dược 
tính theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Cách thức thu nộp phí dịch vụ.
a) Doanh nghiệp thoả thuận với ngưòi lao động đế thu phí dịch vụ xuất khẩu lao 

động một lần trưóc khi người lao động xuâ't cảnh ra nước ngoài làm việc hoặc thu 
nhiều lần trong quá trình thực hiện .hợp đồng. Đô'i với thòi gian gia hạn hợp đồng, 
doanh nghiệp thu phí dịch vụ trong thòi gian gia hạn hoặc khi người lao động về nưởc.

- Trưòng hợp người lao động phải về nước trưởc thời hạn vì lý do bất khả kháng 
(thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản...) hoặc không phải do lỗi của người 
lao động thì doanh nghiệp chỉ được thu phí dịch vụ của người lao động theo sô' tháng 
thực tế làm việc ở nưởc ngoài.

- Trưòng hợp người lao động vi phạm hợp đồng hoặc vì phạm pháp luật nước dến 
làm việc (bỏ trôn, đánh nhau, trộm cắp, đình công...) mà phải về nước trước hạn hoặc 
tự ý bỏ hợp đồng ở lại bất hợp pháp thì doanh nghiệp được thu phí dịch vụ của người 
lao động theo thời hạn hợp đồng'đã ký với người lao động.
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b) Loại tiền thu phí dịch vụ:
Doanh nghiệp và người lao động thoả thuận loại tiền thu nộp phí dịch vụ trong hợp 

dồng và thực hiện như sau:
- Thu bằng Đồng Việt Nam: Doanh nghiệp thu phí dịch vụ trên cơ sỏ phí dịch vụ 

tính bàng ngoại tệ quy đổi ra dồng Việt Nam theo tỷ giá quy định tại điểm b khoản 1 
Mục II Phần B Thông tư liên tịch này.

- Thu bằng ngoại tệ: Người lao động được trả lương bằng đồng tiển nào thì nộp phí 
dịch vụ bằng đồng tiền dó hoặc ngoại tệ mạnh (USD, EURO).

Doanh nghiệp phải quy dổi phần phí dịch vụ bàng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo 
tỷ giá quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Phần B Thông tư liên tịch này để hạch toán 
và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo các quy định hiện hành.

4. Một sô' ví dụ tính toán phí dịch vụ xuất khẩu lao động (đôì với trường hợp thu 
bằng dồng Việt Nam).

Ví dụ 1: Người lao dộng A ký hợp đồng vởi doanh nghiệp X đi làm việc ở Malaysia 
vôi các điều kiện cơ bản sau: thòi hạn hợp đồng 36 tháng, tiền lương theo hợp đồng là 
18 RM/ngày X 26 ngày/thảng (468 RM/tháng), sau khi hết hạn hợp đồng, người lao 
dộng dược gia hạn thêm 24 tháng, với mức lương 25 RM/ngày X 26 ngày/tháng (650 
RM/tháng). Phí dịch vụ được xác định như sau:

- Phí dịch vụ theo hợp đồng (tỷ giá tính chéo giữa dồng Việt Nam vói ringít 
Malaysia tại thời diếm thu nộp là 1 RM = 4.078 VND):

(36/12) X 468 RM x 4.078 VNĐ/RM = 5.725.512 VNĐ.
- Phí dịch vụ dô'i với thời gian gia hạn (tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với 

Ringít Malaysia tại thời điểm thu nộp là 1 RM = 4.090 VND):
(24/12) X 650 RM X 4.090 VNĐ/RM = 5.317.000 VNĐ.
Ví dụ 2: Người lao dộng B ký hợp dồng với doanh nghiệp. Y đi làm việc tại Đài Loan 

với các điều kiện cơ bản sau: thời hạn hợp đổng 24 tháng, tiền lương theo hợp đồng 24 
tháng, tiền lương theo hợp đồng là 15.840 NT$/tháng. Tuy nhiên, sau 3 tháng làm việc 
tại Đài Loan, do xí nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất không thể bô' trí công việc 
khác cho ngưòi lao dộng nên người lao động phải về nước trước thời hạn.

Phí dịch vụ được xác định như sau:
- Phí dịch vụ nộp trước khi đi tính theo hợp đồng (tỷ già tính chéo giữa đồng- Việt 

Nam vỏi dôla Đài Loan tại thời điểm thu nộp là 1 NT$ = 455 VNĐ):
(24/12) X 15.840 NT$ X 455 VNĐ/NT$ = 14.414.400 VNĐ.
- Phí dịch vụ doanh nghiệp được thu của ngưòi lao động là:
(3/24) X 14.414.400 VNĐ = 1.801.800 VNĐ.
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- Phí dịch vụ doanh nghiệp phải hoàn trả lại người lao động là:
(21/24) X 14.414.000 VNĐ = 12.612.600 VNĐ.
Ví dụ 3: Chuyên gia c ký hợp đồng với doanh nghiệp z vởi các điểu kiện cơ ba;\ sau:
Tiền lương theo hợp dồng là: 1000 USD/tháng. Thời gian hợp đồng là 3 năm. Tỳ giá 

t ại thòi điểm thu nộp là 1USD = 15.300 VNĐ.
Phí dịch vụ theo hợp đồng được xác định như sau:
(36/12) X 1.000 USD X 15.300 VNĐ/USD = 45.900.000 VNĐ.
Ví dụ 4: Thuyền viên D ký hợp đồng vỏi doanh nghiệp đi làm việc trên tầu vận tải 

biển với các điểu kiện sau: thời hạn hợp dồng 10 tháng, tiền lương theo hợp đồng gồm 
lương cơ bản 400 USD/tháng, lương ngoài giờ 100 USD/tháng và lương phép 60 
USD/tháng. Tỷ giá tại thời điểm thu nộp là 1 USD = 15.300 VNĐ.

Phí dịch vụ theo hợp đồng dược xác dịnh như sau:
(10/12) X 1,5 X (400 USD + 60 USD) X 15.300 VNĐ/USD = 8.797.500 VNĐ.

IV. PHÍ ĐÀO TẠO - GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG

1. Trên cơ sở khung học phí quy định của Nhà nước, Cục Quản lý lao động ngoài 
nước quy định mức thu cụ thể phù hợp với nội dung chương trình, thời gian đào tạo 
của từng thị trưòng dể đảm bảo duy trì, phát triển hoạt động đào tạo - giáo dục định 
hướng.

2. Mức thu học phí trên không áp dụng đối với trường hợp phía nưóc ngoài dài thọ 
chi phí đào tạo, giáo dục dinh hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh.

V. Bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập

1. Bảo hiểm xã hội:
Người lao động di làm việc ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại 

Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội "Hưởng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định sô’ 81/2003/NĐ-CP ngày 
17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về 
ngưòi lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài".

2. Thuế thu nhập:
- Người lao động nộp thuế thu nhập theo quy định hiện hành của pháp luật đôi vỏi 

ngưòi có thu nhập cao.
Trưòng hợp người lao động làm việc ở những nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 

hai lẫn với Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập theo quy định tại Hiệp 
định dó.
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- Doanh nghiệp cỏ trách nhiệm thu tiền thuế thu nhập (nêu có) của người lao động 
dể nộp cho cơ quan Thuế.

VI. Phí môi giới trong xuâ't khẩu lao động

1. Doanh nghiệp hoạt dộng xuất khẩu lao động được phép chi hoa hồng môi giới từ 
nguồn thu phí dịch vụ để có hợp đồng cung ứng lao động theo quy định hiện hành của 
Bộ Tài chính về việc chi hoa hồng trong giao dịch, môi giói xuất khẩu và khấu trừ thuế 
liên quan đến việc chi hoa hồng môi giới.

2. Đô'i với một sô’ thị trường, ngưòi lao động chịu một phần chi phí môi giới để hỗ trợ 
doanh nghiệp trong việc khai thác hợp đồng, Bộ Tài chính cùng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội sẽ căn cứ vào đặc điểm của từng thị trường và tình hình thực tế của 
từng thời kỳ dế quy định mức phí môi giới phù hợp. Việc thu phí môi giói của người lao 
dộng (nếu có) phải dược ghi rõ trong hợp đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm cấp biên 
lai thu tiền cho người lao dộng, có chứng từ chuyển tiền cho dô'i tác nước ngoài và mở 
sổ sách theo dõi thu chi tiền phí môi giói của người lao động. Phí môi giới xuât khẩu 
lao động do người lao dộng nộp cho dôi tác nước ngoài (công ty môi giới nưóc ngoài) là 
khoản thu hộ, chi hộ của doanh nghiệp xuất khẩu lao động và không phải nộp thuế tại 
Việt Nam.

3. Trường hợp người lao dộng phải về nước trưởc thòi hạn vì lý do bất khả kháng 
(thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản...) hoặc không phải do lỗi của ngưòi 
lao dộng, thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm yêu cầu với phía đôi tác nước ngoài 
hoàn trả lại một phần phí môi giới cho người lao động theo nguyên tắc: phí môi giới 
phải nộp tính theo sô tháng thực tế làm việc ở nước ngoài. Nêu không thể đòi được của 
đốì tác thì doanh nghiệp cần có biện pháp hỗ trợ cho người lao động đôi với từng trường 
hợp cụ thể. Quy định này không bắt buộc trong trường hợp người lao động đã thực hiện 
được 2/3 thời gian hợp dồng đã ký với doanh nghiệp.

VII. Đóng góp Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động

1. Mức dóng góp quỹ:
Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích 1% sô' thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động để đóng 

góp vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao dộng theo Quy chế quản lý Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao 
động của Bộ Tài chính.

2. Cách thức nộp tiền đóng góp:
Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp tự kê khai và trích nộp vào Quỹ hỗ trợ xuất khẩu 

lao động theo mức quy định tại khoản 1 Mục này. Chậm nhất là cuối quý I năm sau, 
căn cứ vào doanh thu phí dịch vụ thực tế, doanh nghiệp phải trích nộp đủ vào Quỹ hỗ 
trợ xuất khẩu lao động của năm trước. Doanh nghiệp dược hạch toán khoản đóng góp 

375

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



này vào chi phí hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp.
VIII. Các quy định về tài chính khác

1. Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động phải chịu các chi phí sau đây:
a) Tiền vé máy bay từ Việt Nam đến nưóc làm việc và ngược lại (trừ trường hợp 

được phía sử lao động đài thọ).
b) Chi phí khám tuyển sức khoẻ theo mức quy định của Bộ Y tế.
c) Chi phí về tài liệu học tập, àn, ở (nếu có) trong thòi gian đào tạo - giáo dục định 

hưởng.
d) Chi phí làm hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo quy định 

hiện hành của Nhà nước.
2. Sau khi được trúng tuyến, đi làm việc ở nước ngoài, nếu người lao động không có 

nhu cầu dí nữa thì người lao động phải chịu các khoản mà doanh nghiệp đã chi từ 
khoản thu nộp của người lao động để làm thủ tục xuất nhập cảnh, khám sức khcẻ, học 
phí và chi phí về tài liệu học tập, ăn, ở, trong thời gian đào tạo - giáo dục định hướng 
(nếu có).

Trường hợp sau 06 tháng kế từ khi người lao động được tuyển chọn đủ điều kiện đi 
làm việc ở nưóc ngoài, nếu doanh nghiệp chưa đưa người lao động đi được thì phải 
thông báo cho người lao động biết rõ lý do. Trong trưòng hợp đó, nếu ngưòi lao động 
không có nhu cầu đi làm việc ớ nước ngoài nữa hoặc doanh nghiệp không thể sáp xếp 
cho người lao dộng di dược thì doanh nghiệp phải hoàn trả lại cho người laọ động các 
khoản mà người lao động đã nộp cho doanh nghiệp, gồm: tiền hồ sơ, học phí đào tạo - 
giáo dục định hướng (nêu có), lệ phí visa, vé máy bay, lệ phí sân bay, tiền đặt cọc, phí 
dịch vụ, phí môi giới và bảo hiếm xã hội.

Doanh nghiệp thu của người lao động bàng đồng tiền nào khi hoàn trả cho người lao 
động bàng đồng tiền dó.

3. Doanh nghiệp hưỏng dẫn người lao động kê khai chi phí của người lao động trưóc 
khi đi (theo mẫu tại Phụ lục số 05/LT). Khi thu tiền của người lao động, doanh nghiệp 
phải lập bàng kê chi tiết các khoản thu kèm theo biên lai thu tiền.

IX. Chế độ báo cáo

Doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo đối vối Cục Quản lý lao động ngoài nưóc, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản lý doanh nghiệp theo quy định sau:

1. Báo cáo quý:
Chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu tiên của quý sau, doanh nghiệp nộp báo cáo 

tình hình thực hiện thu nộp tiền đặt cọc, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập (theo Phụ lục 
số01/LT), đóng góp Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động (theo Phụ lục sô’ 02/LT).
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2. Báo cáo năm:
- Tình hình thực hiện các khoản thu. nộp cả năm (theo Phụ lục số 01/LT), tình hình 

dóng góp Quỹ hổ trợ xuất khẩu lao dộng (theo Phụ lục sô' 02/LT). Thòi gian nộp báo cáo 
chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau.

- Báo cáo tình hình hoạt động xuất khẩu lao dộng (theo Phụ lục sô' 03/LT), chậm 
nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau.

- Kế hoạch năm sau (theo Phụ lục sô' 04/LT) trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng 
dầu năm. Thdi gian nộp kê' hoạch năm sau chậm nhất là ngày 15 tháng 7 hàng nàm.

3. Báo cáo đột xuất:
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Quản lý lao dộng 

ngoài nưốc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng của Nhà 
nưóc.

X. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Trong quá trình thực hiện, tập thể và cá nhân, doanh nghiệp xuất khẩu lao động và 
người lao động có thành tích trong xuất khẩu lao dộng thì được khen thưởng, nếu vi 
phạm thì bị xử lý theo quy định tại Điều 34, Điều 35 tại Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP 
và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

XI. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dăng Công 
báo, thay thế Thông tư liên tịch sô' 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 và 
Thông tư sô' 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH.ngày 24/5/2001.

Riêng phí dịch vụ xuất khẩu Jao động theo Thông tư liên tịch này được thực hiện đô'i 
với người lao động di làm việc ở nước ngoài kể từ ngày Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP có 
hiệu lực.

Đô'i với người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài trưóc ngày Nghị định sô' 
81/2003/NĐ-CP có hiệu lực thì tiếp tục nộp phí dịch vụ theo mức quy định tại Thông tư 
liên tịch sô' 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/5/2001. Nếu ngưòi lao động dược 
gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới kể từ ngày Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP có 
hiệu lực thì phí dịch vụ đô'i vơi thời gian gia hạn và hợp đồng mới được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

2. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực, doanh nghiệp 
nộp đủ phí quản lý theo quy định tại Nghị định sô' 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 
của Chính phủ, Thông tư liên tịch sô' 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 
và Thông tư liên tịch số 33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/5/2001 đối với sô' lao 
dộng đã dưa đi trước ngày Nghị định sô' 81/2003/NĐ-CP có hiệu lực.
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XII. Tổ chức thực hiện

1. Các doanh nghiệp và ngưòi lao dộng có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy 
định tại Thông tư liên tịch này.

2. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện của các doanh nghiệp do mình quản lý.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vưóng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

KT. BỘ TRUỚNG BỘ TÀI CHÍNH
Thử trưởng 

LÊ THỊ BĂNG TÂM

KT. BỘ TRUỚNG BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XẢ HỘI

Thứ trưởng
NGUYỀN LƯƠNG TRÀO
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Cơ quan quàn lý 
doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp:

Phụ lục số: 02/LT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sô' 107/2003/TTLT-BTC- 

BLĐTBXH ngày 07/11/2003)

BÁO CÁO ĐÓNG GÓI QUỸ Hỏ TRỢ XUẤT KHAU lao động 
Quý... năm...

Số 
thứ 
tự

Chỉ tiêu Đơn vị tính Trong kỳ Luỹ kế từ dầu 
năm

1

2.

3.

Số lao dộng dưa đi

Trong đó: (chi tiết theo 
nước đến làm việc)
- Đài Loan
- Malaysia

Doanh thu phí dịch vụ 
xuâ't khẩu lao động 
Đóng góp Quỹ hỗ trợ 
xuâ't khẩu lao dộng
- Số phải nộp
- Sô' đã nộp
- Sô' còn phải nộp
- Sô' nộp thừa

Người lập biểu
Ngày... tháng... năm...

Giám đôc.
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Cơ quan quản lý 
doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp:

Phụ lục số: 03/LT
(Ban hành kèm theo Thòng tư liên, tịch sô’ 107/2003nTLT-BTC- 

BLĐTBXH ngày 07/11 /2003)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU LAO ĐỘNG NÁM...

SỐ 
thứ 
tự

Chỉ tiêu Đơn 
vị 

tính

Kế 
hoạch

Thực hiện

1

2

3

Sô' lao động đưa đi
Trong đó: (chi tiết theo nước đến làm việc)
+ Đài Loan. Trong đó:
- Lao dộng trên bờ
- Lao dộng trên biển
- Lao dộng có nghề
- Lao dộng phố thông
+ Malaysia...
+...
Doanh thu phi dịch vụ xuât-khẩu lao 
dộng
Các khoản nộp ngân sách nhà nước:
- Đóng góp Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
- Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Khác.

Người lập biểu
Ngày... tháng... năm...

Giám đốc
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Cơ quan quàn lý 
doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp:

Phụ lục số: 04/LT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sô' 107/2003/TTLT-BTC- 

BLĐTBXH ngày 07/11/2003)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHAU lao động nám...

SỐ 
thứ 
tự

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính

Thực 
hiện 
năm 
trước

Ước thực 
hiện 

năm nay

Kế 
hoạch 
năm 
tới

1

2

3

Số lượng lao động đưa đi
Trong đó: (chi tiết theo nước 
đến làm việc)

- Đài Lóan

- Malaysia

+...
Doanh thu phí dịch vụ xuất 
khẩu lao động
Các khoản nộp ngân sách 
nhà nước:
- Đóng góp Quỹ hỗ trợ xuất 
khẩu lao dộng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Khác:
+

Người lập biểu
Ngày... tháng... năm...

Giám đốc
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Cơ quan quàn lý 
doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp:

Phụ lục sô": 05/LT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sô 107/2003/TTLT-BTC- 

BLDTBXH ngày 0711112003)

BẢNG KÊ CHI PHÍ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI 
LÀM VIỆC ở NƯỚC NGOÀI

Họ và tên người lao động:.................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................

Sô' CMTND (hoặc số hộ chiếu):.......................................................................
Nước đến làm việc:................................................................................ ...........

Số 
thứ 
tự

Nội dung Đơn 
vị 

tính

Doanh 
nghiệp 

thu

Người 
lao 

động 
tự chi

Tổng 
cộng

1 2 3 4 5 6 = 4 + 5

1 Hồ sơ

2 Khám sức khoẻ

3 Học phí dào tạo - giáo dục định hướng

4 Chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo - 
giáo dục dinh hướng

5 Hộ chiếu

6 Lệ phí visa

7 Vé máy bay

8 Lệ phí sân bay

9 Tiền đạt cọc

10 Phí dịch vụ xuất khẩu lao động

11 Phí môi giới xuất khẩu lao động

12 Bảo hiểm xã hội

Tổng cộng
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Ghi chú:
• Bảng kê do người lao động tự khai trước khi đi làm việc ở nưởc ngoài.
- Bảng kê này được lập thành 2 bản, 01 bản người lao động giữ, 01 bản doanh 

nghiệp lưu vào hồ sơ của người lao động.

Xác nhận cùa doanh nghiệp về các 
khoản doanh nghiệp đã thu của 

người lao động

Người lao động
(Ký, ghi rõ họ tên)
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LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

29. NGHỊ ĐỊNH sô' 105/2003/NĐ-CP NGÀY 17-9-2003
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng (lần thi hành một sò' (lieu cũa Bộ luật Lao động về tuyển 
(lụng và quán lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

CHÍNH PHÚ

Cán cứ Luật Tó chức Chinh phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngáy 23 glỉáng 6 năm 1994, Luật sủa đổi, bổ sung một sô' 

điều cúa Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị cúa Bộ trướng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tô chức tại Việt Nam theo quy định tại Điểu 132 
của Bộ luật Lao động dược thành lập và hoạt dộng theo quy định của pháp luật Việt 
Nam sau dây dược túyến lao dộng nước ngoài:

1. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; bao gồm các loại hình doanh nghiệp 
hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam.

2. Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) là tố chức kinh tế có tư cách pháp nhân của 
Việt Nam hoậc nước ngoài nhận thầu.

3. Các tồ chức kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính nhà nưỏc, lực lượng vũ 
trang, đoàn thể nhân dân, tô chức chính trị, tồ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội.

4. Văn phòng dại diện, chi nhánh của công ty nước ngoài: Vân phòng đại diện của 
các tô chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngán hàng, báo hiểm, khoa học kỹ thuật, 
vàn hóa, thế thao, giáo dục. y tế.

õ. (’ác dơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
6. Các cơ sớ y tế. vân hóa. giáo dục, dào tạo, thề thao.
7. Víln phòng dự án nước ngoài hoẠc quô'c tế tại Việt Nam.
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8. Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài dược phép hoạt dộng lại Việt Nain.
9. Hợp tác xã.
Các doanh nghiệp, cơ quan, tô chức nói trên sau dây gọi chung là người sử dụng lao 

dộng.
Điều 2. Người lao dộng nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao dộng quy dinh 

tại Điều 1 Nghị dinh này là người không có quốc tịch Việt Nam ..theo Luật Quốc tịch 
Việt Nam.

Chương lỉ
TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Điều 3.
1. Ngưòi sử dụng lao động quy định tại khoán 1 Điều 1 Nghị dịnh này dược tuyên 

lao động nước ngoài vói tỷ lệ không quá 3% so với sô’ lao dộng hiện có của doanh 
nghiệp, nhưng nhiều nhất không quá 50 người, ít nhất cũng dược tuyển 01 người.

2. Đốì với những người sử dụng lao dộng quy định tại các khoản 2, 3, 4, õ, 6, 7, 8 và 
9 Điều 1 Nghị định này không quy dịnh tỷ lệ lao dộng nước ngoài dược luyến dụng, 
nhưng muốh tuyển lao động nước ngoài phải dược sự châ’p thuận của Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Người sử dụng lao dộng dược tuyến lao dộng nước ngoài khi người lao động 
nước ngoài có đủ các điểu kiện sau:

1. Đủ 18 tuổi trở lên.
2. Có sức khỏe phù hợp vởi yêu cầu công việc.
3. Có chuyên môn kỹ thuật cao (bao gồm: kỹ sư hoặc người có trình dộ tương đương 

kỹ sư trơ lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thông), có nhiều kinh nghiệm 
trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý hoặc những công việc quản lý 
mà lao dộng Việt Nam chưa dáp ứng được.

4. Không có tiền án, tiền sự về tội xâm phạm an ninh quô'c gia theo quy định của 
pháp luật Việt Nam; không có tiền án, tiền sự về tội hình sự khác; không thuộc diện 
dang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dang chã'p hành hình phạt, chưa dược xóa án 
theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

5. Có giấy phép lao động đốỉ với người lao dộng nưôc ngoài làm việc tại Việt Nam từ 
đủ 03 (ba) tháng trở lên, do cơ quan nhà nưởc có thẩm quyển của Việt Nam cấp, trừ 
câc trưòng hợp không phai cấp giấy phép lao dộng quy định lại khoản 1 Diều 6 Nghị 
định này.

Điều 5. Hồ sơ, trình tự tuyển lao dộng nước ngoài
1. Hồ sơ xin làm việc: ngưòi lao dộng nưởc ngoài nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho người sử 
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dụng lao động, một bộ hồ sơ do người sử dụng lao dộng quản lý và một bộ hồ sơ dể 
người sử dụng lao dộng làm thủ tục xin cấp giấy phép lao dộng. Mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

a. Đơn xin việc;
b. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư 

trú cấp. Trường hợp, người nước ngoài dã cư trú tại Việt Nam từ 06 (sáu) tháng trở lên 
thì ngoài phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyển ciia nước ngoài cấp còn phải 
có phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú 
cấp;

c. Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội quy định và có dán ánh;

d. Giây chứng nhận sức khỏe dược cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài 
dang cư trú ở Việt Nam thì giấy chứng nhận sức khỏe cấp theo quy định của Bộ Ytê 
Việt Nam;

d. Bản sao chứng chi về trình dộ chuyên môn tay nghề của người nước ngoài, bao 
gồm: bàng tôi nghiệp dại học hoặc trình dộ tương dương trở lên, hoặc giấy chứng nhận 
về trình dộ tay nghề của người lao dộng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền câ'p theo 
quy dịnh của nước dó.

Đốì vối người lao dộng nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thông 
hoặc người có kinh nghiêm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà 
không có chứng chỉ thì phai có bản nhận xét về trình độ chuyên môn, tay nghề và 
trình độ quán lý dược cơ quan có tham quyền của nước mà người dỏ mang quốc tịch 
xác nhận;

e. Ba ảnh mầu (kích thước 3cm X 4cm, dầu dề trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai 
tai, không deo kính), ảnh chụp không quá 01 (một) năm.

Các giấy lờ quy dịnh trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc 
công chứng, chứng thực phải dược hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật 
Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định 
cúa pháp luật Việt Nam.

2. Thủ tục, trình tự tuyển lao dộng nước ngoài
a. Đôì với người sử dụng lao dộng:
- Người sử dụng lao dộng phải dăng trên báo trung ương hoặc địa phương 03 (ba) sô' 

liền về nhu cầu tuyển lao dộng và thông báo đầy đủ các yêu cầu công việc và các quyền 
lợi của người lao dộng và người sử dụng lao động trong quá trình tuyển, khi làm việc 
và khi thôi việc.

• Người sử dụng lao dộng phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao dộng cho ngưòi lao 
dộng nước ngoài vào làm.việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này, sau khi 
người lao dộng nước ngoài nộp hồ sơ cỏ đầy dủ các giấy tờ theo quy định của Nghị định 
này.

b. Đốì với ngưòi lao dộng nước ngoài.
- Người nước ngoài muôn làm việc tại Việt Nam phải nghiên cứu đầy đủ các. quy 
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định của pháp luật Việt Nam mà người sử dụng lao dộng cung cấp; đồng thời, phải 
chuẩn bị các giấy tò cần thiết và thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này.

- Người nước ngoài muôn làm việc tại Việt Nam phải nộp hồ sơ xin làm việc quy 
định tại khoản 1 Điều này cho người sử dụng lao động.

c. Khi có giấy phép lao động, người lao động và người sử dụng lao dộng phải tiến 
hành giao kết hợp dồng lao động bằng vàn bản (trừ dô'i tượng người lao dộng nước 
ngoài do phía nưỏc ngoài cử vào Việt Nam để làm việc), người sử dụng lao dộng có 
trách nhiệm gửi bán sao hợp dồng lao động dã giao kết với cơ quan dã cấp giấy phép 
lao động cho người lao dộng nước ngoài đó. Nội dung công việc trong hợp dồng lao dộng 
không được trái vởi nội dung cõng việc ghi trong giấy phép lao dộng dã dược cấp.

Điều 6. Cấp giấy phép lao dộng
1. Người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt 

Nam phải có giây phép lao dộng, trừ các dôì tượng:
- Người lao dộng nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 03 (ba) tháng hoậc dế xử lý 

trong trường hợp khẩn cà'p (trường hợp khẩn cã'p dược quy định là những sự cô', tình 
huông kỹ thuật, công nghệ phức tạp nãy sinh làm ảnh hướng hoặc có nguy cơ ảnh 
hưởng tới sán xuất kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước 
ngoài hiện dang ở Việt Nam không xử lý dược).

- Người nước ngoài là thành viôn Hội dồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Giám đốc, Phó Giám dốc các doanh nghiệp dược thành lập theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và có tư cách pháp nhân.

- Người nưổc ngoài là Trưởng Vàn phòng dại diện, Trưởng Chi nhánh tại Việt Nam.
- Luật sư nước ngoài dã dược Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt 

Nam theo quy dinh của phá]) luật.
2. Sớ Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương cấp 

giày phép lao động cho người lao dộng nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội quy dinh.

3. Hồ sơ xin cấp giây phép lao dộng, gồm:
- Vản bản để nghị cáp giấy phép lao dộng của người sử dụng lao dộng theo mẫu do 

Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội quy dinh.
- Hồ sơ xin làm việc của người lao động nước ngoài (quy dinh tại khoản 1 Điều 5 

Nghị dinh này).
4. Thời hạn của giây phép lao dộng: thời hạn của giấy phép lao dộng được cấp theo 

thòi hạn của hợp đồng lao dộng (dô'i với đô'i tượng giao kết hợp dồng lao động) hoặc 
theo quyết định của phía nước ngoài cử người lao động sang Việt Nam làm việc nhưng 
không quâ 36 tháng.

õ. Đô'i vối các đối tượng không phâi cấp giây phép lao động quy dịnh lại khoản 1 
Điểu này thì ngưòi sử dụng lao dộng có trách nhiệm báo cáo vôi Sơ Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội địa phương (nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính) danh 
sách trích ngang về ngưòi nước ngoài, bao gồm: họ tên, tuổi, quốc tịch, sô hộ chiếu, 
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ngày bát đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nưóc ngoài. 
Báo cáo trưởc 07 (bảy) ngày khi người lao dộng nước ngoài bắt đầu làm việc.

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dế thực hiện các loại hợp đồng (trừ 
hợp đồng lao dộng) giữa doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam với doanh nghiộ.\ 
cơ quan, tố chức ở nưóc ngoài thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam cũng thực 
hiện việc báo cáo như đôi vói người nước ngoài vào làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, 
tố chức tại Việt Nam vởi thời hạn làm việc dưởi 03 (ba) tháng.

Điều 7. Gia hạn giấy phép lao động.
1. Gia hạn giấy phép lao dộng trong trường hợp người sử dụng lao động đã có kế 

hoạch và dang tiến hành đào tạo người lao dộng Việt Nam dể thay thế cho công việc 
mà người lao dộng nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa 
thay thế dược. Không gia hạn giấy phép lao dộng cho người lao dộng nước ngoài bị xử 
lý kỷ luật lao dộng theo quy định tại diểm b, điếm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao 
động dã được sửa dổi, bổ sung.

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động
a. Người sử dụng lao động làm đơn xin gia hạn giấy phép lao động theo quy định 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong dó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo 
được người Việt Nam đế thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang đào tạo, 
kinh phí dào tạo, thời gian đào tạo, địa điếm dào tạo dể thay thế người lao dộng nước 
ngoài.

b. Bản sao hợp dồng lao động hoậc văn bản của phía nước ngoài cử người nưóc ngoài 
tiếp tục làm việc ở Việt Nam (có xác nhận của người sử dụng lao động).

c. Giấy phép lao động đã dược cấp.
3. Thời hạn gia hạn của giây phép lao động.
Thòi hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của 

người lao động nước ngoài ch’o người sử dụng lao dộng dược xác định trong hợp dồng 
lao dộng hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài tiêp tục làm việc ở Việt 
Nam, thời hạn gia hạn tốì da là 36 (ba sáu) tháng. Đối vởi các trường hợp hết thời hạn 
gia hạn lần thứ nhâ't, mà vẫn chưa dào tạo dược người lao động Việt Nam thay thế thì 
giây phép lao dộng được tiếp tục gia hạn nếu được sự chấp thuận của Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
đóng trụ sở chính.

Điều 8. Giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.
1. Ngưòi lao động nước ngoài phải làm đơn xin cấp lại giấy phép lao động và nêu rõ 

lý do bị mất hoặc bị hỏng, có xác nhận của người sử dụng lao động gửi về sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội dã cấp giấy phép lao động và kèm theo giấy phép lao 
động bị hỏng.

2. Giây phép lao động được câ'p lại cho người lao động nước ngoài đúng như giấy 
phép lao dộng đã được cấp.

Điều 9. Giấy phép lao động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:
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1. Giây phép lao dộng hết thời hạn.
2. Hợp dồng lao dộng chấm dứt trước thời hạn.
3. Công việc trong hợp đồng lao động không dũng với công việc đã đề nghị xin cấp 

giấy phép lao động.
4. Giấy phép lao động bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp 

luật Việt Nam.
5. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt dộng.
6. Người lao động nưởc ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bô' của 

Tòa án.
Điểu 10. Sử dụng giấy phép lao dộng.
1. Ngưdi lao động nưỏc ngoài giữ giấy phép lao động dã được cấp khi giấy phép đang 

còn hiệu lực. Trong thời hạn 03 (ba) ngày, trước ngày giây phép lao động hết hiệu lực, 
người lao động nước ngoài phải nộp giấy phép lao động cho người sử dụng lao động; 
người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động và trong thòi gian 07 
(bây) ngày, kế từ ngày nhận dược giây phép lao dộng, người sử dụng lao động phải nộp 
lại cho cơ quan đã cấp giấy phép lao dộng.

2. Người lao động nước ngoài phải xuất trình'giấy phép lao dộng theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương III
THANH TRA, KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 11. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và uỷ ban nhân dân 
các cấp có trách nhiệm kiềm tra, thanh tra việc thực hiện các quy dịnh của Bộ luật Lao 
động và Nghị định này.

Điều 12. Doanh nghiệp, cơ quan, tố chức và cá nhân có thành tích trong việc thực 
hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này dược khen thưởng theo quy 
định của pháp luật Việt Nam.

Điểu 13. Doanh nghiệp, cơ quan, tố chức và cà nhân cỏ hành vi vi phạm các quy 
định tại Bộ luật Lao dộng, Nghị định này và các quy dịnh khác của pháp luật có liên 
quan thì tùy theo tính châì, mức dộ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy dịnh của pháp luật Việt Nam.

Điều 14. Người lao động nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tô 
chức ờ Việt Nam mà chưa được cáp giây phép lao dộng thì phải làm thủ tục dế xin cấp 
giấy phép lao động theo quy định tại diều 6 Nghị định này. Sau 06 (sáu) tháng kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu người lao dộng nưỏc ngoài không có giấy 
phép lao động thì Sở Lao dộng - Thương binh và Xã ’nội dề nghị Bộ Công an ra quyêt 
định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy dịnh của pháp luật.
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Chương IV

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn của mình có trách nhiệm hưởng dẫn thi 
hành Nghị định này.

Điểu 16. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dãn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng lệ phí câ'p giấy phép lao dộng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 17. Trách nhiệm của sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội
1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin gia hạn giấy 

phép lao dộng và hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao dộng.
2. Trong thời hạn lõ ngày ke từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy phép lao 

động, xin gia hạn giày phép lao dộng và xin cấp lại giấy phép lao dộng của người sử 
dụng lao dộng, sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương phải cấp giấy phép lao dộng, gia hạn giây phép lao dộng và câ'p lại giấy phép lao 
động. Trường hợp, không câ'p giấy phép lao dộng, không gia hạn giấy phép lao động và 
không cấp lại giấy phép lao dộng phái trá lời bằng vùn bân và nêu rõ lý do.

3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao dộng nước ngoài làm việc ờ các doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức trên dịa bàn quán lý.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy (lịnh cùa Bộ luật .Lao động và Nghị 
định này.

5. Thu hồi giây phép lao dộng (lã hết hiệu lực.
Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao dộng
1. Thực hiện dũng các quy (lịnh của pháp luật lao dộng Việt Nam và các quy định 

pháp luật khác có liôn quan của Việt Nam.
2. Làm các thủ tục dể xin cấp giây phép lao dộng, gia hạn giây phép lao động và cấp 

lại giấy phép lao dộng cho người lao dộng nước ngoài và nộp lệ phí cấp giấy phép lao 
dộng theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện dầy dủ hợp dồng lao dộng dã giao kết với người lao động nước ngoài.
4. Nhận giấy phép lao dộng dã hết hiệu lực của người lao dộng nước ngoài và nộp lại 

cho cơ quan dã cấp giấy phép lao dộng dó.
õ. Quan lý hồ sơ xin làm việc cùa người lao dộng nước ngoài, dồng thời phải bổ sung 

các giãy tờ liên quan do'll người lao dộng nước ngoài.
6. Quán lý người lao dộng nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.
7. Báo cáo tình hình sử dụng lao dộng nước ngoài theo quy dịnh của Bộ Lao động — 

Thương binh và Xã hội.
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Điều 19. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, ké từ ngày đăng Công 
báo và thay thế Nghị định sô’ 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 và Nghị dịnh sô’ 
169/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc câ'p giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm việc tại cấc doanh nghiệp, tồ chức ở Việt Nam.

Đôì với những người lao động nưốc ngoài đã được cấp giấy phép lao dộng và đang 
còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì giấy phép lao dộng 
đó vẫn còn hiệu lực và không phải đổi giấy phép lao động mới.

Điều 20. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TCỞNG

PHAN VÃN KHÁI.
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BẢO HIỂM XÃ HỘI

30. NGHỊ ĐỊNH số 01/2003/NĐ-CP NGÀY 09-11-2003
CỦA CHÍNH PHỦ

Về việc sửa đổi, bổ sung một sỏ điều của Điều lệ Báo hiẻm xã hội ban hành kèm theo 
Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 nàm 1995 của Chính phú

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tò chức Chinh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bồ sung một sô'điều của Bộ luật 

Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh uà Xã hội.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bố sung một sô’ điều như sau:
1. Sửa đôi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Đô'i tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bát buộc gồm:
1. Người lao dộng làm việc theo hợp đồng lao dộng có thòi hạn từ dủ 3 tháng trỏ lên 

và hợp dồng lao động không xác định thòi hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tồ 
chức sau:

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước;
b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp;
c) Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
d) Doanh nghiệp của tố chức chính trị, tố’ chức chính trị - xã hội;
d) Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tố hợp tác.
e) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tể chức chính trị - 

xã hội nghề nghiệp, tố’ chức xã hội nghề nghiệp, tô chức xã hội khác, lực lượng vũ 
trang;

g) Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành vàn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, 
khoa học, thề dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

h) Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
i) Cơ quan, tố’ chức nước ngoài hoặc tố’ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp 

điều ước quô'c tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
dịnh khác.

k) Các Bộ tố chức khác cỏ sử dụng lao dộng.
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2. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
3. Người lao động, xã viên làin việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 

3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
4. Người lao động làm việc tại câc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quy định tại 

khoản 1, khoản 3 và khoản 6 Điều này, làm việc theo hợp dồng lao động có thời hạn 
dưới 3 tháng, khi hết hạn hợp dồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc 
giao kết hợp đồng lao động mói đốì với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó thì phải 
tham gia bảo hiẻm xã hội bắt buộc.

5. Người lao dộng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và khoản 6 Điều này di học, thực 
tập, công tác, diều dưỡng trong và ngoài nưởc mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công 
thì cũng thuộc dối tượng thực hiện bảo hiểm xã hội bát buộc.

6. Người lao động làm việc và hưởng tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động từ 
dủ 3 tháng trở lên trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp.

Dối vói người lao dộng làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp đã thực hiện giao khoán đất có quy định riêng”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Lao động nữ có thai, sinh con khi nghỉ việc theo Điều 11 và Điều 12 Điều 

lệ này được hưởng trợ cấp thai sản”.
3. Bổ sung Điều 24 a như sau:
“Điều 24a.
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc dược hưởng chế độ nghỉ dưỡng 

sức, phục hồi sức khỏe trong các trường hợp sau đây:
a) Có đủ 3 năm dóng bảo hiểm xã hội trở lên tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mà 

bị suy giảm sức khỏe.
b) Sau khi điều trị do ôm dau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi 

sức khỏe.
c) Lao động nữ yếu sức khỏe sau khi nghỉ thai sản.
2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một 

năm tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của người lao dộng.
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của người lao dộng không bị trừ vào 

thời gian nghỉ hàng nàm và không được hưởng tiền lương, trừ trường hợp doanh 
nghiệp và người lao dộng có thỏa thuận.

3. Mức chi phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định sau khi trao đổi thông nhất với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức quản lý, cáp và quyết toán kinh phí nghỉ dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe cho từng doanh nghiệp, cơ quan, tô chức.

4. Kinh phí dế thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do Quỹ bảo hiêm xã hội 
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bảo đảm bằng 0,6% tổng quỹ tiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội được trích trong 
nguồn 5% tính trên tổng quỹ tiền lương thực dóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, 
cơ quan, tổ chức cho 3 chế dộ ốm đau, thai sản, tai nạn lao dộng và bệnh nghề nghiệp. 
Trường hợp nguồn kinh phí được trích không dủ chi một định suâ't nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe theo quy dịnh thì doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức bổ sung từ Quỹ 
phúc lợi hoặc chuyển sang năm sau thực hiện.”

4. Sửa dổi, bổ sung Điều 27 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 27 như sau:
“a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 nàm thì dược tính bằng 

45% mức bình quân của tiềii lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ 
thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội dược tính thêm 3% đối vói lao động nữ và 2% dối 
với lao động nam. Mức lương hưu hàng tháng tốì đa 75% mức bình quân của tiền lương 
tháng làm càn cứ dóng bảo hiểm xã hội”.

b) Sửa đổi, bổ sung diểm b khoản 1 Điều 27 như sau:
“b) Đôi với người lao dộng hương chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp 

hơn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều' 26 thì cách tính lương hưu như quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 27, nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trưóc 
tuổi so vái quy dinh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 thì giám đi 1% mức bình quân của 
tiền lương tháng làm căn cứ dóng bảo hiểm xã hội.

Riêng đô'i với người lao động nam dủ 55 tuổi dến dưới 60, nữ đủ 50 tuổi dến dưới 55 
tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dủ 30 năm trở lên, có nguyện vọng về hưu thì 
được hưởng lương hưu như cách tính quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27, nhưng mỗi 
năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi không phải giảm 1% mức bình quân của 
tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội”.

c) Sửa đổi, bố’ sung khoản 2 Điều 27 như sau:
“2. Ngoài lương hưu hàng tháng, lao dộng nữ có thòi gian dóng bảo hiểm xã hội trên 

25 nàm, lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm, khi nghỉ hưu 
dược trợ cấp một lần theo đúng cách tính như sau: từ năm thứ 26 trở lên đối vói lao 
động nữ, từ năm thứ 31 trở lên đổì với lao động nam, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội 
được nhận bằng một nửa (1/2) tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ 
dóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối da không quá 5 tháng.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:
“Điều 28.
1. Những trường hợp sau đây được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần, cứ mỗi năm 

đóng bảo hiểm xã hội được tính bàng 1 tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm 
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội:

a) Người lao động nghỉ việc dã dủ tuổi nghỉ hưu hoặc suy giảm khả nàng lao động 
từ 61% trở lên do ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, nhưng chưa dủ thời gian dóng 
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báo hiểm xã hội dê hướng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy dịnh tại Điều 25 và 
Diều 26 Điều lệ này.

b) Người di định cư hợp pháp ớ nước ngoài.
2. Người lao động nghi việc nhưng chưa dủ tuổi nghỉ hưu mà dã có đủ thời gian 

dóng báo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 25, khoản 2 và khoản 3 Điểu 26 Điều lệ 
này thì có thồ chờ dến khi dủ tuồi nghỉ hưu dể hưởng chế dộ hưu trí hàng tháng hoặc 
bảo lưu thời gian dóng bảo hiểm xã hội dể đến khi có diều kiện thì tiếp tục dóng bảo 
hiểm xã hội.

3. Người lao dộng nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ thời gian đóng 
bâo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Điều lệ này thì dược cấp sổ bảo 
hiểm xã hội và bảo lưu thời gian đóng bẳo hiểm xã hội đế đến khi có điều kiện thì tiếp 
tục dóng bảo hiểm xã hội, kế cả những ngùòi có tên trong danh sách của doanh nghiệp, 
cơ quan, tố chức mà nghỉ chờ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận 
trợ cấp một lần”.

6. Bổ sung vào cuối khoản 1 Điều 29 một đoạn như sau:
“Riêng đối với ngưòi lao dộng dã có thời gian đóng bảo hiếm xã hội đủ 15 nàm trở 

lên theo các mức tiền lương thuộc công việc nặng nhọc, dộc hại hoặc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại trong thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định mà chuyến sang 
làm công việc khác dóng bảo hiểm xà hội có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu dược 
lấy các mức lương cấp bậc của 5 năm liền kề làm công việc nặng nhọc, dộc hại đê tính 
mức bình quân tiền lương làm cơ sỏ tính hưởng lương hưu”.

7. Bổ sung Điều 35a như sau:
“Điều 35a. Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để giải quyết chế dộ dược quy 

dinh như sau: có thòi gian dóng băo hiểm xã hội từ dủ 3 tháng đến 6 tháng thì được 
tính nửa (1/2) năm; từ trên 6 tháng được tính tròn là 1 năm”.

8. Bổ sung khoản 5 vào Điều 36 như sau:
“5. Tiền sinh lời của quỹ”.
9. Bổ sung Điều 36a như sau:
“Điều 36a. Thời gian người lao động nữ nghỉ việc trước và sau khi sinh con theo 

quy định tại khoan 1 và khoân 2 Điều 12 và thời gian người lao động nghỉ việc dề nuôi 
con nuôi sơ sinh theo quy định tại Điều 13 Điều lệ này dược tính là thời gian đê hưởng 
các chế độ bảo hiếm xã hội. Trong thời gian nghỉ này, người lao động và người sử dụng 
lao dộng không phải dóng bảo hiểm xã hội mà do Quỹ bảo hiếm xã hội bảo dảm”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Bãi bỏ Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về 

việc sửa đối, bố sung một sô’ điều của Điểu lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị 
định sô’ 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và Quyết định sô 
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37/QD-TTg ngày 21 tháng 3 nílm 2001 của Thủ tướng Chính phú về chế dộ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe của người lao dộng.

Không tính lại chê dộ bâo hiểm xã hội cho các dôì tượng hướng bảo hiếm xã hội 
trước ngày Nghị dinh này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệin hướng 
dẫn thực hiện Nghị dịnh này sau khi trao dối ý kiến vói Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, và 
Tổng Liên doàn Lao dộng Việt Nain.

Điều 4. Bộ trương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế dộ bảo 
hiếm xã hội dối với cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và người lao dộng thuộc 
train y tế xã. phường, thị trân quy dịnh tại khoản 1 Điều 1 Nghị dinh này, sau khi trao 
dối ý kiến với Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điểu 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị dịnh này.

TM. CHÍNH PHÚ
Thủ tướng

PHAN VÃN KHÁI
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31. THÔNG Tư SỐ 07/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 12-03-2003 
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thi thành một sô điều của Nghị định sò 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 
năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một sò' diều của Điều lệ Bảo hiếm xã hội ban hành 

kèm theo Nghị định sò' 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ

Thi thành Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 về việc sửa 
đổi, bổ sung một sô'điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định sô 
12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và ý kiến chí đạo của Thủ tướng 
Chinh phủ tại Văn bản sô' 1072/VPCP-VX ngày 11 tháng 3 năm 2003; sau khi có ý 
kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị 

định sô' 01/2003/NĐ-CP gồm:
1. Ngưdi lao dộng làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên 

và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức sau:

a/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 
doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

b/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;

c/ Doanh nghiệp thành lập, hoạt dộng theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
bao gồm: doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vô'n dầu tư nước ngoài;

d/ Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
đ/ Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;
e/ Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tố’ chức chính trị - xã hội, tố 

chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang; kể cả các 
tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, câc hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

g/ Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, dào tạo, 
khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;

h/ Trạm y tê' xã, phường, thị trấn;
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i/ Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quôc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp 
diều ước quô'c tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy 
định khác.

k/ Các tố chức khác có sử dụng lao động là những tổ chức chưa quy dịnh tại điểm 1 
này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
3. Người lao dộng, xã viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao dộng từ dủ 

3 tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt dộng theo Luật Hợp tác xã.
4. Người lao dộng làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức quy định tại các 

điếm 1 và điểm 3 Mục này, làm việc theo hợp dồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, 
khi hết hạn hợp dồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp 
đồng lao động mói dô'i với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đó thì phải tham gia bảo 
hiếm xã hội bắt buộc.

5. Người lao dộng quy định tại điếm 1, diểm 2, diem 3 và diểm 4 Mục này, đi học, 
thực tập, công tác, diều dưỡng trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền 
công do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao dộng trả thì cũng thuộc dối tượng 
thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.

II. CÁC CHÊ' ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG

1. Chế độ trợ cấp thai sản theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị dính sô' 
01/2003/ND-CP như sau:

Lao động nữ có thai, sinh con (không phân biệt số lần sinh con) khi nghỉ việc theo 
Điều 11 và Điều 12 Điều lệ Bảo hiểm xã hội dược hưởng trợ cấp thai sản.

2. Cách tính mức lương hưu theo quy định tại diếm a, khoản 4, Điều 1 Nghị 
định số01Ỉ2003/NĐ-CP như sau:

a/ Lao dộng nam có thòi gian dóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm thì được tính bàng 
45% mức bình quân của tiền lương tháng làm cân cứ dóng bảo hiểm xã hội, sau đó từ 
năm thứ 16 tr.ở di, cứ thêm mỗi năm dóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%. Mức 
lương hưu hàng tháng tô'i đa bàng 75% mức bình quân của tiền lương làm căn cứ đóng 
bảo hiếm xã hội.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A có 35 năm dóng bảo hiểm xã hội, lương hưu được tính 
như sau:

- 15 năm dầu dược tính 45%;
- Từ năm thứ 16 dến năm thứ 35 là 20 năm, được tính:
20 năm X 2%/nâm= 40%
- Tỷ lệ dể tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 40% = 85%.
Trường hợp này lương hưu hàng thảng chỉ tính bàng 75% mức bình quân cùa tiền 

lương tháng làm càn cứ dóng bảo hiểm xã hội.
b/ Lao dộng nữ có thời gian đóng bảo hiếm xã hội đủ 15 năm thì được tính bàng 45% 
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mửc bình quân cùa tiền lương tháng làm cùn cứ dóng bâo hiểm x«ã hội, sau dó từ năm 
thử 16 trơ di, cứ thêm inổi nhìn dóng bíio hiểm xã hội dược tính thêm 3%. Mức lương 
hưu hàng tháng tối da hàng 75"» mức bình quân của tiền lương tháng Làm chn cứ dóng 
bao hiếm xã hội.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị B có ‘26 ním dóng bảo hiểm xã hội, lương hưu dược tính 
như sau:

- 15 nhìn dầu dược tính 15"»
- Tù ním thứ 16 (lên nàm thử ‘26 là 11 mím. dược tính:
11 mill) X 3"u/nãm = 33".>

• - Tý lệ dế lính lương hưu hàng tháng là: ‘15"<> + 33"<> = 78% mức bình quân cũa tiền 
lương tháng lãm can cứ dóng báo hiẽni xà hội.

Truong hự|) này lương hưu hàng tháng chi lính bàng 75"í> mức bình quân cùa tiền 
lương làm căn cử dóng bao hiếm xã hội.

3. Cách tinh mức lương hưu thấp hơn theo quy định tại điểm b, khoản 4, 
Điểu ỉ Nghị định sô' 01Ỉ2003/NĐ-CP nhtt sau:

a/ Người lao dộng làm nghê bình thường.
Nam dú 50 luôi dến dưới 60 tuòi, nữ dủ 15 tuổi dến dưối 55 tuổi và có dủ 20 dóng 

biio hiếm xã hội trớ lên mà bị suy giíim khá níing lao dộng từ 61% trơ lên thì cách tính 
lương hưu thực hiện theo quy (lịnh lại diem 2 Mục 11 nêu trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ 
việc trước 60 luối dối vói nam. 55 tuổi dôì với nữ thì giâm 1% mức bình quân của tiền 
lương tháng làm càn cu dóng bão hiếm xã hội.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn V;ìn (' nghi hưu từ 01/4/2003, khi nghỉ hưu 58 tuôi, có 28 năm 
dóng báo hiém xã hội. bị suy giám kha mlng lao dộng 61%. Tý lộ hưởng lương hưu 
hàng tháng của ông c dưực tính như sau:

- Tý lệ ">. dế tính lương hưu theo quy dịnh tại diểm 2 Mục II:
+ 15 nilm dầu dược tính ‘15%
+ Từ nam thứ 16 dến năm thứ 28 là 13 mím dược tính thêm 26%
- Tống cộng: ‘15% + 26% = 71%.
- Tỷ lệ "ố tính giám do nghỉ hưu trước tuổi 60:
(60 tuổi • 58 tuổi) X 1%= 2%
- Tỷ lệ % dể tính lương hưu là: 71% - 2% = 69%.
Ví dụ 4: Bà Trần Thị D nghỉ hưu từ 01/2/2003, khi nghỉ hưu 52 tuổi, có 22 năm 

dóng bảo hiểm xã hội, bị suy giam khả năng lao dộng 61%. Tỷ lệ hưởng lương hưu 
hàng tháng cùa bà D dược tính như sau:

- Tỷ lệ % để tính lương hưu theo quy định tại điểm 2 Mục lĩ:
+ 15 năm dầu được tính 45%
+ Từ năm thứ 16 đến nảin thứ 22 là 7 nàni được tính thêm 21%
- Tống cộng: 45% + 21% = 66%.
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- Tỷ lệ % tính giảm do nghỉ hưu trước tuổi 55:
(55 tuổi - 52 tuoi) X 1%= 3%
- Tỷ lệ % để tính lương hưu là: 66% - 3% = 63%.
b/ Người lao dộng có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên hoặc có 10 năm công tác 
ở miền Nam, ỏ Lào trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoặc ở Campuchia trước ngày 31 
tháng 8 năm 1989.

Nam đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi, nữ đủ 45 tuổi đến dưỏi 50 tuổi, có đủ 20 năm dóng 
bảo hiểm xã hội trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì cách tính 
lương hưu thực hiện theo quy dinh tại điểm 2 Mục II nêu trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ 
việc trước 55 tuổi dô’i với nam, 50 tuổi dối với nữ thì giảm 1% mức bình quân của tiền 
lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ 5: Ông Trần Văn Đ là cóng nhân nghi’ hưu từ 01/4/2003, khi nghỉ hưu 50 
tuối, có 29 nílm dóng bảo hiểm xã hội (trong dó có 15 nàm làm việc nặng nhọc, dộc hại), 
bị suy giảm khả nftng lao dộng 61%.

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng của ông Đ được tính như sau:
- Tý lệ % dê tính lương hưu theo quy dinh tại điểm 2 Mục II:
+ 15 năm đầu dược tính 45%
+ Từ năm thứ 16 dến năm thứ 29 là 14 năm dược tính thêm 28%
- Tổng cộng: 45% + 28% = 73%.
- Tỷ lệ % tính giảm do nghi' hưu trước tuổi 55:
(55 tuổi - 50 tuổi) X 1%= 5%
- Tý lệ % đề tính lương hưu là: 73% - 5% = 68%.
Ví dụ 6: Bà Nguyễn Thị E là công nhân nghỉ hưu từ 01/02/2003, khi nghỉ hưu 49 

tuổi, có 22 năm đóng bảo hiểm xã hội (trong đó cỏ 15 năm làm việc nặng nhọc, độc hại), 
bị suy giảm khả năng lao dộng 61%.

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng của bà E được tính như sau:
- Tỷ lệ % dể tính lương hưu theo quy định tại điểm 2 Mục II:
+ 15 năm đầu được tính 45%
+ Từ nàm thứ 16 đến năm thứ 22 là 7 năm được tính thêm 21%
- Tổng cộng: 45% + 21% = 66%.
- Tỷ lệ % tính giảm do nghỉ hưu trước tuổi 50:
(50 tuổi - 49 tuổi) X 1%= 1%
- Tỷ lệ % để tính lương hưu là: 66% - 1% = 65%.
c/ Ngưòi lao động có ít nhất 15 nàm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm, đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 
61% trở lên (không phụ thuộc vào tuổi đdi) thì cách tính lương hưu thực hiện theo quy 
định tại điểm 2 Mục II nêu trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trưổc 
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55 tuổi đôi- với nam, 50 tuổi dối với nữ thì giảm 1% mức bình quân của tiền lương 
tháng làm căn cứ đóng bảo hiếm xã hội.

Ví dụ 7: Ông Nguyễn Văn H, cỏ 25 năm dóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm 
làm nghề đặc biệt nậng nhọc. Do sức khỏe yếu, ông H được Hội đồng Giám định Y 
khoa khám và kết luận suy giảm khả năng lao động 61% và dược nghỉ hưu tháng 
02/2003, khi nghỉ hưu ông H dủ 48 tuổi.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông H dược tính như sau:
- Tỷ lệ % để tính lương hưu theo quy định tại điếm 2 Mục II:
+ 15 năm đầu được tính 45%
+ Từ nàm thứ 16 dến năm thứ 25 là 10 năm được tính thêm 20%
- Tổng cộng: 45% + 20% = 65%.
- Tỷ lệ % tính giảm do nghỉ hưu trước tuổi 55: Ị
(55 tuổi - 48 tuổi) X 1%= 7%
- Tỷ lệ % để tính lương hưu là: 65% - 7% = 58%.
d/ Nhũng người nghỉ hưu theo khoản 1 Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội thì cách 

tính lương hưu theo quy định tại điểm 2 Mục II nêu trên.
đ/ Những người nghỉ hưu trước tuổi theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điểu 26 Điều lệ Bảo 

hiểm xã hội nếu thuộc diện đi làm công ăn lương có đóng bảo hiểm xã hội hoặc tham 
gia công tác coi như đã đóng bảo hiếm xã hội trước 16 tuổi thì tùy theo sô' năm trước 16 
tuổi được tính mỗi năm bàng 2% đô'i với nam, 3% đối vởi nữ mức bình quân của tiền 
lương tháng dóng bảo hiểm xã hội để khấu trừ vào tổng sô' tỷ lệ phần trăm mức bình 
quân của tiền lương phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng sô' khấu trừ nhiều nhất 
cũng chỉ bằng tỷ lệ phần trăm tiên lương phải giảm.

Vỉ' dụ 8: Ông Nguyễn Văn Y tham gia hoạt động cách mạng năm 14 tuổi, do mất ẩức 
lao động 61% nên nghi’ hưu ở dộ tuổi 54. Ông Y có 40 năm làm việc đóng bảo hiểm xã 
hội. Cách tính lương hưu hàng tháng của ông Y như sau:

+ 15 năm dầu được tính 45%
+ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là 15 năm được tính thêm 30%
- Tổng cộng: 45% + 30% = 75%.
Do ông Y nghỉ hưu trước tuồi 60 là 6 năm nên tỷ lệ phần trăm mức bình quân tiền 

lương phải giảm do nghỉ hưu trưởc tuổi là:
(60 tuổi - 54 tuổi) x 1%= 6%
Nhưng ông Y có 2 năm công tác trước 16 tuổi, ông Y được tính 4% mức bình quân 

tiền lương để khấu trừ vào tổhg sô' tỷ lệ phần trăm phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi là 
6%. Như vậy còn lại 2% phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi.

Lương hưu hàng tháng của ông Y là: 75% - 2% = 73%
e/ Ngưòi lao dộng khi nghỉ việc có đủ 3 điều kiện dưới đây thì được hưởng chê' độ 
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hưu trí hàng tháng, tỷ lệ hưởng lương hưu tính theo quy định tại điểm 2 Mục II nêu 
trên, không phải giảm tỷ lệ % lương hưu do về hưu trước tuổi.

- Nam dủ 55 tuổi đến dưối 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi dến dưởi 55 tuổi không phải qua 
giám định khả năng lao dộng.

- Có thời gian dóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm trở lên;
- Có dơn tự nguyện nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
Ví dụ 9: Ông Nguyễn Văn K có đơn tự nguyện nghỉ hưu tháng 3/2003, khi nghỉ hưu 

đủ 55 tuổi, cỏ dủ 30 năm làm việc và đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ tính hưởng lương hưu 
của ông K dược tính đủ bàng 75%.

4. Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định tại điểm c, 
khoản 4, Điều 1 Nghị dinh sô 01/2003/NĐ-CP như sau:

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được thực hiện như sau:
a/ Lao dộng nữ có thời gian đỏng bảo hiểm xã hội trên 25 năm, thì từ năm thứ 26 

trở đi, cứ mỗi nãm đỏng bảo hiếm xã hội được nhận một nửa (1/2) tháng mức bình 
quân của tiền lương tháng làm căn cứ dóng bảo hiếm xã hội, nhưng tối đa không quá 5 
tháng.

Ví dụ 10: Bà Trần Thị L nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và có 30 năm đóng bẳo hiểm xã 
hội. Tính trợ cấp một lần khi nghi hưu của bà L như sau: Từ năm thứ 26 trố lên, bà LK 
có 5 năm dóng bảo hiểm xã hội, trợ cấp một lần bàng: 5 năm X 0,5 tháng/năm= 2,5 
tháng mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

b/ Lao Động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm, thì từ năm thứ 31 
trở di, cứ mỗi nàm đóng bảo hiểm xã hội được nhận một nửa (1/2) tháng mức bình 
quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tôì đa không quá 5 
tháng.

Ví dụ 11: Ông Vũ Văn M nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi và có 42 năm dóng bảo hiểm xã 
hội, tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của ông M như sau: Từ năm thứ 31 trở lên, ông 
M có 12 năm đóng bảo hiểm xã hội, trợ cap 1 lần bằnịg: 12 năm X 0,5 tháng/năm = 6 
thậng. Nhưng quy dịnh tối đa không quá 5 tháng. Do dó, ông M được nhận trợ cấp 1 
lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng mức bình quân củạ tiền lương tháng làm căn cử đóng 
bảo hiểm xã hội.

5. Người hưởng trợ cấp bảo hiểm xă hội một lần thèo khoản 1 Điều 28 đã 
sửa đô'i, bổ sung theo khoản 5 Địều 1, Nghị định số 01Ỉ2003ỈNĐ-CP gồm:

a/ Người lao động đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đôì với nữ, nhưng chưa đủ 15 năm 
đóng bảo hiểm xã hội;

b/ Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 25 Điều lệ Bảo hiểm .xã hội 
nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

c/ Người lao động bị suy giảm khả nàng lao động từ 61% trở lên do ốm đau, tin nạn, 
bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đủ 20 nàm dóng bảo hiểm xã hội.

• d/ Người di định cư hợp pháp ở nước ngoài là ngưòi được cơ qụan nhà nước, có thẩm 
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quyền cho phép xuất cảnh để di sinh sông ở nước ngoài (Không áp dụng đốì vởi những 
đối tượng xuất cảnh vì mục dích khác, sau đó ở lại và sinh sông ở nước ngoài).

e/ Người lao dộng làm việc theo hợp dồng cỏ thời hạn dã giao kết dúng quy dịnh của 
pháp luật 1

ao dộng trước ngày 01/01/2003 mà chấm dứt hợp dồng lao dộng sau ngày 
01/01/2003, nếu'có dơn tự nguyện thì dược trợ cấp bảo hiếm xã hội 1 lần.

Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần dược tính như sau: cứ mỗi năm đóng bảo hiếm xã 
hội được tính bàng 1 tháng mức bình quân của tiền lương thảng làm căn cứ dóng bảo 
hiềm xã hội.

6. Khoản 2 Điều 28 dã sửa dổi, bố sung theo khoản 5 Điêu 1 Nghị định sô 
01/2003/NĐ-CP như sau:

Người lao dộng nghỉ việc nhúng chưa dủ tuối dê hưởng chê dộ hưu trí theo Diều 25, 
khoản 2 và khoản 3 Diều 26 Điều lộ Biio hiểm xã hội mà có dú 20 nãm dóng bao hiểm 
xã hội thì được lựa chọn 1 trong 2 phương thức sau:

a/ Nghỉ chờ đến khi dủ tuổi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng nhu' sau:
- Ngưòi có dủ 20 nảm làm việc trong diều kiện bình thường thì nam chò đốn khi dủ 

60 tuổi, nữ chd đến khi dủ 55 tuổi;
- Người có đủ 20 năm dóng bảo hiểm xã hội trong dó có dủ 15 năm làm nghề hoặc 

công việc nặng nhọc, dộc hại, dặc biệt nặng nhọc, dặc biệt dộc hại; hoặc đủ 15 năm làm 
việc ở nơi có phụ cap khu vực hệ số 0,7 trở lên; hoặc dủ 10 năm công tác ở miền Nam, ở 
Lào trước .30/4/1975, ở Campuchia trước 31/8/1989 thì nam chò dến khi đủ 55 tuồi, nữ 
chò dến khi đủ 50 tuổi.

Người nghỉ việc chờ đủ tuổi dể giải quyết chế dộ hưu trí hàng tháng phải có dơn tự 
nguyện chờ giải quyết chế độ hưu trí, có xác nhận của công đoàn và thủ trưởng dơn vị. 
Sau dó thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải lập đủ hồ sơ như người nghỉ hưu 
gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý, theo dõi và giải quyết chế độ hưu trí hàng 
tháng khi đù điều kiện vê' tuổi dời.

Trong thời gian nghỉ chờ, nếu người lao động làm việc thuộc đôì tượng tham gia bảo 
hiếm xã hội bắt buộc thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
sau này được cộng với thòi gian đóng bảo hiếm xã hội trước đó đế tính hưởng chế độ 
bảo hiểm xã hội. Trường hợp nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì 
được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 26 Điều lệ 
Bảo hiểm xã hội hoặc nếủ chết thì gia đình được hưởng chế độ tử tuất quy định tại 
Mục V Điều lệ Báo hiếm xã hội.

b/ Ngưòi lao động không có nguyện vọng nghỉ chò đế giải quyết chế độ hưu trí hàng 
tháng, thì cơ quan Bảo .hiểm xã hội xác nhận trong sổ bảo hiểm xã hội thòi gian đã 
đóng bảo hiểm xã hội, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. sổ bảo hiểm xã 
hội được giao cho ngưòi lao động quản lý.

Sau khi nhận Bổ bảo hiểm xã hội, nếu người lao động làm việc thuộc đôì tượng tham 
gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tiếp tục đóng. Trưòng hợp ngưdi lao động gặp rủi ro bị 
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chết thì gia dinh dược hưởng chế dộ tử tuất, nếu ô’m đau (có xác nhận của bệnh viện) 
hoặc sau 6 tháng không tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc mà người lao dộng có dơn tự nguyện, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi người lao 
dộng cư trú giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

7. Khoản 3 Điều 28 dã sửa đổi, bổ sung theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 
01120031NĐ-CP như sau:

a/ Người lao dộng nghỉ việc nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ thời gian dóng 
bảo hiềm xã hội theo quy dịnh tại Điều 25, Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội thì cơ 
quan Bảo hiểm xã hội xác nhận trong sổ bảo hiểm xã hội thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội, mức tiền lương làm căn cứ dóng bảo hiểm xã hội. sổ bảo hiểm xã hội được giao cho 
người lao dộng quản lý.

Sau khi nhận số bảo hiểm, nếu người lao động làm việc thuộc đối tượng tham gia 
bâo hiếm xã hội bắt buộc thì tiếp tục đóng. Trường hợp người lac động gặp rủi ro bị 
chết thì gia đình dược hưởng chế dộ tử tuất, nếu ô'm đau (cỏ xác nhận của bệnh viện) 
hoặc sau 6 tháng không tiếp tục làm việc thuộc đô'i tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc mà người lao động có đơn tự nguyện, thì cơ quan Bảo hiềm xã hội nơi người lao 
dộng cư trú giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

b/ Người lao động có tên trong danh sách của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của 
Nhà nước, nghi’ chờ việc trước ngày 01 tháng 01 nàm 1995 mà chưa nhận trợ cấp 1 lần 
thì được câ'p sổ bảo hiểm xã hội và xác nhận thòi gian làm việc (tính đến khi bát đầu 
nghỉ chờ việc). Số bảo hiểm xã hội được giao cho người lao động quản lý.

Sau khi nhận sổ bảo hiếm xã hội, nếu người lao động làm việc thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bát buộc thì tiếp tục đỏng. Trường hợp người lao động gặp 
rủi ro bị chết thì gia dinh được hưởng chế độ tử tuất, nếu ốm đau (có xác nhận của 
bệnh viện) hoặc sau 6 tháng không tiếp tục làm việc thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc mà người lao dộng có dơn tự nguyện, thì cơ quan Bảo hiểm xã hội 

‘nơi người lao dộng cư trú giải quyết trợ câ'p bảo hiểm xã hội 1 lần.
Cách xác định thời gian làm việc (công tác) trước ngày 01 tháng 01 nàm 1995 được 

thực hiện theo quy dinh tại Thông tư sô’ 13/NV ngày 04 tháng 9 năm 1972 cùa Bộ Nội 
vụ (nay là Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội) và các văn bản liên quan có hiệu lực 
ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Quy trình, thủ tục xác nhận thòi gian làm việc và cấp sổ bảo hiểm xã hội đô’i với 
người lao dộng tại tiết b này có quy dịnh riêng.

8. Cách tinh mức bình quăn tiền lương tháng làm căn cứ dóng bào hiểm xã 
hội dõi với người lao dộng có dii 15 năm làm nghề hoặc công việc năng nhoc, 
dộc hại, nguy hiếm hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, dộc hại, nguy hiểm mà 
chuyên sang làm công việc khác dóng bảo hiếm xã hội có mức lương thấp hơn 
theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số01/2003ỈNĐ-CP như sau:

a/ Đối tượng áp dụng là người lao động đã được xếp vào các mức lương của thang 
lương, bảng lương do Nhà nước quy định thuộc nghề hoặc công việc nẠng nhọc, dộc hại, 
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nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và dã đóng bảo hiếm xã hội 
theo các mức lương đó dủ 15 năm trở lên.

b/ Trong thời gian 15 năm trở lên hưởng mức lương nặng nhọc, dộc hại thì dược tính 
khoảng thdi gian 5 năm liền kề (liên tục) có câc mức lương cao nhất dế làm cơ sơ tính 
lương hưu.

Ví dụ 12: Ông Nguyễn Vàn p cỏ đủ điều kiện nghỉ hưu tháng 02/2003; đã có đủ 15 
nâm làm việc và dóng bảo hiếm xã hội theo mức lương của nghề nặng nhọc, dộc hại, 
sau đó chuyển sang làm việc khác hưởng lương chuyên viên cho dêh khi nghỉ hưu. Ông 
p có quá trình hưởng mức lương và đóng bảo hiểm xã hội theo các mức lương sau:

- Từ tháng 01/1970 đến tháng 12/1974 làm nghề nặng nhọc, độc hại hưởng mức 
lương cơ khí 331,5 đồng được chuyển đổi theo hệ số 2,49;

- Từ.tháng 01/1975 đến tháng 12/1980 làm nghề nặng nhọc, độc hại hưởng mức 
lương cơ khí 352,5 đồng được chuyến sang hệ số 3,05;

- Từ tháng 01/1981 đến hết tháng 12/1985 làm nghề nặng nhọc, dộc hại hưởng mức 
lương cơ khí 375 đồng được chuyển dổi theo hệ sô' 3,73;

- Từ tháng 01/1986 đến thảng 01/2003 chuyển sang làm việc nhẹ hưởng mức lương 
thấp hơn, trưóc khi nghỉ hưu hưởng mức lương chuyên viên bậc 6 theo hệ số 3,06.

Mức lương đễ làm cơ sở tính lương hưu của ông p được tính theo quy định tại khoản 6 
Điều 1 Nghị định sô' 01/2003/NĐ-CP như sau: tính mức bình quân tiền lương đóng bảo 
hiểm xã hội của 5 năm liền kề cao nhất (tháng 1/1981 đến hết tháng 12/1985) là 3,73.

Vi dụ 13: Ông Nguyễn Văn Q là công nhân lái xe đủ điều kiện nghỉ hưu tháng 
01/2003, có đủ 15 năm làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương của nghề 
nặng nhọc, nhưng mức lương có nhiều thời điếm cao thấp khác nhau:

- Từ tháng 01/1975 đến tháng 12/1977 lái xe trọng tải 16,5 tấn, hưởng mức 
lương bậc 2:372 đồng được chuyển đổi theo hệ sô' 2,56;

- Từ tháng 01/1978 đến tháng 12/1980 lái xe trọng tải 40 tấn, hưởng mức lương 
bậc 2:438 đồng được chuyển đổi theo hệ sô' 3,27;

- Từ tháng 01/1981 đến tháng 12/1983 lái xe trọng tải 25 tấn, hưởng mức lương 
bậc 2: 394 đồng được chuyển dổi theo hệ sô' 2,98;

- Từ tháng 01/1984 đến tháng 12/1986, lái xe trọng tải 14 tấn, hưởng mức lương 
bậc 3:372 đồng được chuyến đổi theo hệ sô' 3,07;

- Từ tháng 01/1987 đến tháng 12/1989 lái xe trọng tải 30 tấn, hưởng mức lương 
bậc 3:438 đồng được chuyển đổi theo hệ sô' 3,73;

- Từ tháng 01/1990 đến khi nghỉ hưu chuyển sang lái xe con hưởng mức lương thấp 
hơn theo hệ sô' 2,37.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng để làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng 
của ông Q thực hiện như sau:

Ông Q có hai thời gian dược hưởng các mức lương cao nhất là 3,27 và 3,73 nhưng 
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không liên tục nên không được cộng các mức tiền lương của hai thdi kỳ này để tính 
mức bình quân tiền lương cao nhất liền kề.

Trường hợp này, việc tính mức bình quân tiền lương cao nhất của 5 năm liền kề 
tính từ tháng 01/1985 đến tháng 12/1989 theo các mức:

- Từ tháng 01/1985 dến tháng 12/1986 tính mức lương theo hệ số 3,07.
- Từ tháng 01/1987 đến tháng 12/1989 tính mức lương theo hệ số 3,73.
Với tính lương hưu cho các đối tượng quy định tại tiết a, b nói trên không áp dụng 

đô'i với người lao động hưởng lương theo các mức lương không thuộc thang lương, bảng 
lương do Nhà nưởc quy định.

c/ Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, dộc hại và đặc biệt năng nhọc, độc hại do 
Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội ban hành; thực hiện theo các văn bản quy định 
sau đây:

- Quyết định sô' 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

- Quyết định sô' 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội;

- Quyết định sô' 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 3/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

- Quyết dịnh sô' 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội;

9. Cách tính thời gian dóng bảo hiểm xã hội đê'giải quyết chế độ dược quy 
dịnh tại khoản 7 Điều 1 Nghị định sô'01/2003/NĐ-CP như sau:

a/ Cách tính thời gian dóng bảo hiểm xã hội đế tính mức lương hưu và trợ cấp bảo 
hiểm xã hội: nếu cỏ thòi gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 
3 tháng dến đủ 6 tháng được tính nửa (1/2) năm (6 tháng); từ 7 tháng đên đủ 12 tháng 
tính tròn là 1 năm.

b/ Khi xác định diều kiện thời gian dóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chê' độ hưu 
trí, tuất hàng tháng thì 1 năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng 
bao hiểm xã hội tô'i đa không quá 6 tháng, thì người lao dộng đóng tiếp một lần cho 
những tháng còn thiếu với mức dóng hàng tháng bằng 15% của mức lương tháng trước 
khi nghỉ việc.

Ví dụ 14: Bà Lê Thị T, khi nghỉ hưu dủ 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 
14 năm 6 tháng. Vậy bà T dược tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội của 5 tháng còn thiếu vói 
mức dóng hàng tháng bàng 15% của mức lương tháng trước khi nghỉ việc để đủ điều 
kiện hưởng chê' dộ hưu trí theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Bảo hiểm xã hội 
(đủ 15 niím dóng bảo hiếm xã hội).

c/ Cách tính mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội khi thòi gian dóng bảo hiểm 
xã hội le 6 tháng:
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- Khi tính tỷ lệ (%) lương hưu, nếu còn lẻ 6 tháng thì tính bằng một nửa (1/2) mức 
lương của 1 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Khi tính mửc trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, nếu còn lẻ 6 tháng thì tính bằng 
một nửa (1/2) mức hưởng của 1 năm đóng bảo hiếm xã hội.

Ví dụ 15: Bà Nguyễn Thị Q, dủ 55 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 23 nàm 
4 tháng, thời gian đóng bảo hiém xã hội của bà Q được tính tròn là 23 năm 6 tháng. 
Tiền lương hưu hàng tháng của bà Q. dược tính như sau:

- 15 năm đầu được tính 45%
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 23 là 8 năm được tính thêm 24%.
- 6 tháng lẻ tính bằng: 1/2 X 3% = 1,5%
Tỷ lệ đế tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 24% + 1,5%= 70,5% mức bình quân 

của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
Ví dụ 16: Ông Nguyễn Văn s, đủ 60 tuổi, có thòi gian tham gia bảo hiểm xã hội là 

32 nàm 4 tháng, thòi gian đóng bảo hiểm của ông s dược tính tròn là 32 năm 6 tháng. 
Tiền lương hưu hàng tháng của ông s được tính như sau:

- 15 năm dầu được tính 45%
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là 15 năm được tính thêm 30%.
Tỷ lệ dế tính lương hưu hàng tháng là: 45% + 30%= 75% mức bình quân của tiền 

lương tháng làm căn cứ dóng bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra ông s còn dược hưởng trợ cấp 1 lần của thời gian 2 năm 6 tháng (thời gian 

dóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm) là:
2 nảm x 0,5 tháng lương = 1 tháng lương.
6 tháng được tính bằng 1/2 mức trợ cấp của 1 năm là 0,25 tháng lương (1/2 X 0,5 

tháng lương). Vậy mức lương trợ cap 1 lần là:
1 tháng lương + 0,25 tháng lương = 1,25 tháng lương.
10. Trong thời gian lao dộng nữ nghỉ sinh con theo quy định tại khoản 9 

Điểu 1 Nghị định sô' 01/2003/NĐ-CP không phải đóng 5% tiền lương tháng, người sử 
dụng lao động không phải dóng 15% tiền lương cho người lao động với thời gian người 
lao dộng được nghỉ theo quy định như sau:

a/ Người lao động nữ nghỉ sinh con trong thời hạn 4 tháng, 5 tháng hoặc 6 tháng và 
thời gian nghỉ thêm do sinh đôi trở lên theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 12 Điều 
lệ Bảo hiểm xã hội.

b/ Thời gian người lao động nghỉ việc nuôi con nuôi sơ sinh hợp pháp theo quy định 
tại Diều 13 Diều lệ Bảo hiểm xã hội.

Quy định trên không áp dụng đô'i vỏi những trường hợp nghỉ thêm quy định tại 
khoản 3 Điều 12 Điểu lệ Báo hiểm xã hội.

III. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kế từ ngày dAng Công báo.
Các chế dộ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 nâm 2003. 
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Không tính lại chế dộ cho các đốì tượng dã hưởng chê’ dộ bâo hiểm xã hội trước ngày 01 
tháng 01 năm 2003.

2. Quy trình và thủ tục hồ sơ giái <|uyêt chế dộ báo hiếm xã hội dược thực hiện theo 
quy dịnh tại Thông tư sô' 06/LD-TBXH-TT ngày 04/4/1995 của Bộ Laodộng - Thương 
binh và Xã hội và các vàn bán hướng dần hiện hành.

3. Thông tư này bãi bỏ:
a/ Các nội dung sau dây của Thông tư sô' 06/LĐ-TBXH-TT ngày 04/4/1995 của Bộ 

Lao dộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một sô'diều dê thực hiện Diều 
lệ Báo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị dịnh sô' 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính 
phủ;

- Phần A;
- Điểm 1, Mục 11, Phần B;
- Tiết a, b diếm 3, Mục IV, Phần B;
- Điểm 4, Mục IV, Phần B;
- Điểm õ, Mục IV, Phần B;
- Điểm 5, Phần D.
b/ Thông tư sô' 02/1999/TT-BLĐTBXH ngày 09/01/1999 của Bộ Lao dộng - Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Nghị dịnh sô' 93/1998/NĐ-CP ngày 
12/11/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bố’ sung một sô' diều của Điều lệ Bảo hiểm 
xã hội ban hành kèm theo Nghị dịnh sô' 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phán ánh vê Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội dể xem xét, giải quyết.

Bộ TRƯỞNG
Bộ LAO ĐỘNG - THU0NG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỀN THỊ HẰNG
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32. THÔNG Tư SỐ 08/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 08-4-2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn thực hiện chê'độ nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Nghị định 
sô' 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phú

Căn cứ quy định tại khoán 3 Điểu 1 Nghị định sô'01 /2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 
01 năm 2003 về uiệc sửa đô'i, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiếm xã hội ban 
hành kèm theo Nghị định sô' 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; sau 
khi có ý kiến của Bộ Tài chinh tại Công văn sô' 2391 /TC-HCSN ngày 18/3/2003, Bộ 
Nội vụ tại Công uăn sô' 323 / BNV-TL này 24/02/2003, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam tại Công vãn sô'411 /CV-TLĐ ngày 28/3/2003 và một sốBộ, ngành liên quan, Bộ 
Lao động — Thương binh vả Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ nghi dưdng sức, phục 
hồi sức khỏe như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đối tượng áp dụng ché dộ nghi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là người lao động đang 

tham gia bfio hiểm xã hội bíit buộc quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị dinh sô' 
01/2003/NĐ-CP nêu trên, cụ thế như sau:

1. Người lao động làm việc theo hợp dồng lao động có thời hạn từ dủ 3 tháng trở lên 
và hợp dồng lao dộng không xác dịnh thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ quan, tố’ 
chức (sau dãy gọi tát là dơn vị) sau:

a. Doanh nghiệp thành lặp, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 
doanh nghiệp hoạt động sán xuất, kinh doanh, doanh nghiệp hoạt dộng công ích; 
doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang;

b. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cố phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân;

c. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
bao gồm: doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn dầu tư nước ngoài;

d. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tố’ chức chính trị- xã hội;
đ. Hộ sản xuà't, kinh doanh cá thể, tố’ hợp tác;
e. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tố chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tố chức xã hội khác, lực lượng vũ trang; kế’ cả các 
tổ chức, dơn vị dược phép hoạt dộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, đảng, doàn thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính;

g. Cơ sơ bán cóng, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, 
khoa học, thế’ dục thế’ thao và các ngành sự nghiệp khác;

h. Trạm y tế xã, phường, thị trân;
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1. Cơ quan, tồ chức nưóc ngoài hoặc tố chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp 
diều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia cỏ quy 
định khác;

k. Các tổ chức khác có sử dụng lao dộng là những tố’ chức chưa quy định tại điểm 1 
này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
3. Người lao dộng, xã viên làm việc vả hưởng tiền công theo hợp dồng lao động từ dủ 

ba tháng trở lên trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
4. Người lao dộng làm việc theo hợp dồng lao dộng có thời hạn dưới ba tháng, khi 

hết hạn hợp đồng lao động mà Liếp tục làm việc hoậc giao kết hợp dồng lao dộng mởi 
dô’i với đơn vị đó.

5. Người lao dộng quy dinh tại điểm 1, điểm 2, diềm 3 và diếm 4 Mục này, đi học, 
thực tập, công tác trong nước mà vẫn hưởng tiền lương hoậc tiền công do doanh 
nghiệp, cơ quan, tồ chức sử dụng lao động trả.

II. ĐIỂU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG
l. Diều kiện hưởng:
Người lao dộng dã dóng dủ bảo hiểm xã hội theo quy dinh thì được nghỉ dưđng sức, 

phục hồi sức khỏe khi có một trong ba diều kiện sau dây:
a. Có dủ 3 năm dỏng bảo hiểm xã hội trở lên tại dơn vị mà bị suy giảm sức khỏe;
b. Sau khi diều trị nội trú hoặc ngoại trú do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp mà chưa phục hồi sức khỏe;
c. Lao dộng nữ yếu sức khỏe sau khi nghi thai sản (ke cả trường hợp nghỉ việc do 

xảy thai).
2. Thời gian nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
a. Người lao dộng nếu có một trong ba diều kiện quy định tại diêm 1 nêu trên thì 

dược nghi' dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong 1 nàm (tính cả 
ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày di và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung) tùy 
thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của người lao động.

b. Thời gian nghi’ dường sức, phục hồi sức khỏe không bị trừ vào thời gian nghỉ hàng 
năm và không hưởng tiền lương hoặc tiền công. Trường hợp ngưòi sử dụng lao động và 
người lao dộng thỏa thuận trong những ngày nghi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được 
hương tiền lương hoặc tiền công thì người sử dụng lao động bảo đảm nguồn chi trả.

3. Mức chi phí nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:
- Mức 80.000d/ngày, áp dụng dóì với người nghi’ dường sức, phục hồi sức khỏe tại cơ 

sở tập trung. Mức này bao gồm: ăn, ở, đi lại và thuốc chữa bệnh thông thường.
- Mức 50.000d/ngày, áp dụng dối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia 

dinh, lao dộng nữ yếu sức khỏe sau khi nghi’ thai sản.
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Ngoài các mức quy định nêu trên, khuyến khích các đơn vị trích từ Quỹ phúc lợi dể 
hỗ trợ thêm cho người kto dộng trong thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm cua đơn vị:
a. Để thực hiện chế độ được công bằng, hợp lý, căn cứ vào các diều kiện quy định lại 

điểm 1 Mục II nêu ti ên, thủ trưởng đơn vị phôi hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ 
sở (hoặc Ban chấp hành Công đoàn lâm thòi ) xem xét, quyết định những người lao 
động đủ diều kiện đi nghỉ dường sức, phục hồi sức khỏe như sau:

- Trên cơ sở khám sức khỏe dinh kỳ hàng năm tại dơn vị dể xác định những người có 
đủ 3 năm đỏng bảo hiểm xã hội trơ lên bị suy giảm sức khỏe cần phải đi nghỉ dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe.

- Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, ý kiến của cơ sở y tế diều trị dế xác dịnh những người 
sau khi điểu trị do ốm đau. tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu 
cần nghi dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Đốỉ với lao động nữ yếu sức khỏe sau khi nghỉ thai sản (hoậc xảy thai) thì thủ 
trưởng đơn vị phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (hoặc Ban chấp hành Công 
đoàn lâm thòi), Ban nữ công (nếu có) xem xét, Ban nữ công (nếu có) xem xét, quyết 
định.

Sau khi dã xác định được những người đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe, thủ trưởng đơn vị lập danh sách và cùng Ban chấp hành Công đoàn (hoặc Ban 
chấp hành Công đoàn lâm thời) tố chức cho người lao động nghi dưỡng sức tại gia đình 
hoặc tại cơ sở (tập trung) tùy theo diều kiện và nguyện vọng của người lao động.

b. Nguồn kinh phí dể thực hiện nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe không vượt quá 
0,6% tống Quỹ tiền lương thực dóng bảo hiểm xã hội 1 năm của đơn vị và được trích 
trong nguồn 5% tính trên tổng Quỹ tiền lương thực dóng bảo hiếm xã hội chi cho 3 chế 
dộ ô'm dau, thai sán, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Trường hợp dơn vị chi 
không hết sô' kinh phí dược trích thì sô' tiền còn lại được chuyển sang năm sau, nếu chi 
vượt quá thì không dược câ'p bù, nếu không dủ chi 1 định xuất nghỉ dưđng sức, phục 
hồi sức khỏe theo quy dịnh thì đơn vị bố sung từ Quỹ phúc lợi hoặc chuyến sang nềím 
sau thực hiện.

c. Hàng năm, các đơn vị có trách nhiệm quyết toàn kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục 
hồi sức khỏe với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của cơ quan Bảo hiếm xã hội
a. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội tính, thành phô' trực thuộc 

Trung ương, bảo hiểm xã hội quân đội, bảo hiểm xã hội công an và cơ yếu tạm ứng 
kinh phí ngay từ quý dầu năm của kế hoạch dể dơn vị chủ dộng tổ chức cho người lao 
dộng nghỉ dường sức, phục hồi sức khỏe.

b. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức quản lý, cấp và quyêt toán kinh phí nghi 
dưởng sức, phục hồi sức khỏe cho các dơn vị.
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c. Hàng nAm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm tống hơp báo cáo tình hình 
thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong báo cáo chung về thực hiện chính 
sách báo hiểm xã hội gửi Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng 
Liên doàn Lao dộng Việt Nam.

3. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội phôi hợp với Bộ tài chính. Tông Liên doàn 
Lao dộng Việt Nam tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khỏe.

rv. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kề từ ngày đảng Công báo.
2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2001/BLDTBXH-TT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ Lao 

dộng - Thương binh và Xã hội về thực hiện chế dộ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 
đốì với người lao dộng tham gia bảo hiếm xã hội bát buộc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, dề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết.

BÔ TRUÔNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
NGUYỄN THỊ HÀNG
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33. THÔNG Tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 09/12/2003
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XẢ HỘI

Hướng dẫn cấp sổ bảo hiếm xã hội cho người lao động nghi chờ việc trước ngày 01 
tháng 01 năm 1995 theo quy định tại Nghị định sô' 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003

của Chính phủ

Thi hành điểm 3 khoản 5 Điều 1 Nghị định sô 01 /2003 /NĐ-CP ngày 09 tháng 01 
năm 2003 của Chính phủ; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tông Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn việc cấp sô 
bảo hiểm xã hội đối với người lao động có tên trong danh sách của doanh nghiệp, cơ 
quan, tổ chức mà nghi chờ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nhưng chưa nhận trợ 
cấp một lần như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG
1. Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước quản lý, 

nghi chờ việc từ tháng 11 nâm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 nâm 1995 do doanh 
nghiệp, cơ quan, tố chức không sáp xếp, bô' trí dược việc làm, bao gồm:

a) Người lao động được tuyển dụng vào làm việc theo chế dộ hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn trong doanh nghiệp nhà nước (kể cả nông trường, lâm trường 
quốc doanh).

b) Người lao động dược tuyển dụng vào làm việc theo chế dộ biên chế Nhà nưỏc hoặc 
hợp đồng lao dộng không xác dinh thời hạn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; 
các tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội do ngân sách nhà nưởc trả lương.

2. Những trường hợp không áp dụng:
a) Đã nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
b) Bị kỷ luật buộc thôi việc, hoặc tự ý bỏ việc.
c) Bị phạt tù giam trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.
d) Ra nước ngoài họặc ở lại nưóc ngoài không hợp pháp; giả mạo hồ sơ, giấy.tờ có 

liên quan đến thời gian làm việc.

II. ĐIỂU KIỆN CẤP Sổ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đô'i tượng quy định tại điếm 1 Mục I nêu trên được cấp sổ bảo hiểm xã hội khi có đủ 
các diều kiện sau đây:

1. Tính dến ngày 31 tháng 12 nâm 1994 vẫn còn có tên trong danh sách lao động 
của dơn vị.

2. Chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.
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III. QUY TRÌNH LẬP Hồ sơ ĐỂ NGHỊ CẤP sổ BẢO HIEM XẢ HỘI

1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm:
Rà soát các đô'i tượng nghỉ việc; xem xét, dội chiêu hồ sơ dang quán lý dê xác dịnh 

và lập danh sách những người dã nghi chờ việc từ tháng 11 năm 1987 dến trứớc ngày 
01 tháng 01 năm 1995 thuộc diện dự kiến dược cấp số bảo hiểm xã hội; công bô và 
niêm yết công khai danh sách để mọi người lao động biết và tham gia ý kiến. Trưóc khi 
công bô' cần lấy ý kiến của tổ chức Công doàn tại dơn vị.

b) Cung cấp hồ sơ, lý lịch và hưởng dẫn người lao động có dủ điều kiện kê khai tờ 
khai câ'p sô bảo hiếm xã hội theo đúng mẫu quy dinh.

c) Ký xác nhận tờ khai cấp sổ bâo hiểm xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung tờ khai dó.

d) Có Công văn kèm theo danh sách (Mẫu sô' 2) và các hồ sơ của người lao động dề 
nghị câ'p sổ bảo hiểm xã hội dến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phô' nơi dơn vị đóng bảo 
hiểm xã hội.

Danh sách người lao động thuộc diện cấp sổ bảo hiểm xã hội được’ lập thành hai 
bản: một bản là danh sách những người lao động dủ lý lịch gô'c và hồ sơ kèm theo, một 
bản là danh sách những người bị mâ't lý lịch gốc và hồ sơ.

Trường hợp người lao động không dủ các loại giấy tờ như quy định tại diểm 3 dưói 
đây do thiên tai, hoả hoạn hoặc bị mất thì đơn vị phải lập biên bản về quá trình làm 
việc của người lao động và phải có thẩm’ tra, xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên, 
đồng thòi dơn vị có công văn gửi kèm các loại giây tò dể chứng minh như: sổ lao dộng, 
lý lịch Đảng viên, lý lịch Đoàn, quyết dịnh tiếp nhận hợp đồng lao động, quyết định 
điều dộng hoặc quyết định chuyền công tác, quyết dịnh phục viên, xuâ't ngũ, chuyển 
ngành.

e) Nộp đủ hồ sơ như quy dịnh tại diếm 3 dưới dây cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Đô'i vói đơn vị chia tách, hợp nhã't thì thủ trưởng dơn vị này có trách nhiệm giải 

quyết; Đô'i vởi đơn vị đã giải thể, bán, cho thuê thì thủ trưởng dơn vị câ'p trên trực tiếp 
có trách nhiệm giải quyết.

2. Người lao động có trách nhiệm:
Trực tiếp khai trong tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội (theo Mẫu sô' 1). Nội dung ghi 

trong tò khai phải dúng vối hồ sơ, lý lịch gô'c do cơ quan, đơn vị quàn lý; ký vào tờ khai 
và chịu trách nhiệm trưóc pháp luật về nội dung kê khai.

3. Hồ sơ đề nghị câ'p số’ bảo hiểm xã hội của mỗi ngưòi bao gồm:
a) Tò khai cấp sổ bảo hiểm xã hội.
b) Lý lịch gô'c và lý lịch bổ sung của người lao dộng, quyết định tiếp nhận hoặc hợp 

đồng lao động, các giấy tờ có liên quan khác như: quyết dịnh nâng bậc lương, quyết 
định điều dộng hoậc quyết định chuyển công tác, quyết định phục viên xuất ngũ, 
chuyển ngành, giấy thôi trả lương.

c) Quyết định nghỉ chò việc. Trường hợp không có quyết định nghỉ chò việc thì phải 
có xác nhận của thủ trưởng đơn vị tại thòi điếm lộp hồ sơ.
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IV. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Báo hiếm xã hội Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiếm xã hội tỉnh, thành 
phò thực hiộn:

a) Tiếp nhận hồ sơ dề nghị cấp sỏ biio hiểm xã hội.
b) Tố chứe thẩm định hồ sơ dê xác dinh các đô'i tượng thuộc diện được cấp sổ bảo 

hiếm xã hội dè lập, ghi và cấp sổ bâo hiểm xã hội cho người lao dộng. Cách ghi số bảo 
hiếm xã hội thực hiện theo quỵ định tại Thông tư sô’09/LĐTBXH-TT ngày 26 tháng 4 
nam 1996 của Bộ Lao dộng - 'Phương binh và Xã hội. Thời gian công tác trong khu vực 
Nhà nước trước khi nghi chờ việc dược lính hưởng bảo hiểm xã hội theo quy dịnh tại 
các ván bán sau:

- Thông tư số 13/NV ngày 0-1/9/1972 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Lao dộng - Thương 
binh và Xã hội) hướng dẫn và quy dinh cụ thê về việc tính thời gian công tác của công 
nhân, viên chức nhà nước.

- Công Viln số 1908/HT ngày 1Õ/8/1973 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ 
Lao dộng - Thương binh và Xã hội) về việc tính thời gian công tác cho công nhân, viên 
chức nhà nước.

- Công vãn sô’ 17/HT ngày 01/01/1978 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao 
dộng - 'Phương binh và Xã hội) về việc tính thòi gian công tác cho công nhân viên chức 
có giừ chức vụ Ban Công an xà:

- Cõng vân số 305/HT ngây 06/3/1978 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao 
dộng - Thương binh và Xã hội) về việc tính thời gian công tác cho giáo viên vỡ lòng;

- Công vãn sô' 169/BHXH ngày 17/02/1981 của Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ 
Lao dộng - Thương binh và Xã hội) về việc thực hiện các chê' dộ hưu trí, mất sức lao 
dộng và tiền tuất;

- Thông tư liên Bộ số 10/TT-LB ngày 07/6/1988 của liên Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội - Y tê’ hưởng dẫn bổ sung việc tính thời gian công tác đô’i với cán bộ y tê’ xã, 
phường;

- Công văn sô 1943/LĐTBXH-BTXH ngày 20/8/1990 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về việc thực hiện chế độ Bảo hiếm xã hội đô’i với người di hợp tác lao động về 
nước;

- Thông tư liên Bộ sô’ 12/TT-LB ngày 03/8/1992 của liên Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội - Tài chính hướng dẫn thực hiện một sô' chính sách, chế độ đô'i vói ngưòi đi 
lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước;

- Thông báo sô' 622/VK ngày 14/12/1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 
Ban Việt kiều Trung ương về việc tính thời gian hoạt động cách mạng ở nưởc ngoài của 
người Việt Nam định cư ớ nước ngoài nay là cán bộ, công nhân viên nhà nước để hưởng 
chế độ Bảo hiểm xã hội;

- Công văn số 3634/LĐ-TBXH ngày 09/10/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc tính thời gian công tác của thanh niên xung phong.
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Sau khi dốì chiếu, kiểm tra hồ sơ, lý lịch gốc khớp vổi nội dung kê khai trong hổ sơ 
dề nghị cấp sổ báo hiếm xã hội, cơ quan Bảo hiềm xã hội trả lại hồ sơ, lý lịch gốc của 
người lao động cho đơn vị sử dụng lao dộng.

Trường hợp khi thấm định, xét thây có những hồ sơ chưa đúng, dủ, thì cơ quan Bảo 
hiếm xã hội phải thông bào bằng văn bản cho đơn vị cỏ dôi tượng đế dơn vị tiếp tục xử 
lý, bố sung.

c) Sau 30 ngày kể lừ khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh do đơn vị sử dụng lao dộng nộp, cơ 
quan Bảo hiếm xã hội thực hiện xong việc cà'p sổ bảo hiểm xã hội và giao sổ bảo hiếm 
xã hội cho đơn vị sử dụng lao động. Thủ trướng dơn vị sử dung lao dộng có trách nhiệm 
giao số bao hiểm xã hội cho người lao động.

d) Tổng hợp tình hình cấp sổ báo hiểm xã hội của các cơ quan Báo hiểm xã hội tỉnh, 
thành phô và báo cáo Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính (theo Mẫu số 
3).

2. Thủ trưởng cơ quan, dơn vị có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách những 
người đã dược duyệt cấp số bảo hiếm xã hội. Khi làm thủ tục cấp số bảo hiếm xã hội, 
nếu người lao dộng dã hết tuổi lao dộng theo quy định tại Bộ luật Lao động thì thủ 
trưởng dơn vị chuyến hồ sơ của người lao động cho cơ quan bảo hiếm xã hội dế giải 
quyết ngay chế dộ cho người lao dộng đúng quy định hiện hành.

3. Người lao dộng nhận số bảo hiểm xã hội trực tiếp từ đơn vị sử dụng lao động. 
Người lao dộng dùng số này dế tiếp tục dóng băo hiếm xã hội, hoặc giải quyết chê dộ 
theo quy dinh của pháp luật hiện hành.

4. Các Bộ, ngành chủ quăn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các dơn vị 
thuộc quyền trực tiếp quản lý thực hiện các quy dinh tại Thông tư này.

5. Kinh phí thực hiện thẩm dịnh và cã'p số bảo hiểm xã hội được lay từ phí quản lý 
của Bâo hiểm xã hội Việt Nam.

V. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH.

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kê từ ngày dăng Công báo.
2. Thời gian làm việc có đóng bảo hiềm xã hội trước ngày 01 tháng 01 nàm 1995 

dược ghi nhận trong sổ bảo hiểm xã hội, được tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
3. Các quy dịnh tại Thông tư này có hiệu lực thi hành đến hết năm 2005.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mác, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giái quyết.

BỘ TRUỚNG Bộ LAO ĐỘNG - THUONG BINH VÀ XÃ HỘI
NGUYỄN THỊ HÀNG
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Mau số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập • Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP SỔ BẢO HIỂM XẢ HỘI

1. Họ và lên........................................................................ Nam (1), nữ (2) □

2. Ngày tháng năm sinh: ũ □ ũ □ ũ ũ ũ ũ

3. Nơi sinh:...........................................................................................................
4. Số sổ bảo hiềm xã hội (do cơ quan_

bảo hiểm xã hội ghi): □□□□□□□□□

5. Dân tộc:............... Quốc tịch:.............................................................................
6. Chức danh, nghê' nghiệp, cấp bậc:..................................................................
7. Cơ quan, đơn vị làm việc:.................................................................................
8. Địa chỉ thường trú (nơi đăng ký khấu thường trú):........................................
9. Chứng minh thư sô'...........................Nơi cấp:..................................................
ngày... tháng... năm....

I. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BẢO HIEM xã hội

Từ 
tháng/năm

Đến 
tháng/nảm

Cấp bậc, chức vụ, 
chức danh nghề, 
công việc, đơn vị 

làm việc, địa diem 
đơn vị dóng

Thời gian đóng Bảo 
hiểm xã hội

Mức lương 
đóng Bảo 

hiểm xã hộiNăm Tháng

1 2 3 4 5 6

II. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐÃ ĐƯỢC HƯỞNG
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..., ngày... tháng... năm...
Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỬA THỦ TRƯỞNG cơ QUAN ĐƠN VỊ

Thời gian dỏng Bảo hiềm xã hội tính đến ngày... là... năm... tháng.

Thủ trưởng cơ quan đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA GIÁM Đốc BẢO HIEM xã hội TỈNH, THÀNH PHỐ

Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tính đến ngày... là... năm... thárng.

Giám đô’c bảo hiểm xã hội... 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mau số 2

TÈN DOANH NGHIỆP. co QUAN. TÓ CIIƯC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày... tháng... năm 200...

DANH SÁCH
Người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 có tên trong danh sách 

của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc dối tượng thực hiện cấp sổ bảo hiểm xã hội theo 
quy định tại Thông tư sò' 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 0911212003 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xd hội

SỐ 
thứ 
tự

Họ 
và 
tên

Ngày 
tháng 
năm 
sinh

Nơi ở 
hiện 
nay

Ngày 
tháng 
năm 
vào 
làm 
việc

Ngày 
tháng 
năm 
nghi' 
chờ 
việc

Nghề 
nghiệp, 

chức 
vụ

Đơn 
vị 

công 
tác 

trước 
khi 
nghỉ 
chờ 
việc

Thời 
gian 
công 
tác 

trước 
khi 

nghi' 
chờ 
việc

Mức 
tiền 

lương 
trước 
khi 

nghi’ 
chờ 
việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trường cơ quan, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẩu số 3

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

......................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 200...
TỔNG HỢP

Kết quả thực hiện câp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ 
việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

SỐ 
thứ 
tự

Đơn vị (Bảo 
hiểm xã hội tính, 

thành phố)

Số lao động được cấp sổ 
bảo hiểm xã hội

Ghi chúTổng sô’ Trong đó
Thuộc cơ 
quan địa 
phương

Thuộc cơ 
quan trung 

ương
1 2 3 4 5 6

Tổng cộng:

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Ký tên, đóng dấu)
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34. THÒNG Tư số 294/2003/TT-BQP NGÀY 23-12-2003
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đăc thù đối với quàn nhân, 
công chức, viên chức chuyên môn quân y

Thi hành Quyết định sô 155 /2003 / QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định sửa đổi, bổ sung một sô'chê độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên 
chức ngành y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29/9/2003 của 
Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155 /2003 / QĐ- 
TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một sô' chê 
độ phụ cấp đặc thừ đối với công chức, viên chức ngành y tế;

Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trong Quân dội như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y thực hiện nhiệm vụ trực 

chuyên môn quân y 24/24 giờ liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân 
đội, gồm:

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh (gọi chung là bệnh viện);
- Các đội điều trị;
- Các bệnh xá, Viện Pháp y quân dội;
- Thường trực cấp cứu tại các cơ quan quân y từ cấp Sư đoàn trở lên.
2. Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y trực tiếp tham gia dập các 0 

dịch và tham gia thường trực chông dịch 24/24 giờ tại các cơ sở do Quân đội quản lý.
3. Quân rihân, công chức, viên chức chuyên môn quân y trực tiếp thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật.

B. CÁC CHÊ' ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ
I. Chế độ phụ câ'p thường trực 24/24 giờ
Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y thực hiện nhiệm vụ thường 

trực chuyên môn quân y 24/24 giờ liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 
quy định tại điểm 1 Mục A của Thông tư này được hưởng chế độ phụ cấp như sau:

1. Các mức phụ cấp thường trực:
1.1. Mức phụ cấp thường trực theo mức bình quân ngưòi/phiên trực ngày thường, 

gồm các mức sau:
a) Mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thưòng:
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- Mức 45.000 dồng/người/phièn trực: áp dụng với thường trực tại các bệnh viện 
loại A;

- Mức 35.000 dồng/người/phiên trực: àp dụng với thường trực tại Viện Y học cổ 
truyền quân dội; các bệnh viện còn lại và Trung tâm Y học hạt nhân và bảo vệ phóng 
xạ;

- Mức 25.000 dồng/người/phiên trực: áp dụng vói thường trực tại các đội điểu trị; 
Bệnh xá Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Bệnh xá Sư đoàn bộ binh đù 
quân và Viện Pháp y quân dội;

- Mức 10.000 dồng/ngưòi/phiên trực: áp dụng vỏi thường trực tại các bệnh xá còn lại 
và trực cấp cứu tại cơ quan quân y từ cá’p sư đoàn trở lên.

b) Mức phụ câp thường trực tại các khu vực hồi sức cấp cứu và chăm sóc'đặc biệt 
bàng 1,5 lần mức phụ cấp thường trực tại khu vực thông thường của bệnh viện cùng 
hạng nêu tại điểm a.

- Khu vực hồi sức cấp cứu gồm: Khoa hồi sức cấp cứu (kế cả bộ phận hồi sức cấp cứu 
ở các khoa khác); Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Khoa diều trị tích cực; Khoa cấp 
cứu; Khoa chông độc; Trung tâm đột quỵ.

- Khu vực chăm sóc dặc biệt bao gồm: Khoa All Bệnh viện Trung ương quân dội 
108 và Bệnh viện 175; chăm sóc bệnh nhân tâm thần cấp tính ở các bệnh viện.

1.2. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần (thứ bẩy, chủ 
nhật) bằng 1,3 lần mức phụ cấp trực ngày thường.

1.3. Mức phụ cấp thường trực vào ngày lễ, ngày Tết bàng 1,8 lần mức phụ cấp trực 
ngày thường.

1.4. Cách tính mức phụ cấp:
Ví dụ 1: Bác sĩ Nguyễn Văn A công tác tại khoa A2 (tim mạch) của Bệnh viện Trung 

ương quân đội 108, được phân công thường trực 24/24 giờ. Phụ cấp thưòng trực của bác 
sĩ A dược hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 45.000 dồng.
- Trực vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật: 58.500 đồng (45.000 dồng X 1,3).
- Trực vào ngày lễ, ngày Tết: 81.000 dồng (45.000 dồng X 1,8).
Ví dụ 2: Bác sĩ Nguyễn Văn B công tác tại khoa B4 (Hồi sức cấp cứu) của Bệnh viện 

Trung ương quân dội 108, dược phân công thường trực 24/24 giò. Phụ cấp thường trực 
của bác sĩ B được hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 67.500 dồng (45.000 đồng X 1,5).
- Trực vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật: 87.750 đồng (67.500 đồng X 1,3).
- Trực vào ngày lễ, ngày Tết: 121.500 đồng (67.500 đồng X 1,8).
2. Chế dộ nghỉ bù sau phiên trực:
Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y thực hiện nhiệm vụ thường 

trực chuyên môn quân y 24/24 giờ liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong 
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Quân đội vào ngày thường hay ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 01 ngày; vào ngày 
lễ, ngày Tết được nghỉ bù 02 ngày và được hưởng nguyên lương.

3. Định mức nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ tại các cơ sở điều trị:
Định mức nhân lực trong phiên trực 24/24 giờ đô'i với từng cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh như Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Đây là số lượng người thường trực bình quân tối đa cho mỗi cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Khi có sự thay đổi về chức nàng, nhiệm vụ hoặc tăng, giảm sô' giưòng bệnh sẽ 
được xem xét điều chỉnh lại sô' lượng người thường trực cho phù hợp.

II. Chê' độ phụ câ'p chông dịch
1. Mức phụ cấp trực tiếp tham gia dập dịch:
Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y trực tiếp tham gia dập 0 dịch 

theo quy định tại điểm 2 Mục A của Thông tư này được hưởng phụ câ'p chông dịch, 
mức phụ cấp tính theo ngày thực tê' tham gia như sau:

1.1. Mức 60 đồng/ngày/người: áp dụng đô'i vởi những người trực tiếp tham gia dập ổ 
dịch tô'i nguy hiểm như: Bệnh tả, Bệnh dịch hạch, Bệnh sô't vàng; Viêm đường hô hấp 
cấp do vi rút (SARS), Sô't rét, Ebola, Sốt xuất huyết và một sô' bệnh truyền nhiễm gây 
dịch chưa rõ nguyên nhân theo công bô' của Bộ Y tế.

1.2. Mức 30.000 đồng/ngày/ngưòi: áp dụng đô'i với các loại dịch khác.
Trường hợp thời gian thực tê' làm việc dưới 4 giờ/ngày thì chỉ được hưởng 1/2 mức 

phụ cấp trên.
2. Chế độ phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ:
2.1. Mức phụ câ'p 40.000 đồng/người/phiên trực: áp dụng đô'i với quân nhân, công 

chức, viên chức chuyên môn quân y tham gia thường trực chông dịch 24/24 giờ vào 
ngày thường tại các cơ sở do Quân đội quản lý và chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ 
thuật đổĩ với vùng có dịch.

Nếu thường trực vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật) thì mức phụ cấp bằng 1,3 lần 
mức phụ cấp thường trực ngày thường; nếu thưòng trực vào ngày lễ, ngày Tết thì mức 
phụ cấp bàng 1,8 lần mức phụ cấp thường trực ngày thường.

2.2. Chê' độ nghỉ bù:
Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y thực hiện nhiệm vụ thường 

trực chông dịch 24/24 giò vào ngày thường hay ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 01 
ngày; vào ngày lễ, ngày Tết được nghỉ bù 02 ngày và được hưởng nguyên lương.

III. Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật
Quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y trực tiếp thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật theo quy định tại điểm 3 Mục A của Thông tư này được hưởng mức 
phụ cấp như sau:

1. Múc phụ cấp phẫu thuật:
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Đơn vị tính: Đồng

Đô'i tượng Mức phụ câ'p (đồng/ca/phẫu thuật)
Loại đặc 

biệt
Loại 1 Loại 2 Loại 3

Người mổ chính, gây mê, châm tê 
chính.

70.000 35.000 25.000 20.000

Người phụ mổ và người phụ gây 
mê, châm tê.

50.000 25.000 20.000 12.000

Người giúp việc phẫu thuật. 30.000 20.000 12.000 6.000

Danh mục phân loại phẫu thuật thực hiện theo Quyết định sô' 1904/1998/QĐ-BYT 
ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục phẫu thuật, thủ thuật (khi 
văn bản này có bố sung, sửa đồi sẽ thực hiện theo văn bản bổ sung, sửa đổi đó).

- Đối với danh mục phẫu thuật loại IA, IB và IC được hưởng mức phụ cấp phẫu 
thuật loại I theo quy định trên.

- Đối với danh mục phẫu thuật loại IIA, IIB và IIC được hưởng mức phụ cấp phẫu 
thuật loại II theo quy định trên.

2. Phụ cấp thủ thuật:
2.1. Những trường hợp trưởc đây phải làm phẫu thuật, nay chuyến sang hình thức 

thủ thuật thì được hưởng phụ cấp bằng 1/3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.
2.2. Khi Bộ Y tế quy định Danh mục thủ thuật được hưởng phụ cấp bàng 1/3 mức 

phụ cấp phẫu thuật cùng loại thì thực hiện theo quy định đó.

c. KINH PHÍ CHI TRẢ VÀ Tổ CHỨC THựC HIỆN

1. Kinh phí chi trả:
Kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp đặc thù đô'i vói các cơ sở khám bệnh, chũa 

bệnh do ngân sách quô'c phòng chi trả.
Đô'i với các ca mổ dịch vụ và bảo hiểm y tế thì khoản chi phí chi trả phụ cấp phẫu 

thuật, thủ thuật được lấy từ nguồn thu dịch vụ hoặc do cơ quan Bảo hiểm y tế chi trả.
Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các doanh nghiệp có thể áp dụng chế 

độ phụ cấp hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng phải tự lo nguồn kinh phí để thực hiện.
2. Hình thức chi trả:
- Phụ câ'p thường trực, phẫu thuật, thủ thuật trả theo kỳ lương hàng tháng.
- Phụ cấp chông dịch chi trả ngay sau khi dập dịch.
3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết 
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dinh số 166/2002/QĐ-BQP ngày 18/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Quô'c phòng về chế độ bồi 
dường đối với cán bộ, nhàn viên quân y làm nhiệm vụ trực tại các cơ sở diều trị trong 
Quân dội.

Chế độ phụ cấp đạc thù hướng dẫn trong Thông tư này dược áp dụng thực hiện kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2003.

Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Quân y Tổng cục Hậu 
cần và Chi huy các đơn vị có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

KT. BỘ TRƯỚNG BÔ QUỐC PHÒNG

Thứ trưởng
Trung tướng NGUYỄN VÁN RINH
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Phụ lục

ĐỊNH MỨC PHIÊN TRựC 24/24 GIỜ Đối VỚI CÁC cơ sở 
KHÁM BỆNH, CHỬA BỆNH TRONG QUÂN ĐỘI

SỐ 
thử 
tự

Tên đơn vị Sô' lượng 
người 
trực

1 Bệnh viện Trung ương quân đội 108 88
2 Bệnh viện 103 83
3 Viện bỏng Quốc gia 23
4 Bệnh viện 175 80
5 Viện Y học cổ truyền quân dội 28
6 Bệnh viện 354 _ 35
7 Bênh viên 105_________ _ _______ ________________________ _ 35
8 Bệnh viện 87 __ 28

9 Bệnh viện 91 Quân khu I ____ __ 20

10 Bệnh viện 110 Quân khu I 28

11 Bệnh viện 6 Quân khu II 12

12 Bệnh viện 109 Quân khu II ________ ____ __ 28
13 Bệnh viện 5 Quân khu III __ _______ 17

14 Bệnh viện 7 Quân khu III ____ 28
15 Bệnh viện 4 Quân khu IV 28

16_ Bệnh viện 268 Quân khu IV ____ __  _____ ____ 12___

17 Bệnh viện 13 Quân khu y 14

18 Bệnh viện 17 Quân khu V _______ __ ___ _ 35

19 Bệnh viện 7A Quân khu VII _ ....... 28

20 Bệnh viện 7B Quân khu VII 12

21 Bệnh viện 120 Quan khu IX _ __ 12 _
22 Bệnh viện 121 Quân khu IX 28
23 Bệnh viện 145 Quân đoàn I 10
24 Bệnh viện 43 Quân đoàn II 10
25_ Bệnh viện 211 Quân đoàn III _ _____ _ _ 21
26 Bệnh viện 4 Quân doàn IV 10
27 Viện Y học Hải quân 14
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SỐ 
thứ 
tự

Tên dơn vị Sô’ lượng 
người 
trực

28 Viện Y học Hàng không 14
29 Bệnh viện Binh đoàn 16 9
30 _ Trung tâm Y học hạt nhân và bảo vệ phóng xạ__  _ 2
31 Khoa khám bệnh da khoa Hải quân__________ 7
32 Viện Pháp y quân đội 2
33 Bệnh xá Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng 3
34 Đội điều trị Vùng 4 Hải quân 5
35 Đội diều trị Vùng 5 Hải quân 4

36 Bệnh xá Sư đoàn bộ bịnh đủ quận __________ 5
37 Các bệnh xá còn lại 2
38 Trực cấp cứu tại quân y từ cấp Sư đoàn trở lên 1
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35. THÔNG Tư số 299/2003/TT-BQP NGÀY 24-12-2003 
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghi dưỡng sức, phục hồi sức khúc đối với quán nhãn quy 
định tại Nghị định sò 89/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định sò'89/2003/NĐ-CP ngày 05/8/2003 
của Chính phủ về việc sửa dổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với 
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quán đội nhăn dân và Công an 
nhăn dân ban hành kèm theo Nghị định SỐ45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ; 
sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại Còng văn sô' 
4178 / LĐTBXH-BHXH ngày 24/11/2003) và Bộ Tài chính (tại Công văn sô' 
11265/TC-HCSN ngày 29/10/2003), Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chếđộ nghỉ 
dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan 
binh sĩ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Đô'i tượng áp dụng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại khoản 3 

Điều 1 Nghị định sô’ 89/2003/NĐ-CP trong Quân đội gồm:
1. Sĩ quan.
2. Quân nhân chuyên nghiệp.
3. Hạ sĩ quan, binh sĩ.

II. ĐIỂU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG
1. Điều kiện hưởng.
a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hàng năm được nghi' dưỡng sức, phục hồi sức 

khoẻ khi có một trong ba điểu kiện sau:
a.l) Có dủ 3 năm đóng báo hiếm xã hội trở lên mà bị suy giảm sức khoẻ.
a.2) Sau khi diều trị nội trú hoặc ngoại trú do ô'm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp mà chưa phục hồi sức khoẻ.
a. 3) Nữ quân nhân hưởng lương yếu sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản.
b) Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí được nghỉ dưỡng sức, phục hồi 

sức khoẻ khi có một trong hai điều kiện sau:
b. l) BỊ tai nạn lao động, sau khi điều trị tai nạn lao dộng mà sức khoẻ chưa hồi 

phục.
b.2) Bị mắc bệnh nghề nghiệp, sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ chưa 

hồi phục.
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2. Thời gian nghi dưỡng sức, phục hồi sức khoe.
a) Sì quan, quân nhân chuyên nghiệp có một trong ba điều kiện quy dịnh tại diein a 

khoan 1 Mục II nêu tiên thì dược nghi dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 dến 10 ngày 
trong một nrtm (tính c;i ngày nghi hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày đi và về nếu nghỉ tại 
cơ sơ tập trung), tuỳ thuộc vào mức dộ suy giám sức khoẻ của dô’i tượng.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ hưởng sinh hoạt phí có một trong hai diều kiện quy dinh tại 
diêm b khoản 1 Mục 11 nêu trên thì dược nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoè Lừ 05 dến 
10 ngày trong một nílm tại dơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghi lễ), tuỳ 
thuộc vào mức dộ suy giam sức khoe của dối tượng.

c) Thời gian nghi dưỡng sức, phục hồi sức khoe không bị trừ vào thòi gian nghỉ phép 
hàng năm và được hương tiền lương (dối vói sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) hoặc 
sinh hoạt phí (dô’i với hạ sĩ quan, binh sĩ).

3. Mức chi phí nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ
a) Đốì với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp:
- Mức chi 80.000 dồng/ngày/người, áp dụng dối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi 

sức khoẻ tại các doàn an dưỡng trong và ngoài Quân dội hoặc cấc cơ sở tập trung do 
dơn vị tổ’ chức. Mức chi này bao gồm: ăn, ở, di lại và thuổc chữa bệnh thông thường.

- Mức 50.000 dồng/ngày/người, áp dụng dô'i với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức 
khoẻ tại gia đình hoặc tại dơn vị; nữ quân nhân sau khi nghỉ thai sản.

b) Đốì với hạ sĩ quan, binh sĩ: Mức chi 30.000 đồng/ngày/người dể bổ’ sung vào bữa 
àn hàng ngày tại dơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm ciia đơn vị cấp Trung doàn và tương đương trở lên.
a) Đế thực hiện chế độ được công bàng, hợp lý, càn cứ vào quy dinh tại các Mục I, II 

nêu trên, Thủ trưởng dơn vị câ'p Trung doàn và tương dương trở lên, nơi trực tiếp quản 
lý quân nhân, chỉ đạo các cơ quan chức năng: Chính sách, Tài chính, Cán bộ, Quân lực 
do cơ quan Chính sách chủ trì, phôi hợp với cơ quan Quân y, Hội dồng quân nhân, Hội 
Phụ nữ (nếu có) xem xét, quyết định những quân nhân đủ điêu kiện nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi sức khoẻ như sau:

- Trên cơ sở khám sức khoẻ định kỳ hàng năm tại đơn vị để xác định những ngưòi có 
đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên bị suy giảm sức khoẻ cần phải nghỉ dưỡng sức, 
phục hồi súc khoẻ.

- Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, ý kiến của cơ sơ y tế điều trị đế xác định những quân 
nhân sau khi điều trị do ốm đau, tai nạn lao dộng, bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn 
yếu cần nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.

Đôì với nữ sĩ quan, nữ quân nhân chuyên nghiệp sau khi nghi’ thai sản (hoặc sẩy 
thai) thì Hội đồng quân nhân, Hội Phụ nữ (nếu có) xem xét, quyết định.
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b) Thủ trưởng dơn vị cấp Trung doãn và tương dương trơ lén ký danh sách quán 
nhân của dơn vị dề nghị trợ cấp nghi dưỡng sức, phục hổi sức khoé trong nàm gứi 
Phòng (Ban) Chính sách dầu môi Bộ Quốc phòng. Trướng Phòng (Ban) Chính sách xét 
duyệt, báo cáo Thủ trướng Cục Chính trị ký quyết định chung cho quân nhân dơn vị 
dó. Tiên cơ sở quyêì dinh cúa Thủ trưởng Cục Chính trị, cftn cứ vào danh sách, các dơn 
vị cấp tiền, lố chức cho quân nhân nghi dưỡng sức, phục hồi sức khoe (Mẫu sô' 
01/BHXH-DS kèm theo).

- Các dơn vị chủ dộng liên hệ với các doàn an dưỡng trong Quân dội dể tô chức cho 
dô’i tượng có nhu cầu di nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoe.

c) Trường hợp dơn vị không chi hết sô' kinh phí dược cấp trong niim cho chẽ' dộ nghi 
dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ thì sô' tiền còn lại dược chuyển sang năm sau, nếu chi 
vượt quá thì không dược cấp bù mà phải trích bố sung từ nguồn quỹ cùa dơn vị.

d) Hàng năm, đơn vị có trách nhiệm quyết toán kinh phí nghỉ dường sức, phục hồi 
sức khoẻ với cơ quan Tài chính cấp trên theo dũng quy dịnh hiện hành.

2. Trách nhiệm của Bảo hiếm xã hội Quân đội
a) Cục Chính sách - Tống cục Chính trị:
Chủ trì, phôi hợp với Cục Tài chính - Bộ Quô'c phòng lập dự toán kinh phí nghỉ 

dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ hàng năm với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở kê' 
hoạch thu bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng. Cản cứ vào kinh phí dế thực hiện nghỉ 
dưỡng sức, phục hồi sức khoé do Báo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bộ Quô'c phòng 
(không vượt quá 0,6% tổng quỹ tiền lương thực dóng bảo hiếm xã hội hằng nAm của 
Quân dội, dược trích trong nguồn 5% tính trên tổng quỹ liền lương thực dóng bảo hiểm 
xã hội của quân đội chi cho 3 chê' dộ ô'm dau, thai sản, tai nạn lao dộng và bệnh nghề 
nghiệp), căn cứ vào kê' hoạch thu bảo hiểm xã hội và tình hình cụ thê của các dơn vị 
dầu mô'i Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách chủ trì, phôi hợp vỏi Cục Tài chính - Bộ Quôc 
phòng phân bố kinh phí nghỉ dưđng sức, phục hồi sức khoẻ, hướng dẫn chí dạo các dơn 
vị dầu mô'i Bộ Quô'c phông tạm ứng kinh phí nghỉ dường sức, phục hồi sức khoẻ dô đơn 
vị chủ dộng tổ chức cho quân nhân công nhân viên chức quốc phòng và lao dộng hợp 
dồng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; chủ trì, phôi hợp với các cơ quan chức năng 
của Bộ Quô'c phòng thực hiện kiếm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chê' dộ nghỉ 
dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của các dơn vị.

b) Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.
- Tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ theo đúng 

quy định'quản lý tài chính hiện hành.
• Chủ trì phôi hợp với Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị chỉ đạo, quản lý việc 

quyết toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ hàng năm vói các đơn vị đầu 
mô'i Bộ Quốc phòng và với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng nguyên tắc, chế dô tài 
chính, bảo đảm kịp thời, đổy đủ quyền lợi cho ngưòi được hưởng.
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IV. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Những hướng dẫn về việc thực hiện chế độ nghi’ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ dối 

với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ trái với Thông tư này dều 
bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh 
về Bộ Quốc phòng dế nghiên cứu, giải quyết.

KT. Bộ TRUỚNG BỘ QUỐC PHÒNG
Thứ trưởng

Trung tường NGUYỄN VÃN RINH
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Mẩu số 01/BHXH-DS

Đơn vị đầu mối BQP
Đơn vị.........................

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỬ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày... tháng... năm...

DANH SÁCH ĐỂ NGHỊ TRỢ CẤP NGHỈ DƯỠNG sức, PHỤC Hổi sức 
KHOẺ TỪ QUỶ BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐỘT... Nám... *

Sô’ 
thử 
tự

Họ tên Cấp 
bậc, 

chức vụ

Thời 
gian 
dóng 

BHXH

Tình 
trạng 

sức 
khoè

Mức trự cấp (dồng) Người 
nhận 

tiển ký
Số ngày Mức 

tiền
Tổng số 

tiển

1 2 3 4 5 6 7 8=(6x7) 9

Tong cộng

Cơ quan tài chính Cơ quan chính sách Thủ trưởng đơn vị

433

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



PHẦN THỨ HAI

CÁC QUY Đ|NH PHÁP LUẬT MÓI 
VỀ QUYỂN VÀ NGHĨA vụ ĐỐI VÔI 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC
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I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

36. PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG '

Đê' xảy dựng đội ngủ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực 
và tận tụy phục vụ nhãn dàn, trung thành với Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghỉa;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng 

luật, pháp lệnh năm 1998;
Pháp lệnh này quy định về cán bộ, cõng chức.

Chương ỉ
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l.r’
1. Cán bộ, cõng chức quy định tại Pháp lệnh này là cõng dân Việt Nam, trong biên 

chế, bao gồm:
a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tinh); ở huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc 
tinh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

b) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong tổ chức chính trị, tố chức chính trị — xã hội ở Trung ương, cấp tinh, cấp 
huyện;

c) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ 
một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nưởc ở Trung ương, cấp tinh, cấp 
huyện;

d) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ 
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị. - xã hội;

đ) Thẩm phán Tòa án nhản dân, Kiểm sát viên Viện Kiếm sát nhân dân;

1. Được UBTVQH sứa đối. bô sung ngày 29/4/2003, hiệu lực kẽ từ ngny 01/7/2003.
Những diều luật có dành dấu (*)  và phần in nghiêng trong ván bàn này là phần dã dược sửa 

dổi, bổ sung (BT).
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e) Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên 
làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công 
an nhân dàn mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp;

g) Những người do bầu cử để đẫm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực 
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; người đứng đầu tổ 
chức chính trị — xã hội xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

h) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ 
thuộc Úy ban nhãn dân cấp xã.

2. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm a, b, c, đ, e, g và h khoản 1 Điều này được 
hưởng lường từ ngân sách nhà nước; cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoần 1 Điều 
này được hưởng lương từ ngăn sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định 
của pháp luật.

Điều 2.
Càn bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải 

không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo dức, học tập nâng cao trình độ và năng lực công 
tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 3.
Cân bộ, công chức ngoài việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh này, còn phải tuân 

theo các quy định có liên quan của Pháp lệnh Chông tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật khác.

Điều 4.
Công tác cán bộ, công chức dặt dưới sự lãnh đạo thông nhất của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, bảo đảm nguyên tắc tập thể, dận chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 5.
1. Úy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị — xã hội quy định 

cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với những người do bầu cử không thuộc đối tượng 
quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này.

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Pháp lệnh này đối với sĩ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ 
quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dãn; thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kê 
toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong các doanh nghiệp nhà nước.

Điều 5a.,'>
Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không 

được làm và chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại điếm g 
và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này
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Điều 5b.1'1
1. Chê dộ công chức dự bị dược áp dụng trong cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công 

chức quy dịnh tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này. Người được tuyển 
dụng làm công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào các quy dịnh của Pháp lệnh này, Chính phủ quy định chế độ tuyển 
dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm và chế độ, chính sách 
khác đối với công chức dự bị.

Chương ỈI
NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÕNG CHỨC

Điều 6.
Cán bộ, công chức có những nghĩa vụ sau đây:
1. Trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự an toàn, 

danh dự và lợi ích quốc gia;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ, công vụ theo dúng quy định của pháp luật;
3. Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân;
4. Liên hệ chặt chẽ vởi nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, 

láng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân;
õ. Có nếp sông lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không 

dược quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng;
6. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tàc; thực hiện nghiêm chỉnh 

nội quy của cơ quan, tố chức; giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo 
quy dịnh của pháp luật;

7. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ dộng, sáng tạo, phôi hợp trong công 
tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao;

8. Châ'p hành sự diều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
Điểu 7.
Cán bộ, công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm- vụ, công 

vụ của mình; cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh dạo còn phải chịu trách nhiệm về việc 
thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy định của pháp 
luật.

Điều 8.
Cán bộ, công chức phải chấp hành quyết định của cấp trên; khi có căn cứ để cho là 

quyết định dó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay vói ngưdi ra quyết dịnh; trong trường 
hợp vẵn phâi chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra 
quyết dinh và không phai chịu trách nhiệm về hậu quả cùa việc thi hành quyết định dó.
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Điều 9.
Cán bộ, công chức có các quyền lợi sau dây:
1. Được nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 74, Điều 75, khoản 2, khoản 3 Điều 76 

và Điều 77, nghi các ngày lễ theo quy định tại Điều 73 và nghỉ việc riêng theo quy định 
tại Điều 78 của Bộ luật Lao động;

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương sau khi dược sự 
đồng ý cùa người dứng đầu cơ quan, tố’ chức sử dụng cán bộ, công chức;

3. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiếm xã hội, ô'm đau, tai nạn lao dộng, bệnh 
nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và chế độ tử tuất theo quy định tại các Điều 107, 142, 143, 
144, 145 và 146 .của Bộ luật Lao dộng;

4. Được hưởng chế độ hưu trí, thôi việc theo quy định tại Mục 5 Chương rv của Pháp 
lệnh này;

5. Cán bộ. công chức là nữ còn được hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các. Điều 111. 113 , 114, 115, 116 và 117 của Bộ luật Lao động; ■

6. Được hưởng các quyển lợi khác do pháp luật quy định.
Điều 10.

Cân bộ, công chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, công vụ dược giao, 
chính sách về nhà ở, các chính sách khác và được bảo đảm các điêu kiện làm việc.

Cán bộ, công chức làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc làm việc trong 
các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi do Chính 
phủ quy định.

Điều 11.

Cán bộ, công chức có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của 
pháp luật; được tạo điểu kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa 
học, sáng tác; được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 12.
Cán bộ, công chức có quyền khiếu nại, tô' cáo, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tô 

chức, cá rhân mà mình cho là trái pháp luật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo quy dinh của pháp luật.

Điều 13.
Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và nhân dân bảo vệ.
Điều 14.
Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để công 

nhận là liệt sĩ theo quy dinh ciía pháp luật.
Cán bộ, công chức bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ thì dược xem xét đê 

áp dụng chính sách, chế độ tương tự như đối với thương binh.
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Chương Hí
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÕNG CHỨC KHÔNG Được LÀM

Điểu 15.
Cán bộ, công chức không dược chây lười trong công tác, trôn tránh trách nhiệm hoặc 

thoái thác nhiệm vụ, công vụ; không dược gây bè phái, mất doàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ 
việc.

Điều 16.
Cán bộ, công chức không dược cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khàn, phiền 

hà dối với cơ quan, tố chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
Điểu 17.
Cán bộ, công chức không dược thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, 

diều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tố’ chức nghiên cứu khoa học 
tư.

Cán bộ, công chức không dược làm tư vân cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, 
dịch vụ và các tố chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên 
quan dến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vâ'n dó có khả năng gây phương hại đến 
lợi ích quốc gia.

Chính phủ quy dinh cụ thể việc làm tư vấn của cán bộ, công chức.
Điểu 18.
Cán bộ, công chức làm việc ở những ngành, nghề có liên quan dến bí mật nhà nưởc, 

thì trong thòi hạn ít nhất là năm năm kế từ khi có quyết dinh hưu trí, thôi việc, không 
dược làm việc cho các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tố chức liên doanh vói 
nưởc ngoài trong phạm vi các công việc có liên quan dến ngành, nghề mà trước đây mình 
đã dảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, 
công chức không dược làm và chính sách ưu dãi dô'i với những người phải áp dụng quy 
định của Diều này.

Diều 19.
Người đứng dầu, câ'p phó của người dứng dầu cơ quan, vợ hoặc chồng, của những 

người dó không được góp vốh vào doanh nghiệp hoạt dộng trong phạm vi ngành, nghề mà 
người dó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nưỏc.

Điều 20.
Người đứng dầu và cấp phó của người dứng đầu cơ quan, tô chức không được bo" trí vợ 

hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ lãnh dạo vổ tổ chức 
nhân sự, kế toán - tài vụ; làm thu quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức hoặc mua bản vật 
tư, hàng hóa, giao địch, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tố chức dó.
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Chưong IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÕNG CHỨC

Mục 1
BẦU CỬ

Điều 21.
Việc bầu cử dại biểu Quốc hội, dại biểu Hội đồng nhân dân và cặc chức danh khác 

trong hệ thống các cơ quan nhà nước dược thực hiện theo quy định cua Hiến pháp, Luật 
Bầu cử dại biểu Quô'c hội,. Luật Bầu cử đại biếu Hội dồng nhân dân, Luật Tố chức Quôơ 
hội, Luật Tố chức Chính phủ, Luật Tô chức Hội đồng nhân dân và úy ban nhân dân và 
các vàn bản pháp luật khác.

Việc bầu cử các chức, danh trong tố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội được thực 
hiện theo diều lệ của các tố chức dó.

Điều 22S'
Những người do bầu cử quy định tại điểm a khoản l Điều 1 của Pháp lệnh này kiìị 

thôi giữ chức vụ thì được bô' trí công tác theò năitg lực, sở trường, ngành nghề chuyêỊi 
môn của mình oà được bảo đảm các chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Mục 2
TUYỂN ĐỤNG

Điều 23:''
1. Khi tuyến dụng cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, đ, e và h khoản 1 

Điều 1 của Pháp lệnh này, cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công 
tác của chức danh cán bộ, công chức và chí tiêu biên chế được giao.

2. Khi tuyến dụng cán bộ, công chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này, đơn vị sự nghiệp phải căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biền chê và 
nguồn tài chinh của dơn vị. Việc tuyển dụng dược thực hiện theo hình thức hợp đồng làm 
việc.

3. Người được tuyển dụng làm cán bộ, công chức quy định tại điếm b và điếm c 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh này phải qua thực hiện chế (tộ công chức dự bị.

4. Người được tuyển dụng phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuăn và thông qua thi 
tuyển; đôì với việc tuyên dụng ở các đơn vị sự nghiệp, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng dãn tộc 
ít người thi có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Chính phủ quy định cụ thể chê độ thi tuyến và xét tuyển.
Điểu 24.
Việc tuyển chọn và bố’ nhiệm Thẩin phán Tòa án nhân dân, Kiếm sát viêri Viện kiêm 

sát nhân dân được thực hiện theo quy định của Luật Tổ < hức Tòa án nhân dân, Pháp 
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lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiêm sát nhân 
dân và Pháp lệnh về Kiêm sát viên Viện kiếm sát nhân dân.

Mục 3
DÀO TẠO, BỐI DƯỠNG

Điều 25.
Cơ quan, tố chức có tham quyển quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch và tố’ chức việc dào tạo, bồi dưỡng dể tạo nguồn và nâng cao trình 
dộ, năng lực của cán bộ, công chức.

Điều 26.
Việc dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào quy hoạch, kê’ hoạch, tiêu 

chuẩn dô'i vói lừng chức vụ, liôu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch.
Điều 27.
Kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ngân sách nhà nước cã'p. Chế dộ dào 

tạo, bồi dưỡng do các cơ quan, tổ chủc có thẩm quyền quy định.
Mục 4

DIỀU DỘNG. BIỆT PHÁI

Điều 28.
Cơ quan, tồ’ chức có thẩm quyển quản lý cán bộ, công chức có quyền diều dộng cán bộ, 

công chức dến làm việc tại cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc dịa phương theo yêu cầu 
nhiệm vụ, công vụ.

Điểu 29.
Cơ quan, tồ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức có quyền biệt phái cán bộ, 

công chức đến làm việc có thòi hạn ớ một cơ quan, tổ chức khác theo yêu cầu nhiệm vụ, 
công vụ.

Cán bộ, công chức dược biệt phái chịu sự phân công công tác của cơ quan, tô chức nơi 
dược cử dến. Cơ quan, tố’ chửc biệt phái cán bộ, công chức có trách nhiệm trả lương và 
bảo đảm các quyền lợi khác của cán bộ, công chức dược biệt phái.

Mục 5
HƯU TRÍ, THÔI VIỆC

Điều 30.
Cán bộ, công chức có dủ điều kiện về tuổi dời và thời gian dóng bảo hiểm xã hội quy 

định tại Điều 145 của Bộ luật Lao dộng thì được hưởng chế độ hưu trí và các chế dộ khác 
quy định tại Điều 146 của Bộ luật Lao động.

Điều 31.
1. Trong trường hợp do yêu cầu công việc ở một sô' ngành, nghề và vị trí công tác, thì 

thòi gian công tác của cán bộ, công chức dã có dủ diều kiện được hương chế dộ hưu trí có 
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thể dược kéo dài thêm. Thời gian kéo dài thêm không quá năm năm; trong trường hợp 
đặc biệt thì thời hạn này có thể được kéo dài thêm.

2. Cơ quan, tồ chức có thẩm quyền quy định cụ thế danh mục ngành, nghề và vị trí 
công tác mà thòi gian công tác của cán bộ, công chức dược phép kéo dài thêm.

3. Việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức phải bảo dảm những nguyên 
tác sau đây:

a) Cơ quan, tô chức sử dụng cán bộ, cóng chức thực sự có nhu cầu;
b) Cán bộ, công chủc tự nguyện và có dủ sức khỏe để tiêp tục làm việc.
Điều 32.
1. Cán bộ, công chức quy định tại các điếm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này dược thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp sau đây:
a) Do sắp xếp tổ chức, giấm biên chế theo quyết định của cơ quan, tò chức, đơn vị có 

thấm quyền;
b) Có nguyện vọng thòi việc và được cơ quan, tô chức, đơn vị có thâm quyền đồng ý.
Chinh phú quy định chế độ, chính sách thòi việc đối với các trường hợp quy định tại 

khoản này.
2. Cán bộ, cõng chức tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưởng chê độ thôi 

việc và các quyển lợi khâc, phải bồi thường chi phí dào tạo theo quy định của pháp luật.
3: Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì 

cán bộ, công chức không dược thôi việc trước khi có quyết dịnh xử lý.

Chương V

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÒNG CHỨC

Điểu 33S'
Nội dung quản lý vê cán bộ, cõng chức bao gồm:
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chê về 

cán bộ, công chức;
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xảy dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
4. Quyết dịnh biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ở trung ương; quy 

định định mức biên che hành chinh, sự nghiệp thuộc úy ban nhân dân; hướng dân định 
mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung ương;

5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chê tuyến dụng, nâng ngạch; chếdộ tập sự, thử việc;
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ đạo, tô chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức;
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9. Thực hiện việc thống kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiêm tra việc thi hành các quy định của pháp luật vổ cán bộ, công chức;
11. Chi dạo, tô chức giái quyết các khiêu nại, tố cáo đối với cán bộ, còng chức.
Diều 34.
1. Việc quiin lý cán bộ, công chức dược thực hiện theo quy định phân cấp của Đảng 

('ông sán Việt Nam và của Nhà nưóc.
2. Việc quân lý cán bộ do bầu cử dược thực hiện theo quy dịnh cũa Luật Tố chức Quốc 

hội, Luật Tô chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội dồng nhân dán và Uy ban nhân dán, 
diều lệ cùa lố chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội.

3. Việc quán lý Tham phán, Kiêm sát viên dược thực hiện theo quy dịnh của Luật Tó 
chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội tham Tòa án nhân dân, Luật Tó 
chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiêm sát nhãn dân

■1. Tòa án nhân dãn lói cao, Viện kiếm sál nhân dân tối cao thực hiện việc quản lý cán 
bộ. công chức theo tham quyền.

Diều 35.
1. Úy ban Thường vụ Quốc hội quyết dịnh biên chế cán bộ, cõng chức thuộc Tòa án 

nhân dân tốì cao, Viện kiềm sát nhân dân; số lượng Thẩm phán của các Tòa án.
2. Biên chế công chức Van phòng Quốc hội do úy ban thường vụ Quốc hội quyết định.
3. Biên chế công chức Văn phòng Chủ lịch nước do Chủ tịch nước quyết định.
4. Biên chế cán bộ làm việc trong lố chức chính Lrị, tố chức chính trị - xã hội do tô 

chức có thẩm quyền quyết dinh.
Điêu 3Ổ.(,>
1. Chính phủ quyết định biên ché và quản lý cán bộ, cõng chức làm việc trong cơ quan 

hành chính nhà nước ở Trung ương; quy định định mức biên chê hành chính, sự nghiệp 
thuộc ủy ban nhân dăn; hướng dẫn định mức biên chê trong các đơn vị sự nghiệp củừ 
Nhà nước ở Trung ương.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thực hiện việc quàn lý cán bộ, công chức quy định tại 
khoản 1 Điều này.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhăn dán tỉnh, thành 
phô'trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý cán bộ, công chức theo phân cấp của Chính 
phủ và theo quy định của pháp luật.

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điểu 37.
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xét 

khen thưởng theo các hình thức sau đây:
a) Giây khen;
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I)) Bàng khen;
c) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;
d) Huy chương;
d) Huân chương.
2. Việc khen thương cán bộ, công chức dược thực hiện theo quy dinh của pháp luật.
Điểu 38.'''
Cán bộ, công chức quy định tại các điếm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thi được xét nâng 
ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chinh phủ.

Điểu 39.'''
ĩ. Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, thì tùy theo tinh chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ 
luật sau dây:

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Hạ ngạch;
đ) Cách chức;
e) Buộc thôi việc.
Việc xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công 

chức.
2. Việc bãi nhiệm, kỷ luật đôi với cán bộ quy định tại điểm a và điểm g khoản 1 Điều 1 

của Pháp lệnh này được thực hiện theo quy định của pháp luật và diều lệ của tô chức 
chính trị, tổ chức chính trị — xã hội.

3. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản ciía Nhà nưỏc thì phải bồi thưòng theo quy định của pháp luật.

5. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công 
vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản tiền mà cơ 
quan, tồ’ chức dã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 40.
Việc kỷ luật đổi với cán bộ, công chức phải dược Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tố’ chức 

sử dụng cán bộ, công chức xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thấm quyển quyết 
định.

Thành phần và quy chế hoạt động của Hội dồng kỷ luật do Chính phủ, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định.
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Điều 41.
Trong thời gian dang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức có thể bị cơ quan, tố chức 

có thẩm quyền quán lý ra quyết dịnh tạm dinh chi cóng tác nếu xét thây cán bộ, công 
chức dó Liếp Lục làm việc cỏ thể gáy khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có hành vi 
vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá mười làm ngày, trường hợp dộc biệt có thể 
kéo dài nhưng không dược quả ba tháng; hết thời hạn tạm dinh chí công tác, nếu không 
bị xử lý thì cán bộ, công chức dược tiếp tục làm việc. Cán bộ. công chức trong thời gian bị 
tạm dinh chi’ công Lác được hưởng lương theo quy dinh của Chính phủ.

Cán bộ, công chức không có lỗi thì sau khi tạm dinh chỉ công tác dược bô' trí về vị trí 
công tác cũ; trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý ký luật bàng các hình thức khiển 
trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch thì tùy theo tính chất, mức dộ vi phạm có the 
dược bô' trí vổ vị trí công tác cũ hoặc chuyển làm công tác khác. Cán bộ, công chức bị ký 
luật bằng hình thức cách chức dược bô' trí làm công tác khác.

Diều42.,,J
Cán bộ, công chức quy định tại các điếm b, c, d, đ, e và II khocin 1 Điều 1 của Pháp 

lệnh này khi bị kỳ luật có quyền, khiếu nại vẻ quyết (tịnh ký luật đôi với mình đốn cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có thám quyến theo quy định cíia pháp luật.

Cán bộ, công chức quy dịnh tại các điếm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp 
lệnh này giữ chức vụ từ Vụ trưởng và tương đương trở xuống bị buộc thôi việc có quyền 
khởi kiện vụ án hành chinh, tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Điều 43.'"'
Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản ĩ Điều ] của Pháp 

lệnh này bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị kéo dài thời 
gian nâng bậc lương thêm một năm; trong trường hợp bị kỳ luật bằng một trong các hình 
thức từ khiển trách đến cách chức thì không dược bò nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong 
thời hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.

Trong trường hợp cán bộ, công chức bị ký luật vì có hành vi tham nhũng, thì việc xử lý 
kỷ luật dược thực hiện theo quy dịnh tại Pháp lệnh Chông tham nhũng và các quy định 
khác của pháp luật, diều lệ của tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội.

Điều 44.
Cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì dương 

nhiên bị buộc thôi việc, kế từ ngày bản án, quyết định cỏ hiệu lực pháp luật.
Điều 45.
Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi và 
dược bồi thưdng thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 46.
Các quyết định về khen thưỏng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ của cán bộ, công chức.
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Chương VII
ĐIẾU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47.
Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 5 năm 19981.
Những quy định trước dây trái với Pháp lệnh này dểu bãi bỏ.
Điều 48.
1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này.
2. C:ìn cứ vào Pháp lệnh này. tô chức chính trị, tổ chức chính trị — xã hội quy định cụ 

thể việc thực hiện dôi VỚI cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

1. Pháp lệnh Cán bộ, công chức có hiệu lực ngày 01-5-1998: Pháp lệnh sừn dối, bồ' sung một số điểu của 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức nflm 2000 có hiệu lực ngày 12-5-2000 (à ngày công bố Pháp lệnh; Pháp lệnh 
sửa đôi, bô' sung một sô’ điều cùa Pháp lệnh Cán bộ. công chức nâm 2003 có hiệu lực ngày 01-7-2003.
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37. NGHỊ ĐỊNH số 71/2003/NĐ-CP NGÀY 19-6-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về phân cấp quản lý biên ché hành chính, sự nghiệp nhà nước

CHÍNH PHỦ
Căn. cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, cõng chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một sô điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị dịnh này quy dinh việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà 

nưởc đô'i với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là 
Bộ, ngành) và Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương (sau dây gọi chung là Hội dồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

Điều 2. Trong Nghị dịnh này, các từ ngữ dưởi dây dược hiểu như sau:
1. Biên chế hành chính là sô' người dược tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công 

chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các tổ chức giúp Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ưỷ 
ban nhân dân cấp tính và Hội dồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành 
phô' thuộc tỉnh (sau dây gọi chung là Hội đồng nhân dân, ưỷ ban nhân dân cấp huyện) 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý hành chính nhà nưóc được giao.

2. Biên chê' sự nghiệp là sô' người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức 
hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước về giáo 
dục và dào tạo, khoa học, y tế, văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và các đơn vị sự 
nghiệp khác do cơ quan có thẩm quyền quyết dinh thành lập để phục vụ nhiệm vụ quản 
lý nhà nước hoặc dế thực hiện một sô' dịch vụ công của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ và Hội dồng nhân dân, Ưỳ ban nhân dân cấp tỉnh, câ'p huyện theo quy 
định của pháp luật.

3. Phân cấp quản lý biên chê' là việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm về 
quản lý biên chê' đô'i với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tình trên cơ sò chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và khả năng ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ, ngành, địa phương.
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Điều 3. Mục tiêu phân cấp quản lý biên chế
1. Đề cao trách nhiệm và phát huy quyền chủ động của các Bộ, ngành, địa phương, các 

đơn vị sự nghiệp nhà nước trong quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.
2. Tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước phát huy hiệu 

lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tổ chức, biên chê và thực 
hiện chính sách đôi vỏi cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý biên chế
1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ trong việc quản lý biên chế dối 

với càc cơ quan hành chính nhà nước.
2. Phân cấp quản lý biên chế phải phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước; định mức biên chế phải phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ và thực tế khôi lượng, quy mô công việc được giao, phải dặt trong khả năng cho 
phép của ngân sách nhà nước.

3. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dịnh mức, cơ cấu biên chê; quản lý, 
sử dụng tiết kiệm chỉ tiêu biên chế; thực hiện chính sách đô'i vối cán bộ, công chức, viên 
chức.

4. Phân cấp quản lý biên chế gán liền vói việc tăng cường trách nhiệm thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Thực hiện công khai, dân chủ trong sử dụng, quản lý biên chế theo quy dịnh của 
pháp luật.

Chương n
NỘI DUNG, CĂN CỨ VÀ YÉU CẦU CỦA KÊ' HOẠCH BIÊN CHÊ'

Điểu 5. Nội dung kế hoạch biên chế bao gồm:
1. Những căn cứ, yêu cầu về xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà 

nước.
2. Thông kê, tổng hợp, bào cáo và đánh giá kết quả thực hiện quản lý biên chê của 

năm trưởc trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương.
3. Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước của Bộ, ngành và dịa 

phương, dự toán tiền lương phù hợp với kế hoạch biên chế và chính sách chê độ tiền 
lương hiện hành.

Điều 6. Căn cứ xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm
1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm kế hoạch và những chỉ tiêu cụ thể 

phản ánh quy mô nhiệm vụ, đặc điềm về địa lý tự nhiên, dân sô' và điều kiện thực hiện.
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức; kê hoạch bô' trí nguồn nhân 

lực, sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
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3. Khả năng của ngân sách địa phương; kinh phí hoạt động của Bộ, ngành do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền duyệt hàng năm.

4. Định mức biên chế do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển ban hành.
5. Kế hoạch thực hiện xã hội hoá hoạt động dổì vỏi một số lĩnh vực sự nghiệp về giáo 

dục và dào tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp 
khác.

6. Chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có và dự kiến nguồn cán bộ, 
công chức, viên chức thay thế.

Điều 7. Yêu cầu dốì với việc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm của bộ, ngành, địa 
phương.

1. Kế hoạch biên chế phản ánh việc sử dụng biên chế đổì vởi các dơn vị trực thuộc và 
phân dinh rõ biên chê theo các lĩnh vực: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục và dào 
tạo, y tế, văn hoá, thông tin, thề dục, thề thao, nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác.

2. Kế hoạch biên chế phải kèm theo báo cáo thuyết minh đầy đủ, chi tiết về cơ sở, căn 
cứ tính toán, số lượng, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc và dự toán kinh phí hoạt 
dộng theo quy định tại Điều 6 Nghị định này, biểu mẫu và thời gian lập kế hoạch biên 
chế theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc bố trí biên chế chỉ dược thực hiện dốì với những cơ quan, đơn vị, tổ chức dà 
dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

Chương III
PHÂN CẤP QUẢN LÝ BIÊN CHẼ'

Điều 8. Thẩm quyền quản lý biên chê
1. Chính phủ phê duyệt tổng biên chế các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương; 

quy định dịnh mức biên chê hành chính, sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân.
2. Thủ tưỏng Chính phủ quyết định chỉ tiêu biên chế hành chính dối với từng Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và định mức biên chế trong các đơn vị sự 
nghiệp nhà nước ở Trung ương.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ giúp Chính phủ thông nhất quản lý về biên chế hành chính, sự 
nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ trong phạm vi cả nước.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý biên chế trong Bộ, ngành và địa 
phương do mình quản lý theo quy định tại Nghị định này.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
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1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, 
xây dựng và dề nghị cơ quan quản lý nhà nưóc có thẩm quyền quy dinh các định mức 
biên chế mới và sửa đổi, bổ sung định mức biên chế hiện hành theo chuyên môn nhiệm 
vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách để áp dụng trong phạm vi cả nước.

2. Chỉ dạo, hưởng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch biên chế theo quy định tại 
các Điều 5, 6, 7 của Nghị định này.

3. Thẩm định biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc; lập 
kế hoạch biên chế của bộ, ngành mình gửi Bộ Nội vụ đế tổng hợp trình Thủ tướng Chính 
phủ.

4. Quyết định việc phân bổ, quản lý chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp 
của các đơn vị trực thuộc.

5. Quyết định chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với những lĩnh vực đã có dịnh mức biên 
chế thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ 
đạo việc thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tố’ chức bộ máy, 
biên chế đô'i vói các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chi' tiêu biên chế sự nghiệp dôi vói những 
lĩnh vực chưa có định mức của bộ, ngành mình.

7. Thực hiện chế độ bảo cáo thông kê hàng năm về tình hình thực hiện biên chế theo 
hưởng dẫn của.Bộ Nội vụ.

8. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đôi với các đơn vị trực thuộc trong việc chấp hành 
các quy định về quản lý biên chế.

9. Giải quyết khiếu nại, tô'cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chế thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô’ cào.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh.
1. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phô' thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) lập kế hoạch biên chế theo quy 
định tại các Điều 5, 6, 7 Nghị định này.

2. Tổ chức thẩm định biên chế của các đơn vị trực thuộc và uỷ ban nhân dân cấp 
huyện; tổng hợp, lập kế hoạch tổng biên chế của dịa phương.

3. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:
Phê chuẩn tổng biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng năm của địa phương để 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưdc và phất triển kinh tế - xã hội trên cơ sở định mức 
biên chế do cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền ban hành và khả năng của ngân sách địa 
phương hàng năm.

4. Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính đối vói các đơn vị trực thuộc và 
uỷ ban nhân dân cấp huyện.

5. Hướng dẫn việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp và chỉ đạo, kiểm tra việc 
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thực hiện cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế 
đốì với các dơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo thông kê về tình hình thực hiện biên chê theo hưởng dẫn 
của Bộ Nội vụ.

7. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc và uỷ ban nhân dân 
cấp huyện về quản lý biên chế.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý những vi phạm về quản lý biên chế thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô’ cáo.

Điểu 11. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
1. Trình Chính phủ tổng biên chế hành chính các cơ quan hành chính nhà nước ở 

Trung ương và việc quy định định mức biên chế hành chính, sự nghiệp thuộc Ưỷ ban 
nhân dân, cơ chế quản lý biên chế sự nghiệp đốì vỏi các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ tiêu biên chế hành chính hàng nàm của từng Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và việc quy định định mức biên chế trong các 
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung ương.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu biên chế hành chính cho 
từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 
đôì với các lĩnh vực chưa có định.mức biên chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ.

4. Theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ ban hành các định mức biên chế theo 
chuvên môn, nghiệp vụ của từng ngành, lĩnh vực trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành đê áp 
dụng trong phạm vi cả nước.

5. Tổng hợp biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng năm của các cơ quan nhà 
nước.

6. Tổ chức thực hiện công tác thông kê biên chế hành chính, sự nghiệp trong phạm vi 
cả nước; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng biên chế của các Bộ, ngành, 
địa phương theo quy định của Nghị định này và các quy dịnh khác của pháp luật có liên 
quan.

8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo về quản lý biên chế thuộc thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tô’ cáo.

Điểu 12. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưỏng Bộ Tài chính
1. Hưởng dẫn định mức phân bổ ngân sách cho biên chế sự nghiệp: giáo dục và đào 

tạo, y tế, văn hoá thông tin, thể thao, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và sự nghiệp khác; 
định mức phân bổ ngân sách cho quản lý hành chính đô’i vâi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
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cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh.
2. Tham gia với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc quy dịnh và thực hiện các định mức 

biên chế do các Bộ, ngành xây dựng bảo đảm phù hợp vói khả năng và định mức phân bổ 
ngân sách.

Chương IV
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quản lý biên chế được khen thưởng theo quy 

định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, được thực hiện câc quy định của pháp luật hiện hành về 
khuyến khích tiết kiệm sử dụng biên chế.

Điều 14. Xử lý vi phạm
Người có trách nhiệm trong khi thi hành nhiệm vụ về quản lý biên chế vi phạm 

những quy định của Nghị định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 15. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngấy, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy 

định trước đây về quản lý biên chế trái với Nghị định này dều không còn hiệu lực thi 
hành.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hưóng dẫn và theo dõi thực hiện Nghị định 

này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân-các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM.CHÍNH PHÚ
THỦ TƯỚNG

PHAN VĂN KHÁI
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38. QUYẾT ĐỊNH số 161/2003/QĐ-TTg NGÀY 04-8-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành Quy chế dào tạo, bổi dưỡng cán bộ, cóng chức

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn. cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, cong chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 
đổi bố'sung một sô'điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Xét đế nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Các vỉln bản trước đây trái vói Quyết dịnh này đều bãi bỏ.

Điểu 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỬ TUỚNG CHÍNH PHÙ
PHÓ THỦ TUỞNG

PHẠM GIA KHIÊM
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QUY CHẺ' ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 161/2003/QĐ-TTg ngày 04-8-2003 

của Thủ tướng Chính phủ).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Quy chế này quy định về đào tạo, bồi dưỡng cho các đổi tượng sau (gọi chung 
là cán bộ, công chức):

1. Công chức hành chính, công chức dự bị làm việc trong các cơ quan nhà nước ở 
Trung ương, cấp tỉnh, câ'p huyện;

2. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
3. Đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp.
Điều 2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức về lý luận chính trị; kiến 

thủc, kỹ năng quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức ngoại ngữ, tin học và 
các kiến thức bố trợ khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo về 
chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả của bộ máy nhà nưỏc, có 
phẩm chất đạo đức tôt, trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn của từng 
chức vụ, tiêủ chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch, chức danh cán bộ, công chức; quy hoạch, 
kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và nhu cầu 
đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
được giao.

Chương II

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, KIEM tra và 
CẤP CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG

Mục 1
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

Điểu 4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gồm:
1. Lý luận chính trị;
2. Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nưóc;
3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;
4. Kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bó trợ khác.
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Điều 5. Các chương trình, giáo trình, tài liệu sử dụng trong đào tạo, bồi dưởng cán bộ, 
công chức gồm:

1. Loại chương trình, giáo trình dào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, 
chức danh cán bộ, công chức.

2. Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao, cập nhật kiến thức:
a) Chương trình, tài liệu bồi dường bố sung kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức 

danh cán bộ, công chức;
b) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cập nhặt kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ;
c) Chương trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh dạo, quản lý;
d) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch, chuyển ngạch; chương trình, tài 

liệu dào tạo dành cho công chức dự bị;
e) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng dại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
3. Các chương trình, giáo trình dào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ và kiến 

thức bổ trợ khác theo tiêu chuẩn ngạch.
Điều 6. Việc quy dịnh, cấu trúc nội dung các chương trình và tố chức biên soạn các 

giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phân cấp như sau:
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phôi hợp với Ban Tố' chức Trung ương và các cơ quan có liên quan 

quy định cấu trúc nội dung các chương trình nêu tại khoản 1, các chương trình nêu tại 
các diếm a, d, e, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp 
vụ, cấp sở, ban ngành trở lên nêu tại điếm c khoản 2 của Điểu 5.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tô chức biên 
soạn các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dường theo cấu trúc nội dung các chương trình 
quy định tại khoản này.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương quy định cấu trúc nội dung các chương trình và tổ chức 
biên soạn các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nêu tại điểm b, các chương trình, tài liệu dào 
tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh dạo cấp phòng nói tại diêm c khoản 2 của 
Điều 5.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy dịnh cấu trúc nội dung các chương trình, tổ chức biên 
soạn các giáo trình và quy định các nội dung khác liên quan đến việc dào tạo kiến thức 
tin học, ngoại ngữ và kiến thức bố’ trợ nêu tại khoản 3 của Điều 5.

Điều 7. Các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng theo 
từng loại cụ thể trên cơ sở tiêu chuẩn nghiệp vụ quy dịnh cho từng loại chức vụ, từng 
ngạch, chức danh cán bộ, công chức. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải thiết thực và có 
cấu trúc hợp lý giữa các phần kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành.
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Điều 8.
1. Các giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quy định tại Điều 5 của 

Quy chố này dều phải được thẩm định trước khi ban hành sử dụng.
2. Cơ quan nào quy dịnh cấu trúc nội dung chương trình, cơ quan đó có trách nhiệm tổ 

chức thẩm định và ra quyết định ban hành sử dụng giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi 
dường.

3. Cơ quan ra quyết dịnh ban hành giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dường chịu trách 
nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền chỉnh sửa, bồ’ sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu hoặc tổ chức chỉnh sửa, bổ sung, 
hoàn thiện chương trình dào tạo, bồi dưỡng được phân cấp.

Điều 9. Cơ quan biên soạn giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn sử dụng giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng sau khi có quyết dịnh ban 

hành sử dụng;

2. Tổ chức nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép chỉnh lý, bô sung, 
hoàn thiện giáo trình, tài liệu dào lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Mục 2
KIẾM TOA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

Điều 10. Tất cả các khoá dào tạo, bồi dưỡng cân bộ, công chức thực hiện theo các 
chương trình, giáo trình, tài liệu quy định tại Điều 5 của Quy chế này đều phải dược tô 
chức kiêm tra đánh giá kết quả trước khi kết thúc. Hình thức tố chức kiểm tra đánh giá 
do cơ quan có thẩm quyền ban hành chương trình, giáo trình quy định.

Điều 11.

1. Chứng chi là văn bán pháp lý xác nhận kết quả học tập và trình độ của người được 
câ'p chứng chi' đã hoàn thành một chương trình dào tạo, bồi dưõng theo quy định.

2. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch là một trong những 
diêu kiện đế cán bộ, công chức dược xếp vào ngạch dã học và là diều kiện để cán bộ, công 
chức dược theo học chương trình quy định của ngạch cao hơn liền kề.

Điểu 12.
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phôi hợp với Ban Tố’ chức Trung ương quy dịnh, hướng dẫn sử 

dụng thõng nhâ't trong phạm vi cả nước các loại chứng chỉ dào tạo, bồi dưỡng và bồi 
dưỡng bổ sung trình độ kiến thức theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh; các loại chứng chỉ 
dào tạo, bồi dưỡng cóng chức dự bị và bồi dưđng thi nâng ngạch, chuyển ngạch; chứng chỉ 
các chương trình dào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, ban 
ngành trở lên.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô” trực thuộc Trung ương quy dinh và hưởng dẫn sử dụng các loại chứng chi’ bồi 
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dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chứng chi’ các chương trình dào tạo, bồi 
dưỡng và tạo nguồn cán bộ lãnh dạo cấp phòng.

Điều 13.

1. Việc tổ chức in, cấp chứng chi cho cán bộ, công chức sau khi hoàn thành các khoá 
dào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo, bồi dường cán bộ, công chức thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

2. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được phân cấp dào tạo, bồi dưđng theo chương trình nội 
dung nào, dược cấp chứng chi’ đào tạo, bồi dưỡng chương trình nội dung đó.

3. Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câ'p có giá trị sử dụng 
trong phạm vi cá nước

Chương III
GIẢNG VIÊN

Điều 14. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bao gồm: giảng viên của các 
cơ sớ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh dạo, 
quan lý các câ'p của các Bộ, ngành Trung ương và dịa phương; cán bộ, công chức thuộc 
các ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Điều 15. Giảng viên dào tạo, bồi dưỡng càn bộ, công chức phải có phẩm chất chính trị, 
đạo dức tốt, trung thành với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có kinh 
nghiệm thực tiễn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phương pháp sư phạm đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tồ’ chức Trung ương quy dinh tiêu chuẩn cụ thể 
đô’i vói giảng viên dào tạo, bồi dường cán bộ, công chức.

Điều 16. Giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được hưởng các chế độ đào 
lạo, bồi dường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các chê độ quy định khác của 
Nhà nước.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM, QUYỂN LỢI CỦA CÁN BỘ, CÓNG CHỨC 

TRONG LĨNH vực ĐÀO TẠO, Bổl DƯỠNG

Điều 17. Trách nhiệm cùa cán bộ, công chức:
1. Cán bộ, công chức phải thưòng xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận; kiến thức, 

kỹ năng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác theo quy dinh.
2. Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào phải đào tạo, 

bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, 
chức danh đó.

3. Cán bộ, công chức, sau khi đã được đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ việc hoặc chuyển 

459

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



công tác khỏi khu vực nhà nước vì lý đo cá nhân thì phải bồi thường cho cơ quan, tố’ chức 
sử dụng cán bộ, công chức các chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước.

Điều 18. Quyền lợi của cán bộ, công chức.
1. Cán bộ. công chức dược cử đi đào tạo, bồi dưỡng dược cơ quan bô’ trí thời gian và 

kinh phí theo chế dộ quy dịnh.
2. Trong trường hợp cán bộ, công chức theo nguyện vọng cá nhân mà dược cơ quan có 

thẩm quyển cứ di dào tạo, bồi dưỡng thì dược cơ quan hỗ trợ về thời gian và kinh phí tuỳ 
theo khíi nùng và điều kiện cho phép.

3. Trong thời gian được cử đi dự các khoấ dào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức dược 
hướng nguyên lương và các chế dộ khác theo quy dinh.

Chương V
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG

Mục 1
PHẢN CÕNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO. BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 19. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức dào tạo, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức thuộc các ngạch chuyên viên chính trở lên và dại biểu Hội 
dồng nhân dân cấp tỉnh; tố chức dào tạo. bồi dưỡng tạo nguồn và cập nhật kiến thức cho 
cán bộ lãnh dạo quăn lý cấp huyện, quận, thị xã, thành phô’ thuộc tỉnh, cán bộ lãnh đạo 
quản lý câ'p vụ, cấp sở, ban ngành trở lên và một sô’ dô’i tượng khác.

Điểu 20. Trường Chính trị các tỉnh, thành phô’ trực thuộc Trung ương tố’ chức bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên; cán bộ, công chức cơ sở xã, 
phường, thị trâ'n, đại diện Hội dồng nhân dân cấp huyện; tố chức bồi dưỡng tạo nguồn và 
kỹ nàng quản lý cho cán bộ lãnh dạo cấp phòng ciia địa phương.

Điểu 21. Trường (Trung tâm) dào Lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành 
lố’ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngạch cán sự, ngạch chuyên viên; tổ 
chức bồi dưõng nâng cao, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý 
chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ, cấp sở, ban ngành và tương đương, 
các chức danh chuyên môn cấp cơ sở xã, phường, thị trấn theo chuyên môn ngành dọc và 
một sô' đô'i tượng khác theo nhu cầu.

Điều 22. Các hình thức cơ bản tố’ chức dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là tập 
trung, bán tập trung, tại chức.

Các cơ sở dào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
thích hợp đối vói từng đô’i tượng cán bộ, công chức, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của 
các khoá dào tạo, bồi dưỡng.

Điểu 23. Phương pháp dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là phương pháp đào tạo, 
bồi dưỡng tích cực; phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo cua ngươi 
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học; tăng cường hoạt động dối thoại trao dôi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa 
giảng viên với học viên và giữa các học viên với nhau.

Điểu 24. Mô’i quan hệ phôi hợp, hướng dẫn trong tố chức dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức:

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn nội 
dung chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng và bồi dưởng giâng viên 
cho Trường Chính trị các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, các cơ sở dào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành.

2. Các cơ sở dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, ngành có trách nhiệm 
thực hiện nội dung chương trình, giáo trình dào lạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tô chức trao dối kinh nghiệm, phổi 
hợp biên soạn các giáo trình, tài liệu dào tạo, bồi dưỡng dược phân cấp.

3. Trường Chính trị các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực 
hiện nội dung chương trình, giáo trình dào tạo, bồi dưỡng theo sự hướng dẫn của Học 
viện Chính trị Quô'c gia Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ; tố’ chức trao dổi kinh nghiệm, phôi hợp 
biên soạn các giáo trình, lài liệu đào tạo, bồi dưỡng dược phân cấp; phôi hợp với các cơ 
quan liên quan tố’ chức bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và phương pháp sư phạm cho giám 
đô'c, cán bộ giáo vụ và giảng viên kiêm chức của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cã'p 
huyện.

Điều 25. Kinh phí dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dược sử dụng từ nguồn ngân 
sách nhà nước cấp; dóng góp của các cơ quan, tổ chức cử cán bộ, công chức di học; đỏng 
góp của các cá nhân được cử đi học và các nguồn kinh phí do nước ngoài tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo các 
quy dinh tài chính hiện hành.

Mục 2
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỔNG TÁC ĐÀO TẠO, Bồl DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điểu 26. Bộ Nội vụ là dầu mô'i phổi hợp vói Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý và 
thực hiện hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền được giao về công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức trong phạm vi cả nước, cỏ trách nhiệm:

1. Xây dựng, trình câ'p có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các 
văn bản quy phạm pháp luật, các chê' độ, chính sách thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng 
càn bộ, công chức;

2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn 
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thực hiện và chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng sau khi được 
ban hành; theo dôi, tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, 
ngành và địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch và tố' chức t.hực hiện việc cử cán bộ, công chức di dào tạo, bồi 
dưỡng ở ngoài nước bí\ng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác;

4. Xây dựng chỉ tiêu ngán sách dào tạo, bồi dường cán bộ, công chức hàng năm, trung 
hạn và dài hạn trình Chính phủ phê duyệt; xây dựng định mức và phân bô’ chỉ tiêu đào 
tạo, bồi dường cho các Bộ, ngành và dịa phương;

5. Quyết dịnh chương trình, kiểm tra, cã'p chứng chỉ trong lĩnh vực dào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức;

6. Quy dịnh tiêu chuẩn cơ sở dào tạo, bồi dường cán bộ, công chức, cơ sở vật chất kỹ 
thuật; quy dịnh tiêu chuẩn giảng viên;

7. Thanh tra, kiổm tra hoạt dộng dào tạo, bồi dưỡng Coin bộ, công chức;
8. Tồ' chức các hoạt dộng thi đua và khen thưởng, kỷ luật.
Điều 27. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý cõng tác dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức trong phạm vi ngành và địa phương, có trách nhiệm:

1. Xây dựng, ban hành và tố chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện 
chế dộ báo cáo kết qu;i hoạt dộng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm và kê 
hoạch năm tiê'p theo về Bộ Nội vụ dế theo dõi, tông hợp;

2. Quán lý, xây dựng các cơ sở dào tạo, bồi dưõng cán bộ, công chức và đội ngũ giảng 
viên thuộc phạm vi thẩm quyền;

3. Xây dựng và ban hành các chê dộ khuyên khích cán bộ, công chức không ngừng học 
tập nâng cao trình dộ và năng lực công tác;

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ‘đào tạo, bồi dưỡng và 
thực hiện những nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 6, Điều 8 và khoản 2 Điêu 12 cua 
Quy chê này./.

KT. THỦ TUỚNG CHÍNH PHÙ 

PHÓ THỦ TUỚNG 
PHẠM GIA KHIÊM
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39. NGHỊ ĐỊNH số 114 /2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về cán bộ, cõng chức xã, phường, thị trân

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh Cán 

bộ, công chức sửa đối, bổ sung một sò'điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương ỉ

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Nghị dinh náy quy dinh về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc 

không dược làm, chế dộ chính sách và quan lý cán bộ, công chức xã, phường, ihị trấn 
(sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã).

Điểu 2. Đô'i tượng diều chỉnh
Đối tượng diều chính của Nghị định này là cán bộ, công chức quy dinh tại điểm g và 

diem h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, làm việc tại Hội dồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân, tố chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội của câp xã, bao gồm :

1. Những người do bầu cử dê' dám nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ (sau đây gọi chung là 
cán bộ chuyên trách cấp xã), gồm có các chức vụ sau dây :

a) Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên 
trách công lác dảng), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập dáng ủy cấp xã);

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân;
d) Chủ tịch ửy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh.

2. Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc ủy ban nhân dân cấp xã (gọi chung là công chức cấp xã), gồm có các chức danh sau 
đây :

a) Trưởng công an (nơi chưa bô' trí lực lượng công an chính quy);
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b) Chỉ huy trưởng quân sự;
c) Văn phòng - Thống kê;
d) Dịa chính - Xây dựng;
đ) Tài chính - Kế toán;
e) Tư pháp - Hộ tịch;
g) Vùn hoá - Xã hội.
Điều 3. Yêu cầu đô'i với cán bộ, công chức cấp xã
Càn bộ, công chức cấp xã là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, 

phải không ngừng rèn luyện phẩm chất dạo đức, học tập nâng cao trình dộ và năng lực 
công tác đế thực hiện tô’t nhiệm vụ, công vụ dược giao.

Điều 4. Nguyên tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Công tác cán bộ, công chức cấp xã đặt dưỏi sự lãnh dạo thông nhãt của cấp ủy đảng, 

bảo đảm nguyên tắc tập thể, dân chủ đi dôi với phát huy trách nhiệm của người đứng 
dầu cơ quan, tố chức, dơn vị.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ, cóng chức cấp xã
Càn bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện các quy dịnh tại Nghị định này; 

các quy dinh cụ thồ về chế dộ, chính sách, tiêu chuẩn cán bộ, công chức câ'p xã; các quy 
định của Pháp lệnh Chông tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chông lãng phí 
và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã.

Chương II
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÕNG CHỨC CẤP XÃ

Điểu 6. Tiêu chuẩn chung
Cán bộ, công chức câ'p xã phải dâp ứng những tiêu chuẩn sau đây :
1. Có tinh thần yêu nưóc sâu sác, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; có nâng lực và tồ chức vận dộng nhân dân thực hiện có kết quả dường lô'i của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước;

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tận tuy với dân. Không 
tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chông tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong 
công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết vói nhân dân, được nhân dân tín 
nhiệm;

3. Có trình dộ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lôì của Đảng, chính 
sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức 
khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể
Cán bộ, công chức cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn cụ thể do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền quy định :
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1. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong các tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
Trung ương quy dinh.

2. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã làm việc trong Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân và tiêu chuẩn của công chức cấp xã do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định.

Chương III
NGHĨA VỤ, QUYỂN LỢI VÀ NHỮNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC LÀM CỦA CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC CẤP XÃ

Điểu 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có những nghĩa vụ sau đây :
1. Trung thành vỏi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc 

đổi mới xây dựng địa phương phát triển về mọi mặt;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ công vụ theo đúng quy định của pháp luật;
3. Cỏ nếp sông lành mạnh, tôn trọng nhân dân, không được quan liêu, hách dịch, cửa 

quyền;
'4. Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ gìn và 

bảo vệ của công; bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;
5. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ; chủ dộng sáng tạo, phôi hợp trong công 

tác dế hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; đạt tiêu chuẩn theo thòi hạn quy 
định của cơ quan, tồ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức;

6. Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phưòng, thị trân; liên hệ chặt chẽ 
với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư trú, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân;

7. Chấp hành sự điều dộng, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chúc có 
thẩm quyền; khi có căn cứ để cho là quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay 
với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo 
cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về 
hậu quả việc thi hành quyết định đó;

8. Cần bộ, công chức cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm 
vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách 
nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức thuộc quyền theo quy 
định của pháp luật.

Điểu 9. Thực hiện Quy chế làm việc
Cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm thực hiện Quy chế làm việc giữa Đàng ủy,
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Hội dồng nhân dấn, ủy ban nhân dân và ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc giải quyết 
. những vấn đề quan trọng và bức xúc của địa phương.

Điều 10. Quyền lợi của cán bộ, công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã có các quyền lợi sau đây :
1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của Bộ luật Lao 

động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khi có sự 
đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã;

2. Được hưởng lương và các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí, chế 
độ đào tạo, bồi dưỡng, thôi việc và các quy định khác;

3. Được líu tiên trong việc xét tuyển, thi tuyển vào làm việc ỏ các tổ chức, cơ quan nhà 
nưóc từ cấp huyện trở lên khi có dủ điều kiện và tiêu chuẩn;

4. Cán bộ, công chức là nữ còn ủược hưởng các quyền lợi quy định tại khoản 2 Điều 
109, các Điều 111, 113, 114, 115, 116, và 117 của Bộ luật Lao động;

5. Có quyền tham gia hoạt động chính trị, xã hội theo quy định của pháp luật; được 
tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ, được quyền nghiên cứu khoa học, sáng tác; 
được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao;

6. Có quyền khiếu nại, tô' cào, khởi kiện về việc làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà 
mình cho là trái pháp luật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khiếu nại, tố cáo và khởi kiện 
đó;

7. Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ dược pháp luật và nhân dân bảo vệ;
8. Cán bộ, công chức hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét đê 

công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật; bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ, 
công vụ được xem xét để áp dụng chính sách chế độ tương tự như đô'i với thương binh.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức câ'p xã không được làm
Cán 6ộ, công chức cấp xã không được làm những việc sau đây :
1. Chây lười trong công tác, trốh tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công 

vụ; gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ hoặc tự ý bỏ việc;
2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong khi giải quyết công việc;
3. Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành các doanh nghiệp 

tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, bệnh viện tư, 
trường học tư;

4. - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của 
mình vào làm công việc : Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng.
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Chương IV
BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, sử DỤNG CÁN BỘ, CÒNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 12. Bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã
1. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 

thực hiện theo Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Hội dồng nhân 
dân và ủy ban nhân dân.

2. Việc bầu cử cán bộ chuyên trách cấp xã trong tổ chức chính trị, tố chức chính trị - 
xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điểu 13. Tuyển dụng công chức cấp xã
1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác, 

tiêu chuẩn và sô' lượng của chức danh cần tuyển dụng.
2. Người dược tuyển dụng làm công chức phải có phẩm châ't đạo đức, đủ tiêu chuẩn và 

thông qua thi tuyển. Việc tuyển dụng công chức ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giói, 
hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu 
sô' thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc tuyển dụng công chức 
cấp xã theo Quy chê' tuyển dụng công chức của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự đủ thòi gian 06 tháng. Khi hết 
thời gian tập sự, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả công 
việc của người tập sự, nếu đủ tiêu chuẩn thì đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân câ'p 
huyện xem xét, quyết định tuyển dụng; nếu không dủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì cho thôi 
việc.

Điều 14. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã có trách 

nhiệm xây dựng quy hoạch, kê' hoạch dể đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao trình 
dộ, năng lực cho cán bộ, công chức cap xã.

2. Việc đào tạo cán bộ, công chức cấp xã căn cứ vào quy hoạch, kê' hoạch, tiêu chuẩn 
đối với từng chức vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh.

3. Kinh phí đàọ tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách nhà nước cấp. 
Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câ'p xã do các cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền quy định.

Điều 15. Thôi việc, bỏ việc
1. Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chê' độ thôi việc trong các trường 

hợp : do thực hiện việc tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức; do nghỉ công tác chưa đủ điều 
kiện hưởng chê' độ hưu trí; có nguyện vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức cấp 
huyện đồng ý.

2. Cán bộ, công chức cấp xã tự ý bỏ việc thì bị xử lý kỷ luật, không được hưỗng chế độ 
thôi việc và quyền lợi khác, phải bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của phốp luât.
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3. Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệin hình sự, cán 
bộ, công chức cấp xã không đứợc thôi việc trước khi có quyết định xử lý.

Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng
1. Cán bộ, công chức cấp xã có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 

được xét khen thưởng theo các hình thức sau đây :
a) Giấy khen;
b) Bằng khen;
c) Danh hiệu vinh dự nhà nước;
d) Huy chương;
đ) Huân chương.
2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp 

luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Điều 17. Kỷ luật và xử lý vi phạm
1. Việc kỷ luật, bãi nhiệm đốì với cán bộ chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy định 

của pháp luật và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
2. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đên mức 

phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để xem xét kỷ 
luật theo một trong những hình thức sau đây :

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Hạ bậc lương;
d) Cách chức;
đ) Buộc thôi việc.
3. Công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì bị 

kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm một năm.
4. Cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm 

vào chức vụ cao hơn trong thòi hạn ít nhất một năm, kể từ khi có quyết định kỷ luật.
5. Cán bộ, công chức cấp xã làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi 

khác gây thiệt hại tài sản nhà nưốc thì phải bồi thưòng theo quy định của pháp luật.
6. Cán bộ, công chúc cấp xã có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm 

vụ, công vụ gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản 
tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thưòng cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp 
luật.

7. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
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8. Cán bộ, công chức cấp xã phạm tội bị toà án nhân dân phạt tù mà không được 
hưởng án treo thì phải buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp 
luật.

Điều 18. Tạm đình chỉ công tác
Trong thòi gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức cấp xã có thể bị cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền quản lý ra quyết định tạm đình chỉ công tác nếu xét thấy cán bộ, 
công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có 
hành vi vi phạm. Thời hạn tạm đình chỉ không quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt có thể 
kéo dài nhưng không quá 03 tháng; hết thòi hạn tạm đình chỉ công tác, nếu không bị xử 
lý thì cán bộ, công chức cấp xã được tiếp tục làm việc. Cán bộ, công chức cấp xã trong 
thời gian bị đình chỉ công tác được hưởng lương theo quy định của Chính phủ.

Cán bộ, công chức cấp xã không cỏ lỗi thì sau khi tạm đình chỉ công tác, được bô' trí 
trở lại vị trí công tác ,cũ; trường hợp cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng các 
hình thức : khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có 
thể được bô' trí về vị trí công tác cũ.

Điều 19. Thẩm quyền xử lý kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã do cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công 

chức quyết định theo quy trình : Hội đồng kỷ luật của cơ quan, tổ chức cấp xã xem xét và 
dề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện quyết định.

2. Thành phần và quy chê' hoạt động cụ thể của Hội đồng kỷ luật do cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

Điều 20. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Cán bộ, công chức cấp xã khi bị kỷ luật có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đôì vối 

mình đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyển; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Phục hồi danh dự, quyền lợi khi bị oan sai
Cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà được cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai thì được phục hồi danh dự, quyền lợi và được 
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Quản lý hồ sơ khen thưởng và kỷ luật
Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức cấp xã có trách nhiệm quản lý hồ sơ khen 

thưởng, kỷ luật của cán bộ, công chức.
Các quyết định về khen thưởng và kỷ luật được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức cấp 

xã.

Chương Vỉ
QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điểu 23. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã
Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã bao gồm :
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1. Ban hành và tổ chức thực hiện câc văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế về 
cán bộ, công chức;

2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, công chức;
4. Quy định sô' lượng cán bộ, công chức cấp xã và hưóng dẫn thực hiện;
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Ban hành quy chế tuyển dụng, chế độ tập sự đô'i vôi công chức;
7. Đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức;
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách dãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật đô'i vói cán bộ, công chức;
9. Thực hiện công tác thông kê cán bộ, công chức;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định về cán bộ, công chức;
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô' cáo với cán bộ, công chức.

Điều 24. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cá'p xã của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ cỏ nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chính phủ quản lý cán bộ, công chức cap 

xã theo các nội dung sau đây :
1. Trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật vê cán bộ, công chức;
2. Trình Chính phủ ban hành và hướng dẫn thực hiện chê' độ tiền lương và các chê độ 

đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đô'i vói cân bộ, công chức;
3. Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã;
4. Hướng dẫn việc quy định sô' lượng cản bộ, công chức;
5. Hướng dẫn việc quản lý và phân cấp quản lý cán bộ, công chức;
6. Hướng dẫn việc xây dựng quy chê' tuyển dụng, sử dụng công chức;
7. Quản lý vể nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
8. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;
9. Thông kê, tổng hợp sô' lượng cán bộ, công chức.
Điều 25. Nội dung quản lý cán bộ, công chức câ'p xã của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cán bộ, công chức cấp xã theo các nội dung sau đây:
1. Quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo hưởng dẫn của Bộ Nội vụ;
2. Xây dựng quy chê' tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, cho thôi việc và chê' độ tập 

sự cán bộ, công chức;
3. Xây dựng nội dung, chương trình, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ; tổ chức 

đào tạo, bồi dưõng cán bộ công chức;
4. Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưỏng, kỷ luật 

đô'i với cán bộ, công chức;
5. Thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định đô'i với cán bộ, công chức;
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6. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tô' cáo đôì vói cán bộ, công chức;
7. Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công ahúc;
8. Thông kê sô' lượng, châ't lượng cán bộ, công chức trong phạm vi các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương.
Điều 26. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của ủy ban nhân dân câ'p huyện 
ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý cán bộ, công chức câ'p xã theo các nội dung sau 

dây :
1. Lập quy hoạch, kê' hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và từng bước thực 

hiện tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức;
2. Tổ chức việc thi tuyển hoặc xét tuyển, quyết định tuyển đụng, điều động, miễn 

nhiệm, cho thôi việc công chức cấp xã và quản lý công chức, hồ sơ công chức cấp xã theo 
hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

3. Tổ chức việc thực hiện chê' độ tiền lương và các chê' độ, chính sách đãi ngộ đô'i với 
cán bộ, công chức;

4. Tổ chức việc bồi dưỡng cán bộ, công chức;
5. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đô'i với cán bộ, công chức;
6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức;
7. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo dô'i với cán bộ, công chức theo quy định cùa pháp luật;
8. Thông kê, đánh giá sô' lượng, châ't lượng cán bộ, công chức trong phạm vi huyện, 

quận, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh.
Điều 27. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã của ủy ban nhân dân cấp xã 
ủy ban nhân dân câ'p xã quản lý cán bộ, công chức câ'p xã theo các nội dung sau đây :
1. Trực tiếp quản lý đội ngũ công chức;
2. Thực hiện các quy định về chế dộ, chính sách đôì với cán bộ, công chức;
3. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
4. Đề nghị cơ quan, tổ chức câ'p có thẩm quyền khen thưởng cán bộ, công chức cấp xã 

theo thẩm quyền;
5. Xem xét và đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp huyện về kỷ luật và xử lý vi 

phạm đô'i với công chức;
6. Giải quyết việc khiếu nại, tô' cáo đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp 

luật;
7. Thông kê sô' lượng, đánh giá chất lượng và việc bô' trí, sử dụng đội ngũ công chức;
8. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã cấp giây khen cho công chức có thành tích.
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Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo và bãi bỏ 

các quy định trước đây trái vói Nghị định này.
Điều 29. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hưóng dẫn thi hành Nghị định này.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TUỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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40. NGHỊ ĐỊNH số 115 /2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về chế độ cóng chức dự bị

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điểu 1. Đốì tượng và phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chế độ tuyển dụng, sử dụng, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc 

không được làm, chế độ chính sách và quản lý đối vởi công chức dự bị.
Điều 2. Công chức dự bị
Công chức dự bị là công dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, được tuyển dụng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, công chức quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán 
bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm’ 2003. Công chức dự bị được phân công làm việc có 
thời hạn tại các cơ quan, tổ chức sau đây :

1. Vàn phòng Quô'c hội;
2. Văn phòng Chủ tịch nước;
3. Tòa án nhân dân các cấp;
4. Viện Kiểm sát nhân dân các câ'p;
5. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
6. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; 

ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh;
7. Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
8. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
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1. ‘Tuyến dụng công chức dự bị” là việc tuyển người vào làm việc theo chế độ công 
chức dự bị thông qua thi hoặc xét tuyển.

2. “Cơ quan sử dụng công chức dự bị” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý hành 
chính, chuyên môn nghiệp vụ đô'i với công chức dự bị;

3. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan được giao thẩm quyền tuyển 
dụng và quản lý công chức bao gồm cả công chức dự bị.

Chương II
TUYỂN DỤNG VÀ sử DỤNG CÒNG CHỨC Dự BỊ

Điều 4. Tuyển dụng công chức dự bị
1. Việc tuyển dụng công chức dự bị phải thông qua thi tuyển.
2. Người tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 

biên giỏi, hải dảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng 
dân tộc ít người thì việc tuyển dụng có thế được thực hiện thông qua xét tuyển.

Điều 5. Tiêu chuẩn và điểu kiện dự tuyển
Người đàng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ 

của ngạch dàng ký dự tuyển và cỏ đủ các điểu kiện sau đây :
1. Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
2. Phẩm chất đạo đức tốt;
3. Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;
4. Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của 

ngạch đăng ký dự tuyển;
5. Có dủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
6. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trân hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể 
bổ sung thêm một số điều kiện đôi với người dự tuyển.

Điều 6. Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị
Ưu tiên trong thi tuyển công chức dự bị đôì với các trường hợp sau đây :
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh được cộng 30 điểm 

■ vào tổng kết quả thi tuyển;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, người có học vị tiến sĩ đúng chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kêt quả thi 
tuyển;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp VỚỊ nhu cầu 
tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ỏ các bậc đào tạo chuyên môn 
phù hợp vói nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh
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niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong xét tuyển công chức dự bị
Những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng 

xa, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự líu tiên sau đây:
1. Người dân tộc thiểu sô', người cư trú tại nơi tình nguyện làm việc;
2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
3. Thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh, con bệnh binh;
6. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng;
7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp vởi nhu cầu tuyển 

dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp vỏi nhu 
cầu tuyển dụng; người đà hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, 
đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn 
thành nhiệm vụ.

Điều 8. Kế hoạch tuyển dụng công chức dự bị
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý công chức khi lập kế hoạch biên chế công 

chức, phải lập kế hoạch biên chế công chức dự bị trên cơ sở nhu cầu và vị trí công tác, cơ 
cấu ngạch công chức.

2. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức dự bị được giao hàng năm, cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quản lý công chức lập kế hoạch tuyển dụng và sử dụng công chức dự bị 
gồm : sô' lượng, ngạch công chức cần tuyển theo cơ quan đơn vị, hình thức, tiêú chuẩn và 
điều kiện tuyển dụng, thòi gian tổ chức tuyển dụng, dự kiến sô' lượng công chức dự bị sẽ 
bô' trí công tác về cơ quan, đơn vị.

3. Việc tuyển dụng công chức dự bị có thể được tổ chức tuyển theo từng ngạch công 
chức.

Điều 9. Thông báo tuyển công chức dự bị
1. Trước 60 ngày tổ chức thi tuyển công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công chức phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những 
thông tin cần thiết về điều kiện, tiêu chuẩn, sô' lượng cần tuyển, thòi gian, nội dung, 
hình thức tuyển, yêu cầu về hồ sơ của ngưòi dự tuyển, địa chỉ liên hệ.

2. Người dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và nộp hồ sơ dự tuyển theo quy 
định.

Điểu 10. Sơ tuyển
1. Việc sơ tuyển công chức dự bị do Hội đồng sơ tuyển của cơ quan, tổ chức được cơ 
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quan có thẩm quyền quản lý công chức phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng công chức dự bị thực 
hiện.

2. Hội đồng sơ tuyển do người dứng đầu cơ quan quyết định thành lập, có 03 hoặc 05 
thành viên, bao gồm :

a) Chủ tịch Hội dồng là người dứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan;
b) Các ủy viên Hội đồng là dại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên ngành của cơ quan;
c) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của cơ 

quan.
3. Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ sau đây :
a) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển;
b) Xem xét để lựa chọn những người dự tuyển đủ tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng;
c) Báo cáo và đề nghị ngưdi đứng đầu cơ quan quyết định danh sách những người được 

sơ tuyển. Sô' lượng được sơ tuyển phải nhiều hơn sô' chỉ tiêu được tuyển từ 1/3 (một phần 
ba) lần trở lên. Trường hợp không đủ sô' ngưòi sơ tuyển theo quy định thì phải báo cáo để 
Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị xem xét, quyết định;

d) Nộp danh sách cùng hồ sơ dự tuyển lên Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị theo 
quy định.

Điều 11. Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị
1. Việc tuyển dụng công chức dự bị do Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị thực hiện. 

Hội dồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra 
quyết định thành lập.

2. Hội đồng tuyển dụng có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm :
a) Chủ tịch Hội đồng là ngưòi đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là ngưòi phụ trách tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm 

quyền quản lý công chức;
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên ngành của cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng của cơ 

quan.
3. Giúp việc Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban châ'm thi.
Điểu 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa sô', có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện dự 

tuyển; môn thi, hình thức, thòi gian và địa diêm thi;
2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
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3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển từ Hội đồng sơ tuyển; thông báo danh sách những 
ngưòi đủ diều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;

4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 
lên cơ quan có thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả; thông báo 
kết quả tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dự tuyển.
Điểu 13. Cách tính điểm và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển
1. Mỗi phần thi dược chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi đủ các môn thi, có sô’ điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng sô’ điểm cao nhất cho 
đến hết chỉ tiêu được tuyên.

3. Việc cộng điểm và xác dịnh người trúng tuyển trong trường hợp ưu tiên quy định 
tại Điều 6 Nghị định này được thực hiện như sau : nếu người dự thi thuộc nhiều diện ưu 
tiên thì chỉ dược cộng một điểm ưu tiên cao nhất, điểm ưu tiên chỉ được cộng vào tổng sô' 
điểm của tất cả các phần thi.

4. Trường hợp nhiều người có tổng sô' điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được tuyển 
thì Hội đồng tuyển dụng quyết dinh tổ chức thi tiếp để chọn người cỏ điểm cao nhất 
trúng tuyển.

Điều 14. Trúng tuyến trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội 

đồng tuyển dụng căn cứ vào quy định tại Điều 5 và Điều 7 Nghị định này để xem xét, 
thông nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyển quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng 
công chức dự bị.

Điều 15. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Trong thòi hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bô'kết quả tuyển dụng, cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công 
chức dự bị.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 
được tuyển phải đến cơ quan nhận việc, nếu trong quyết định tuyển dụng không quy 
định thời hạn khác.

3. Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn 
thì phải làm dơn xin gia hạn thời gian nhận việc và được cơ quan ra quyết định tuyển dụng 
đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.

4. Quá thòi hạn nói trên, người được tuyển không đến nhận việc thì cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức dự bị.

Điều 16. Thời gian thực hiện chê' độ công chức dự bị
Thdi gian thực hiện chê' độ công chức dự bị là 24 tháng. Trong thời gian thực hiện chế 

độ công chức dự bị, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm tổ chức cho 
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công chức dự bị hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà 
nước.

Điều 17. Hưởng dẫn công chức dự bị
Cơ quan sử dụng công chức dự bị có trách nhiệm :
1. Hướng dẫn công chức dự bị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ngạch công chức 

theo chế dộ tập sự;
2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên có kinh nghiệm hướng dẫn công chức dự bị. 

Mỗi công chức chỉ hướng dần mỗi lần cho một công chức dự bị.
Điểu 18. Chế độ, chính sách đôì với công chức dự bị và người hưỏng dẫn công chức dự 

bị
1. Công chức dự bị dược hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch được tuyển dụng; 

trưòng hợp công chức dự bị có học vị thạc sĩ phù hợp vói yêu cầu tuyển dụng thì được 
hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch được tuyển dụng; công chức dự bị có học vị tiến sĩ phù 
hợp vởi yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch được tuyển dụng.

2. Những công chức dự bị sau đây dược hưởng 100% lương và phụ cấp (nếu có) của 
ngạch tuyển dụng và các chính sách theo quy định :

a) Làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Làm việc trong các ngành, nghề dộc hại nguy hiểm;
c) Là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niêii xung phong, đội 

viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn 
thành nhiệm vụ.

3. Công chức dự bị được hưởng 100% mức lương dang hưởng của ngạch tuyển dụng và kể từ 
thời điểm này được tính vào thời gian để xét nâng lương theo thâm niên khi đủ thời gian bằng 
thời gian tập sự quy định, ứng với ngạch tuyển dụng.

4. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn công chức dự bị dược hưởng phụ cấp 
trách nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thòi gian hướng dẫn công chức dự bị.

Điều 19. Đánh giá, bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức
1. Khi dủ 24 tháng thực hiện chế độ công chức dự bị, công chức dự bị phải làm bản 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ gửi người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự 
bị.

2. Công chức được cơ quan phân công hưởng dẫn công chức dự bị làm bản nhận xét 
đánh giá công chức dự bị gửi người dửng dầu cơ quan sử dụng công chức dự bị.

3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị nhận xét, đánh giá việc hoàn 
thành nhiệm vụ của công chức dự bị gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem 
xét, quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm vào ngạch công chức.

4. Công chức dự bị không được bổ nhiệm vào ngạch công chức thì cơ quan đã ra quyêt 
định tuyển dụng hủy bỏ quyết định tuyển dụng và được trợ cấp mỗi năm làm việc một 
tháng lương và phụ cấp (nếu có) cùng tiền tàu, xe về nơi cư trú.
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Chương III
NGHĨA VỤ, QUYỂN LỢI VÀ NHỬNG VIỆC CÓNG CHỨC Dự BỊ KHÔNG Được LÀM

Điều 20. Nghĩa vụ
Công chức dự bị phải thực hiện các nghĩa vụ như cán bộ, công chức quy định tại các 

Điều 6, 7 và 8 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
Điểu 21. Quyền lợi
Công chức dự bị có các quyền lợi sau dây :
1. Được hưởng các quyển lợi như cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 Diều 9 và 

các Điều 10, 11,12,13 và 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức;
2. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ô'm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, thai sản và chế độ tử tuất theo quy định tại các điều 107, 142, 143 và 144 của Bộ luật 
Lao động. Trường hợp công chức dự bị bị tai nạn lao động, được hưởng chính sách quy định tại 
khoản 2 Điều 146 của Bộ luật Lao động;

3. Được hưởng lương và các chế dộ phụ cấp (nếu có) như dôì với công chức trong thời 
gian tập sự. Ngoài ra công chức dự bị còn dược hưởng các quyền lợi khác như cán bộ, 
công chức nơi công chức dự bị công tác.

Điều 22. Những việc công chức dự bị không được làm
Công chức dự bị phải chấp hành các quy định vê' những việc công chức không được 

làm tại các Điều 15, 16, 17 và 18 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.

Chương IV
QUÀN LÝ CÔNG CHỨC Dự BỊ

Điều 23. Nhiệm vụ và quyển hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 

chức dự bị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch xây dựng đội ngũ công chức dự bị thuộc khu 

vực quản lý hành chính nhà nước;
2. Trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với 

công chức dự bị;
3. Quyết định việc giao chỉ tiêu biên chế công chức dự bị cho câc Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo ủy quyền của Thủ tướng 
Chính phủ;

4. Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức dự bị;
5. Quy định về lập hồ sơ, số hiệu, thẻ và chế độ đeo thẻ công chức dự bị;
6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nưóc về công chức dự bị;
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7. Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đôì với công chức dự bị theo quy định của pháp 
luật về khiếu nại, tô' cáo;

8. Quy định chương trình, chứng chỉ và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cho 
công chức dự bị theo phân cấp.

Điều 24. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô' ti-ực thuộc Trung ương

1. Phân bổ chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng và bô' trí công chức dự bị;
2. Tổ chức tuyển dụng công chức dự bị theo quy định;
3. Ra quyết dịnh tuyển dụng người trúng.tuyển vào làm công chức dự bị; phân công và 

bô' trí công chức dự bị làm việc tại cơ quan, đơn vị cơ sở; gia hạn thời gian nhận việc đôi 
với công chức dự bị; ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng đối với công chức dự bị 
không hoàn thành nhiệm vụ; quyết định bổ nhiệm công chức dự bị vào ngạch công chức;

4. Phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức dự bị để trả lương, 
đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo đảm việc thực hiện chính sách đối với công 
chức dự bị;

5. Quản lý về sô' lượng, chất lượng và thực hiện chê' độ chính sách đô'i vởi công chức dự 
bị;

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nưởc về công chức 
dự bị trong phạm vi quản lý;

7. Giải quyết khiếu nại tố cáo đô'i vâi công chức dự bị theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại tô' cáo;

8. Xây dựng kê' hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nưởc cho công chức 
dự bị.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức dự bị
Cơ quan sử dụng công chức dự bị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Tổ chức phân công, bô' trí nhiệm vụ cho công chức dự bị, phân công người hướng 

dẫn công chức dự bị và thực hiện các quy định tại Nghị định này đối với công chức dự bị;
2. Bô' trí thời gian để công chức dự bị hoàn thánh chương trình bồi dưỡng quản lý 

hành chính nhà nước theo quy định;
3. Thực hiện các chê' độ chính sách, trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê' đôi 

với công chức dự bị;
4. Nhận xét, đánh giá công chức dự bị;
5. Khen thưởng và kỷ luật công chức dự bị theo thâm quyền hoặc đê nghị câp có thâm 

quyền khen thưởng, kỷ luật công chức dự bị;
6. Lập và quản lý hồ sơ công chức dự bị.
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Chương V
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng
Công chức dự bị có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ thì dược xét khen thường 

theo quy định tại Điều 37 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức.
Điều 27. Kỷ luật
1. Công chức dự bị vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những 
hình thức kỷ luật sau dây :

a) Khiển trách;
b) Cảnh cáo;
c) Buộc thôi việc.
2. Việc xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo đối với công chức dự bị do 

người dứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự bị quyết định. Việc xử lý kỷ luật bàng 
hình thức buộc thôi việc đôi vói công chức dự bị do người dứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức quyết định.

3. Công chức dự bị vi phạm pháp luật mà có dấu hiệu của tội phạm thì bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Công chức dự bị nêu bị tòa án phạt tù 
mà không được hưởng án treo thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu 
lực pháp luật.

4. Công chức dự bị làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 
thiệt hại tài sản của Nhà nước thì phải bồi thưòng theo quy định của pháp luật.

5. Công chức dự bị có hành vi vi phạm pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công 
vụ mà có lỗi gây thiệt hại cho người khác thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức khoản 
tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp 
luật.

Điều 28. Hội đồng kỷ luật
1. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức dự bị do Hội đồng kỷ luật của cơ quan sử dụng 

công chức dự bị xem xét và đề nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 27 
Nghị định này quyết định.

2. Hội đồng kỷ luật công chức dự bị do người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dự 
bị thành lập, bao gồm :

a) Chủ'tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan sử 
dụng công chức dự bị;

b) ủy viên Hội đồng gồm : ngưòi phụ trách công tốc tô’ chức cán bộ của cơ quan sử 
dụng công chức dự bị và đại diện công đoàn hoặc đại diện công chức của cơ quan sử dụng 
công chức dự bị (nếu cơ quan đó chưa có tổ chúc công đoàn).

Điều 29. Xem xét kỷ luật và giải quyết các khiếu nại về kỷ luật
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Việc xem xét kỷ luật và giải quyết các khiếu nại về kỷ luật đô’i với công chức dự bị còn 
được thực hiện theo quy định tại các Điều 41, 42, 44 và 45 của Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dâng Công báo.
Điều 31. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hưống dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tố chức chính trị căn cứ vào các quy định của Nghị định 

này hưởng dẫn áp dụng chế độ công chức dự bị cho các cơ quan thuộc tô chức chính trị, tô 
chức chính trị - xã hội.

Điều 32. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỠNG 

PHAN VĂN KHẢI
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41. NGHỊ ĐỊNH số 116/2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các 

đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng Ĩ2 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh Sửa 
đổi, bổ sung một sô'điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương ỉ

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi diều chỉnh
Nghị định này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong 

các đơn vị sự nghiệp của Nhà nưỏc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây 
gọi chung là viên chức).

Điểu 2. Đối tượng diều chỉnh
Viên chức nói tại Nghị dinh này là công dân Việt Nam, trong biên chế, được tuyển 

dụng, bô nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên • 
trong dơn vị sự nghiệp của Nhà nưởc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đitợc 
quy G.'ih tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một sô' điều của 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, hưởng lương từ ngân sách nhà 
nưởc và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưói đây được hiểu như sau:
1. "Biên chế" là sô' người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cùa Nhà nước, do đơn vị 

quyết định hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Nhà nưởc;
2. "Ngạch viên chức" là chức danh của viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà 

nước, thể hiện cấp độ về chuyên môn nghiệp vụ;
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3. "Bậc" là khái niệm chì thang giá trị trong mỗi ngạch viên chức, ứng vởi mỗi bậc có 
một hệ sô' tiền lương;

4. "Nâng ngạch" là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao trong cùng một ngành chuyên 
môn nghiệp vụ;

5. "Chuyển ngạch" là chuyển từ ngạch viên chức này sang ngạch viên chức khác có 
cùng cấp độ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

6. "Tuyền dụng" là việc tuyển người theo hình thức hợp đồng làm việc trong biên chế ở 
đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thông qua thi hoặc xét tuyển;

7. "Hợp đồng làm việc" là hình thức tuyển dụng ngưòi vào làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp của Nhà nưóc bằng văn bản thoả thuận giữa đơn vị được giao thẩm quyền tuyển 
dụng và người được tuyển dụng;

8. "Bổ nhiệm ngạch" là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào một 
ngạch viên chức nhất định;

9. "Thử việc" là quá trình ngưòi được tuyển dụng làm thử chức trách, nhiệm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiệm sau khi ký hợp dồng làm việc;

10. "Đơn vị sử dụng viên chức" là đơn vị có thẩm quyền quản lý hành chính, chuyên 
môn nghiệp vụ đô'i vởi viên chức;

11. "Cơ quan có thẩm quyển quản lý viên chức" là cơ quan, đơn vị được giao quyền 
tuyển đụng và quản lý viên chức;

12. "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức" là cơ quan được giao quyền 
quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành.

Điều 4. Phân loại viên chức
Viên chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau:
1. Phân loại theo trình độ đào tạo:
a) Viên chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình 

độ giáo dục đại học trở lên;
b) Viên chức loại B là những người được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình 

độ giáo dục nghề nghiệp;
c) Viên chức loại c là những ngưòi được bổ nhiệm vào ngạch có yêu cầu chuẩn là trình 

độ dưới giáo dục nghề nghiệp.
2. Phân loại theo ngạch viên chức:
a) Viên chức ngạch tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp trở lên;
b) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính;
c) Viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên;
d) Viên chức ngạch tương đương ngạch cán sự;
đ) Viên chức ngạch nhân viên.
3. Phân loại theo ví trí công tác:
a) Viên chức lãnh đạo;
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b) Viên chức chuyên môn nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý viên chức phải căn cứ vào việc phân loại viên chức quy định tại 

Điều này.

Chương ỈI
TUYỂN DỤNG

Mục 1
ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

Điều 5. Điều kiẹn của người đăng ký dự tuyển viên chức
1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp phải có phẩm châ't đạo 

đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng 
và có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đòi dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đôì vói ngành nghề đặc biệt, tuổi 

dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 .tuổi 
nhưng không được quá 50 tuổi;

Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển vào một sô' ngành nghề đăc biệt mà đang ở 
độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi thì thực hiện theo quy định tại Điều 15 và 
Điều 18 của Nghị định này;

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu 
chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trân hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Căn cứ vào tính chất vào đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan có thẩm quyền 
quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyền tuyển dụng viên chức cỏ thể bổ sung thêm một 
sô' điều kiện khi tuyển dụng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể về tuổi tuyển dụng đô'i vói ngành nghề đặc 
biệt.

Điều 6. Hình thức tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng viên chức quy định tại Nghị định này thông qua thi tuyển hoặc xét 

tuyển và được thực hiện theo hình thức hợp đồng làm việc.
2. Việc tuyển dụng cỏ thể tổ chức tuyển theo từng ngạch viên chức hoặc tuyển theo 

đơn vị.
Điều 7. Ưu tiên trong tuyển dụng
Ưu tiên trong tuyển dụng các trường hợp sau đây:
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1. Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh; con liệt sĩ, con 
thương binh, con bệnh binh;

2. Những ngưòi có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp vối nhu cầu 
tuyển dụng;

3. Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu 
tuyển dụng; những người tô't nghiệp loại giỏi và xuất sắc ỏ các bậc dào tạo chuyên môn 
phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; dội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
nàm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mục 2
TUYỂN DỤNG TUYEN dụng

Điều 8. Căn cứ tuyến dụng
Căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch biên chế được duyệt và nguồn tài chính của 

đơn vị, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng 
xây dựng kế hoạch tuyển dụng và quyết định hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, báo cáo 
cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đế' theo dõi kiểm tra.

Điều 9. Thông báo tuyển dụng
Trưóc 30 ngày tổ chức tuyển dụng, đơn vị sự nghiệp phải thông báo công khai về tiêu 

chuẩn, điều kiện, sô' lượng, chức danh cần tuyển, nội dung của hồ sơ dự tuyển trên các 
phương tiện thông tin đại‘chúng ở địa phương dể mọi người biết và đăng ký.

Điều 10. Hội đồng tuyển dụng
1. Khi thực hiện việc tuyển dụng viên chức, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức 

hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng phải thành lập Hội đồng thi tuyển nếu tổ chức 
thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển nếu tổ chức xét tuyển (sau đây gọi chung là Hội đồng 
tuyển dụng). Trường hợp tuyển dụng mà người đăng ký tuyển dụng cao hơn nhiều so vói 
sô' lượng can tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có thể tổ chức sơ tuyển trước khi tổ chức 
tuyển dụng chính thức.

2. Hội động tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức 
hoặc do người dứng đầu đơn vị được giao quyền tuyển dụng ra quyết định thành lập có 
05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là ngưòi đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 
được giao quyền tuyển dụng viên chức;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan được 
giao quyền tuyển dụng viên chức;

c) Các Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị chuyên ngành của cơ 
quan được giao quyền tuyển dụng viên chức;

d) uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng của cơ 
quan, đơn vị.
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3. Giúp việc cho Hội dồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội dồng tuyển dụng
Hội dồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa sô', có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện 

dự tuyển; hồ sơ cần thiết của người dự tuyển; môn thi, hình thức thi (nếu là thi tuyển), 
thòi gian, địa điểm;

2. Tổ chức việc ra đề thi, thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu cỏ); công bô' danh sách 

những người dủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, chấm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả 

tuyến dụng lên cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức để xem xét và ra quyết định 
tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo của người dự tuyển.
Điều 12. Tính điểm và xác dịnh người trúng tuyển trong thi tuyển
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyến là người phải thi đủ các môn thi, có sô' điểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trỏ lên và tính từ người có tổng sô' điểm cao nhất cho 
dến hết chỉ tiêu được tuyển.

3. Người dự tuyển thuộc đôì tượng ưu tiên quy định tại Điều 7 Nghị định này thì được 
cộng diem ưu tiên vào tống sô' diếm thi, cụ thể như sau: đô'i tượng ưu tiên dược quy định 
ở khoản 1 Điều 7 dược cộng 30 điểm, đô'i tượng được quy định ở khoản 2 Điều 7 được 
cộng 20 diểin, dô'i tượng được quy định ở khoản 3 Điều 7 được cộng 10 điểm; nếu người 
dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người thi có tổng sô' điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được 
tuyển thì Hội đồng thi tuyển quyết định hình thức thi tiếp để chọn người có điểm cao 
nhất trúng tuyển.

Điều 13. Trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện, được Hội 

dồng tuyến dụng xem xét và nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyển 
dụng.

Điều 14. Thời hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày công bô' kết quả tuyển dụng, 

ngưòi trúng tuyến phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng đế’ ký hợp đồng làm việc.
2. Trong thòi hạn chậm nhất, là 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng làm việc, ngưòi được 

tuyển dụng phải đến nhận nhiệm vụ.
3. Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến ký hợp đồng 

làm việc hoặc nhận việc theo thời hạn quy định nêu trên thì phải làm đơn đề nghị gia 
hạn và được dơn vị sử dụng viên chức đồng ý.
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4. Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến ký hợp đồng, nhận việc thì cơ 
quan có thẩm quyền quản lý viên chức huỷ bỏ kết quả tuyển dụng hoặc huỷ hợp đồng 
làm việc đã ký.

Mục 3
HỢP ĐỔNG LÀM VIỆC

Điều 15. Các loại hợp đồng làm việc
1. Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo hình thức 

hợp đồng làm việc, bao gồm các loại hợp đồng làm việc sau đây:
a) Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn bằng thời gian thử việc ứng với mỗi loại viên 

chức quy định tại Điểu 19 Nghị định này. Nếu đạt yêu cầu trong thòi gian thử việc thì cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền' quản lý viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc theo hình thức 
quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này và quyết định bổ nhiệm vào ngạch 
viên chức;

b) Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng dến 36 tháng;
c) Hợp đồng làm việc không có thời hạn;
d) Hợp đồng làm việc đặc biệt.
2. Áp dụng các loại hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp:
a) Hợp đồng làm việc lần đầu áp dụng đối với người được tuyển dụng vào các đơn vị sự 

nghiệp;
b) Hợp đồng làm việc có thời hạn áp dụng đôi vói người đã đạt yêu cầu sau thời gian 

thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, đơn 
vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên;

c) Hợp đồng làm việc không có thòi hạn âp dụng đối vởi người đã đạt yêu cầu sau thòi 
gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt 
động thường xuyên;

d) Hợp đồng làm việc đặc biệt áp dụng đối với người đã trúng tuyển vào một số ngành 
nghề đặc biệt mà đang ở độ tuổi từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưói 18 tuổi.

3. Hợp đồng làm việc đượd ký kết bằng văn bản. Bộ Nội vụ quy định nội dung và mẫu 
hợp đồng làm việc.

Điều 16. Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc
Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên ký kết hợp đồng làm việc được thực hiện theo các 

quy định tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các cam kết cụ thê ghi trong hợp đồng làm 
việc.

Điều 17. Tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc
1. Khi đến thòi điểm hết hạn của hợp đồng làm việc có thời hạn thì người đứng đầu cơ 

quan, dơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức căn cứ vậo nhu cầu công việc, chỉ tiêu 
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biên chế và nguồn tài chính của đơn vị để ký tiếp hoặc không ký tiếp hợp đồng làm việc 
theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

2. Người không được ký tiếp hợp đồng làm việc thì được hưởng chính sách thôi việc 
hoặc hưu trí theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Hợp đồng làm việc đặc biệt
1. Nghĩa vụ, quyền lợi và các chế độ, chính sách đối với người được ký hợp đồng làm 

việc đặc biệt thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
2. Những người được ký hợp đồng làm việc đặc biệt, nếu đã hoàn thành thời gian thử 

việc theo quy định thì phải đủ 18 tuổi mới được bổ nhiệm vào ngạch viên chức.
3. Bộ Nội vụ quy dịnh nội dung và mẫu của hợp đồng làm việc dặc biệt.

Mục 4
THỬ VIỆC VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC

Điều 19. Thử việc
1. Người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp phải thực hiện chế 

dộ thử việc, trừ những người đã làm việc ở các cơ quan, đơn vị nhà nước có cùng chuyên 
môn với ngạch được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp.

2. Thời gian thử việc đối với người tuyển dụng sau khi ký hợp đồng làm việc lần đầu 
được quy định như sau:

a) Đô'i với viên chức loại A: Thời gian thử việc là 12 tháng (riêng bác sĩ là 9 tháng);

b) Đốì vôi viên chức loại B: thòi gian thử việc là 6 tháng;
c) Đối với viên chức loại C: thòi gian thử việc là 3 tháng.
Điều 20. Hưởng dẫn thử việc
Việc hướng dẫn thử việc được thực hiện như sau:
1. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm hưởng dẫn cho người thử việc nắm vững 

chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị; thử làm chức trách, nhiệm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiệm;

2. Đơn vị sử dụng viên chức có trách nhiệm cử một viên chức cùng ngạch hoặc ở ngạch 
trên có năng lực và kinh nghiệm về nghiệp vụ hướng dẫn người thử việc. Mỗi viên chức 
cùng ngạch chỉ hướng dẫn mỗi lần một ngưòi thử việc.

Điều 21. Chế độ, chính sách đôì vởi ngưòi thử việc và người hướng dẫn thử việc
1. Trong thời gian thử việc, ngưòi tốt. nghiệp đạt trình độ chuẩn theo quy định được 

hưởng 85% bậc lương khởi điểm của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị thạc sĩ phù hợp vói . 
yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; nếu có học vị 
tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bặc 3 của ngạch tuyển 
dụng.
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2. Những người sau đây, trong thời gian thử việc được hưởng 100% lương và phụ cấp 
(nếu có) của ngạch tuyển dụng:

a) Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Người đựợc tuyển dụng làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Người được tuyển dụng là người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh 

niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Đối với người thử việc trong đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí 
hoạt động thường xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có 
được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khắc theo quy định của Nhà nước và của 
đơn vị.

4. Viên chức được cơ quan phân công hướng dẫn thử việc được hưởng phụ cấp trách 
nhiệm bằng 30% mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn thử việc.

5. Thời gian thử việc không được tính vào thòi gian xét nâng bậc lương.
Điều 22. Hoàn thành thử việc và bổ nhiệm vào ngạch viên chức

1. Khi hết thời gian thử việc, ngưdi thử việc phải làm bản báo cáo kết quả thử việc; 
người hưóng dẫn thử việc phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người thử việc 
và báo cáo người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.

2. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả 
công việc của người thử việc. Nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức hoặc đơn vị được giao quyền tuyển dụng viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc 
và quyết định bố nhiệm vào ngạch viên chức.

Điều 23. Nguyên tác bổ nhiệm vào ngạch
Việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định 

bổ nhiệm theo nguyên tắc sau đây:

1. Làm công việc gì thì bổ nhiệm vào ngạch viên chức đó;
2. Người được bổ nhiệm phải dủ tiêu chuẩn quy định của ngạch.
Điều 24. Châ'm dứt hợp đồng làm việc đô'i với người thử việc
1. Châm dứt hợp đồng làm việc đối vói người thử việc trong các trường hợp sau:

a) Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc;
b) Người thử việc bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
2. Ngưòi đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được quyên 

tuyển dụng viên chức ra quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc đôi vói 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điểu này.
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3. Người thử việc bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì được đơn vị sự nghiệp sử dụng 
viên chức trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiển tàu, xe về 
nơi thường trú.

Chương Ill
SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Mục 1
BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHUYEN ngạch, nâng ngạch

Điều 25. Bô' trí, phân công công tác
1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm bố trí phân công công tác, giao 

nhiệm vụ cho viên chức và bảo đảm các chế độ chính sách, các điều kiện cần thiết để 
viên chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Khi thực hiện việc phân công, bô' trí công tác cho viên chức phải bảo dảm phù hợp 
giữa nhiệm vụ được giao với ngạch viên chức theo nguyên tác: viên chức ố ngạch nào thì 
bô' trí công việc phù hợp với ngạch đó.

3. Viên chức chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị trực tiếp sử dụng viên 
chức về kết quả và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mìn.:; viên chức giữa chức vụ lãnh 
đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ của viên chức thuộc quyền 
quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Chuyển ngạch
1. Viên chức được giao nhiệm vụ mởi mà nhiệm vụ đó không phù hợp với ngạch viên 

chức đang giữ thì phải chuyển ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp với 
chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ của ngạch được chuyển.

3. Đơn vị sử dụng viên chức khi chuyển ngạch cho viên chức phải thành lập Hội đồng 
kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của viên chức. Nếu viên chức đâp ứng đủ tiêu 
chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới, thì dơn vị sử dụng viên chức ra quyết định bổ nhiệm 
theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là ngưòi đứng đầu hoặc cấp phó của ngưòi dửng đầu đơn vị.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị;

c) Các uỷ viên Hội đồng là viên chức lãnh đạo bộ phận chuyên môn và một sô' viên 
chức có năng lực, trình độ nghiệp vụ công tác ở cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ tịch 
Hội đồng phân công một trong sô' các uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiếm tra có nhiệm vụ sau đây:
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a) Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch mới, 
văn bản đánh giá nhận xét quá trình công tác;

b) Phỏng vấn viên chức chuyển ngạch về hiểu biết, nhận thức về chính trị, xã hội;
c) Kiểm tra người chuyển ngạch về chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của 

ngạch;
d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả, nếu xét thấy viên chức đạt yêu cầu thì đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào ngạch.
6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng bậc lương, nâng ngạch.
Điều 27. Nâng ngạch, nâng bậc lương
1. Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp vối ngạch và còn 

ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch.
2. Việc nâng ngạch cho viên chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch, đổi với ngành 

nghề đặc biệt có thể thực hiện xét nâng ngạch theo quy định.
3. Viên chức lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ thì được nâng 

ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn quy định.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc xét nâng ngạch đốì vói ngành nghề đặc 

biệt, việc nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn.
Điểu 28. Tổ chức thi nâng ngạch
Hàng năm, căn cứ vào cơ cấu ngạch viên chức, cơ quan được giao quyền tổ chức thi 

nâng ngạch xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch gửi cơ quan có thẩm quyền quản 
lý viên chức để thống nhất vởi Bộ Nội vụ về kế hoạch và chỉ tiêu dự thi.

Điều 29. Cử viên chức dự thi nâng ngạch
1. Việc xét cử viên chức dự thi nâng ngạch phải càn cứ vào nhu cầu của cơ quan, vị trí 

công tác của viên chức đồng thời căn cứ vào phẩm chát đạo đức, trình độ nàng lực, khả 
nàng phát triển, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của viên chức.

2. Viên chức tham gia thi nâng ngạch phải đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, 
có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, đạt hệ số lương tô'i thiểu quy định đốì vởi 
từng ngạch dự thi và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của ngạch dự thi và 
được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp cử tham dự kỳ thi.

Điều 30. Hội đồng thi nâng ngạch
1. Khi tổ chức thi nâng ngạch, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch phải 

thành lập Hội đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội dồng là ngưòi đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan 

được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ quan được 

giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;
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c) Các uỷ viên Hội dồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ quan 
được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch;

d) Ưỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng là viên chức phụ trách công tác tuyển dụng và nâng 
ngạch của cơ quan được giao thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch.

2. Giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi nâng ngạch
Hội đồng thi nâng ngạch hoạt dộng theo nguyên tắc tập thể, biểu quyểt theo đa số, có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thông qua và công bố công khai kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch; thể lệ; quy ch'  

thi; tiêu chuẩn và điều kiện dự thi; hồ sơ cần thiết của người dự thi; môn thi, hình thức 
thi; thời gian và địa điểm thi;

*

2. Tổ chức việc ra để thi; thành lập Ban coi thi, Ban châ'm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự thi; công bô' danh sách những người đủ điều kiện và tiêu 

chuẩn dự thi;
4. Chỉ đạo và tổ chức kỳ thi (coi thi, châ'm thi) theo đúng quy chế; báo cáo kết quả thi 

lên cấp cỏ thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi; công bố kết 
quả nâng ngạch;

5. Giải quyết khiếu nại của người dự thi nâng ngạch.
Điều 32. Cách tính điểm và xác định trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch
1. Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi đủ các môn thi, có sô' điểm của mỗi 

phần thi đạt từ 55 điểm trở lên.
Điều 33. Chứng nhận ngạch và bổ nhiệm vào ngạch
1. Cân cứ vào kết quả kỳ thi, cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch viên chức cấp giấy chứng nhận cho viên chức.
2. Căn cứ vào^giấy chứng nhận ngạch, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định 

hoặc dể nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho viên chức 
vào ngạch dự thi theo quy định.

Mục 2
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 34. Đào tạo, bồi dưỡng viên chúc
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao trình độ, nàng lực .của 
viên chức.

2. Đơn vị sử dụng viên chức phải tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi 
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dưông nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của ngạch 
viên chức và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Mục 3
ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC GIỮ CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC, 

LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI

Điều 35. Điều động viên chức
1. Việc diều động viên chức phải căn cứ vào trình độ, năng lực của viên chức và nhu 

cầu công tác.
2. Khi điều dộng viên chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 

quan sử dụng và quản lý viên chức phải đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển 
ngạch viên chức sang ngạch tương dương phù hợp.

3. Khi điểu dộng viên chức sang đơn vị sự nghiệp khác, đơn vị sự nghiệp tiếp nhận 
viên chức phải ký lại hợp đồng làm việc, bô' trí và phân công nhiệm vụ cho viên chức. 
Nếu vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác vởi ngạch viên chức đang giữ thì phải 
đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chuyển ngạch viên chức sang ngạch phù hợp.

4. Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b, c, đ, e và g 
khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, dược cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại 
các đơn vị sự nghiệp, khi bổ nhiệm vào ngạch viên chức phải căn cứ vào vị trí công tác và 
tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thực hiện như 
việc chuyến ngạch quy định tại Điều 26 Nghị định này.

Điều 36. Bố nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo
1. Việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo yêu cầu, nhiệm 

vụ của dơn vị sự nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí lãnh đạo, thực hiện theo thẩm 
quyền và trình tự thủ tục quy định về bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Việc bố nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo thời hạn, khi hết 
thời hạn giữ chức vụ phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

3. Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị 
sự nghiệp thì dược ngưòi dửng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp đó ký 
hợp đồng làm việc. Thời hạn hợp đồng làm việc tương ứng với thòi hạn được bổ nhiệm 
chức vụ lãnh đạo.

4. Viên chức được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mởi thì đương 
nhiên thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

Điều 37. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo
Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiệm và 

bô' trí công tác khác không chò hết thời hạn bổ nhiệm trong các trường hợp sau đây:
1. Do nhu cầu công tác;
2. Do sức khoẻ không bảo đảm;
3. Do không hoàn thành nhiệm vụ;

494

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách 
chức.

Điều 38. Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo xin từ chức
1. Viên chức lãnh dạo xin từ chức, phải làm dơn gửi người đứng đầu đơn vị sử dụng 

viên chức, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền 
quản lý viên chức xem xét, quyết định.

2. Trong thòi hạn 01 tháng, kề từ khi nhận được dơn từ chức, dơn vị sự nghiệp phải 
xem xét đế quyết định hoặc dề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết dinh.

3. Khi đơn từ chức chưa dược chấp thuận thì viên chức giữ chức vụ lãnh đạo vẵn phải 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

4. Viên chức giữ chức vụ lãnh dạo sau khi từ chức được bô' trí công tác khác.
Điểu 39. Luân chuyển viên chức
1. Việc luân chuyến viên chức chỉ thực hiện đô'i vói các dơn vị sự nghiệp do ngân sách 

nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt dộng thường xuyên, dơn vị sự nghiệp có thu tự bảo 
đảm một phần chi phí hoạt dộng thường xuyên và được áp dụng trong các trường hợp 
sau:

a) Thực hiện việc tàng cường, bố sung cho cơ quan nhà nước, tố chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp về sô' lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đế 
bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

b) Luân chuyển giữa trung ương và địa phương, giữa các cơ quan, các ngành, các lĩnh 
vực theo quy hoạch.

3. Những cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo thuộc dô'i tượng quy định tại 
điểm a, b, c, đ, e và g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bố’ sung một sô' điều của 
Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, dược cơ quan có thẩm quyền 
quyết dịnh luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo tạo đơn vị sự nghiệp thì khi bổ nhiệm 
vào ngạch viên chức phải căn cứ vào vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch. 
Trình tự, thủ tục bố nhiệm vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại 
Điểu 26 Nghị định này.

3. Viến chức dược luân chuyến về làm việc ở vùng cao,' vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo ngoài việc áp dụng các chính sách ưu dãi còn được hưởng một sô' chính sách 
khuyến khích khác theo quy định chung của Nhà nước.

Điều 40. Biệt phái viên chức
1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức cử biệt 

phái viên chức đến làm việc cỏ thòi hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Thòi hạn cử 
biệt phái mỗi lần không quá ba năm.

2. Việc cử biệt phái viên chức chí thực hiện đôì vói các đơn vị sự nghiệp do nhà nước 
cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, đơn vị sự nghiệp cá thu tự bảo đảm một 
phần chi phí hoạt động thường xuyên và trong các trường hợp sauí

a) Do có những nhiệm vụ dột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều động 
viên chức:
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b) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.
3. Đơn vị sự nghiệp tiếp nhận viên chức biệt phái phải ký lại hợp đồng làm việc, bô' trí, 

phân công nhiệm vụ cho viên chức biệt phái. Thòi hạn hợp đồng tương ứng với thời gian 
biệt phái. Đơn vị nhận viên chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các 
quyền lợi khác của viên chức đến biệt phái.

4. Hết thòi hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị 
cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận, ký lại hợp đồng làm việc, phân công 
công tác cho viên chức hết thòi gian biệt phái.

5. Viên chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
được hưởng các chế độ ưu dãi theo quy định chung của Nhà nưôc.

Điều 41. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo nguyện vọng của viên chức
1. Viên chức khi có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải gửi đơn dề nghị 

trưóc 30 ngày cho người đứng dầu đơn vị sử dụng viên chức.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng làm 

việc, người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý 
viên chức để ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc và tiến hành các thủ tục cần 
thiết như chuyển giao hồ sơ lý lịch, giấy thôi trả lương, xác nhận bảo hiểm xã hội đổi với 
viên chức.

Mục 4
ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

Điều 42. Mục đích đánh giá viên chức
Đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức 

làm căn cứ để bô' trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính 
sách đô'i với viên chức.

Điều 43. Căn cử và trình tự đánh giá
1. Khi đánh giá viên chức phải căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức củạ viên chức.
2. Việc đánh giá viên chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuô'i năm hoặc 

cuốỉ kỳ công tác theo trình tự sau: viên chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi viên chức 
làm việc tham gia góp ý và ghi phiếu phân loại; người đứng đầu đơn vị sử dụng trực tiếp 
đánh giá viên chức và tham khảo ý kiến góp ý và phân loại của tập thể để tổng hợp và 
xếp loại viên chức; thông báo ý kiến đánh giá đến Lừng viên chức.

3. Viên chức có quyển được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải chấp 
hành ý kiến kết luận của lãnh đạo đơn vị.

4. Việc đánh giá viên chức biệt phải do đơn vị sử dụng viên chức thực hiện. Văn bản 
đánh giá viên chức biệt phái dược gửi về cơ quan, đơn vị cử biệt phái để lưu vào hồ sơ cá 
nhãn.

5. Tài liệu đánh giá viên chức được lưu giữ trong hổ sơ viên chức.
Điều 44. Đánh giá viên chúc giữ chúc vụ lãnh đạo
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Việc đánh giá viên chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản lý. 
Ngoài những nọi dung nêu tại Điều 43 Nghị định này, khi đánh giá viên chức giữ chức 
vụ lãnh dạo còn phải căn cứ vào kết quả hoạt động của đơn vị và trách nhiệm của viên 
chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Chương IV
QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 45. Nội dung quản lý viên chức
I. . Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điểu lệ, quy chế về 

viên chức.
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng dội ngũ viên chức.
3. Quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức.
4. Hướng dẫn định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ở Trung 

ương; quy định định mức biên chế viên chức thuộc uỷ ban nhân dân.
5. Ban hành quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ thử việc.
6. Tồ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng và phân cấp quản lý viên chức.
7. Đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
8. Đánh giá viên chức.
9. Chí đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen 

thướng, kỷ luật đõì với viên chức.
10. Thực hiện việc thông kê viên chức.
II. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật về viên chức.
12. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô'cáo đôì với viên chức.
Điều 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về viên chức có nhiệm vụ và 

quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng dự án luật, pháp lệnh về viên chức dể Chính phủ xem xét trình Quốc hội, 

Uỷ ban Thường vụ Quô'c hội;
2. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành chế độ tiền lương đối với viên chức; thẩm 

định và trình Chính phủ ban hành các chế độ, chính sách đôì vởi viên chức chuyên 
ngành do các Bộ được giao nhiệm vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành xây 
dựng;

3. Xây dựng, trình Chính phủ quy định định mức biên chế sự nghiệp đối vói uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh;

4. Trình Thủ tưỏng Chính phủ quy định định mức biên chế trong các đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước ở Trung ương;
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5. Ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chế nâng ngạch viên chức; thẩm định và ban 
hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên môn do các Bộ được giao nhiệm vụ quản lý 
ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;

6. Ban hành chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức do Bộ được giao 
nhiệm vụ quản lý ngạch theo ngành chuyên môn xây dựng;

7. Quy định về lập hồ sơ, sô'hiệu viên chức; phiếu và thẻ viên chức; chế độ đeo thẻ của 
viên chức;

8. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp lương các ngạch viên chức chuyên ngành tương đương 
ngạch chuyên viên cao cấp trở lên; phối hợp với các Bộ được giao quản lý ngạch viên chức 
chuyên ngành tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch viên chức chuyên 
ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp; kiểm tra, giám sát các kỳ thi nâng ngạch 
viên chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính do các Bộ tô chức;

9. Tổng hợp sô' lượng viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trong phạm vi cả nước;
10. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước vể quản lý viên 

chức.
Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Quản lý về sô'lượng, chất lượng, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch tương đương ngạch 

chuyên viên chính trỏ xuống đối vởi viên chức;
2. Phân cấp việc tuyển dụng, quản lý viên chức thuộc Bộ;
3. Quyết định biên chế đô'i với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do nhà nước cấp toàn bộ chi 

phí hoạt động thưòng xuyên; phê duyệt biên chế đô'i vởi đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ 
tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; hưóng dẫn định mức biên chê đôi 
với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;

4. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức 
theo ngành chuyên môn quy định tại Điều 49 Nghị định này đô'i với các ngạch viên chức 
chuyên mộn do Bộ quản lý;

5. Tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch viên chức tương đương ngạch chuyên viên 
chính trở xuống theo quy định;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức thuộc ngành chuyên môn căn cứ vào 
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công quản lý 
ngạch viên chức theo ngành chuyên môn;

7. Thông kê, báo cáo sô' lượng viên chức trong cả nước thuộc ngành chuyên môn do Bộ 
trực tiếp quản lý;z

8. Hưống dẫn, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên 
chức thuộc Bộ;

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối vội viến chức theo quy định của phốp luật về khiếu 
nại, tố cáo;
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10. Ký hợp đồng làm việc với viên chức được bổ nhiệm là ngưòi đúng đầu, cấp phó của 
người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

11. Huỷ bỏ các quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, 
nâng ngạch, bố nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định của 
pháp luật.

Điểu 48. Phân công cơ quan quản lý ngạch viên chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau đây được phân công quản lý ngạch viên chức chuyên 

ngành:
1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành lưu trữ;
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục - đào 

tạo;
3. Bộ Y tế quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành y tế;
4. Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học, 

công nghệ;
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành tài 

nguyên, môi trường;
6. Bộ Vàn hoá - Thông tin quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành văn hoá - thông 

tin;
7. uỷ ban Thể dục Thể thao quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thể dục, thể 

thao;
8. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi;
9. Bộ Thuỷ sản quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành thuỷ sản;
10. Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành 

lao động - thương binh và xã hội;
11. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành bưu chính, 

viễn thông.
Điều 49. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức 

theo ngành chuyên môn
1. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về viên 

chức ngành chuyên môn được phân công quản lý.
2. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ thông nhất 

ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưđng cản bộ, viên chức thuộc ngành chuyên môn càn cứ 
vào tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức.
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3. Xây dựng chế dộ, chính sách đôì với viên chức chuyên ngành được phân công quản 
lý-

4. Quyết định nội dung và hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch viên chức theo ngành 
chuyên môn.

5. Tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch đô'i với các ngạch viên chức 
chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý; phôi hợp vởi Bộ 
Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên 
cao cấp.

6. Xây dựng quy chế đánh giá viên chức ngành chuyên môn dược phân công quản lý 
đế Bộ Nội vụ thông nhất ban hành.

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương

uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (sau dây gọi tát là uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh) có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quản lý về sô' lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
Bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch đô'i với viên chức từ ngạch tương đương ngạch chuyên viên 
chính trở xuống;

2. Quyết định biên chê' đối với đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh do nhà nưóc cấp toàn bộ chi 
phí hoạt động thường xuyên; phê duyệt biên chế đô'i với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh tự bảo đảm một phần chi phí hoạt dộng thường xuyên; hướng dân 
định mức biên chế đô'i với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc tỉnh tự bảo đảm toàn bộ chi phí 
hoạt động thường xuyên;

3. Phân cấp việc tuyển dụng, quản lý viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh;

4. Thực hiện chê' độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đô'i với viên chức;
' 5. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức; 

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng viên chức ngành chuyên môn căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức và hướng dẫn của Bộ được phân công quản lý ngạch viên chức theo 
ngành chuyên môn;

6. Tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức các ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở 
xuống;

7. Tổ chức thống kê và thực hiện chê' độ báo cáo về viên chức;
fe. Thanh tra, kiểm tra việc thi tuyển, xét tuyển, nâng ngạch và việc thi hành các quy 

định của Nhà nước vế viên chức ở các đơn vị sự nghiệp thuộc uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh;
9. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ đứng đâu, câ'p 

phó của người đúng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
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10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo dô'i với viên chức theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tô' cáo;

11. Huỷ bỏ các quyết dinh của đơn vị sự nghiệp về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng 
ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưỏng, kỷ luật viên chức trái với quy định của pháp 
luật.

Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp
Đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về viên chức;
2. Thực hiện tuyển dụng, thôi việc đô'i với viên chức theo phân cấp;
3. Bô’ trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, xếp lương, nâng bậc lương, đánh giá viên chức 

theo quy dịnh;
4. Thực hiện các chính sách chế độ của nhà nước đô’i với viên chức;
5. Khen thưởng, kỷ luật, viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng, kỷ luật theo quy định;
6. Thực hiện việc lập và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức theo quy định của pháp 

luật;
7. Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản lý 

viên chức cấp trên theo quy định;
8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đối với viên chức thuộc quyền;
9. Lập và quản lý hồ sơ của viên chức.
Điểu 52. Nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị cấp trên trực tiếp của dơn vị sự nghiệp
Đơn vị cấp trên trực tiếp của dơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn sau dây:
1. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ đứng đầu, cấp 

phó của người dứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
2. Hưống dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật, 

thôi việc, hưu trí đô'i với viên chức ở các dơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện đárih giá 
người dứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

3. Quyết định huỷ bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp huỷ bỏ các quyết 
định của dơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm, 
xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với quy định của pháp luật.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .

Điểu 53. Hiệu lực thi hành
1. Nghị dinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay 

thế Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 nàm 1998 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định sô' 56/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 
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năm 2002 sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 nàm 
1998 của Chính phủ vê' tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 54. Trách nhiệm hướng dẫn
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ quy định tại Nghị dinh này 

hưỏng dẫn áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội.

Điều 55. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu, trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

PHAN VÃN KHẢI
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42. NGHỊ ĐỊNH số 117 /2003/NĐ-CP NGÀY 10-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về việc tuyển (lụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tô chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Phập lệnh sủa 

đổi, bổ sung một sô'điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,-

NGHỊ ĐỊNH :

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị dịnh này quy định việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong 

các cơ quan nhà nưóc, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau 
dây gọi chung là công chức).

Điều 2. Đôi tượng diều chỉnh
Cóng chức nói tại Nghị dinh này là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ 

ngân sách nhà nưỏc được quy dịnh tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh 
Cán bộ, công chức, làm việc trong các cơ quan nhà nưởc, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội sau đây :

1. Văn phòng Quốc hội;
2. Văn phòng Chủ tịch nưởc;
3. Các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;
4. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sàt nhân dân các cấp;
5. Cơ quan dại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
6. Đơn vị thuộc Quân đội nhân dần và Công an nhân dân;
7. Bộ máy giúp việc thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, 

cấp tỉnh, cấp huyện.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưỏi đây dược hiểu như sau :
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1. “Ngạch công chức” là chức danh công chức được phân theo ngành, thể hiện cấp độ 
về chuyên môn nghiệp vụ;

2. “Bậc” là khái niệm chỉ thang giá trị trong mỗi ngạch công chức, ứng với mỗi bậc có 
một hệ số tiền lương;

3. “Nâng ngạch” là nâng từ ngạch thấp lên ngạch cao hơn trong cùng một ngành 
chuyên môn nghiệp vụ;

4. “Chuyển ngạch” là chuyển từ ngạch này sang ngạch khác có cùng cấp độ về chuyên 
môn nghiệp vụ (ngạch tương đương);

5. “Tuyển dụng” là việc tuyển người vào làm việc trong biên chê của cơ quan nhà nước 
thông qua thi hoặc xét tuyển;

6. “Bổ nhiệm vào ngạch” là việc quyết định bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn vào một 
ngạch công chức nhất định;

7. “Cơ quan sử dụng công chức” là cơ quan, tổ chức có thẩm quyển quản lý hành 
chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức;

8. “Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức” là cơ quan được giao thẩm quyền tuyên 
dụng và quản lý công chức;

9. "Cơ quan có thẩm quyền quản lý ngạch công chức" là cơ quan được giao thẩm quyền 
quản lý các ngạch công chức chuyên ngành;

10. “Tập sự” là việc người được tuyển dụng tập làm việc theo chức trách, nhiệm vụ của 
ngạch sẽ được bổ nhiệm;

Điều 4. Phân loại công chức
Công chức nói tại Nghị định này được phân loại như sau
1. Phân loại theo trình độ đào tạo :
a) Công chức loại A là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên 

môn giáo dục đại học và sau đại học;
b) Công chức loại B là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên 

môn giáo dục nghề nghiệp;
c) Công chức loại c là người được bổ nhiệm vào ngạch yêu cầu trình độ đào tạo chuyên 

môn dưới giáo dục nghề nghiệp.
2. Phân loại theo ngạch công chức :
a) Công chức ngạch chuyên viên cao câ'p và tương đương trờ lên;

b) Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương;

c) Công chức ngạch chuyên viên và tương đương;
d) Công chức ngạch cán sự và tương đương;

đ) Công chức ngạch nhân viên và tương đương.

3. Phân loại theo vị trí công tác :
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a) Công chức lãnh đạo, chỉ huy;
b) Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc phân cấp quản lý công chức phải căn cứ vào việc phân loại công chức quy định tại 

Điều này.

Chương lỉ
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 5. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức
1. Người đăng ký dự tuyển vào công chức phải bảo đảm những diều kiện sau dây :
a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi của ngưòi dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi. Trường hợp người dự tuyển là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp 
nhà nước thì tuổi dự tuyển có thế' cao hơn nhưng không quá 45 tuổi;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có vàn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu 
cầu của ngạch dự tuyển;

d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sụ chấp-hành án phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn hoặc đưa vào cơ số chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Những người dự tuyển vào công chức quy định tại điểm b và diem c khoản 1 Điều 1 của 
Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một sô’ điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 nàm 
2003 phải qua thực hiện chế độ công chức dự bị.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điểu này, căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên 
môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thê bo sung 
thêm một sô’ điều kiện dô’i vói người dự tuyển.

Điều 6. Tuyển dụng công chức
1. Việc tuyển dụng công chức phải thông qua thi tuyển.
2. Người tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giói, 

hải đảo hoặc để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở vùng dân tộc ít người thì 
việc tuyển dụng có thể thực hiện thông qua xét tuyển.

Điều 7. Ưu tiên trong thi tuyển
Các trường hợp sau đây được ưu tiên trong thi tuyển :
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh được cộng 30 điểm 

vào tổng kết quả thi tuyển;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, ngưòi có học vị tiến sĩ đúng chuyên 

ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi 
tuyển;

3. Những ngưòi có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp vói nhu cầu 
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tuyển dụng; những người tô't nghiệp loại giỏi và xuất sác ở các bậc dào tạo chuyên môn 
phù hợp vói nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, dội viên thanh 
niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyên.

Điều 8. Ưu tiên trong xét tuyển
Những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây :
1. Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tự nguyện làm việc;
2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao dộng;
3. Thương binh;
4. Con liệt sĩ;
5. Con thương binh, con bệnh binh;
6. Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
7. Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành dào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển 

dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với 
nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung 
phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở 
lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Càn cứ tuyển dụng
Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí công tác và theo 

chỉ tiêu biên chế được giao.
Điều 10. Thông báo tuyển dụng
Chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công chức phải thông báo công khai về tiêu chuẩn, diều kiện, sô' lượng cần tuyến trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự tuyên.

Điểu 11. Hội đồng tuyển dụng
1. Việc tuyển dụng công chức do Hội đồng thi tuyển khi tố’ chức thi tuyển và Hội đồng 

xét tuyển khi tổ chức xét tuyển (sau dây gọi chung là Hội đồng tuyển dụng) thực hiện. 
Trường hợp sô' người đăng ký dự tuyển cao hơn nhiều so vói chỉ tiêu được tuyển, Hội 
đồng tuyển dụng có thế tổ chức sơ tuyển.

2. Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan cỏ thẩm quyền quản lý công chức 
ra quyết định thành lập, cỏ 05 hoặc 07 thành viên.

3. Hội dồng tuyển dụng bao gồm :
a) Chủ tịch Hội đồng là người dứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ của cơ quan có 

thẩm quyền quản lý công chức;
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, dơn vị chuyên 

ngành của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức;
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d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức phụ trách công tác tuyển dụng.
4. Giúp việc cho Hội dồng tuyển dụng có Ban coi thi, Ban chấm thi.
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng
Hội đồng tuyên dụng làm việc theo nguyên tác tập thể, biểu quyết theo đa số, có 

nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Thông báo công khai kế hoạch to chức tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và diều 

kiện dự tuyển; môn thi, hình thức, thòi gian và địa điểm thi;
2. Tổ chức việc ra dề thi, thành lập Ban coi thi, Ban châ'm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự tuyển; tổ chức sơ tuyển (nếu có); thông báo danh sách 

những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển;
4. Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng quy chế; báo cáo kết quả tuyển dụng 

lên cơ quan cỏ thẩm quyền để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả; công bô' kết 
quả tuyển dụng;

5. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo của người dự tuyển.
Điều 13. Cách tính điểm trong kỳ thi tuyển
1. Mỗi phần thi được châ'm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải thi dủ các môn thi, có sô' diểm 

của mỗi phần thi đạt từ 50 điểm trở lên và tính từ người có tổng sô' điểm cao nhất cho 
dến hết chỉ tiêu được tuyển.

3. Người được ưu tiên tuyển dụng quy định tại Điều 7 Nghị dịnh này, được cộng thêm 
diểm ưu tiên vào tổng sô' điểm thi, nếu ngưòi dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ dược 
cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

4. Trường hợp nhiều người có tổng sô'điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng được tuyển 
thì Hội đồng thi tuyển quyết định tổ chức thi tiếp để chọn người có điểm cao nhất trúng 
tuyển.

Điều 14. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển, 

được Hội đồng xét tuyển căn cứ vào quy định tại Điều 5 và Điều 8 Nghị định này để xem 
xét và nhất trí đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng.

Điều 15. Thdi hạn ra quyết định tuyển dụng và nhận việc
1. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bô'kết quả tuyển dụng, cơ quan 

có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng.
2. Trong thòi hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người 

được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có 
quy định thời hạn khác.

3. Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc 
đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và được cơ quan sử dụng công chức đồng ý. 
Thòi gian dược gia hạn không quà 30 ngày.
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4. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn nói 
trên và không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết 
định huỷ bỏ quyết định tuyển đụng.

Điểu 16. Tập sự
1. Người dược tuyến dụng vào công chức quy định tại Nghị định này phải thực hiện 

chế độ tập sự.
2. Thời gian tập sự đô'i vởi các ngạch công chức được quy định như sau :

a) 12 tháng đốì với ngạch chuyên viên và tương đương;
b) 06 tháng đốì với ngạch cán sự và tương đương;
c) 03 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương.
3. Thòi gian tập sự đô’i với công chức dự bị được tính trong thời gian thực hiện chê độ 

công chức dự bị.
4. Những người đang công tác tại các doanh nghiệp nhà nưổc hoặc những người quy 

định tại các điểm a, d, đ, g và điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức 
khi được điều động hoặc tuyển dụng về làm việc tại các cơ quan nhà nước quy định tại 
Điều 2 Nghị định này thực hiện chế độ tập sự theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Điều 17. Hướng dẫn tập sự
Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm :
1. Hướng dẫn cho người tập sự nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nội quy, quy chế của 

cơ quan; môì quan hệ giữa các tố’ chức trong cơ quan, với các cơ quan liên quan và tập 
làm các chức trách, nhiệm vụ của ngạch sẽ được bố nhiệm;

2. Cử một công chức cùng ngạch hoặc ngạch trên, có năng lực và kinh nghiệm về 
nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự. Mỗi công chức chỉ hưống dẫn mỗi lần một người tập 
sự.

Điều 18. Chế độ, chính sách đốì với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
Người tập sự và người hướng dẫn tập sự được hưởng chế độ, chính sách sau đây :
1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% bậc lương khởi điểm bậc 1 của 

ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự cỏ học vị thạc sĩ phù hợp vởi yêu cầu tuyển 
dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; người tập sự cỏ học vị tiến 
sĩ phù hợp vói yêu cầu tuyển dụng thì dược hưởng 85% lương bậc 3 của ngạch tuyển 
dụng.

2. Những người sau đây trong thòi gian tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp 
(nếu có) của ngạch tuyển dụng :

a) Người được tuyển dụng làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;
b) Người được tuyển dụng làm việc trong các ngành, nghề dộc hại nguy hiếm;
c) Người được tuyển dụng là người đã Loàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh 
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niên xung- phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai 
năm trở lên dã hoàn thành nhiệm vụ.

3. Công chức dược cơ quan phân công hướng dẫn tập sự dược hướng phụ cap trách nhiệm 
bàng 30% mức lương tôi thiểu trong thời gian hưổng dẫn tập sự.

4. Thời gian tập sự không dược tính vào thời gian xét nâng lương theo thâm niên.
Điều 19. Bổ nhiệm vào ngạch công chức
1. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bố’ 

nhiệm theo nguyên tác sau đây :
a) Làm công việc nào thì bổ nhiệm vào ngạch công chức dó;
b) Người dược bó nhiệm phải dủ tiêu chuẩn quy định của ngạch.
2. Việc bồ nhiệm vào ngạch dô'i với người thực hiện chế dộ tập sự :
a) Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm bào cáo kết quả tập sự; người hướng 

dẫn tập sự phải có bản nhận xét, dành giá kết quả dô'i vái người tập sự gửi cơ quan sử 
dụng công chức;

b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức dánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả 
công việc của người tập sự, nếu người tập sự đạt yêu cầu của ngạch tập sự thì đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định bô nhiệm vào ngạch công chức.

Điều 20. Huỷ bỏ quyết dinh tuyển dụng
1. Huỷ bỏ quyết dịnh tuyển dụng trong các trường hợp sau đây :
a) Người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ;
b) Người tập sự bị xử lý kỷ luật từ cảnh cào trở lên.
2. Người dứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 

công chức ra quyết định bằng văn bản huỷ bỏ quyết định tuyển dụng dôi với càc trường 
hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng thì được cơ quan sử dụng công chức 
trợ cấp 01 tháng lương và phụ cấp (nếu có) đang được hưởng và tiền tàu xe về nơi thưòng 
trú.

Chương III
SỬ DỤNG CÔNG CHỨC

Mục 1
BỐ TRÍ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC, CHƯYEN ngạch, nâng ngạch

Điểu 21. Bô' trí, phân công công tác
1. Ngưòi đứng đầu cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm bố tií, phân công, giao 
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nhiệm vụ cho công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ, thực 
hiện các chế dộ, chính sách đối vổi công chức.

2. Khi thực hiện việc bô' trí, phân công công tác cho công chức phải bảo đảm phù hợp 
giữa nhiệm vụ được giao với ngạch công chức dược bổ nhiệm, công chức ở ngạch nào thì 
bô' trí công việc phù hợp với ngạch đó.

3. Công chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của 
mình; công chức giữ chức vụ lãnh đạo còn phải chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm 
vụ, công vụ của công chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Chuyển ngạch
1. Công chức dược phân công nhiệm vụ mới không phù hợp vói ngạch công chức đang 

giữ thì phải chuyển ngạch cho phù hợp vói vị trí và chuyên môn nghiệp vụ được giao.
2. Công chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ 

của ngạch được chuyển và phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan.
3. Cơ quan sử dụng công chức khi chuyển ngạch cho công chức phải thành lập Hội 

đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức. Nếu công chức dáp ứng 
đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới, thì cơ quan sử dụng công chức ra quyết định bô 
nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bô 
nhiệm.

4. Hội đồng kiểm tra có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan;
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phận tổ chức cán bộ cơ quan;
c) Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo bộ phận chuyên môn, một sô' công chức có năng lực, 

trình độ nghiệp vụ ỏ cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn (Chủ tịch Hội đồng phân công một trong 
sô'các uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng).

5. Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ :
a) Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yeu cầu của ngạch mới, 

văn bản đánh giá nhận xét quá trình công tác của cơ quan cũ;
b) Phỏng vá'n công chức chuyển ngạch các vấn đề vể chính trị, xã hội, chuyên môn;
c) Kiểm tra công chức chuyển ngạch soạn thảo văn bản quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ 

của ngạch;
d) Hội đồng kiểm tra họp đánh giá kết quả; nếu xét thấy công chức đạt yêu cầu thì đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bô nhiệm vào ngạch.
6. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.
Điều 23. Nâng ngạch, nâng bậc lương
1. Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn 

ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được nâng ngạch. Việc nâng ngạch 
cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Công chức lập thành tích 
xuất Bắc trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì được xem xét để nâng ngạch.
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2. Công chức có đủ tiêu chuẩn, thời hạn và còn bậc trong ngạch thì được xem xét để 
nâng bậc lương. Công chức lập thành tích xuâ't sác trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì 
dược xem xét dế nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu công chức dạt hiệu quả công tác 
cao và có triển vọng phát triển thì dược Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương ra quyết định nâng ngạch hoặc nâng bậc lương trước thời hạn theo phân 
câ'p.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hưởng dẫn việc nâng ngạch và nâng bậc lương trước thời hạn quy 
dịnh tại Điều này.

Điểu 24. Cử công chức dự thi nâng ngạch
1. Việc xét cử cóng chức dự thi nâng ngạch do Hội dồng sơ tuyến của cơ quan thực 

hiện trên cơ sở nhu cầu ngạch công chức của cơ quan, vị trí công tác của công chức, phẩm 
châ't dạo đức, trình độ năng lực, khả nâng phát triển, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của 
công chức. Thành phần Hội đồng sơ tuyển như thành phần của Hội dồng kiểm tra khi 
chuyển ngạch quy định tại khoản 4 Điều 22 của Nghị dinh này.

2. Công chức tham gia thi nâng ngạch phải uạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự 
thi, có dủ văn bằng, chứng chỉ dào tạo, bồi dưỡng, đạt hệ sô’lương tô’i thiểu quy định đô’i 
với từng ngạch dự thi và các diều kiện cần thiết khác theo quy định, đồng thời phải được 
cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử tham gia kỳ thi.

Điều 25. Tổ chức thi nâng ngạch
Hàng năm, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức căn cứ vào cơ cấu ngạch công 

chức, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi nâng ngạch gửi Bộ Nội vụ để thống nhất kế hoạch 
và chỉ tiêu dự thi.

Điều 26. Hội đồng thi nâng ngạch
1. Khi tố chức thi nâng ngạch, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi phải thành lập Hội 

đồng thi nâng ngạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm :
a) Chủ tịch Hội dồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyển tổ chức thi nâng ngạch;
b) Phó Chủ tịch Hội dồng là người phụ trách công tác quản lý cán bộ, công chức củá cơ 

quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chúc;
c) Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên ngành của cơ quan 

được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức;
d) ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là ngưòi phụ trách lĩnh vực tuyển dụng và nâng 

ngạch của cơ quan được giao quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức.
2. Giúp việc Hội đồng nâng ngạch có Ban coi thi, Ban chấm thi.
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Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng thi nâng ngạch
Hội dồng thi nâng ngạch hoạt động theo nguyên tắc tập thế’, biểu quyết theo đa sô' và 

có nhiệm vụ, quyền hạn sau :
1. Thông báo kế hoạch thi nâng ngạch; thể lệ, quy chế thi; tiêu chuẩn và điều kiện dự 

thi; hồ sơ của người dự thi; môn thi, hình thức thi, thời gian, địa diểm;
2. Tổ chức việc ra đề thi; thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi;
3. Tiếp nhận và xét hồ sơ dự thi; thông báo danh sách những người đủ điểu kiện và 

tiêu chuẩn dự thi;
4. Chi’ đạo và tổ chức thi theo đúng quy chế; báo cáo kết quả thi lên cơ quan có thẩm 

quyển để xem xét và ra quyết dinh công nhận kết quả kỳ thi;
5. Giai quyết khiếu nại, tố cáo của người dự thi.
Điều 28. Cách tính điểm và xác định trúng tuyến
1. Mỗi phần thi được châ'm theo thang điểm 100.
2. Người trúng tuyển trong kỳ thi là người phải thi dủ các môn thi, có sô điểm của mỗi 

phần thi dạt từ 55 điếm trở lên.
Điều 29. Chứng nhận ngạch và bố’ nhiệm vào ngạch công chức
1. Càn cứ vào kết quả kỳ thi, chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả thi, cơ quan 

có thẩm quyền quản lý ngạch công chức cấp giấy chứng nhận ngạch cho công chức đạt 
kết quả kỳ thi.

2. Căn cứ vào giây chứng nhận ngạch, cơ quan có thẩm quyển quản lý công chức ra 
quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức vào ngạch dự thi theo quy định.

Mục 2
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

Điều 30. Đào tạo bồi dưỡng công chức
1. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch và tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng đế tạo nguồn và nâng cao trình độ, năng lực của 
công chức.

2. Cơ quan sử dụng công chức phải tạo điều kiện để công chức được tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công 
chức và theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

Mục 3
ĐIỂU ĐỘNG, BỔ NHIỆM CHỨC vụ LÃNH ĐẠO, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, 

LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI

Điều 31. Điều động
1. Việc điểu động công chức phải căn cứ vào nhu cầu công tác của cơ quan và trình độ, 

năng lực của công chú(c.
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2. Khi điều động công chức sang vị trí công tác có chuyên môn nghiệp vụ khác, cơ 
quan sử dụng và quản lý công chức phải đề nghị cấp có thẩm quyển quyết định chuyển 
ngạch công chức sang ngạch công chức tương đương phù hợp.

3. Những cán bộ, công chức thuộc đô'i tượng quy định tại các điếm a, d, đ, g khoản 1 
Điều 1 của Pháp lệnh Sửa dổi, bồ’ sung một số điểu của Pháp lệnh Cán bộ, công chức 
ngày 29 tháng 4 năm 2003 nếu được cơ quan có thẩm quyền điều động về làm việc tại các 
cơ quan nhà nước, tố chức chính trị, tố' chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, thì khi 
bố’ nhiệm vào ngạch công chức phải cãn cứ vào vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ 
của ngạch cóng chức. Trình tự thủ tục bố nhiệm vào ngạch thực hiện như việc chuyển 
ngạch quy dinh tại Điều 22 Nghị định này.

Điểu 32 . Bồ nhiệm chức vụ lãnh đạo

1. Việc bồ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo dược thực hiện căn cứ vào yêu cầu, 
nhiệm vụ của cơ quan, tiêu chuẩn, diều kiện của vị trí lãnh đạo, theo thắm quyền và 
trình tự thủ tục quy dịnh về bố nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo dược bổ nhiệm có thời hạn, khi hết thời hạn giữ chức vụ 
phải dược xem xét dề bồ nhiệm lại hoặc không bô nhiệm lại.

3. Công chức được bô’ trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới thì 
dương nhiên thôi giữ chức vụ dang đảm nhiệm.

Điều 33. Miễn nhiệm chức vụ lãnh dạo
Công chức giữ chức vụ lãnh dạo được cấp có thẩm quyền xem xét cho miễn nhiệm và 

bô' trí công tác khác không chờ hết thòi hạn bổ nhiệm trong các trường hợp sau đây :
1. Do nhu cầu công tác;
2. Do sức khoẻ không bảo đảm;
3. Do không hoàn thành nhiệm vụ;
4. Do vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách 

chức.
Điểu 34. Từ chức
1. Công chức giữ chức vụ lãnh dạo xin từ chức, phải làm đơn gửi người đứng đầu cơ quan sử 

dụng công chức. Người dứng đầu cơ quan sử dụng công chức phải báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức xem xét, quyết dịnh.

2. Trong thời hạn 01 tháng, kế’ từ khi nhận được đơn từ chức, cơ quan có thẩm quyền 
quản lý công chức phải xem xét dế quyết định hoặc báo cáo cấp cỏ thẩm quyền quyết 
định.

3. Khi đơn từ chức chưa được châ'p thuận thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo vẫn phải 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách dược giao.
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4. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo sau khi từ chức được bô' trí công tác khác.
Điều 35. Luân chuyển
1. Việc luân chuyển công chức dược thực hiện trong các trường hợp sau dây :
a) Thực hiện việc tàng cưòng, bổ sung cho cơ quan nhà nưóc, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, dơn vị sự nghiệp về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đế’ 
bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ dược giao;

b) Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, công chức giữa trung ương và địa phương, giữa 
các cơ quan, các ngành, các lĩnh vực theo quy hoạch.

2. Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng quy định tại các 
diểm a, d, đ, g khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một sô' điều của Pháp lệnh 
Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003, được cơ quan có thẩm quyền quyết định 
luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải căn cứ vào 
vị trí công tác và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức. Trình tự, thủ tục bô nhiệm 
vào ngạch thực hiện như việc chuyển ngạch quy định tại Điều 22 Nghị định này.

3. Công chức được luân chuyển về làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo ngoài việc áp dụng các chính sách ưu đãi còn được hưởng một sô' chính sách 
khuyến khích khác theo quy định chung của Nhà nưởc.

Điều 36. Biệt phái
1. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, công vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức cử 

công chức biệt phái đến làm việc có thời hạn ở một cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Thời 
hạn cử biệt phái mỗi lần không quá ba năm.

2. Việc cử biệt phái công chức được thực hiện trong các trưòng hợp sau đây :
a) Do có những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách mà chưa thể thực hiện việc điều dộng 

công chức;
b) Do có những công việc chỉ cần giải quyết trong một thòi gian nhất định.
3. Công chức được cử biệt phai chịu sự phân công công tác của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nơi được cử đến. Cơ quan cử công chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và 
bảo đảm các quyền lợi khác của công chức biệt phái.

4. Công chức được cử biệt phái đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo 
được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định chung của Nhà nước.

Mục 4
ĐÁNH GIÁ CỐNG CHỨC

Điều 37. Mục đích
Đánh giá công chúc để làm rõ năng lực, trình độ, kêt quả công tác, phẩm chất dạo đức 

làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưõng và thực hiện chính 
sách đối với công chức.

Điều 38. Càn cứ và trình tự đánh giá công chức
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1. Khi dánh giá công chức, cơ quan sử dụng công chức phải căn cứ vào nhiệm vụ được 
phân công, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức của công chức.

2. Việc đánh già công chức được tố chức hàng năm và thực hiện vào cuối năm theo 
trình tự sau : công chức tự nhận xét công tác; tập thể nơi công chức làm việc tham gia 
góp ý và ghi phiếu phân loại; sau khi tham khảo ý kiến nhận xét, phân loại của tập thể, 
người đứng đầu cơ quan đánh giá và quyết định xếp loại công chức; thông báo ý kiến đánh 
giá đến từng công chức.

3. Công chức có quyển được trình bày, bảo lưu ý kiến tự đánh giá nhưng phải châp 
hành ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc đánh giá công chức biệt phái do cơ quan sử dụng công chức thực hiện. Văn bản 
đánh giá công chức biệt phái được gửi về cơ quan cử biệt phái để lưu vào hồ sơ công chức.

5. Tài liệu danh'gja công chức được lưu giữ trong hồ sơ công chức.
Điều 39. Đánh giá công chúc lãnh đạo
Việc đánh giá công chức giữ chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo phân cấp quản lý. 

Ngoài những căn cứ nêu tại Điều 38 Nghị định này, khi đánh giá công chức lãnh đạo còn 
phải căn cứ vào kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của công chức giữ 
chức vụ lãnh dạo.

Chương IV
QUÀN LÝ CÕNG CHỨC

Điểu 40. Nội dung quản lý công chức
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phấp luật, điều lệ, quy chế, 

phân cấp quản lý về công chức.
2. Lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng và đào tạo, bồi dưõng đội ngũ công chức.
3. Quy định chức danh và tiêu chuẩn công chức.
4. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước ỏ Trung 

ương; quy định định mức biên chế hành chính thuộc ủy ban nhân dân.
5. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức.
6. Ban hành Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch; chế độ tập sự.
7. Đánh giá công chức.
8. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật đô’i với công chức.
9. Thực hiện chế dộ báo cáo và thông kê công chức.
10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của phốp luật về công chức.
11. Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tô’ cáo đối vói cóng chúc.
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
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Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công 
chức, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :

1. Xây dựng dự án luật, pháp lệnh về công chức dể Chính phủ trình Quốc hội, ủy ban 
Thường vụ Quốc hội;

2. Xây dựng trình Chính phủ : phê duyệt quy hoạch, kế hoạch xây dựng dội ngũ công 
chức; đề án phân công, phân cấp quản lý công chức và tổng biên chế hành chính nhà nước; kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng dội ngũ công chức; chế độ tiền lương và các chính sách, chế dộ dãi 
ngộ khác đôì với công chức; chế độ công chức dự bị, chế độ tập sự và các văn bản pháp quy vê' 
quản lý công chức;

3. Xây dựng trình Chính phủ đề án về sử dụng, dánh giá, diều động, bố’ nhiệm, bố’ 
nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức và cơ cấu ngạch công chức trong 
các cơ quan hành chính nhà nước;

4. Xây dựng trình Chính phủ quy định định mức biên chế hành chính thuộc ủy ban 
nhãn dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương;

5. Quyết định việc giáo chỉ tiêu biên chế hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ theo ủy quyền của Thủ tưóng Chính phủ;

6. Ban hành các quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức; 
ban hành Quy chế tuyển dụng, Quy chế nâng ngạch công chức;

7. Quản lý về sô' lượng, chất lượng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương và nâng bậc lương các 
ngạch công chức cao cấp; tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên cao câ'p và chuyên viên 
chính cho công chức; kiểm tra, giám sát các kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch do các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương tố’ chức; câ'p giấy chứng nhận ngạch chuyên viên cao cấp và ngạch 
công chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp;

8. Quy dịnh về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ; sô' hiệu công chức; phiếu công chức; thẻ và chê' 
dộ đeo thẻ của công chức;

9. Tô chức thông kê đội ngũ công chức trong cả nưóc;
10. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nưóc về công chức trong 

các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương;
11. Giải quyết các khiếu nại, tô' cáo đô'i với công chức theo phân cấp và theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
Điều 42. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ) có nhiệm 

vụ và quyền han sau đây :
1. Quản lý về số lượng, châ't lượng, tuyén dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc hfơng đô'i với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trở xuống;
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2. Tổ chức việc tuyển dụng và dào tạo bồi dưỡng công chức do Bộ trực tiếp quản lý;
3. Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức dự bị theo quy định của pháp 

luật;
4. Giao chỉ tiêu biên chế đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trực tiếp quản 

lý;
5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành quy 

định tại Điều 44 Nghị định này đối vởi các ngạch công chức chuyên ngành do Bộ quản lý;
6. Tổ chức thi nâng ngạch đô'i với các ngạch công chức tương đương ngạch chuyên viên 

trở xuông theo quy định;
7. Tố chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ khác đối với 

công chức thuộc Bộ;
8. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với công chức hoặc đề nghị câ'p cỏ thẩm 

quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
9. Tố chức thống kê và báo cáo thông kê công chức theo các quy định;
10. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy dịnh-của Nhà nước đôì với 

công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành;
11. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo đô'i với công chức theo phâri cấp và theo theo quy định 

của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
Điều 43. Phân công cơ quan quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ sau dây dược phân công quản lý các ngạch công chức 

chuyên ngành :
1. Bộ Nội vụ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, cơ yêu;
2. Bộ Tài chính quản lý các ngạch công chức chuyên ngành kê' toán, thuế, kiểm toán, 

hải quan, dự trữ;
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng;
4. Thanh tra Nhà nước quản lý ngạch công chức chuyên ngành thanh tra;
5. Bộ Tư pháp quản lý ngạch công chức chuyên ngành tư pháp;
6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các ngạch công chức chuyên 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi;
7. Bộ Bưu chính, Viễn thông quản lý ngạch công chức chuyên ngành bưu chính, viễn 

thông.
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý các ngạch công chức chuyên ngành có nhiệm vụ và 

quyền hạn sau đây :
1. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ 

thông nhất ban hành;
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2. Quy định nội dung thi tuyển, thi nâng ngạch các ngạch công chức chuyên ngành;
3. Xây dựng chế độ, chính sách đôì với công chức chuyên ngành để Bộ Nội vụ trình 

Chính phủ;
4. Quy định nội dung, chương trình, phương thức và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công 

chức các ngạch công chức chuyên ngành;
5. Tổ chức thi nâng ngạch và cấp giấy chứng nhận ngạch đôi vởi các ngạch công chức 

chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên chính được giao quản lý;
6. Phôi hợp vởi Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch đối với các ngạch công ẹhửc chuyên 

ngành tương đương ngạch chuyên viên cao cấp được giao quản lý.
Điều 45. Nhiệm vụ và quyền hạn của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc 

Trung ương
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Quản lý về số lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, luân 

chuyển, đánh giá, xếp lương và nâng bậc lương dôì với công chức từ ngạch chuyên viên 
chính và tương đương trồ xuốhg;

2. Quyết định chỉ tiêu biên chế các cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh;

3. Tổ chức việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo quy định;
4. Tổ chức thi tuyển, sử dụng và quản lý công chức dự bị theo quy định;
5. Tổ chức việc thi nâng lên ngạch cán sự, chuyên viên yà các ngạch tương dương khấc

theo quy định; .
6. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách dãi ngộ khác đôi với 

công chức thuộc ủy ban nhân dân câ'p tỉnh;
7. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đôi với công chức theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị câ'p có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
8. Thực hiện thống kê và báo cáo thống kê công chức theo các quy định;
9. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với công chức 

trong các cơ quan hành chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo.
Điểu 46. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức
Cơ quan sử dụng công chức có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây :
1. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đôi vối công chức;
2. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức;
3. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức các yêu cầu về tuyển dụng, bổ 
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nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, điếu động, biệt phái, dào tạo, bồi dưỡng đốì vối công 
chức trong cơ quan;

4. Đánh giá công chức thuộc quyền sử dụng theo quy định;
5. Bô' trí, giao nhiệm vụ, hướng dẫn, nhận xét, đánh giá đối vởi công chức dự bị;
6. Thực hiện khen thưởng, kỷ luật công chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có 

thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;
7. Thông kê và báo cáo tình hình đội ngũ công chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan 

quản lý công chức cấp trên theo quy định;
8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo dô'i với công chức thuộc phạm vi cơ quan.
Điều 47. Quản lý hồ sơ công chức
Cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhâncủa 

công chức. Mọi diễn biến trong quả trình công tác của công chức từ khi được tuyển dụng, 
bổ nhiệm đến khi thôi làm việc đều phải được lưu vào hồ sơ công chức.

Việc lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ công chức thực hiện theo phân cấp quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOÀN THI HÀNH

Điều 48. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dàng Công báo và thay 

thế Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định sô 56/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 
năm 2000 của Chính phủ sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định sô' 95/1998/NĐ-CP ngày 17 
tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Điều 49. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm hưởng dẫn thi hành Nghị dịnh này.
2. Cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị căn cứ các quy định tại Nghị định này 

hướng dẫn áp dung đôi với các cơ quan thuộc tô chức chính trị, tô chức chính tri - xã hội.
Điều 50. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÚ

THỦ TUÓNG
PHAN VÀN KHẢI
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43. QUYẾT ĐỊNH số 03/2004/QĐ-TTG NGÀY 07-01-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn đến năm 2010.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn. cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 10 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh ngày 

29 tháng 4 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Pháp lệnh Cán bộ, cõng chức ngày 
26 tháng 02 năm 1998;

Căn cứ Nghị định sô' 114 /2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về 
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định sô' 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Kê'hoạch thực hiện Nghị quyết sô 17/NQ-TW ngày 18 tháng 
3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về "Đôi 
mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn";

Căn cứ Quyết định sô' 161 /2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chê'đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Bộ trường Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điểu 1. Phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 

phường, thị tràn đến năm 2010 (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) vói nội 
dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẨU, Đối TƯỢNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC CẤP XÃ

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung đến nàm 2010:
Xây dựng, chuẩn hoá và từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt 

là cản bộ chủ chót, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phảm chất và năng lực, bảo đảm 
đủ về số lượng, tiêu chuẩn, đồng bộ về cơ câu, trình độ, tính kê thừa giữa các thê hệ 
nhằm đổi mới và nâng cao chát lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phương, thị trân.

b) Mục tiêu cụ thể:
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chuân chức danh, trang bị, bo 

sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điêu hành, tạo điêu 
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kiện cho cán bộ, công chức câ'p xã hoàn thành tô't nhiệm vụ được giao.
- Đến hết năm 2005, phấn đâ'u dạt:
+ 70 - 80% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử dược dào tạo, bồi dưỡng dạt 

tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên 
môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý diều hành;

+ 80% công chức cấp xã ở vùng dồng bằng và đô thị dạt trình dộ chuyên môn từ trung 
cấp trở lên;

+ 100% cán bộ chủ chốt và các chức danh chuyên môn ỏ các xã miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo được dào tạo, bồi dưởng kiến thức vể quản lý 
hành chính nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ đạt trình dộ sơ cấp; lựa chọn để quy 
hoạch đào tạo trình dộ trung cấp cho 25% dội ngũ cán bộ, công chức này.

- Từ năm 2006 đến năm 2010, trên cơ sở kết quả đạt dược và kinh nghiêm của giai 
doạn này, phân dấu nâng trình dộ cán bộ, công chức cấp xã giữ các chức danh dược đào 
tạo dạt trình dộ trung cấp trở lên; dạt mục tiêu trẻ hoá dội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, 
đặc biệt là cán bộ chủ chót; bảo đảm đủ về số lượng, tiêu chuẩn, dồng bộ về cơ cấu.

2. Yêu cầu:
a) Từng bưỏc dáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, dáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, điểu hành của chính quyền cân xã.
b) Bảo dảm tính khả thi.
c) Bảo đảm tính đồng bộ và tính kế thừa trong dội ngũ cán bộ, công chức câp xã.
d) Bảo đảm từng bước chuẩn hoá và trẻ hoá dội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nâng 

cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thông chính trị ở cơ sở.
3. Đô'i tượng:
Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng áp dụng cho các dổi tượng sau đây:
a) Những người do bầu cử dể đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ (sau đây gọi chung là 

cán bộ chuyên trách cấp xã) trong hệ thông chính trị ở cơ sở bao gồm:
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thường trực Đảng uỷ (nơi không có Phó Bí thư chuyên 

trách công tác đảng), Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ (đối với những xã chưa thành lập Đảng 
bộ);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội dồng nhân dân;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân;
- Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh.

b) Những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ 
thuộc Uỷ ban nhân dân câ'p xã (gọi chung là công chức cấp xã) gồm các chức danh:

- Trưởng công an (nơi chưa có lực lượng Công an chính quy);
- Chỉ huy trưởng quân sự;
- Văn phòng - Thông kê;
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- Tài chính - Kế toán;
- Địa chính - Xây dựng;
- Tư pháp - Hộ tịch;
- Vân hoá - Xã hội.
c) Những người đưa vào quy hoạch dự kiến nguồn cho các chức danh trên, bao gồm:
- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đảng, đại 

học đáp ứng đúng yêu cầu chuyên ngành các chức danh chuyên môn của câ'p xã, hiện 
chưa có việc làm đang cư trú tại địa phương;

- Những người đã hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang (quân dội, công 
an), thanh niên xung phong và các đôi tượng khác ở địa phương có trình dộ văn hoá tô't 
nghiệp trung học phố’ thông đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu chức danh cán bộ, công chức cấp 
xã.

II. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG CÁN BỘ, CÒNG CHỬC CẤP XÃ

1. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh
Quy hoạch đào tạo, bồi dưõng cán bộ, công chức cấp xã theo chức danh tập trung vào 

các nội dung sau:
- Đào tạo, đào tạo bổ sung trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, 

chuyên môn nghiệp vụ cho những người đang giữ các chức vụ qua bầu cử hay các chức 
danh chuyên môn còn trong độ tuổi quy hoạch (dưởi 45 tuổi) đủ tiêu chuẩn về văn hoà, 
nhưng thiếu những kiến thức nêu trên;

- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn cho những người giữ các chức vụ qua bầu 
cử, các chức danh chuyên môn gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nhưng thiếu tiêu 
chuẩn kiến thức chuyên môn;

- Đào tạo, bồi dưỡng bố sung kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho những người được 
dự kiến phương án kiêm nhiệm theo hình thức di học tập trung hoặc vừa học vừa làm.

Việc đào tạo, bồi dưỡng các chức danh chuyên môn ở cấp xã cần tập trung trước hết 
vào những người chưa được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ dang 
phụ trách.

2. Quy hoạch đào tạo, bồi dưõng cán bộ, công chức cấp xã theo vùng
a) Vùng đồng bàng và đô thị
Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tập trung vào các nội dung 

sau:
- Đào tạo cán bộ đương chức theo phương châm cán bộ còn trong độ tuổi quy hoạch 

nhưng thiếu kiến thức nào thì đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức dó đế đạt trình độ từ 
trung cấp trở lên;

- Đào tạo những người chuẩn bị thay thế những cán bộ hưu trí đang đảm nhận công 
tác tại địa phương và những người đã cao tuổi.

b) Các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo
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Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã tập trung các nội dung sau:
- Quy hoạch đào tạo trình dộ học vấn gắn với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và lý 

luận chính trị theo chương trình do Rộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn để nhanh chóng 
có được đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có đủ kiến thức và năng lực quản lý, điểu hành 
kinh tế - xã hội của dịa phương;

- Quy hoạch đào tạo cán bộ thông qua việc thực hiện nghĩa vụ trong các lực lượng vũ 
trang (quân đội, công an) và thanh niên xung phong; thông qua việc luân chuyển cán bộ 
ở huyện, tỉnh về công tác ở cơ sở.

3. Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ, công chức cấp xã
Đô'i vói những người đã hoàn thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trạng (quân đội, 

công an), thanh niên xung phong và các đối tượng khác ở địa phương có trình độ tốt 
nghiệp trung học phổ thông, có đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu chức danh cán bộ, công chức 
cấp xã; học sinh, sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp, cao đảng, dại học tốt 
nghiệp ra trường chưa có việc làm đang cư trú tại dịa phương, việc quy hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng theo các nội dung sau:

- Lập kế hoạch đào tạo nguồn đối với các đổì tượng dã hoàn thành nhiệm vụ trong các 
lực lượng vũ trang (quân sự, công an), thanh niên xung phong đã tốt nghiệp trung học 
phố thông;

- Tổ chức điều tra, tổng hợp, phân tích, phân loại các đốì tượng là học sinh, sinh viên 
đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo chuyên ngành 
được dào tạo chưa có việc làm hiện đang cư trú tại địa phương; lập kế hoạch bồi dưỡng 
các kiến thức còn thiếu đổì với các đôi tượng này;

- Dự kiến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách, hợp đồng có thời 
hạn đưa vào diện quy hoạch cán bộ, công chức chuyên trách (coi nguồn này là công chức 
dự bị của cơ sở);

- Dự báo nhu cầu đào tạo của địa phương để lập kế hoạch đào tạo nguồn cán bộ dự bị 
theo chức danh chuẩn bị cho việc bổ sung, thay thế khi cần thiết.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH THỨC, cơ SỞ ĐÀO TẠO, Bồi DƯỜNG CÁN BỘ, 
CÔNG CHỨC CẤP XẢ

1. Yêu cầu
a) Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã được 

xây dựng theo tinh thần đổi mới phù hợp với những quan điểm chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nưởc, yêu cầu cải cách hành chính và đặc điểm địa lý, trình độ dân 
trí, phù hợp với trình độ quản lý điều hành của chính quyền cấp xã ở từng vùng.

b) Nội dung đào tạo bồi dưỡng phải sát với thực tiễn, cụ thể với vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ của từng chức danh, chú trọng kết hợp giữa đào tạo lý luận theo mục tiêu 
chương trình với đào tạo theo tình huống và phương pháp xử lý giải quyết các tình huống 
cụ thể trong quản lý điều hành của cán bộ chuyên trách và trong chuyên môn nghiệp vụ 
của công chức.
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2. Nội dung, chương trình dào tạo, bồi duơng
a) Dô'i vói cán bộ đảng, đoàn thế: Bí thư, Phó Bí thư đảng uỷ, Thường trực đảng uỷ, Bí 

thư, Phó Bí thư chi bộ (dô'i với những xã chưa thành lập đảng bộ), Chủ tịch Uỷ ban Mặt 
trận Tồ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, cần đào tạo, bồi 
dưỡng:

- Trình độ trung câ'p lý luận chính trị và trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ theo chức 
vụ dang đảm nhận (đô'i với cấp xã ở vùng đồng bằng và đô thị);

- Đào tạo trình dộ học vấn kết hợp với bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị và 
chuyên môn nghiệp vụ (đối với xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít 
người, hải đảo).

b) Dô'i với cán bộ chính quyền: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân, cần dào tạo:

- Trình dộ trung cấp lý luận chính trị, trung cấp quản lý nhà nước và trung cấp 
chuyên môn nghiệp vụ (đỏi với cấp xã ở vùng đồng bằng và đô thị);

- Trình độ học vấn kết hợp với bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị, chương trình 
quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ (đô'i vói xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc, hải dảo).

c) Đô’i với các chức danh chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã (quy định tại 
điểm b khoản 3 Mục I Điều này) nội dung, chương trình đào tạo:

- Chuyên môn, nghiệp vụ hệ trung cấp, kiến thức cơ bản về tin học văn phòng (dô'i với 
câ'p xã ở vùng đồng bằng);

- Đôi với cán bộ, công chức ở phường của các thành phô', thị xã, trực thuộc tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương, dào tạo phổ cập chương trình tin học văn phòng;

- Trình độ học vân kết hợp với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (đô'i với xã, thị trấn 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo);

d) Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức câ'p xã không biết tiếng dân 
tộc ở những xã có đồng bào dân tộc chiếm từ 50% dân sô' trở lên ở địa phương.

3. Hình thức dào tạo
Các hình thức dào tạo: chính quy, không chính quy, bán tập trung, bồi dưỡng ngắn 

hạn, dài hạn.
4. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
a) Kiện toàn, củng cô' để nâng cao nàng lực đào tạo bồi dưỡng của các trường chính trị, 

trưòng quân sự các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương các trường trung học chuyên 
nghiệp, cao dăng, đại học của các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức cấp xã.

b) Xây dựng kê' hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các cơ sơ 
dào tạo cán bộ, công chức cấp xã.

5. Các giải pháp thực hiện

524

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



a) Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật vê công tác dào tạo, bồi dường 
cán bộ, công chức cấp xã.

b) Điều tra, thông kê, phân tích thực trạng cán bộ, công chức cã'p xã iheo các tiêu chí: 
độ tuổi, giỏi tính, dân tộc, tôn giáo, chức vụ, thâm niên công tác, trình dộ học vâ'n, lý 
luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sỏ cho việc 
xây dựng quy hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

c) Dự báo nhu cầu và xây dựng quy hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 
từ nay đến năm 2005 và dến năm 2010.

d) Xây dựng quy hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câ'p xã theo chức danh, 
theo vùng; quy hoạch cán bộ, công chức nguồn.

Điều 2. Phân công tố chức thực hiện
1. Bộ Nội vụ
a) Hướng dẫn các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch dào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức cấp xã của cả nước.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sửa dổi, bố sung ban hành các chính sách, chế dộ 
cho cán bộ, công chức câ'p xã được cử di dào tạo, bồi dưỡng.

c) Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, thông nhất hệ thông chương 
trình khung, dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

d) Chủ trì, phôi hợp vỏi các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo 
dục và Đào tạo, Lao dộng - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thông tin, Quô'c phòng, 
Cóng an chỉ đạo các trường trung học chuyên nghiệp, cao dăng, dại học chuyên ngành 
dược giao nhiệm vụ dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã xây dựng 
chương trình, biên soạn giáo trình, tái liệu đào tạo, bồi dưỡng về các chuyên môn nghiệp 
vụ de dào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã.

d) Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình nội dung giáo 
trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức nhà nưởc và cán bộ, 
công chức cấp xã các địa phương vùng đồng bào dân tộc.

e) Kiếm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưđng cán bộ, công chức câ'p xã hàng 
năm và 5 năm của các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương; tổng hợp, dánh giá kết 
quả và hiệu quả dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức câ'p xã trong toàn quô'c; định kỳ 2 
năm báo cáo Thủ tưóng Chính phủ.

2. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
a) Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, phôi hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn 

các dịa phương cân đốì kế hoạch ngân sách hàng năm và 5 năm dành cho công tác dào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ xây dựng kê 
hoạch ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học cho các cơ sở được giao 
nhiệm vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã của các tỉnh, thành phô' 
trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Chủ trì, phôi hợp với Bộ Nội vụ (Học viện Hành chính Quốc gia) xây dựng kết hơp 
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chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị vỏi đào tạo trung cấp quản lý nhà nước 
để tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phôi hợp với Bộ Nội vụ ban hành quy chế hướng dần thực hiện việc đào tạo 

trình độ học vấn kết hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh chuyên môn 
thuộc Uỷ ban nhân dân xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, hải đảo. 
Ưu tiên các vùng Tây Nguyên, các tỉnh vùng núi phía Bắc và các tỉnh Tây Nam Bộ.

5. Bộ Công an, Bộ Quô'c phòng
Chủ trì, phối hợp vối Bộ Nội vụ chỉ đạo các trường nghiệp vụ của Bộ:
a) Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình về chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo 

trình độ trung cấp cho Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã ở vùng đồng 
bằng và đô thị.

b) Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ cho Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc ít ngưòi, hải đảo.

6. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương
Căn cứ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cán bộ, công chức cấp 

xã; đặc điểm địa lý, tự nhiên, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trình độ 
dân trí của từng địa phương; quy hoạch cán bộ, công chức cấp xã và năng lực của các cơ 
sở đào tạo tại địa phương, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn uỷ ban nhân dân cấp huyện điều tra, thông kê, phân tích, 
phân loại cán bộ, công chức cấp xã phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kê' hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng.

b) Tổng hợp quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã; lập kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cắn bộ, công chức cà'p xã 5 năm, hàng năm của địa phương gửi Bộ Nội vụ và tô 
chức triền khai thực hiện.

c) Tổng hợp sô' lượng cán bộ, công chức được đào tạo hàng năm, đánh giá hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở hàng năm báo cáo về Bộ Nội vụ.

d) Trong phạm vi những quy định của Chính phủ, ban hành chế độ, chính sách phù 
hợp với thực tiễn của địa phương động viên, khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã tham 
gia học tập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày dàng Công báo.
Điểu 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VẢN KHẢI
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44. NGHỊ ĐỊNH SÓ 121/2003/NĐ-CP NGÀY 21-10-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 

về chế độ, chính sách đổi vói cán bộ, công chức ờ xã, phường, thị trấn

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật To chức Chính phú ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh Sừa <Jổị, 
bố sung một so điều cùa Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị cùa Bộ trường Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Nghị định này quy dịnh về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là cán bộ, công chức cấp xã); quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, 
công chức cấp xã, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, ấp, 
bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn (sau đây gọi chung là thôn và tổ dân 
phố).

Điều 2. Đối tượng điều chinh

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Cán bộ chuyên trách cấp xã bao gồm:•
a) Bí thư. Phó Bí thư Đảng ủy. Thường trực Đảng ùy cấp xã (nơi không có Phó Bí thư 

chuyên trách công tác dàng); Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ xã (nơi chưa thành lập Đãng ủy cấp 
xã);

b) Chù tịch, Phó Chu tịch Hội đồng nhân dân;

c) Chù tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân;

d) Chù tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

d) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ 
tịch Hội Nông dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

2. Công chức cấp xã bao gồm:
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a) Trưởng công an (nơi clnra bố trí lực lượng công an chính quy);

b) Chi huy trường quân sự;

c) Văn phòng - Thống kê;

d) Địa chính - Xây dựng:

đ) Tài chinh - Ke toán:

c) Tư pháp - Hộ tịch:

g) Văn hóa - Xã hội.

3. Cán bộ không chuyên trách cấp xã bao gồm:

a) Trường Ban Tỗ chức đảng. Chủ nhiệm L)ỳ ban Kiểm tra dàng. Trưởng Ban Tuyên giáo 
và 01 cán bộ Văn phòng Đáng ùy:

b) Phó Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

c) Phó Chi huy trướng quân sự;

d) Cán bộ kế hoạch - giao thòng - thùy lợi - nông. lâm. ngư. diêm nghiệp;

đ) Cán bộ lao động - thương binh và xã hội;

e) Cán bộ dân số - gia đình và trê em;

g) Thú quỹ - vãn thư - lưu trữ;

h) Cán bộ phụ trách đài truyền thanh;

i) Cán bộ quàn lý nhà văn hỏa;

k) Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc: Phó các đoàn thể cấp xã: Đoàn Thanh niên 
Cộng sàn Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu.chiến binh;

l) Chù tịch Hội Người cao tuổi; Chú tịch Hội Chữ thập dỏ Việt Nam.

4. Cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố gồm; Bí thư Chi bộ thôn; trường thôn; 
công an viên ở thôn và Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố ở phường, thị trấn.

Điều 3. Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

Số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 cùa Nghị 

định này được quy định như sau:

1. Đối với xã đồng bằng, phường và thị trấn:

- Dưới 10.000 dân được bố trí không quá 19 cán bộ, công chức;
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- Từ 10.000 dân trở lên, cứ thêm 3.000 dân được bố trí thêm 01 cán bộ, công chức, nhưng 
lối da không quá 25 cán bộ, công chức.

2. Đối với xã miền núi. vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo:

- Dưới 1.000 dân được bố trí không quá 17 cán bộ, công chức;

- Từ 1.000 dân đến dưới 5.000 dân được bố trí không quá Í9 cán bộ, công chức;

- Từ 5.000 dân trở lên. cứ thêm 1.500 dân được bố trí thêm 01 cán bộ, công chức, nhưng 
tối da không quá 25 cán bộ. công chức.

3. Việc bố trí thêm cán bộ. công chức cấp xã ở mỗi xã tăng theo số dân do Chủ tịch ùy ban 
nhân dân cấp tinh quyết định theo hướng dẫn cùa Bộ Nội vụ.

Điều 4. Chế độ tiền lương đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

1. Cán bộ chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này được hưởng 
chế độ liền lương như sau:

a) Bí thư Đàng ủy. Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đảng ùy xã): hệ số 2,0 mức 
lương lối thiều;

b) Phó Bí thư Đàng ùy, Phó Bí thư Chi bộ cấp xã (nơi chưa thành lập Đàng ủy cấp xã), Chủ 
tịch Hội dồng nhân dân. Chù tịch Uỳ ban nhân dân: hệ sô 1,9 mức lương tôi thiêu;

c) Phó Chù tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỳ ban nhân dân, Thường trực Đảng ùy 
(nơi chưa có Phó Bí thư chuyên trách công tác đàng), Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quôc: hệ 
số 1,8 mức lương tối thiểu;

d) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ 
lịch I lội Nòng dàn. Chù lịch Hội Cựu chiến binh: hệ sổ 1,7 mức lương tối thiểu;

đ) Các chức vụ trên nếu đirợc tái cừ, kể từ nhiệm kỳ thứ hai (từ thặng 61 trở đi) được 
hường phụ cấp thêm 5% hàng tháng theo mức lương chức vụ đàm nhiệm;

c) Trường hợp công chức cấp xã được bầu giữ các chức vụ qua bầu cừ quy định tại khoản I 
Điều 2 Nghị định này nếu xếp lương theo chức vụ bầu cừ mà thấp hơn mức lương của chức 
danh chuyên môn hiện hưởng thì được hưởng lương chức vụ đỏ và bào lưu hệ số chênh lệch 
giĩra mức lương chuyên môn và mức lương chức vụ.

2. Công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 2 cùa Nghị định này được hưởng chế độ 
tiền lương như sau:

a) Công chức cấp xã tốt nghiệp đào tạo đại học trở lên phù hợp chuyên môn cùa chức danh 
được hưởng lương theo bàng lương hành chính, ngạch chuyên viên; tốt nghiệp trung cấp phù 
hợp chuyên môn của chức danh được hưởng lương theo ngạch cán sự; tốt nghiệp sơ cấp phù 
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họp chuyên môn của chức danh dược hưởng lương theo ngạch nhân viên văn thư. Được nâng 
lương theo niên hạn như đổi với cán bộ, công chức ngạch tương ứng ỏ- cấp huyện trỏ’ lên;

b) Người dang tập sự công chức cấp xã được hưởng 85% lương theo các ngạch công chức 
tương ứng; thời gian hường lương tập sự thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Công chức cấp xã đang công tác chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn theo quy định thì 
được hường: hệ số lương bàng 1,09 mức lương tối thiểu;

d) Riêng đối với trường công an, chì huy trường quân sự, hưởng theo lương chức danh, nếu 
thấp hơn mức sinh hoạt phí hiện hường thì được bào lưu khoàn chênh lệch để bang mức sinh 
hoạt phí hiện hường cho đến hết năm 2005 sau dó hưởng theo lương chức danh.

Điều 5. Chế dộ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y te

1. Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Điều 
lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của 
Chính phù và Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 về sừa dổi, bổ sung 
một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 
tháng 01 năm 1995 của Chính phủ và bảo hiềm y tế theo Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm 
theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 cùa Chính phù; khi đù tuổi nghi 
hưu theo quy định cùa Bộ luật Lao dộng, nếu có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì 
được hường chế độ hưu trí.

2. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đàm nhiệm chức vụ, có đù 10 năm dóng bảo hiêm 
xã hội trờ lên và còn thiếu tối đa 5 năm thi đù tuổi nghi hưu, chưa nhận trợ cấp một lần về bảo 
hiểm xã hội và tự nguyện đóng tiếp 15% tiền bào hiểm xã hội hàng tháng theo mức lương 
trước khi thôi đàm nhiệm chức vụ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đù thời 
gian đóng bảo hiểm xà hội và đù tuồi nghi hưu thì được hường chế độ hưu trí.

Điều 6. Chế độ áp dụng đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang 
được hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động 1

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 
mất sức lao động được hưởng 40% lương chức danh theo quy định tại khoản 1 Điều 4 cùa 
Nghị định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và không phải đóng bào hiểm xã hội, bào hiểm y 
tế.

Điều 7. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. ở thôn và tổ dân phố

Cán bộ không chuyên trách ở cấp xã. ở thôn và tổ dân phổ được hưởng chế độ phụ cấp 
hàng tháng.

Căn cứ vào tinh hình thực tế cùa địa phương, Uỳ ban nhân dân cấp tinh quyết định cụ thê 
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số lượng cán bộ không chuyên trách cho từng xã, phường, thị trấn yà mức phụ cấp cụ thể cho 
từng chức danh cán bộ không chuyên trách.

Điều 8. Đào tạo, bồi dưỡng

Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn và tổ 
dân phố khi được cử di đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ như cán bộ, công chức ở 
cấp trên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán 
bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn thuộc các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hài 
dào thi được cấp toàn bộ chi phí học tập, ăn ờ, di lại.

Điều 9. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách

Nguồn kinh phí để thực hiện các chế độ cho các đối tượng quy định tại Nghị định này thực 
h ‘n theo quy định cúa Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bàn hướng dẩn Luật Ngân sách 
Nhà nước hiện hành.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.

Nghị định này thay thế Nghị dịnh số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 và Nghị định số 
09/I998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Bãi bỏ Ccác chế dộ quy dịnh dối với cán bộ xã, phường, thị trấn tại Điều 12 Nghị định số 
40/1999/ND-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 cùa Chính phù về công an xã; tiết 3 khoản I và 
tiết 1 khoàn 3 Điều I Nghị định sổ 46/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ 
về sữa dổi. bồ sung một số điều cũa Nghị định số 35/CP ngày 14 tháng 6 năm 1996 cùa Chính 
phú quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Bộ Nội vụ chù trì. phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh vậ Xã hội và 
các Bộ, ngành có liên quan hướng dần thi hành Nghị định này.

Điều 12. Các Bộ trưởng. Thũ trường cơ quan ngang Bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc Chính 
phù. Chù tịch Llỳ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị định này.
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II. CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI CÓ LIÊN QUAN

45. HƯỚNG DẪN số 17-HD/TCTW NGÀY 23-4-2003
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Ve công tác quy hoạch cán bộ lãnh dạo, quản lý thời kỳ dẩy mạnh còng nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước

Quy hoạch cán bộ là một chủ trương lớn có Lừ lâu của Đảng ta, dược khảng định trong 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chà'p hành Trung ương Đảng khoá VIII về Chiến 
lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá dâ't nước và dược nhân 
mạnh trong Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về 
công tác tổ chức và cán bộ.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các cấp uỷ dáng, ban cán sự đảng, dảng 
đoàn đã tiến hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Lừ đó lập kế hoạch dào Lạo, bồi 
dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho các kỳ dại hội và bầu cử 
HĐND và UBND các cấp. Phần lớn cán bộ mới dảm nhặn nhiệm vụ chủ chốt của các cã'p 
uỷ và bộ, ngành đều trong diện được quy hoạch.

Tuy đạt được một số kết quả, nhưng cóng Lác quy hoạch cán bộ lãnh dạo và quản lý 
còn nhiều thiếu sót: còn mang tính hình thức, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị 
và đội ngũ cán bộ hiện có, quy hoạch còn khép kín trong từng dịa phương, dơn vị, chưa 
gắn quy hoạch với các khâu: đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.

Những thiêu sót nói trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do những nguyên 
nhân chủ quan:

- Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, nhất là người dứng dầu chưa nhận thức đầy dủ ý nghĩa và 
tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh dạo, quản lý, đặc biệt là quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo chủ chốt; do đó chưa quyết tâm xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, 
thiêu sự tập trung chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc cấp dưỏi, thiếu biện pháp cụ thế dé tháo gỡ 
vướng mắc.

- Chậm đổi mới nội dung và phương pháp làm quy hoạch cán bộ, chưa bảo đảm 
nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa kết hợp tốt vai trò lãnh đạo của tập thể cấp uỷ với 
trách nhiệm cá nhân người đứng dầu. Cơ quan tổ chức các cấp mà trước hết là Ban Tổ 
chức Trung ương chưa chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kịp thời rút 
kinh nghiệm.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hưỏng 
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dẫn số H-HDTC/TW về công tác quy hoạch cán bộ nói chung. Bản Hướng dẫn này tập 
trung vào dối tượng cán bộ lãnh đạo và quản lý.

A - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUY HOẠCH CÁN BỘ LẢNH ĐẠO VÀ 
QUẢN LÝ

I. YÊU CẨU, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC xảy dụng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 
QUẢN LÝ (DƯỚI ĐÂY GỌI TAT là quy hoạch cán BỘ):

1. Yêu cầu:
Công tác quy hoạch cán bộ thời gian tới cần dạt được những yêu cầu sau:
- Xây dựng dội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm châ't và năng lực, số 

lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ cán 
bộ nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Tạo nguồn dồi dào dể xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh dạo, quản lý các cấp của đâ't 
nưdc một cách cơ bản và lâu dài, sớm phát hiện và đào tạo có định hướng đôi với những 
cán bộ trẻ có triển vọng xuất hiện trong hoạt dộng thực tiễn (chú trọng cán bộ xuất thân 
công nhân, con em nông dân, gia dinh có công với cách mạng, càn bộ nữ, cán bộ người 
dân tộc thiểu sô'...); tạo môi trường bình đảng về diều kiện và cơ hội đê dông đảo càn bộ 
rèn luyện, phấn dầu, trưởng thành.

- Làm căn cứ dể đẩy mạnh việc đào tạo, đào tạo lại cán bộ và luân chuyển cán bộ 
trong hệ thông chính trị theo quy hoạch.

2. Quan điếm, nguyên tắc:
Xây dựng quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ những quan điểm cơ bản về công tác 

cán bộ của Đảng ta, được nêu rõ trong các Nghị quyêt Trung ương là: Xây dựng đội ngũ 
cán bộ lãnh dạo, quản lý nhàm phục vụ tô't nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ tổ chức trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện dại hoá đâ't nước; phải trên cơ sở quán triệt 
quan diểm giai câ'p công nhân; phải giữ vững nguyên tắc Đảng thông nhất lãnh đạo công 
tác cán bộ và quản lý dội ngũ cán bộ, dồng thời phát huy trách nhiệm của các tô chức 
thành viên trong hệ thông chính trị; Đảng lãnh đạo công tác cán bộ theo nguyên tác tập 
trung dân chủ, tập thể lãnh dạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng pháp luật Nhà nước và 
diều lộ của các tổ chức quần chúng.

Trên cơ sở đó, cần thống nhất một số nguyên tắc chỉ đạo cụ thể trong việc xây dựng 
quy hoạch cán bộ là:

- Quy hoạch cán bộ phải gán vói quy hoạch chung của đội ngũ cán bộ và các khâu 
trong công tác cán bộ. Quy hoạch dó phải sát với thực tiễn, trên cơ sở nám chác dội ngũ 
cán bộ hiện cỏ và nguồn cán bộ, dự báo dược yêu cầu sắp đến, đề ra được các biện pháp 
tích cực, khả thi, hiệu quả.

- Quy hoạch cán bộ cấp uỷ là nội dung chủ yếu của quy hoạch cán bộ lãnh đạo và quản 
lý.
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- Quy hoạch cán bộ cần được tiến hành đồng bộ trong cả bốh cấp từ Trung ương đến cơ 
sở, quy hoạch cấp dưởi làm căn cứ cho quy hoạch cấp trên, quy hoạch câ'p trên thúc đẩy 
và tạo điều kiện cho quy hoạch cấp dưới.

- Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo "mở" về "động". Mở là không khép kín trong từng 
địa phương, đơn vị, không hạn chế trong số ít người được dinh sẵn một cách chủ quan. 
Động là quy hóạch được rà soát thường xuyên, được diều chỉnh theo sát sự phát triển của 
cán bộ, kịp thời bổ sung những nhân tố mới. rn-ong quy hoạch, mỗi chức danh lãnh đạo 
cần quy hoạch ít nhất từ 2 đến 3 đồng chí dự bị; mỗi cán bộ có thế dự kiến đảm nhiệm từ 
2 đến 3 chức danh.

- Cán bộ trong diện quy hoạch phải là những người đáp ứng cơ bản tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ, nhưng cần được tiếp tục hoàn thiện thông qua dào tạo, rèn luyện và thử 
thách trong thực tiễn.

- Cán bộ trong quy hoạch phải được quản lý theo quy chế phân cấp quản lý cấn bộ như 
đối với cán bộ đương chức. Ngưòi đứng đầu tổ chức phải có trách nhiệm đề cử và trực tiếp 
bồi dưỡng những cán bộ dự bị theo quy hoạch đã được tập thể có thẩm quyền quyết định.

II. NHŨNG CẢN CỨ ĐỂ XÂY DựNG QUY HOẠCH CÁN BỘ:

1. Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý:
Tiêu chuẩn chung của cán bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được nêu trong Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, dược bổ sung, cụ thể 
hoá tại Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá IX.

Tiêu chuẩn cán bộ thể hiện những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đốì vói cán bộ, 
phải được bổ sung, cụ thể hoá cho thích hợp với mỗi bưóc phát triển của cách mạng. 
Phẩm chất và năng lực của người cán bộ lãnh dạo, quản lý phải được đánh giá thông qua 
việc hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện hiện nay cần nhấn 
mạnh năng lực tổ chức thực tiễn và khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ; lối sông trong 
sạch, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chông tham nhũng; bản thân cán bộ 
và gia đình phải gương mẫu chấp hành đúng pháp luật, không lạm dụng chức quyền và 
lợi dụng chức quyền của người thân mưu lợi riêng.

2. Một số yêu cầu cụ thể đô'i với cán bộ lãnh đạo, quản lý:
Trên cơ sở những tiêu chuẩn chung nói trên, cán bộ lãnh đạo và quản lý còn phải đáp 

ứng một số yêu cầu cụ thể sau đây:
- Yêu cầu kinh qua thực tiển lãnh dạo và quản lý ở cấp dưới:
Đây là một yêu cầu không thể thiếu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ lãnh đạo 

trong cấp uỷ cấp trên nói ch|ing phải kinh qua cán bộ chủ chốt trong cấp uỷ cấp dưới, tốt 
nhất là người đứng đầu.

- Yêu cầu về trình độ đào tạo:
Cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ cấp huyện trở lên, phải tốt nghiệp dại học chuyên ngành 

và cao cấp lý luận chính trị. Đối với cán bộ dưới 45 tuổi thuộc diện quy hoạch chức danh 
chủ chốt phải học xong cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung.

534

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Yêu cầu về độ tuổi:
Những dồng chí lần đầu tham gia cấp uỷ, ban lãnh đạo các tổ chức trong hệ thông 

chính trị nói chung phải dủ tuổi để có thể công tác 2 nhiệm kỳ trở lén (trường hợp đặc 
biệt ít nhất cũng phải trọn 1 nhiệm kỳ). Những đồng chí tiếp tục đảm nhiệm chức vụ 
hiện giữ phải dủ tuổi công tác 1 nhiệm kỳ. Cán bộ dự bị kế cận các chức danh chủ chót 
phải dủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ.

Các cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn cần cụ thể hoá những tiêu chuẩn, yêu cầu nói 
trên, làm căn cứ cho việc xây dựng quy hoạch cán bộ các cáp.

B. HƯỚNG DẨN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP TỈNH 
(hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho cấp huyện với những điều chỉnh thích 
hựp)

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG:

1. Đô'i tượng:
- Đốì tượng chủ yếu của quy hoạch cán bộ lãnh dạo, quản lý càp tỉnh là quy hoạch câ'p 

uỷ tỉnh, bao gồm quy hoạch các chức danh bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ, uỷ 
viên ban châp hành dảng bộ tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND tỉnh. Quy 
hoạch bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, trưởng các 
ban, ngành và doàn thể câ'p tỉnh là một bộ phận của quy hoạch cán bộ cấp tỉnh.

2. Nội dung:
- Ban Thường vụ tỉnh, thành uỷ (sau dây gọi tắt là ban thường vụ) xây dựng và thực 

hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp mình, đồng thời báo cáo Ban Bí thư (qua 
Ban Tố chức Trung ương) về quy hoạch cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ban thường vụ căn cứ các quy định chung, xác định phương hương, nội dung và 
phương pháp làm quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp dưới.

- Ban thường vụ chỉ đạo, kiểm tra cấp huyện và các sở, ban, ngành, doàn thê cấp tỉnh 
xây dựng quy hoạch cán bộ; phê chuẩn quy hoạch cán bộ thuộc diện ban thường vụ quản 
lý.

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý câ'p tỉnh:
- Trên cơ sở các tiêu chuẩn, yêu cầu nêu trên, căn cứ vào kết quả công tác cụ thể của 

mỗi cán bộ, cần rà soát lại về phẩm chất, năng lực, trình dộ dào tạo, tín nhiệm, tuổi tác, 
sức khoẻ... của từng uỷ viên ban chấp hành khoá dương nhiệm; phân loại những cán bộ 
cỏ triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn, những cán bộ không dủ điều kiện tiếp tục 
tham gia trên cương vị cũ, những cán bộ cần bô' trí lại.

Đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của ban thường vụ, của cấp uỷ về chất lượng, sô' lượng, 
sự phân bô', cơ câ'u, nhất là các cơ cấu về trình dộ, độ tuổi, cán bộ xuất thân công nhân, 
nữ, cán bộ dân tộc thiểu sô' (thuỳ theo đặc điểm từng dịa phương).
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- Rà soát lại đội ngũ cán bộ chủ chót câ'p huyện và sở, ban, ngành, đoàn thê cấp tỉnh 
không tham gia tỉnh, thành uỷ theo những nội dung trên. Rà soát, phê chuẩn quy hoạch 
cán bộ diện Ban thường vụ quản lý, qua đó xác định tình hình và chất lượng nguồn bổ 
sung cấp uỷ tỉnh khoá tới.

- Phát hiện, thẩm định, và quản lý nguồn cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ xuất thân 
công nhân, con em công nông, gia đình có công với cách mạng, cán bộ nữ, cán bộ người 
dân tộc thiểu sôi., xuất hiện trong hoạt động thực tiễn, đang là cán bộ lắnh đạo, quản lý 
ưu tú cấp dưới.

2. Xác định cụ thể tiêu chuẩn và yêu cầu cán bộ lãnh đạo, quản lý; phương 
hướng câ’u tạo cấp uỷ tỉnh, thành khoá tới:

Căn cứ vào yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ nêu trên, tình hình đội ngũ cán bộ địa phương, 
xác định cụ thế tiêu chuẩn, yêu cầu đối vôi cán bộ dự bị các chức danh tỉnh uỷ viên, uỷ 
viên thường vụ, bí thư, phó bí thư...

Trong phương hướng cấu tạo cấp uỷ khoá tới cần định hướng cơ cấu phù hợp vái 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khắc phục tình trạng tăng tuổi bình 
quân, giảm tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, gò ép cơ cấu không đảm 
bảo tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn, yêu cầu đô'i với cấp uỷ viên, phương hưỏng cấu tạo cấp uỷ khoá tới phải 
được Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ thảo luận thông qua.

3. Dự kiến quy hoạch sơ bộ cấp uỷ tỉnh khoá tới:
- Dự kiến các trưòng hợp nghỉ chế độ, bô” trí, phân công lại... đô'i với các dồng chí trong 

cấp uỷ, ban thường vụ, thưdng trực hiện nay, nhất là các trường hợp thôi không tham 
gia cấp uỷ nhiệm kỳ tới.

- Rà soát đô”i tượng quy hoạch câ”p uỷ khoá tới từ các nguồn sau dây: Quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt câ”p huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể câ'p tỉnh (nhâ”t là quy hoạch cấp 
trưởng); các kết quả giới thiệu nguồn của hội nghị cán bộ, của người đứng dầu, của cán 
bộ lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ am hiểu đội ngũ cán bộ... Ti ên cơ sở đó dự kiến 
sơ bộ các phương án quy hoạch cấp uỷ tỉnh, có thể dự kiến quy hoạch từng chức danh cụ 
thế (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, ƯBND...). Đô”i vối việc quy hoạch 4 
chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phô' cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa Ban thường vụ với Ban Tổ chức Trung ương.

Ban tổ chức tỉnh, thành uỷ chủ động làm tốt trách nhiệm tham mứu, xây dựng quy 
hoạch kế hoạch, phôi hợp với các cơ quan liên quan xử lý tổng hợp các thông tin về cán 
bộ, dề xuất và tổ chức thẩm định nhân sự.

- Nghiên cứu các phương án quy hoạch, phân tích kỹ về chất lượng, cơ câu... để xây 
dựng phương án tô”i ưu. Nếu trong các phương án quy hoạch không bảo đảm tỷ lệ cơ cấu 
cán bộ trẻ, cán bộ xuất thân công nhân, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiêu sô... thì 
phải tích cực phát hiện, tìm nguồn bổ sung từ cấp dưôi và từ nơi khác.
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Mỗi phương án phải bảo đảm yêu cầu mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhã't từ 2 đến 3 
cán bộ dự bị, mỗi cán bộ có thể dự kiến đảm nhận từ 2 dến 3 chức danh.

4. Xét duyệt quy hoạch:

- Ban thường vụ nghe và cho ý kiến dự kiến sơ bộ quy hoạch cấp uỷ tỉnh; thảo luận 
xác định yêu cầu, phương hướng quy hoạch; phát hiện, giói thiệu bố sung nguồn. Ban Tổ 
chức tỉnh, thành uỷ có trách nhiệm tống hợp, tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch cán 
bộ.

- Ban thường vụ thảo luận và quyết định thông qua quy hoạch cán bộ cấp uỷ tỉnh.
Sau khi nghe và thảo luận đề án đã được điều chính, bổ sung, trên cơ sở danh sách dự 

kiên quy hoạch cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, dự kiến quy hoạch cho từng chức danh, 
các cấp uỷ viên ban thường vụ bỏ phiếu giỏi thiệu từ 2 đến 3 cán bộ dự bị cho mỗi chức 
danh. Những người dược đa sô' phiếu trong ban thường vụ giói thiệu (trên 50%) dược dưa 
vào diện quy hoạch.

Trường hợp cần thiết, Ban thường vụ có thể thông qua danh sách cán bộ trẻ, cán bộ 
xuâ't thân công nhân, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiếu sô', con em công nông và gia 
đình có công vởi cách mạng... dự kiến trong quy hoạch cấp uỷ khoá tới.

Nếu qua bỏ phiếu giói thiệu không xác định được cán bộ thuộc diện quy hoạch đô'i với 
4 chức danh chủ chô't, thì cần kịp thời báo cáo về Ban Bí thư (thòng qua Ban Tổ chức 
Trung ương).

- Ban thường vụ thảo luận và thông qua quy hoạch cán bộ lãnh dạo cấp huyện và sở, 
ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh; nhất là đối với các chức danh: bí thư, phó bí thư, chủ tịch 
HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện, trưởng ban, ngành, đoàn thế cấp tỉnh và đơn vị trực 
thuộc.

5. Định kỳ phê duyệt, bổ sung quy hoạch:

- Quy hoạch cán bộ cần được điều chỉnh, bổ sung hàng năm sau mỗi kỳ kiểm điểm, 
đánh giá cán bộ. Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ xem xét bổ sung những nhân tô' mới, 
dồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện. Cụ 
thế là:

+ Trong quý 2-2003, các tỉnh, thành uỷ tập trung xây dựng cơ bản xong quy hoạch AI 
với nội dung như đã trình bày trên. Trong thời gian 6 tháng cuô'i năm 2003 Ban Tổ chức 
Trung ương sẽ làm việc và trao đổi ý kiến vổi các tỉnh, thành uỷ về quy hoạch Al.

+ Cuôì 2003, rà soát bổ sung Quy hoạch Al, xây dựng Quy hoạch A2, trong dó có nội 
dung chuẩn bị nhân sự cho bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009.

+ Cuối 2004, rà soát bổ sung Quy hoạch A2, xây dựng Quy hoạch A3, nội dung tập 
trung là chuẩn bị nhân sự cấp uỷ đại hội Đảng bộ các câ'p nhiệm kỳ 2005 - 2010.

+ Cuối 2005, rà soát bổ sung Quy hoạch A3, xây dựng-Quy hoạch A4, nội dung tập 
trung là chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Ban Tố’ chức Trung ương sẽ phôi hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành uỷ trong quá trình 
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xây dựng quy hoạch cán bộ, nhất là đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư quản lý.

6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, 
quàn lý theo quy hoạch:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đã dược quy định, căn 
cứ vào quy hoạch Al, A2, A3 và A4 dược điều chỉnh, bổ sung hàng năm, Ban thường vụ 
quy định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý 
theo quy hoạch, cỏ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban thường vụ với Ban Tố chức Trung ương 
và các cơ quan đào tạo nhằm ưu tiên tổ chức thực hiện các kế hoạch đó trong công tác 
đào tạo, luân chuyển và điểu dộng cán bộ.

7. về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010 - 2015:
Chỉ tiến hành quy hoạch 4 chức danh cán bộ chủ chót: bí thư, phó bí thư, chủ tịch 

HĐND, chủ tịch UBND.
III. TÀNG CƯỜNG Sự LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG ĐỐI VỚI CÒNG TÁC 

QUY HOẠCH CÁN BỘ:
- Các tỉnh, thành uỷ mà trước hết là Ban thường vụ và đồng chí bí thư, cần tập trung 

chì đạo công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc 
diện quản lý của cấp mình; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ của 
cấp dưới; chủ động phôi kết hợp vỏi các ngành, vôi các cơ quan Trung ương có liên quan.

Ban Tố chức tỉnh, thành uỷ chủ động đề xuất, xây dựng quy hoạch cán bộ câ'p tỉnh 
theo những nội dung nêu trên, đồng thòi giúp Ban thường vụ tỉnh, thành uỷ hướng dẫn, 
kiểm tra công tác quy hoạch càn bộ cấp dưới.

Cần dặc biệt coi trọng và làm tốt việc định kỳ đành giả, rà soát, bổ sung quy hoạch; tổ 
chức thực hiện quy hoạch gắn với đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ 
theo quy hoạch.

- Trong công tàc quy hoạch cán bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo xây dựng, 
thực hiện, thường xuyên kiểm tra, kịp thời bổ sung, diều chỉnh quy hoạch; dào tạo, bồi 
dưởng những cán bộ thay thế mình theo quy hoạch dã được tập thế’ thông qua. Quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dược công khai trong Ban Thường vụ, do Ban 
thường vụ xét duyệt, diều chỉnh, bổ sung hàng năm.

- Trong công tác quy hoạch cán bộ, cần thực sự phát huy dân chủ, thu hút sự tham gia 
của cấp dưói, của cơ sở. của chi bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi trọng lâng nghe ý 
kiến các đồng chí lãnh đạo các thời kỳ am hiểu vê cán bộ, nhất là trong việc đánh giá cán 
bộ và phát hiện nguồn; thông qua các hình thức như lấy phiếu giói thiệu tín nhiệm, tiên 
cử cán bộ, nhận xét cán bộ định kỳ, sinh hoạt tự phê bình và phê bình.

- Định kỳ hàng năm kiểm điểm công tác quy hoạch cán bộ và báo cáo với cấp uỷ câp 
trên. Cấp uỷ câ’p trên phải kiểm tra và phê duyệt quy hoạch cán bộ của cấp uỷ câp dưới.
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- Từ nay trồ đi, việc bổ nhiệm hoặc giói thiệu để bầu cử cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
câ'p chủ yếu phải theo quy hoạch, ngăn ngừa và dâu tranh khác phục những nhận thức 
và việc làm lệch lạc trong công tác cán bộ. Cán bộ trước khi đảm nhận nhiệm vụ lãnh 
đạo chủ chốt cắc cấp phải được đào tạo, bồi dưởng và luân chuyển theo quy hoạch.

TRUỚNG BAN
TRẦN ĐÌNH HOAN
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46. NGHỊ QUYẾT số 09/2003/NQ-CP NGÀY 28-7-2003 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 nủm 2000 của 

Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp

Thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Hội nghị lần. thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 
khoá VII, Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 7 khoá VIII về công tác tổ 
chửc và cán bộ; căn cứ Nghị quyết số07 ngày 30 tháng 5 năm 2003 của phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003 Chinh phủ đã thống nhất sửa đổi, bổ sung một sô'giải 
pháp, chính sách và tiếp tục thực hiện tình giản biên chế trong các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp đã được quy định tại Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 
năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp theo các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHÊ'

1. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính 
phủ về việc tinh giản biên chê trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dến hết 
năm 200Õ.

2. Bố’ sung đô'i tượng tinh giản biên chế theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 
tháng 10 năm 2000 của Chính phủ đô'i với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp 
trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, 
văn hoá thông tin, thể thao và sự nghiệp khác.

Trong năm 2003, thực hiện tinh giản biên chê' dô'i với sô' giáo viên các tỉnh miền núi 
và Tây nguyên. Từ năm 2004 áp dụng chung dốì với các dô'i tượng nêu tại diểm này.

3. TrỢ cấp thôi việc đô'i với người thôi việc do tinh giản biên chế theo Nghị quyết sô' 
16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ thực hiện theo quy định tại 
khoản 2 Điều 6 Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ 
về việc diều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền 
lương.

4. Các Bộ, ngành, Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tiêp tục 
thực hiện tinh giản biên chế:

a) Xây dựng và ban hành cơ chế quản lý phù hợp đô'i với đơn vị sự nghiệp theo nguyên 
tác giao quyền tự chủ gắn với quyền hạn và trách nhiệm trong thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, kê' hoạch, tài chính, nhân sự và chất lượng phục vụ của từng đơn vị;

b) Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá các hoạt động sự nghiệp ở các thành phô, đô thị, 
khu công nghiệp tập trung, nơi cỏ điều kiện kinh tê' - xã hội phát triên theo Nghi quyêt 
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sô 90/CP ngày 21 tháng 8 nàm 1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã 
hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và Nghị dịnh sô' 73/1999/ND-CP ngày 19 tháng 
8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá dô'i với hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thế thao.

5. Sô' cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng giăm nếu giảm do sáp xếp tố chức, 
khắc phục chồng chéo chức nàng, nhiệm vụ thì chỉ tiêu biên chế sẽ giam di tương ứng; 
cho phép tuyến dụng những người dủ tiêu chuẩn vào thay thế sô' giảm do yếu sức khoẻ, 
yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ dế nâng cao chất lượng và bảo dảm sô' lượng dội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dược giao.

II. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ trương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương tổ chức dánh giá 
kết quả thực hiện Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính 
phủ và báo cáo cấp uỷ Đang cùng cấp kết quả và kê' hoạch tic'p tục thực hiện việc tinh 
giản biên chế theo quy dinh của Nghị quyết này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kế hoạch ngân sách nhà nước và 
chủ trì, phôi hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn thủ tục cấp phát, chi, trả, quyết toán kinh phí 
để thực hiện Nghị quyết này.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phổi hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị quyết này; phôi hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đô'c, kiểm tra 
việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Áp dụng chính sách tinh giản biên chê' quy định tại Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP 
và Nghị quyết này dô'i với các chức danh là thành viên Hội dồng quán trị, Tổng giám dô'c, 
Phó Tổng giám đô'c, Giám dô'c, Phó giám đô'c, Kê' toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát 
trong diện phải sắp xếp do tố chức lại doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn kinh phí giải quyết chính sách dối với các chức danh nêu trên của doanh 
nghiệp nhà nước thực hiện theo quy dịnh tại Nghị định sô'41/2002/ND-CP ngày 11 tháng 
4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đô'i với lao dộng dôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày dílng Công báo.
TM. CHÍNH PHÙ

THỦ TUỚNG
PHAN VÃN KHẢI
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47. QUYẾT ĐỊNH số 178/2003/QĐ-TTg NGÀY 03-9-2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thế’ cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 

được Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt tại Quyết định sô' 136/2001 /QĐ-TTg ngày 17 
tháng 9 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thế cải cách hành chính 

nhà nưóc giai đoạn 2001 - 2010.
Điều 2. Ban Chi’ dạo Cải cách hành chính của Chính phủ cỏ trách nhiệm theo dõi, chỉ 

dạo và hướng dẫn các cơ quan có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai thực 
hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày dăng Công báo.
Điểu 4. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, 

các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô” trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
PHAN VÁN KHẢI
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ĐỂ ÁN TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH TổNG THE CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH NHÀ NUỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định sô 178/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2003 của 
Thủ tướng Chính phủ)

Phần Ị
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYÊN TRUYỀN CHUƠNG TRÌNH TổNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I. MỤC TIÊU

1. Cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức dầy dủ, rõ ràng và thông 
nhất về Chương trình tổng thê cải cách hành chính nhà nước giai doạn 2001 - 2010, cụ 
thể là:

- Thực trạng nền hành chính nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong công cuộc cải 
cách hành chính.

- Mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
- Nội dung của Chương trình tổng thổ cải cách hành chính nhà nước.
- Quan diểm, kế hoạch cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể 

cải cách hành chính nhà nước.
- Nhiệm vụ của các cap, các ngành và của toàn dân trong việc thực hiện Chương trình 

tổng thể cai cách hành chính nhà nưdc.
2. Cán bộ, công chức có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, thực sự tham gia hang hái 

vào công cuộc cải cách hành chính nhà nước và kế hoạch triển khai thực hiện Chương 
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nưóc.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức thực sự là những ngưòi 
có vai trò quyết định đến sự thành công của công cuộc cải cách hành chính.

Khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đê' cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức.

3. Các cấp uỷ dảng, tổ chức chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể 
cũng như đôì với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức hành chính hành động nhất quán để 
tạo ra động lực và bước phát triển mới trong công cuộc cải cách hành chính.
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II. YÊU CẦU

1. Thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và theo đúng lộ trình đã xác dịnh 
trong Chương trình tồng thể cải cách hành chính nhà nước.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, dầy dủ, thường xuyên, liên tục, rộng kháp, nhiều 
tuyến, nhiều chiều, phù hợp vôi nhu cầu, dặc điểm và nhiệm vụ của từng đốì tượng, trên 
từng địa bàn, từng ngành, từng địa phương.

3. Giúi công tác tuyên truyền với việc thực hiện các Chương trình hành dộng thực 
hiện Chương trình tổng thồ' cải cách hành chính nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền 
cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục VC các chủ 
trương, chính sách của Đáng và pháp luật của Nhà nước, về dối mới hệ thông chính trị, 
cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của 
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân: gÁn việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thế’ với các hoạt động xây dựng và hoàn 
thiện pháp luật, xiết chạt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa.

4. Dá)) ứng có hiệu quả nhu cầu hiếu biết của cán bộ, công chức và mọi tầng lỏp nhân 
dân những kiến thức cơ bản về cải cách bộ máy nhà nưỏc và cải cách hành chính nhà 
nước, góp phần nâng cao dân trí, phát triển và hoàn thiện toàn diện con người mới xã hội 
chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ dộng hội nhập kinh tê 
quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nưốc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phần II
ĐÕÌ TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG 

TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

I. ĐÓÌ TƯỢNG TUYÊN TRUYEN

Đốì tượng tuyên truyền vế Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nưỏc giai 
đoạn 2001 - 2010, gồm toàn thế đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thông 
chính trị Việt Nam và mọi tầng lóp nhân dân.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYEN

1. Đôi với đội ngũ cán bộ, công chức:
Nội dung trọng tâm của công tác tuyên truyền dốì vói dội ngũ cán bộ, công chức:
- Nội dung Chương trình tổng thế’ cải cách hành chính nhà nước: cái cách thể chê, cải 

cách tó chức bộ máy hành chính, đổi mới và nâng cao chất lượng dội ngũ cán bộ, công 
chức và cải cách tài chính công.

- Nội dung cụ thể của 7 chương trình hành động thực hiện Chương trình tông thê cái 
cách hành chính nhà nước; kế hoạch hàng năm của Chính phủ về cải cách hành chính.
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- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của Chính phủ, cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp, các ngành trong quản lý kinh tế - xã hội; tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước.

- Tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, chính quyển địa phương các cấp; quy chế làm việc của Chính phủ, của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhấn dân các cấp; quy chế công 
vụ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức; kinh nghiệm của nước ngoài về tổ chức 
và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

- Các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình cải cách hành chính, các điển 
hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.

- Những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt và chưa tô't công tác cải cách hành 
chính.

- Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, nguyên nhân cần khắc phục trong 
quá trình thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

Ngoài những vấn đề chung như đã nêu ở trên, nội dung tuyên truyền có trọng tâm 
phù hợp với đặc thù của từng loại đối tượng cán bộ, công chức, cụ thể là:

a) Đổi với người lãnh đạo các cấp uỷ đảng, tổ chức chính trị - xã hội:
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước 

về đổi mới từng bước hệ thông chính trị, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng 
dôì vói Nhà nưóc.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh dạo của các cấp uỷ đảng, của ngưòi đứng đầu 
cơ quan hành chính các cap, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm 
vụ triển khai công tác cải cách hành chính ỏ từng cấp, ngành, lĩnh vực, từng đơn vị đến 
từng cán bộ, dảng viên, đoàn viên, hội viên.

b) Đối với cán bộ, công chức hành chính:
- Phổ biến, quán triệt nội dung càc vấn đề liên quan đến kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể 

triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
- Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức 

kỷ luật, đạo đức công vụ của người cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật vể tiêu chuẩn công chức, chế độ 

tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức 
trong bộ máy hành chính nhà nước.

- Tuyên truyền, phổ biến Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan.
c) Đốì vói cán bộ cấp cơ sở:
- Tuyên truyền những quy định của pháp luật vê' chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của 

chính quyền cẵp cơ sở.
- Trách nhiệm của cán bộ cơ sở trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
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- Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
- Những mô hình tốt về cải cách hành chính ỏ cấp cơ sở.
d) Đối vối viên chức sự nghiệp:
- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xã hội hoá, tình hình 

thực hiện.
- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của viên chức sự nghiệp.
- Tiêu chuẩn viên chức sự nghiệp, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế 

độ, chính sách có liên quan.
- Cơ chế tổ chức, nhân sự và tài chính đôì vói các đơn vị sự nghiệp nhà nước.
- Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan.
đ) Đối vói.cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước:
- Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế theo quan điểm của Đảng.
- Nội dung cải cách kinh tê kết hợp với cải cách hành chính.
- Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nưởc.
- Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước.
2. Tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân:
- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nưốc; 7 chương trình hành động thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.
- Các kết quả đạt được qua quá trình thực hiện cảrcách hành chính nhà nưởc.
- Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ vói cơ quan hành 

chính nhà nưởc.
- Thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với 

công dân trên các lĩnh vực; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh 
doanh, công chứng, hộ tịch, hộ khẩu, xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, 
khiếu nại tô'cáo,...

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của công dân.

III. MỘT SỐ HỈNH THỨC, BIỆN PHÁP CHUNG TUYÊN TRUYEN về chương trình 
TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ị. Huy động và sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng như các đài phát thanh, 
đài truyền hình, các báo viết ở Trung ương và địa phương, các tạp chí, tập san chuyên 
ngành trong việc tuyên truyền, phổ biên về Chương trình tông thê cai cách hành chính 
nhà nước, củng cô', phát triển, mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên truyên phô biên cai 
cách hành chính.

2. Tổ chúc biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp thông tin vê cai each 
hành chính, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nưóc phù hợp vối 
từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đen từng loại đôi tượng.
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3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

4. Đưa nội dung cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính nhà nước một cách thích hợp vào chương trình giảng dạy chuyên để hoặc ngoại 
khoá của hệ thông các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

5. Đưa nội dung thông tin về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 
một cách thích hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Cơ QUAN CHỈ ĐẠO

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương cùng với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công 
tác phố’ biến, tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đến các 
cấp, các ngành và toàn xã hội.

II. Cơ QUAN ĐẨU MỐI TỔNG HỢP

Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ có nhiệm 
vụ làm đầu mô'i tống hợp trong các hoạt động liên quan đến công tác phổ biến, tuyên 
truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, cơ QUAN NGANG BỘ, cơ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, 
UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CÁP

1. Theo Chương trình tống thể cải cách hành chính nhà nước và các chương trình 
hành dộng thực hiện Chương trình tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 
trên cơ sở Để án này, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân 
dân các cấp có trách nhiệm bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của bộ, 
ngành, câ'p mình, chủ dộng xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về 
công tác cải cách hành chính.

2. Chủ động phôi hợp vối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 
Mặt trận, các cơ quan thông tin đại chúng, mạng lưởi thông tin cơ sở để tổ chức tuyên 
truyền về cải cách hành chính, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

3. Chú trọng phổ biến, quán triệt, tổ chức và hưống dẫn thực hiện công tác cải cách 
hành chính của bộ, ngành, cấp mình đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc.

4. Huy dộng, bô' trí và sử dụng cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến cải cách 
hành chính, lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực và trình độ hiểu biết về Nhà nước và 
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pháp luật, về hành chính nhà nước thực hiện và theo dõi việc tuyên truyền, phổ biến về 
cải cách hành chính nhà nước.

5. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để lồng ghép thích hợp công tác tuyên 
truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước vào công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật đã được xác định trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2003 - 2007 ban hành kèm theo Quyết định sô' 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 
2003 của Thủ tưởng Chính phủ.

6. Sáu tháng và một năm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương kiểm tra, đánh giá kết quả 
thực hiện và đề ra phương hướng tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến về'cải cách 
hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 
cải cách hành chính của Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi quản lý trực tiếp chỉ đạo và chịu trách 
nhiệm cá nhân về tổ chức công tác phổ biến, tuyên truyền cải cách hành chính và 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nưởc.

Ngoài nhiệm vụ chung, các bộ, cơ quan, tổ chức dưói đây có các nhiệm vụ cụ thể sau:
a) Bộ Nội vụ:
- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện công tác 

tuyên truyền, kịp thời đề xuất phương hưóng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
Cải cách hành chính của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên 
truyền thích hợp.

- Tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình thực hiện Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước.

- Tổ chức hội thảo, tập huân kịp thời cho các đô'i tượng có liên quan trong công tác 
tuyên truyền cải cách hành chính theo từng chuyên đề, phù hợp với yêu cầu triển khai 
kê' hoạch thực hiện Chương trinh tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

b) Bộ Văn hoá - Thông tin:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình 

tăng cường thông tin tuyền truyền về cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nưóc.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Chỉ đạo việc tàng cưòng công tác giảng dạy và học tập về Nhà nước và pháp luật, về 

hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước trong hệ thông các trường đại 
học, cao đảng, trung học chuyên nghiệp.

d) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các 
đài phát thành và truyền hình địa phương:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam mở chuyên mục phát sóng định 
kỳ vể cải cách hành chính nhà nước, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nứớc mỗi tuần một lần, thòi lượng phát sóng mỗi lần ít nhất 15 phút.
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Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các phân xã trong và ngoài nước, các đơn vị trực thuộc 
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vế cải cách hành chính, Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nước.

Các đài phát thanh và truyền hình địa phương thực hiện phát sóng định kỳ, thường 
xuyên các chương trình có nội dung liên quan tỏi công tác cải cách hành chính ở địa 
phương và toàn quôc, mỗi tuần phát sóng một lần, thời lượng mỗi lần ít nhát 15 phút.

đ) Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, các viện nghiên cứu, trường đại 
học:

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về Nhà nưổc và pháp luật, hành chính nhà 
nước, cải cách hành chính nhà nước và việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai doạn 2001 - 2010.

e) Các trường hành chính, chính trị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Tăng cường công tác nghiên cứu, giảng dạy về cải cách hành chính nhà nước, Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.
g) Các báo viết, tạp chí, tập san ở Trung ương; các báo viết, tạp chí, tập san của bộ, 

ngành; các báo viết của địa phương:
Mở chuyên trang, chuyên mục vê' tình hình thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

IV. KINH PHỊ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYEN

Kinh phí cho công tác tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2001 - 2010 do ngân sách nhà nước đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị có trách 
nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong dự toán ngân sách 
hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÃN KHẢI
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48. THÔNG Tư số 14/2003/TT-BNV NGÀY 16-4-2003 CỦA BỘ NỘI vụ
Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chê' 

và kinh phí quản lý hành chính; chính sách tinh giản biên chế; chế độ tài chính áp dụng 
cho đơn vị sự nghiệp có thu

Thực hiện khoản 1, Điều 4 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP, ngày 15 tháng 01 năm 2003 
của Chính phủ về việc diều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mói một bước cơ chế 
quản lý tiền lương; khi khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số' 2860/TC-CSTC 
ngày 28 tháng 3 nàm 2003, Bộ Nội vụ hướng dẫn áp dụng điều chỉnh lương tổì thiểu 
trong quá trình thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế; chê' độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu như sau:

I. Việc áp dụng mức lương tối thiểu đô'i vởi các cơ quan hành chính nhà nước thực 
hiện mỏ rộng thí điểm khoán biên chê' và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định 
sô' 192/2001/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tưống Chính phủ.

1. Quỹ tiền lương, tiền công năm của các cơ quan hành chính thực hiện thí điểm 
khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính trước ngày 01/01/2003 thực hiện theo 
quy định tại điểm 7.2.2 Mục 7 Phần II Thông tư liên tịch sô' 17/2002/TTLT-BTC- 
BTCCBCP, ngày 08/02/2002,  tính theo mức lương tối thiểu 210.000đ/th và ổn định trong 
3 năm kể từ ngày thực hiện khoán. Từ 01-01-2003 do Nhà nưởc quy định mức lương tô'i 
thiểu 290.000đ/th nên ngoài quỹ tiền lương, tiền công nêu tại diểm này còn được bô sung 
thêm các khoản sau:

*

a) Quỹ tiền lương, tiền công bổ sung được tính theo công thức sau:
QTLq,, = Lcl X (Kọ +K3) X L X 12 tháng.

Trong đó:
- QTLj,,: Quỹ tiền lương, tiền công bổ sung.
- Ld: mức chênh lệch lương tô'i thiểu giữa 290.000đ/th vói 210.000đ/th (80.000d/th).
- K2: Hệ sô' lương cấp bậc bình quân của đơn vị.
- K3: Hệ sô' phụ cấp lương bình quân của đơn vị.
- L: Sô' biên chê' và lao động hợp đồng không xác định thời hạn dược sắp xếp lại theo 

phương án đã được câ'p có thẩm quyền phê duyệt (sô' biên chê' và lao động này phải nhỏ 
hơn hoặc bàng sô' biên chế được giao khoán).

b) Khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn bổ sung được 
tính theo công thức sau:

TN = QTU X TL%
Trong đó:
- TN là tổng iinh phí được bổ sung để nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí 

công đoàn cho cán bộ, công chức.
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- TL% là tỷ lệ % tính theo quỹ lương bổ sung để trích nộp 15% bảo hiểm xã hội, 2% 
bảo hiểm y tế, 2% kinh phí công đoàn.

Ví dụ: Cơ quan X được giao khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ 01-01- 
2002 đến 31-12-2004, chỉ tiêũ biên chế được giao khoán 200 người, hệ số lương bình quân 
cấp bậc 3,4, hệ số phụ cấp lương bình quân 0,2. Năm 2002 đã giảm được 20 người. Vậy 
quỹ lương bổ sung từ năm 2003 của cơ quan X là:

80.000đ/th X (3,4+0,2) X 180ng X 12th = 622,08 triệu đồng.
- Khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được bổ sung.
622,08 triệu x 19% = 118,2 triệu đồrig.
- Tổng quỹ lương giao khoán và các khoản trích nộp từ năm 2003 là:
210.000đ/th X (3,4 + 0,2) X 200ng X 12th + 622,08tr + 118,2 tr = 2.554,68 triệu đồng.
2. Các cơ quan hành chính nhà nước, hành chính của Đảng, đoàn thể được cơ quan có 

thẩm quyền quyết định thực hiện thí điểm khoán từ ngày 01-01-2003 quỹ tiền lương, 
tiền công được áp dụng mức lương tốì thiểu 290.000d-.

3. Nguồn để bổ sung quỹ lừơng thực hiện theo quy định tại khoản .1, khoản 3, khoản 
4, Điều 2 Nghị định số 03/2003/NĐ-CP, ngày 15-01-2003 của Chính phủ và Thông tư của 
Bộ Tài chính số 16/2003/TT-BTC, ngày 14-3-2003 hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh 
tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003.

II. Việc áp dụng mức lương tô'i thiểu khi thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 
cắc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết sô’ 16/2000/NQ-CP, ngày 18- 
10-2000 của Chính phủ.

1. Mức lương tốì thiểu để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo sô’ năm có đóng 
bảo hiểm xã hội cho những người thôi việc do tinh giản biên chế quỳ định như sau:

1.1. Mức lương tối thiểu 210.000đ/th để tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo sô' 
năm có đóng bảo hiểm xã hội từ trước ngày 01/01/2003.

1.2. Mức lương tô'i thiểu 290.000đ/th dể tính lương tháng trả trợ cấp thôi việc theo sô' 
năm có đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2003.

Ví dụ: Ông Trần Văn D, thuộc diện tinh giản biên chê' có hệ sô' lương cơ bản là 2,5, hệ 
sô' phụ cấp khu vực 0,3 tính đến ngày thôi việc tháng 11-2003 ông có 10 năm 2 tháng 
đóng bảo hiểm xã hội. Chê' độ thôi việc của ông được tính như sau:

- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hưởng trước ngày 01/01/2003 để tính trợ cấp 
thôi việc.

210.000d X (2,5 + 0,3) = 588.000d/th
- Tiền lương tháng và phụ cấp của ông D hưởng từ ngày’ 01-01-2003 để tính trợ cấp 

thôi việc.
290.000đ X (2,5 + 0,3) = 812.000đ/th .
a) Sô' tiền trợ câ'p theo Nghị định sô' 96/1998/NĐ-CP.
- TrỢ cấp tìm việc làm.
812.000đ X 3 tháng = 2.436.000đ
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- TrỢ cấp thôi việc
588.000đ X 9 tháng + 812.000đ X 1 tháng = 6.104.000đ
b) Sô' tiền trợ cấp thôi việc theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP là.
588.000đ X 9 tháng + 812.000đ X 1 tháng = 6.104.000đ
Tổng sô' tiền ông D được nhận khi thôi việc là (a+b)
2.436.000đ + 6.104.000d + 6.104.000đ = 14.644.000đ
2. Khoản trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi: trợ cấp khi được cử sang làm việc ở các cơ sở bán 

công; trợ cấp tìm việc làm; trả lương trong thòi gian đi học để tìm việc làm và trợ cấp 6 
tháng đối với các trường hợp đi học đê chuyên nghề trưổc khi thôi việc được áp dụng mức 
lương tô'i thiểu 290.000đ/th

3. Phương pháp tính toán mức tiền lương cấp bậc, phụ câ'p theo lương (nếu có) theo 
quy định tại Thông tư liên tịch sô' 73/2000/TTLT-BTC-BTCCBCP về chính sách tinh giản 
biên chê' trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

4. Kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương tô'i thiểu để chi trả các khoản trợ cấp cho 
việc thực hiện chính sách tinh giản biên chê' theo Nghị quyết sô' 16/2000/NQ-CP của 
Chính phủ được cấp từ ngân sách nhà nước.

III. Việc áp dụng mức lương tô'i thiểu để thực hiện chê' độ tài chính cho đơn vị sự 
nghiệp có thu theo Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP, ngày 16/01/2002 của Chính phủ.

1. Các đơn vị sự nghiệp có thu được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế, 
quỹ lương và thu nhập thực hiện theo hưóng dẫn tại các Thông tư liên tịch:

- Thông tư liên tịch sô' 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV, ngày 24-3-2003 của liên tịch 
Bộ Tài chính - Bộ Vàn hoá - Thông tin - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính 
đô'i với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.

- Thông tư liên tịch sô' 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV, ngày 24-3-2003 của liên 
tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài 
chính đô'i với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.

- Thông tư liên tịch sô' 22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV, ngày 24-3-2003 của liên tịch 
Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hưởng dẫn cơ chê' quản lý tài chính 
đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu.

- Và Thông tư liên tịch khác hướng dẫn thực hiện Nghị định sô' 10/2002/NĐ-CP, ngày 
16-01-2002 của Chính phủ.

2. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được áp dụng 
mức lương tối thiểu 290.000đ/th để xác định quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị và trả 
lương cho từng người lao động. Phần chênh lệch mức tiền lương tối thiểu tăng thêm đơn 
vị tự trang trải từ các nguồn thu sự nghiệp, các khoản tiết kiệm chi và các quỹ của đơn 
vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Đon vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên được áp 

552

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



dụng mức lương tô'i thiểu 290.000đ/th để xác định quỹ tiền lương, tiền công của đơn vị và 
trả lương cho ngưòi lao động.

a) Đốì vói đơn vị sự nghiệp đã thực hiện mức lương tô'i thiểu từ 290.000đ/th trở lên từ 
trước ngày 01/01/2003 thì đơn vị tự bảo đảm trang trải, nhà nước không phải câ'p bù 
phần chênh lệch do điểu chỉnh mức lương tối thiểu. Phần chênh lệch mức tiền lương tối 
thiểu tăng thêm được chi từ các nguồn thu sự nghiệp, các khoản tiết kiệm chi và các quỹ 
của đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Các đơri vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí khi thực hiện tiền lương tốì 
thiểu 290.000đ/th phải sử dụng các nguồn theo Thông tư sô' 16/2000/TT-BTC ngày 
14-3-2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội 
năm 2003, nếu thiếu ngân sách nhà nưốc cấp bù phần chênh- lệch quỹ tiền lương tảng 
thêm.

rv. Tổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định sô' 03/2003/NĐ-CP, ngày 15-01-2003 của Chính 
phủ và các quy định tại Thông tư này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch uỷ ban nhân dần các tỉnh, thành phô' trực 
thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm xây dựng phương án thực 
hiện các quy định về quản lý biên chế, tiền lương để áp dụng mức tiền lương tôì thiểu 
mới đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật và trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

3. Bộ, ngành, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm tra phương án và quyết định 
bằng văn bản theo thẩm quyền dể các cơ quan, đơn vị thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra và 
giải quyết các phát sinh vưỏng mắc trong quá trình thực hiện đô'i với các cơ quan, đơn vị, 
cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

V. ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành theo hiệu lực thi hành của Nghị định sô' 
03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ.

Tiền lương, tiền công của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành cỊúnh, đơn 
vị sự nghiệp thuộc đô'i tượng điều chỉnh của Thông tư này được hưởng từ ngày 01 tháng 
01 năm 2003.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để 
nghiên cứu giải quyết.

Bộ TRƯỞNG Bộ NỘI vụ
ĐỖ QUANG TRUNG
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49. QUYẾT ĐỊNH số 169/2003/QĐ-TTg NGÀY 12-8-2003
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá còng sở của hệ thống 
hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định sô' 136/2001 / QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tựớng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 
2001 - 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chinh phủ;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của 

hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).
Điều 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phôi hợp với các bộ, ngành có liên quan 

triển khai thực hiện Đề án này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đàng Công báo.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang Bộ. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHAN VẢN KHẢI
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ĐỂ ÁN ĐỔI Mới PHƯƠNG THỨC ĐlỀư HÀNH VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ 
CÔNG SỞ CỦA HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

GIAI ĐOẠN I (2003 - 2005)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 169l2003IQĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2003 

của Thủ tướng Chính phủ)

I. BỐI CẢNH CỦA ĐỂ ÁN

Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến 
trình hội nhập quôc tế, một trong những vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động quản lý của hệ thông hành chính nhà nước đối vối nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của các cơ quan trong hệ thông hành chính nhà nước phải tiến hành đồng thời 
với dổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thông hành chính nhà 
nước, từng bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp yêu cầu của cơ chế quản lý mới, 
như đã xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội g,ai đoạn 2001 - 2010: Xúc 
tiến hành và có hiệu quả việc hiện dại hoá công tác hành chính.

1. Những kết quả đạt dược:
Thời gian qua, phương thức điều hành của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà 

nưỏc các cấp đã từng bước được đổi mới. Chính phủ, các bộ đã tập trung nhiều hơn vào 
công tác hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật trước hết là thế chế kinh tê; Chính 
phủ chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nưỏc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và tổ chức 
thực hiện đốì với toàn xã hội.

Các bộ, ngành và địa phương đã chú trọng vào việc hiện đại hoá công sở; đặc biệt về 
đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xậy dựng công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc 
của cơ quan, từng bưởc cải .thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức hành chính nhà nưóc.

2. Những hạn chế:
Nền hành chính của chúng ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của cơ chế quản lý tập trung 

quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu 
phục vụ nhân dân trong điều kiện mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao. Những hạn 
chế này thế hiện trên các mặt sau:

- Phương thức điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương, Ưỷ ban nhân 
dân các cấp còn nhiều bất cập, vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tàn, chưa thông 
suốt; phân công, phân cấp thiếu rành mạch; trật tư, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; 
việc phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành 
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và kiềm tra việc thực hiện chính sách, chiên lược, quy hoạch, kế hoạch còn. nhiều yếu 
kém; quy chế làm việc của các bộ, ngành và chính quyền địa phương còn thiếu và chưa 
thống nhất; quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước chưa 
được chuẩn hoá và công khai hoá; tình trạng họp và giấy tò hành chính còn nhiều;

- Công sở của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được đầu tư, xây dựng thiếu quy 
hoạch, tuỳ tiện, gây tốn kém. Gần đây, một số cơ quan hành chính nhà nước có điều kiện 
đã tiến hành hiện đại hoá công sở, tuy nhiên chưa có bưóc đi cụ thể, thiếu tính dồng bộ 
và chuẩn hoá, có nơi chưa phù hợp với trình độ của cán bộ, công chức và trình độ tổ chức 
lao động trong cơ quan. Hiện đại hoá công sở đang dược hiểu một cách đơn thuần chỉ là 
xây cất công sỏ, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, không tính đến khả năng sử 
dụng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật.

3. Nguyên nhân:
Tình hình trên đây do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng chủ yếu và trước hết là:
- Xuất phát từ thói quen đã được hình thành trong nền hành chính tập trung quan 

liêu bao cấp, các cơ quan từ trung ương đến địa phương chưa thật sự quan tâm đến việc 
đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác phôi hợp giữa các cơ quan 
hành chính nhà nưởc ở trung ương trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách; 
quy chế công vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, 
nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước;

- Chính phủ chưa có quy hoạch tổng thể về hệ thông công sở, kế hoạch đầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây đựng hệ thông công sở và xây dựng tiêu chuẩn chế độ về 
trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành 
chính nhà nước. Các tiêu chuẩn về thiết kế, chế độ bảo hành, bảo trì và quy chế quản lý, 
sử dụng công sở ban hành trước đây đã không còn phù hợp, gây lãng phí các nguồn lực, 
ngân sách của nhà nước và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẨU VÀ PHẠM VI CỦA ĐỂ án

1. Mục tiêu:
Mục tiêu của đề án là tiếp tục dổi mới phương thức điều hành của hệ thông hành 

chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu của nển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế; từng bưóc hiện đại hoá công sở, trang bị các phương tiện làm 
việc cần thiết; trước mắt, tập trung xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn để ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật về phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ 
thông hành chính nhà nước, là một bộ phận hợp thành của Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010.

2. Yêu cầu
a) Xác định rõ phương thức điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 

hướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo điều hành vĩ mô đôì vởi toàn 
xã hội thông qua việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiên 
lước, quy hoạch, kế hoạch;
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b) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phôi hợp giữa các cơ quan nhà nước 
trong việc xây dựng, thực hiện chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chế 
hoá quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước các câ'p, theo 
hướng mỗi việc phải có một tổ chức, một cá nhân chịu trách nhiệm, việc nào chưa thể 
giao tách bạch cho một cơ quan thì phải quy định cơ quan chủ trì kèm theo quy chế phối 
hợp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công 
chức bằng các quy định cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan 
hành chính nhà nưốc;

c) Quy trình giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước phải được 
chuẩn hoá và công khai hoá; hệ thông các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng 
thông nhất trong các cơ quan hành chính nhà nước;

d) Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thông công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; đồng thời định rõ kế hoạch dầu tư sửa 
chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở; xây dựng tiêu chuẩn hoá chế độ về trang thiết 
bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên 
chức hành chính nhà nưốc, làm cơ sở xác định nguyên tắc dầu tư, thứ tự đầu tư và bảo 
đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn có tính đến hoàn cảnh cụ thế của nước ta.

3. Phạm vi:
Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thông hành 

chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được giói hạn trong phạm vi sau dây:
a) Đổi mói phương thức điều hành của hệ thông hành chính nhà nước;
b) Hiện đại hoá công sở các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỂ án

Đề án dổi mởi phương thức điều hành và hiện đại hoắ công sở của hệ thông hành 
chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005) được thực hiện thông qua các tiểu Đề án cụ thể 
sau đây:

Tiểu Đề án 1: Nâng cao chất lượng công tác phôi hợp giữa các cơ quan hành chính 
nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

1. Mục tiêu:
Tạo được sự chuyển biến về chất trong công tác phôi hợp giữa các cơ quan hành chính 

nhà nưóc ở trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Định 
rõ được trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong quá trình tham gia xây dựng, 
ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Nội dung:
Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước trong việc xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; nghiên cứu, xác định rõ các nguyên nhân và đưa ra 
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những kiến nghị dổi mới công tác phối hợp, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Vàn phòng Chính phủ.
- Phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sàn phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá về thực trạng công tác phôi hợp giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch; những kiến nghị cụ thể (trong quý I năm 2004);

b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế phôi hợp giữa các cơ 
quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực 
hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (trong quý II năm 2004).

Tiểu Để án 2: Rà soát, đánh giá quy chê làm việc của các cơ quan hành chính nhà 
nước; xây dựng quy chế làm việc mẵu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, uỷ ban nhân dân càc cấp

1. Mục tiêu:
2. Nội dung:
- Điều tra, thu thập tài liệu các quy chế làm việc hiện hành các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp;
- Rà soát, đánh giá quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nưốc; xây dựng 

quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân 
dân các cấp.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ.
- Phôi hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá về thực trạng quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà 

nước (trong quý IV năm 2003);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tưóng Chính phủ ban hành quy chế làm việc mẫu của 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp (trong quý IV 
năm 2003);

c) Càn cứ quy chế làm việc mẫu, các bộ, ngành và địa phương xây dựng và ban hành 
quy chế làm việc của cơ quan, địa phương mình phụ trách (trong quý I năm 2004).

Tiểu Để án 3: Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nưóc

1. Mục tiêu:
Xây dựng một quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước một 

cách khoa học, hợp lý, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước 
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kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó 
từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ 
công.

2. Nội dung:
- Khảo sát tình hình, xây dựng văn bản về điều kiện áp dụng hệ thông quản lý chất 

lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
- Lựa chọn một sô' cơ quan để làm thí điểm và cấp chứng chỉ khi dạt yêu cầu:
- Tiến hành tổng kết, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định cho phép mở rộng áp dụng hệ thông quản lý châ't lượng; tố’ chức áp dụng 
và câ'p chứng chỉ cho các cơ quan dạt tiêu chuẩn hệ thông quản lý châ't lượng trong quản 
lý hành chính.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Phôi hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá tổng kết về thí điểm thực hiện hệ thông quản lý chất lượng trong 

các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003).
b) Dự thảo Quyết dinh của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dựng hệ thông quản lý 

chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004).
Tiểu Đề án 4: cải tiến chế dộ họp, giảm bốt giấy td hành chính trong hoạt động của 

các cơ quan hành chính nhà nước
1. Mục tiêu:
Đổi mới một cách căn bản chế dộ họp và giấy tò hành chính (không bao gồm vàn bản 

quy phạm pháp luật) trong hoạt dộng của các cơ quan hành chính nhà nước; giảm tối đa 
và loại bỏ những cuộc họp không cần thiết, xây dựng hệ thông mẫu vàn bản hành chính 
thông nhất trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Nội dung:
- Khảo sát, dánh giá về thực trạng họp và giấy tờ hành chính của các cơ quan hành 

chính nhà nước.
- Xây dựng biểu mẫu, giấy tờ hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Văn phòng Chính phủ.
- phối hợp: Các bộ, ngành và địa phương.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng họp, giấy tờ hành chính và những kiến nghị dối với chế 

độ họp, giấy tờ hành chính (trong quý I năm 2004);
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b) Dự thảo Quyết định của Thủ tưóng Chính phủ quy định chế độ họp của các cơ quan 
hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004).

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống các biểu mẫu, 
giây td hành chính dược sử dụng thông nhất của các cơ quan trong hệ thông hành chính 
nhà nước từ trung ương đến dịa phương (trong quý II năm 2004).

Tiểu Đề án 5: Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch tổng thể hệ 
thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các 
cấp

1. Mục tiêu:
Đánh giá thực trạng hệ thống công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 
cải tạo; đề xuất yêu cầu, nội dung và giải pháp hiện đại hoá công sở.

2. Nội dung:
- Khảo sát đánh giá thực trạng hệ thông công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp; đề xuâ't nội dung, nguyên tắc quy hoạch và 
quy hoạch tổng thể công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân dân các cấp.

- Nghiên cứu và xây dựng bộ tiêu chuẩn công sở mới của các cơ quan hành chính nhà 
nước;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu hành chính tập trung ở cấp tỉnh, huyện;
- Nghiên cứu, xây dựng các quy định về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, chế độ bảo 

hành bảo trì, quy chế quản lý nhà công sở các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Xây dựng.

- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, 
Tổng cục Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng hệ thông công sở và nhu cầu hiện đại hoá công sở của 

các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);
b) Dự thảo Nghị định của Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thông công sở 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
(trong quý II năm 2004);

c) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở 
các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

d) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình công sở mẫu cho các cơ 
quan hành chính nhà nước (trong quý I năm 2004);

đ) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình khu hành chính tập 
trung ở cấp tỉnh, huyện (trong quý I năm 2004);
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e) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý nhà công sở các 
cơ quan hành chính nhà nước (trong quý II năm 2004);

g) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về thiết kế mẫu, thiết kế 
điển hình, chế độ bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước (trong quý 
I năm 2004);

h) Đề xuất cơ sở khoa học để thay đổi bổ sung nội dung các tiêu chuẩn Việt Nam trong 
lĩnh vực nhà công sở (trong quý I năm 2004).

Tiểu Để án 6: Lập kế hoạch dầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thống 
công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các câ'p 
giai đoạn 2005 - 2010.

1. Mục tiêu:
Lập kế hoạch đế nắm được nhu cầu cần đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng 

hệ thống công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân 
các cấp; trên cơ sở đó xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư vặ bảo đảm sử dụng có 
hiệu quả nguồn võn đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

2. Nội dung:
Nghiên cứu và lập kê hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thông 

công sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp.
3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Phôi hợp: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Vàn phòng Chính phủ.
4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo tổng hợp kế hoạch dầu tư sữa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thông 

công sở của các cơ quan hành chính nhà nưốc (trong quý II nàm 2004);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đầu tư sửa 

chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng hệ thông công sở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong 
quý II năm 2004);

Tiểu Để án 7: Điều tra, nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, 
phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nưốc.

1. Mục tiêu:
Tiêu chuẩn hoá về chế độ trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, 

công chức, viên chức hành chính nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm sử dụng có hiệu quả 
và tiết kiệm cho ngân sách nhà nưởc.

2. Nội dung:
- Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc cùa cơ 

quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước;
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- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của 
cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước.

3. Phân công thực hiện:
- Chủ trì: Bộ Tài chính.
- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thông 

kê.

4. Sản phẩm của tiểu Đề án:
a) Báo cáo đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan 

hành chính nhà nước (trong quý IV năm 2003);
b) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn chế độ trang thiết bị, 

phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước 
(trong quý I năm 2004).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công thực hiện
a) Văn phòng Chính phủ:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc nghiên cứu xây dựng và 
triển khai thực hiện Đề ân đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của 
hệ thông hành chính nhà nước; điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan 
trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm sự lồng ghép có hiệu quả của các tiểu Đề án;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án đổi mới 
phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thông hành chính nhà nước; tông 
hợp tình hình để thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý lên Thủ tưởng Chính phủ;

- Chủ trì, phôi hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp 
giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra 
việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; quy chế làm việc mẫu của các 
bộ, ngành và uỷ ban nhân dân các cấp; chế độ họp, giấy tờ hành chính trong các cơ quan 
hành chính các cấp.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa 

phương có liên quan đưa Đề án đổi mới phương thức điều hành và' hiện đại hoá công sở 
của hệ thốhg hành chính nhà nưác giai đoạn I (2003 - 2005) vào kê hoạch nhà nươc hàng 
năm;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan lập kê hoạch đầu tư 
sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thông công 8Ở của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chỉnh phu, Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Bộ Tài chính:
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- Chủ trì, phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cân đối ngân 
sách nhà nước cho Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở cùa hệ 
thông hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 -2005) trong tổng dự toán ngân sách nhà 
nước để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Bô' trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đề án; kiểm tra 
tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợ'p tình hình câ'p phát kinh phí hàng năm cho 
các tiểu Đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu Để án đã kết thúc;

- Chủ trì, phôi hợp các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn chế độ về trang thiết 
bị, phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà 
nước.

d) Bộ Xây dựng:
Chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thông công 

sở, mô hình công sở mẫu, mô hình khu hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện, quy chế 
quản lý nhà công sở, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, 
chế dộ bảo hành, bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

đ) Bộ Nội vụ:
- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ để gắn việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới 

phương thức điều hành và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước với Chương trình tổng 
thể cải cách hành chính nhà nưóc giai đoạn 2001 - 2010.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ huy động 
nguồn lực quốc tế cho việc thực hiện Đề án.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phôi hợp với Văn phông Chính phủ, Bộ Nội vụ xây dựng hệ thông tiêu chuẩn 

về quản lý chất lượng áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các 
cấp.

g) Tổng cục Thống kê:
Phôi hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng đế’ khảo sát, thông kê, đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện làm 
việc của hệ thông công sở hành chính nhà nước.

h) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương:

- Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm cùng phối hợp với cơ quan chủ trì triển 
khai những nội dung có liên quan đã nêu trong Đề án, định kỳ báo cáo kết quả về Văn 
phòng Chính phủ để tổng hợp chung báo cáo cấp có thẩm quyền;

- Xây dựng quy chê' làm việc; quy hoạch tổng thể hệ thống công sở; lập kế hoạch đồu 
tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thông công sờ thuộc phạm vi của bộ, ngành 
và địa phương mình phụ trách;

- Thí điểm và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý 
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của các cơ quan hành chính; cải tiến chế độ họp và giảm bớt giấy tờ hành chính thuộc 
phạm vi của bộ, ngành và địa phương mình phụ trách.

2. Tiến độ thực hiện
Thời gian của đề án đã được xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối năm 2005 tổ 

chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án và tiếp tục xây dựng Đề án cho giai đoạn 
11 (2006-2010).

3. Xác định các yêu cầu vể nguồn lực
a) Vê nhân lực:
- Huy động chuyên gia giỏi, am hiểu lĩnh vực này tham gia (cả trong và ngoài nước);
- Sử dụng đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương để thực hiện Đề án.
b) Về tài chính:
- Các khoản chi thực hiện Đề án:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;
+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;
+ Điều tra, khảo sát, thông kê cơ sở vật chất hệ thông công sở;
+ Thuê chuyên gia tư vấn;
+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý;
+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bản pháp quy;
+ Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện.
- Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án đổi mói phương thức điều hành và hiện 

đại hoá công sở của hệ thông hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005):
Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt va dự toán chi tiết do các 

Bộ được phân công thực hiện các tiểu Đề án lập trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Chính 
phủ, Bộ Tài chính phôi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bô' trí kinh phí 
ngân sách để thực hiện Đề án, trong đó có phân theo nhu cầu hàng năm và nguồn vốn bô' 
trí cho năm 2003.

Nguồn kinh phí này được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Chính phủ để Ban 
Điều hành Đề án quản lý và phân bổ cho các cơ quan chủ trì thực hiện các tiểu Đề án.

4. Ban Điều hành Đề án
Thành lập Ban Điều hành Đề án đổi mỏi phương thức điều hành và hiện đại hoá công 

sở của hệ thông hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).
Ban điều hành hoạt động kiêm nhiệm do Phó Chủ nhiệm Vàn phòng Chính phủ làm 

Trưởng ban, các uỷ viên là đại diện lãnh đạo Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính 
Văn phòng Chính phủ là uỷ viên thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tổ thư ký. Tổ thư ký gồm một sô cán bộ, chuyên 
viên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kê' hoạch và Đâu tư, Bộ Tài chính, Bộ 
Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Thông kê.
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Quy chế hoạt động và tổ chức cụ thế của Ban Điểu hành Đề án do Trưởng Ban Điều 
hành ban hành sau khi thông nhất ý kiến của các bộ, ngành có liên quan.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm trưởc Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và 
hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003 - 2005).

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề tài, nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung 
ương cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo, đề xuâ't với Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xem xét, cho ý kiến 
chỉ đạo.

THỦ TUÓNG CHÍNH PHỦ

PHAN VÃN KHẢI
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50. QUYẾT ĐỊNH số 956/2003/QĐ-NHNN NGÀỲ 19-8-2003 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc ban hành Quy chê' đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sô'01/1997/QH10 ngày 12-12-1997 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam sô 
10/2003 / QH11 ngày 17-6-2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức sô 01 /1998 / PL-UBTVQH10 ngày 26-02-1998 và 
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức sô 
11I2003IPL-UBTVQH11 ngày 29-4-2003;

Căn cứ Nghị định sô'86/2002 /NĐ-CP ngày 05-11-2002 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

, Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức Ngân hàng Nhà nưởc".
Điểu 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 

thay thế Mục 5 Chương III Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nưóc 
ban hành kèm theo Quyết định sô' 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23 tháng 02 năm 2000 của 
Thốhg đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phông, Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước và Giâm đô'c các chi nhánh tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NUÓC

LÊ ĐỨC THUÝ
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QUY CHÊ' ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 956/2003/QĐ-NHNN ngày 19-8-2003 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương Ị

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước (dưới 

dây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).
Điểu 2. Mục đích của việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
Kết quả dánh giá cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở để tuyển chọn, bô' trí, sử dụng, 

xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân 
chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối vói cán bộ, công 
chức, viên chức.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải đảm bảo nguyên tác tập trung dân 

chủ, thảo luận dân chủ và kết luận theo đa sô' trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ, công chức, 
viên chức và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ công việc được giao.

Điều 4. Trách nhiệm đánh giá
Cấp nào quản lý hoặc được uỷ quyền trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thì 

câ'p dó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của 
câ'p đó.

Chương II
CĂN CỨ, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Căn cứ để đánh giá
1. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước quy định tại Chương 

IV Quy chê' cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết 
định sô' 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23-02-2000 của Thông đô'c Ngân hàng Nhà nước.

2. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam, Pháp lệnh Cân bộ, công chức, Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân 
hàng Nhà nưởc ban hành kèm theo Quyết định sô' 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23-02-2000 
của Thông đô'c Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

3. Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức được giao.
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4. Môi trường và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thời hạn 
đánh giá.

Điều 6. Nội dung đánh giá
1. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về khối lượng, châ't lượng và hiệu 

quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian được phân công.
a) Đôì với công chức giữ chức vụ lãnh đạo và quản lý là kết quả thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị do Thông đôc 
Ngân hàng Nhà nưổc ban hành hoặc uỷ quyền cho Thủ trưởng đơn vị quy định và các 
nhiệm vụ khác được lãnh đạo cấp trên trực tiếp giao; khả năng tổ chức quản lý, tinh 
thần hợp tác với đơn vị bạn và mức độ tín nhiệm đối với mọi người.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ là chức trách, nhiệm vụ 
được lãnh đạo phân công cho từng vị trí công tác; tinh thần trách nhiệm, ý thức và thái 
độ đối với nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị phân công.

Nội dung chức trách, nhiệm vụ của từng loại cán bộ, công chức, viên chức được quy 
định tại các điều từ Điều 7 đến Điều 13 của Quy chế này.

2. Phẩm chất chính trị
Nhận thức, tư tưởng chính trị, quán triệt, cụ thể hoá và chấp hành chủ trương, đường 

lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành.
3. Phẩm châ't đạo đức, tác phong, lối sông

a) Ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành nội quy, kỷ luật của cơ quan, đơn vị công tác.
b) Việc thực hiện quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; 

việc giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; việc thực hiện Pháp lệnh Chông 
tham nhũng; thái độ chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực 
khác ở trong cơ quan đơn vị và ngoài xã hội.

c) Tác phong công tác, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân và khách hàng; tính 
trung thực trong công tác, tinh thần tự phê bình và phê bình; tinh thần đoàn kết và 
tương trợ trong nội bộ đơn vị và ý thức xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

4. Chiều hướng và khả năng phát triển
Tinh thần và ý thức học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác về chuyên môn, 

nghiệp vụ, ngoại ngũ, tin học.
Điều 7. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với cán bộ công chức giữ 

chức vụ Vụ trưỏng và người đứng đầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi 
là người dửng đầu đơn vị).

1. Căn cứ để đánh giá là Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu đơn vị kèm theo quy định 
hiện hành tại Điều 53 Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nưốc ban 
hành theo Quyết định số 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23-02-2000 của Thống dốc Ngân 
hàng Nhà nước và Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức hiện dang hưởng 
lương.
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Việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và thực thi quyền hạn được quy định trong Quy 
chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.'

3. Chất lượng, hiệu quả công tá<i tham mưu cho Thông đô'c về những vấn đề thuộc 
nhiệm vụ được giao;

4. Thực hiện kế hoạch và tiến độ, chất lượng việc xây dựng dự thảo các văn bản quy 
phạm pháp luật, các đề án, kế hoạch, chương trình lớn của Vụ.

5. Công tác hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các vàn 
bản quy phạm pháp luật; đánh giá kết quả, tổng hợp tình hình thực hiện đôi với các lĩnh 
vực công tác của đơn vị.

6. Trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm trong quản lý, các vụ việc tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí và vi phạm pháp luật xảy ra tại đơn vị và lĩnh vực công tác của 
đơn vị (nếu có).

7. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.
8. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài sản ở đơn vị.
Điểu 8. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối vói cán bộ cóng chức giữ 

chức vụ Phó Vụ trưởng và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị Ngân hàng Nhà nước 
(sau đây gọi là cấp phó của người đứng đầu đơn vị).

1. Căn cứ để đánh giá là Tiêu chuẩn đô'i với cấp phó của người đứng đầu dơn vị theo 
quy định hiện hành tại Điều 54 Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà 
nước ban hành kèm theo Quyết định sô’ 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23/02/2000 của Thông 
đông Ngân hàng Nhà nước và Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức hiện 
đang hưởng lương.

2. Việc hoàn thành nhiệm vụ do người đứng đầu dơn vị phân công, uỷ quyền.
3. Chất lượng, hiệu quả công tác về những vấn đề liên quan dược người dứng đầu đơn 

vị phân công;
4. Công tác tố’ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật; đánh giá, tổng hợp và nắm tình hình tại đơn vị và lĩnh vực công tác của đơn vị được 
người đứng đầu đơn vị phân công.

5. Trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm trong quản lý, các vụ việc tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí và vi phạm pháp luật xảy ra tại đơn vị và lĩnh vực công tác của 
dơn vị (nếu có).

6. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.
Điều 9. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đốì với cán bộ công chức giữ 

chức vụ Giám đô’c chi nhánh tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương (dưởi đây gọi là chi 
nhánh tỉnh).

1. Căn cứ đề đánh giá là Tiêu chuẩn đối vởi Giám đô'c chi nhánh Ngân hàng Nhà nưóc 
tỉnh và thành phô' theo quy định hiện hành tại Điều 55 và khoản 1 Điều 57 (Tiêu chuẩn 
đô'i với Giám đô'c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phô' Hà Nội và thành phô' 
Hồ Chí Minh) của Quy chê' cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng ban hành kèm theo 
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Quyết định số 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23-02-2000 của Thông đốc Ngân hàng Nhà 
nước và Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức hiện đang hưởng lương.

2. Việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và thực thi quyền hạn được quy định trong 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh tỉnh do Thông đô'c Ngân hàng Nhà nưốc 
ban hành và các nhiệm vụ khác do Thống dốc Ngân hàng Nhà nước uỷ quyền.

3. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nưởc về tiền tệ và hoạt động ngân hàng 
trên địa bàn.

4. Công tác triển khai thực hiện câc văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân 
hàng trên địa bàn; đánh giá, phân tích, tổng hợp tình hình thực hiện chính sách tiền tệ 
và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

5. Trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm trong quản lý, các vụ việc tiêu cực, 
tham nhũng, lãng phí và vi phạm pháp luật xảy ra tại đơn vị và trên địa bàn (nếu có).

6. Phong cách lãnh đạo, chỉ dạo và thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị.
7. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài sán ở đơn vị.
Điều, 10. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đốì với cán bộ công chức giữ 

chức vụ Phó giám đốc chi nhánh tỉnh.
1. Căn cứ để đánh giá là Tiêu chuẩn đô'i với Phó giám dóc chi nhánh Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh và thành phô' theo quy định hiện hành tại Điều 56 và khoản 2 Điều 57 (tiêu 
chuẩn đôì vỏi Phó giám đô'c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phô' Hà Nội và thành 
phô' Hồ Chí Minh) của Quy chê' cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước ban 
hành kèm theo Quyết định sô' 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23-02-2000 của Thông dôc 
Ngân hàng Nhà nước và Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức hiện đang 
hưởng lương.

2. Việc hoàn thành nhiệm vụ do Giảm đô'c phân công, uỷ quyền.
3. Chat lượng, hiệu quả công tác về những vấn đề liên quan được Giám đô'c phân công.
4. Công tác tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá, tổng hợp và 

nắm tình hình tại đơn vị và lĩnh vực công tác của Chi nhánh được Giám đôc chi nhánh 
phân công.

5. Trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm trong quản lý, các vụ-việc tiêu cực, 
tham nhũng lãng phí và vi phạm pháp luật xảy ra tại đơn vị và trên địa bàn (nếu có).

6. Phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chê' dân chủ tại đơn vị.
Điều 11. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ dô'i vởi cán bộ công chức giữ 

chức vụ Trưởng phòng và tương đương.
1. Căn cứ đế đánh giá là Tiêu chuẩn đô'i với Trưởng phòng và tương đương theo quy 

định hiện hành tại Điều 58, Điều 59 và khoản 3 Điều 57 của Quy chê cán bộ, công chức, 
viên chức Ngân hàng Nhà nưốc ban hành kèm theo Quyết định sô' 61/2000/QĐ-NHNN9 
ngày 23-02-2000 của Thông đô'c Ngân hàng Nhà nưốc và Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp 
vụ ngạch công chức hiện đang hưởng lương.

2. Việc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của Phòng theo quy định của người đứng đầu đơn
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vị (Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhàliước, Giám đốc Chi nhánh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phổ) do Thông đốc Ngân hàng Nhà nưóc uỷ quyền ban 
hành và các nhiệm vụ khác do người đứng dầu đơn vị giao.

3. Chất lượng và hiệu quả công tác giúp việc, tham mưu cho người đứng đầu đơn vị 
các nhiệm vụ công tác thuộc nhiệm vụ của Phòng.

4. Năng lực quản lý, điều hành nhiệm vụ công tác của Phòng.
5. Trách nhiệm liên đới về những khuyết điểm trong quản lý, các vụ việc tiêu cực, 

tham nhũng, lãng phí và vi phạm pháp luật xảy ra tại đơn vị (nếu có).
Điều 12. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đôi với cán bộ công chức giữ 

chức vụ Phó Trưởng phòng và tương đương.
1. Căn cứ để đánh giá là Tiêu chuẩn đối vói Phó trưởng phòng và tương đương theo 

quy định hiện hành tại Điều 58, Điều 59 và khoản 3 Điều 57 của Quy chế cán bộ, công 
chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 61/2000/QĐ- 
NHNN9 ngày 23-02-2000 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước và Tiêu chuẩn chuyên 
môn nghiệp vụ ngạch công chức hiện đang hưởng lương.

2. Việc hoàn thành nhiệm vụ do Trưởng phòng phân công, uỷ quyền.
3. Chất lượng, hiệu quả công tác về những vấn đề liên quan được Trưởng phòng phân 

cồng;
4. Năng lực quản lý, điều hành nhiệm vụ công tác của Phòng.
Điều 13. Đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đôì vởi cán bộ, công chức, viên 

chức chuyên môn nghiệp vụ.
1. Căn cứ để đánh giá là Tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch công chức mà 

cán bộ, công chức, viên chức đó dảm nhiệm, đang hưởng lương.
2. Việc hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được phân công trong từng thời gian trong năm.
Điều 14. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức
1. Căn cứ vào kết quả đánh giá tiến hành phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo 

3 mức sau:
a) Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ:
- Hoàn thành vượt mức các yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất 

lượng và thời gian.
- Có đề xuất sáng kiến, cải tiến đã được áp dụng trong thực tiễn làm tàng hiệu quả và 

chất lượng công tác.
- Gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức lôì sông; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 

của cán bộ, công chức theo quy định.
b) Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
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- Đạt càc yêu cầu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời gian.
- Có phẩm chất chính trị, đạo đửc lối sông lành mạnh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 

cán bộ, công chức theo quy định.
c) Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:
Chưa đạt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao về số lượng, chất lượng, thời gian; có thiếu 

sót về đạo đức, lối sông; có sai phạm trong việc thực hiện các chủ trương, đưòng lôi, 
chính sách, pháp luật của nhà nước và của ngành, nội quy cơ quan và nghĩa vụ của cán 
bộ, công chức.

2. Việc xếp loại đôì vởi cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý được quy định như sau:
a) Cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý được xếp loại chưa hoàn thành chức trách, 

nhiệm vụ khi:
- Cán bộ, công chức đó chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; hoặc
- Cán bộ, công chức đó hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 

Điều này, nhưng trong đơn vị đó có dưói 50% sô' cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền 
quản lý (dôì vởi cấp trưởng) hoặc chỉ đạo trực tiếp công việc (đối với cấp phó) hoàn thành 
và hoận thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

b) Càn bộ, công chức lãnh dạo và quản lý được xếp loại hoàn thành chức trách, nhiệm 
vụ khi:

- Cán bộ, công chức đó hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 
Điều này và trong đơn vị đó có từ 50% trở lên sô' cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
quyền quản lý (đô'i vổi cấp trưởng) hoặc chỉ đạo trực tiếp công việc (đối vởi cấp phó) hoàn 
thành và hoàn thành xuâ't sắc chức trách, nhiệm vụ; hoặc

- Cán bộ, công chức đó hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại 
khoản 1 Điểu này, nhưng trong đơn vị đó có dưới 50% sô' cán bộ, công chức, viên chức 
thuộc quyền quản lý (dô'i với câ'p trưởng) hoặc chi’ đạo trực tiếp công việc (đô'i với cấp phó) 
hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

c) Cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý được xếp loại hoàn thành xuất sắc chức 
trách, nhiệm vụ khi cán bộ, công chức đó hoàn thành xuâ't sắc chức trách, nhiệm vụ theo 
quy định tại khoản 1 Điều này và trong đơn vị đó có từ 50% trở lên sô' cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc quyền quản lý (đối với cấp trưởng) hoặc chỉ đạo trực tiếp công việc (đôi 
với cấp phó) hoàn thành và hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

Chương lỉl
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÓNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 15. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm được tiến hành vào tháng 1 (một) 
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năm sau ở các đơn vị cơ sở thuộc cơ câu tổ chức được quy định trong Quy chế Tổ chức và 
hoạt động của đơn vị do Thông dốc Ngân hàng Nhà nước ban hành (đơn vị phòng, ban và 
tương dương).

1. Đốì với cán bộ, công chức cấp phòng, ban và công chức chuyên môn nghiệp vụ:
a) Từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức viết kiểm điểm bằng vãn bản theo các 

nội dung tương ứng quy định tại các Điều 6, Điều 11, Điểu 12 và Điều 13 Chương II của 
Quy chế này, tự đánh giá nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao và 
tự xếp loại.

b) Tập thể cán bộ, công chức, viên chức cùng làm việc trong đơn vị (phòng, ban) tham 
gia ý kiến.

c) Trưởng phòng, ban và tương dương quản lý công chức tổng hợp ý kiến tham gia và 
lấy ý kiến xếp loại bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua Phiếu lâ'y ý kiến xếp loại cán 
bộ, công chức, viên chức" theo Mẫu số 02/ĐG kèm theo Quy chê này. Phiếu này do Thủ 
trưởng đơn vị quản lý và phát hành, người ghi phiếu không phải ký tên.

d) Sau kết thúc kiểm điếm, Trưởng phòng, ban và tương đương làm báo cáo kết quả 
kiểm điểm phân loại công chức kèm biên bản và kiểm điểm cá nhân của công chức gửi 
người dứng đầu dơn vị.

2. Đô'i với cán bộ, công chức là người dứng dầu đơn vị và cấp phó của người đứng đầu 
đơn vị:

a) Từng cá nhân cán bộ, công chức viết kiểm điểm bằng văn bản theo các nội dung 
tương ứng quy định tại Điều 6, Điểu 7 vá Diều 8 Chương II của Quy chế này, tự đánh giá 
nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao và tự xếp loại.

b) Người đứng đầu đơn vị chủ trì Hội nghị tập thế cán bộ, công chức, viên chức trong 
cơ quan, đơn vị (đôì với đơn vị có dưới 30 cán bộ, công chức) hoặc Hội nghị cán bộ chủ 
chốt và đại diện cấp uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị tham gia ý kiến. Đôi với 
những cơ quan, đơn vị có gợi ý kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng hoặc Ban lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nưóc, Phó Thông đốc được phân công phụ trách đơn vị đến dự.

c) Người dứng đầu đơn vị tống hợp ý kiến tham gia và lấy ý kiến xếp loại bằng hình 
thức bỏ phiếu kín thông qua "Phiếu lấy ý kiến xếp loại cán bộ, công chức, viên chức" theo 
Mẫu sô' 02/ĐG kèm theo Quy chế này. Phiếu này do người đứng đầu đơn vị quản lý và 
phát hành, người ghi phiếu không phải ký tên.

3. Đô'i với cán bộ, công chức giữ chức vụ Giám đốc, Phó giám dốc chi nhánh tỉnh:
a) Cá nhân viết kiểm điểm bằng văn bản theo các nội dung tương ứng quy định tại các 

Điều 6, Điều 9 và Điều 10 Chương II của Quy chế này, tự đánh giá nhận xét về kết quả 
thực hiện nhiệm vụ công tác được giao và tự xếp loại.

b) Giám đốc chi nhánh chủ trì Hội nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan, đơn vị (đối với đơn vị có dưởi 30 cán bộ, công chức) hoặc hội nghị cán bộ chủ chốt 
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và đại diện cấp uỷ, công doàn, đoàn thanh niên của đơn vị tham gia ý kiến. Đô’i với 
những Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có gợi ý kiểm điểm của Ban Cán sự Đảng hoặc 
Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, có thể Phó Thông đốc hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ đến dự.

c) Giám đốc chi nhánh tổng hợp ý kiến tham gia và lấy ý kiến xếp loại bàng hình thức 
bỏ phiếu kín thông qua "Phiếu lấy ý kiến xếp loại cán bộ, công chức, viên chức" theo Mẫu 
02/ĐG kèm theo Quy chế này. Phiếu này do Thủ trưởng đơn vị quản lý và phát hành, 
người ghi phiếu không phải ký tên.

Điều 16. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trước khi được bổ nhiệm, bổ 
nhiệm lại thực hiện theo quy định hiện hành về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công 
chức, viên chức của Ban Cán sự Đảng và Thông đôc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 17. Thông báo và báo cáo nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được uỷ quyền quản lý cán bộ, công chức ghi "Phiếu đánh 
giá, xếp loại cán bô, công chức, viên chức" theo Mẫu 01/ĐG kèm theo Quy chê này và 
thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết.

Trưòng hợp cán bộ, công chức, viên chức không nhất trí với nhận xét, đánh giá và xếp 
loại của Thủ trưởng đơn vị, có quyền được nêu ý kiến của mình về nhận xét đánh giá đó 
hoặc khiếu nại lên câ'p có thẩm quyền, nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của Thủ 
trưởng đơn vị.

Khi có khiếu nại về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thì Thủ trưởng đơn vị cùng 
tập thể Ban lãnh đạo đơn vị (Vụ, Cục, Chi nhánh và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 
nước) hoặc hội nghị tập thể đơn vị hay hội nghị cán bộ chủ chốt cùng đại diện cấp uỷ, 
công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét lại, kết luận và 
thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu nại.

Điều 18. Sau khi hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị 
mình, Thủ trưởng đơn vị tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại của tất cả cán 
bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị theo Mâu 03/ĐG "Báo cáo danh sách xếp loại cán 
bộ, công chức, viên chức" kèo theo Quy chế này và gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tô 
chức cán bộ) trước ngày 01 tháng 3 để tổng hợp và báo cáo Thông đốc Ngân hàng Nhà 
nưởc.

Đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Cán sự Đảng và Thông đô'c Ngân hàng Nhà 
nước quản lý, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phô' 
báo cáo bằng văn bản kèm theo bản kiểm điểm cá nhân và biên bản cuộc họp về Vụ Tổ 
chức cán bộ để trình Ban Cán sự Đảng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 19. Các tài liệu về nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gồm bản 
kiểm điểm cá nhân và phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức của Thủ 
trưởng đơn vị (Mâu sô' 01/ĐG) được lưu giữ trong hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức 
theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ban Cán sự Đảng và Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước.
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 20. Thủ trưởng các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám 
đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này, đồng thòi tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại 
cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và tình hình thực hiện Quy chế gửi Vụ Tổ chức 
cán bộ để tổng hợp báo cáo Thông đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điểu 21. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thông đôc Ngân hàng Nhà nước quyết 
định.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NUỚC

LẺ ĐỨC THUÝ
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51. HƯỚNG DẪN SỐ 18-HD/TCTW NGÀY 02-9-2003 CỦA BAN Tổ CHỨC ■ 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẨU

- Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng là một khâu quan trọng của công tác 
xây dựng Đảng, làm căn cứ đế đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm củng 
cố, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCS 
đảng) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

- Việc đánh giá châ't lượng TCCS đảng phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các 
loại hình TCCS đảng, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, phản ánh đúng thực chất và phù 
hợp với tình hình của cơ sở.

II. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá:
Nội dung đánh giá chất lượng các TCCS đảng căn cứ vào nhiệm vụ của TCCS đảng 

theo quy định của Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCS đảng và 
yêu cầu nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng theo Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và các Nghị quyết của 
Ban Châ'p hành Trung ương (khoá IX), cụ thể như sau:

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giữ vững an ninh, 
quốc phòng:

- Lãnh dạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo đúng đường lốì, 
chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưóc; hoàn thành các 
mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, chi bộ và 
của câ'p trên giao.

- Ổn định và không ngừng nâng cao đời sông vật chat, tinh thần của nhân dân; xây 
dựng và phát triển cơ sỗ vật chất của địa phương, đơn vị.

- Thực hiện công tác quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; đấu tranh với những biểu hiện 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội (nhất là tệ nạn 
ma tuý), các tập tục lạc hậu ở địa phương, đơn vị.

1.2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:
- Phổ biến, quán triệt kịp thòi đưòng lôì, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà riước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân.
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- Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; ngăn ngừa, đâu tranh cỏ hiệu quả 
vởi những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm...) trái quan điểm, đường 
lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của 
đảng viên và nhân dân, có biện pháp giải quyết kịp thời những vâ'n đề thuộc trách nhiệm 
của cơ sỏ hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theọ thẩm quyền.

1.3. Lãnh dạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội vững mạnh:

- Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; kịp thời xem xét, giải quyết có hiệu quả 
(hoặc dứt điểm) những vân đề bức xúc và những khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tập thể ở 
địa phương, đơn vị.

- Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, thực hiện 
theo chức năng, nhiệm vụ và diều lệ của đoàn thể; giữ vững mốì quan hệ gắn bó giữa 
Đảng với nhân dân.

- Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khôi đoàn kết toàn dân; 
không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp ở cơ sở.

1.4. Lãnh đạo và thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng:
- Đề ra Nghị quyết sát, đúng vói tình hình của cơ sở và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

nghị quyết đó; nội bộ đoàn kết thông nhất; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, duy 
trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng.

- Thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung 
dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ học tập.

- Thực hiện việc quản lý và phân công công tác cho đảng viên; xây dựng và thực hiện 
công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho 
cán bộ, đảng viên; giối thiệu, theo dõi đảng viên đang công tác thưòng xuyên giữ mối liên 
hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thực hiện việc kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định 
của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công; thực hiện công tác bảo vệ chính 
trị nội bộ; phát hiện, xử lý những đảng viên vi phạm.

- Thực hiện công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mói, nhất là ở những địa bàn 
trọng yếu và những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên.

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, đối với một số’ loại hình TCCS đảng cần nhấn mạnh một 
sô' nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức cơ sở đảng ở xã: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo hướng 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, thực hiện các nghĩa vụ đốì với 
Nhà nưóc; xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, cải thiện và nống cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân; thực hiện các chính sách xã hội; giữa vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá ở khu dân cư

- TỔ chức cơ sở đảng ở phường, thị trấn: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
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tế nhiều thành phần đúng đưòng lôì, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nưóc. Lãnh đạo thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước và công tác quản lý 
đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 
ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý.

- Tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp nhà nước: Lãnh đạo thực hiện Luật Doanh 
nghiệp Nhà nước và Luật Lao động; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm việc 
làm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao dộng.

- Tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nưỏc ngoài; doanh nghiệp tư nhân; 
công ty cổ phần (có vòn nhà nước): Lãnh dạo thực hiện tô't công tác chính trị tư tưởng, 
nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, thực hiện pháp luật và các quy định của Nhà 
nước; bảo đảm lợi ích, nhân phẩm của người lao động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trong doanh nghiệp.

- Tổ chức cơ sỏ đảng ở cơ quan: Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức phát huy tính 
chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề cao tinh thần trách 
nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cải tiến phong cách và lề lôi làm việc; giữ gìn bí mật của 
Đảng và Nhà nưởc; chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà 
và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị sự nghiệp: Lãnh đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công 
tác chuyên môn; đổi mói phong cách làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; 
đề cao tinh thần, thái độ phục vụ, chống mọi biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, đùn đẩy 
trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân.

- Tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị quân đội, công an: Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn 
luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn vối xây 
dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức tốt đòi sông vật chất và tinh thần 
cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đơn vị hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

2. Phương pháp đánh giá:
Việc đánh giá chất lượng TCCS đảng được tiến hành bằng phương pháp châm điểm. 

Tổng số' điểm để đánh giá chất lượng TCCS đảng là 100 điểm, trong đó điểm tối đa để 
đánh giá cho 4 nội dung là 80 điểm; 20 điểm để cộng thêm cho những TCCS đảng có 
thành tích xuất sắc.

2.1. Khung điểm đánh giá chất lượng TCCS đảng cho 4 nội dung như sau:
- Nội dung 1: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị (đối với xã, phường, thị trấn là 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội), bảo đảm quốc.phòng, an ninh, điếm tôi đa là 30 
điểm.

- Nội dung 2: Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, điểm tối đa là 15 điểm
- Nội dung 3: Lãnh đạo xây dựng chính quyển, Mặt trận Tổ quôc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, điểm tối đa là 15 điểm.
- Nội dung 4: Thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng điểm tối đa là 20 điểm.
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2.2. Những TCCS dàng đạt các yêu cầu sau sẽ được cộng thêm điểm:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị (các chỉ tiêu chủ yếu 

về phát triển kinh tế - xã hội đạt cao hơn năm trưóc và vượt mức chỉ tiêu do đảng bộ, chi 
bộ đề ra (được cộng thêm từ 1 đến 10 điểm).

- Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị 
- xã hội đều đạt vững mạnh (hoặc tiên tiến xuất sắc); kết nạp đảng viên đảm bảo chất 
lượng; vượt chỉ tiêu đảng bộ, chi bộ đề ra (được cộng thêm từ 1 đến 10 điểm).

2.3. Những TCCS đảng vi phạm một trong các nội dung sau sẽ bị xếp loại yếu kém.
- Không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao (đôi vói xã, phường, thị trâ'n, doanh 

nghiệp là: không hoàn thành nghĩa vụ đốì với Nhà nưởc, sản xuâ't kinh doanh thua lỗ, 
làm thất thoát vô'n, tài sản của Nhà nước, dời sống nhân dân, người lao dộng khó khăn, 
tỷ lệ hộ đói, nghèo và số người không có việc làm tăng lên so với năm trước).

- Nội bộ mất đoàn kết, các vụ việc tiêu cực ở địa phương, đơn vị để tồn đọng kéo dài 
không được giải quyết dứt diểm, quần chúng bất bình, xảy ra khiếu kiện tập thể, vượt 
cấp.

- Có 1/3 số chi bộ trực thuộc yếu kém hoặc tổ chức chính quyền và trên 1/2 số tổ chức 
đoàn thể chính trị - xã hội trong địa phương, đơn vị xếp loại yếu kém.

3. Xếp loại châ't lượng:
Cãn cứ vào tổng sô' điểm đạt dược, châ't lượng TCCS dảng xếp thành 3 loại:
3.1. Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh: là những đảng bộ, chi bộ có tổng sô' 

điểm đạt được trên 80 diểm. Những TCCS đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) mà có 
tổng sô' điểm đạt dược trên 90 điểm là TCCS đảng TSVM tiêu biểu (thuộc diện đề nghị 
cấp uỷ cấp trên tặng bằng khen, giấy khen).

3.2. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ: là những đảng bộ, chi bộ có tổng sô' 
điểm đạt dược từ 50 đến 80 điểm.

3.3. Tổ chức cơ sở đảng yếu kém: là những đảng bộ, chi bộ có tổng sô' điểm ở mức dưới 
50 điểm hoặc vi phạm một trong những nội dung ở mục 2.3 nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc dánh giá chất lượng TCCS đảng dược thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng 
kết công tác năm của địa phương, đơn vị. Các cấp uỷ đảng cần chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm 
dân chủ, công khai theo các nội dung sau:

1. Câ'p uỷ cơ sở:
- Phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung Hưởng dẫn của Ban Tổ chức 

Trung ương để đảng bộ, chi bộ và đảng viên thông nhâ't nhận thức, có kê' hoạch đăng ký 
phấn đấu ngay từ đầu năm.

- Cuối năm, các chi bộ trực thuộc và chi bộ, dâng bộ cơ sở tiến hành kiểm điểm việc 
thực hiện nhiệm vụ trong năm, tự chấm điểm đánh giá chất lượng của chi bộ, đảng bộ 
mình và báo cáo cấp uỷ cấp trên xét, công nhận. Trước khi tiến hành kiểm điểm, đánh 
giá chất lượng, đảng bộ, chi bộ chỉ đạo tổ chức chính quyền và các đoàn thể tổng kết công 
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tác năm, bình xét, xếp loại thi đua; tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng Đảng của Ban 
Chấp hành các đoàn thể, đại diện quần chúng nhân dân ở cơ sở.

- Đảng uỳ cơ sở xét và quyết định công nhận kết quả đánh giá chất lượng các chi bộ 
trực thuộc, báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ cơ sở mình và đề nghị 
cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

2. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cấp uỷ cơ sở:
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt, thực hiện 

việc đánh giá chất lượng các TCCS đảng theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương 
và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

- Căn cứ đề nghị của các cấp uỷ cơ sở, chỉ đạo việc kiểm tra, thẩm định theo tiêu 
chuẩn chung và lấy ý kiến của chính quyển, đoàn thể cùng cấp để bảo đảm việc đánh giá 
được chính xác.

- Ban Thưòng vụ cấp uỷ cấp trên trực tiếp của TCCS đảng xét và quyết định công 
nhận kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng. Trưòng hợp TCCS đảng đã được công 
nhận TSVM, nhưng sau đó mới phát hiện có những khuyết điểm hoặc báo cáo thiếu 
trung thực thì cấp uỷ cấp trên phải chỉ đạo kiểm điểm, kết luận rõ trách nhiệm, nếu 
đúng thì huỷ quyết định công nhận danh hiệu TCCS đảng TSVM.

Mở hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các đảng bộ, chi bộ 
đạt TSVM tiêu biểu theo Hưống dẫn số 04-HD/TCTW ngày 05-02-2002 của Ban Tổ chức 
Trung ương.

3. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:
- Căn cứ vào Hưóng dẫn này vằ đặc điểm của đảng bộ, chỉ đạo Ban Tổ chức của cấp uỷ 

và các ban, ngành có liên quan cụ thể hoả các nội dung thành các tiêu chí và biểu điểm 
cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sỏ.

- Trên cơ sở đề nghị của các huyện uỷ và tương đương, xét công nhận và biểu dương, 
khen thưởng cấc TCCS đảng đạt TSVM tiêu biểu. Hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và 
bảo cáo kết quả về Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 09-HD/TCTW ngày 30-10-2002 của Ban Tổ 
chức Trung ương và được thực hiện từ ngày ký.

TRUỞNG BAN
TRẦN ĐÌNH HOAN
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52. HƯỚNG DẪN số 20-HD/TCTW NGÀY 02-9-2003 CỦA BAN Tổ CHỨC - 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Đánh giá chất lượng đảng viên

I. MỰC ĐÍCH, YÊU CẨU

- Đánh giá đúng chất lượng đảng viên và đội ngũ đảng viên hằng năm làm căn cứ đề 
ra chủ trương và biện pháp thiết thực để giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong 
gương mẫu, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên là cơ sở để xét khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, 
bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Đánh giá chất lượng đảng viên phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được 
giao, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lõì sống của đảng viên; bảo đảm 
chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, phù hợp với điều kiện cụ thể ở từng địa 
phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung đánh giá:
1.1. Về tư tưỏng chính trị:
- Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đừòng lối, 

nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưốc.
- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên 

môn nghiệp vụ.
1.2. Về phẩm chất đạo đức, lôì sông:
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham những, tiêu cực, sách nhiễu mưu 

lợi cá nhân và kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực; không vi phạm những điều đảng 
viên không được làm theo Quy định số 19-QD/TW ngày 03-01-2002 của Bộ Chính trị.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với 
Đảng.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ vói nhân dân, tôn trọng và phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

1.3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện việc thường xuyên giữ mốỉ liên hệ vói chi uỷ, đảng uỷ cơ sỏ và gương mẫu 
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thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QD-TW ngày 15-6-2000 của 
Bộ Chính trị.

- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị; thực hiện 
công tác phát triển đảng viên.

1.4. Về tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân 

công, điều động, lứân chuyển của tổ chức.
- Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.
- Thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thê.
2. Phương pháp đánh giá:
Đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện theo 1 trong 2 phương pháp sau:
2.1. Đảng viên tự đánh giá: Đảng viên tự kiểm điểm theo 4 nội dung nêu trên, tự 

nhận loại trước chi bộ. Chi bộ thảo luận, góp ý và lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đê 
xếp loại từng đảng viên.

2.2. Đảng viên tự chấm điểm: Đảng viên tự kiểm điểm theo 4 nội dung nêu trên, tự 
chấm điểm, tự nhận loại trước chi bộ (có khung điểm chuẩn kèm theo). Chi bộ thảo luận, 
góp ý và lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín để xếp loại từng đảng viên.

3. Xếp loại đảng viên:
Chất lượng đảng viên được xếp loại như sau:
3.1. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những đảng viên đã phấn đâ'u 

thực hiện tốt 4 nội dung nêu trên và được 2/3 (trở lên) đảng viên có mặt tham dự họp bỏ 
phiếu tấn thành.

Trong số này, chi bộ lựa chọn ra sô' đảng viên xuất sắc đề nghị biểu dương, khen 
thưởng vì đã có một trong các thành tích xuất sắc sau:

- Đảng viên tiêu biểu nhất trong phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lô'i 
sống, chấp hành tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ dược giao.

- Đảng viên có sáng kiến trong lao động, công tác, học tập, nghiên cứu,... được cấp có 
thẩm quyển công nhận và đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

3.2. Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: Là những đảng viên phấn đấu thực 
hiện được 4 nội dung nêu trên và được trên 1/2 đảng viên có mặt tham dự họp bỏ phiêu 
tán thành.

Trong sô' này, chi bộ kiểm điểm và chỉ ra những đảng viên còn hạn chê' từng mặt vì có 
một trong các hạn chế sau:

- Đảng viên chưa tận tuỵ vởi công việc, bản thân chưa tích cực học tập, ... nên thực 
hiện nhiệm vụ được giao kết quả thấp.

- Có khuyết, nhược điểm trong công tác và sinh hoạt; trong thực hiện Quy định sô 19- 
QD/TW về những điều đảng viên không được làm vã Qụy định sô' 76-QD/TW về thực 
hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.
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- Đảng viên là người đứng đầu đơn vị mà đơn vị đó bị cơ quan quản lý cấp trên đánh 
giá chưa hoàn thành nhiệm vụ trong năm; là Bí thư câp uỷ mà tổchức đảng đó bị cấp uỷ 
cấp trên đánh giá xếp loại yếu kém trong năm.

3.3. Đảng viên vi phạm tư cách: Là những đảng viên vi phạm một trong các khuyết 
điểm dưới đây và có trên 1/2 đảng viên có mặt tham dự họp bỏ phiếu xếp loại này.

- Bị xử lý kỷ luật của đảng, chính quyền, đoàn thể, từ khiển trách trở lên trong năm.
- BỊ cơ quan quản lý đánh giá là người không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hoặc 

chi bộ đánh giá là người không hoàn thành nhiệm vụ do chi bộ phân công trong năm.
- Không chấp hành sự phân công của tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ trong năm.
- Qua đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ mói phát hiện đảng viên có khuyết điểm 

(vi phạm quy định 19-QD/TW và những vấn đề khác), chi bộ đã kiểm điểm làm rõ và ra 
nghị quyết đề nghị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đôi tượng và thời điểm đánh giá:
- Là những đảng viên dang sinh hoạt ở chi bộ tài thòi điểm tiến hành đánh giá (kể cả 

đảng viên dự bị và đảng viên ồ đảng bộ khác chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, không 
phân biệt thời gian dài hay ngắn). Đối với đảng viên đang được miễn công tác và sinh 
hoạt đảng, được miễn đánh giá chất lượng và kiểm điểm cuối năm.

Trường hợp đảng viên vắng mặt có lý do, chi bộ tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên 
đó vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt sinh hoạt và báo cáo bổ sung lên cấp uỷ 
câ'p trên.

- Hằng năm, tổ chức cơ sở đảng tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên một lần vào 
sau khi tổng kết cuối năm của cơ quan, đơn vị.

2. Một sô’ điểm lưu ý:
2.1. Mọi dảng viên thuộc đô’i tượng đã quy định nêu trên tham dự họp đều được thực 

hiện bỏ phiếu tín nhiệm xếp loại đảng viên khác trong chi bộ.
2.2. Đôì với đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nhưng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do 

câ'p trên giao thì dảng viên tự báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với chi bộ, trong 
trường hợp cần thiết chi uỷ tham khảo ý kiến nhận xét của cấp quản lý đảng viên đó.

2.3. Đôì vói những đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp, quần đội, công an, nếu chi bộ xét thấy những trưòng hợp cần thiết thì tranh thủ 
ý kiến của chi uỷ chi bộ nơi đảng viên cư trú.

2.4. Cấp uỷ, chi bộ phải kiểm tra, xem xét và xử lý kịp thời đô'i vói những đảng viên có 
thiếu sót, khuyết điểm theo quy định của Điều lệ Đảng và coi đây là công việc thường 
xuyên trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, không để cuô’i năm đánh giá chất lượng đảng 
viên mới xem xét, xử lý.

2.5. Trường hợp dã công nhận kết quả đánh giá phân loại đảng viên, sau đó phát hiện 
có khuyết điểm do kiểm điểm thiếu trung thực thì phải kiểm điểm làm rõ, tuỳ theo mức 
độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hoặc không công nhận kết quả đã phân loại.
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2.6. Tập thể cấp uỷ cơ sở cần lưu ý khi xem xét, quyết định việc xếp loại đảng viên ở 
những chi bộ trực thuộc yếu kém để tránh xảy ra sai sót.

2.7. Phiếu đánh giá: Do cấp uỷ cơ sở ban hành thông nhất, được in (viết) đủ họ tên các 
đảng viên có mặt dự đánh giá.

- Phiếu hợp lệ là phiếu do tổ kiểm phiếu phất ra; chỉ đánh giá cho mỗi đảng viên vào 
một vị trí xếp loại và phải đánh giá đủ các đảng viên ghi trong phiếu.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do tổ kiểm phiếu phát ra: phiếu không đánh giá 
đảng viên nào, đánh giá thiếu hoặc phiếu viết thêm nội dung khác với nội dung quy định 
trong phiếu.

Cách tính kết quả: Lấy tổng kết quả trong các phiếu hợp lệ chia cho tổng số đảng viên 
có mặt tham gia bỏ phiếu.

3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Đảng viên:
Căn cứ vào tiêu chuẩn đã được cấp uỷ cụ thể hoá, dảng viên làm bản tự kiểm điểm, 

nhận loại đảng viên; đánh giá bản thân trước chi bộ; tiếp thu ý kiến đóng góp của chi bộ 
để điều chỉnh lại loại đảng viên tự nhận.

3.2. Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở):
- Phổ biến, quán triệt cho đảng viên thực hiện Hưỏng dẫn của Ban Tổ chức Trung 

ương, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về đánh giá chất lượng đảng viên. Có kế hoạch phân 
công và nắm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đảng viên.

- Tổ chức họp đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm; tổ chức bỏ phiếu và bầu tô 
kiểm phiếu (đốì với chi bộ có trên 30 đảng viên được chia tổ để đánh giá; kết quả đánh 
giá phải được chi bộ thông qua).

- Sau khi có kết quả xếp loại đảng viên, chi bộ tiến hành xét, đề nghị khen thưởng 
đảng viên; ra Nghị quyết đề nghị kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tư cách đến mức phải 
thi hành kỷ luật; nêu yêu cầu và định thời gian cho đảng viên dủ tư cách, còn hạn chế 
từng mặt và đảng viên vi phạm tư cách sửa chữa khuyết, nhược điểm.

- Ghi ý kiến nhận xét của tập thể chi uỷ và kết quả xếp loại đảng viên của chi bộ vào 
bản tự kiểm điểm của đảng viên; tổng hợp kết quả đánh giá chát lượng, khen thưởng, kỷ 
luật đảng viên chuyển lên báo cáo đảng uỷ cơ số xem xét, quyết định. Đối với chi bộ cơ sở 
phải báo cáo Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương quyết định kết quả đánh giá chất 
lượng đảng viên của chi bộ.

3.3. Đảng uỷ cơ sở:
- Hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện Hướng dẫn của 

Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên vể đánh giá chất lượng đảng 
viên.

- Xem xét, ra quyết dịnh xếp loại từng đảng viên và thông báo kết quả cho chi bộ (nêu 
rõ lý do những trường hợp thay đổi loại của đảng viên so với chi bộ đề nghị), ghi nhận 
xét, kết quả xếp loại vào bản tự kiểm điểm của đảng viên để lưu trong hồ sơ đảng viên.
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- Xét, quyết định biểu dương và đê' nghị khen thưởng đảng viên; xét, quyết định kỷ 
luật đảng viên và ra nghị quyết đê' nghị xoá tên hoặc kỷ luật khai trừ, cách chức câ'p uỷ 
viên theo quy định. Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật đảng 
viên báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

3.4. Huyện uỷ và tương đương:
- Hưống dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sỏ đảng trực thuộc thực hiện Hưóng dẫn của Ban 

Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh và tương đương vê' đánh giá chát lượng 
đảng viên.

- Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng đảng viên của các cấp uỷ trực thuộc, phát 
hiện những nơi làm chưa đúng để kịp thời chân chỉnh, uốh nắn nhất là những tổ chức 
đảng yếu kém, mất đoàn kết.

Đổì với đảng viên ở chi bộ cơ sở, Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các Ban đảng có liên 
quan của cặp uỷ thẩm định kết quả xếp loại của chi bộ, báo cáo Bạn thường vụ huyện uỷ 
và tương đương xem xét, ra quyết định và thông báo cho chi bộ (nêu rõ lý do những 
trường hợp thay đổi loại của đảng viên so với chi bộ đề nghị).

- Xét, quyết định tặng giấy khen và đề nghị cấp uỷ cấp trên khen thưởng đảng viên; 
xét, quyết định kỷ luật đảng viên theo quy định.

- Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên báo cáo Ban 
thường vụ tỉnh uỷ và tương đương qua Ban Tổ chức của cấp uỷ.

3.5. Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương:
- Trên cơ sở Hương dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và căn cứ vào đặc điểm của đảng 

bộ, lựa chọn phương pháp đánh giá, đề ra kế hoạch, biện pháp chỉ đạo và kiểm tra việc 
thực hiện đánh giá chất lượng đảng viên trong dảng bộ.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức và các Ban trực thuộc cụ thể hoá nội dung hướng dẫn cho phù 
hợp vởi phương pháp lựa chọn, xây dựng kế hoạch, quy trình đánh giá, tổ chức phổ biên, 
quán triệt để thông nhất nhận thức trong đảng bộ.

- Xét, quyết định khen thưởng cho đảng viên theo quy định. Chỉ đạo Ban Tô chức của 
cấp uỷ tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật đảng viên gửi về Ban 
Tổ chức Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

*
* *

Hướng dẫn này thay cho Hướng dẫn số 10-TC/TW ngày 30-10-2002 của Ban Tổ chức 
Trung ương, được ban hành tối các chi bộ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong 
quá trình chỉ đạo thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc, các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực 
thuộc Trung ương phản ảnh vê' Ban Tổ chức Trung ương.

I

TRUỞNG BAN
TRẦN ĐÌNH HOAN
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BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN 

(Kèm theo Hướng dẫn sô’ 20-HD/TCTW ngày 02 tháng 9 năm 2003)

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối
đa

(1) (2) (3)

1 Về tưtưỏng chính trị

- Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đàng, 

pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường 

lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và 

chuyên môn nghiệp vụ.

15

2 Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không vi phạm những điều đảng viên không 

được làm theo Quy định sô' 19-QĐ/TVV ngày 03-01-2002 của Bộ Chính trị.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực vôi 
Đàng.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

20

3 về thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Thực hiện việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương 

mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 76-QD/TW ngày 15- 

6-2000 của Bộ Chính trị

- Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị; thực 

hiện công tác phát triển đảng viên.

30

4 về tổ chức kỷ luật

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự 
phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.

- Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.

- Thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

15
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TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối 
đa

5

6

Điểm cộng:

- Đảng viên tiêu biểu nhất trong phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức 
lối sống, chấp hành tổ chức kỷ luật và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được 
giao.

- Đảng viên có sáng kiến trong lao động, công tác, học tập, nghiên cứu. .. được 
cấp cỏ thẩm quyền công nhận và đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

Điểm liệt:

- BỊ xử lý kỷ luật của đảng, chính quyền, đoàn thể, từ khiển' trách trở lên trong 
năm. Vi phạm các khuyết điểm tại Mục này là đảng viên vi phạm tự cách.

- BỊ cơ quan quản lý đánh giá là người không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn 
hoặc chi bộ đánh giá là ngưài không hoàn thành nhiệm vụ do chi bộ phân cõng 
trong năm.

- Không chấp hành sự phân công của tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ trong 
năm.

- Qua đánh giá chất lượng đảng viên, chi bộ mới phát hiện đảng viên có khuyết 
điểm (vi phạm quy định 19-QĐ/TVV và những vấn đề khác), chi bộ đã kiểm điểm 
làm rõ và ra nghị quyết đề nghị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

20

Tổng cộng 100

Đảng viên tự xếp loại căn cứ vào điểm tự châm như sau:
- Đảng viên đủ tư cánh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 70 điểm; xuất sắc trên 90 điểm.
- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trên 50 điểm; đủ tư cách, hạn chê từng 

mặt trên 50 điểm nhưng có một trong các hạn chế nêu tại diểm 3.2 trong Hướng dẫn.
- Đảng viên vi phạm tư cách dưới 50 điểm, có một trong các khuyêt điểm nêu tại điểm 

3.3 trong Hướng dẫn.
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53. LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2003 CỦA QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Khoá XI, kỳ họp thứ 4

(Từ ngày 21 thảng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 2003)

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯÓC

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô' 61 /2001 /QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về doanh nghiệp nhà nước.

Chương I

NHŨNG QUY ĐÌNH CHUNG

Điều 1. Doanh nghiệp nhà nước
Doanh nghiệp nhà nưởc là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 

hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều 2. Phạm vi diều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh của Luật này bao gồm:
a) Quy định việc thành lập mói, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu, tổ chức quản 

lý và hoạt động của công ty nhà nước;
b) Điều chỉnh quan hệ giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện phần vốn góp của 

Nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước sở hữu toàn bộ vốh điều lệ, doanh nghiệp có cổ 
phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

2. Đôì tượng áp dụng Luật này bao gồm:
a) Công ty nhà nước;
b) Người đại diện phần vôn góp của Nhà nưóc tại công ty cổ phần nhà nước, công ty 

trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
có hai thành viên trở lên;

c) Người đại diện phần vôn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần, vô'n góp chi 
phôi của Nhà nước.

Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần vôn của Nhà 
nưóc thực hiện theo quy định của Chính phủ;
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d) Đốì vởi công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quôc phòng, an ninh thực hiện 
theo quy định của Luật này và quy định cụ thể của Chính phủ.

Điểu 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưỏi đây dược hiểu như sau:
1. Cõng ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, thành 

lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật này. Công ty nhà nưỏc 
được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nưởc độc lập, tổng công ty nhà nưóc.

2. Cõng ty cô phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà 
nước hoặc các tổ chức được Nhà nưỏc uỷ quyền góp vôn, dược tổ chức và hoạt động theo 
quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trở lên là công ty trách 
nhiệm hữu hạn do Nhà nưóc sở hữu toàn bộ vốh diều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký 
hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách 
nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên 
là công ty nhà nưóc và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốh, được 
tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ 
phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vô’n điều lệ, Nhà nưỏc giữ quyền chi 
phối đốì với doanh nghiệp đó.

6. Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước là doanh nghiệp mà phần vốh góp của 
Nhà nước trong vón điều lệ chiếm từ 50% trồ xuống.

7. Công ty nhà nước giữ quyền chi phôĩ doanh nghiệp khác là công ty sở hữu toàn bộ 
vốh điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác, 
giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.

8. Quyền chi phối đối với doanh nghiệp là quyền quyết định đối vói điều lệ hoạt động, 
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản 
lý và các quyết định quản lý quan trọng khác của doanh nghiệp đó.

9. Công ty nhà nước độc lập là công ty nhà nưốc không thuộc cơ cấu tổ chức của tổng 
công ty nhà nước.

10. Vốn điều lệ của công ty nhà nước là sô’ vốn nhà nước đầu tư vào công ty và ghi tại 
Điều lệ công ty.

11. Vổn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập doanh nghiệp ở một số 
ngành, nghề theo quy định của pháp luật.

12. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đốì vói đòi sông, kinh 
tế, xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ hoặc bảo đảm quốc 
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phòng, an ninh mà việc sản xuất, cung cấp theo cơ chế thị trường thì khó có khả nàng bù 
đắp chi phí dối với doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này, do đó được 
Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, đâu thầu theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

Điều 4. Áp dụng Luật doanh nghiệp nhà nước và các luật khác có liên quan
1. Công ty nhà nước hoạt động theo Luật này và các luật khác có liên quan. Trường 

hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và luật có liên quan về cùng một vấn đề 
thuộc phạm vi điều chỉnh và đỗì tượng áp dụng của luật có liên quan thì áp dụng theo 
quy định của luật đó.

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này vói pháp luật có liên quan 
về quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước hoặc quy định về 
quan hệ của chủ sở hữu nhà nước với người được uỷ quyền đại diện phần vốn góp của 
Nhà nước có sự khác nhau giữa Luật này và Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam hoặc pháp luật tương ứng với doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thì áp 
dụng quy định của Luật này.

Điều 5. Tổ chức chính trị và các tố’ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà 
nưôc

Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp nhà nưởc hoạt 
động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp 
vỏi quy định của pháp luật.

Chương II

THÀNH LẬP MÓI VÀ ĐẢNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 6. Ngành, lĩnh vực, địa bàn được thành lập mới công ty nhà nưóc
1. Công ty nhà nước đượố thành lập mởi ở những ngành, lĩnh vực, địa bàn sau đây:
a) Ngành, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội;
b) Ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, tạo động lực phát triển nhanh cho các 

ngành, lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế, đòi hỏi đầu tư lớn;
c) Ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao;
d) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà các thành phần kinh tế 

khác không đầu tư.
2. Những ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại khoản 1 Điều này và quy hoạch sắp 

xếp, phát triển công ty nhà nước theo ngành, lĩnh vực, địa bàn do Chính phủ quyết định 
và định kỳ công bố.

Điểu 7. Đề nghị thành lập mói công ty nhà nưởc
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chủ 
tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) là người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước (sau dây 
gọi là người đề nghị).
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2. Người đề nghị phải căn cứ vào danh mục những ngành, lĩnh vực, địa bàn dược xem 
xét thành lập mới công ty quy định tại Điều 6 của Luật này và quy hoạch sắp xếp và 
phát triển công ty nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quô'c dân, ở các ngành, càc 
tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương đã được Chính phủ phê cịuyệt theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 65 của Luật này để xây dựng đề án và lập hồ sơ thành lập mới công 
ty nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định tại Điều 9 của Luật 
này.

3. Đề nghị thành lập mới công ty nhà nước phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Sự cần thiết thành lập công ty; danh mục sản phẩm, dịch vụ do công ty cung ứng, 

tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do 
công ty cung ứng, khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của công ty và luận chứng khả 
thi về khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của công ty;

b) Địa điểm đặt trụ sở chính của công ty hoặc địa diểm xây dựng cơ sở sản xuâ't, kinh 
doanh và diện tích đất sử dụng;

c) Khả năng cung ứng lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và các điều kiện cần 
thiết khác dể công ty hoạt động sau khi thành lập;

d) Dự kiến tổng vốn đầu tư, nguồn vốn dầu tư ban đầu của Nhà nưóc; nguồn và hình 
thức huy động sô' vốn còn lại; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp 
tạo vốn lưu động đô'i với công ty;

d) Luận chứng khả thi về hiệu quả kinh tê' - xã hội và sự phù hợp của việc thành lập 
công ty với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường;
g) Dự kiến mô hình tổ chức quản lý công ty và thòi hạn hoạt động;
h) Đô'i với công ty cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mdi thì đề án thành 

lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án dầu tư thành lập 
mới công ty nhà nước theo quy định của pháp luật về dầu tư.

4. Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước gồm:
a) Tờ trình đề nghị thành lập công ty;
b) Đề án thành lập mỏi công ty quy định tại khoản 3 của Điều này;
c) Dự thảo Điều lệ của công ty;
d) Đơn xin giao đất, thuê đất;
đ) Đơn dề nghị ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư 

(nếu có).
5. Điều lệ của công ty tối thiểu phải có các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ, trụ sở chính, sô' điện thoại, sô' fax, thư điện tử của công ty; chi nhánh, 

văn phòng đại diện (nếu có);
b) Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh;
c) Vô'n điều lệ;
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d) Quan hệ giữa công ty và cơ quan, tổ chức được uỷ quyền là dại diện chủ sở hữu công 
ty;

đ) Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty;
e) Người đại diện theo pháp luật của công ty;
g) Nguyên tắc sử dụng lợi nhuận của công ty;
h) Các trưòng hợp tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu và thủ tục thanh lý tài sản 

của công ty;
i) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty;
k) Các quy định khác do cơ quan, tổ chức được uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu công ty 

quyết định nhưng không được trái vởi quy định của pháp luật.
Điều 8. Điều kiện thành lập mói công ty nhà nước
Việc quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải căn cứ vào các điều kiện sau đầy:
1. Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật này;
2. Bảo đảm đủ điều kiện về vốn; mức vốn diều lệ phù hợp với ngành, nghề kinh doanh 

đòi hỏi phải có vốn pháp định;
3. Dự thảo Điều lệ của công ty không được trái với quy định của Luật này và các quy 

định khác của pháp luật;
4. Đề án thành lập mới công ty phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 

về trình độ công nghệ tiên tiến do Nhà nước quy dịnh, thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn 
được thành lập mối, phù hợp chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà 
nước, quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường và cấc quy định khác của pháp luật.

Điều 9. Thẩm quyền quyết định thành lập mối công ty nhà nước
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mói công ty nhà nước đặc biệt quan 

trọng, chi phối những ngành, lĩnh vực then chốt, làm nòng cô't thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập mới công ty nhà nưởc không 
thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định để 
thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước. Hội đồng thẩm định đề án là cơ quan 
tư vấn cho ngưòi quyết định thành lập công ty; ngưòi quyết định thành lập chịu trách 
nhiệm về quyết định thành lập mói công ty nhà nước.

4. Quyết định thành lập mởi công ty đồng thời là quyết định dự án đầu tư thành lập 
công ty nhà nước. Công ty nhà nưóc mói được thành lập là chủ đầu tư đốì với dự án này.

5. Việc thẩm định dự án đầu tư thành lập công ty nhà nưóc và thực hiện dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. Khi quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải đồng thòi tiến hành bổ nhiệm 
Chủ tịch Hội đổng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; quyết định việc bô 
nhiệm hoặc ký hợp đồng với Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị.
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Điều 10. Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty nhà nước được quy định như sau:
1. Trong thòi hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập, công ty phải 

đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh 
nghiệp;

2. Công ty nhà nưóc có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giây chứng nhận đăng 
ký kinh doanh. Sau khi dược cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty mới dược 
tiếp nhận vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc huy động vốn đầu tư, xây dựng doanh 
nghiệp và hoạt động kinh doanh; công ty dược kinh doanh những ngành, nghề có điều 
kiện hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Việc công bô' nội dung đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 
cung câ'p thông tin vê' nội dung đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của 
Luật doanh nghiệp.

Điều 11. Thành lập mói và đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nhà nước, công ty 
trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
có hai thành viên trở lên

1. Các đối tượng sau dây là sáng lập viên thành lập mới công ty cổ phần nhà’nước, 
công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 
nhà nước có hai thành viên trở lên.

a) Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập;
b) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nưỏc;
c) Công ty nhà nước giữ quyền chi phôi doanh nghiệp khác;
d) Công ty thành viên hoạch toán độc lập của tổng công ty nhà nưốc;
d) Công ty nhà nưóc dộc lập;
e) Các tổ chức kinh tế có quyền sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh theo quy 

định của pháp luật.
2. Sáng lập viên góp vốn thành lập mới công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm 

hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành 
viên trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực, địa bàn quy định tại Điều 6 của Luật này thì phải 
được cấp cỏ thẩirt quyền phê duyệt dề án góp vốn thành lập mói. Sáng lập viên là doanh 
nghiệp do câp nào quyết định thành lập thì đề nghị cấp đó phê duyệt đề án góp vốh 
thành lập mới. Sáng lập viên là doanh nghiệp thành viên của tổng công ty thì Hội đồng 
quản trị tổng cóng ty phê duyệt đề án góp vốn thành lập mới.

3. Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần nhà nưốc, công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nưóc có hai thành viên 
trở lên được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.
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Chương III

QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 12. Vô'n và tài sản của công ty nhà nước
1. Vốn của công ty bao gồm vốn do Nhà nước đầu tư tại công ty, vốn do công ty huy 

động và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
2. Vốn nhà nước đầu tư tại công ty bao gồm vô'n ngân sách nhà nước và vốn tích luỹ 

được bổ sung vào vốn nhà nước.
3. Giá trị quyền sử dụng đất được tính vào vốn của công ty theo quy định của pháp 

luật về đất đai. Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, 
phương pháp tính toán và đưa ra giá trị quyền sử dụng đâ't vào vốn tuỳ theo mục đích sử 
dụng đất và đặc thù ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của từng loại công ty nhà nước.

4. Tài sản của công ty nhà nước bao gồm tài sản cô' định và tài sản lưu động.
Điều 13. Quyền của công ty nhà nước đốì với vốn tài sản
1. Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của công ty để kinh doanh, thực hiện các lợi ích 

hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty.
2. Định đoạt đối với vô'n và tài sản của công ty theo quy định của Luật này và quy 

định khác của pháp luật có liên quan.
3. Sử dụng và quản lý các tài sản Nhà nước giao, cho thuê là đất đai, tài nguyên theo 

quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên.
4. Nhà nước không điều chuyển vốh nhà nước đầu tư tại công ty và vốn, tài sản của 

công ty theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công 
ty thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điều 14. Nghĩa vụ của công ty nhà nưởc về vốn và tài sản
1. Bảo quản và phát triển vốn nhà nước và vốn công ty tự huy động, chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số tài sản của 
công ty.

2. Người đại diện chủ sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa 
vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi sô' vốn của Nhà nưởc đầu tư tại công ty.

3. Định kỳ đánh giá lại tài sản của công ty theo quy định của Chính phủ.
Điều 15. Quyền kinh doanh của công ty nhà nước
1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh 

doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.
2. Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô kinh 

doanh theo khả năng của cồng ty và nhu cầu của thị trưòng trong nước và ngoài nước.
3. Tìm kiếm thị trưòng, khách hàng trong nước và ngoài nưởc và ký kết hợp đồng.
4. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ 
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công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá thì theo mức giá hoặc khung 
giá do nhà nước quy định.

5. Quyết định các dự án dầu tư theo quy định của pháp .luật về đầu tư; sử dụng vốn, 
tài sản của công ty để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác trong nước; 
thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác.

6. Sử dụng vốh của công ty hoặc vốn huy động để đầu tư thành lập công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; cùng với các nhà đầu tư khác thành lập công 
ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

7. Mỗ chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nưóc ngoài.
8. Xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi phí khác 

trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của pháp 
luật.

9. Tuyển chọn, thuê, bô’ trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đốì với lao động, lựa 
chọn các hình thức trả lương, thưởng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và có các quyền 
khác theo các quy định của pháp luật về lao động.

10. Có các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trưòng phù hợp với quy định của 
pháp luật.

Điều 16. Nghĩa vụ trong kinh doanh của công ty nhà nước
1. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã dăng ký, bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch 

vụ do công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.
2. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và 

khả năng cạnh tranh.
3. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao 

động, bảo đảm quyền tham gia quản lý công ty của ngưòi lao động quy định tại Mục 3 
Chương IV của Luật này.

4. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hoá, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

5. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy 
định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

6. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sử hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về 
thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cùa 
pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm trưởc người đầu tư vòn về sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh 
nghiệp khác.

8. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Điểu 17. Quyền về tài chính của công ty nhà nước
1. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ 
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phiếu công ty; vay vô’n của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của 
cá nhân, tổ chức ngoài công ty; vay vô’n của người lao động và các hình thức huy động 
khác theo quy định của pháp luật.

Việc huy động để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, 
bảo đảm hiệu quả sử dụng vón huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu công 
ty-

Trưòng hợp công ty huy động vôn để chuyển đổi sở hữu thì thực hiện theo quy định tại 
Chương VIII của Luật này và các quy định khác của pháp luật.

Việc huy động vôn của các cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện theo quy định của 
Chính phủ về quản lý vay nợ nưốc ngoài.

2. Chủ động sử dụng vôn cho hoạt động kinh doanh của công ty; được sử dụng và quản 
lý các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối 
thiểu phải đảm bảo bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố định và 
không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tôì thiểu do Chính phủ quy định.

4. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi 
thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chông thiên tai 
hoặc cung câ'p sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi 
phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của công ty.

5. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng 
tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này 
được hoạch toán vào chi phí kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của 
công ty do các sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý, công nghệ, tăng năng suất 
lao động, tiết kiệm vật tư, chi phí đem lại.

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật.
7. Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy 

định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp 
vì mục đích nhân đạo và công ích.

8. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập 
quỹ dự phòng tài chính; Phần lợi nhuận hiện còn lại được phân chia theo nguồn vôn nhà 
nước đầu tư và nguồn vốn công ty tự huy động như sau:

a) Phần lợi nhuận phân chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư dùng để tái đầu tư tăng 
vốn nhà nước tại công ty hoặc hình thành quỹ tập trung để đầu tư vào các doanh nghiệp 
nhà nước khác thuộc lĩnh vực Nhà nước cần phát triển hoặc chi phô'i theo quy định của 
Chính phủ.

b) Phân lợi nhuận chia theo nguồn vô'n công ty tự huy động được trích lập quỹ đầu tư 
phát triển theo quy định của Chính phủ; phần còn lại do công ty tự quyết định việc phân 
phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Trường hợp công ty còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì được tăng lương, trích 
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thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả người quản lý sau khi đã trở hết nợ đến 
hạn.

Việc phân chia lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi đối vói công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực độc quyền, công ty nhà nước 
mới thành lập được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 18. Nghĩa vụ vể tài chính của công ty nhà nước
1. Kinh doanh có lãi, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốh nhà nưởc đầu tư do 

đại diện chủ sở hữu giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ đối vởi chủ 
sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào công 
ty khác (nếu có), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nưởc giao, cho thuê.

3. Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác khi 
Nhà nưốc yêu cầu.

4. Chấp hành đầy đủ chế độ vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hoạch toán, kế toán, kiểm 
toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đôì 
với các hoạt động hợp pháp của công ty.

5. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp các 
thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của công ty.

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nưởc khi tham gia hoạt động công ích
Ngoài các quyển và nghĩa vụ của công ty nhà nước quy định tại các Điều 13, 14, 15, 

16, 17 và 18 của Luật này, khi tham gia hoạt động công ích, công ty nhà nưóc có quyền 
và nghĩa vụ sau đây:

1. Sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở đấu thầu. Đối vói hoạt 
động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước thì công ty có nghĩa vụ tiêu thụ 
sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đôi tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy 
định;

2. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động công ích của công ty; chịu 
trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do công ty 
thực hiện;

3. Được xem xét đầu tư bổ sung tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao; phải hoạch 
toán và được bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho 
người lao động theo nguyên tắc sau đây:

a) Đổì với các sản phẩm, dịch vụ thực hiện theo phương thức đấu thầu thì công ty tự 
bù đáp chi phí theo giá thực hiện thầu;

b) Đốì với các sản phẩm dịch vụ công ích không thể thực hiện theo phương thức đầu 
thầu mà được Nhà nước đặt hàng thì công ty được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ theo đặt hàng của Nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt 
động công ích và đảm bảo lợi ích cho người lao động. Trưòng hợp các khoản thu không đủ 
để bù đắp chi phí hợp lý thì được ngân sách nhà nước cấp bù phần chênh lệch và đảm bảo 
lợi ích thoả đáng cho người lao động;
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4. Xây dựng, áp dụng các định mức chi phí, đơn già tiền lương trong giá thực hiện 
thầu, trong dự toán do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch;

5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công ty nhà nước theo quy dinh của Luật 
này;

6. Đôì vói công ty thiết kế, đầu tư thành lập và đăng ký kinh doanh để thực hiện mục 
tiêu chủ yếu, thường xuyên và ổn định là cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, thì:

a) Được Nhà nước đầu tư vốn để hình thành tài sản phục vụ mục tiêu cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích;

b) Khi cần thiết Nhà nước điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ mục tiêu cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty để thực hiện mục tiêu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công ích ở công ty khác;

c) Có quyền chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản phục vụ mục tiêu cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công ích thuộc quyền quản lý của công ty khi được người quyết định thành 
lập công ty cho phép. Việc thế chấp giá trị quyền sử dụng đâ't, tài sản của công ty gắn 
liền với quyền sử dụng đất phục vụ mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức hoạt dộng kinh doanh bổ sung khi được 
sự đồng ý của người quyết định thành lập công ty nhưng không ảnh hưởng tỏi việc thực 
hiện mục tiêu chính cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty;

đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của công ty tham gia hoạt động công ích theo 
quy định của Luật này.

Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực khác cỏ sản phẩm, dịch vụ công ích; hướng 
dẫn cụ thể về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch, cơ chế tài chính và hoạch toán 
đối với hoạt động công ích.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước giữ quyền chi phôi doanh nghiệp 
khác

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước quy định tại các Điều 13, 14, 15, 
16, 17, 18 và 19 của Luật này, công ty nhà nước giữ quyền chi phôi doanh nghiệp khác 
còn có các quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều 57, 58 và 59 của Luật này.

Chương rv
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯÓC

Điều 21. Mô hình tổ chức quản lý công ty nhà nước
1. Công ty nhà nước được tổ chức theo mô hình có hoặc không có Hội đồng quản trị. 

Các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập sau đây có Hội đồng quản trị:
a) Tổng cồng ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập;
b) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;
c) Công ty nhà nước độc lập có quy mô vốn lớn giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác.
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2. Căn cứ vào đặc điểm, quy mô của công ty nhà nước, ngưòi quyết định thành lập 
công ty quyết định cơ cấu tổ chức quản lý đối vơi công ty quy định tại khoản 1 Điều này.

Mục 1
CÔNG TY NHÀ NƯỚC KHÔNG có HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điểu 22. Tổ chức quản lý của công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị
Công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị có cơ cấu quản lý gồm Giám đốc, các Phó 

giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.
Điều 23. Giám đốc, các Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
1. Giám đốc là người điều hành công ty, đại diện theo pháp luật của công ty và chịu 

trách nhiệm trước người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê và trước pháp luật vể việc 
thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

2. Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành công ty theo phân công và uỷ quyền của 
Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân 
công và uỷ quyền.

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty; giúp 
Giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyển.

4. Văn phòng và các phòng ban, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, 
giúp việc cho Giám đốc, các Phó giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Giám đốc
1. Tiêu chuẩn về điều kiện tuyển chọn Giám đốc:
a) Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý công ty; có trình độ đại học; có chuyên 

môn thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của công ty; có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham 
gia quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính của công ty;

b) Có sức khoẻ, phẩm chát đạo đức tốt, trung thực, liêm khiêt, hiểu biết pháp luật và 
có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam.

2. Những đôì tượng sau đây không được tuyển chọn để bổ nhiệm, ký hợp đồng làm 
Giám đốc:

a) Người đà làm Giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách 
chức, miễn nhiệm hoặc để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 
25 của Luật này;

b) Thuộc đôì tượng bị câ'm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật.

Điều 25. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với 
Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng

1. Người quyết định thành lập công ty quyết định việc tuyển chọn để bổ nhiệm, miễn 

599

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



nhiệm, ký hợp đồng, châ'm dứt hợp đồng với Giám đô'c công ty nhà nước; quyết định bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng vỏi Phó giám đô'c, kế toán trưởng 
công ty nhà nước trên cơ sở đề nghị của Giám đốc.

2. Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, ký hợp đồng với Giám đô'c được thực hiện theo quy 
dinh của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng theo thòi hạn 
không quá năm nàm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp dồng.

3. Giám đô'c bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp 
sau đây:

a) Để công ty lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốh 
nhà nước đầu tư hai nàm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng 
không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vôn nhà 
nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn 
nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã dược co quan có thẩm quyền 
chấp nhận; đầu tư mói mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ;

b) Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản;
c) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do người bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc 

giao không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng;
d) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài 
chính của công ty;

đ) Bị Toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
e) BỊ mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
4. Giám đốc được thay thế trong các trường hợp sau đây:
a) Xin từ chức;
b) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bô' trí công việc khác.
Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc
Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Nhận và sử dụng có hiệu quả vốn do Nhà nước đầu tư và các tài sản, đất đai, tài 

nguyên, các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho vay, cho thuê;
2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn của công ty, dự án đầu tư, liên 

doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty trình người quyết dinh thành lập công ty;
3. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng bán tài sản có giá trị đến 30% tông giá 

trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công 
ty; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác do Điều lệ công ty 
quy định nhưng không vượt quá mức vôh điều lệ của công ty;

4. Điều hành hoạt động của công ty; tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch 
kinh doanh, các dự án đầu tư, các quyết định của chủ sở hữu quy định tại các Điều 64, 
65, 66 và 67 của Luật này; đại diện công ty ký kết và chỉ đạo thực hiện các hợp đông kinh 
tế, dân sự;
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5. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương 
áp dụng trong nội bộ công ty phù hợp với quy định của Nhà nước;

6. Trình ngưòi quyết định thành lập công ty việc tuyển chọn để bổ nhiệm, miễn nhiệm 
hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán 
trưởng;

7. Báo cáo người quyết định thành lập công ty và cơ quan tài chính về kế quả hoạt 
động, kinh doanh của công ty;

8. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương 
đương trong công ty, ngưòi đại diện phần vốn góp của công ty ộ các doanh nghiệp khác; 
quyết định lương và phụ cấp đô'i với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ thuộc 
thẩm quyền bổ nhiệm của mình;

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nưóc có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật;

10. Được hưởng chế độ lương theo năm. Mức lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu 
quả hoạt dộng của công ty, do người quyết định bổ nhiệm quyết định hoặc theo hợp đồng 
đã ký. Tiền lương được tạm ứng hàng tháng, quyết toán hàng năm. Tiền thưởng hàng 
năm được tính dựa vào kết quả kinh doanh năm của công ty, chi trả một phần vào cuổì 
năm, phần còn lại được chi trả sau ký kết thúc nhiệm kỳ; riêng tiền thưởng năm cuối 
nhiệm kỳ được tính dựa trên kết quả năm đó và kết quả tăng trưởng của cả nhiệm kỳ;

11. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác quy định tại Điều lệ công ty.
Điều 27. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc
1. Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của 

công ty và của Nhà nưởc, tổ chức thực hiện pháp luật tại công ty.
2. Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng vốn tài sản của công ty để thu lợi 

riêng cho bản thân và người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty trong thời gian 
đang thực hiện trách nhiệm Giám đô'c và trong thòi hạn ba năm hoặc thời hạn khác do 
Điều lệ công ty quy định sau khi thôi làm Giám đốc.

3. Trường hợp vi phạm Điều lệ công ty, quyết định vượt thẩm quyển, lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn, gây thiệt hại cho công ty và Nhà nưốc thì phải bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì Giám đôc sẽ không được thưởng, không được nâng lương và bị xử • 
lý kỷ luật tuỳ theo mức độ vi phạm:

a) Để công ty nhà nưởc lỗ;
b) Để mất vốn nhà nước;
c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi vốn đầu tư;
d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho ngưòi lao dộng ở công ty theo quy 

định của pháp luật về lao động;
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đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các 
chế độ khác do Nhà nước quy định;

5. Trường hợp để công ty lâm vào tình trạng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 của 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả bị hạ lương và bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật.

6. Khi công ty không thanh toàn đủ các khoản nỢ đến hạn phải trả và không thực hiện 
được các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn’phải trả, thì:

a) Phải báo cáo người quyết định thành lập công ty và đề xuất phương án thanh toán 
nỢ;

b) Giám đốc không được tăng lương và không được trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho 
người lao động và cán bộ quản lý;

c) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện 
nghĩa vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

d) Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty.
7. Công ty lâm vào tình trạng phá sản nhưng Giám đốc không nộp đơn yêu cầu phá 

sản thì chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
8. Công ty nhà nước thuộc diện tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không 

tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu thì Giám đốc công ty bị 
miễn nhiệm, chàm dứt hợp đồng trước thời hạn.

9. Giám dốc chỉ được giữ các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần, công ty có vốn đầu tư nưốc ngoài khi được công ty, tổ chức Nhà nước có thẩm 
quyền giói thiệu ứng cử vào các chức danh quản lý hoặc cử làm đại diện của công ty đôi 
với phần vốn góp vào các doanh nghiệp đó.

Vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của Giám đốc công ty không được giữ 
chức danh kế toán trưởng, thủ quỹ tại cùng công ty. Hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự 
của công ty ký kết với Giám đốc công ty, với vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột 
của Giám đô'c phải được thông báo cho người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê Giám đô'c 
biết; trường hợp người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê Giám đô'c phát hiện hợp đồng có 
mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa được ký kết thì bị coi là vô hiệu, Giám dô'c phải bồi 
thường thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy dịnh của pháp luật.

Mục 2
CÔNG TY NHÀ NƯỚC CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 28. Cơ câu quản lý của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nưốc độc lập có Hội 
đồng quản trị

Cơ cấu quản lý của tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản 
trị bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đô'c, các Phó tổng giám đô'c, kê' 
toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Điều 29. Hội đồng quản trị
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Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ số hữu nhà nước tại tổng công ty 
nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị, có quyền nhân danh công ty để 
quyết định mọi vấn dề liên quan đến việc xác định và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và 
quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu 
phân cấp cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu thực hiện.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước người quyết định thành lập tổng công ty nhà 
nước, công ty nhà nưốc độc lập có Hội đồng quản trị, người bổ nhiệm và trước pháp luật 
về mọi hoạt động của tổng công ty, công ty.

Điểu 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
1. Nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả vốh, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực 

khác do chủ sở hữu nhà nước đầu tư cho công ty.
2. Quyết dinh các vấn dể sau:
a) Chiến lược, kế hoạch dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành, nghề kinh 

doanh của công ty và của doanh nghiệp do cõng ty sở hữu toàn bộ vốh điều lệ;
b) Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định các dự ắn đầu tư, góp vốn, 

mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của công ty có giá trị đến 50% tổng giá trị 
tài sản còn lại trên số kế toán của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều 
lệ công ty; các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác vượt quá 
mức vốn điều lệ của công ty;

c) Phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản 
lý. quy chế quản lý công ty, quy hoạch, đào tạo lao động; quyết định lập chi nhánh, văn 
phòng đại diện của công ty; phê duyệt Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 
một thành viên do công ty là chủ sở hữu;

d) Tuyển chọn, ký hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định mức 
lương đốì với Tổng giám đốc sau khi được sự châp thuận của người quyết định thành lập 
công ty; tuyển chọn, ký hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyết định 
mức lương đốì với Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng theo dề nghị của Tổng giám dốc; 
thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và quyêt định mức lương đôi với Giâm 
đốc và kế toán trưởng các công ty thành viên và các dơn vị sự nghiệp do công ty sở hữu 
toàn bộ vốn điều lệ đế Tổng giám đốc quyết định; tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức và quyết định mức lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty nắm giữ toàn bộ vốn 
điều lệ; quyết định cử ngưòi đại diện phần vốn góp của công ty ở doanh nghiệp khác;

đ) Thực hiện quyền hạn nghĩa vụ của chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần mà công ty là chủ sở hữu hoặc cùng vởi công ty khác là đồng chủ sở hữu 
quyết định tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia công ty thành viên của tổng công 
ty;

e) Đầu tư vào điểu chỉnh vốn và các nguồn khác do công ty đầu tư giũa các đơn vị 
thành viên và công ty do mình sở hữu toàn bộ vốn điều lệ theo Điều lệ của công ty đó;
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g) Quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc quyết dinh phương án huy động vốh 
để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu;

h) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của công ty; phương án sử dụng lợi nhuận 
sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quâ trình kinh doanh do Tổng giám dóc đề nghị; 
thông qua bâo cáo tài chính hàng năm của công ty thành viên hoạch toán độc lập hoặc 
tổng công ty;

i) Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, Giám đốc đơn vị thành viên trong việc thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật này;

k) Quyết dinh sử dụng vón của công ty để đầu tư thành lập đơn vị thành viên do công 
ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ nhưng không vượt quà mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; quyết định giải 
thể, chuyển đổi sỏ hữu đốì với đơn vị này.

3. Kiến nghị người quyết định thành lập công ty:
a) Phê duyệt Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty;
b) Quyết định dự án đầu tư vượt quá mức phân cấp cho Hội đồng quản trị và phương 

án huy động vôn dẫn đến thay đổi sở hữu công ty;
c) Bổ sung, thay thế, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên Hội đồng quả 

trị công ty;
d) Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài 

sản của công ty có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty 
hoặc nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Quyết định sử dụng vốn của công ty để đầu tư thành lập đơn vị thành viên do công 
ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ vượt quá mức vón đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng quản trị quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; kiến nghị người thành lập công 
ty quyết định việc giải thể, chuyển đổi sở hữu đôi vởi các đơn vị này.

4. Yêu cầu Tổng giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản khi công ty lâm vào tình trạng phá 
sản.

5. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Điều 31. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
2. Có trình độ đại học, năng lực quản lý và kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản tri 

phải có kinh nghiệm ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghê kinh 
doanh chính của công ty;

3. Có sức khoẻ, phẩm châ't đạo đức tốt, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành 
pháp luật;
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4. Không thuộc đốì tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Cơ cấu thành viên, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng 
quản trị

1. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội dồng quản trị có thành viên 
chuyên trách và có thể có thành viên không chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
Trưởng ban kiểm soát phải là thành viên chuyên trách.. Tổng giám đốc có thể là thành 
viên Hội đồng quản trị. Sô lượng thành viên Hội dồng quản trị không quá 7 người, do 
người quyết định thành lập công ty quyết định.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị do người thành lập 
công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thay thế, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ 
của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm. Thành viên Hội đồng quản trị ró 
thể được bổ nhiệm lại.

3. Thành viên Hội dồng quản trị bị miễm nhiệm trong những trường hợp sau đây :
a) Bị Toà án kết án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất năng lực hành 

vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Không trung thực trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn để thu lợi cho bản thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài 
chính của công ty;

d) Vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 25 của Luật này.
4. Thành viên Hội đồng quản trị được thay thế trong những trường hợp sau đây:
a) Xin từ chức;
b) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bô' trí công việc khác.
Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây :
a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký nhận vốn, đâ't đai tài nguyên và các nguồn lực khác 

do chủ sở hữu nhà nước dầu tư cho công ty; quản lý công ty theo quyết định của Hội đồng 
quản trị;

b) Tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô 
lón, phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chô't của công ty để trình Hội đồng quản trị;

c) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;, quyết định chương 
trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị;

d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản trị;
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đ) Tổ chức theo dõi và giâm sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 
quản tri; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc trái với nghị quyết, quyết định 
của Hội đồng quản trị;

e) Các quyền khác theo phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng quản trị, người quyết định 
thành lập công ty.

Điều 34. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị làm theo chế độ tập thể; họp ít nhất một lần trong một quý để 

xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đôì vởi những 
vấn đề không yêu cầu thảo luận thì Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến của các thành 
viên bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề 
cấp bách của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng giám đốc hoặc trên 50% tổng số 
thành viên Hội dồng quản trị đề nghị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch 
Hội đồng quản trị uỷ quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ khi có hai 
phần ba tổng sô' thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng sô' thành viên Hội đồng quản trị biểu 
quyết tán thành; trường hợp sô' phiếu ngang nhau thì bên có phiếu của Chủ tịch Hội 
đồng quản trị là quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của 
mình.

Khi bàn về nội dung của công việc của công ty có liên quan đến các vâ'n đề quan trọng 
của địa phương nào thì Hội đồng quản trị phải mòi đại diện của cấp chính quyền địa 
phương có liên quan đó dự họp; trường hợp có liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động trong công ty phải mòi đại diện Công đoàn dự họp. Đại diện các cơ quan, 
tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.

4. Nội dung các vâ'n đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết 
định được Hội đồng quản trị thông qua và kết luật của các cuộc họp của Hội đồng quản 
trị thông qua và kết luật của các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi thành 
biên bận. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và 
tính trung thực của biên bản họp Hội đồng quản trị. Nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đôì với toàn bộ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đô'c, kế toán trưởng, cán 
bộ quản lý trong công ty cung câ'p các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động 
của công ty theo quy chê' thông tin do Hội đồng quản trị quy định hoặc theo nghị quyết 
của Hội đồng quản trị. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thòi, đầy 
đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, 
trừ trưòng hợp Hội đồng quản trị có quyết định khác.

6. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, kể cả tiền lương, phụ cấp và thù lao, được 
tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của cồng ty.
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Điều 35. Chế độ lương, phụ cấp, thưởng của thành viên chuyên trách và thành viên 
không chuyên trách của Hội đồng quản trị

1. Các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị hưởng chế độ lương theo năm 
và tiền thưởng tương ứng vói kết quả và hiệu quả sản xuâ't, kinh doanh của công ty.

Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng đối với các thành viên chuyên 
trách của Hội đồng quản trị như đôì với giám đốc công ty nhà nước quy định tại khoản 10 
Điểu 26 của Luật này.

2. Các thành viên không chuyên trách của Hội đồng quản trị hưởng phụ cấp trách 
nhiệm và chế độ tiền thưởng theo cơ chế như đôi với các thành viên chuyên trách.

3. Chính phủ hưóng dẫn chế độ lương, thưởng, phụ cấp trách nhiệm của thành viên 
Hội đồng quản trị.

Điểu 36. Điều kiện tham gia quản lý công ty khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được giữ 
các chức danh quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty có vô'n đầu 
tư nưốc ngoài khi dược công ty, tổ chức nhà nước có thẩm quyền giới thiệu ứng cử vào các 
chức danh quản lý hoặc cử làm đại diện của công ty đôì với phần vôn góp vào các doanh 
nghiệp đó.

Vợ hoặc chồng, bo, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty không được giữ chức danh kế toán trưởng, 
thủ quỹ tại cùng công ty. Hợp đồng kinh tế lao động, dân sự của công ty ký kết với thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, với vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phải được thông báo cho người bổ 
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c, người ký hợp đồng thuê Tổng giám 
đốc biết; trường hợp người bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người 
ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi mà hợp đồng chưa 
ký kết thì có quyền yêu cầu thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được ký 
kết hợp đồng đó; nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc phải bồi thường thiệt hại cho công ty và bị xử lý theo quy định 
của pháp luật.

Điều 37. Ban kiểm soát
1. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, 

giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều nành hoạt động 
kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và các việc chấp hành Điều lệ 
công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị.

2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao, báo cáo và chịu trách 
nhiệm trưởc Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát gồm trưỏng ban là thành viên Hội đồng quản trị và một số thành 
viên khác do Hội đồng quản trị quyết định. Tổ chức Công đoàn trong công ty cử một đại 
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diện đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy dinh tại khoản 4 Điều này tham gia thành viên Ban 
kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát phải có các điều kiện sau đây:
a) Thường trú tại Việt Nam;
b) Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 

pháp luật;
c) Cỏ trình độ về nghiệp vụ kinh tế, tài chính - kế toán, kiểm toán hoặc chuyên môn, 

nhiệp vụ;
d) Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách không đồng thời đảm 

nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong nhậ nước;
đ) Vợ hoặc chồng, bô', mẹ, con, anh, chị, em ruột của thành viên Ban kiểm soát không 

giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ tại 
cùng công ty.

5.Chi phí hoạt dộng, kể cả tiền lương và điều kiện làm việc của Ban kiểm soát do công 
ty bảo đảm.

Điều 38. Tổng giám dô'c, các Phó tổng Giám đô'c, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc
1. Tổng giám đốc là ngưòi đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của 

công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết 
dịnh của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật 
về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Phó tổng Giám đốc giúp Tổng giám đô'c điều hành công ty theo phân công và uỷ 
quyển của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trưóc pháp luật về 
nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty; giúp 
Tổng giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; chịu 
trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ 
quyên.

4. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp 
việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đô'c trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Tổng giám đốc
Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn Tổng giám đốc được thực hiện như đôì với Giám 

đốc quy định tại Điều 24 của luật này.
Điều 40. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với 

Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đô'c, kế toán trưởng
1. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp 

đổng, chấm dứt hợp đồng sau khi được người quyết định thành lập công ty chấp nhận.
2. Phó tổng Giám đốc, kế toán trưởng do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bô nhiệm, 
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miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, châm dứt hợp đồng theo dề nghị của Tổng giám đốc.
3. Tổng giám đốc, Phó tổng Giám đốc, kế toán trưởng được bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng 

với thời hạn tô'i đa là năm năm và có thể bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.
4. Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, châm dứt hợp đồng 

với Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
5. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 25; được thay thế theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của 
Luật này.

Điều 41. Nhiêm vụ, quyền hạn của Tồng giám đốc
1. Xây dựng kế hoạch hàng năm của công ty, phương án huy động vốn, dự án đầu tư, 

phương án liên doanh, đề án tố chức quản lý, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quy 
định đào tạo lao động, phương án phối hợp kinh doanh giữa các công ty thành viên (nếu 
có ) hoặc với các công ty khác trình Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Xây dựng các dịnh mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương 
phù hợp với các quy định của Nhà nước trình Hội đồng quản trị phê duyệt; kiểm tra các 
đơn vị thuộc công ty thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, dơn giá quy định trong nội bộ 
công ty.

3. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt 
hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của phó Tổng giám đốc, kế toán 
trưởng công ty; quyết định cử người đại diện phần vốh góp của công ty ở doanh nghiệp 
khác.

Giám đốc và kế toán trưởng các công ty thành viên và các đơn vị sự nghiệp của tổng 
công ty nhà nước mà tổng công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ do Tổng giám đốc tuyển 
chọn đế bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sau khi được Hội đồng quản trị 
thông qua.

4. Quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán tài sản, các hợp đồng vay, cho vay, 
thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác, giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ của công 
ty theo phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo Điều lệ công ty.

5. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 30 của 
luật này và các hợp đồng kinh tế, dân sự khác theo quy định của pháp luật.

6. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các phụ cấp đôì với các chức danh 
sau đây:

a) Giám đốc và kế toán trưởng công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp 
của tổng công ty sau khi có sự phê duyệt của Hội đồng quản trị;

b) Trưởng phòng ( ban), Phó trưởng phòng (ban) tổng công ty;'
c) Phó giám đô'c công ty thành viên và đơn vị sự nhiệp của tổng công ty theo đề nghị 

của Giám đốc công ty thành viên và đơn VỊ sự nghiệp;
d) Các chức danh quản lý khác trong công ty theo phân cấp của Hội đồng quản trị.
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7. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dầu tư; quyết định các giải pháp 
phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; điều hành hoạt động của công ty nhằm thực 
hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

8. Báo cáo trước Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; thực 
hiện việc công bô' công khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ.

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền đôì việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 
luật này và các quy định khác của pháp luật.

10. Được áp dụng các biện pháp cần thiết trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo 
ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

11. Được hưởng chế độ lương theo năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với 
hiệu quả kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị quyết dinh hoặc theo hợp đồng đã 
ký-

Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng dược thực hiện như đối với 
Giám đốc quy định tại khoản 10 Điều 26 của Luật này.

12. Các quyển và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và theo 
quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 42. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành 
công ty

1. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát 
hiện vấn đề khòng có lợi cho công ty thì Tổng giám dốc báo cáo với Hội dồng quản trị đê 
xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị phải xem xét đề nghị 
của Tổng giám đô'c. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết 
định thì Tổng giám đô'c vẫn phải thực hiện nhưng có quyển bảo lưu ý kiến và kiến nghị 
lên người ký quyết định thành lập công ty.

2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và năm, Tổng giám 
đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hưởng 
thực hiện trong kỳ tới của công ty cho Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện của Hội đồng quản trị tham 
dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do 
Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện của Hội đồng quản 
trị dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp. 
Tổng giám đốc không là thành viên Hội đồng quản trị được mòi tham dự cuộc họp của 
Hội đồng quản trị, được quyền phát biểu nhưng không có quyền biểu quyết.

4. Việc phân cấp, uỷ quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho 
Tổng giám đốc quy định tại các Điều 30, 33 và 41 của Luật này phải được ghi vào điều lệ 
công ty.

Điêu 43. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về điều 
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hành hoạt động hàng ngày của công ty, về thực hiện các quyển và nhiệm vụ được giao. 
Các thành viên Hội dồng quản trị phải cùng chịu trách nhiệm trước người ra quyết định 
bổ nhiệm và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả và hiệu 
quả hoạt động của công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có nghĩa 
vụ :

a) Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi 
ích của công ty và của Nhà nưóc;

b) Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của công ty để thu 
lợi riêng cho bản thân và người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; 
không được tiết lộ bí mật của công ty trong thòi gian đang thực hiện chức trách là thành 
viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và trong thòi hạn tối thiểu là ba năm hoặc 
trong thời hạn quy định tại Điều lệ công ty sau khi thôi làm thành viên Hội đồng quản 
trị hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

c) Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩạ vụ tài sản khác đến 
hạn phải trả thì Tống giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị, tìm biện pháp khắc phục 
khó khăn về tài chính và thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả chủ nợ biết; 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc không được 
quyết định tàng tiền lương, không được trích tiền lợi nhuận trả tiền thưởng cho cán bộ 
quản lý và người lao động;

d) Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến 
hạn phải trả mà không thực hiện các quy định tại điểm c khoản này thì phải chịu trách 
nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra với chủ nỢ;

đ) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng 
giám đốc vi phạm điều lệ, qùyết định vượt qưà thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
gây thiệt hại cho công ty và Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ công ty.

3. Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng 
giám đốc không được thưởng không, được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tuỳ theo mức độ 
vi phạm:

a) Để công ty lỗ;
b) Để mất vốn nhà nước;
c) Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả 

được nỢ;
d) Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ỏ công ty theo quy 

định của pháp luật về lao động;
đ) Để xảy ra các sai phạm về quản lý vôn, tài sản, về chế độ kê coán, kiểm toán và các 

chế độ khác do Nhà nước quy định.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy định 
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tại khoản 2 Điều 33 của Luật này mà dẫn đến một trong các vi phạm tại khoản 3 của 
Điều này thì bị miễn nhiệm; tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường theo 
quy định cùa pháp luật.

5. Trường hợp để công ty lâm vào tình trạng quy dịnh tại điểm a khoản 3 Điều 25 của 
Luật này thì tuỳ theo mức độ vi phạm và hậu quả, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định 
pháp luật.

6. Công ty nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà Tổng giám đốc không nộp đơn yêu 
cầu phá sản thì bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng và chịu trách nhiệm theo quy 
định của pháp luật; nếu Tổng giám đô'c không nộp đơn mà Hội đồng quản trị không yêu 
cầu Tổng giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đôc bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng.

7. Công ty Nhà nưóc thuộc diện tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu mà không 
tiến hành các thủ tục tổ chức lại, giải quyết hoặc chuyển đổi sở hữu thì Chủ tịch Hội 
đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm hoặc 
chấm dứt hợp đồng.

Mục 3
HÌNH THỨC THAM GIA QỰẦN LÝ CÔNG TY NHÀ NƯỚC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 44. Hình thức tham gia quản lý công ty của người lao động
Người lao động tham gia quản lý công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau đây :
1. Đại hội doàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức được tổ chức từ tổ, đội, 

phân xưởng, phòng, ban đến công ty;
2. Tổ chức công đoàn của công ty;
3. Ban Thanh tra nhân dân;
4. Thực hiện quyển kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Điểu 45. Nội dung tham gia quản lý công ty của người lao động
Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền 

quyết định các vân đề sau đây:
1. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp 

xếp lại sản xuâ't công ty;
2. Phương án cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu công ty;
3. Các nội quy, quy chế của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

người lao động;
4. Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và 

tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của công ty;
5. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đốì vối các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị (nếu có ), Tổng giám'đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đôc 
hoặc Phó giám đốc, kế toán trưởng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
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6. Thông qua Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức và tổ chức 
công đoàn, ngưòi lao động có quyền thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau 
đây:

a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thoả ước lao động tập thể để đại diện tập 
thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty nhà nước;

b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 
có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định 
của nhà nưốc;

c) Đánh giá kết quả hoạt dộng và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân;

d) Bầu Ban Thanh tra nhân dân.

ChuơngV

TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 46. Tổng công ty nhà nước
Tổng công ty nhà nước là hình thức liên kết kinh tế trên cơ sở tự đầu tư, góp vốh giữa 

các công ty nhà nước, giữa công ty nhà nưóc với các doanh nghiệp khác hoặc được hình 
thành trên cơ sở tô chức và liên kết các đơn vị thành viên có mô'i liên hệ gắn,bó vói nhau 
về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác, hoạt động trong 
một hoặc một số chuyên nghành kinh tế -kỹ thuật chính nhằm tăng cường khả năng kinh 
doanh và thực hiện lợi ích của các đơn vị thành viên và toàn tổng công ty.

Điều 47. Loại hình tổng công ty nhà nước
1. Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập là hình thức liên kết và 

tập hợp các công ty thành viên hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân, hoạt động 
trong một hoặc một số chuyên nghành kinh tế - kỹ thuật chính, nhằm tảng cuờng tích tụ, 
tập chung vốn và chuyên môn hoá kinh doanh của các đơn vị thành viên và toàn công ty.

2. Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập là hình thức liên kết thông qua 
đầu tư, góp vốn của công ty nhà nước quy mô lón do Nhà nưốc sở hữu toàn bộ vốn điều lệ 
với các doanh nghiệp khác, trong đó công ty nhà nước giữ quyển chi phối doanh nghiệp 
khác.

3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổng công ty được thành lập để 
thực hiện quyên, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập và các công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do mình thành lập; thực hiện chức năng đầu tư 
và kinh doanh vốn nhà nước và quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đôì vói cổ phần, vốn góp 
của nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển đổi sở hữu hoặc hình thức pháp lý từ các 
công ty nhà nước độc lập.
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Mục 1
TỔNG CÔNG TY DO NHÀ Nước QUYẾT ĐỊNH ĐẨU Tư VÀ THÀNH LẬP

Điều 48. Điều kiện tổ chức tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập
Tổng công ty do nhà nưỏc quyết định đầu tư và thành lập phải bảo đảm đủ các điều 

kiện sau đây:
1. Hoạt động trong-các ngành, lĩnh vực, then chốt, làm nòng cốt, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế và đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước;
2. Các công ty thành viên hoạt động trong một hoặc một số chuyên ngành kinh tế - kỹ 

thuật chính, liên kết chặt chẽ với nhau về công nghệ, thị trường và vốn;
3. Có ít nhất hai tổng công ty trong một ngành, lĩnh vực trừ ngành, lĩnh vực mà công 

nghệ sản xuất không cho phép thành lập hai hay nhiều tổng công ty;
4. Bảo đảm các điều kiện thành lập mới công ty nhà nước quy dinh tại Điều 8 của Luật 

này;
5. Thực hiện dược các mục tiêu thành lập tổng công ty:
a) Tổ chức được các hoạt động dịch vụ tìm kiếm thị trường, thông tin, đào tạo, nghiên 

cứu, tiếp thị và các hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ trực tiếp cho các công ty thành viên;
b) Tạo điều kiện phát triển công nghệ, tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công 

chuyên môn hoá, nâng cao khả năng cạnh tranh của các công ty thành viên và toàn tổng 
công ty; t

c) Có cơ chế bảo đảm lợi ích và gắn bó lợi ích giữa các công ty thành viên, được các 
công ty thành viên chấp thuận.

Điều 49. Đơn vị thành viên của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành 
lập.

Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập có thể có các đơn vị thành 
viên sau đây:

1. Các đơn vị do tổng công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ:
a) Công ty thành viên hạch toán độc lập;
b) Đơn vị hạch toán phụ thuộc;
c) Đơn vị sự nghiệp;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên hoạt động theo quy định của 

Luật doanh nghiệp, được chuyển đổi từ loại đơn vị thành viên quy định tại điểm a và 
điểm c khoản 1 Điều này hoặc thành lập mối;

đ) Tuỳ theo quy mô và nhu cầu trong kinh doanh, tổng công ty có thể có thành viên là 
công ty tài chính;

2. Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn góp chi phối của tổng công 
ty.

Điều 50. Vốn và tài sản của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.
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1. Vôn điều lệ của tổng công ty bao gồm vốh nhà nước được hạch toán tập trung ở tổng 
công ty, vốn nhà nước ở công ty thành viên hạch toán độc lập.

2. Vốn điều lệ của công ty thành viên hạch toán độc lập là vốn nhà nưốc do tổng công 
ty dầu tư. Tổng công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của 
công ty thành viên hạch toán độc lập trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty đó.

3. Tài sản của công ty được hình thành từ vốn điều lệ của công ty, vốn vay và các 
nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tại các công ty thành viên hạch toán độc lập, đơn vị sự 
nghiệp và văn phòng tổng công ty.

4. Tài sản của công ty thành viên hạch toán độc lập được hình thành từ vốn điều lệ, 
vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư tại công ty.

5. Vốn ngân sách nhà nước chỉ được đầu tư vào tổng công ty. Tổng công ty có quyển 
quyết định đầu tư hoặc không đầu tư vào công ty thành viên hạch toán độc lập.

6. Tổng công ty không điều chuyển vốn, tài sản của tổng công ty tại các doanh nghiệp 
thành viên có tư cách pháp nhân do mình sở hữu toàn bộ vốn điều lệ theo phương thức 
không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công ty hoặc thực hiện mục tiêu 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Điểu 51. Tổ chức quản lý của tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành 
lập

1. Tổng công ty có cơ cấu tổ chức quản lý gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 
giám đốc các Phó tổng giám đốc, kế toán trưỏng và bộ máy giúp việc. Chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám 
đô'c, các Phó tổng giám dô'c, kế toán trưởng, bộ máy giúp việc trong tổng công ty cà quản 
lý nội bộ của tổng công ty theo quy định tại Mục 2 Chương IV của Luật này và quy định 
của Chính phủ.

2. Công ty thành viên hạch toán độc lập có cơ cấu tổ chức quản'lý gồm Giám đốc, các 
Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu 
chuẩn của Giám đốc, Phó giám đô'c, kế toán trưỏng, bộ máy giúp việc theo quy định tại 
Mục 1 Chương IV của Luật này và hướng dẫn của Chính phủ; Giám đốc, Phó giám đốc, 
kế toán trưởng thực hiện quan hệ với tổng công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của 
Luật này.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty có cổ phần, vôn góp 
chi phôi của tổng công ty có cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định của Luật doanh nghiệp 
và các quy định khác của pháp luật.

Điều 52. Quan hệ giữa tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập vói 
các đơn vị thành viên

1. Công ty thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, tự chủ kinh doanh theo 
quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật và Điệu lệ công ty do Hội đồng 
quản trị tổng công ty phê duyệt; chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ với tổng công ty 
như sau:

a) Quản lý và chủ động sử dụng số vốn của công ty và vốn do tổng công ty đầu tư; chiu 
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trách nhiệm trước tổng công ty về hiệu quả sử dụng vôh và các nguồn lực do tổng công ty 
đầu tư; tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm dân sự bằng toàn bộ tài sản của công ty;

b) Thực hiện kế hoạch kinh doanh chung của tổng công ty; thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuất, kinh doanh của tổng công ty giao trên cơ sở hợp đồng kinh tế; chịu trách nhiệm về 
các hoạt động kinh doanh phôi hợp với tổng công ty;

c) Được tự chủ ký kết các hợp đồng kinh tế và thực hiện các hợp đồng kinh tế đo tổng 
công ty giao;

d) Quyết định các dự án đầu tư theo phân cấp của tổng công ty; tham gia các hình thức 
cùng tổng công ty hoặc được tổng công ty giao tô chức thực hiện các dự án đầu tư theo kế 
hoạch của tổng công ty trên cơ sở hợp đồng ký kết vối tổng công ty; có quyền’ đầu tư, góp 
vốh vào công ty khác;

đ) Có quyền đề nghị tổng công ty quyết định hoặc được tổng công ty uỷ quyền quyết 
định thành lập, tổ chức lại, giải thể, sáp nhập các đơn vị phụ thuộc và quyết định bộ máy 
quản lý của các đơn vị phụ thuộc;

e) Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyến lỗ theo quy định của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, 
trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận còn lại được phân chia theo vốn tổng 
công ty đầu tư và vốn của công ty tự huy động. Phần lợi nhuận phân chia theo vốn tổng 
công ty đầu tư hoặc được dùng để tái đầu tư tăng vốn nhà nước tại công ty hoặc hình 
thành quỹ tập trung của tổng công ty theo quy định của Chính phủ. Phần lợi nhuận 
phân chia theo vốn tổng công ty tự huy động được trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát 
triển cùa công ty theo tỷ lệ do Chính phủ quy định; phần còn lại do công ty tự quyết định 
việc phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;

g) Khi được Nhà nước giao kế hoạch, đặt hàng hoặc tham gia đấu thầu thực hiện hoạt 
động công ích, công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 19 của Luật này;

h) Chịu sự giám sát, kiểm tra của tổng công ty; định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các 
thông tin về công ty và báo cáo tài chính của công ty vởi tổng công ty;

i) Ngoài các ràng buộc với tổng công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 
1 Điều này, công ty thành viên hạch toán độc lập có quyền chủ động kinh doanh và thực 
hiện các nghĩa vụ của công ty nhà nước theo quy định của Luật này.

2. Đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ phân câ'p hạch toán do tổng công ty quy định, 
được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các hợp đồng cung câp dịch vụ, nghiên cứu khoa học 
và đào tạo chuyển giao công nghệ vối các đơn vị trong và ngoài tổng công ty. Đơn vị sự 
nghiệp hoạt động theo quy chế do Hội đồng quản trị tổng công ty phê duyệt.

3. Quan hệ giữa tổng công ty với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổng 
công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật 
này.

4. Quan hệ giữa tổng công ty với công ty có vôn chi phối của tổng công ty được thực 
hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật này.
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Điều 53. Chuyển đổi tổng công ty do Nhà nưốc quyết định đầu tư và thành lập theo 
mô hình tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập .

1. Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập đáp ứng các điều kiện 
quy định tại Điều 54 của Luật này được chuyến đổi để tổ chức và hoạt động theo quy 
định tại các Điều 55, 56, 57, 58 và 59 của Luật này.

2. Chính phủ quy định nguyên tắc, điều khiên và thòi hạn chuyển đổi các tổng công ty 
do Nhà nưởc quyết định đầu tư và thành lập sang hoạt động theo mô hình tổng công ty 
do các công ty tự đầu tư và thành lập. Trong thời hạn chuyển đổi, các tông công ty thành 
lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 được hoạt động theo quy 
định tại Mục 1 Chương V của Luật này.

Mục 2
TỔNG CÔNG TY DO CÁC CỔNG TY Tự ĐẦU TƯ VÀ THÀNH LẬP

Điều 54. Các trường hợp áp dụng quy định về tổng công ty do các công ty tự đầu tư và 
thành lập.

1. Tổng công ty quy định tại Mục 1 Chương V của Luật này được tổ chức lại hoặc tự 
dầu tư vào các doanh nghiệp khác, đáp ứng yêu cầu về cơ cấn thành viên quy định tại 
Điều 55 của Luật này.

2. Công ty nhà nước quy mô lớn có tiềm lực tài chính, nắm giữ bí quyết công nghệ hoặc 
thị trường và sử dụng các tiềm lực tài chính, bí quyết công nghệ hoặc thị trường đã đầu 
tư và chi phối doanh nghiệp khoác, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu thành viên quy định tại 
Điều 55 của Luật này.

Điều 55. Cơ câu của tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập
Cơ câu của tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập bao gồm:
1. Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác (sau đây gọi là công ty mẹ);

. 2. Các công ty thành viên (sau đây gọi là công ty con):
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do công ty nhà nước nắm 

giữ toàn bộ vón điều lệ;
d) Các công ty có vồn góp chi phối của công ty nhà nưởc gồm công ty trách nhiệm hữu 

hạn có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty 
ở nước ngoài; công ty có vô'n góp chi phôi của nhà nưởc hoạt động theo pháp luật tương 
ứng với loại hình công ty đó;

3. Các công ty có một phần vốh góp không chi phối của công ty nhà nưâc (sau đây gọi 
là công ty liên kết), tổ chức dưói -hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành 
viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.

Điều 56. Công ty nhà nước giữ quyền chi phôi doanh nghiệp khác
1. Công ty nhà nưóc giữ quyền chi phổi doanh nghiệp khác có các quyền nghĩ vụ của 

công ty nhà nước quy định tại Chương III của Luật này.
2. Bộ máy quản lý của công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác là bô 
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máy của tổng công ty, có cơ cấu quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ 
theo quy dinh tại Mục 2 chương IV của Luật này.

Điều 57. Quan hệ của công ty nhà nưởc với công ty do mình đầu tư và nắm giữ toàn 
bộ vô'n điều lệ

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty nhà nước đầu tư toàn bộ vô'n 
điều lệ hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp. Công ty nhà nước là chủ sơ hữu 
đốì vối công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thực hiện quyền, nghiã vụ của chủ 
sở hữu đốì với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật 
doanh nghiệp.

Điều 58. Quan hệ của công ty nhà nước giữ quyền chi phối với công ty có vốh chi phối 
của công ty nhà nước.

Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác thực hiện việc quản lý cổ 
phần, vốn góp chi phôi như sau:

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vô'n chi phôi thông qua đại 
diện của mình tại doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam, pháp luật của nưỏc mà công ty đưa vô'n đến đầu tư và theo quy định 
của Điều lệ doanh nghiệp bị chi phôi;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người đại diện 
công ty tại doanh nghiệp bị chi phôi (sau đây gọi là người đại diện phần vốh góp chi 
phối);

3. Yêu cầu người đại diện phần vốn góp chi phối báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình 
hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung của doanh nghiệp có vốn góp chi phôi 
của công ty nhà nước;

4. Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vỗh góp chi phôi xin ý kiến về các 
vân đề quan trọng của doanh nghiệp bị chi phối trước khi biểu quyết; báo cáo việc sử 
dụng cố phần, vốn góp chi phôi đế phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của công ty 
nhà nước giữ quyền chi phôi;

5. Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp bị chi phối;
6. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp bị chi phối;
7. Tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp 

vào doanh nghiệp bị chi phối.
Điều 59. Quan hệ giữa công ty nhà nước và doanh nghiệp có một phần vốn góp của 

công ty nhà nưốc
1. Doanh nghiệp có một phần vốn góp của công ty nhà nưốc thực hiện quyền chủ động 

kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quan hệ giữa công ty nhà nước và doanh 
nghiệp có một phần vốn góp của công ty nhà nước được thực hiện theo quy định của 
pháp luật.

2. Công ty nhà nước-thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên góp vốn thông qua đại diện 
của mình tại doanh nghiệp mà mình có vốn góp, phù hợp với pháp luật và điêu lệ cúa 
doanh nghiệp có một phần vốn góp của công ty nhà nưóc.
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Mục 3
TỔNG CÔNG TY ĐẨU Tư VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Điều 60. Tổng công ty vốn đầu tư và kinh doanh vón nhà nước
1. Tông công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế dặc biệt có chức 

năng như sau :
a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đổi vói các công ty trách nhiệm 

hữu hạn nhà nước một thành viên được chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập; phần vốn 
góp của Nhà nước tại các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành 
viên trở lên dược chuyển đổi từ công ty nhà nước độc lập hoặc mới thành lập;

b) Thực hiện chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nưdc tại các doanh nghiệp dã 
chuyển đối sở hữu hoặc hình thức pháp lý quy định tại điểm a khoản 1 Điểu này.

2. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập.

Điểu 61. Tổ chức quản lý, phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của tổng công ty dầu 
tư và kinh doanh vốn nhà nước.

1. Tố chức quản lý của tổng công ty dầu tư và kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện 
theo quy định tại Mục 2 Chương IV của Luật này.

2. Cơ cấu, phạm vi hoạt dộng, quyền và nghĩa vụ của tổng công ty đầu tư và kinh 
doanh vón nhà nưởc được thực hiện theo quy định của chính phủ.

Chương VI

QUYỂN, NGHĨA vụ CỦA CHỦ SỎ HỮU NHÀ NUÔC Đốl VÓI CÔNG TY NHÀ NUÓC VÀ 
ĐÓI VÓI VỐN NHÀ NUƠC SỎ DOANH NGHIỆP KHÁC

Mục 1
CHỪ SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN CHÚ sở HỮU CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ VỐN NHÀ NƯỚC ở 

DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 62. Chủ sở hữu công ty nhà nưởc
Nhà nước là chủ sở hữu công ty nhà nước. Chính phủ thông nhất tổ chức thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đốì với công ty nhà nước theo quy dịnh của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điểu 63. Đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước và vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác
1. Các tố chức, cá nhân sau đây thực hiện chức năng dại diện chủ sở hữu công ty nhà 

nước:
a) Chính phủ trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty 

nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 65 của Luật này; Thủ tướng Chính phủ trừc 
tiếp thực hiện hoặc uỷ quyền cho các bộ liên quan thực hiện một sô' quyền và nghĩa vu 
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của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước đặc biệt quan trọng do Thủ tưởng Chính phủ 
quyết định thành lập;

b) Bộ quản lý ngành, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nưởc không có Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 66 của Luật này;

c) Bộ Tài chính thực hiện một số quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu công ty nhà 
nước theo quy định tại Điều 67 của Luật này;

d) Hội đồng quản trị là đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại công ty nhà nước có Hội đồng 
quản trị và đại diện chủ sở hữu đối với công ty do mình dầu tư toàn bộ vốn điều lệ theo 
quy định tại các Điều 29, 30 và 33 của Luật này.

2. Tổng công ty đầu tự và kinh doanh vốh nhà nước là đại diện chủ sở hữu đốì vỏi công 
ty do mình đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đại diện chủ sở hữu phần vốn do mình đầu tư ở 
doanh nghiệp khác theo quy định tại Điều 60 và Điều 61 của Luật này.

3. Công ty nhà nước là đại diện chủ sở hữu đôi với phần vốn của công ty đầu tư của 
doanh nghiệp khác.

4. Việc phân công, phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu công ty 
nhà nưốc được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này.

Mục 2
QUYỀN VÀ NGHĨA vụ CỦA CHỦ sở HỮU NHÀ NUỚC Đối VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 64. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đốì vởi công ty nhà nước
l.Chủ  sở hữu nhà nưốc có các quyền sau đây đối vối công ty nhà nước:
a) Quyết định thành lập, tố’ chức lại, giải thể, chuyền đổi sở hữu công ty; quyết định cơ 

câu tổ chức quản lý của công ty; tuyển chọn, bổ nhiệm, miễm nhiệm, chế độ lương, 
thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
hoặc Giám đốc công ty; phê duyệt nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty;

b) Quyết định mục tiêu, chiến lược và định hưống kế hoạch phát triển công ty; quyết 
định các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán 
của công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điểu lệ 
công ty; quyết định các dự án đầu tư có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản còn lại 
trên sổ kế toán của công ty có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ 
công ty; quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê, và hợp đồng kinh tế khác 
vượt quá mức vôh điều lệ của công ty; quy định chế độ giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu 
thầu, mức giá bán, mức bù chênh lệch cho các công ty cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 
công ích;

c) Qyết định mức vốn đầu tư ban đầu, mức vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của 
công ty; quyết định dự án vay, cho vay có giá trị trên mức phân cấp cho Hội đồng quản trị 
hoặc Giám đốc đốì với công ty không có Hội đồng quản trị; quy định chế độ tài chính của 
công ty;

d) Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
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2. Chủ sở hữu nhà nước có các nghĩa vụ sau đây đôì với công ty nhà nước:
a) Đầu tư đủ vôn điều lệ cho công ty;
b) Tuân theo Điều lệ công ty;
c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm 

vi số vốn điều lệ của công ty;
d) Tuân theo các quy định của pháp luật về hợp đồng trong việc mua, bán, vay, cho 

vay, thuê và cho thuê giữa công ty và chủ sở hữu;
đ) Bảo dảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không trực 

tiếp can thiệp vào hoạt động kinh doanh của công ty;
e) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
Điểu 65. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty nhà nước do Chính phủ 

thực hiện.
1. Chính phủ trực tiếp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đốì với công ty 

nhà nước như sau:
a) Phê duyệt phương án thành lập mói, tổ chức và sắp xếp lại công ty nhà nước trong 

phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ở các ngành, các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương;

b) Quyết định hoặc phân câ'p quyết định các dự án đầu tư của công ty nhà nước; quyết 
dịnh hoặc phân cấp quyết định cấp vốn đầu tư ban đầu, đầu tư bố sung, tăng, giảm vốn 
điều lệ của công ty nhà nưốc; trình Quốc hội phê chuẩn các dự án đầu tư của công ty nhà 
nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội;

c) Thông nhất tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với phần vòn 
đầu tư của Nhà nước vào các công ty khác. Quyết định hoặc phân cấp quyết định các dự 
án góp vô'n, tài sản của Nhà nước hoặc công ty nhà nước vào liên doanh với các chủ đầu 
tư nước ngoài, các dự án đầu tư của công ty nhà nước ra nước ngoài;

d) Quy định chế độ tài chính của công ty nhà nước;
đ) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của công ty nhà nước;
e) Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối vởi Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đô'c công 
ty nhà nưỏc;

g) Quy định các tiêu chuẩn đánh giá kết quả kinh doanh của công ty nhà nưóc, trong 
đó có chỉ tiêu của tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư;

h) Quy định chế độ kiểm tra, giám sát công ty nhà nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ Nhà nước giao; đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý 
của hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

2. Chính phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sỏ hữu 
cho các cơ quan, tổ chức đại diện chủ sở hữu sau đây:

a) Bộ, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 66 của Luật này;
b) Hội đồng quản trị công ty nhà nước theo quy định tại Điều 30 của Luật này;
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c) Tống công ty đầu tư và kinh doanh vô’n nhà nước theo quy định tại Điều 60 và Điều 
61 của Luật này.

Điều 66. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đô'i vói công ty nhà nước do Bộ quản lý 
ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện

Bộ quản lý ngành, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu dôì với các công ty 
nhà nước do Bộ, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc dược uỷ quyền 
quyết định thành lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và đại diện chủ sở 
hữu như sau:

1. Xây dựng phương án tố’ chức lại các công ty nhà nước độc lập do mình quyết định 
thành lập trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện việc tổ chức lại các 
công ty nhà nước theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Quyết định thành lập, tố’ chức lại, giải thế’, chuyển đố’i sở hữu công ty nhà nước; phê 
duyệt nội dung, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty nhà nước. Thoả thuận với Bộ Tài 
chính xác định mức vốn điều lệ ban đầu, tăng vón điều lệ của công ty nhà nước;

3. Quyết định mục tiêu, chiến lược và kế hoạch dài hạn của công ty nhà nước không có 
Hội đồng quản trị;

4. Quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư có giá trị lốn hơn 50% tổng giá trị tài 
sản còn lại trên sổ kế toán của công ty nhà nưốc có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn 
quy định tại Điều lệ công ty; quyết định theo thẩm quyền các dự án đầu tư có giá trị lốn 
hơn 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của công ty nhà nước không có Hội 
đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; kiến nghị Chính phủ phê 
duyệt dự án đầu tư của công ty vượt mửc phân cấp cho Bộ quản lý ngành, uỷ ban nhân 
dân câ'p tỉnh;

5. Quyết định phê duyệt phương án sử dụng vốn, tài sản của công ty nhà nưdc để góp 
vốn liên doanh với chủ đầu tư nưác ngoài; dự án đầu tư ra nước ngoài của công ty nhà 
nước; phương án sử dụng vốn, tài sản của công ty để góp vốn, mua cổ phần của các công 
ty trong nước trên mức phân cấp cho Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty không có 
Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty; phê duyệt phương án mua công ty thuộc 
thành phần kinh tế khác;

6. Quyết định chủ trương bán tài sản có giá trị lón hơn 50% tổng giá trị tài sản còn lại 
trên sổ kế toán của công ty nhà nước có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại 
Điều lệ công ty; việc bán tài sản có giá trị lốn hơn 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ 
kế toán của công ty nhà nưóc không có Hội đồng quản trị hoặc tỷ lệ nhỏ hơn quy định tại 
Điều lệ công ty; việc vay, cho vay, thuê, cho thuê vốn hoặc tài sản có giá trị lởn hơn vôn 
điều lệ của công ty nhà nước không có Hội đồng quản trị;

7. Quyết định tuyến chọn, bố’ nhiệm, miễn nhiệm, chế độ lương hoặc phụ cấp và các 
quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị; 
tuyển chon, ký hợp đồng hoặc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệin, cách chức, mức lương và 
các quyền lợi khác của Giám đốc công ty nhà nước độc lập không có Hội đồng quản trị; tô 
chức đánh giá kết quả hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đôc 
theo quy định của Chính phủ;
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8. Tham gia kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu thập, 
trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước;

9. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công, phân cấp của Chính phủ.
Điểu 67. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đôì với công ty nhà nước do Bộ Tài chính 

thực hiện
Bộ Tài chính thực hiện một sô' quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và dại diện chủ sở 

hữu đối vúi công ty nhà nước như sau:
1. Trình Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán 

kinh doanh chế độ báo cáo và công khai tài chính của công ty nhà nước, báo cáo tài chính 
hợp nhất của tổng công ty;

2. Cấp vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:
a) Đầu tư thành lập mới công ty nhà nước sau khi được Thủ tưóng Chính phủ phê 

duyệt đề án thành lập;
b) Đầu tư bô sung tăng dần vô'n điều lệ của công ty nhà nước theo đề nghị của ngưdi 

quyết định thành lập công ty nhà nước.
3. Tham gia dánh giá kết quả hoạt động và quản lý công ty của Hội đồng quản trị và 

Giám đô'c công ty nhà nước theo quy định của Chính phủ;
4. Tổ chức kiềm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phôi thu nhập, 

trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước;
5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công của Chính phủ.
Điều 68. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân câ'p tỉnh
1. Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đã được phân công, 

phân cấp.
2. Bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của công ty; không can 

thiệp vào các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám 
đô'c và bộ máy quản lý của công ty.

3. Chịu trách nhiệm hành chính và vật chất về các quyết định của mình trong việc 
thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm đầu tư đủ vô'n điều lệ cho 
công ty.

4. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật đôì 
vói các trường hợp sau đây:

a) Khi công ty không thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược, kế hoạch phát 
triển dài hạn đã quy định;

b) Để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, thất thoát tài sản nhà nước ở các công 
ty có vô'n nhà nưdc thuộc quyền quản lý;

c) Cán bộ quản lý công ty nhà nước do mình bổ nhiệm gây thiệt hại lớn đôĩ với công ty 
nhà nước, báo cáo không trung thực tình hình tài chính công ty;
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d) Bổ nhiệm lại hoặc quyết định chuyển công tác sang vị trí tương đương hoặc cao hơn 
đối vởi Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám 
đốc công ty nhà nưóc và cán bộ quản lý khác do mình bổ nhiệm mà vi phạm quy định tại 
các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 32 của Luật này.

5. Tổ chức sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước theo phương án tổng thể và kế 
hoạch do Chính phủ phê duyệt.

6. Chuyển giao quyền chủ sỏ hữu cho tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 
theo quy định của Chính phủ.

Mục 3
QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ sở HỮU Đốl VỚI VỐN NHÀ NUỚC đầu tu ở 

DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 69. Vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác
Vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác là các loại vốn dưới đây được dầu tư ở công 

ty không thuộc đốì tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 của Luật này:
1. Vốn bàng tiền gía trị quyền sử dụng đất hoặc thuê đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc 

vô hình hoặc thuộc sở hữu của công ty nhà nước được công ty đầu tư hoặc góp vào công ty 
khác;

2. Vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư, góp vào công ty khác giao cho công ty nhà nước 
quản lý;

3. Gía trị cổ phần hoặc vốn nhà nước góp tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá, công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành 
viên trở lên;

4. Vốn do công ty nhà nước vay để đầu tư;
5. Lợi tức được chia do nhà nước hoặc công ty nhà nưỏc đầu tư góp vốn ở công ty khác 

dùng đê tái đầu tư vào công ty đó;
6. Các loại vốn khác;
Điều 70. Quyển và nghĩa vụ trong quản lý vốn nhà nước đầu tư toàn bộ vào vốn điều 

lệ của doanh nghiệp khác
1. Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước hoặc công 

ty nhà nước thực hiện chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu 
đốì với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do mình đầu tư.toàn bộ 
vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu đô'i với công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trố lên và công ty cổ phần nhà nưóc do cơ quan, tổ 
chức hoặc công ty nhà nước trực tiếp đầu tư, góp vốn thực hiện theo quy định của Luật 
doanh nghiệp.

3. Ngưòi đại diện cho chủ sở hữu được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng 
thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc cóng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
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viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nưỏc có hai thành viên trở lên và công ty cổ phần 
nhà nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng quy định tại các Điều 24, 
31, 36 và 39 của Luật này.

Điều 71. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước trong quản lý vốn đầu tư ở doanh 
nghiệp khác

Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có quyền và nghĩa vụ đốì với phần 
vốn đầu tư của doanh nghiệp khác như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốh; tăng, giảm vốn đầu tư vốn góp theo quy định của Luật 
này và Điều lệ của công ty có vốn góp của công ty nhà nước;

2. Cử, thay đổi, bãi miễn người đại diện phần vốn góp của công ty theo quy định của 
Điều lệ công ty có vốn góp và Luật doanh nghiệp; cử người của công ty tham gia Hội đồng 
quản trị công ty liêm doanh hoạt động theo Luật đầu tư nưởc ngoài tại Việt Nam ( sau 
đây gọi là người đại diện phần vốn góp của công ty); quyết định khen thưởng, kỷ luật, 
phụ cấp và lợi ích khác có liên quan đô'i với người đại diện phần vốn góp của công ty. Chi 
phí phụ cấp trách nhiệm, thưởng và lợi ích khác có liên quan đô'i với người đại diện phần 
vốn góp của công ty được tính vào chi phí kinh doanh hoặc từ nguồn quỹ của công ty nhà 
nưỏc. Người đại diện của công ty nhà nước được để cử tham gia Hội đồng quản trị, Hội 
đồng thành viên, Giám đổc của công ty có cố phần hoặc vốn góp chi phôi của công ty nhà 
nước phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tương ứng quy định tại các Điều 24, 31 và 
36 của Luật này;

3. Yêu cầu người dại diện phần vốn góp của công ty báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về 
tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác về công ty có vốn góp của 
công ty nhà nước;

4. Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp của công ty xin ý kiến về 
những vấn dề quan trọng của công ty có vốn góp của công ty nhà nước trước khi biểu 
quyết; báo cảo việc sử dụng cố’ phần, vốn góp chi phôi để phục vụ định hưóng phát triển 
và mục tiêu của nhà nước;

5. Thu lợi tức và chịu rủi ro từ vốn góp ở các công ty. Phần vốn thu về, kể cả lãi được 
chia do công ty hoặc Tổ chức đầu tư và kinh doanh vốn quyết định sử dụng để phục vụ 
các mục tiêu kinh doanh của công ty hoặc tổ chức. Trường hợp tô chức lại công ty thì việc 
quản lý phần vón góp này được thực hiện theo quy định của Chính phủ;

6. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của công ty;
7. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của 

công ty.
Điều 72. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vôn góp của công ty nhà nưởc ỏ 

doanh nghiệp khác.
Người đại diện phần vốn góp của công ty nhà nưởc tại doanh nghiệp khác có các quyền 

và nghĩa vụ sau đây:
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh 

trong công ty có vô'n góp của Nhà nước hoặc công ty nhà nước. Trưòng hợp công ty nhà 
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nước nắm giữ cổ phần chi phối của công ty khác thì ngưòi đại diện phần vón góp sử dụng 
quyền cổ phần chi phôi hoặc vốn góp chi phối của công ty nhà nước thực hiện mục tiêu do 
chủ sở hữu nhà nước quy định và do công ty nhà nước giao;

2. Tham gia ứng cử hoặc đề cử người đại diện của công ty nhà nước vào bộ máy quản 
lý, điều hành của công ty nhận vốn góp theo quy định của Điều lệ công ty đó;

3. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty có vón góp của 
công ty nhà nước;

4. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà 
nưóc về hiệu quả sử dụng phần vốn góp của nhà nước ở các công ty;

Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyền đại diện 
phần vốn góp, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho công ty và nhà nưóc thì phải chịu 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật;

5. Xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc trước khi tham gia 
biểu quyết tại Đại hội cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên 
của công ty có một phần vốn góp của công ty nhà nưóc về phương hưâng, chiến lược, kế 
hoạch kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tăng, giảm vốn Điều lệ, chia lợi tức, bán tài 
sản có giá trị lớn cần có biểu quyết của cổ đông, thành viên góp vốn. Trường hợp nhiều 
người cùng đại diện của công ty nhà nước tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty 
nhận vốn góp thì phải cùng nhau bàn bạc, thốhg nhất ý kiến và xin ý kiến về những vấn 
đề quan trọng của công ty có vốn góp của công ty nhà nước trược khi biểu quyết;

6. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị đốì vói công ty có Hội đồng quản trị, 
Giám đốc công ty đối với công ty không có Hội đồng quản trị vê' hiệu quả sử dụng vốn góp 
của nhà nước ở các công ty.

Chương VII
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 73. Tổ chức lại công ty nhà nưởc
Các hình thức tổ chức lại công ty nhà nước không làm thay đổi sở hữu của công ty bao 

gồm:
1. Sáp nhập vào các công ty nhà nước khác;
2. Hợp nhất các công ty nhà nước;
3. Chia các công ty nhà nước;
4. Tách các công ty nhà nước;
5. Chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nưởc một 

thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;
6. Chuyển tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập tổng công ty do 

các công ty tự đầu tư và thành lập;
7. Khoán và cho thuê công ty nhà nước;
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8. Các hình thức theo quy định của pháp luật.
Điều 74. Điều kiện tổ chức lại công ty nhà nước
1. Công ty nhà nước độc lập hoạt động kinh doanh thuộc danh mục nhà nước củng cố, 

phát triển, duy trì 100% sở hữu được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà 
nước một thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở 
lên.

2. Điều kiện tổ chức tại công ty nhà nưốc dưới các hình thức sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách do Chính phủ quy định.

3. Tổng công ty nhà nước được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà 
nước năm 1995 đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được chuyển đổi, tổ chức thành tổng 
công ty nhà nước do các công ty tự đầu tư và thành lập theo quy định tại các Điều 54, 55, 
56, 57, 58 và 59 của Luật này:

a) Thuộc danh mục nhà nưóc củng cố, phát triển, tiếp tục duy trì 100% sỏ hữu nhà 
nước của công ty nhà nước giữ quyền chi phối;

b) Đang có vón góp chi phôi ở nhiều công ty khác nhau hoặc có kế hoạch cổ phần hoá, 
bán các công ty thành viên tổng công ty, các bộ phận của công ty nhà nưóc nhưng công ty 
nhà nước giữ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối;

c) Kinh doanh đa ngành nghề trong đó có một ngành kinh doanh chính; có nhiều đơn 
vị phụ thuộc ở trong và ngoài nưỏc;

d) Có quy mô vôn lớn để thực hiện việc đầu tư vốn vào các công ty khác;
đ) Có khả năng phát triển.
Nguyên tắc và thời hạn chuyển .đổi tổng công ty nhà nưóc do Chính phủ quy định.
Điều 75. Thẩm quyền và thủ tục tổ chức lại công ty nhà nước
1. Thẩm quyền quyết định tổ chức lại công ty nhà nước được quy định như sau:
a) Người quyết định thành lập công ty nhà nước tổ chức lập-phương án và quyết định 

việc tổ chức lại công ty. Trường hợp sáp nhập hợp nhất công ty nhà nước giữa các bộ, giữa 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc trung ương quyết định thành lập, thì cơ quan thoả thuận 
sẽ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ chủ sở hữu của công ty hợp nhất hoặc công ty nhận 
sáp nhập ra quyết định sáp nhập, hợp nhất công ty; trưòng hợp không thoả thuận được 
thì các cơ quan có công ty sáp nhập hoặc hợp nhất có thể là đồng chủ sở hữu công ty trách 
nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trồ lên;

b) Trường hợp tổ chức lại hoặc chuyển đổi công ty thì sau khi có ý kiến đề nghị của Hội 
đồng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổ chức lại công ty, ngưòi 
quyết định thành lập tổng công ty quyết định tổ chức lại công ty;

c) Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại các công ty nhà nước quan trọng trực 
tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Quyết định tổ chức lại công ty phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho ngưòi 
lao động biết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ khi ra quyết định tổ chức lại.

3. Trưdng hợp tổ chức lại công ty dẫn đến thay đổi hình thức pháp lý hoăc muc tiêu, 

627

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ thì công ty phải làm thủ tục đăng ký lại hoặc đăng 
ký bổ sung với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 76. Trách nhiệm của công ty nhà nước dược tổ chức lại
1. Đôì với trường hợp chia công ty thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại, các công ty mới 

cùng liên dới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và 
các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

2. Đối vối trường hợp tách công ty thì công ty bị tách và công ty được tách cùng liên đới 
chịu trách nhiệm về các khoản chưa thanh toán, hợp dồng lao động và các nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty bị chia.

3. Đối với trường hợp hợp nhất công ty thì các công ty bị hợp nhâ't châm dứt tồn tại, 
công ty hợp nhất được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ 
chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp 
nhất.

4. Đôì vởi trường hợp sáp nhập công ty thì các công ty nhận sáp nhập được hưởng các 
quyển lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao 
động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.

Điều 77. Giải thế’ công ty nhà nưởc
1. Công ty nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau dây:
a) Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia 

hạn;
b) Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;
c) Công ty không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước giao sau khi đã áp dụng 

các biện pháp cần thiết;
d) Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.
2. Tổng công ty do nhà nước tổ chức và thành lập không thực hiện được các mục tiêu 

quy định tại khoản 5 Điều 48 của Luật này thì giải thể bộ máy quản lý tổng công ty, 
chuyển tổng công ty thành các công ty nhà nước độc lập.

Điều 78. Quyết định giải thể công ty nhà nước
1. Người quyết định thành lập công ty nhà nước có quyền quyết định giải thể công ty 

nhà nước. Quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ nợ, 
người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các 
chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan và được thông báo cho người lao 
động trong công ty trong thời hạn bảy ngày, kể từ khi ra quyể định giải thể công ty.

2. Người quyết định giải thể công ty phải lập Hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể có 
chức năng tham mưu cho ngưòi quyết định giải thể công ty về việc quyết định giải thể 
công ty và tổ chức thực hiện quyết định giải thể công ty. Trình tự và thủ tục thực hiện 
quyết định giải thể công ty do Chính phủ quy định.
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3. Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại liên quan đến giải thể công ty nhà nước được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điểu 79. Phá sản công ty nhà nước
Việc giải quyết phá sản đối với công ty nhà nưóc được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về phá sản.

Chương VIII
CHUYỂN ĐỔI SỎ Hữu CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Điều 80. Các hình thức chuyển đổi sở hữu
Công ty nhà nước được chuyển đổi sở hữu theo các hình thức sau đây:
1. Cổ phần hoá công ty nhà nước;
2. Bán toàn bộ một công ty nhà nước;
3. Bán một phần công ty nhà nước để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có hai 

thành viên trở lên, trong đó có một thành viên là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước;
4. Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động để chuyển thành công ty cổ phần 

hoặc hợp tác xã.
Điều 81. Loại công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu
1. Công ty nhà nưỏc hoạt động trong các ngành, lĩnh vực Nhà nước không cần giữ 

100% số vôh điều lệ là đối tượng áp dụng các hình thức chuyển đổi sở hữu quy định tại 
Điều 80 của Luật này.

2. Chính phủ quy dinh tiêu chí xác định danh mục ngành, lĩnh vực mà Nhà nước giữ 
100% vón điều lệ ở doanh nghiệp; giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối; giữ một phần vôn; 
không giữ vốn nhà nưỏc; loại công ty nhà nước giao, bán cho tập thể người lao động của 
công ty.

3. Thủ tưóng Chính phủ quyết định danh mục phân loại, kế hoạch và hình thức 
chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

Điểu 82. Mục tiêu chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước
Chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước nhằm:
1. Cơ cấu lại sở hữu của công ty mà Nhà nước không cần tiếp tục giữ 100% vốn điều lệ 

để sử dụng có hiệu quả hơn số tài sản Nhà nước đã đầụ tư ở công ty;
2. Huy động thêm các nguồn vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty để 

hình thành công ty có nhiều nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mối 
công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của công ty;

3. Tạo điều kiện cho ngưòi lao động góp vốn thực sự làm chủ công ty và có việc làm.
Điều 83. Thẩm quyền lựa chọn công ty, phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu, phê 

duyệt giá trị công ty và quyết định chuyển dổi sở hữu
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1. Căn cứ vào quy định tại Điều 81 của Luật này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa 
chọn và quyết định hình thức chuyển dổi sở hữu công ty nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xác định giá trị công ty; quyết định giá trị 
công ty; phê duyệt phương án chuyển đổi sở hữu công ty thuộc quyền quản lý. Việc điều 
chỉnh giá trị công ty thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán do Chính phủ hướng dẫn.

3. Trình tự và thủ tục chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước do Chính phủ quy định.
Điều 84. Quyền của công ty chuyển đổi sở hữu
1. Được hưởng ưu đãi đôì với công ty thành lập mới theo quy định của pháp luật về 

khuyến khích đầu tư.
2. Được miễn thuế trước bạ chuyển quyền sở hữu đốĩ với tài sản của công ty nhà nước 

chuyển thành sỏ hữu của người mua cổ phần, mua công ty.
3. Được tiếp tục các hợp đồng thuê đất của công ty cũ theo quy định của pháp luật về 

đất đai.
4. Được tiếp tục vay vốn tại ngân hàng thương mại, công ty tài chính, các tổ chức tín 

dụng khác của Nhà nước theo cơ chế và lãi suất như đã áp dụng đối với công ty nhà nưốc 
trong thòi hạn theo quy định của Chính phủ.

5. Người mua công ty nhà nước thua lỗ kéo dài được giảm giá nếu tiếp tục duy trì công 
ty để sản xuất, kinh doanh, sử dụng lại toàn bộ số lao động của công ty và bảo đảm việc 
làm cho họ trong thòi hạn dỏ Chính phủ quy định, trừ trường hợp người lao động tự 
nguyện châm dứt hợp đồng lao động. Mức giảm giá theo quy định của Chính phủ.

6. Các quyền lợi và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
Điểu 85. Quyền của người lao động trong công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu

Ngưòi lao động trong công ty nhà nước chuyển đổi sở hữu có các quyền sau đây:
1. Duy trì và phát triển quỹ phúc lợi dưới dạng hiện vật thuộc sở hữu của tập thể 

người lao động do tổ chức Công đoàn công ty quản lý;
2. Được sử dụng quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng bằng ticn (nếu có) chia cho người lao 

động để mua cổ phần;
3. Được ưu tiên mua công ty, mua cổ phần theo quy định cùa Chính phủ;
4. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
Điều 86. Đảm bảo của nhà nước đối vói người mua cổ phần, mua hoặc nhận giao công 

ty của nhà nước
Quyền sỏ hữu và mọi quyền lợi hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân mua cổ phần của 

công ty cổ phần hoá, mua hoặc nhận giao công ty được nhà nước bảo hộ theo quy định 
của pháp luật.
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Chương IX

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đốl VÓI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Điều 87. Nội dung quản lý nhà nưóc đốì vói công ty nhà nước
1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp 

nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
2. Xây dựng quy hoạch và chiến lược phát triển công ty nhà nước theo định hướng, 

mục tiêu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, 
lãnh thổ.

3. Tổ chức đăng ký kinh doanh đối vói công ty hhà nước; xây dựng và lưu giữ các thông 
tin cơ bản về công ty nhà nước; theo dõi và giám sát hoạt động, hoạt động theo đúng các 
điều kiện quy định tại quyết định thành lập và đàng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật.

4. Xây dựng quy hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dứỡng nghiệp vụ, nâng cao 
phẩm chất đạo đức kinh doanh cho ngưòi quản lý công ty nhà nước; phẩm chất chính trị, 
đạo đức, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước đối với công ty nhà nưốc; đào tạo và xây 
dựng đội ngũ công nhân lành nghề.

5. Ban hành danh mục sản phẩm, phương thức quản lý tài chính và chính sách ưu đãi 
đô’i vói sản phẩm, dịch vụ công ích trong từng thòi kỳ.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nưóc tại 
các công ty nhà nước; giải quyết khiếu nại, tô’ cáo và xử lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật.

Điểu 88. Cơ quan quản lý nhà nưổc đôì vói công ty nhà nưởc.
1. Chính phủ thông nhất quản lý nhà nưởc đô'i vởi công ty nhà nước; quy định việc 

phân công, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và phân 
cấp, phôi hợp giữa các uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản 
lý nhà nưởc đốì với công ty.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nưốc đôì với công ty nhà nước theo 
chức năng và lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phô’ trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
a) Thực hiện quản lý nhà nưởc đôì với công ty nhà nưỏc trong phạm vi địa phương 

theo quy định của pháp luật;
b) Tổ chức đăng ký kinh doanh; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty 

nhà nước trong phạm vi địa phương;
c) Hướng dẫn và chỉ đạo uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuôc tỉnh 

trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với công ty nhà nước.
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Điều 89. Kiểm toán, thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty nhà nước
1. Bâo cáo tài chính hàng năm của công ty nhà nước phải được kiểm toán; chế độ kiểm 

toán được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm toán.

2. Cơ quan thanh tra thực hiện việc thanh tra hoạt động kinh doanh của công ty nhà 
nước theo đúng chức nâng, thẩm quyền và tuân theo các quy định của pháp luật về 
thanh tra.

Việc thanh tra về cùng một vụ việc được thực hiện không quá một lần trong một năm 
đốì với một công ty nhà nước. Thòi hạn thanh tra không quá ba mươi ngày; trong trường 
hợp đặc biệt, thời hạn thanh tra được gia hạn theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, nhưng không được quá ba mươi ngày.

Việc thanh tra bất thường chỉ được thực hiện khi có căn cứ về sự vi phạm pháp luật 
của công ty.

Khi tiến hành thanh tra phải có quyết định của người có thẩm quyền; khi kết thúc 
thanh tra phải có biên bản, kết luận thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm 
về nội dung biên bản và kết luận thanh tra.

Người ra quyết định thanh tra không đúng pháp luật hoặc lợi dụng việc thanh tra để 
vụ lợi, sách nhiễu gây phiền hà cho hoạt động của công ty thì tuỳ theo tính chất mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 90. Quản lý nhà nưỏc đôì với các doanh nghiệp nhà nước khác
1. Quản lý nhà nước đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, 

công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nưóc có hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhà 
nưóc được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo quy định của Chính 
phủ.

2. Quân lý nhà nước đối vỏi công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có cổ phần, 
vôn góp chi phối của nhà nưởc được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Chương X

KHEN THƯỞNG VÀ xử LÝ VI PHẠM

Điều 91. Khen thương
Tổ chức, cá nhân, công ty nhà nước có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, nâng cao 

hiệu quả và khả năng cạnh tranh của công ty đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo 
vệ và pháp triển đất nước thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 92. Xử lý vi phạm đôì với công ty nhà nước và tổ chức kinh tế
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1. Công ty nhà nước có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi 
phạm mà bị đình chỉ hoạt động, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật:

a) Thành lập công ty nhà nước không theo quy định của Luật này;
b) Không đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng ngành, nghề đã đăng ký hoặc 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;
c) Không thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu do Nhà nước quy định;
d) Vi phạm nghiêm trọng các quy định khác của Luật này.
2. Tổ chức kinh tế hoạt động dưói danh nghĩa công ty nhà nước mà không có quyết 

định thành lập thì bị đình chỉ hoạt động và bị tịch thu tài sản nộp vào ngân sách nhà 
nước.

Điểu 93. Xử lý vi phạm đối với cá nhân
Cá nhân có hành vi vi phạm dưới đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý 

kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật:

1. Không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được chủ sở hữu công ty nhà nước 
uỷ quyển hoặc quyết định sai gây thiệt hại cho công ty;

2. Quyết định thành lập công ty nhà nước không đúng thủ tục, trình tự, vượt thẩm 
quyền, thiếu trách nhiệm trong thẩm định thành lập dẫn đến công ty hoạt động không 
hiệu quả;

3. Không thực hiện đúng chính sách đốì với người lao động trong công ty nhà nước;
4. Can thiệp vào công việc thuộc thẩm quyền của công ty; sách nhiễu công ty, yêu cầu 

công ty cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định;
5. Vi phạm các quy định khác của Luật này.

Chương XI

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 94. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.
2. Lùật này .thay thế Luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995.
3. Doanh nghiệp nhà nưởc đã được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định 

của Luật doanh nghiệp nhà nưác năm 1995 không phải thực hiện thủ tục thành lập, 
đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật này; doanh nghiệp nhà nước có điều lê 
hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì trong thời hạn 90 ngày, kể từ 
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ngày Luật này có hiệu lực phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của 
Luật này.

Tổng công ty nhà nưóc, doanh nghiệp nhà nước độc lập đã thành lập trưóc ngày Luật 
này có hiệu lực không đáp ứng cấc điều kiện đôì với tổng công ty nhà nước, công ty nhà 
nưỏc độc lập theo quy định của Luật này phải tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển đổi sở hữu 
theo quy định của Chính phủ.

Điều 95. Hưởng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Chính phủ phân công các cơ quan có thẩm quyền phổi hợp với Tông Liên đoàn Lao 
Động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức, hoạt động của Đại hội công nhăn, viên chức trong 
công ty nhà nước và việc tham gia quản lý công ty của người lao động theo quy định của 
luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

NGUYÊN VÀN AN
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54. LUẬT SỐ 15/2003/QH11 NGÀY 26-11-2003
CỦA QUỐC HỘI NUỚC Cộng HOÀ Xã hội chủ nghĩa việt nam

Về Thi đua, khen thưởng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đă được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001ỈQH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của 
Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về thi đua, khen thưởng.

Chương I

NHỮNG QUY định chung

Điều 1
Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm 

quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.
Điều 2
Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước 

ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài.
Điều 3
Trong Luật này, các từ ngữ dưởi đây được hiểu như sau:
1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể 

nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích 

bằng lợi ích vật chất đôi với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc.

3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có 
thành tích trong phong trào thi đua.

Điều 4
Nhà nước thực hiện khen thưởng qua tổng kết thành tích các giai đoạn cách mạng; 

khen thưởng thường xuyên và đột xuất; khen thưởng theo niên hạn công tác và khen 
thưởng đốì ngoại.

Điều 5
Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyên khích moi cá 

nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành 
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tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh.

Điều 6
1. Nguyên tắc thi đua gồm:
a) Tự nguyện, tự giác, công khai;
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
2. Nguyên tắc khen thưởng gồm:
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
b) Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
c) Bảo đảm thông nhất giữa tính chất, hình thức và đôì tượng khen thưởng;
d) Kết hợp chật chẽ động viên tinh thần vởi khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
Điều 7
Danh hiệu thi đua gồm:
1. Danh hiệu thi đua đôì với cá nhân;
2. Danh hiệu thi đua đôì với tập thể;
3. Danh hiệu thi đua đôi với hộ gia đình.
Điều 8
Các hình thức khen thưởng gồm:
1. Huân chương;
2. Huy chương;
3. Danh hiệu vinh dự nhà nước;
4. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”;
5. Kỷ niệm chương, Huy hiệu;
6. Bằng khen;
7. Giấy khen.
Điều 9
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm chỉ dạo, tổ chức thực hiện 

công tác thi dua, khen thưởng theo quy dịnh của pháp luật.
Điều 10
1. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua:
a) Phong trào thi đua;
b) Đăng ký tham gia thi đua;
c) Thành tích thi đua;
d) Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
2. Căn cứ xét khen thưởng:
a) Tiêu chuẩn khen thưởng;
b) Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích;
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c) Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích.
Điểu 11
Nhà nước bảo đảm mọi quyền lợi về tinh thần và vật châ't của cá nhân, tập thể được 

khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Nhà nước dành ngân sách thích đáng cho công tác thi đua, khen thưởng; khuyến 

khích mọi cá nhân, tập thể người Việt Nam và nước ngoài tham gia đóng góp vào Quỹ thi 
đua, khen thưởng của Nhà nước.

Điều 12
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấc tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội 

khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
1. Tuyên truyền, động viên các thành viên của mình và tham gia với các cơ quan chức 

năng tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng;
2. Tổ chức hoặc phôi hợp vỏi cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc vận động, các phong 

trào thi đua;
3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Điều 13
Các cơ quan thông tin dại chúng có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, 

nêu gương các điển hình tiên tiến, ngưòi tốt, việc tốt, cổ động phong trào thi đua, khen 
thưởng.

Điều 14
Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Tố chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng 

thi đua, khen thưởng để vụ lợi;
2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;
3. Kê khai gian dốì, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;
4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;
5. Lãng phí tài sản của Nhà nưởc, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

Chương II

TỔ CHỨC THI ĐUA, DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUAN danh hiệu thi đua

Điều 15
1. Hình thức tố’ chức thi đua gồm:
a) Thi dua thường xuyên;
b) Thi đua theo dợt.
2. Phạm vi thi đua gồm:
a) Toàn quốc;
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b) Bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở.
Điều 16
Nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm:
1. Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng và nội dung thi đua;
2. Xác định chỉ tiêu, khẩu hiệu và thời hạn thi đua;
3. Xác định biện pháp tổ chức phong trào thi dua;
4. Phát động, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua;
5. Sơ kết, tổng kết và khen thưởng thi đua.
Điều 17
Cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua có trách nhiệm:
1. Tổ chức phong trào thi đua gắn với lao động, sản xuất, học tập, công tác và chiến 

đấu;
2. Tổ chức các hoạt dộng thiết thực nhằm động viên, khích lệ mọi người tự giác, hăng 

hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, chiến đâu, cần kiệm, sáng tạo, công hiến 
sức lực, trí tuệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua;
4. Phát hiện, tuyên truyền, phổ biến để học tập và nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến;
5. Thực hiện tốt chính sách khen thưởng nhằm động viên mọi người tích cực thi đua 

láo động, sản xuất, học tập, công tác và chiến đấu.
Điểu 18
1. Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động, chỉ đạo phong trào thi dua trong 

phạm vi cả nước.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo ban, 

ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành 
và lĩnh vực do mình phụ trách.

3. Chủ tịch uỷ ban nhân dân các cấp phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong 
phạm vi địa phương.

4. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động, chỉ đạo phong trào thi đua trong 
phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Điều 19
Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm:
1. Tham mưu, đề xuất chủ trương trong công tác thi đua;
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua;
3. Hướng dẫn tổ chức thi đua và kiểm tra thực hiện;
4. Tham mưu việc sơ kết, tổng kết, đề xuất khen thưởng và kiến nghị đổi mới công tác 

thi đua, khen thưỏng.
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Điều 20
1. Danh hiệu thi đua đối vởi cá nhân gồm:
a) “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;
b) Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
d) “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.
2. Danh hiệu thi đua đôì vói tập thể gồm:
a) “Cò thi đua của Chính phủ”;
b) Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;
c) “Tập thể lao động xuâ't sắc”, “Đơn vị quyết thắng”;
d) “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”;
đ) Danh hiệu thi đua đô'i với thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô" và tương đương là thôn, 

làng, ấp, bản, tổ dân phô' văn hoá.
3. Danh hiệu thi đua đổi vởi hộ gia dinh là “Gia đình văn hoá”.
4. Các danh hiệu thi đua được xét tặng hàng năm hoặc theo đợt.
Điều 21
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong sô' những cá nhân có hai lần.liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 22
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng 

cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong sô' những cá nhân có ba lần liên tục 
đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Điều 23
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao dộng tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;
2. Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mởi để tăng năng suất lao 

động.
Điều 24
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên 

chức đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tô't nhiệm vụ được giao, đạt nâng suất và chất lượng cao;
b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 

thần tự lực, tự cưòng; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
c) Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Có đạo đức, lô'i sông lành mạnh.
2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, chiến sĩ 
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Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân đạt 
các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên 
tiến”.

3. Người lao động không thuộc đô'i tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 
mà gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nưác, có đạo 
đức, lốì sông lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua 
sản xuất, hoạt động xã hội và lao động có năng suất cao thì được xét tặng danh hiệu “Lao 
động tiên tiến”.

Điều 25
“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao 

trong nàm; là tập thế tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;
2. Có nhân tô' mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nưởc học tập;
3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chông lãng phí, chông tham 

nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
Điều 26
Cd thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho tập thể thuộc 

bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, doàn thể trung ương, tỉnh, thành 
phô' trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập 
thể tiêu biểu xuất sác của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

2. Có nhân tô' mới, mô hình mỏi đế các tập thể khác thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phô' trực thuộc trung 
ương học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chông lăng phí, chông tham nhũng và 
các tệ nạn xã hội khác.

Điểu 27
1. Danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 

sau:
a) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối 

với Nhà nước;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 

70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
d) Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ 

hình thức cảnh cáo trố lên;
đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước.
2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm 
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a, b, d và đ khoản 1 Điều này có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ dược 
giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu ‘.‘Chiến sĩ tiên tiến” thì được xét tặng 
danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Điều 28
1. Danh hiệu “Tập thế lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn 

sau:
a) Hoàn thành tót nhiệm vụ và kế hoạch được giao;
b) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
c) Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có 

cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành tô't chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước.
2. Tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại các điểm 

a, b và d khoản 1 Điều này có trên 50% cá nhân trong tập thể dạt danh hiệu “Chiến sĩ 
tiên tiến” thì được xét tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Điều 29
Danh hiệu “Gia đình vản hoá” ở xã, phưòng, thị trấn được xét tặng cho hộ gia đình đạt 

các tiêu chuẩn sau:
1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;
2. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp dở mọi người trong cộng 

đồng;
3. Tố’ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng 

và hiệu quả.
Điều 30
Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phô' vàn hoá được xét tặng cho thôn, làng, ấp, 

bản, tổ dân phô' và tương đương đạt các tiêu chuẩn sau:
1. Đời sông kinh tê' ổn định và từng bước phát triển;
2. Đời sông văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú;
3. Môi trường cảnh quan sạch đẹp;
4. Chấp hành tô't chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưởc;
5. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.
Điều 31
1. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định và được đăng ký 
với cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

2. Danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đôì vói cá nhân, tập thể nhũng ngưòi đang 
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học tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thông giáo dục quốc dân do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy Ạnh.

Chương III

HÌNH THÚC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUAN khen thưởng

Mục 1
HUÂN CHƯƠNG

Điều 32
Huân chương để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có công trạng, lập 

được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc.

Điều 33
1. Huân chương gồm:
a) “Huân chương Sao vàng”;
b) “Huân chương Hồ Chí Minh”;
c) “Huân chương Độc lập” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
d) “Huân chương Quân công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
đ) “Huân chương Lao động” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
e) “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
g) “Huân chương Chiến công” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
h) “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”;
i) “Huân chương Dũng cảm”;
k) “Huân chương Hữu nghị”.
2. Hình thức các loại, hạng huân chương được phân biệt bằng màu sắc, sô' sao, sô' vạch 

trên dải và cuống huân chương.
Điều 34
1. “Huân chương Sao vàng” là huân chương cao quý nhất của nưóc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.
2. “Huân chương Sao vàng” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau:
a) Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân 

tộc;
b) Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với đất nưốc ở một trong các lĩnh vực chính 

trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại 
giao hoặc các lĩnh vực khác.
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3. “Huân chương Sao vàng” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập dược thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm 
trở lên.

4. Tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc và có quá trình xây dựng và phát triển là 20 
năm kể từ khi được tặng thưỏng “Huân chương Sao vàng” lần thứ nhất thì được xét tặng 
“Huân chương Sao vàng” lần thứ hai.

Điều 35
1. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có công lao to lón, 

có nhiều thành tích xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, 
nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Hồ Chí Minh” để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 40 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhất hoặc “Huân chương quân công” hạng nhãt 
phải có quá trình xây dựng và phất triển từ 35 nàm trở lên.

Điều 36
1. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 

đặc biệt xuất sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, 
khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nàm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên; trưòng hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Độc lập” hạng nhì phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 
năm trở lên.

Điều 37
1. “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều 

thành tích xuâ't sắc ở một trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ 
thuật, khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thdi điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 25 năm trỗ lên; trưòng hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Độc lập” hạng ba phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 
năm trở lên.
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Điều 38
1. “Huân chương Độc lập” hạng ba đề’ tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 

xuất sắc ỏ một trong các trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, 
khoa học, công nghệ, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác.

2. “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nàm trở lên trước thời điểm dể nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình xây dựng và phát triển từ 20 năm trở lên; trường hợp đã được tặng 

thưởng “Huân chương Lao động” hạng nhất phải có quá trình xây dựng và phát triển từ 
15 năm trở lên.

Điều 39
ĩ. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được 

chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đâu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng 
lực lượng, củng co’ nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, 
có tác dụng nêu gương sáng trong toàn quốc.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình chiến đâ'u, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành 

từ 30 năm trở lên; trưòng hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng nhì 
phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành 
từ 25 năm trở lên.

Điều 40
1. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được 

chiên công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, 
củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có tác 
dụng nêu gương sáng trong lực lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Quân công” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 nàm trở lên trước thời điểm dề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thế trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình chiến đâ’u, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành 

từ 25 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Quân công” hạng ba 
phải có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đâu, huân luyện, xây dựng và trưởng thành 
từ 20 nâm trở lên.

Điều 41
1. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân lập được 

chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, 
củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hoặc hy sinh anh dũng, có tác 
dụng nêu gương sáng trong toàn quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, tống cục và 
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tương đương.
2. “Huân chương Quân công” hạng ba để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Lập được thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị; nội 

bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, doàn thể trong sạch, vững mạnh;
b) Có quá trình chiến dấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành 

từ 20 năm trở lên; trường hợp đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng 
nhát hoặc “Huân chương Chiến công” hạng nhất phải có quá trình chiến đấu, phục vụ 
chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 15 năm trở lên.

Điều 42

1. “Huân chương Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có 
thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, xây dựng Tổ quốc.

2. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 
trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì và sau đó được tặng danh hiệu 
“Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sác cấp Nhà nưởc;
c) Lập được thành tích đặc biệt xuât sắc đột xuất hoặc có quá trình công hiến lâu dài 

trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể.
3. “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau:
a) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt danh 

hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có ba lần được tặng Cờ thi 
đua câ'p bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc hai lần được tặng “Cò thi đua của 
Chính phủ”;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.
Điều 43
1. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng “Huân chương Lao động” hạng ba, sau dó có hai lần được tặng danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng 
“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thế trung ương;

c) Lập được thành tích xuâ't sắc đột xuất hoặc có quá trình công hiến lâu dài trong các 
cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2. “Huân chương Lao động” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn 
sau:

a) Đã dược tặng “Huân chương Lao động” hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục đat danh 
hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có hai lần được tặng Cò 
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thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Cò thi đua của 
Chính phủ";

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
Điều 44
1. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một trong 

các tiêu chuẩn sau:
a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có hai lần dược 

tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiêh, giải pháp hữu ích được Hội 
đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng-dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả 
cao, thiết thực;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cống hiến lâu dài trong các 
cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

2.. “Huân chương Lao động” hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn 
sau:

a) Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết 
thắng” và có một lần được tặng Cò thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 
một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
Điều 45
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể 

có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất dể tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì và sau đó được tặng danh 
hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuâ't sắc cấp Nhà nước;
c) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình công hiến lâu dài 

trong lực lượng vũ trang nhân dân.
3. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau:
a) Đã được tảng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, 5 năm tiếp theo liên tục đạt 

danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có ba lần được tặng 
Cò thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc hai lần được tặng “Cờ thi đua 
của Chính phủ”;

b) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.
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Điều 46
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt 

một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và sau đó có hai lần được tặng 

danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được 
tặng “Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ”;

b) Có phát minh, sáng chế, công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ngành, 
tỉnh, đoàn thể trung ương;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình công hiến lâu dài trong lực 
lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau:

a) Đã được tặng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục đạt 
danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” và có hai lần được tặng 
Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Cò thi đua 
của Chính phủ”;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
Điểu 47
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân đạt một 

trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có 7 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sỏ” và có hai lần được 

tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bàng 
khen của Thủ tướng Chính phủ”;

b) Có công trình khoa học, nghệ thuật hoặc có sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội 
đồng khoa học cấp bộ đánh giá xuất sắc, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quà 
cao, thiết thực;

c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có quá trình cốhg hiến lâu dài trong lực 
lượng vũ trang nhân dân.

2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau:

a) Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu ‘"Bập thể Lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết 
thắng” và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 
được tặng “Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ”;

b) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
Điều 48
1. “Huân chương Chiến công” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho 

tập thể lập được chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
2. “Huân chương Chiến công” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho 

tập thể lập được chiến công xuất săc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
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3. “Huân chương Chiến công” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho 
tập thể đũng cảm, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Điều 49
“Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” để tặng hoặc truy tặpg cho cá nhân có quá trình 

cống hiến, có công lao to lớn, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng khôi 
đại đoàn kết dân tộc.

Điều 50
“Huân chương Dũng cảm” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm 

cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân.
Điều 51
“Huân chương Hữu nghị” để tặng hoặc truy tặng cho người nước ngoài, tặng cho tập 

thể người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cô' và phát triển tình 
hữu nghị giữa Viẹt Nam và các nước trên thế giới.

Mục 2
HUY CHƯƠNG

Điều 52
Huy chương để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 

làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 
nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và người nước ngoài đã có 
thòi gian công hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 53
1. Huy chương gồm:
a) “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”;
b) “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”;
c) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất, hạng nhì, hạng ba;
d) “Huy chương Hữu nghị”.
2. Hình thức các loại, hạng huy chương được phân biệt bằng màu sắc, sô' vạch trên dải 

và cuông huy chương.
Điều 54
“Huy chương Quân kỳ quyết thắng” để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 

công nhân quốc phòng có thòi gian phục vụ liên tục trong Quân đội nhân dân từ 25 năm 
trố lên.

Điều 55
“Huy chương Vì an ninh Tổ quốc” để tặng cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp có 

thời gian phục vụ liên tục trong Công an nhân dân từ 25 năm trở lên.
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Điều 56
1. “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” để tặng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, dơn vị thuộc Quân đội nhản dân và sĩ quan, hạ 
sĩ quan chuyên nghiệp làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn xét tặng “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” đốì vói các đốì tượng quy định 
tại khoản 1 Điều này như sau:

a) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác 
từ 15 năm trở lên;

b) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì để tặng cho cá nhân có thòi gian công tác 
từ 10 năm trở lên;

c) “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác 
từ 5 năm trở lên.

Điều 57
“Huy chương Hữu nghị” để tặng cho người nước ngoài có thời gian làm việc tại Việt 

Nam, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Mục 3
DANH HIỆU VINH Dự NHÀ NƯỚC

Điều 58
1. Danh hiệu vinh dự nhà nưởc để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể 

có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Danh hiệu vinh dự nhà nưỏc gồm:
a) “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;
b) “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”;
c) “Anh hùng Lao động”;
d) “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
đ) “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”;
e) “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”;
g) “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.
Điều 59
Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" để tặng hoặc truy tặng cho những Bà mẹ có 

nhiều công hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế.

Việc xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” thực hiện theo 
quy định của uỷ ban thưòng vụ Quốc hội.
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Điều 60
1, Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, 
phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” để tặng cho tập thể có thành 
tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội bộ đoàn kết tốt; tổ 
chức Đảng, doàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 61
1. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có thành tích 

đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nưởc mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo 
đức, phẩm chất cách mạng.

2. Danh hiệu “Anh hùng Lao động” để tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc 
trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
vàn minh; nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Điều 62
1. Đốì tượng được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhận dân”, “Nhà giáo ưu tú” là những 

nhà giáo trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân và 
cán bộ quản lý giáo dục.

2. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” được xét tặng cho đôì tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm châ't đạo đức tô”t, tận tụy vối nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư 

phạm xuất sác, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưỏng rộng rãi trong ngành 
và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c) Có thòi gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; dốì với cán bộ quản lý 
giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm 
trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

3. Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho đôì tượng quy định tại khoản 1 Điều 
này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chát đạo đức tốt, tận tụy vởi nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư 

phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính 
trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trồ lên; đối vối cán bộ quản lý 
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giáo dục thì phải có thòi gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm 
trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

4. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được xét và công bô' hai năm một 
lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Điều 63
1. Đô'i tượng được xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” gồm 

bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, thầy thuốc y học dân tộc làm công tác khám chữa bệnh, sản xuất 
dược phẩm, nghiên cứu y dược, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch và cán bộ quản lý y tế.

2. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân” được xét tặng cho đô'i tượng’ quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành vối Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài 

năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học 
kỹ thuật về y tế, có nhiều công hiến cho sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân 
dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, 
kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 20 năm trở 
lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở 
lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

3. Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” được xét tặng cho đôì tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm châ't đạo đức tô't, tận tụy vỏi nghề, hết lòng thương yêu người bệnh, có tài 

năng, có nhiều thành tích xuâ't sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng 
nghiệp tín nhiệm;

c) Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật trong ngành từ 15 nàm trở 
lên; đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở 
lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

4. Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” được xét và công bô' hai nàm 
một lần vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Điều 64
1. Đốì tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” gồm diễn 

viên, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, biên đạo, quay phim, nhạc sĩ, hoạ 
sĩ, phát thanh viên hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.

2. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng cho đôì tượng quy định tại khoản 1 
Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều công hiến cho 

sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghê 

651

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thuật xiếc từ 15 năm trở lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn 
nghệ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

3. Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng cho đôì tượng quy định tại khoản 1 Điều 
dạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chất đạo đức tô't, có tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, 

được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;
c) Có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 15 năm trở lên, riêng đôì vói loại hình nghệ 

thuật xiếc từ 10 năm trỏ lên; được tặng nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan, hội diễn 
nghệ thuật trong nưởc hoặc ngoài nước.

4. Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được xét và công bô' hai năm một 
lần vào dịp Quô'c khánh 2-9.

Điều 65
1. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” để tặng cho cá nhân có nhiều 

năm trong nghề, kế tục, giữ gìn, sáng tạo và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ 
truyền thông.

2. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn 
sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chất dạo đức tô't, có tài năng xuất sắc, tay nghề điêu luyện đã trực tiếp 

làm ra các sản phám có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao;
c) Có công lớn trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề, sáng tạo và phát triển ngành 

nghề thủ công mỹ nghệ truyền thông;
d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, kính trọng, tiêu biểu cho các nghề thủ công 

mỹ nghệ trong cả nước.
3. Danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú" được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Trung thành vói Tổ quóíc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
b) Có phẩm chất đạo đức tô't, có tài năng xuất sắc, tay nghề cao đã trực tiếp làm ra sản 

phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật;
c) Có công trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề và phát triển ngành nghề thủ 

công mỹ nghệ truyền thông;
d) Được đồng nghiệp, quần chúng mến mộ, tiêu biểu cho các nghề thủ công mỹ nghệ 

của địa phương.
4. Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được xét và công bô' hai nàm 

một lần vào dịp Quốc khánh 2-9.
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Mục 4
“GIẢI THƯỞNG HỐ CHÍ MINH”, “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”

Điều 66
1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” để tặng cho tác giả của một 

hoặc nhiều công trình, tác phẩm đã được công bô', sử dụng kể từ ngày thành lập nước 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, bao gồm:

a) Công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, sách giáo khoa, giáo trình sử dụng 
trong nhà trường và các cở sở giáo dục khác;

b) Tác phẩm văn học, nghệ thuật, công trình nghiên cứu lý luận phê bình dưới các 
hình thức xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, phát thanh, truyển hình, 
giảng dạy, đĩa hát hoặc các hình thức khác.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước” cũng được tặng cho người nước 
ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu về Việt Nam.

Điều 67
1. “Giải thưỏng Hồ Chí Minh” được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, 

công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt các tiêu 
chuẩn sau:

a) Đặc biệt xuất sắc;
b) Có giá trị rất cao về khoa học, vàn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng;
c) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lón và lâu dài 

trong đời sông nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc 
dân, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn học, nghệ thuật.

2. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” được xét và công bô' 5 năm một lần vào dịp Quô'c khánh 
2-9.

Điều 68
1. “Giải thưởng nhà nước” được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị 
cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng, có tác dụng và ảnh hưởng lón 
trong xã hội theo tiêu chuẩn sau:

a) Các công trình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ xuất sắc, có tác 
dụng nâng cao năng suâ't lao động, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự 
phát triển kinh tê' - xã hội;

b) Những sách giáo khoa, giáo trình có giá trị xuất sắc và được sử dụng rộng rãi trong 
nhà trường và các cơ sỏ giáo dục khác thuộc hệ thông giáo dục quốc dân;

c) Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức 
nghệ thuật, có tác dụng tô't trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình 
độ thẩm mỹ của nhân dân, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền văn hoc, nghê thuât 
Việt Nam.

2. “Giải thưỏng nhà nước” được xét và công bô'hai năm một lần vào dịp Quốc khánh 2-9
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Mục 5
KỶ NIỆM CHƯƠNG, HUY HIỆU

Điều 69
Kỷ niệm chương hoặc Huy hiệu để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát 

triển của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.
Tên kỷ niệm chương, tên Huy hiệu, đôì tượng và tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương, 

Huy hiệu do bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội quy định. Kỷ niệm chương, Huy hiệu phải được dăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương.

Mục 6
BẰNG KHEN

Điều 70
1. Bằng khen dể tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột 

xuất.
2. Bằng khen gồm:
a) “Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ”;
b) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thế’ trung ương.
Điều 71
1. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho cá nhân dạt một trong các 

tiêu chuẩn sau:
a) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên;
b) Lập được thành tích đột xuất.
2. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 

chuẩn sau:
a) Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu 

‘Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên;
b) Lập được thành tích đột xuất.
Điều 72
1. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho cá nhân đạt các 

tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tót; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để tặng cho tập thể đạt các 

tiêu chuẩn sau:
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a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các 

phong trào thi đua;
c) Bảo đảm đời sông vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
đ) Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Điều 73
Việc khen thưởng bằng hình thức bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tồ’ chức này quy định.

Mục 7
GIẤY KHEN

Điểu 74
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc dột 

xuất.
2. Giấy khen gồm:
a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang' bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ;
b) Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh 

nghiệp nhà nước;
c) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc uỷ ban nhân 

dần cấp tỉnh;
d) Giây khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện;
đ) Giấy khen của Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã.
Điều 75
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ<
b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi 

đua;
c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
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Điều 76
1. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức xã hội do cơ quan trung ương của các tổ chức này quy định.
2. Việc khen thưỏng bằng hình thức giây khen đôì với cá nhân, tập thể người đang học 

tập tại nhà trường hoặc cơ sở giáo dục khác của hệ thông giáo dục quốc dân do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định.

3. Việc khen thưởng bằng hình thức giấy khen của các tổ chức khác do Chính phủ quy 
định.

Chương IV

THẨM QUYỂN QUYẾT định, trao tặng, 
THỦ TỤC, HỒ Sơ ĐỂ nghị khen ThÙỏNG

Mục 1
THẨM QUYỂN QUYẾT ĐỊNH, TRAO TẶNG

Điều 77
Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương, huy chương, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, 

“Giải thưởng nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nưốc.
Điều 78
Chính phủ quyết định tặng “Cò thi đua của Chính phủ”.
Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Bằng 

khen của Thủ tưởng Chính phủ”.
Điều 79
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh án Toà án 

nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo cơ quan, tổ chức 
ở trung ương của đoàn thể, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng bằng 
khen, cò thi đua, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”, danh 
hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Điều 80
1. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà 
nước; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định lặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp 
cơ sở”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, 
“Đơn vị tiên tiến” và giây khen.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu thôn, làng, ấp, 
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bản, tổ dân phô' văn hóa.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định tặng giấy khen, danh hiệu “Gia đình 

văn hoá”.
Điều 81

1. Người có thám quyền quyết dinh tặng hình thức khen thưởng nào thì trực tiếp trao 
tặng hoặc uỷ quyển trao tặng hình thức khen thưởng dó.

2. Đại sứ hoặc người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ỏ nưỏc ngoài được uỷ quyền trao tặng các hình thức khen thưởng của 
Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân ở nưởc sở tại.

Điều 82

Việc tồ chức lễ trao tặng các danh hiệu thi dua và hình thức khen thưởng do Chính 
phủ quy dinh.

Mục 2
THỦ TỤC VÀ HỔ Sơ ĐỂ NGHỊ

Điều 83
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà 

án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tô'i cao, lãnh dạo cơ quan trung 
ương của doàn thể, Chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính 
phủ dể đề nghị Chủ tịch nưởc quyết dinh tặng thưởng huân chương, huy chương, “Giải 
thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh dạo cơ 
quan trung ương của đoàn thể, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chính phủ 
quyết dinh tặng “Cờ thi dua của Chính phủ”; dề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định 
tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

3. Các danh hiệu thi dua, hình thức khen thưởng khác do cấp dưới trực tiếp của người 
có thẩm quyền quyết dịnh danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị.

4. Cơ quan chức năng về thi dua, khen thưởng tiếp nhận, xem xét hồ sơ và giúp người 
có thẩm quyển quyết dịnh việc khen thưởng.

Điểu 84

1. Hồ sơ xét danh hiệu thi dua gồm:
a) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;
b) Đề nghị của Hội đồng thi đua;
c) Biên bản bình xét thi đua.
2. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng gồm:
a) Bản thành tích của cá nhân hoặc tập thể được đề nghị khen thưởng;
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b) Vftn bản đề nghị khen thưởng của Thủ trương cơ quan, tố chức có cá nhân, tập thế 
dược xét khen thưởng;

c) Trường hợp đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể có phát minh sáng kiến, cải 
tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo trong các lĩnh vực 
khác phải kèm chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

3. Trường hợp dề nghị tặng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, 
“Cờ thi đua của Chính phủ", “Bàng khen của Thủ tướng Chính phủ” phải có ý kiến của cơ 
quan qutin lý nhà nước theo ngành dọc ở trung ương hoặc chính quyền địa phương.

Điều 85
1. Những trường hợp có đủ các diều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ 

tục đơn giản:
a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần 

chúng;
b) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, 

lao dộng, học tập;
c) Thành tích, công trạng rõ ràng.
2. Việc khen thưởng theo thủ tục đơn giản do Chính phủ quy định.
Điều 86
Chính phủ quy định thủ tục, quy trình, thời gian xét dốì với các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thương.

Chương V

QUYỂN VÀ NGHĨA vụ CỦA CÁ NHÂN, TẬP thê’ được khen thưởng

Điểu 87
Cá nhân, tập thể được khen thưởng, tuỳ từng hình thức khen thưởng, được tặng hiện 

vật khen thưởng và được hương lợi ích khác theo quy định của pháp luật.
Điều 88
Cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quyển lưu giữ, 

trưng bày và sử dụng hiện vật khen thương.
Tập thể dược tặng các hình thức khen thưởng có quyền lưu giữ, trưng bày, được sử 

dụng biểu tượng của các hình thức khen thưởng đó trên các văn bản, tài liệu chính thức 
của tập thế.

Điểu 89
Cá nhân, tập thể được khen thưởng có nghĩa vụ bảo quản các hiện vật khen 

thưởng, không được cho người khác mượn dổ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
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Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯÓC VỂ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điểu 90
Nội dung quản lý nhà nước về thi dua, khen thưởng bao gồm:
1. Ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng;
2. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng;
3. Tuyên truyền, phổ biến, hưóng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật 

về thi dua, khen thưởng;
4. Đào Lạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
5. Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng; đánh giá hiệu quả công 

tác thi đua, khen thưởng;
6. Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng;
7. Thanh tra, kiếm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thi dua, khen thưởng;
8. Giải quyết khiếu nại, tô' cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
Điều 91
1. Chính phủ thông nhâ't quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả 

nước.
Cơ quan quản lý nhà nưốc về thi dua, khen thưởng ở trung ương có trách nhiệm giúp 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan 

quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
2. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện 

quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
3. uỷ ban nhân dân các câp thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong 

phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật.
Điều 92
Toà án nhân dân tối -cao, Viện kiêm sất nhân dân tốì cao trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình quản lý thi đua, khen thưởng trong phạm vi ngành.
Điểu 93
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội căn cứ vào quy định của 

Luật này và các vân bản khác có liên quan thực hiện quản lý thi đua, khen thưởng trong 
phạm vi tổ chức mình.

Điều 94
Quỹ thi đua, khen thưởng dược hình thành trên cơ sở ngân sách nhà nưởc, sự đóng 

góp của cá nhân, tố chức trong nước, cá nhân, tổ chức nưóc ngoài và các nguồn thu khác 
theo quy định của pháp luật.

Chính phủ quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng.
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Điều 95
Chính phủ quy định mẫu, màu sắc, sô” sao, sô” vạch cho từng loại, hạng huân chương, 

huy chương, huy hiệu; chất liệu, kích thước, khung các loại huân chương, huy chương, cờ 
thi đua, bằng khen, giấy khen và các hiện vật khen thưởng khác.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 96
1. Người nào gian dô'i trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ 

quyết định khen thưởng và bị thu hoi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho ngưòi khác dể đề nghị 
khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyên hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật 
thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.

Điều 97
1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì 

có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
2. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định.
Điều 98
1. Cá nhân có quyền khiếu nại, tô” cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp 

luật về khiếu nại, tô” cáo.
Tổ chức có quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về 

khiếu nại, tô' cáo.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tô” 

cáo về thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô” cáo.

Chương VIII

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điểu 99
Nhà nước bảo hộ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được tặng hoặc 

truy tặng trước khi Luật này có hiệu lực.
Điều 100
Cá nhân, tập thể người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài nhận các hình thức khen
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thưởng của nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam đồng ý hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

Điều 101
1. Nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng 

chiến cho những cá nhân, gia dinh, địa phương và cơ sở có công lao, thành tích.
Chính phủ hướng dẫn thể thức và thời hạn kết thúc việc khen thưởng tổng kết thành 

tích kháng chiến.
2. Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức động viên phù hợp đốì với cá nhân, 
tập thể để kịp thời nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong 
trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định.

Điểu 102
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.
Điều 103
Chính phủ quy định chi tiết và hưóng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
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định số 33/2003/ NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ vé kỷ luật lao động, trách nhiệm vật
chất. 253

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

23. Nghị định số 110/ 2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ vé việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao

động. 276

24. Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn Nghị định sô' 110/ 2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ thực hiện
chế độ bổi thưởng và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghé nghiệp. 280

25. Thõng tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03-11-2003 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các
chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động 291

LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC ở NƯỚC NGOÀI

26. Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng

dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam ở nước ngoài 319
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27. Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động vé người lao động

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 333

28. Thõng tư liên tịch số 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07-11-2003 của Liên Bộ Tài

chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với

người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở

nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động vể người lao động Việt Nam làm

việc ở nước ngoài 368

LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

29. Nghị định sỏ' 105/2003/NĐ-CP ngày 17-9-2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điêu cùa Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại

Việt Nam. 385

BẢO HIỂM XÃ HỘI

30. Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/1/2003 của Chính phủ vé việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Điểu lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày
26/1/1995 của Chính phủ. 393

31. Thông tư sô' 07/2003/TT-BLĐTBXH ngày 12/3/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/1/2003 về
bảo hiểm xã hội. 398

32. Thông tư số 08/2003/LĐTBXH-TT ngày 08/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định
số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ. 410

33. Thõng tư số 26/2003/TT-BLĐTBXH ngày 09/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội hướng dẫn cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01
tháng 01 năm 1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của
Chính phủ 414

34. Thông tư số 294/2003/TT-BQP ngày 23-12-2003 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực
hiện chê' độ phụ cấp đặc thù đối với quân nhân, công chức, viên chức chuyên môn quân y 422

35. Thông tư số 299/2003/TT-BQP ngày 24-12-2003 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện
chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hổi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định sổ
89/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 nãm 2003 của Chính phủ 429
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PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

36. Pháp lệnh Cán bộ, công chức (Đã được sửa đổi, bổ sung) 437

37. Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19-6-2003 của Chính phủ vé phân cấp quản lý biên chế

hành chính, sự nghiệp nhà nước 449

38. Quyết định sô' 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy

chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 455

39. Nghị Định Số 114 /2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Của Chính Phủ về cán bộ, công chức xã,

phường, thị trấn 463

40. Nghị định Số 115 /2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ cõng chức dự

bị 473

41. Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngáy 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử

dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 483

42. Nghị định số 117 /2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ vẽ việc tuyển dụng, sử

dụng và quản lý cán bộ, cõng chức trong càc cơ quan nhà nước 503

43. Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07-01-2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm

2010. 520

44. Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối

với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn 527

II- CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI CÓ LIÊN QUAN

45. Hướng dẫn số 17-HD/TCTW ngày 23/4/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vẽ 

cóng tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại

hoá đất nước 532

46. Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ vế sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản

biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 540
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47. Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg ngày 03/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đé 

àn Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 

2010

48. Thông tư số 14/2003/TT-BNV ngày 16/4/2003 của bộ nội vụ hướng dẫn việc áp dụng mức 

lương tối thiểu khi thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; chính sách tinh 

giản biên chế; chế độ tài chính àp dụng cho đơn vị sự nghiệp cỏ thu

49. Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đé 

án đổi mới phương thức điéu hành và hiên đại hoá cỏng sở của hê thống hành chính nhà 

nước giai đoạn I (2003 - 2005)

50. Quyết định số 956/2003/QĐ-NHNN ngày 19/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

vé việc ban hành Quy chế đánh giâ cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước.

51. Hướng dẫn số 18-HD/TCTW ngày 2/9/2003 của ban tổ chức - Ban Chấp hành Trung ương 

đảng đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng

52. Hướng dẫn số 20-HD/TCTW ngày 02/9/2003 của ban tổ chức - Ban Chấp hành Trung 

Ương đánh giá chất lượng đảng viên

53. Luật Doanh nghiệp nhà nước

54. Luật Thi đua khen thưởng

542
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554
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581

588

635
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